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người nước Kế Tân. 


QUYỀN 3i 


Phẩm 38: SỨC LỰC () 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—C€ó sáu loại sức mạnh phàm thường. Sao gọi là sáu? 

1. Trẻ con dùng tiếng khóc làm sức mạnh, muốn nói điều gì cốt 
trước phải khóc. 

2. Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, nổi sân hận rồi sau đó 
mới nói. 

3. Sa-môn, Bà-la-môn dùng nhẫn nhục làm sức mạnh, thường 
nghĩ tự hạ mình và hạ mình đối với người sau đó mới trình bày. 

4. Quốc vương dùng kiêu ngạo làm sức mạnh, dùng thế lực 
cường hào để nói chuyện. 


!- Pãli, A.VII. 27 Bala (R. iv. 223). 
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5. Song A-la-hán dùng sự tỉnh chuyên làm sức mạnh để nói 
chuyện. 

6. Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại Từ bi, dùng đại Bi làm sức 
mạnh để làm lợi khắp chúng sinh. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu sức mạnh đời thường này. 
Cho nên, các Tỳ-kheo hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô 
thường, đoạn hết ái Dục giới, ái Sắc giới, ái Vô sắc giới, cũng đoạn 
vô minh, kiêu mạn. Giống như lấy lửa đốt cây cỏ, cháy sạch hết 
không còn lưu dấu vết nào. Ở đây cũng như vậy, nếu tu tưởng vô 
thường, dứt sạch Dục ái, Sắc ái và Vô sắc ái, vô minh, kiêu ngạo, 
viễn không còn tàn dư. Vì sao? Vì khi Tỳ-kheo tu tưởng vô thường 
thì không có tâm dục. Do không có tâm dục nên có thể phân biệt 
Pháp, tư duy nghĩa của nó, không có sầu lo khổ não. Do tư duy 
nghĩa pháp thì tu hành không còn ngu si, sai lầm. Nếu thấy có ai 
tranh cãi, vị ấy liền tự nghĩ: “Các Hiển sĩ này không tu tưởng vô 
thường, không phát triển tưởng vô thường cho nên đưa đến tranh 
cãi này. Vị ấy do tranh cãi, không quán nghĩa của nó. Do không 
quán nghĩa của nó nên tâm mê lầm. Vị ấy đã chấp vào sai lầm nà y 
nên khi chết rơi vào trong ba đường dữ là ngạ quỷ, súc sinh, địa 
ngục. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu tưởng vô thường và phát triển 
tưởng vô thường, liền không còn tưởng sân hận, ngu si, cũng có thể 
quán pháp và quán nghĩa của nó. Nếu sau khi chết sẽ sinh về ba 
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đường lành trời, người và dẫn đến Niết-bàn. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH SỐ 3? 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ở tại bên bờ sông Ưu-ca-chi°. Bấy giờ, Thế Tôn 
đến dưới một gốc cây, tự trải tọa cụ mà ngồi, chánh thân, chánh ý, 
buộc niệm trước mặt. 

Lúc ấy, có một Phạm chí đến chỗ kia. Thấy dấu chân của 
Thế Tôn rất kỳ diệu, Phạm chí liển tự nghĩ: “Đây là dấu chân của 
người nào, là Trời, Rồng, Quỷ thần, Càn-đạp-hòa, A-tu-luân, người 
hay phi nhân hay là Phạm thiên tổ tiên của ta?” Lúc ấy, Phạm chí 
liền theo dấu chân mà đi tới, từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi dưới 
một gốc cây chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Thấy vậy, 
bèn hỏi: 

-Ông là vị trời chăng? 

Thế Tôn bảo: 

—Ta chẳng phải là trời. 

—Là Càn-đạp-hòa chăng? 

Thế Tôn đáp: 

—Ta cũng chẳng phải là Càn-đạp-hòa. 

—Là rồng chăng? 

Đáp: 





“Pãli, A.VI 36 Dona (H. ii.38). Hán, Tạp 4, kinh 101. 


Ưu-ca-chi 3% 3T7k. Pali: Ukattha, một thị trấn ở Kosala. 


Bà-la-môn Dona. 


3. 


4. 
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—Ta chẳng phải là rồng. 

—Là Dược-xoa chăng? 

Phật bảo Phạm chí: 

—Ta chẳng phải là Dược-xoa. 

-Là Tổ phụ chăng? 

—Ta chẳng phải là Tổ phụ. 

Lúc ấy, Bà-la-môn hỏi Thế Tôn: 

—Nay Ngài là a1? 

Thế Tôn nói: 

Người có ái thì có thủ”, có thủ thì có tham ái, nhân duyên hội 
hợp sau đó từng cái sinh ra nhau như vậy, như vậy, năm khổ thạnh 
ấm không bao giờ chấm dứt. Vì đã biết ái rồi, thì biết năm dục, cũng 
biết sáu trần ngoài và sáu nhập trong, tức biết gốc ngọn thạnh ấm 
này. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thế gian có ngũ dục 

Ý là vua" thứ sáu 

Biết sáu pháp trong ngoài 
Nên niệm diệt gốc khổ. 

Cho nên phải tìm phương tiện diệt trừ sáu sự trong ngoài. Phạm 
chí, hãy học điều như vậy. 

Phạm chí nghe Phật dạy như vậy, tư duy nghiền ngẫm, ôm ấp 
trong tâm không rời, liền từ trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được 
mắt pháp trong sạch. 

Bấy giờ Phạm chí nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 





Nguyên Hán: Thọ. 
5. Để bản: Sinh #. TNM: Vương #. Cf. Tứ Phần 32 (tr. 791c14): Đệ lục vương vi 
thượng +3 +. 
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KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Xưa, trong lúc Ta còn là Bồổ-tát, chưa thành Phật đạo, có nghĩ 
như vầy: “Thế gian này rất là cần khổ, có sinh, có già, có bệnh, có 
chết, mà năm thạnh ấm này không hết được nguồn gốc.” Lúc ấy, Ta 
lại tự nghĩ: “Vì nhân duyên gì mà có sinh, già, bệnh, chết, lại vì 
nhân duyên gì đưa đến tai hoạn này?” Trong khi đang tư duy, lại sinh 
nghĩ như vầy: “Có sinh thì có già, bệnh, chết.” 

Trong lúc đang tư duy, bấy giờ lại tự nghĩ: “Vì nhân duyên gì 
có sinh?” Ở đây, do hữu mà có sinh. Lại tự nghĩ như vầy: “Hữu do 
đâu mà có?” Trong khi đang tư duy, lại tự nghĩ như vầy: “Hữu này 
do thủ* mà có hữu.” Lại tự nghĩ: “Thủ này do đâu mà có?” Bấy 
giờ, Ta dùng trí quán sát: “Do ái mà có thủ.” Lại tư duy nữa: “Ái 
này do đâu mà sinh?” Lại quán sát nữa: “Do thọ mà có ái.” Lại tư 
duy nữa: “Thọ này do đâu mà sinh?” Trong khi đang quán sát: “Do 
xúc mà có thọ này.” lại tự nghĩ tiếp: “Xúc này do đâu mà có?” Lúc 
Ta khởi niệm này: “Duyên sáu nhập mà có sự xúc này.” thời Ta lại 
tư duy: “Sáu nhập này do đâu mà có?” Lúc quán sát: “Do danh sắc 
mà có sáu nhập.” thì Ta lại tự nghĩ: “Danh sắc do đâu mà có?” Khi 
quán sát: “Do thức mà có danh sắc.” thì Ta lại tự nghĩ: “Thức do 
đâu mà có?” Khi quán sát: “Do hành sinh thức.” Thì Ta lại tự nghĩ: 
“Hành do đâu mà sinh?” Khi quán sát, lại thấy: “Hành do si mà 
sinh.” 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên 
chết, chết duyên buồn rầu khổ não không thể nói hết. Đó gọi là sự 
tập khởi của khổ thạnh ấm như vậy. 

Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ: “Do nhân duyên gì già, bệnh, chết 
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diệt?” Khi Ta quan sát, thấy rằng: “Sinh diệt thì già, bệnh, chết 
diệt.” Ta lại tự nghĩ như vầy: “Do đâu mà không sinh?” Quán sát 
gốc của sinh thì thấy: “Hữu diệt thì sinh diệt.” Ta lại nghĩ: “Do đâu 
không có hữu?” Lại tự nghĩ như vây: “Không thủ thì không hữu.” Ta 
lại nghĩ: “Do đâu mà thủ diệt?” Khi Ta quan sát, thấy rằng: “Ái diệt 
thì thủ diệt.” Lại tự nghĩ như vây: “Do gì mà diệt ái?” Ta lại quan 
sát thấy: “Thọ diệt thì ái diệt.” Lại tư duy: “Do gì mà thọ diệt?” Khi 
quan sát thấy: “Xúc diệt thì thọ diệt.” Lại tư duy: “Do gì mà xúc 
diệt?” Lúc quan sát thấy: “Sáu nhập diệt thì xúc diệt.” Lại quan sát: 
“Sáu nhập này do gì mà diệt?” Lúc đang quan sát thấy: “Danh sắc 
diệt thì sáu nhập diệt.” Lại quan sát: “Do gì danh sắc diệt? Thức diệt 
thì danh sắc diệt.” Lại quán: “Thức này do gì mà diệt?” Hành diệt 
thì thức diệt.” Lại quán: “Hành này do gì mà diệt?” Sĩ diệt thì hành 
diệt. Hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt 
thì sáu nhập diệt, sáu nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ 
diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sinh diệt, sinh diệt thì già, bệnh, diệt; già bệnh diệt thì tử diệt. Đó 
gọi là năm thạnh ấm diệt. 

Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ như vầy: “Thức này là đầu mối tối sơ 
đưa con người đến sinh, già, bệnh, chết này, nhưng lại không thể biết 
nguồn gốc của sinh, già, bệnh, chết này.” Giống như có người ở 
trong rừng đi theo con đường nhỏ, đi tới trước một chút thì gặp một 
con đường lớn cũ, là nơi ngày xưa mọi người ổđi trên đó. Lúc này, 
người ấy liền đi theo con đường đó, đi tới trước một chút nữa lại thấy 
thành quách xưa, vườn cảnh ao tắm thấy đều rất tốt tươi. Nhưng 
trong thành kia không có người ở. Người này thấy rồi, quay trở về 
bổn quốc, đến trước tâu vua: “Hôm qua dạo chơi núi rừng, tôi gặp 
thành quách tốt, cây cối sum suê tươi tốt, nhưng trong thành ấy 
không có người dân. Đại vương hãy cho nhân dân đến cư trú ở thành 
kia.” 

Nghe người ấy nói xong, bấy giờ quốc vương liền cho nhân dân 
ở. Nhờ vậy thành quách này trở lại như xưa, nhân dân đông đúc, vui 
vẻ vô cùng. 

Các Tỳ-kheo, nên biết, khi xưa lúc Ta chưa thành Bồ-tát, học 
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đạo ở trong núi, thấy nơi chốn du hành của chư Phật xa xưa, liền 
theo con đường này, liền biết được nguồn gốc sinh khởi của sinh, 
già, bệnh, chết. Có sinh thì có diệt, thảy đều phân biệt, biết sinh 
khổ, sinh tập, sinh diệt và sinh đạo, thảy đều biết rõi ràng. Hữu, 
thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức, hành, si cũng lại như 
vậy. Vô minh khởi thì hành khởi, những gì được hành tạo lại do 
thức. Nay Ta đã biết rõ thức, nên nay vì bốn bộ chúng mà nói về 
gốc này; tất cả đều phải biết chỗ phát sinh nguồn gốc này: Biết 
Khổ, biết Tập, biết Diệt, biết Đạo, hãy suy niệm cho rõ ràng. Đã 
biết lục nhập thì biết sinh, già, bệnh, chết; lục nhập diệt thì sinh, 
già, bệnh, chết diệt. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương 
tiện diệt trừ lục nhập. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số, trăm ngàn vạn 
chúng. Khi ấy, A-na-luật ở trên chỗ ngồi kia. A-na-luật ở giữa đại 
chúng mà ngủ gục. Khi Phật thấy A-na-luật ngồi ngủ, liền nói kệ 
này: 

Nghe pháp ưa ngủ nghỉ 

Ý không có thác loạn 
Những pháp Hiền thánh nói 
Là điều kẻ trí ưa. 

Giống như hồ nước sâu 
Lắng trong không bợn dơ 
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Người nghe pháp như vậy 
Hưởng vui, tâm thanh tịnh.” 
Cũng như tẳảng đá lớn 

Gió lay không thể động 
Như vậy, được khen chê 
Tâm không có dao động. 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-na-luật: 

-Ông sợ pháp vua và sợ giặc cướp mà hành đạo sao? 

A-na-luật đáp: 

-Thưa không, Thế Tôn! 

Phật hỏi A-na-luật: 

— Vì sao ông xuất gia học đạo? 

A-na-luật bạch Phật: 

- Vì ghê tởm già, bệnh, chết, buồn rầu, khổ não này. Vì bị khổ 
bức bách, muốn dứt bỏ, cho nên xuất gia học đạo. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay ông là thiện gia nam tử với lòng tin kiên cố xuất gia học 
đạo. Hôm nay chính Thế Tôn đang thuyết pháp, vì sao ở trong đây 
ngủ gục? 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vén áo 
bày vai phải, quỳ gối, chắp tay bạch Phật: 

-Từ nay về sau, thân thể tan nát, con quyết cũng không ngồi 
trước Thế Tôn mà ngủ gục. 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật suốt đêm đến sáng không ngủ, 
nhưng không thể trừ được mê ngủ, nhãn căn dần dân tổn thương. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-na-luật: 

-Sự nỗ lực tinh tấn của ông tương ưng với trạo cử. Nếu lại 
biếng nhác, thì nó tương ưng với kết. Hành trì của ngươi hiện nay là 
nên ở giữa. 

” Dhp. 82. 


Š Pháp cú Pãli, Dhp. 81. 
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A-na-luật bạch Phật: 

—Ở trước Như Lai con đã thể, nay không thể làm ngược lại bản 
nguyện. 

Sau đó, Thế Tôn bảo Kỳ-vực: 

-Hãy chữa trị mắt cho A-na-luật. 

Kỳ-vực đáp: 

-Nếu A-na-luật chịu ngủ nghỉ chút ít thì con mới chữa mắt 
được. 

Thế Tôn bảo A-na-luật: 

-Ông nên ngủ. Vì sao? Tất cả pháp do ăn mà tôn tại, không ăn 
thì không tổn tại. Mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn. Tai lấy âm thanh 
làm thức ăn. Mũi lấy mùi thơm làm thức ăn. Lưỡi lấy vị làm thức ăn. 
Thân lấy sự trơn láng làm thức ăn. Ý lấy pháp làm thức ăn. Nay Ta 
cũng nói, Niết-bàn cũng có thức ăn. 

A-na-luật bạch Phật: 

-Niết-bàn lấy gì làm thức ăn? 

Phật bảo A-na-luật: 

-Niết-bàn lấy sự không phóng dật làm thức ăn. Nương vào 
không phóng dật đến được vô vi. 

A-na-luật bạch Phật: 

—Tuy nói mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, nhưng con không kham 
ngủ nghỉ. 

Bấy giờ, A-na-luật đang vá y phục cũ thì mắt từ từ bị hư hoại, 
nhưng được Thiên nhãn không có tỳ vết. Lúc ấy, A-na-luật dùng 
pháp thường để vá y phục, nhưng không thể xỏ chỉ qua lỗ kim. A-na- 
luật liền tự nghĩ: “Các vị đắc đạo A-la-hán trên thế gian hãy xổ kim 
cho tôi. 

Lúc ấy, Thế Tôn, bằng Thiên nhãn thanh tịnh, nghe âm thanh 
này: “Các vị đắc đạo A-la-hán trên thế gian hãy xỏ kim cho tôi.” 
Thế Tôn liền đến chỗ A-na-luật bảo rằng: 

-Ông đưa kim lại đây Ta xỏ cho. 

A-na-luật bạch Phật: 
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- Vừa rồi con có kêu gọi những ai ở thế gian muốn cầu phước 
kia, thì hãy xổ kim cho con. 

Thế Tôn đáp: 

Người cầu phước thế gian không có ai hơn Ta. Như Lai đối 
với sáu pháp không bao giờ nhàm chán. Sao gọi là sáu? Một là bố 
thí, hai là giáo giới, ba là nhẫn nhục, bốn là thuyết pháp thuyết 
nghĩa, năm là giúp đỡ chúng sinh, sáu là cầu đạo Vô thượng Chánh 
chân. Này A-na-luật, đó gọi là Như Lai đối với sáu pháp này không 
bao giờ nhàm chán. 

A-na-luật bạch: 

-Thân Như Lai là Pháp thân chân thật, còn muốn cầu pháp gì 
nữa? Như Lai đã vượt qua biển sinh tử, lại thoát ái trước, mà nay vẫn 
đứng đầu trong những người cầu phước! 

Thế Tôn bảo: 

-Đúng vậy, A-na-luật! Như lời ông nói: “Như Lai cũng biết sáu 
pháp này mà không bao giờ nhàm chán.” Nếu chúng sinh nào biết 
những việc làm nơi thân, miệng, ý là nguồn gốc của tội ác, sẽ không 
bao giờ rơi vào ba đường dữ. Do chúng sinh kia không biết nguồn 
gốc tội ác nên đọa vào trong ba đường dữ. 

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Lực mà thế gian có 

Tôn tại trong trời người 
Lực phước là hơn hết 

Do phước được thành Phậit. 

Cho nên, A-na-luật, hãy tìm cầu phương tiện được sáu pháp 
này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Lúc ấy, một số các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khất thực, nghe 
thấy bên ngoài cửa cung vua Ba-tư-nặc có đám đông người dân giơ 
tay kêu gào, tổ vẻ oán trách: “Trong nước có giặc cướp tên Ương- 
quật-ma'"° hết sức hung bạo, giết hại người vô số, không từ bi đối với 
hết thảy chúng sinh. Nhân dân trong nước không ai là không kinh 
tổm lo sợ. Mỗi ngày, nó giết một người, lấy một ngón tay xâu thành 
chuỗi, cho nên gọi là nó là “Chuỗi Ngón Tay.” Cúi xin Đại vương 
hãy đi đánh bắt.” 

Các Tỳ-kheo sau khi khất thực xong, trở về tinh xá Kỳ hoàn, 
thâu cất y bát, lấy tọa cụ vắt lên vai, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

Chúng con một số đông vào thành Xá-vệ khất thực nghe thấy 
bên ngoài cung vua có nhiều người dân kêu than oán trách: “Nay 
trong nước có giặc cướp tên Ương-quật-ma là người hung bạo, 
không có tâm Từ, giết hại hết thẩy chúng sinh. Người chết, đất 
nước trống không, đều do kẻ ấy. Nó lại lấy ngón tay người xâu làm 
tràng hoa.” 

Thế Tôn nghe các Tỳ-kheo kia nói xong, liền rời chỗ ngồi đứng 
dậy, im lặng ra đi. 

Thế Tôn ngay sau đó đi đến chỗ tên giặc kia. Những người 
kiếm củi, nhặt cỏ, người đi cày, người chăn bò, dê, thấy Thế Tôn đi 
vào con đường ấy, đều bạch với Phật: 


?- Pali,M 86 Angulimäla (R. ii. 97). Hán, Tạp 38, kinh 1077. 

- Ương-quật-ma ?ã§. Pali: Añgulimala. 

- Hán: Chỉ man ‡§#; cũng là dịch nghĩa của từ Anguli-mala. Định nghĩa của 
Pali: So manusse vadhitvä vadhitva añgulinam mãlam dhãreti, nó giết nhiều 
người, rồi lấy ngón tay làm tràng hoa mà đeo. 
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—Sa-môn, chớ có đi theo con đường này. Vì sao? Vì cạnh đường 
này có giặc cướp tên Ương-quật-ma đang ở đó. Người dân muốn đi 
vào đường này thì phải tập họp mười người, hoặc hai mươi người, 
hoặc ba mươi, bốn mươi, năm mươi người, mà vẫn không qua được, 
bị Ương-quật-ma bắt giết hết. Nhưng Sa-môn Cù-đàm đi một mình 
không có bạn sẽ bị Ương-quật-ma quấy nhiễu, chuyện này phẩi cảnh 
giác. 

Thế Tôn tuy nghe những lời này, nhưng vẫn đi tới, không dừng 
lại. 

Trong lúc đó, mẹ Ương-quật-ma đem thức ăn đến chỗ Ương- 
quật-ma. Lúc này, Ương-quật-ma tự nghĩ: “Chuỗi ngón tay của ta đã 
đủ số chưa?” Nó bèn đếm, số ngón tay vẫn chưa đủ. Lại đếm trở lại, 
chỉ thiếu một ngón tay người. Ương-quật-ma nhìn quanh quất hai 
bên, tìm một người lạ để bắt giết, nhưng nhìn khắp bốn phía đều 
không thấy người. Nó liền tự nghĩ: “Thầy ta có dạy, nếu giết hại mẹ 
thì tất sẽ sinh Thiên. Nay mẹ ta đã tự đến đây, ta hãy bắt giết, được 
đủ số ngón tay là được sinh lên trời. ” 

Rồi Ương-quật-ma dùng tay trái nắm đầu mẹ, tay phải rút kiếm 
nói với mẹ: 

—MGe ơi, hãy đứng lại một lát. 

Lúc ấy, Thế Tôn liễn nghĩ: “Ương-quật-ma này đang tạo ngũ 
nghịch.” Ngài lập tức phóng ánh sáng từ giữa chặng mày chiếu khắp 
núi rừng ấy. Lúc ấy, Ương-quật-ma thấy ánh sáng này, liền nói với 
mẹ: 

-Đây là ánh sáng gì mà chiếu khắp núi rừng này? Chẳng phải 
nhà vua tập hợp binh chúng đem công phạt ta ư? 

Lúc ấy, người mẹ bảo: 

Này con, nên biết, đây chẳng phải ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng hay lửa, cũng chẳng phải ánh sáng của Đế Thích, Phạm Thiên 
VƯƠNE. 

Bấy giờ, người mẹ liễn nói kệ này: 

Chẳng phải ánh sáng lửa 
Trời, trăng, hay Thích, Phạm 
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Chim thú không kinh sợ 
Vẫn ca hót như thường. 
Ánh sáng rất thanh tịnh 
Khiến người vui vô lượng 
Ất là Đấng Tối Thắng 
Thập Lực, đến chốn này. 
Trong CỐI trời và người 
Thiên nhãn nhìn thế giới 
Vì muốn độ cho con 

Thế Tôn đến nơi này. 

Bấy giờ, Ương-quật-ma nghe đến tiếng Phật, vui mừng hớn hở, 
không tự dừng được, liền nói: 

-Thây con cũng giáo giới, bảo con: “Nếu con có thể giết mẹ, 
hay Sa-môn Cù-đàm, thì có thể sinh lên trời Phạm thiên.” 

Lúc ấy, Ương-quật-ma bảo mẹ: 

-Nay mẹ đứng đây! Trước hết con bắt giết Sa-môn Cù-đàm 
giết, sau đó hãy ăn. 

Ương-quật-ma liên bổ mẹ ra mà chạy đuổi theo Thế Tôn. Từ 
xa trông thấy Thế Tôn đến, giống như khối vàng, chiếu khắp mọi 
nơi. Nó cười mà nói rằng: 

-Nay Sa-môn này nhất định ở trong tay ta, tất sẽ giết không 
nghi ngại. Nhân dân muốn đi vào đường này, họ đều tập hợp đông 
người, mà đi đường này. Vậy mà Sa-môn này đơn độc không bạn bè. 
Nay ta sẽ bắt giết ông ta. 

Rồi Ương-quật-ma liền rút kiếm ra, đi ngược về phía Thế Tôn. 
Trong lúc đó, Thế Tôn liển quay ngược đường lại, từ từ mà đi. 
Nhưng Ương-quật-ma chạy rượt theo cũng không thể nào kịp. Khi 
ấy, Ương-quật-ma bạch Thế Tôn: 

—5a-môn, dừng lại, dừng lại! 

Thế Tôn bảo: 

—Ta đã tự dừng rồi. Tự ngươi không dừng! 

Ương-quật-ma vừa chạy, vừa từ xa nói kệ này: 
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Đi, mà lại nói dừng 

Lại bảo ta không dừng 

Nói nghĩa này cho tôi 

Ông dừng, tôi không dừng? 
Lúc ấy, Thế Tôn liền dùng kệ đáp: 

Thế Tôn nói đã dừng 

Vì không hại hết thấy 

Nay ngươi có tâm giết 

Không lìa xa nguồn ác. 

Ta dừng nơi tâm Từ 

Thương giúp cả mọi người 

Ngươi gieo nhân địa ngục 

Không lìa xa nguồn ác. 

Ương-quật-ma nghe bài kệ này, liền tự nghĩ: “Ta đã làm việc 
ác thật sao? Còn thầy bảo ta: “Đó là đại tế đàn, được quả báo lớn, 
nếu có thể bắt giết một ngàn người, lấy ngón tay xâu thành chuỗi, 
thì được quả như sở nguyện mình. Người như vậy, sau khi chết vào 
chỗ lành, sinh lên trời. Nếu bắt giết mẹ ruột và Sa-môn Cù-đàm thì 
sẽ sinh lên Phạm thiên.” Lúc ấy, Phật liền dùng oai thần, khiến thần 
thức của nó chợt sáng: “Các sách vở của Phạm chí cũng có nói rằng 
Như Lai ra đời rất là khó gặp, thật lâu, ức kiếp mới xuất hiện một 
lần. Khi vị ấy ra đời, độ người chưa độ, giải thoát người chưa giải 
thoát. VỊ ấy nói pháp diệt trừ sáu kiến chấp. Sao gọi là sáu? Người 
nói có ngã kiến, liền nói pháp diệt trừ ngã kiến; người nói không có 
ngã kiến thì cũng vì họ nói pháp diệt trừ không có ngã kiến; người 
nói vừa có ngã kiến, vừa không có ngã kiến thì cũng vì họ nói pháp 
diệt trừ vừa có ngã vừa không có ngã. Lại tự quán sát, nói pháp đã 
được quán sát, tự nói pháp vô ngã, cũng chẳng phải pháp ta nói, 
cũng chẳng phải pháp ta chẳng nói. Nếu Như Lai xuất thế sẽ nói 
pháp diệt trừ sáu kiến chấp này.” Lại nữa, khi ta chạy đi thì có thể 
đuổi kịp voi, ngựa, xe cộ và nhân dân, nhưng Sa-môn này đi không 
nhanh vội, song hôm nay ta không thể theo kịp người này. Đây chắc 
phải là Như Lai. 
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Lúc ấy, Ương-quật-ma liền nói kệ này: 
Tôn giả đã vì tôi 
Mà nói kệ vì diệu 
Người ác nay biết chân 
Đều nhờ oai thân Ngài. 
Lập tức bỏ kiếm bén 
Ném vào trong hang sâu 
Nay lễ chân Sa-môn 
Liền câu làm Sa-môn. 
Lúc này, Ương-quật-ma liền đến trước bạch Phật: 
-Cúi xin, Thế Tôn! Cho phép con làm Sa-môn. 
Thế Tôn bảo: 
-Hãy đến đây, Tỳ-kheo! 
Lập tức Ương-quật-ma liên thành Sa-môn, mặc ba pháp y. 
Bấy giờ, Thế Tôn liễn nói kệ này: 
Nay ông đã cạo đầu 
Trừ kết sử cũng vậy 
Diệt kết, đắc quả lớn 
Không còn sâu, khổ não. 
Ương-quật-ma sau khi nghe những lời này, dứt sạch bụi trần, 
được mắt pháp trong sạch. 
Bấy giờ, Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Ương-quật-ma trở về tinh xá 
Kỳ hoàn, thành Xá-vệ. Trong lúc đó, vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn bộ 
binh, định đánh dẹp Ương-quật-ma. Khi ấy, vua liền tự nghĩ: “Nay ta 
hãy đến chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này thưa đầy đủ lên Thế 
Tôn. Nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì sẽ phụng hành.” 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền tập hợp binh bốn bộ, đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi vua: 
-Đại vương, hôm nay sắp đến đâu, mà thân thể đây bụi bậm 
đến như vậy? 
Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 
Nay trong nước con có giặc cướp tên Ương-quật-ma hết sức 
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hung bạo, không có lòng Từ đối với hết thẩy chúng sinh. Đất nước 
hoang vắng, nhân dân lưu tán, đều do tên tặc này. Nay nó bắt người 
giết đi, lấy ngón tay xâu thành chuỗi. Đó là quỷ dữ, chẳng phải là 
người. Nay con muốn bắt người này mà giết đi. 

Thế Tôn bảo: 

-Nếu đại vương thấy Ương-quật-ma với lòng tin kiên cố đã 
xuất gia học đạo, thì sẽ làm sao? 

Vua bạch Phật rằng: 

-Còn biết làm gì hơn, là cung kính, cúng dường, tùy thời lễ 
bái! Nhưng, bạch Thế Tôn, nó lại là người ác, không có một mảy 
may thiện, thường giết hại, thì có thể có tâm xuất gia học đạo này 
chăng? Hoàn toàn không thể có việc ấy! 

Lúc ấy, Ương-quật-ma đang ngồi kiết già cách Thế Tôn không 
xa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Bấy giờ, Thế Tôn đưa 
tay phải chỉ và nói với vua: 

—Đó là tên cướp Ương-quật-ma. 

Vua nghe những lời này, trong lòng kinh sợ, lông tóc đều dựng 
đứng. 

Thế Tôn bảo vua: 

-Chớ sinh lòng sợ hãi, hãy bước đến trước, thì tự vua sẽ tổ ý 
mình. 

Lúc ấy, vua nghe lời Phật dạy, liền đến trước Ương-quật-ma, 
nói với Ương-quật-ma: 

—Nay ông họ gì? 

Ương-quật-ma đáp: 

—Tôi họ Già-già, “ mẹ tên Mãn Túc `. 

Lúc ấy, vua đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, vua 


-Khéo vui trong chánh pháp này, chớ có lười biếng, tu Phạm 


!“ Già-già #fl. Pali: Gagga, là tên cha. Họ là Bhaggava. 
!:. Mãn Túc ï§#£. Päli: Mantãni. 
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hạnh thanh tịnh để dứt gốc khổ. Tôi sẽ trọn đời cúng dường y phục, 
đổ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. 

Ương-quật-ma im lặng không đáp. Vua liền rời chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân. Quay trở lại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. 

Lúc ấy, vua lại bạch với Phật: 

-Người chưa hàng khiến hàng, người chưa phục khiến phục. 
Thật là kỳ lạ, chưa từng có! Cho đến có thể hàng phục người cực ác. 
Cầu mong Thế Tôn thọ mạng vô cùng, để nuôi dưỡng nhân dân. Nhờ 
ơn Thế Tôn mà thoát được nạn này. Việc nước bể bộn, con xin trở về 
thành. 

Thế Tôn bảo: 

- Vua nên biết đúng lúc! 

Bấy giờ, quốc vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, rồi lui đi. 

Lúc bấy, Ương-quật-ma hành A-lan-nhã, đắp y năm mảnh. 
Đến giờ, vị ấy ôm bát, đi đến từng nhà khất thực, một vòng rồi trở 
lại từ đầu; đắp y rách vá, thô xấu, tổi tàn, lại ngồi ở giữa trời trống, 
không che thân thể. Ương-quật-ma ở nơi vắng vẻ, tự tu hạnh này, 
vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, tu vô thượng 
phạm hạnh, biết như thật rằng: “Sinh tử đã dứt, Phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.” Bấy 
giờ, Ương-quật-ma liền thành A-la-hán, lục thông trong suốt không 
còn bụi đơ. 

Sau khi đã thành A-la-hán, đến giờ đắp y, mang bát, vào thành 
Xá-vệ khất thực. Lúc ấy, có một thiếu phụ đang sinh khó. Thấy vậy, 
vị ấy liền tự nghĩ: “Đau khổ thay, chúng sinh chịu bức não'? vô hạn.” 
Sau khi thọ thực xong, Ương-quật-ma cất y bát, lấy tọa cụ đặt lên 
vai, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ 
Ương-quật-ma bạch Thế Tôn: 


!*“ Để bản chép: thọ thai #Ï£. TNM: thọ não. Sửa lại cho phù hợp với Pãii: 
Kilissanti vata bho satta. 
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- Vừa rồi, con đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, gặp 
một người nữ thân thể mang thai nặng nễể.' Lúc ấy, con liền tự nghĩ: 
“Chúng sinh chịu khổ đến như vậy sao?” 

Thế Tôn đáp: 

-Ông hãy đến chỗ người phụ nữ ấy, nói như vầy: “Từ khi tôi 
sinh trong nhà Hiển thánh đến nay, chưa từng sát sinh. Bằng lời chí 
thành này cầu cho người mẹ và thai nhi không gì tai biến'°! 

Ương-quật-ma đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Ngay trong ngày ấy, Ương-quật-ma liền đắp y, mang bát, vào 
thành Xá-vệ, đến chỗ người mẹ kia, nói với cô: 

-Từ khi tôi sinh trong nhà Hiển thánh đến nay, chưa từng sát 
sinh. Bằng lời chí thành này cầu cho người mẹ và thai nhi không gì 
tai biến. 

Lúc ấy, người mẹ mang thai liền sinh được. 

Một hôm, Ương-quật-ma vào thành khất thực, các nam, nữ lớn 
nhỏ, mọi người đều nói với nhau: 

—Đó gọi là Ương-quật-ma, đã giết hại chúng sinh không thể kể, 
nay lại đi trong thành khất thực. 

Rồi thì nhân dân trong thành, mọi người lấy gạch đá đả thương, 
hoặc dùng dùng dao chém, đầu mặt bị thương, y phục bị rách hết, 
máu chảy nhớp thân thể. Liển ra khỏi thành Xá-vệ, đến chỗ Thế 
Tôn. Bấy giờ, từ xa Thế Tôn thấy Ương-quật-ma bị thương tích đầy 
đầu mặt, máu chảy ướt y, đang đi đến. Thấy rồi, liền nói: 

-Ông hãy nhẫn nhịn! Vì sao? Tội này, đáng ra phải chịu báo 
mãi trong một kiếp lâu dài. 


- Nguyên Hán: Trọng nhâm #Œ. Tường thuật không phù hợp với trả lời của 
Phật. Có lẽ tương đương Päli: Mũ|hagabbham, sinh khó, nhưng Hán dịch hiểu 
mũlha theo nghĩa đen là “nặng nề, chậm chạp.” 

- Päli, định cú: Tena saccena sotthi te hotu, “bằng sự thật này, mong cho cô 
được an lành.” Đây là một paritta, hộ chú, cầu thần chú cứu hộ, phổ biến 
trong Pali. 
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Lúc ấy, Ương-quật-ma liên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. Bấy giờ Ương-quật-ma ở trước Như Lai, liền nói 
kệ này: 

Kiên cố nghe pháp cú 
Kiên cố hành Phật pháp 
Kiên cố gần bạn lành 
Liên đến nơi diệt tận. 
Con vốn là đại tặc 

Tên là Ương-quật-ma 

BỊ cuốn trôi theo dòng 
Nhờ Thế Tôn cứu với. 
Nay quán, tự trả nghiệp 
Cũng nên quán gốc pháp 
Nay đã đắc ba minh 
Thành tựu hạnh nghiệp Phật. 
Con vốn tên Vô Hại” 
Nhưng giết hại vô kể 
Nay tên Chân Đế Thật'° 
Không còn hại gì nữa. 
Giả sử thân, miệng, ý 
Đều không tâm thức hại 
Đó là không sát hại 
Huống gì khởi tư tưởng. 
Thợ cung hay nắn sừng (?)” 





!“ Vô Hại ##. Pãli: Ahimsaka, tên cha mẹ đặt. Añguimäla là tên do người đời 
đặt. 

- Chân Đế Thật. Päli: Sacca. Nhưng Päli, (..) ajjaham saccanamomihi, (..), [Tôi 
vốn tên Vô Hại, nhưng đã hại người rất nhiều người], nay chân thật [là Vô Hại, 
vì không còn hại ai nữa]. 

- Hán: giác #1. Cf. Dhp. 80: Usukãrã namayanii tejanam, thợ làm tên nắn thẳng 
mũi tên. 
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Nhà thủy hay dẫn nước 
Người thợ chạm, đẻo gỗ 
Bậc trí tự điều thân.” 
Hoặc dùng roi gậy phục 
Hoặc dùng lời lẽ khuất 
Trọn không dùng đao gậy 
Nay con tự hàng phục. 
Trước, người gây tội ác 
Sau dừng không tái phạm 
Chiếu sáng khắp thế gian 
Như mây tan, trăng hiện. 
Trước, người gây tội ác 
Sau dừng không tái phạm 
Chiếu sáng khắp thế gian 
Mây tan, mặt trời hiện. 
Tỳ-kheo già, trẻ khỏe 

Tu hành, hành Phật pháp 
Chiếu sáng khắp thế gian 
Như trăng kia, mây tan.” 
Tỳ-kheo già, trẻ khỏe 

Tu hành theo Phật pháp 
Chiếu sáng khắp thế gian 
Mặt trời kia, mây tan. 
Nay con chịu chút khổ 
Ăn uống tự biết đủ 

Thoát hết tất cả khổ 
Duyên cũ nay đã hết. 
Không theo dấu tử thần 
Cũng không còn tái sinh 
Nay chỉ đợi thời tiết 


?Dhp. 80. 
?!' Cĩ. Dhp. 382. 
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Hoan hỷ, không rối loạn. 

Bấy giờ, Như Lai hứa khả những gì Ương-quật-ma nói. Ương- 
quật-ma thấy Như Lai đã im lặng hứa khả, liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân liền lui đi. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Ương-quật-ma vốn tạo công đức gì mà ngày nay thông minh, 
trí tuệ, mặt mày xinh đẹp hiếm có trên đời? Lại tạo hành vi bất thiện 
gì mà trên thân hiện nay sát hại chúng sinh vô số kể? Lại tạo công 
đức gì mà nay gặp Như Lai, đắc quả A-la-hán? 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vào thời quá khứ lâu xa trong Hiển kiếp này,” có Phật hiệu 
Ca-diếp Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Sau 
khi Như Lai Ca-diếp nhập diệt, có vua tên Đại Quả thống lãnh trong 
nước, cai trị Diêm-phù-để. Vua ấy có tám vạn bốn ngàn cung nhân 
thể nữ, nhưng không có con cái. Bấy giờ, vua Đại Quả liền hướng về 
thần cây, thần núi, mặt trời, mặt trăng, tinh tú không nơi nào là 
không cầu xin con cái. Sau đó đệ nhất phu nhân của vua mang thai, 
trải qua tám, chín tháng, sinh được một con trai, tướng mạo xinh đẹp 
hiếm có trên đời. Lúc ấy, vị vua kia liền tự nghĩ: “Ta trước kia không 
có con cái, suốt một thời gian như vậy nay mới sinh hài nhi, cần phải 
đặt tên, để cho nó ở trong ngũ dục mà thụ hưởng.” 

Vua bèn triệu tập quần thần, những người có thể xem tướng, 
bảo rằng: 

—Nay ta đã sinh hài nhi này, các khanh hãy đặt tên cho. 

Những người này nghe vua dạy rồi, liền tâu vua: 

—Nay thái tử này rất kỳ diệu, xinh đẹp không ai bằng, mặt như 
màu hoa đào, ắt sẽ có thế lực lớn, nay nên đặt tên là Đại Lực. 

Sau khi thầy tướng đặt tên cho thái tử rồi, từ chỗ ngôi đứng dậy 
ra về. Bấy giờ, quốc vương yêu thương thái tử này, chưa từng rời 


mắt. 


Khi thái tử vừa lên tám tuổi, dẫn theo các người hầu cận đến 


2. Truyện tiền thân của Angulimäla, Päli, Jataka 537: Mahã-Sutasoma. 
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chỗ phụ vương, hầu hạ thăm hỏi. Vua cha tự nghĩ: “Nay thái tử này, 
tự thật là kỳ lạ!” Vua liền bảo thái tử: 

- Thế nào, nay ta cưới vợ cho con? 

Thái tử tâu vua: 

—Nay con nhỏ tuổi, cần gì cưới vợ? 

Lúc ấy, vua cha tạm đình chỉ không cưới vợ cho. Đến khi thái 
tử hai mươi tuổi, vua lại nói: 

—Ta muốn cưới vợ cho con. 

Thái tử tâu vua: 

—Con không cần cưới vợ. 

Lúc ấy, vua bảo quần thần, nhân dân: 

—Ta trước kia không có con cái, qua thời gian rất lâu mới sinh 
được một đứa con. Nay nó không chịu lấy vợ, thanh tịnh không một 
tỳ vết. 

Bấy giờ, vua đổi tên cho thái tử là Thanh Tịnh. 

Khi thái tử Thanh Tịnh đã gần ba mươi tuổi, vua lại bảo quần 
thần: 

-Hiện nay tuổi ta đã suy yếu, không con nào khác; hiện chỉ có 
thái tử Thanh Tịnh. Nay vương vị cao phải truyền cho thái tử. Nhưng 
thái tử không thích sống trong năm dục, làm sao xử lý việc nước? 

Quân thần đáp: 

—Phải tìm cách làm cho thái tử ưa thích năm dục. 

Lúc ấy, vua liền cho đánh chuông, kích trống, thông báo với 
nhân dân trong nước: 

—Ai có thể làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục, ta sẽ 
thưởng cho ngàn vàng và các vật báu. 

Bấy giờ, có người nữ tên Dâm Chủng, hiểu rõ sáu mươi bốn 
biến. Người nữ kia nghe vua có sắc lệnh: “Ai có thể làm cho thái tử 
Thanh Tịnh ưa thích năm dục thì ta sẽ thưởng cho ngàn vàng và các 
vật báu.” Liền đến chỗ vua cha và tâu: 

-Hãy cho tôi ngàn vàng và các vật báu, tôi có thể khiến cho 
thái tử của vua quen với năm dục. 
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Vua cha bảo: 


-Nếu làm được việc ấy, ta sẽ ban cho gấp đôi; không phụ lời 


Dâm nữ tâu vua: 
Thái tử ngủ ở đâu vậy? 
Vua bảo: 


—Ở tòa nhà phía Đông, không có nữ nhân. Chỉ có một người 


nam làm thị vệ ở đó. 


Người nữ tâu: 


-Cúi xin đại vương ra lệnh trong cung cho tôi tùy ý ra vào, 


không được ngăn cản. 


Ngay đêm đó, vào canh hai, dâm nữ ở cạnh cửa phòng thái tử 
giả bộ cất tiếng khóc. Thái tử nghe tiếng khóc người nữ, liền hỏi 


người hầu: 


Đây là người nào đến đây mà khóc? 

Người hầu đáp: 

—Đó là người nữ, đang khóc ở cạnh cửa. 

Thái tử nói: 

-Khanh mau đến chỗ hỏi vì sao khóc? 

Người hầu kia liền đến chỗ hỏi vì sao khóc. Dâm nữ đáp: 
—Bị chồng bỏ, cho nên khóc! 

Người hầu trở vào tâu thái tử: 

Người nữ này bị chồng bỏ, lại sợ trộm cướp, cho nên khóc! 
Thái tử bảo: 

-Dẫn người nữ này để trong chuồng voi. 

Đến đó, lại vẫn khóc. Bảo dẫn vào chuồng ngựa, lại khóc. 
Thái tử lại bảo quan hầu: 

-Dẫn đến đây! 

Liên dẫn vào nhà. Ở đây lại khóc. 

Thái tử đích thân tự hỏi: 

— Vì sao lại khóc? 
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Dâm nữ đáp: 

-Thưa thái tử! Người nữ một mình yếu đuối, rất là sợ hãi, cho 
nên khóc. 

Thái tử bảo: 

—Lên trên giường ta thì không còn sợ nữa. 

Lúc ấy, người nữ im lặng không đáp, cũng không còn khóc. Rồi 
thì người nữ liền cởi y phục, tới trước nắm tay thái tử đặt lên ngực 
mình. Cảm giác kinh sợ chỉ trong chốc lát, từ từ khởi dục tưởng. Dục 
tâm đã khởi thì liền thân đến nhau. 

Sáng sớm hôm sau, thái tử Thanh Tịnh đến chỗ vua cha. Lúc 
ấy, vua cha từ xa trông thấy nhan sắc thái tử khác với ngày thường, 
liền nói: 

Những điều mà con muốn, đã kết quả rồi sao? 

Thái tử đáp: 

Đúng như đại vương nói. 

Lúc này, vua cha vui mừng hớn hở, không tự kiểm chế được, 
bèn nói: 

Muốn cầu mong gì, ta sẽ ban cho? 

Thái tử nói: 

-Những gì đã muốn ban, đừng có hối tiếc lại, thì con sẽ xin 
theo ước nguyện của mình! 

Thời vua bảo: 

—Như những gì con đã nói, quyết không hối tiếc. Muốn cầu ước 
nguyện gì? 

Thái tử tâu vua: 

Ngày nay, phụ vương thống lãnh toàn cõi Diêm-phù-để, tự do 
với mọi thứ. Vậy xin hãy đem hết tất cả những cô gái chưa chồng 
trong cõi Diêm-phù-để, trước về nhà ta, sau đó cho lấy chồng. 

Lúc ấy, vua bảo: 

—Sẽ làm theo lời con. 

Vua liễn ra lệnh cho nhân dân trong nước: 

-Ai có con gái chưa gã chông, trước cho đến thái tử Thanh 
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Tịnh, rồi sau đó mới gã chồng. 

Bấy giờ, trong thành kia có một người nữ tên Tu-man, đến lượt 
phải đến chỗ vua. Lúc ấy, con gái trưởng giả Tu-man, để thân thể 
trần truồng, đi chân không giữa đám đông người, cũng không hề hổ 
thẹn. Mọi người thấy vậy, nói với nhau: 

-Đây là con gái trưởng giả, tiếng đồn khắp nơi, vì sao lại trần 
truồng đi giữa chốn đông người như con lừa không khác? 

Người nữ nói với mọi người: 

-Tôi chẳng phải là con lừa. Những người các ngươi mới là con 
lừa. Các người có thấy người nữ nào gặp người nữ mà lại mắc cỡ? 
Mọi người trong thành đều là người nữ, chỉ có thái tử Thanh Tịnh là 
người nam thôi. Nếu tôi đến cửa thái tử Thanh Tịnh thì mới mặc 
quần áo. 

Lúc này, nhân dân trong thành cùng bàn nhau: 

-Những điều cô này nói thật đúng ý chúng ta. Chúng ta đúng 
là nữ, chẳng phải nam. Chỉ có thái tử Thanh Tịnh là nam. Hôm nay 
chúng ta phải thực hiện pháp người nam. 

Rồi nhân dân trong thành sắm sửa vũ khí, mặc giáp, mang gậy, 
đến chỗ vua cha, tâu với vua cha: 

-Chúng tôi có hai lời nguyện, xin vua chấp nhận. 

Vua hồi: 

Hai lời nguyện gì? 

Nhân dân tâu vua: 

- Vua muốn sống thì hãy giết thái tử Thanh Tịnh. Muốn thái tử 
sống thì chúng tôi sẽ giết vua. Chúng tôi không chịu phụng sự thái tử 
Thanh Tịnh, vì nhục cho phép thường của nước. 

Lúc ấy, vua cha liển nói kệ này: 

Vì nhà, mất một người 
Vì thôn, mất một nhà 
Vì nước, mất một thôn 
Vì thân, mất thế gian. 
Vua nói bài kệ này rồi, bảo nhân dân: 
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—Nay chính đã đúng lúc! Tùy ý các khanh. 

Bấy giờ, mọi người liễn bắt trói hai tay thái tử Thanh Tịnh, dẫn 
ra bên ngoài thành, họ nói với nhau rằng: 

-Chúng ta tất cả đều cùng dùng gạch đá đập chết. Cần gì một 
người giết! 

Khi thái tử Thanh Tịnh sắp chết, tự nói lên lời thể nguyền: 
“Những người dân này bắt ta giết uổng. Nhưng vua cha đã tự cho ta 
nguyện này. Nay ta chịu chết cũng không dám từ. Mong đời tương 
lai, ta sẽ báo oán này và lại mong gặp A-la-hán chân nhân để sớm 
được giải thoát.” 

Nhân dân bắt giết thái tử rồi, tự giải tán. 

Này các Tỳ-kheo, các người chớ nghĩ vua Đại Quả lúc ấy, há 
người nào khác, mà nay chính là thầy của Ương-quật-ma. Dâm nữ 
lúc ấy nay chính là vợ của người thầy. Nhân dân lúc ấy nay là tám 
vạn người bị giết chết. Thái tử Thanh Tịnh lúc ấy nay chính là Tỳ- 
kheo Ương-quật-ma. Khi sắp chết, đã phát thệ nguyện này, nên nay 
báo oán hoàn trả không thoát được. Vì nhân duyên này, nên giết hại 
vô số. Sau đó, nguyện gặp Phật, nên nay được giải thoát, thành A-la- 
hán. Đó là ý nghĩa của việc này, hãy nhớ mà phụng hành. 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Trong các đệ tử ta, người có trí tuệ, thông minh bậc nhất 
chính là Tỳ-kheo Ương-quật-ma. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 32 


Phẩm 38: SỨC LỰC (2) 
KINH SỐ 7! 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt cùng 
chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Các ông có thấy núi Linh thứu? này không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Da, có thấy. 

Các ông nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác. 
Các ông có thấy núi Quảng phổ? không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Dạ, có thấy. 

-Các ông nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, 
không giống với ngày nay. Các ông có thấy núi Bạch thiện không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Dạ, có thấy. 

-Quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, không giống với 





!- Pãli, M.116 Isigili (R.iii.68). 

*“ Linh thứu sơn ##LI, tức Kỳ-xà-quật 7# llRIl. Päli: Gijjhikũ†a. 

Quảng phổ sơn J§#Il\. Päli: Vepulla (Vipulla), núi cao nhất trong năm núi bao 
quanh thành Vương xá. 

Bạch thiện sơn ñ##Ll. Pãli: Pandava. 
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ngày nay. Các ông có thấy núi Phụ trọng? không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Da, có thấy. 

—Các ông có thấy núi Tiên nhân quật không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Da, có thấy. 

-Quá khứ lâu xa, núi này cũng có tên như vậy. Vì sao? Vì núi 
Tiên nhân là nơi thường có các vị Bồ-tát thần túc, đắc đạo A-la-hán 
và các vị Tiên nhân cư trú. Các vị Bích-chi-phật cũng du hành trong 
núi ấy. Nay ta nói danh hiệu của các vị Bích-chi-phật, các vị hãy 
lắng nghe và ghi nhớ kỹ. Có Bích-chi-phật tên A-lợi-tra, Bà-lợi-tra, 
có Bích-chi-phật tên Thẩm Đế Trọng, có Bích-chi-phật hiệu Thiện 
Quán, có Bích-chi-phật hiệu Cứu Cánh, có Bích-chi-phật hiệu Thông 
Minh, có Bích-chi-phật hiệu Vô Cấu, có Bích-chi-phật hiệu Đế-xa, 
Niệm Quán, Vô Diệt, Vô Hình, Thắng, Tối Thắng, Cực Đại, Cực Lôi 
Điển, Quang Minh.” 

Này các Tỳ-kheo, khi Như Lai không xuất thế, bấy giờ trong 
núi này có năm trăm vị Bích-chi-phật này ở trong núi Tiên nhân này. 
Khi Như Lai ở trên trời Đâu-suất muốn lai sinh, Thiên tử Tịnh cư tự 
đến đây thông báo và ra lệnh cho tất cả thế gian: “Hãy làm thanh 
tịnh cõi Phật để hai năm sau Như Lai sẽ xuất hiện ở đời.” 


”- Phụ trọng sơn # 8l. Päli: Vebhãra. 

Tiên nhân quật Ä j#Il\. (chữ Ÿ# nên sửa lại là R§ ) Pali: Isigili, một trong năm 
núi quanh Vương xá, được nói là đẹp nhất. 

” Danh sách các Bích-chi-phật theo Pãli: Arittho (A-lị-trá II ); Uparittho (Bà- 
l-trá 3#⁄XIfE ); Tagarasikhï (Hán đọc là TakkasikhT, Thẩm Đế Trọng 3#§§?); 
Yasassi; Sudassano (Thiện Quán #ẩ ); Piyadassï Gandharo; Pindolo; 
Upãasabho; Nito (Hán đọc là Nittha, Cứu Cánh 5ÿ? ); Tatho (Hán?), Sutava 
(Hán?); Bhãvitatto (Niệm Quán :## ). Các vị khác được kể thêm trong phần 
kệ của Pali: Hán: Đế-xa #3, Pali: Tissa. Thông Minh #§E] (Pali?). Vô Cấu 
#1 (PaIi?). Vô Diệt ### (Päli?2). Vô Hình ##⁄ (PäIi?2). Thắng ## (deta). Tối 
Thắng #f# (Jayanta). Cực Đại #äZX (PãäIi?). Cực Lôi Điển #—, (Päli?). 
Quang Minh % (Pali?). 
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Các vị Bích-chi-phật sau khi nghe vị Thiên nhân nói rồi, đều 
bay lên hư không mà nói kệ này: 

Khi Phật chưa xuất thế 
Hiền thánh trú nơi đây 
Bích-chi-phật tự ngộ 
Thường sống trong núi này. 
Núi này tên Tiên nhân 

Nơi ở Bích-chi-phật 

Tiên nhân và La-hán 
Không lúc nào vắng mặt. 

Lúc ấy, các vị Bích-chi-phật liễn ở trên không trung thiêu thân 
nhập Bát-niết-bàn. Vì sao? Vì đời không hai hiệu Phật, nên phải diệt 
độ vậy. Trong đoàn khách buôn không cần hai người lãnh đạo. Trong 
một nước không có hai vua. Một cối Phật không hai tôn hiệu. Vì sao? 
Vì trong quá khứ lâu xa, thành La-duyệt có vua tên Hỷ Ích thường 
nghĩ đến thống khổ địa ngục, cũng nghĩ đến nỗi khổ ngạ quỷ, súc 
sinh. Bấy giờ, vua ấy liền tự nghĩ: “Ta thường nhớ nghĩ đến thống 
khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nay ta không nên đi vào ba 
đường dữ này. Nên xả bỏ hết ngôi vua, vợ con, tôi tớ, với lòng tin 
kiên cố xuất gia học đạo.” 

Bấy giờ, đại vương Hỷ Ích chán ghét nổi khổ này liền xả bỏ 
ngôi vua, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia học đạo, ở tại nơi 
vắng vẻ tự khắc chế mình, quán năm thạnh ấm, quán rõ vô thường: 
đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc; 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy, thấy đều vô thường. Khi 
đang quán năm thạnh ấm này. Các pháp có tập khởi là pháp diệt. 
Sau khi quán sát pháp này, liền thành Bích-chi-phật. 

Lúc ấy, Bích-chi-phật Hỷ Ích đã thành đạo quả, liền nói kệ 
này: 

Ta nghĩ khổ địa ngục 

Súc sinh, trong năm đường 
Bỏ nó mà học đạo 

Một mình không sâu ưu. 
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Lúc ấy, Bích-chi-phật này, ở trong núi Tiên nhân kia. Tỳ- 
kheo, nên biết, do phương tiện này mà biết trong núi này thường có 
Bồ-tát thần túc, những bậc Chân nhân đắc đạo, người học đạo Tiên 
đang cư trú trong đó. Cho nên gọi là núi Tiên nhân, không có tên 
nào khác. Khi Như Lai không xuất hiện ở đời, chư Thiên thường 
đến núi này đảnh lễ. Vì sao? Vì trong núi này toàn là các bậc Chân 
nhân, không có lẫn lộn. Nếu khi Phật Di-lặc giáng thần xuống thế 
gian, tên các núi đều đổi khác, chỉ có núi Tiên nhân vẫn không tên 
khác. Trong Hiền kiếp này, tên núi này cũng không khác. Tỳ-kheo, 
các ông nên thân cận núi này, cung kính, thừa sự sẽ tăng ích các 
công đức. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8° 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông chuyên niệm mà tự tu tập. Thế nào là chuyên niệm? 
Ở đây, Tỳ-kheo, khi đi biết đi, cử động, tới dừng, co, duỗi, cúi, 
ngước, mặc pháp y, ngủ nghỉ, thức dậy, hoặc nói, hoặc im lặng, thảy 
đều biết thời. Nếu Tỳ-kheo tâm ý chuyên chánh, với Tỳ-kheo ấy dục 
lậu chưa sinh liền không sinh, đã sinh liên diệt, hữu lậu chưa sinh 
khiến không sinh, đã sinh liễn diệt, vô minh lậu chưa sinh khiến 
không sinh, đã sinh liên diệt. Nếu chuyên niệm phân biệt sáu nhập, 
trọn không rơi vào đường dữ. 


Š. Pali, S. 35. 206 Chapãna (R. iv. 198) 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 32 33 





Sao gọi sáu nhập là đường dữ? Mắt nhìn sắc này, hoặc đẹp 
hoặc xấu. Thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì không thích. Tai nghe 
tiếng hoặc hay, hoặc dở. Nghe tiếng hay thì thích, nghe tiếng không 
hay thì không thích. Mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Giống như 
có sáu loại thú có tánh nết khác nhau, hành động cũng khác. Nếu có 
người bắt chó, cáo, vượn, cá chiên, rắn, chim, tất cả đều cột lại, 
nhốt chung vào một nơi rồi thả đi. Bấy giờ, trong sáu loại vật, mỗi 
con sẽ thể hiện mỗi tính cách. 

Bấy giờ, trong ý con chó muốn chạy vào thôn; trong ý con cáo 
muốn chạy đến gò mả; trong ý con cá chiên muốn vào trong nước; 
trong ý con vượn muốn vào rừng núi; trong ý rắn độc muốn vào trong 
hang; trong ý chim muốn bay lên hư không. Bấy giờ sáu loài, mỗi 
loài có tánh cách khác nhau. 

Nếu có người lại bắt sáu loại vật này nhốt vào một chỗ, không 
cho chúng tự do đi theo bốn hướng. Lúc này, sáu con vật ấy tuy đi lại 
nhưng không rời khỏi chỗ cũ trong đó. Lục tình cũng lại như vậy, 
mỗi loại đều có chủ đích riêng, phận sự bất đồng, lối nhìn cũng khác 
biệt, hoặc tốt hoặc xấu. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo cột sáu tình này mà đặt một chỗ. Cho nên, 
các Tỳ-kheo, hãy nhớ nghĩ chuyên tinh, ý không tán loạn. Lúc ấy, tệ 
ma Ba-tuần hoàn toàn không có cơ hội, các công đức lành thảy đều 
được thành tựu. 

Như vậy, các Tỳ-kheo, nên niệm đầy đủ nhãn căn, sẽ được hai 
quả: ở trong hiện pháp đắc quả A-na-hàm, hoặc đắc quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


? Hán: Chiên ngư ##&t. Päli: Susumãra, cá sấu. 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc dã, nước Ba-la-nại, cùng 
với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường. 
Đã tư duy tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, liễn đoạn 
trừ được Dục ái, Sắc ái, Vô sắc ái, đoạn sạch kiêu mạn, vô minh. 
Vì sao? Vì ngày xưa, trong đời quá khứ lâu xa, có Bích-chi-phật 
hiệu Thiện Mục tướng mạo đoan chánh, mặt như màu hoa đào, nhìn 
xem xét kỹ thì miệng phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra hương 
chiên-đàn. 

Bấy giờ, Thiện Mục Bích-chi-phật, đến giờ đắp y mang bát 
vào thành Ba-la-nai khất thực, dần dần đến nhà đại trưởng giả, 
đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy, con gái của trưởng giả từ xa 
thấy có đạo sĩ đứng ở ngoài cửa, vô cùng đoan chánh, tướng mạo 
đặc thù hiếm có trên đời, miệng phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra 
hương chiên-đàn, liền khởi dục tâm, đến chỗ Tỳ-kheo kia nói rằng: 
“Ông xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, hiếm có trên đời. Nay tôi tuy 
là xử nữ, nhưng lại cũng xinh đẹp. Chúng ta hãy hòa hợp. Trong 
nhà tôi rất nhiều châu báu, vô số của cải; còn làm Sa-môn thật là 
không phải dễ. ” 

Lúc ấy, Bích-chi-phật hỏi: “Này cô em, cô mê chỗ nào?” Con 
gái trưởng giả đáp: “Tôi thật sự mê sắc của cặp mắt. Lại nữa trong 
miệng tổa mùi hương hoa sen ưu-bát, thân lại tiết ra mùi hương 
chiên-đàn.” 

Khi ấy Bích-chi-phật liền duỗi tay trái, dùng tay phải móc mắt 
đặt vào lòng bàn tay mà bảo: “Cái mà cô gọi con mắt đáng yêu đây! 
Cô em, bây giờ cô còn mê chỗ nào nữa? Giống như ung nhọt, chẳng 
có gì đáng ham cả, mà trong mắt này cũng rỉ bất tịnh. Cô em nên 
biết, con mắt như bọt nước nổi, cũng không bền chắc, huyễn ngụy 
không thật, mê hoặc người đời. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều 
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không bền chắc, giả dối không thật. Miệng là nơi khạc nhổ đờm dãi, 
ra những vật bất tịnh, chứa toàn xương trắng. Thân là đổ chứa sự 
khổ, là pháp hoại diệt, là nơi thường chứa chất hôi thối, là nơi các 
loại vi trùng quấy rối. Cũng như chiếc bình vẽ, bên trong đựng bất 
tịnh. Này cô em, nay cô mê chỗ nào? Cho nên, này cô em, hãy 
chuyên tâm tư duy, pháp này huyễn ngụy không thật. Nếu cô em tư 
duy về nhãn sắc vô thường, những ý tưởng nào đắm đuối dục liền tự 
tiêu diệt. Tai, mũi, miệng, thân, ý thảy đều vô thường. Sau khi tư duy 
điều này, những gì là dục ý tự sẽ tiêu trừ. Tư duy về sáu nhập sẽ 
không có tưởng dục.” 

Lúc ấy, con gái trưởng giả liền hoảng sợ, đến trước lạy ngay 
sát chân vị Bích-chi-phật, bạch Bích-chi-phật: “Từ nay trở đi con xin 
sửa lỗi tu thiện, không còn khởi tưởng dục nữa. Cúi xin ngài nhận sự 
hối lỗi.” Nói ba lần như vậy. 

Bích-chi-phật bảo: “Thôi, thôi, cô em! Đó chẳng phải lỗi của 
cô, mà là tội từ đời trước của ta, nên mang hình này khiến người 
thấy đều khởi ý dục tình. Hãy quán sát kỹ mắt. Mắt này chẳng phải 
ta, ta chẳng phải của mắt, cũng chẳng phải ta tạo, cũng chẳng phải 
nó làm, từ trong không có mà sinh, đã có rổi tự hư hoại; cũng 
chẳng phải đời trước, đời này, đời sau; mà đều do nhân duyên hội 
hợp. Nhân duyên hội hợp là duyên cái này có cái này, đây khởi thì 
kia khởi, đây không thì kia không, đây diệt thì kia diệt. Mắt, tai, 
mũi, miệng, thân, ý cũng lại như vậy, thảẩy đều trống không. Cho 
nên, cô em chớ đắm nhãn sắc. Do không đắm sắc mà đến nơi an 
ổn, không còn dục của tình. Này cô em, hãy học điều này như 
vậy.” 

Bấy giờ, Bích-chi-phật vì người nữ kia nói bốn pháp phi 
thường, rồi bay lên hư không, hiện mười tám phép biến hóa, sau đó 
trở về chỗ cũ. 

Lúc ấy, người nữ kia quán sát mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều 
không có sở hữu, liễn ở nơi vắng vẻ, tư duy pháp này. Người nữ kia 
lại tư duy về sáu tình không chủ, đạt được bốn Đẳng tâm, thân hoại 
mạng chung sinh lên cõi Phạm thiên. 
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Các Tỳ-kheo, nên biết, nếu tư duy về tưởng vô thường, phat 
triển tưởng vô thường, sẽ dứt sạch Dục ái, Sắc ái, Vô sắc ái; kiêu 
mạn, vô minh, thảy đều trừ sạch. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 101 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ''. Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo người đánh xe: 

—Nay ngươi chuẩn bị xe bảo vũ*. Ta muốn đi ra ngoài xem xét. 

Lúc ấy, người kia vâng lời vua dạy, chuẩn bị xe bảo vũ, rồi đến 
trước tâu vua: 

-Đã chuẩn bị xong xe bảo vũ. Vua nên biết đúng thời. 

Vua Ba-tư-nặc dẫn theo người này" ra khỏi thành Xá-vệ, đến 
khu vườn kia," thấy cây cối không một tiếng động, cũng không bóng 
người, tịch nhiên trống vắng. Thấy vậy liền nhớ lại Như Lai đã từng 
thuyết về gốc các pháp. Lúc ấy, người đánh xe đứng phía sau cầm 
quạt, quạt hầu vua. Vua nói: 

—Câ y cối, hoa quả vườn này không một tiếng động, cũng không 


-_ Tham chiếu, Pali, M. 89 Dhammacetiya (R. ii. 117). Hán: Trung 59, kinh 213. 

- Đoạn tự thuyết này không phù hợp với báo cáo được nói trong đoạn sau của 
kinh. Xem cht. sau. 

- Pãli: Dĩgho Kãrãyano (Trung 59: Trường Tác E#£ ), tổng chỉ huy quân đội của 
vua. Sớ giải Pháp cú (DhA.iii. 355) cho biết, chính thời điểm này, ông này âm 
mưu với Thái tử Vidũdadabha âm mưu cướp ngôi. 

- Pali: Thị trấn Nagaraka. Sớ giải Päli nói, đây là một thôn của người Thích-ca. 
Trung 59: Thị trấn tên là Ấp 8# #. 
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một bóng người dân, tịch nhiên trống vắng. Nay ta muốn thỉnh Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác du hóa ở đây, nhưng không biết 
hiện nay Như Lai đang ở đâu. Ta muốn đến hầu thăm. 

Người hầu nói: 

Dòng họ Thích có thôn tên Lộc đường, Như Lai đang giáo 
hóa ở đó. 

Vua Ba-tư-nặc bảo: 

-Lộc đường ấy cách đây gần hay xa? 

Người hầu tâu: 

-Chỗ ở Như Lai cách đây không xa, nếu tính dặm đường, chỉ 
khoảng ba do-tuần. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo: 

-Hãy chuẩn bị xe bảo vũ. Ta muốn đi gặp Như Lai. 

Vâng lệnh vua, người ấy liền chuẩn bị xe, rồi đến trước tâu 
vua: 

-Đã chuẩn bị xe xong. Xin vua biết đúng thời. 

Vua liền lên xe đi đến thôn ấy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đang kinh hành nơi đất trống. Khi ấy, 
vua xuống xe, đến chỗ các Tỳ-kheo; đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua 
một bên, vua bạch Tỳ-kheo: 

-Như Lai hiện đang ở đâu? Con muốn gặp Ngài. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thế Tôn đang ở trong giảng đường này. Có thể vào gặp Ngài, 
chớ có ngại. 

Vua liền nhẹ nhàng bước vào, không gây ra một tiếng động. 
Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc quay lại nhìn người hầu. Người ấy liền tự 
nghĩ: “Nay hãy để vua vào gặp Thế Tôn một mình. Ta nên đứng 
đây.” 

Bấy giờ, vua đi một mình đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn bằng 


!“. Lộc đường š*#. Päli: Bấy giờ, Thế Tôn đang ở giữa những người họ Thích, tại 
thị trấn Medalumpa. Trung 59: Di-Iũ-Ii §#ã#. 
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Thiên nhãn thấy vua đang đứng ngoài cửa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
mở cửa cho vua. Thấy Thế Tôn, liền đảnh lễ sát chân, tự xưng tên 
họ: “Con là vua Ba-tư-nặc.” Ba lần tự xưng danh hiệu. 

Thế Tôn nói: 

—Nay ông là vua. Còn Ta là dòng họ Thích xuất gia học đạo. 

Vua bạch Phật: 

-Cúi mong Thế Tôn kéo dài tuổi thọ đến vô cùng, để trời 
người được an lạc. 

Thế Tôn bảo: 

-Chúc đại vương cũng sống lâu vô cùng, theo pháp cai trị, chớ 
đừng phi pháp. Những ai cai trị đúng pháp đều sinh lên trời, xứ lành; 
sau khi chết danh tiếng còn mãi, người đời truyền rằng: “Xưa có vua 
đúng pháp cai trị dân, chưa từng tà vạy.” Nếu có người dân nào sống 
trong cảnh giới của vua này, khen ngợi công đức của vua, nhớ nghĩ 
không quên. Thân vua ở trên trời, tăng sáu việc công đức. Những gì 
là sáu? 

1. Được thọ tuổi trời. 

2. Được sắc đẹp trời. 

3. Được thú vui trời. 

4. Được thần túc trời. 

5. Được oal đức trời. 

6. Được ánh sáng trời. 

Vì vậy, đại vương, hãy theo pháp cai trị dân, chớ đừng phi 
pháp. Ngày nay, tự thân Ta có công đức này nên xứng đáng nhận 
người cung kính lễ bái. 

Vua bạch Phật: 

Công đức của Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái. 

Thế Tôn bảo: 

—Vì sao hôm nay ông nói Như Lai xứng đáng nhận người lễ 


Vua bạch Phật rằng: 
Như Lai có sáu công đức xứng đáng được nhận người lễ bái. 
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Những gì là sáu? 

Chánh pháp Như Lai rất là hòa nhã, được người trí tu hành. Đó 
gọi là công đức đầu tiên của Như Lai đáng thờ, đáng kính. 

Lại nữa, Thánh chúng của Như Lai rất hòa thuận, thành tựu 
pháp tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, 
thành tựu giải thoát tri kiến. Thánh chúng gồm có bốn đôi, tám bậc. 
Đây là Thánh chúng của Như Lai đáng kính, đáng quý, là ruộng 
phước lớn của thế gian. Đó gọi là công đức thứ hai của Như Lai. 

Lại nữa, Như Lai có bốn bộ chúng đều học tập, thực hành pháp 
cần được thực hành, không quấy nhiễu Như Lai thêm nữa. Đó gọi là 
công đức thứ ba của Như Lai. 

Lại nữa, Thế Tôn, con thấy dòng Sát-lợi, Bà-la-môn, Cư sĩ, Sa- 
môn, tài cao, hơn đời đều tập họp lại bàn luận: “Chúng ta phải đem 
luận để này đến hỏi Như Lai. Nếu Sa-môn Cù-đàm kia không đáp 
luận để này thì ông ấy còn yếu kém. Nếu có thể đáp thì chúng ta sẽ 
khen hay.” Lúc ấy, bốn dòng họ đến chỗ Thế Tôn mà hỏi luận này, 
hoặc lại có người im lặng. Bấy giờ, Thế Tôn vì họ mà thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp xong họ không hỏi thêm gì nữa, huống chỉ lại 
muốn tranh luận và đều thờ Như Lai làm Thầy. Đó gọi là công đức 
thứ tư của Như Lai. 

Lại nữa, có sáu mươi hai kiến giải ngoại đạo lừa dối người đời, 
không hiểu chánh pháp do đó đưa đến ngu si. Nhưng Như Lai có thể 
trừ các nghiệp tà kiến này, sửa cho họ Chánh kiến. Đó gọi là công 
đức thứ năm của Như Lai. 

Lại nữa, chúng sinh tạo ác bởi thân, miệng, ý. Nếu mạng chung 
mà nhớ nghĩ công đức Như Lai thì được ha ba đường dữ, được sinh 
lên trời. Cho dù là người cực ác, cũng được sinh lên trời. Đó gọi là 
công đức thứ sáu của Như Lai. Vì vậy nên chúng sinh nào thấy Như 
Lai cũng đều sinh tâm cung kính mà cúng dường Ngài. 

Thế Tôn bảo: 

—Lành thay, lành thay! Đại vương, có thể ở trước Như Lai rống 
tiếng rống sư tử, diễn bày công đức của Như Lai! Cho nên, đại 
vương, hãy thường khởi tâm hướng về Như Lai. Đại vương, hãy học 
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điều này như vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Ba-tư-nặc nói pháp vi diệu khiến sinh 
hoan hỷ. Đại vương sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. Sau đó không lâu, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông nên cúng dường pháp này, khéo tụng niệm. Vì sao? 
Vì đây là những điều vua Ba-tư-nặc đã nói. Các ông cũng nên vì bốn 
bộ chúng giảng rộng nghĩa ấy. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 1I 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong Ca-lan-đà Trúc viên, cùng chúng đại 
Tỳ-kheo năm trăm vị. Lúc ấy, vua A-xà-thế bảo quần thần: 

Các khanh hãy nhanh chuẩn bị xe bảo vũ. Ta muốn đến gặp 
Thế Tôn. 

Quân thân vâng lệnh vua, chuẩn bị xe bảo vũ, rồi đến trước tâu 
VUA: 

-Đã chuẩn bị xe xong. Xin vua biết đúng thời. 

Vua lên xe bảo vũ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên. Bấy giờ, vua A-xà-thế bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con kiết hạ chín mươi 
ngày ở thành La-duyệt. 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua. Khi vua thấy Thế Tôn 
đã im lặng nhận lời thỉnh, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân tồi lui đi. 


Bấy giờ, vua A-xà-thế tùy thời cúng dường y phục, đồ ăn thức 
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uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. 

Lúc ấy, quỷ thần trong thành Tỳ-xá-ly rất lộng hành, làm cho 
người dân tử vong vô số kể, trong một ngày mà người chết có đến số 
trăm. Quỷ thần La-sát đầy dẫy trong ấy. Bệnh nhân mặt mũi vàng 
vọt, sau ba, bốn ngày thì chết. Nhân dân thành Tỳ-xá-ly hoảng sợ, 
tập hợp lại một chỗ cùng bàn bạc: 

—Đại thành này rất thịnh vượng, đất tốt được mùa, người giàu 
vui vô hạn, giống như Thiên cung, chỗ ở Đế Thích. Nhưng nay bị quỷ 
thần này làm hại, sẽ tử vong hết, hoang vắng như núi rừng. Ai có 
thần đức để trừ tai họa này? 

Rồi mọi người dân tự bảo với nhau: 

-Chúng ta nghe nói Sa-môn Cù-đàm đến chỗ nào thì nơi đó tà 
ma, ác quỷ không đến gần quấy nhiễu được. Nếu Như Lai đến đây, 
các quỷ thần này tự tẩu tán. Nhưng hiện nay Thế Tôn đang ở trong 
thành La-duyệt kia, đang được vua A-xà-thế cúng dường; e rằng 
Ngài sẽ không đến giáo hóa chốn này. 

Hoặc lại có người nói: 

-Như Lai có Từ bi lớn, thương tưởng chúng sinh, nhìn thấy tất 
cả khắp nơi; người chưa khiến cho được độ, như mẹ thương yêu con, 
không bổ rơi bất cứ một chúng sinh nào. Nếu có người thỉnh, Như 
Lai đến liền. Vua A-xà-thế chắc không giữ lại được. Ai có thể chịu 
đi đến nước vua A-xà-thế mà bạch Thế Tôn rằng: “Nay trong thành 
chúng con đang gặp nguy khốn này. Cúi xin Thế Tôn thương xót 
chiếu cố?” 

Lúc ấy, có đại trưởng giả tên Tối Đại đang họp trong chúng 
này. Mọi người nói với trưởng giả: 

-Chúng ta nghe nói, Sa-môn Cù-đàm đến nơi nào thì nơi đó tà 
ma ác quỷ không thể làm hại. Nếu Như Lai đến chốn này, có thể trừ 
được tai họa này liền. Ngài hãy đến chỗ Thế Tôn bạch đầy đủ ý này, 
để cho thành quách này được tôn tại lâu dài. 

Trưởng giả im lặng nhận lời mọi người, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi về nhà. Về đến nơi, sắp xếp hành trang đi đường, dẫn theo 
những người hầu, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và ngồi qua 
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một bên. Lúc ấy, trưởng giả bạch Thế Tôn: 

Nhân dân trong thành Tỳ -xá-ly gặp tai hoạn này, nhân dân tử 
vong rất nhiều. Trong thành ấy, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe nối 
tiếp nhau chở xác chết có đến số trăm. Cúi xin Thế Tôn giũ lòng 
thương tình cứu vớt, khiến cho những người còn lại mau chọn chỗ an 
ổn để được vô sự. Chúng con lại nghe Thế Tôn đến chỗ nào, nơi đó 
Thiên, Long, Quỷ thần đến gần quấy nhiễu. Cúi xin Ngài chiếu cố 
đến trong thành kia độ, cho dân chúng kia sống an ổn vô sự. 

Thế Tôn bảo: 

-Nay Ta đã nhận lời thỉnh của vua A-xà-thế thành La-duyệt 
rồi. Chư Phật Thế Tôn không có hai lời. Nếu vua A-xà-thế chấp 
nhận, Như Lai sẽ đến. 

Trưởng giả Tối Đại bạch Phật: 

- Việc này rất khó. Vua A-xà-thế chắc không bao giờ để cho 
Như Lai đi đến nước kia. Vì sao? Vì vua A-xà-thế đối với đất nước 
chúng con không có mảy may thiện cảm, lúc nào cũng tìm cách 
muốn hại nhân dân nước con. Nếu vua A-xà-thế thấy con, liền bắt 
giết con ngay huống chi là cho trình bày việc này. Nếu nghe nói 
nhân dân nước con bị quỷ thần làm hại thì ông ta sẽ vui mừng vô 
cùng. 

Thế Tôn bảo: 

-Chớ có lo sợ. Ông hãy đi đến chỗ vua, mà tâu việc này rằng: 
“Như Lai đã báo trước về bản thân vua rồi, điều đó hoàn toàn không 
hư dối, không hai lời. Phụ vương ngài không lỗi mà bị bắt giết. Đáng 
ra ngài sinh vào trong địa ngục A-tỳ trải qua một kiếp. Nhưng nay 
ngài đã lìa tội này rồi, đã sửa đổi tội lỗi kia; đã thành tựu tín căn 
trong pháp Như Lai. Nhờ gốc đức này mà diệt được tội đó, vĩnh viễn 
không còn sót. Đối thân này sau khi chết, sẽ sinh vào địa ngục Phách 
cầu'. Ở đó, mạng chung sẽ sinh lên Tứ Thiên vương: ở đó mạng 
chung sẽ sinh lên Hê thiên; ở trên Hê thiên mạng chung sẽ sinh trời 
Đâu-thuật, trời Hóa tự tại, trời Tha hóa tự tại, rồi trở lại kế đến trời 


l.. Phách cầu 34#Ä. TNM: Phách cúc 148. 
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Tứ Thiên vương. Đại vương nên biết, trong hai mươi kiếp không đọa 
đường đữ, thường sinh trong loài người. Thân cuối cùng với lòng tin 
kiên cố cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thành Bích- 
chi-phật Trừ Ác.” 

Vua ấy nghe những lời này xong, sẽ vui mừng hớn hở không tự 
dừng được, rồi cũng sẽ bảo ông những lời này: “Nay ông có ước 
nguyện gì, ta cũng sẽ không từ chối.” 

Trưởng giả bạch Thế Tôn: 

—Nay con sẽ nương vào oai thần Thế Tôn, đến chỗ vua kia. 

Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, đến chỗ vua kia. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế cùng quần thần ở trên điện cao, đang có 
việc bàn luận. Lúc ấy, đại trưởng giả đến trước vua. Từ xa, vua nhìn 
thấy ông đến, bảo các quần thần: 

Nếu người kia đến chỗ này, các khanh muốn bắt làm gì? 

Có người nói: 

Chúng ta sẽ bắt chặt năm khúc. 

Lại có người nói: 

-Chúng ta sẽ bêu đầu. 

Vua A-xà-thế nói: 

—Các khanh hãy bắt giết ngay đi. Không cần gặp ta. 

Trưởng giả khi nghe những lời này, rất lo sợ, lớn tiếng nói: 

Tôi là sứ giả của Phật. 

Vua nghe đến tiếng Phật, liền bước xuống ghế, gối hữu quỳ sát 
đất, hướng về chỗ Như Lai, hồi trưởng giả: 

Như Lai dạy điều gì? 

Trưởng giả đáp: 

-Như Lai đã thọ ký Thánh vương rồi, điều đó không có hư dối, 
những gì đã nói ra hoàn toàn không hai lời. Vua bắt vua cha giết, 
duyên gốc tội này sẽ vào trong địa ngục A-tỳ trải qua một kiếp; 
nhưng sau đó vua đã kịp thời sửa lỗi đối với Như Lai. Nay sẽ sinh 
vào địa ngục Phách cầu; ở đó mạng chung sẽ sinh lên Tứ Thiên 
vương, rồi lần lượt sinh đến Tha hóa tự tại thiên, rồi kế đến trở lại 
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sinh về trong Tứ Thiên vương. Trong hai mươi kiếp, không đọa vào 
ba đường dữ, lưu chuyển trong trời người. Thân cuối cùng với lòng 
tin kiên cố, xuất gia học đạo tên là Bích-chi-phật Trừ Ác. 

Vua nghe xong, vui mừng hớn hở không tự kiểm chế được, liền 
bảo với trưởng giả: 

—GIờ ông có ước nguyện øì, ta sẽ ban cho. 

Trưởng giả tâu: 

—Sở nguyện của thần, xin vua chớ từ chối. 

Vua A-xà-thế nói: 

-Ông cứ nói ước nguyện gì, ta sẽ không từ chối. 

Trưởng giả tâu: 

-Nhân dân thành Tỳ-xá-ly gặp tai nạn, bị quỷ thần làm hại, 
không thể kể hết. Nay, La-sát quỷ thần rất là bạo ngược. Cúi xin đại 
vương bằng lòng để Thế Tôn đến đất nước ấy, khiến cho quỷ thần ấy 
đều tẩu tán. Vì sao? Chúng tôi từng nghe, nơi nào Như Lai đến thì 
trời, rồng, quỷ thần, không được tùy tiện. Xin đại vương bằng lòng 
để Thế Tôn đến nước ấy. 

Vua nghe những lời này xong, liền thở dài, bảo với trưởng giả 
rằng: 

Nguyện này quá lớn, chẳng phải người thường đáp ứng được. 
Nếu ông xin ta thành quách, xóm làng, của báu, vợ con thì ta sẽ tùy 
không tiếc. Ta không ngờ ông lại xin thỉnh Thế Tôn. Nhưng ta trước 
đã lỡ hứa sẽ chấp nhận lời nguyện đó. Nay tùy ý ông. 

Khi ấy, trưởng giả hết sức vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
từ giã lui đi. Đến chỗ Thế Tôn, bạch rằng: 

- Vua A-xà-thế đã đồng ý để Thế Tôn đến nước kia. 

Thế Tôn bảo: 

-Ông hãy về trước. Như Lai tự sẽ biết thời! 

Trưởng giả đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng, rồi lui đi. 

Bấy giờ, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo trước 
sau vây quanh rời khỏi Ca-lan-đà Trúc viên đến thành Tỳ-xá-ly. Lúc 
ấy, vua A-xà-thế ở trên lầu cao, với một người hầu cầm lọng che. Từ 
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xa, trông thấy Thế Tôn bấy giờ hướng về nước kia, liền tự than thở 
với người hầu: 

Chúng ta đã bị trưởng giả này lừa dối. Giờ ta sống mà làm gì, 
khi Như Lai đã đi khỏi nước nà y? 

Bấy giờ, vua A-xà-thế mang năm trăm cây lọng theo tiễn Thế 
Tôn, vì sợ bụi bám thân Thế Tôn. Lại có năm trăm cây lọng báu ở 
thành La-duyệt theo sau Thế Tôn. Thích Đề-hoàn Nhân biết những ý 
nghĩ trong tâm Thế Tôn, lại dùng năm trăm cây lọng báu che trên 
không trung, vì sợ bụi bám vào thân Như Lai. Các thần sông cũng 
mang năm trăm cây lọng báu che trên hư không. Lúc này nhân dân 
thành Tỳ-xá-ly nghe Thế Tôn đang vào thành, cũng mang năm trăm 
cây lọng báu đến trước đón Thế Tôn. Bấy giờ, có hai ngàn năm trăm 
cây lọng báu treo trên hư không. 

Khi Thế Tôn thấy những cây lọng này, liền mỉm cười. Đây là 
pháp thường của chư Phật Thế Tôn, lúc Như Lai mỉm cười, trong 
miệng liền phát ra ánh sáng năm màu là xanh, vàng, trắng, đen, 
đổ.'° Thị giả A-nan thấy ánh sáng này, liền suy nghĩ: “Đây là nhân 
duyên gì? Nếu Thế Tôn cười, ắt có nhân duyên, không phải việc 
suông. ” 

A-nan bèn quỳ xuống, chắp tay bạch Thế Tôn: 

-Như Lai hoàn toàn không cười vô cớ mà cười ắt có duyên do. 


Thế Tôn bảo: 

Nay ông có thấy hai ngàn năm trăm cây lọng báu này cúng 
dường Như Lai không? 

A-nan bạch: 

-Thưa vâng, có thấy. 

Thế Tôn bảo: 


-Nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì sẽ làm Chuyển luân 
thánh vương, cai trị nhân dân trong hai ngàn năm trăm đời. Vì Như 
Lai xuất gia học đạo, nên không nhận những cây lọng báu này. 


!6 Có thể dịch giả theo tập quán kể năm màu của Trung Quốc. Các kinh chỉ kể 
bốn màu, trừ màu đen. 
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A-nan, nên biết, trong quá khứ lâu xa, có vị vua tên Thiện Hóa 
Trị ở nước Mật-hy-la cai trị đúng pháp, giáo hóa tiếp nạp có phương 
pháp; thống trị cả Diêm-phù-lý-địa'” này, không ai là không quy 
thuận. 

Bấy giờ, vua này có tám vạn bốn ngàn phu nhân thể nữ, đều 
thuộc dòng sát-lợi. Đệ nhất phu nhân tên Nhật Quang, không có con 
cái nối dõi. Lúc bấy giờ, vua này tự nghĩ: “Hiện ta thống trị Diêm- 
phù-lý-địa này, mà nay không có con cái.” Vua liền hướng về các 
thần núi, thần cây, thần minh, trời đất, cầu có con cái. Trải qua trong 
vòng chưa được vài ngày, phu nhân mang thai. Lúc ấy, phu nhân 
Nhật Quang tâu vua: 

—Đại vương nên biết, nay thiếp biết đã có thai, nên cần tự giữ 
gìn.” 

Lại trải qua tám, chín tháng, sinh được một nam nhi, tướng mạo 
xinh đẹp, mặt như màu hoa đào. Phu nhân thấy vậy rất vui mừng, 
bổng đến vua xem. Vua thấy vui mừng hớn hở không tự dừng được. 
Tám vạn bốn ngàn phu nhân thấy sinh thái tử, mọi người cũng đều 
vui mừng. 

Lúc ấy, vua triệu các quần thần, quốc sư, đạo sĩ, để xem tướng, 
lại đặt tên để đời truyền gọi. Ngươi tướng đến trước, tâu vua: “Nay 
sinh thái tử rất xinh đẹp, khác hẵn người đời, ai thấy mà không yêu 
mến. Nay đặt tên là Ái Niệm.” Sau khi đặt tên thái tử xong, họ đều 
trở về nơi ở. 

Lúc ấy, quốc vương yêu mến thái tử chưa từng rời mắt. Vua 
xây cho thái tử giảng đường theo ba mùa, lại cho các thể nữ ở đầy 
trong đó để vui đùa cùng thái tử. 

Bấy giờ, thái tử tự nghĩ: “Các thể nữ trong đây, có ai tổn tại mà 
không lìa thế gian, cũng không biến đổi chăng? Nhìn xem trong bọn 
họ tất cả đều vô thường, không có ai là thường còn ở thế gian; tất cả 
đều huyễn ngụy, không có chân thật. Nhưng lại làm cho mọi người 


!”“. Diêm-phù-lý-địa Blï# 1#, (Skt. Jambudvipa); các chỗ khác âm Diêm-phù-địa. 
Phiên âm không thống nhất trong bản Hán. 
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đắm đuối, đam mê, không biết xa la. Nay ta cần gì những thứ ấy. 
Hãy bỏ mà học đạo.” 

Ngay trong ngày đó, thái tử Ái Niệm liền cạo bỏ râu tóc, đắp 
ba pháp y, xuất gia học đạo. Và cũng trong đêm đó, thái tử đã dứt 
sạch các kết sử trói buộc, tư duy thấy các pháp tập khởi thảy đều bị 
tiêu diệt, thành Bích-chi-phật. Sau đó liền nói kệ này: 

Dục là pháp vô thường 
Biến đổi, không định chắt 
Biết chúng là họa lớn 

Đi riêng, không theo chúng. 

Sau khi nói kệ này xong, liền bay lên hư không, nhiễu quanh 
thành Mật-hi-la kia ba vòng. Lúc ấy, quốc vương ở trên điện cao, 
đang vui đùa cùng các cung nữ, thấy Bích-chi-phật bay quanh thành 
ba vòng, hết sức vui mừng không thể tự kiểm chế được, tự nghĩ: 
“Thái tử con ta đang bay trên hư không giống như chim vậy.” Nhà 
vua còn không biết thái tử đã thành Bích-chi-phật nên bảo rằng: 
“Nay con hãy hạ xuống trên điện này cùng ta vui đùa với nhau.” 

Bấy giờ, này A-nan, Bích-chi-phật kia, vì muốn độ cha mẹ, nên 
hạ xuống trên điện. Lúc ấy, vua nói: “Hôm nay sao thái tử mặc y 
phục thể nữ này, lại cạo râu tóc, khác hẳn người thường?” Bích-chi- 
phật nói: “Nhừng gì con đang mặc là cao quý khác thường, chẳng 
phẩi là đồ mà người thường quen dùng.” Vua lại hỏi: “Vì sao con 
không vào trong cung?” Bích-chi-phật nói: “Từ đây về sau con 
không đuổi theo dục vọng nữa, cũng không ham muốn sống trong 
năm dục này.” Vua nói: “Nếu không thích trong năm dục này thì hãy 
Ở trong vườn sau của ta.” 

Bấy giờ, vua thân hành đến trong vườn, tạo dựng phòng xá. 
Khi ấy, vì muốn độ cha mẹ nên Bích-chi-phật vào ở trong khu vườn 
đó, nhận sự cúng dường của vua. Một thời gian sau, vào Bát-niết- 
bàn trong Niết-bàn giới vô dư. Vua đưa Xá-lợi đi hỏa thiêu, rồi xây 
tháp thờ. Vua cho xây tháp lớn tại một mơi kia. Một hôm rãnh rỗi, 
vua đến trong vườn ngắm cảnh, thấy ngôi tháp đã bị hư nát, liền suy 
nghĩ: “Đó là tháp thờ con ta. Nay nó đã bị hư nát, sụp đổ.” Khi ấy, 
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quốc vương vì lòng thương yêu chưa dứt, liền đem cây lọng của mình 
che lên trên tháp kia. 

Này A-nan, chớ có nghĩ ai khác. Vua Thiện Hóa lúc bấy giờ 
chính là thân Ta. Lúc ấy vì con, nên đã đem một cây lọng che lên 
trên tháp. Nhờ nhân duyên phước đức này, mà lưu chuyển trong cõi 
trời người, hàng trăm ngàn lần làm Chuyển luân thánh vương, hoặc 
làm Đế Thích, Phạm thiên. Lúc ấy, Ta không biết vị ấy là Bích-chi- 
phật. Nếu ta biết đó là Bích-chi-phật thì phước đức không thể tính 
hết được. Nếu Như Lai không thành đạo Vô thượng Chánh chân thì 
sẽ được làm Chuyển luân thánh vương hai ngàn năm trăm lần nữa để 
dạy đời. Do đã thành đạo nên nay có hai ngàn năm trăm cây lọng tự 
nhiên ứng hiện. 

Này A-nan, vì lý do đó mà Như Lai mỉm cười. Thừa sự chư 
Phật có công đức không thể kể hết như vậy. Cho nên, A-nan, ông 
hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chư Phật Thế Tôn. 

A-nan, hãy học điều này như vậy. 

Rồi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến thành Tỳ-xá-ly, đứng ở 
trong cổng thành nói kệ này: 

Nay đã thành Như Lai 
Chí tôn trên thế gian 
Bằng lời chân thật này 
Tỳ-xá-ly bình yên. 

Đây là Pháp chân thật 
Dẫn đến Niết-bàn giới 
Bằng lời chân thật này 
Tỳ-xá-ly yên bình. 

Đây là Tăng chân thật 
Chúng Hiền thánh bậc nhất 
Bằng lời chân thật này 
Tỳ-xá-ly yên bình. 

Loài hai chân an ổn 
Loài bốn chân cũng vậy 
Khách đi đường an lành 
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Khách đến cũng như vậy. 
Ngày đêm được an ổn 
Không có ai quấy nhiễu 
Bằng lời chân thật này 
1ỳ-xá-ly yên bình. '° 

Khi Như Lai nói bài kệ ấy xong, La-sát quỷ thần, mỗi loài tự 
tẩu tán, không còn ở yên chỗ đó nữa, không còn trở vào thành Tỳ- 
xá-ly được nữa. Những người mắc bệnh đều được khỏi bệnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn đi trú bên bờ ao Di hầu. Nhân dân trong 
nước thừa sự, cúng dường y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, 
ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Tùy theo khả năng giàu nghèo của họ, 
mỗi người mang cơm nước cúng dường Phật cùng Tăng Tỳ-kheo. Họ 
cũng thọ bát quan trai, không mất thời tiết. 

Lúc ấy, nội thành Tỳ-xá-ly có sáu Tông sư đang du hóa ở đây. 
Sáu Tông sư đó là Bất-lan-ca-diếp, A-di-sủy', Cù-da-lâu, Ba-hưu- 
ca-chiên, Tiên-tỉ-lô-trì, Ni-kiển Tử. Sáu Tông sư tập họp một chỗ, 
bàn luận: 

—5a-môn Cù-đàm này trú tại thành Tỳ-xá-ly, được nhân dân 
cúng dường. Còn chúng ta không được nhân dân cúng dường. 
Chúng ta hãy đến tranh luận cùng ông ấy, xem ai đắc thắng, ai bị 
bại. 

Bất-lan-ca-diếp nói: 

-Các Sa-môn, Bà-la-môn chưa bị người chỉ trích, mà tìm cách 
đến cật vấn; đó chẳng phải pháp Sa-môn, Bà-la-môn. Nhưng Sa-môn 
Cù-đàm nà y chưa bị người chỉ trích, mà tìm cách đến nạn vấn, chúng 
ta làm sao có thể tranh luận với ông ta được? 





- Cf. Pali, Ratanasutta (kinh Tam Bảo), được xem như hộ chú (paritta), đọc khi 
cầu an: Yam kiñci vittam idha vã huram vã, saggesu vã yam ratanam panitam; 
na no samam atthi tathagatena, idampi buddhe ratanam panitam; etena 
saccena suvatthi hotu.. “Dù trong đời này hay đời khác, hay trên Thiên giới, 
không có tài bảo vi diệu nào sánh với Đức Như Lai. Ở đây, Phật là tài bảo tối 
thắng vi diệu. Bằng sự thật này, ước nguyện tất cả đều được an lành...” 

- ##, Đọc là sủy cho phù hợp với nguyên âm Phạm (Päli: Ajitakesakambala). 
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A-di-sủy nói: 

-Không có thí, không có (người) nhận, cũng không có người 
cho, cũng không có đời này, đời sau, không có loài hóa sinh, cũng 
không có báo thiện, ác. 

Cừu-da-lâu nói: 

-Ở bên bờ này Hằng thủy giết vô số người, chất thịt thành núi, 
ở bên bờ kia Hằng thủy tạo các công đức. Duyên đây, đều chẳng có 
báo thiện ác”. 

Ba-hưu-ca-chiên nói: 

-Giả sử ở bên trái Hằng thủy, dù có bố thí, giữ giới, tùy thời 
cung cấp không để ai thiếu, cũng lại không phước báo này. 

Tiên-tỉ-lô-trì nói: 

-Không có lời nói, cũng không có báo lời nói. Chỉ im lặng là 
khoái! lạc. 

Ni-kiển Tử nói: 

-Có ngôn ngữ, cũng có báo ngôn ngữ. Sa-môn Cù-đàm là 
người, ta cũng là người. Cù-đàm có sở tri, ta cũng có sở tri. Sa-môn 
Cù-đàm có thần túc, ta cũng có thần túc. Nếu Sa-môn kia hiện một 
thần túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa-môn hiện hai thần túc, ta sẽ hiện 
bốn Thân túc. Ông ấy hiện bốn, ta sẽ hiện tám. Ông ấy hiện tám, ta 
sẽ hiện mười sáu. Ông ấy hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai. 
Luôn luôn tăng gấp bội, chứ không bao giờ chịu khuất phục; đủ sức 
để thi đấu. Nếu ông ấy không chịu tranh luận với chúng ta, tức là lỗi 
của ông ấy. nhân dân nghe rồi sẽ không cúng dường ông ta nữa. 
Chúng ta sẽ được cúng dường. 

Vào lúc đó, có Tỳ-kheo-ni nghe đồn, sáu Tông sư ngoại đạo 
tập họp lại một chỗ bàn với nhau: “Sa-môn Cù-đàm không chịu 
tranh luận với người. Chúng ta đủ để đắc thắng.” Khi ấy, Tỳ-kheo-ni 
Thâu-lô-ni! liền bay lên hư không hướng về sáu Tông sư kia mà nói 





? C†. Pali, D. 2 Samaññaphala (R. ¡. 52), thuyết vô nghiệp (akiriya) của Pũrano 
Kassapo. 
?!' Thâu-lô-ni ##ƒ#jZ, nghi dư chữ ni. Tức Tỳ-kheo-ni Thâu-na được nói trong kinh 
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bài kệ này: 
Thây ta không ai bằng 
Tối tôn, không ai hơn 
Ta đệ tử vị ấy 
Tên là Thâu-lô-ni. 
Nếu ngươi có khả năng 
Hãy tranh luận với ta 
Ta sẽ đáp từng việc 
Như sư tử bắt nai. 
Ngoài Tôn sư tôi ra 
Không ai là Như Lai 
Nay Tỳ-kheo-ni ta 
Đủ hàng phục ngoại đạo. 

Sau khi Tỳ-kheo-ni nói bài kệ này xong, sáu Tông sư còn 
không thể ngước lên nhìn nhan sắc, huống chi cùng tranh luận. 

Lúc ấy, nhân dân thành Tỳ-xá-ly từ xa trông thấy Tỳ-kheo-ni ở 
trên hư không tranh luận với sáu Tông sư, nhưng sáu Tông sư không 
thể đáp; mọi người đều reo vui mừng rỡ vô cùng: 

-Hôm nay, sáu Tông sư đã chịu khuất phục cô ấy. 

Nhóm sáu Tông sư rất sầu ưu, rời khỏi thành Tỳ-xá-ly mà đi, 
không vào thành nữa. 

Lúc ấy, nhiều Tỳ-kheo nghe chuyện Tỳ-kheo-ni Thâu-lô tranh 
luận thắng sáu Tông sư. Các vị ấy đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ty-kheo-ni Thâu-lô có thần túc lớn, có oai thần lớn, trí tuệ, 
đa văn, Ta thường lúc nào cũng nghĩ như vầy: Không có ai lại có thể 
tranh luận với sáu Tông sư. Chỉ có Như Lai và Tỳ-kheo-ni này. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông có thấy Tỳ-kheo-ni có thể hàng phục ngoại đạo như 


số 2 phẩm 5 trên. Có thể đồng nhất Pãli: Sonä. 
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T-kheo-nI này không? 

các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa không, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

Này các Tỳ-kheo! Tỳ-kheo-ni đứng đầu trong các Thanh văn 
của Ta, có thể hàng phục ngoại đạo, chính là Tỳ-kheo-ni Thâu-lô.?? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 12 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có sáu xúc xứ”. Những gì là sáu? Là các xứ như mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sáu xứ. Phàm phu khi mắt thấy sắc liền khởi 
tâm đắm nhiễm không thể la bỏ. Do thấy sắc, rồi khởi nhiễm đắm, 
nên lưu chuyển sinh tử không có lúc nào thoát. Sáu tình cũng lại như 
vậy, khởi tưởng nhiễm đắm, ý không thể lìa bỏ, do đó lưu chuyển 
không có lúc nào thoát. 

Nếu đệ tử Hiển thánh của Thế Tôn, mắt thấy sắc rồi không 
khởi đắm trước, không có tâm ô nhiễm, tức có thể phân biệt mắt này 
là pháp vô thường, khổ, không, pháp chẳng phải thân”. Sáu tình 
cũng lại như vậy, không khởi tâm ô nhiễm, phân biệt sáu tình này là 
vô thường, khổ, không, pháp chẳng phải thân, phải tư duy điều này 


?. Xem kinh số 2, phẩm 5: Tỳ-kheo-ni Thâu-na. Lưu ý phiên âm tên người không 
thống nhất của bản Hán này. 
3. Nguyên Hán: Tế hoạt cánh lạc nhập #H›§### A.. Päli: Phassäyatana. 


® Phi thân 3E#, tức vô ngã. 
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thời liền được hai quả: Hoặc ở trong hiện pháp đắc A-na-hàm, hoặc 
A-la-hán. Giống như có người rất đói, muốn xay giã lúa, sàng xẩy 
cho sạch sẽ để nấu ăn, trừ cơn đói khát. Đệ tử của Hiển thánh cũng 
lại như vậy, đối với sáu tình này tư duy về sự nhiễm ô, bất tịnh liên 
thành tựu đạo tích, nhập Vô dư Niết-bàn giới. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu phương tiện diệt sáu tình này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 33 


Phẩm 39: ĐẲNG PHÁP 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Tỳ -kheo thành tựu bảy pháp, ở trong hiện tại thọ lạc vô cùng, 
muốn dứt sạch các lậu, cũng có thể được. Những gì là bẩy pháp? Ở 
đây, Tỳ-kheo biết pháp, biết nghĩa, biết thời, lại có thể tự biết, lại có 
thể biết đủ, lại biết và đại chúng, quán sát người”. Đó gọi là bảy 
pháp. 

Sao gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Ở đây, Tỳ-kheo biết pháp là chỉ 
Khế kinh, Kỳ-dạ, Kệ, Nhân duyên, Ví dụ, Bản mạt, Quảng diễn, 
Phương đẳng, Vị tằng hữu, Quảng phổ, Thọ quyết, Sinh kinh. Tỳ- 
kheo không biết pháp, không biết mười hai bộ kinh, đó chẳng phải là 
Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo này có thể hiểu rõ pháp nên gọi là biết pháp. 
Như vậy, Tỳ-kheo hiểu rõ pháp. 

Sao gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa? Ở đây, Tỳ-kheo biết ý thú của 


!- Pãli, A.VII. 68 Dhammaññũ (R.iv. 113). Hán, Trung, kinh 1. 


“ Pali: Dhammaññi (biết pháp), atthaññũ (biết nghĩa), attaññũ (biết mình), 
mattaññuU (biết tiết độ), kalaññu (biết thời), parisaññui (biết đại chúng), 
puggalaparoparaññu (biết sự cao thấp của người). Trung, k.1: Tri pháp #3, tri 
nghĩa #lÄ%, tri thời #If#, tri tiết #IÑð, tri kỹ #I, tri chúng #ñ?#, tri nhân thắng 


như #ï_Ä #?m. 
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Như Lai, hiểu rõ nghĩa sâu, không có điều gì nghi ngờ. Tỳ-kheo 
không hiểu nghĩa, đó chẳng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo này có thể 
biết nghĩa sâu nên gọi là hiểu nghĩa. Như vậy, Tỳ-kheo có thể phân 
biệt nghĩa. 

Sao gọi là Tỳ-kheo biết thời nghi? Ở đây, Tỳ-kheo biết thời 
tiết khi nên tu Quán thì tu Quán, khi nên tu Chỉ thì tu Chỉ, nên im 
lặng biết im lặng, nên đi biết đi, nên tụng biết tụng, nên trao người 
trước liền trao cho người trước, nên nói biết nói. Tỳ-kheo không biết 
những việc ấy, không biết thích hợp tu Chỉ, tu Quán, tiến, dừng, đó 
chẳng phải là Tỳ-kheo. Tỳ-kheo biết thời tiết ấy thì không để mất 
thời cơ thích hợp, đó gọi là biết tùy thời thích hợp. Tỳ-kheo như vậy 
là biết thời nghi. 

Sao gọi là Tỳ-kheo có thể sửa mình? Ở đây, Tỳ-kheo có thể tự 
biết mình, nay ta có sự thấy, nghe, nghĩ, biết này, có trí tuệ như vậy,) 
đi, bước, tiến, dừng thường theo chánh pháp. Tỳ-kheo không thể tự 
biết thích ứng theo trí tuệ mà ra, vào, đi, đến, đó chẳng phải là Tỳ- 
kheo. Vì Tỳ-kheo này có thể tự tu, tiến, dừng đều thích hợp, đây gọi 
là tự biết tu dưỡng. Đó gọi là Tỳ-kheo tự biết mình. 

Sao gọi là Tỳ-kheo biết vừa đủ? Ở đây, Tỳ-kheo có thể tự điều 
hòa việc ngủ nghỉ, tỉnh thức, ngồi, nằm, kinh hành, cách tiến dừng, 
đều có thể biết dừng đúng lúc. Tỳ-kheo không thể biết những việc 
ấy thì chẳng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo này hiểu rõ những việc 
nà y nên gọi là biết đủ. Tỳ-kheo như vậy gọi là Tỳ-kheo biết vừa đủ. 

Sao gọi là Tỳ-kheo biết vào đại chúng? Ở đây, Tỳ-kheo phân 
biệt đại chúng: Đây là dòng Sát-lợi, đây là chúng Bà-la-môn, đây là 
chúng Trưởng giả, đây là chúng Sa-môn. Ta nên dùng pháp này mới 
thích hợp với chúng ấy, nên nói hay nên im lặng, tất cả đều biết. Tỳ- 
kheo không biết vào chúng, đó chẳng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo 
ấy biết vào đại chúng nên gọi là biết vào chúng. Đó gọi là Tỳ-kheo 
biết vào đại chúng. 
5i Trung, ibid.: Tỳ-kheo biết mình: “Ta có tín, giới, thí, văn, huệ như vậy..” Päli: 
BhikkhUu attãnam jãnäti—'ettakomhi saddhãya silena sutena cagena paññãya 
patibhanena'ti. 
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Sao gọi là Tỳ-kheo biết căn nguyên mọi người? Tỳ-kheo nên 
biết có hai hạng người. Những gì là hai? Hoặc có một người muốn 
đến già-lam để thân cận Tỳ-kheo; người thứ hai không thích đến đó 
gặp gỡ Tỳ-kheo. Người muốn đến trong vườn kia, thân cận Tỳ-kheo, 
là người tối thượng. 

Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một 
người, tuy đến chỗ Tỳ-kheo song không tùy thích hợp mà hỏi; người 
thứ hai cũng không đến trong chùa gặp Tỳ-kheo. Người đến chùa kia 
là hơn hết. 

Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một 
người, đến chỗ Tỳ-kheo tùy thích hợp mà hỏi; người thứ hai, họ 
không đến chỗ Tỳ-kheo hỏi điều thích hợp. Người đến chùa kia là đệ 
nhất tối tôn, vượt lên trên người kia. 

Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một 
người đến chỗ Tỳ-kheo hết lòng nghe pháp; người thứ hai không đến 
chỗ Tỳ-kheo, không hết lòng nghe pháp. Người (hết lòng nghe pháp) 
kia là người hơn hết. 

Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Có một 
người, có thể quán sát pháp, thọ trì, đọc tụng; người thứ hai, họ 
không thể thọ trì, đọc tụng. Người có thể thọ trì kia, là đệ nhất tối 
thượng. 

Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Có một 
người nghe pháp liền hiểu nghĩa; người thứ hai, họ nghe pháp mà 
không hiểu nghĩa. Người này là tối thượng. 

Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Có một 
người, nghe pháp liền thành tựu pháp tùy pháp; người thứ hai, họ 
không nghe pháp, không thành tựu pháp tùy pháp. Người nghe pháp 
kia, thành tựu pháp tùy pháp. Người này là tối tôn đệ nhất. 

Này Tỳy-kheo, lại có hai người. Những gì là hai? Một người, 
nghe pháp có thể kham nhẫn tu hành, phân biệt hộ trì chánh pháp; 
người thứ hai không thể kham nhẫn tu hành pháp kia. Người có thể 
kham nhẫn tu hành pháp kia, là tối tôn đệ nhất. Giống như bò có lạc, 
do lạc có tô, do tô có để hồ là tối tôn đệ nhất không gì bằng. Ở đây 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 33 57 





cũng vậy, nếu người nào có thể tu hành thì người này là tối đệ nhất, 
không ai sánh kịp. 

Đó gọi là Tỳ-kheo quán sát căn nguyên của người. Nếu có 
người nào không rõ điều này thì chẳng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo 
kia nghe pháp, phân biệt nghĩa nó, đó là tối thượng. Tỳ-kheo như 
vậy là biết quán sát căn nguyên của người. 

Nếu có Tỳ-kheo nào thành tựu bẩy pháp này, ngay trong hiện 
pháp an lạc vô vi, ý muốn đoạn trừ lậu cũng không khó khăn. Cho 
nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bẩy pháp này. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2! 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn cây Cấp cô độc, rừng Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Cây Trú đạc” trên trời Tam thập tam có gốc dọc ngang năm 
mươi do-tuần, cao một trăm do-tuần, bóng râm che Đông, Tây, Nam, 
Bắc năm mươi do-tuần. Trời Tam thập tam vui chơi nhau ở đó bốn 
tháng. Tỳ-kheo nên biết, đến một lúc hoa lá cây Trú đạc ấy úa vàng, 
rơi rụng trên mặt đất. Chư Thiên bấy giờ thấy điểm ứng này, tất cả 
đều hoan hỷ, tình vui phát sinh: “Cây này không bao lâu sẽ sinh ra 
hoa đây trở lại.” 

Tỳ-kheo nên biết, đến một lúc hoa của cây này tất cả đều rơi 
rụng xuống đất. Bấy giờ, trời Tam thập tam lại càng hoan hỷ tự bảo 


*. Pali, A.VII. 69. Pãrichattaka. Hán, Trung, kinh 2. 
”- Trú đạc thọ #Ƒ##†. Pãli: Parichattaka. 
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với nhau rằng: “Cây này không bao lâu sẽ trở thành màu tro.” 

Tỳ-kheo nên biết, qua một thời gian nữa cây ấy liền thành màu 
tro. Lúc này, trời Tam thập tam thấy cây này biến thành màu tro rồi, 
lòng rất vui mừng tự bảo với nhau rằng: “Nay, cây này đã biến màu 
tro, không lâu sẽ nẩy chổi. ”5 

Bấy giờ, trời Tam thập tam thấy cây Trú độ này đã nẩy chổi, 
không bao lâu nữa sẽ sinh nụ. Bấy giờ, trời Tam thập tam thấy rồi, 
chư Thiên lại hoan hỷ: “Hôm nay cây này đã sinh nụ, không bao lâu 
lại sẽ nở đầy.” 

Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam thấy rồi, cây này từ từ nở 
đầy, lòng chư Thiên đều hoan hỷ: “Cây này đã dần dần nở đây, 
không lâu sẽ đính đầy hoa.” 

Tỳ-kheo nên biết, đến một lúc cây ấy nở đầy khắp, lòng chư 
Thiên tất cả đều hoan hỷ: “Hôm nay, cây này nở đầy hoa.” Bấy giờ, 
hương của nó bay ngược gió trong vòng trăm do-tuần, không đâu 
không nghe mùi thơm. Bấy giờ, chư Thiên cùng nhau vui chơi ở đó 
bốn tháng, vui không thể nói hết. 

Ở đây cũng vậy, đệ tử Hiển thánh khi phát ý muốn xuất gia 
học đạo, cũng giống như cây này bắt đầu muốn úa rụng lá. 

Lại nữa, đệ tử Hiển thánh xả bỏ vợ con, tài sảẩn, với lòng tin 
kiên cố cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, giống như lá cây kia rụng 
xuống đất. 

Tỳ-kheo nên biết, đệ tử Hiền thánh không tưởng tham dục, trừ 
pháp bất thiện, niệm giữ hoan hỷ, chí an trú Sơ thiển, như cây Trú 
đạc thành màu tro. 

Lại nữa, đệ tử Hiển thánh có giác, có quán, nội tĩnh,Š có hoan 





°" Sinh la võng 2#i#4#8. Päli: Jãlakajãta. Hán hiểu là jãla-jãta: Sinh lưới, thay vì 


jãlaka-jãta, sinh chồi non. 

Giác, quán, hay tầm tứ (Päli: Vitakka-vicara), bản Hán chép nhầm. Sơ thiền 

có giác, có quán, hay có tầm có tứ (Pãli: Savitakkam savicaram); nhưng Nhị 

thiền không có giác-quán, hay không có tầm tứ (Pãli: Avitakkam avicäram). 

Š Nguyên Hán: Tức nội ##. Pháp uẩn (tr. 482a): Nội đẳng tịnh 8#. Päli: 
Vupasama. 
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hỷ, chuyên chú nhất tâm, không giác, không quán, tâm an trú Nhị 
thiển, như cây kia nẩy chỗi. 

Lại nữa, đệ tử Hiền thánh, vô niệm,° mà có xả ' tự biết thân có 
lạc, điều mà chư Hiền thánh mong cầu, xẩ* niệm đây đủ, tâm an trú 
Tam thiền, giống như cây kia sinh nụ. 

Lại nữa, đệ tử Hiển thánh đã hết khổ lạc, sầu ưu trước đó 
không còn, không khổ, không lạc, xả* niệm thanh tịnh, chí an trú ở 
Tứ thiển, giống như cây kia dần dần mở đầy. 

Lại nữa, đệ tử Hiền thánh dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu, tâm 
giải thoát, trí tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân chứng ngộ, 
như thật biết rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sinh nữa, điều đó giống như cây kia nở hoa đầy 
khắp. 

Bấy giờ, hương giới đức của đệ tử Hiền thánh nghe khắp bốn 
phương, không ai không ca ngợi. Trong bốn tháng tự hưởng vui thích, 
tâm an trú Tứ thiển, bản hạnh đầy đủ. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy 
tìm cầu phương tiện thành tựu hương giới đức. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3# 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


? Để bản chép sót chữ vô. TNM: Vô niệm. Pháp uẩn, ibid.: Ly hỷ. Tam thiền 
không hỷ, nên gọi là “Ly hỷ diệu lạc địa”. Pali: PTtiya ca viraga. 
!° Để bản: Hữu hộ #8. Pháp Uẩn, ibid.: Trú xâ fÈ‡8. 


!!-- Pali, Udakipama (R. iv. 12). Hán, Trung, kinh 4. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói bẩy dụ về nước. Con người cũng như vậy. Hãy 
lắng nghe! Lắng nghe và suy nghĩ kỹ! 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo: 

—Sao gọi là bảy dụ về nước mà tựa người? Giống như có người 
chìm ở đáy nước; lại có người tạm ngoi khỏi nước rồi lại chìm xuống; 
có người nổi lên khỏi nước rồi nhìn xem; lại có người nổi lên khỏi 
nước rồi đứng yên; có người bơi đi trong nước; có người nổi lên khỏi 
nước rồi muốn đến bờ kia; lại có người đã đến bờ kia. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là bẩy việc dụ về nước xuất hiện ở 
đời. 

Sao gọi là người chìm dưới đáy nước không nổi lên được? Ở 
đây, hoặc có người mà toàn thể đầy khắp pháp bất thiện, trải qua 
nhiều kiếp, không thể chữa trị. Đó gọi là người chìm dưới đáy 
nước. 

Sao gọi là người nào nổi lên khỏi nước rồi chìm lại? Hoặc có 
người mà tín căn dần mai một, tuy có pháp lành nhưng không chắc 
chắn. Thân, miệng, ý họ hành thiện, nhưng sau đó thân, miệng, ý lại 
hành pháp bất thiện, thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Đó 
gọi là người ra khỏi nước rồi chìm lại. 

Sao gọi là người nổi lên khỏi nước rồi nhìn xem? Ở đâ y, hoặc 
có người có tín thiện căn, nhưng hành vi của thân, khẩu, ý lại 
không làm tăng trưởng pháp này, tự thủ mà đứng yên, thân hoại 
mạng chung sinh vào A-tu-luân. Đó gọi là người ra khỏi nước mà 
nhìn. ” 

Sao gọi là người ra khỏi nước mà đứng? Ở đây, hoặc có người 
có lòng tin, tinh tấn dứt ba kết sử”, không thoái chuyển nữa, ắt đạt 





!*“. Hán dịch mục này khác thứ tự với Trung và Pãli: Đây là hạng người nổi lên rồi 


đứng yên được, không chìm trở lại. 


1. Pali: Đắc Dự lưu. 
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cứu cánh, thành đạo Vô thượng. Đó gọi là người ra khỏi nước mà 
đứng °. 

Sao gọi là người muốn lội khỏi nước? Ở đây, hoặc có người tín 
căn tinh tấn, lòng luôn hổ thẹn, vơi mỏng ba kết sử dâm, nộ, si. Trở 
lại đời này một lần nữa rồi đoạn trừ gốc khổ.'' Đó gọi là người định 
vượt khỏi nước. 

Sao gọi là người muốn đến bờ kia? Ở đây, hoặc có người tín 
căn tinh tấn, dứt sạch năm hạ phần kết sử, thành A-na-hàm, không 
lại thế gian này nữa mà nhập Niết-bàn trên đó'". Đó gọi là người 
muốn đến bờ kia. 

Sao gọi là người đã đến bờ kia? Ở đây, hoặc có người tín căn 
tinh tấn, mà có lòng hổ thẹn, dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, ở trong 
hiện pháp, tự thân chứng ngộ, như thật biết rằng, sinh tử đã dứt, 
Phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh nữa, ở 
trong Niết-bàn giới vô dư mà Bát-niết-bàn. Đó gọi là người đã vượt 
qua bờ kia. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bẩy dụ về nước và người, mà Ta 
vừa nói cho các ông. Điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm để tiếp độ 
mọi người, nay Ta đã làm xong. Các ông hãy ở nơi yên tĩnh, hoặc 
dưới gốc cây, hãy nghĩ đến việc tọa thiển, chớ sinh biếng nhác. Đó 
là lời dạy của Ta. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


! Hán dịch mục này trái thứ tự với Trung và Pãli: Đây là hạng người ngoi lên 


khỏi nước rồi, đã đứng yên được, còn có thể quán sát. 
!-. Hạng chứng Nhất lai. 


l6. Trân Tịnh cư thiên. 
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KINH SỐ 4” 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Thánh vương cai trị nước xa xôi,'Š nếu thành tựu bảy pháp, sẽ 
không bị kẻ thù, giặc cướp chiếm giữ. 

Những gì là bảy? 

1. Thành quách ấy rất cao, được sửa sang tể chỉnh. Đó gọi là vị 
vua kia thành tựu pháp thứ nhất. 

2. Lại nữa, cổng thành kia chắc chắn. Đó gọi là thành kia thành 
tựu pháp thứ hai. 

3. Lại nữa, ngoài thành kia có hào rất sâu rộng. Đó gọi là 
thành kia thành tựu pháp thứ ba. 

4. Lại nữa, trong thành kia nhiều thóc gạo, kho lẫm chứa đầy 
ắp. Đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ tư. 

5. Lại nữa, thành kia nhiều củi, cỏ. Đó gọi là thành kia thành 
tựu pháp thứ năm. 

6. Lại nữa, thành kia nhiều cụ khí, gậy gộc, đầy đủ các chiến 
cụ. Đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ sáu. 

7. Lại nữa, chủ thành kia rất thông minh, tài cao, dự biết tình 
người, đáng dùng roi thì dùng roi, đáng sửa trị thì sửa trị. Đó gọi là 
thành kia thành tựu pháp thứ bẩy, cảnh ngoài không thể đến xâm 
chiếm. 

Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, chủ nước thành kia thành tựu bảy 
pháp, nên người ngoài không thể tiếp cận quấy nhiễu. 

Ở đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy, nếu thành tựu bẩy pháp thì 





!“ Pãii, A.VII. 67. Nagara (R. iv. 105). Hán, Trung, kinh 3. 
!. Hán: Viễn quốc 3Bl. Trung: biên thành ìÊ#Ÿ, thành trì ở biên địa. Päli: 
Paccantimam nagaram. 
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tệ ma Ba-tuần không thể tùy tiện được. Những gì là bảy? 

Ở đây, Tỳ-kheo thành tựu giới luật, đầy đủ oai nghi, phạm luật 
nhỏ còn sợ huống gì là lớn. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ 
nhất này, tệ ác ma không thể tùy tiện được. Giống như thành kia cao 
rộng, rất nghiêm nhặt, không thể phá hoại. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo, khi mắt thấy sắc không khởi tưởng đắm, 
cũng không khởi niệm, nhãn căn đầy đủ, không thủ hộ nhãn căn 
không để khuyết thủng, rò rỉ;'” tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
niếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp cũng lại như vậy, cũng 
không khởi tưởng, đầy đủ ý căn, mà không loạn tưởng, thủ hộ đầy đủ 
ý căn. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ hai này, tệ ma Ba-tuần 
không thể tùy tiện; như thành quách kia cửa ngõ chắc chắn. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nghe nhiều không quên, thường nhớ nghĩ tư 
duy chánh pháp đạo giáo, những pháp đã nghe qua trước kia thảy 
đều thông suốt. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ ba này, tệ ma 
Ba-tuần không thể tùy tiện; như bên ngoài thành quách kia có hào 
rất sâu và rộng. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có nhiều phương tiện”, những pháp mà 
khoảng đầu thiện xảo, giữa thiện xảo, cuối cũng thiện xảo, thanh 
tịnh đầy đủ, hiển hiện phạm hạnh. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp 
thứ tư này; như thành quách kia, nhiều lúa gạo, giặc ngoài không 
dám đến xâm lăng. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tư duy về bốn pháp tăng thượng tâm”!, cũng 
không rỉ thoát.” Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ năm này, tệ 
ma Ba-tuần không thể tùy tiện; như thành quách kia, nhiều củi, cỏ, 
người bên ngoài không thể đến quấy nhiễu. 





- Đoạn nói về phòng hộ căn môn, rải rác trong nhiều kinh, nhưng văn dịch 
không thống nhất. 

- Hán: Đa chư phương tiện #ããZ 1#, nên hiểu: Nhiều nỗ lực, tinh cần. 

?!.Tức tu bốn Thiền. Päli: Catunnam jhãnãnam äbhicetasikãnam. 

?2- Hán: Bất thoát lậu ®f#W§. Nên hiểu: Dễ chứng đạt, không khó. Pãli: 

Nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi. 
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Lại nữa, Tỳ-kheo đắc bốn Thân túc, thực hiện không khó. Đó 
gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ sáu này, tệ ma Ba-tuần không thể 
tùy tiện; như trong thành kia đầy đủ vũ khí. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có thể phân biệt đầy đủ ấm, nhập, giới, cũng 
lại phân biệt pháp do mười hai nhân duyên phát sinh. Đó gọi là T- 
kheo thành tựu pháp thứ bảy này, tệ ma Ba-tuần không thể tùy tiện; 
như chủ thành quách kia thông minh, tài cao, đáng bắt thì bắt, đáng 
thả thì thả. 

Nay đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy, biết phân biệt đầy đủ các 
bệnh ấm, giới”, nhập. Tỳ-kheo thành tựu bẩy pháp này, tệ ma Ba- 
tuần không thể tùy tiện. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương 
tiện phân biệt ấm, giới*, nhập và mười hai nhân duyên, đừng để mất 
thứ lớp, liền vượt cảnh ma, không có ở trong ấy nữa. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nay ta sẽ nói về bẩy y chỉ xứ của thức”, các ông hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 





3 Nguyên Hán: Trì #. Trên kia dịch là giới. Hán dịch bất nhất. 


®. Nguyên Hán: Thần chỉ xứ #IÈƒš. Xem, Trường, kinh 9 (tr. 52a) Päli, Cf. D.iii. 


tr. 253. Satta viññanatthitiyo. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Vì sao nó được gọi là bẩy nơi ở thần thức? Chúng sinh với 
nhiều loại thân và nhiều loại tưởng khác nhau, như người và trời.” 
Lại nữa, chúng sinh hoặc nhiều loại thân nhưng chỉ có một tưởng, đó 
là trời Phạm-ca-di mới xuất hiện ở thế gian.” Lại nữa, chúng sinh 
một thân nhưng nhiều tưởng, đó là trời Quang âm. Lại nữa, chúng 
sinh một thân, một tưởng, đó là trời Biến tịnh. Lại nữa, chúng sinh 
vô lượng không, là trời Không xứ. Lại nữa, chúng sinh vô lượng 
thức, là trời Thức xứ. Lại nữa, chúng sinh vô hữu xứ, là trời Vô hữu 
xứ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là bảy nơi thức trú. Nay Ta đã nói bảy thức 
XỨ. 

Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm để tiếp độ mọi 
người, nay Ta đã làm xong. Các ông hãy đến dưới bóng cây vắng vẻ, 
hãy khéo tu hạnh này, chớ có lười biếng. Đó là những lời dạy của 
Ta. 

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6” 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. 

Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Quân-đầu” thân mang bệnh nặng, 
nằm liệt giường, không thể tự ngồi dậy. Khi ấy, Quân-đầu nghĩ: 





- Hán dịch không xác định: Chỉ một phần chư Thiên tức Dục giới thôi. 

- Hán: Sơ xuất thế gian, dịch không hết ý. Nên hiểu: Khi kiếp mới sáng thành. 
”'_Pali, S. 46. 16 Gilãna (3) (R.v. 81). 

®- Quân-đầu. Päli: Mahã-Cunda. Nhưng, bản Päli nói Đức Phật bệnh, và Cunda 
làm thị giả chăm sóc bệnh, chứ không phải Cunda bệnh. 


wwwW.daifangkinh.org 


66 A-HÀM -BỘ 9 





“Hôm nay không được Thế Tôn Như Lai rủ lòng thương xót. Ta 
đang gặp bệnh nặng, không còn sống bao lâu nữa. Thuốc thang 
không tiếp. Lại nghe Thế Tôn nói: “Còn một người chưa độ, Ta 
quyết không bỏ.” Song nay chỉ một mình ta bị bỏổ rơi. Còn khổ nào 
hơn! 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng Thiên nhĩ nghe được lời oán trách của 
Tỳ-kheo Quân-đầu. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông hãy tụ họp đến chỗ Tỳ-kheo Quân-đầu, hỏi thăm 
bệnh Tỳ-kheo ấy. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Rồi, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đi lần đến phòng Tỳ-kheo 
Quân-đầu. Quân-đầu từ xa nhìn thấy Như Lai đến, liền tự gieo mình 
xuống đất. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

—Nay ông mang bệnh rất là nặng, không cần xuống giường. Ta 
tự có chỗ ngồi. 

Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

-Bệnh của ông tăng hay giảm, hay không tăng giảm? Ông có 
thể nghe Ta dạy được không? 

Lúc ấy, Tỳ-kheo Quân-đầu bạch Phật: 

-Bệnh hôm nay của đệ tử rất nặng, chỉ có tăng, không có 
giảm. Thuốc uống không thấm vào đâu. 

Thế Tôn hỏi: 

—Người chăm sóc bệnh là ai vậy? 

Quân-đầu bạch: 

—Các vị phạm hạnh đến, gặp thì chăm sóc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

—Nay ông có thể nói cho Ta nghe bảy Giác ý không? 

Bấy giờ, Quân-đầu nêu tên bẩy Giác ý ba lần: 

—Nay con có thể ở trước Như Lai nói pháp bẩy Giác ý. 

Thế Tôn bảo: 

-Nếu có thể nói cho Như Lai nghe thì cứ nói. 
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Quân-đầu bạch Phật: 

—Bảy Giác ý. Những øì là bảy? Như Lai đã nói, đó là niệm giác 
ý, pháp giác ý, tinh tấn giác ý, hỷ giác ý, khinh an* giác ý, định giác 
ý, xẩ* giác ý. Bạch Thế Tôn, gọi là có bẩy Giác ý này, chính là như 
vậy. 

Sau khi Tôn giả Quân-đầu nói những lời này xong, mọi bệnh 
tật đều được trừ khỏi, không còn khổ não.” Bấy giờ, Quân-đầu bạch 
Thế Tôn: 

-Hiệu nghiệm nhất trong các thứ thuốc, đó chính là pháp bẩy 
Giác ý này. Muốn nói là thuốc hay nhất không qua bảy Giác ý này. 
Con nhờ tư duy về bảy Giác ý mà bệnh gì cũng khỏi cả. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông thọ trì pháp bảy giác ý này, khéo nhớ phúng tụng, 
chớ có hồ nghi đối với Phật, Pháp, Tăng. Mọi bệnh hoạn của chúng 
sinh kia được trừ khỏi. Vì sao? Vì bẩy Giác ý này rất khó lường hết, 
nhưng nhờ đó tất cả các pháp đều được thấu rõ, hết thẩy các pháp 
đều được soi sáng. Cũng như thuốc hay chữa trị hết thẩy các bệnh. 
Giống như cam lổ ăn không biết chán. Nếu không được bẩy Giác ý 
này, các loài chúng sinh sẽ trôi lăn sinh tử. Các Tỳ-kheo, hãy tìm 
cầu phương tiện tu bẩy Giác ý. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ Z° 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


”: Bản Päli: Phật bảo Cunda nói bảy Giác chi. Cunda nói xong, Phật khỏi bệnh. 
”° Pali, S.46. 42. Cakkavatti (R. v. 99). 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở thế gian, liền có 
bẩy báu xuất hiện thế gian. Bảy báu đó là bánh xe báu, voi báu, 
ngựa báu, minh châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Đó 
là nói khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở đời thì bẩy báu cũng 
xuất hiện, truyền khắp ở thế gian. 

Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian thì có báu bảy Giác ý xuất 
hiện thế gian. Những gì là bảy? Niệm giác ý, pháp giác ý, tinh tấn 
giác ý, hỷ giác ý, khinh an* giác ý, định giác ý, xả* giác ý xuất hiện 
ở thế gian. Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian thì báu bảy Giác ý này 
cũng xuất hiện ở thế gian. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện tu bảy giác ý này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở thế gian, liền 
chọn lựa đất tốt mà xây thành quách, từ Đông, Tây mười hai do- 
tuân; Nam, Bắc bảy do-tuần. Đất đai màu mỡ, được mùa, hạnh 
phúc không thể nói hết. Bấy giờ, bên ngoài thành được bao bọc 
bẩy lớp xen kẽ bởi bẩy báu. Bảy loại báu ấy là vàng, bạc, thủy 
tinh, lưu ly, hổ phách, mã não, xà cừ. Đó gọi là bảy báu. Thành lại 
được bao quanh bởi bảy lớp hào rất sâu tạo thành bởi báu, khó mà 
vượt qua; trong hào toàn cát vàng. Lại có bảy lớp cây mọc chen 
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giữa; các loại cây ấy có bẩy loại màu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu 
ly, xa cừ, mã não, hổ phách. Thành trong được bao bọc bởi bẩy lớp 
cửa kiên cố, cũng được làm bằng bẩy báu. Khung cửa bằng bạc thì 
cánh cửa vàng, khung cửa bằng vàng thì cánh cửa bạc, khung cửa 
thủy tinh thì cánh cửa lưu ly, khung cửa bằng lưu ly thì cánh cửa 
thủy tinh, khung cửa bằng mã não thì cánh cửa hổ phách, rất là 
khoái lạc, thật không thể nói hết. Bốn mặt trong thành ấy có bốn 
ao tắm, mỗi một ao tắm dọc ngang một do-tuần, có nước vàng, bạc, 
thủy tỉnh tự nhiên tạo thành. Ao nước bạc đông lại trở thành báu 
bạc, ao nước vàng đông lại trở thành báu vàng, Chuyển luân thánh 
vương lấy đó mà sử dụng. 

Bấy giờ, trong thành kia có bảy loại âm thanh. Đó là tiếng tù 
và tiếng trống, tiếng trống con, tiếng chuông, tiếng trống eo, tiếng 
múa, tiếng ca. Đó gọi là bẩy loại âm thanh. Bấy giờ, nhân dân 
thường vui chơi theo đó. Chúng sinh nơi đó không bị nóng lạnh, cũng 
không bị đói khát, cũng không bệnh tật. Chuyển luân thánh vương 
sống ở đời, thành tựu bẩy báu này và bốn Thần túc, không có giảm 
khuyết, không bao giờ mất. Những øì là bẩy báu mà Chuyển luân 
thánh vương thành tựu? Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu 
báu, người nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Lại có ngàn người con 
rất đũng mãnh, có thể hàng phục giặc ngoài. Cõi Diêm-phù-lý -địa 
này, không dùng dao gậy để giáo hóa dân trong nước. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo hỏi Thế Tôn: 

Chuyển luân thánh vương thành tựu bánh xe báu như thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Bấy giờ, Chuyển luân thánh vương, vào sáng sớm ngày rằm, 
tắm rửa, gội đầu lên trên đại điện, có ngọc nữ vây quanh. Khi, 
bánh xe báu đủ ngàn căm từ phương đông bay đến trước điện, ánh 
sáng rực rỡ huy hoàng, chẳng phải do người tạo, cách mặt đất bảy 
nhẫn, từ từ đến trước vua, rồi dừng lại. Thấy vậy, Chuyển luân 
thánh vương liền nói: “Ta nghe người xưa nói, vua Chuyển luân 
vào ngày rằm, tắm rửa, gội đầu, lên ngồi trên điện. Lúc ấy, bánh 
xe báu tự nhiên từ phương Đông đến trước vua dừng lại. Nay ta 


wwwW.daifangkinh.org 


70 A-HÀM -BỘ 9 





phải thử bánh xe báu này.” Rồi vua Chuyển luân dùng tay phải 
nắm bánh xe báu mà nói rằng: “Giờ ngươi quay lăn cho đúng pháp, 
chớ đừng phi pháp.” Bánh xe báu tự nhiên lăn quay và dừng trên 
không trung. Chuyển luân thánh vương liên dẫn binh bốn bộ, cũng 
ở trên hư không. Khi ấy, bánh xe báu quay hướng về Đông, Chuyển 
luân thánh vương cũng theo bánh xe báu mà đi. Khi bánh xe báu 
dừng, Chuyển luân thánh vương và bốn bộ binh cũng dừng trên hư 
không. Bấy giờ, vua Túc tán°'' và nhân dân từ xa trông thấy vua 
đến, tất cả đều đứng dậy nghênh đón, lại dùng bát vàng đựng bạc 
mụn, bát bạc đựng vàng mụn, dâng lên cho Chuyển luân thánh 
vương mà tâu với vua rằng: “Hoan nghênh Thánh vương! Nay nhân 
dân thành phương này rất đông đúc, an vui vô hạn. Cúi xin đại 
vương hãy ở lại đây cai trị.” Bấy giờ, Chuyển luân thánh vương 
liên bảo dân nước ấy: “Các ông hãy dùng pháp cai trị giáo hóa, 
chớ có dùng phi pháp, cũng chớ có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, cẩn 
thận chớ có dùng phi pháp cai trị giáo hóa.” Sau đó, bánh xe báu 
lại di chuyển đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc, vỗ về 
giáo hóa hết thẩy nhân dân rổi trở về nơi vua đang trị vì, đi cách 
mặt đất bẩy nhẫn và dừng lại. 

Này Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương thành tựu bánh xe báu 
như vậy. 

Tỳ-kheo lại bạch Thế Tôn: 

Chuyển luân thánh vương thành tựu voi báu như thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Tỳ-kheo nên biết, vào ngày rằm, Chuyển luân thánh vương 
tắm rửa, gội đầu, rồi lên trên đại điện. Bấy giờ, voi báu từ phương 
Nam đến, có sáu ngà, lông trắng buốt, có bẩy chỗ bằng phẳng, được 
trang sức bằng vàng, bạc, châu báu, có thể bay trên hư không. Thấy 
vậy, Chuyển luân thánh vương liền tự nghĩ: “Voi báu này rất kỳ 
diệu, hiếm có trên đời, thể tánh nhu hòa, không hung bạo. Nay ta 
phải thử voi báu này.” Rồi thì sáng sớm, khi mặt trời sắp mọc, 


3! Túc tán vương, chỉ các Tiểu vương, chư hầu của Chuyển luân. 
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Chuyển luân thánh vương liền cưỡi voi báu này dạo khắp bốn biển, 
giáo hóa nhân dân. Chuyển luân thánh vương thành tựu voi báu như 
vậy. 

Tỳ-kheo lại bạch Thế Tôn: 

Chuyển luân thánh vương thành tựu ngựa báu như thế nào? 

Thế Tôn nói: 

-Khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở đời, ngựa báu bay 
từ phía Tây đến, lông màu xanh đậm, lông đuôi có ánh đỏ, đi không 
lắc lư, có thể bay trên hư không, không có gì trở ngại. Thấy vậy, 
lòng rất vui mừng: “Ngựa báu này thật là kỳ lạ. Nay phải sai khiến 
nó. Thể tánh khôn và lành, không có bạo chứng. Nay ta phải thí 
nghiệm ngựa báu này.” Rồi Chuyển luân thánh vương liền cỡi ngựa 
báu này đi khắp bốn châu thiên hạ, dạy dỗ nhân dân rồi trở về nơi 
chỗ ấy trị vì. Này các Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương thành tựu 
ngựa báu như vậy. 

T-kheo bạch Phật: 

—Lại thành tựu ngọc báu như thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Ở đây, Tỳ-kheo, khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở 
đời, lúc đó ngọc báu từ phương Đông bay đến, có tám góc, bốn mặt 
có ánh sáng, dài một thước sáu tấc. Chuyển luân thánh vương thấy 
vậy, liền tự nghĩ: “Ngọc báu này rất kỳ lạ, ta phẩi thử nó.” Rồi vào 
lúc nửa đêm, Chuyển luân thánh vương tập hợp bốn bộ binh, đem 
ma-ni báu này gắn vào đầu ngọn cờ cao. Lúc đó, ánh sáng chiếu 
mười hai do-tuần trong đất nước ấy. Bấy giờ, nhân dân trong thành 
thấy ánh sáng này, mọi người bảo nhau rằng: “Giờ mặt trời đã mọc, 
hãy lo liệu việc nhà.” Chuyển luân thánh vương ngồi trên điện, nhìn 
khắp nhân dân rồi trở vào trong cung. Sau đó, Chuyển luân thánh 
vương đem ma-ni này cất vào trong cung; cả trong ngoài đều sáng 
khắp, không đâu là không sáng. Này Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh 
vương thành tựu ngọc báu này như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Chuyển luân thánh vương thành tựu người nữ báu như thế 
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nào? 

Thế Tôn nói: 

-Tỳ -kheo, nên biết, khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở 
đời, tự nhiên hiện ngọc nữ xuất báu này, dung mạo xinh đẹp, mặt 
như màu hoa đào, không cao, không thấp, không trắng, không đen, 
tánh tình nhu hòa, không hung bạo, hơi miệng có mùi hương hoa 
sen, thân phát mùi hương chiên-đàn, thường theo hầu hạ Thánh 
vương, không quên thời khắc, thường tổ ra hòa nhã vui cười nhìn 
vua. Này Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương thành tựu ngọc nữ 
như vậy. 

Tỳ-kheo lại bạch Phật rằng: 

Chuyển luân thánh vương thành tựu cư sĩ báu như thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Ở đây, này Tỳ-kheo, khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện 
ở đời liền có cư sĩ báu xuất hiện ở thế gian, không cao, không thấp, 
thân thể màu hồng, tài cao, trí tột, không việc gì không suốt, lại đạt 
Thiên nhãn thông. Bấy giờ, cư sĩ đi đến chỗ vua tâu với vua rằng: 
“Cúi mong Thánh vương sống lâu vô cùng! Nếu vua muốn cần vàng, 
bạc, châu báu gì, thân sẽ cung cấp hết thảy.” Cư sĩ dùng Thiên nhãn 
quán sát nơi có kho báu và nơi không có kho báu, đều thấy tất cả. 
Vua có cần báu gì, tùy thời cung cấp. Khi ấy, Chuyển luân thánh 
vương muốn thử cư sĩ báu kia, liền dẫn cư sĩ này qua sông, chưa đến 
bờ bên kia, liền nói với cư sĩ rằng: “Nay ta cần vàng, bạc, châu báu. 
Hãy làm sao có ngay bây giờ.” Trưởng giả đáp: “Đến trên bờ trước, 
thần sẽ cung cấp.” Chuyển luân thánh vương nói: “Nay ta cần báu ở 
đây, chứ không cần khi đến trên bờ.” Khi ấy, cư sĩ liền quỳ xuống, 
chắp tay hướng xuống nước, tức thì bẩy báu trong nước liên vọt lên. 
Bấy giờ, Chuyển luân thánh vương bảo trưởng giả: “Thôi! Thôi! Cư 
sĩ, không cần báu nữa.” 

Này các Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương thành tựu cư sĩ 
báu như vậy. 

T-kheo lại bạch Phật: 

-Chuyển luân thánh vương thành tựu điển binh báu như thế 
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nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Ở đây, Tỳ-kheo, khi Chuyển luân thánh vương xuất hiện ở 
đời liền có điển binh báu tự nhiên hiện đến, thông minh, cái thế, biết 
trước tình người, thân thể hồng hào, đi đến chỗ Chuyển luân thánh 
vương, tâu Thánh vương: “Cúi mong Thánh vương cứ tự nhiên hưởng 
lạc thú. Nếu Thánh vương muốn cần binh chúng, tiến thoái đúng lúc, 
thần sẽ cung cấp ngay.” Rồi điển binh báu theo ý vua, tập họp binh 
chúng ở cạnh vua. Bấy giờ, Chuyển luân thánh vương muốn thử điển 
binh báu, liền tự nghĩ: “Hãy tập họp binh chúng của ta ngay bây 
giờ!” Lập tức binh chúng liển ở ngoài cửa vua. Nếu ý muốn Chuyển 
luân thánh vương khiến binh chúng đứng yên, liền đứng yên; muốn 
tiến thì liền tiến. 

Này Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương thành tựu điển binh 
báu như vậy. 

Tỳ-kheo nên biết, Chuyển luân thánh vương thành tựu bẩy báu 
này như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

- Thế nào là Chuyển luân thánh vương thành tựu bốn Thần túc, 
được nhiều thiện lợi? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ở đây, Chuyển luân thánh vương tướng mạo đoan chánh, 
hiếm có trên đời, hơn hẳn người thường. Giống như Thiên tử kia, 
không ai sánh kịp. Đó gọi là Chuyển luân thánh vương thành tựu 
Thần túc thứ nhất nà y. 

Lại nữa, Chuyển luân thánh vương thông minh, cái thế, không 
gì không điêu luyện; là bậc hùng mãnh trong người. Bấy giờ, không 
ai hơn trí tuệ phong phú của Chuyển luân thánh vương này. Đó gọi là 
(Chuyển luân thánh vương) thành tựu Thần túc thứ hai. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương không hề có bệnh 
tật; thân thể khỏe mạnh, mọi thứ đổ ăn thức uống tự nhiên tiêu hóa, 
không lo các chứng đại tiểu tiện. Đó gọi là Chuyển luân thánh vương 
thành tựu Thần túc thứ ba. 
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Lại nữa, Tỳ-kheo, Chuyển luân thánh vương thọ mạng rất dài, 
tuối thọ không thể tính. Tuổi thọ con người lúc ấy không ai hơn tuổi 
thọ Chuyển luân thánh vương. Này Tỳ-kheo, đó gọi là Chuyển luân 
thánh vương thành tựu Thần túc thứ tư này. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là Chuyển luân thánh vương có bốn Thần 


túc. 

Tỳ-kheo kia lại bạch Phật: 

-Sau khi Chuyển luân thánh vương mạng chung, sẽ sinh nơi 
nào? 


Thế Tôn nói: 

Chuyển luân thánh vương sau khi mạng chung, sẽ sinh lên trời 
Tam thập tam, thọ mạng ngàn tuổi. Vì sao? Vì tự thân Chuyển luân 
thánh vương không sát sinh, lại dạy người khác khiến không sát sinh; 
tự mình không trộm cướp, lại dạy người khiến không trộm cướp; tự 
mình không dâm dật, lại dạy người khiến không dâm dật; tự mình 
không nói dối, lại dạy người khiến không nói dối; tự mình hành pháp 
thập thiện, lại dạy người khiến hành pháp thập thiện. 

Các Tỳ-kheo nên biết, Chuyển luân thánh vương nhờ công đức 
này, sau khi mạng chung, sinh lên trời Tam thập tam. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia liền tự nghĩ: 

Chuyển luân thánh vương thật đáng được hâm mộ. Muốn nói 
đó là con người, lại chẳng phải là người; nhưng kỳ thật chẳng phải là 
trời mà lại thi hành việc trời, hưởng thụ lạc thú vi diệu, không đọa 
ba đường dữ. Nếu hôm nay ta dũng mãnh giữ giới, chắc sẽ có phước 
để đời tương lai được làm Chuyển luân thánh vương, không thích hay 
sao? 

Bấy giờ, Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm Tỳ-kheo 
kia, bảo Tỳ-kheo kia: 

-Ở trước Như Lai, đừng có ý nghĩ như vậy. Vì sao? Chuyển 
luân thánh vương tuy thành tựu bẩy báu, có bốn Thần túc không ai 
sánh kịp, nhưng vẫn không thoát khỏi ba đường dữ là địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh. Vì sao? Vì Chuyển luân thánh vương không đắc bốn 
Thiền, bốn Thần túc, không chứng đắc bốn Đế. Vì nhân duyên này, 
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sau lại đọa vào ba đường dữ. Thân người rất khó được, gặp phải tám 
nạn, muốn thoát ra rất khó; sinh ở chính giữa nước cũng lại không 
dễ; muốn có bạn lương thiện cũng lại không phải dễ; muốn cùng 
Thiện tri thức gặp nhau cũng lại không dễ; muốn theo học đạo trong 
giáo pháp Như Lai cũng lại khó gặp; Như Lai xuất hiện thật không 
thể gặp; giáo pháp được giảng dạy cũng khó gặp như vậy; hiểu bốn 
đế và bốn phi thường, thật khó mà được nghe. Chuyển luân thánh 
vương cũng không được cứu cánh bốn pháp này. 

Này Tỳ-kheo, nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy có bẩy 
báu này xuất hiện ở thế gian; đó là báu bẩy Giác ý của Như Lai, dẫn 
đến cứu cánh vô biên, chỗ trời người khen ngợi. 

Này Tỳ-kheo, nay khéo tu phạm hạnh, ngay hiện thân này sẽ 
chấm dứt được biên tế khổ, thì cần gì đến bẩy báu của Chuyển luân 
thánh vương? 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nghe những lời dạy của Như Lai như vậy, 
ở tại nơi vắng vẻ tư duy đạo pháp, vì mục đích mà thiện gia nam tử 
sở dĩ cạo bỏ râu tóc xuất gia học đạo, tu chánh nghiệp vô thượng, để 
như thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm 
đã xong, không còn tái sinh đời sau.” Bấy giờ, Tỳ-kheo kia thành A- 
la-hán. 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9* 


Nghe như vầy: 
Một thời, Tôn giả Đồng chân Ca-diếp?°? ở trong vườn Trú ám'', 





3“ Tham chiếu Pãli, M. 23 Vammika (R. ¡. 142). 
3. Đồng chân Ca-diếp ##Ml%. Päli: Kumãrakassapa. 
*“. Trú ám viên. Päli: Andhavana, khu rừng ở phía Nam Xá-vệ. 
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nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào nửa đêm, Ca-diếp kinh hành. Khi ấy có vị trời 

đến chỗ Ca-diếp, ở giữa hư không nói với Ca-diếp: 
-Tỳ-kheo nên biết, ngôi nhà* này ban đêm bốc khói, ban 
ngày bị lửa cháy”. Có người Bà-la-môn nói với một người có trí: 
“Giờ ông hãy cầm đao đục núi”. Khi đang đục núi tất sẽ thấy một 
đổ gánh” thì hãy nhổ nó lên. Rồi ông đục lại núi; khi đang đục núi 
tất sẽ thấy núi. Giờ hãy bỏ núi. Ông lại đục núi; khi đang đục núi 
tất thấy con ễnh ương. Bấy giờ ông hãy bỏ” con ễnh ương. Ông lại 
đục núi; khi đang đục núi sẽ thấy đống thịt. Thấy đống thịt, hãy bỏ 
nó. Bây giờ ông lại đục núi; khi đang đục núi sẽ gặp cái gông. 
Thấy cái gông, hãy bổ nó. Bây giờ, ông lại đục núi; khi đục núi sẽ 
thấy hai con đường”. Đã thấy hai đường, hãy bỏ nó. Bây giờ, ông 
lại đục núi; khi đục núi sẽ thấy cành cây. Thấy cành cây, hãy bỏ 
nó. Bây giờ ông lại đục núi; khi đục núi sẽ thấy con rồng“. Thấy 
con rồng rồi, chớ nói gì với nó, hãy lo tự quy mạng® và để yên nó 
đó”. 

Này Tỳ-kheo, hãy suy nghĩ kỹ nghĩa này. Nếu không hiểu thì 
lập tức đến thành Xá-vệ, đến chỗ Thế Tôn hỏi điều này. Nếu Như 
Lai có dạy điều gì thì khéo nhớ nghĩ mà thực hành. Vì sao? Vì hiện 
tại tôi cũng không thấy có người, Sa-môn, Bà-la-môn, Ma hoặc 





- Pali: Vammika, gò mối. 

*- Pali: Divã pajjalati, ban ngày rực sáng. 

- Hán: Tạc sơn #Il\. Bản Pali: Cầm gươm mà đào gò mối lên. 

- Hán: Phụ vật 81. Pali: Thấy cái then cửa (lang]). 

3 pail: Ukkhipa. Hãy lấy lên. Hán hiểu là nikkhipa, hãy để xuống. 

- Hán: Nhị đạo. Pãli: Dvidhapatha, đường đi có hai lối. 

*!'. Pali: Nãga. Có thể hiểu là rắn (thần), cũng có thể là rồng. 

#“. Pali: Namo karohi nãgassa, hãy đảnh lễ (xưng nam-mô) con rắn. 

- Thứ tự các vật đào được trong Hán dịch khác với bản Pali. Có ba vật không 
đồng nhất được giữa Hán và Pali. Hán: Núi (sơn LHị ), cái gông (già #l ), cành 
cây (thọ chỉ # ). Pali: Cañgavära (cái bát), kumma (con rùa), asisữũna (dao 
mổ bò). 
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Thiên ma nào có thể hiểu nghĩa này, trừ Như Lai và đệ tử Như Lai, 
hoặc nghe từ tôi”. 

Bấy giờ, Ca-diếp bảo vị thiên: 

- Việc này thật hay! 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn; đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ 
lên Thế Tôn. Bấy giờ, Ca-diếp hỏi Thế Tôn: 

Nay con muốn hỏi nghĩa Như Lai. Những điều vị trời nói, ý 
nghĩa nhắm đến cái gì? Vì sao nói nhà này ban đêm bốc khói, ban 
ngày lửa cháy? Tại sao nói là Bà-la-môn? Tại sao nói là người trí? 
Lại nói đục núi, ý nghĩa này nhắm đến cái gì? Nói về con dao, con 
cũng không hiểu. Tại sao nói là đổ gánh? Lại nói về núi, nghĩa này 
thế nào? Tại sao lại nói con ễnh ương? Tại sao lại nói đống thịt? Tại 
sao lại nói cái gông? Tại sao nói hai con đường? Cành cây, nghĩa nó 
thế nào? Tại sao nói là con rồng? 

Thế Tôn bảo: 

-Nhà tức là hình thể do sắc bốn đại tạo thành, nhận huyết 
mạch cha mẹ dần dân lớn lên, thường được nuôi dưỡng bằng thức 
ăn không để thiếu thốn, là pháp phân tán. Ban đêm có khói là chỉ 
cho tâm niệm của các loài chúng sinh. Ban ngày lửa cháy là chỉ 
cho hành động do thân, miệng, ý đã tạo. Bà-la-môn là A-la-hán. 
Người trí là người học®. Đục núi là chỉ tâm tinh tấn. Con dao chính 
là chỉ trí tuệ. Đồ gánh là năm kết sử“. Núi là kiêu mạn”. Con ếch 
là chỉ tâm sân hận. Đống thịt là chỉ tham dục. Cái gông chỉ năm 
dục.“ Hai đường là chỉ nghi ngờ. Cành cây là vô minh”. Rồng là 
*. Hán: Nhược tùng ngã văn. Hán có thể dịch sai, so sánh Päli (định cú): lto vã 
pana sutva, hoặc nghe từ đó; tức những ai nghe từ Phật hay đệ tử của Phật. 
Nhưng tiếng Phạm ít khi dùng từ nhân xưng, nên Hán dịch tự tiện thêm từ “tôi” 
vào. Tham chiếu, Trung 25 (tr. 584c29): I8 #2. ¿0z 7 ti. 

Học nhân f3, chỉ Thánh giả hữu học. 


Pãali: Bát đựng (cañgavãra, Hán?) chỉ năm triền cái (pañca nwarananam). 


45. 
46, 
*. Pali: Không có. 


#3 Pali: Con dao mổ (asisũna) chỉ năm dục (pañca kãmagunãnam). 
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chỉ Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác”. Những lời vị Thiên kia 
nói, nghĩa nó như vậy. Nay ông hãy suy nghĩ cho kỹ, không lâu sẽ 
dứt sạch hữu lậu. 

Sau khi vâng lời Như Lai dạy, Ca-diếp ở nơi vắng vẻ mà tự tu 
hành, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bổ râu tóc xuất gia học 
đạo, tu phạm hạnh, biết như thật rằng: “Sinh tử đã dứt, Phạm hạnh 
đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau.” Bấy giờ, 
Ca-diếp thành A-la-hán. 

Ca-diếp sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10" 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật trụ tại Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành 
La-duyệt, cùng chúng đại Tỳ-kheo năm trăm Tỳ-kheo vị. Mãn 
Nguyện Tử” cũng dẫn theo năm trăm Tỳ-kheo an cư ở sinh quán”. 

Bấy giờ, sau khi kiết hạ chín mươi ngày ở thành La-duyệt, Thế 
Tôn đi du hóa trong nhân gian dần dần đến vườn cây Cấp cô độc, 
rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Tỳ-kheo đã đi vào trong nhân 
gian, cũng đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 

Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

Các ông hạ an cư ở đâu? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

Chúng con hạ an cư tại quê nhà. 

Thế Tôn bảo: 





- Pali: Then cửa (lang) chỉ vô minh (ãvijja). 

-_Pali: Chỉ Tỳ-kheo lậu tận (khinasavassetam bhikkhuno). 

- Pali, M. 24 Rathavinita (H. ¡. 146). Hán, Trung, kinh 9. 

- Mãn Nguyện Tử. Pali: Punna Mantaniputta. 

- Punna Mantäniputta quê ở Donavatthu, gần Kapailavatthu. 
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-Trong số Tỳ-kheo các ông an cư tại sinh quán, ai là người 
sống với hạnh a-luyện-nhã, lại hay khen ngợi a-luyện-nhã, tự hành 
khất thực, lại khuyến khích người khiến hành khất thực không mất 
thời nghi, tự đắp y vá nhiều mảnh, lại khuyến khích người khiến đắp 
y vá nhiều mảnh, tự tu tri túc, lại cũng ca ngợi hạnh tri túc, tự mình 
sống ít ham muốn, cũng lại ca ngợi hạnh ít ham muốn, tự thích nơi 
nhàn tĩnh, lại khuyến khích người khác ở nơi nhàn tĩnh; tự giữ hạnh 
ấy, lại khuyến khích người khác khiến giữ hạnh ấy, tự thân giới 
thanh tịnh đầy đủ, lại khuyến khích người khác khiến tu giới ấy, tự 
thân thành tựu Tam-muội, lại khuyến khích người khác khiến hành 
Tam-muội, tự thân thành tựu trí tuệ, lại dạy người khác khiến hành 
trí tuệ, tự thân thành tự giải thoát, lại khuyến khích người khác khiến 
hành giải thoát, tự thân thành tựu giải thoát tri kiến”, lại khuyến 
khích người khác khiến hành pháp này, tự thân có thể giáo hóa 
không biết chán đủ, nói pháp không lười mỗi? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

—Tỳ-kheo Mãn Nguyện Tử ở trong chúng Tỳ-kheo này kham 
nhận giáo hóa. Tự thân tu hạnh a-luyện-nhã, cũng lại khen ngợi 
hạnh a-luyện-nhã, tự thân mặc y vá, ít ham muốn, biết đủ, tinh tấn, 
dũng mãnh, khất thực, thích ở nơi vắng vẻ, thành tựu giới, Tam- 
muội, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến*, lại khuyến khích người 
khác khiến hành pháp này, tự mình có thể giáo hóa, nói pháp không 
biết chán đủ. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói pháp vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. 
Sau khi nghe pháp xong, các Tỳ-kheo ngồi lại một lát, rồi từ chỗ 
ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng và ra đi. 

Trong lúc ấy, cách Thế Tôn không xa, Xá-lợi-phất ngồi kiết 
già, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Khi ấy, Xá-lợi-phất 
suy nghĩ như vây: “Hôm nay Mãn Nguyện Tử được nhiều thiện lợi. 
Vì sao? Các Tỳ-kheo phạm hạnh khen ngợi đức kia và Thế Tôn lại 
xác nhận lời này, cũng không phản đối. Ngày nào ta sẽ cùng vị ấy 


”*. Để bản: Giải thoát kiến tuệ. 
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được gặp nhau và đàm luận với vị ấy? 

Bấy giờ, tại quê hương mình, Mãn Nguyện Tử giáo hóa đã 
xong, sau đó đi giáo hóa trong nhân gian, lần hồi đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn thứ tự nói pháp 
cho nghe. Mãn Nguyện Tử sau khi nghe pháp xong, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi ra đi, lấy Ni-sư-đàn vắt trên vai phải, 
đi đến trong vườn Trú ám. 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ xa trông thấy Mãn Nguyện Tử lấy 
Ni-sư-đàn vắt trên vai phải, đi đến trong vườn kia. Thấy vậy, liền 
đến chỗ Xá-lợi-phất, bạch Xá-lợi-phất:" 

-Thế Tôn thường khen ngợi Mãn Nguyện Tử, vừa đến chỗ Như 
Lai nghe Phật nói pháp, nay đến trong vườn. Tôn giả nên biết thời 
thích hợp. 

Sau khi nghe Tỳ-kheo ấy nói, Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, lấy Ni-sư-đàn vắt lên vai phải đi đến trong vườn kia. 

Bấy giờ, Mãn Nguyện Tử ngồi kiết già dưới một bóng cây. Xá- 
lợi-phất cũng lại ngồi kiết già tư duy ở dưới một bóng cây. Sau đó, 
Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Mãn Nguyện Tử. 
Đến nơi, cùng hỏi thăm nhau, rồi ngồi qua một bên. Xá-lợi-phất hỏi 
Mãn Nguyện Tử: 

-Thế nào, Mãn Nguyện Tử, có phải do"° Thế Tôn mà ngài làm 
đệ tử tu phạm hạnh không? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy. 

Xá-lợi-phất lại hỏi: 





- Đoạn này có thể do Hán dịch tự thêm thắt, vì mâu thuẫn với đoạn cuối, theo 
đó, Xá-lợi-phất cho tới khi kết thúc đoạn luận mới nhận ra người đối thoại là 
Mãn Nguyện Tử. Sự kiện này phù hợp với tường thuật của Päli, và Trung A- 
hàm. 

- Biến cách 7 của Phạm ngữ đây dịch thành sở do, thay vì sở y. Nên hiểu: 
(chúng ta) ở nơi Thế Tôn, hay nương nơi Thế Tôn (sở y), mà tu phạm hạnh. 
Như vậy để có mạch lạc với những hỏi và câu trả lời đoạn sau. 
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-Lại có phải nhân bởi” Thế Tôn mà được tu giới thanh tịnh”? 
không? 

Mãn Nguyện Tử nói: 

Không phải. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Có phải do tâm thanh tịnh” nên nương nơi Như Lai mà tu 
phạm hạnh không? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

Không phải. 

Xá-lợi-phất nói: 

—Có phải vì kiến thanh tịnh nên nương nơi Như Lai mà tu phạm 
hạnh không? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

Không phải. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Thế nào, có phải vì không do dự" mà được tu phạm hạnh 
không? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

Không phải. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Có phải do hành tích thanh tịnh” mà được tu phạm hạnh 
không? 





- Biến cách 7, Hán dịch thành sở do, nên câu hỏi trở thành vô lý. Nên hiểu: “có 
phải (chúng ta) nương nơi Thế Tôn (sở y, biến cách số 7) mà tu phạm 
hạnh...?” 

-_Päli: Silavisuddhattham, (có phải) vì mục đích giới thanh tịnh? 

-_Pali: Cittavisuddhattham, vì mục đích tâm thanh tịnh. 

60. pajji; Kankhavitaranavisuddhattham, độ nghỉ tịnh, vì mục đích sự thanh tịnh do 

vượt qua hoài nghi. 

5! paili: Patipadãñanadassanavisuddhattham, đạo tích kiến tịnh, vì mục đích 

thanh tịnh của tri kiến về phương pháp hành trì. Thứ tự trong bản Pãli, mục 

đích này ở sau đạo phi đạo kiến tịnh. 
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Mãn Nguyện Tử đáp: 

Không phải. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Thế nào, có phải vì trí thanh tịnh ở trong đạo” mà được tu 
phạm hạnh không? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

Không phải. 

Xá-lợi-phất nói: 

- Thế nào, có phải vì tri kiến thanh tịnh mà được tu phạm hạnh 
không? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

Không phải. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Những câu hỏi vừa rồi của tôi: “Có phải ở nơi Như Lai mà 
được tu phạm hạnh không?” Tôn giả lại đáp tôi rằng: “Đúng vậy.” 
Tôi lại hỏi: “Có phải do trí tuệ, tâm thanh tịnh, đạo tri kiến thanh 
tịnh, được tu phạm hạnh không?” Tôn giả lại nói: “Không phải.” 
Vậy vì sao Tôn giả ở nơi Như Lai mà được tu phạm hạnh? 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

—Nghĩa® giới thanh tịnh là để khiến tâm thanh tịnh. Nghĩa* tâm 
thanh tịnh là để khiến kiến thanh tịnh. Nghĩa* kiến thanh tịnh là để 
khiến không do dự thanh tịnh. NÑghĩa* không do dự thanh tịnh là để 
khiến hành tích thanh tịnh. Nghĩa* hành tích thanh tịnh là để khiến 
đạo thanh tịnh. Nghĩa* đạo thanh tịnh là để khiến tri kiến thanh tịnh. 
Nghĩa* tri kiến thanh tịnh là để khiến nhập nghĩa Niết-bàn“. Đó gọi 
là ở nơi Như Lai mà được tu phạm hạnh. 





62. pail; Maggamaggañanadassanavisuddhattham, đạo phi đạo kiến tịnh, vì mục 


đích thanh tịnh về sự thấy rõ đâu là Thánh đạo và đâu là không phải. Xem 


cht. trên. 


5: Hán: Nghĩa, nên hiểu là “mục đích.” Pãli: attham. 


%. pali: Ñãnadassanavisuddhi yãvadeva anupädäparinibbãnatthä, tri kiến thanh 


tịnh là vì mục đích Vô dư Niết-bàn (không còn chấp thủ). 
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Xá-lgi-phất hỏi: 

Nghĩa Tôn giả nói hôm nay nhắm về đâu? 

Mãn Nguyện Tử nói: 

—Nay tôi sẽ đưa ra ví dụ để giải thích nghĩa này. Người trí nhờ 
ví dụ mà hiểu nghĩa đó, người trí tự ngộ. Giống như hôm nay vua Ba- 
tư-nặc đi từ thành Xá-vệ đến nước Bà-kỳ, khoảng giữa hai nước bố 
trí bẩy chiếc xe. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra khỏi thành, lên chiếc xe 
thứ nhất, đến chiếc thứ hai; lên chiếc thứ hai, bỏ chiếc thứ nhất lại; 
đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ ba và bỏ chiếc thứ hai lại; đi về 
trước một lát, lại lên chiếc thứ tư và bỏ chiếc thứ ba lại; đi về trước 
một lát, lại lên chiếc thứ năm và bỏ chiếc thứ tư lại, đi về trước một 
lát, lại lên chiếc thứ sáu và bỏ chiếc thứ năm lại; đi về trước một lát, 
lại lên chiếc thứ bẩy và bỏ chiếc thứ sáu lại để vào nước Bà-kỳ. Bấy 
giờ, vua Ba-tư-nặc đã đến trong cung, nếu có người hỏi: “Hôm nay 
Đại vương đi cỗ xe nào đến cung này?” thì vua ấy sẽ đáp thế nào? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Nếu có người hỏi thì sẽ đáp như vầy: “Tôi ra khỏi thành nước 
Xá-vệ, trước lên xe thứ nhất đến xe thứ hai; lại bỏ xe thứ hai, lên xe 
thứ ba; lại bỏ xe thứ ba, lên xe thứ tư; lại bỏ xe thứ tư, lên xe thứ 
năm; lại bỏ xe thứ năm, lên xe thứ sáu; lại bỏ xe thứ sáu, lên xe thứ 
bẩy đến nước Bà-kỳ. Vì sao? Vì tất cả nhờ xe trước đến xe thứ hai, 
lần lượt làm nhân cho nhau đến được nước kia.” Nếu có người hỏi thì 
nên trả lời như vậy. 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

—Nghĩa* giới thanh tịnh cũng lại như vậy. Do tâm thanh tịnh 
mà được kiến thanh tịnh; do kiến thanh tịnh mà được đến trừ do dự; 
do nghĩa không do dự mà được đến hành tích thanh tịnh; do nghĩa 
hành tích thanh tịnh mà đến được đạo thanh tịnh; do nghĩa đạo thanh 
tịnh mà đến được tri kiến thanh tịnh; do nghĩa tri kiến thanh tịnh mà 
đến được nghĩa Niết-bàn, do đó mà ở nơi Như Lai được tu phạm 
hạnh. Vì sao? Vì nghĩa giới thanh tịnh là tướng chấp thủ", nhưng Như 


%- Nguyên Hán: Thọ nhập chi mạo #A Zñ. 
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Lai dạy khiến trừ chấp thủ*. Nghĩa tâm thanh tịnh cũng là tướng 
chấp thủ, nhưng Như Lai dạy trừ chấp thủ cho đến nghĩa tri kiến 
cũng là chấp thủ. Như Lai dạy trừ chấp thủ cho đến Niết-bàn, do đó 
mà ở nơi Như Lai được tu phạm hạnh. Nếu chỉ vì giới thanh tịnh mà 
nương nơi Như Lai tu phạm hạnh, thì ngay kẻ phàm phu cũng sẽ diệt 
độ." Vì sao? Vì kẻ phàm phu cũng có giới pháp này.” Thế Tôn đã 
dạy, theo thứ lớp thành đạo mà đến được Niết-bàn giới, chẳng phải 
chỉ có giới thanh tịnh mà đến được diệt độ. Giống như có người 
muốn lên trên lầu bảy tầng, phải theo thứ bậc mà đi lên. Nghĩa giới 
thanh tịnh cũng lại như vậy; dần dần mới đến tâm. Do tâm mà đạt 
đến kiến. Do kiến mà đạt đến không do dự. Do không do dự mà đạt 
đến hành tích thanh tịnh. Do hành tích thanh tịnh mà đến được đạo. 
Do đạo thanh tịnh mà đạt đến tri kiến. Do tri kiến mà đạt đến Niết- 
bàn. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất liền khen: 

Lành thay, lành thay, nghĩa này được nói thật khéo léo. Tôn 
giả tên là gì? Các Tỳ-kheo phạm hạnh gọi Tôn giả hiệu gì? 

Mãn Nguyện Tử nói: 

—Tôi tên là Mãn Nguyện Tử. Họ mẹ là Di-đa-na-ni.” 

Xá-lợi-phất nói: 

-Lành thay, lành thay, Mãn Nguyện Tử! Trong pháp Hiển 
thánh thật không ai sánh bằng Tôn giả; trong lòng chứa đựng cam lồ, 
lại ban phát vô cùng. Nay tôi đã hỏi nghĩa rất sâu, Tôn giả đều đã 





là Đoạn dịch Hán này tối nghĩa. So sánh Pali: Xá-lợi-phất hỏi, “Phải chăng giới 


thanh tịnh là Niết-bàn không còn chấp thủ?” cho đến “tri kiến thanh tịnh là 
Niết-bàn không còn chấp thủ?” Mãn Nguyện Tử đều trả lời không phải. Nhưng 
ngoài các pháp được hỏi đó cũng không có pháp nào để đến Niết-bàn. Nếu 
không, phàm phu cũng đạt đến Niết-bàn, vì phàm phu không có những pháp 
đó. 

Câu này Hán dịch rõ ràng sai. Vì các pháp mà Xá-lợi-phất vừa hỏi nhất định 
không thể có nơi phàm phu. Xem cht. trên. 


67. 


5: Câu hỏi này mâu thuẫn với đoạn tường thuật trên. Xem cht. trên. 


- Di-đa-na-ni #§##lƑE. Skt. Maiträyani, nhưng Päli: Mantãni. 
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giải đáp tất cả. Cho dù các vị phạm hạnh đội ngài trên đầu mà đi 
khắp thế gian, cũng không thể báo đáp được ơn này. Những ai đến 
thân cận, hỏi han, người ấy sẽ được nhiều thiện lợi. Nay tôi cũng 
được lợi nhiều nhờ sự chỉ giáo đó. 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

—Lành thay, lành thay! Như những lời Tôn giả nói! Tôn giả tên 
là gì? Các Tỳ-kheo gọi Tôn giả là gì? 

Xá-lợi-phất đáp: 

—Tôi tên Ưu-ba-để-xá. Mẹ tên Xá-lợi. Các Tỳ-kheo gọi tôi là 
Xá-lợi-phất. 

Mãn Nguyện Tử nói: 

Hôm nay tôi cùng đã bàn luận với bậc Đại nhân. Vậy mà 
trước đó tôi không biết vị đại tướng”? của pháp đến nơi này! Nếu tôi 
biết Tôn giả Xá-lợi-phất đến đây thì không dám cùng biện luận đối 
đáp như vậy. Nhưng Tôn giả hỏi nghĩa rất sâu này, nên tiếp theo đó 
tôi đã giải đáp. 

-Lành thay, Xá-lợi-phất! Vị Thượng thủ trong các đệ tử của 
Phật, thường an trú với pháp vị cam lồ. Dù cho các vị phạm hạnh đội 
Tôn giả Xá-lợi-phất trên đầu mà đi khắp thế gian, từ năm này qua 
năm khác, cũng không thể báo đáp được ơn ấy chút nào. Ở đây, có 
chúng sinh nào đến hỏi thăm, thân cận Tôn giả, người ấy sẽ có được 
nhiều lợi. Chúng tôi cũng được lợi nhiều. 

Bấy giờ, hai Hiển giả đàm luận với nhau trong khu vườn ấy 
như vậy. 

Sau khi hai người nghe điều đã được nói, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


? Nguyên Hán: Đại chủ >3. Xá-lợi-phất được xưng tụng là vị đại tướng quân 
của Chánh pháp. 
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Kệ tóm tắt 


Đẳng pháp và Trú đạc 
Dụ nước và thành quách 
Thức, Quân-đâu, hai luân 
Bà-mật và bảy xe. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỀN 34 


Phẩm 40: BẢY NGÀY (J) 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, sau giờ ăn, các Tỳ-kheo tập trung ở giảng đường Phổ 
hội bàn luận như vây: 

-Núi Tu-di này rất là rộng lớn, các núi khác không thể sánh, 
hết sức kỳ lạ, cao rộng hùng vĩ. Như vậy mà không bao lâu nữa sẽ bị 
tan rã, không còn sót thứ gì. Các núi lớn khác y tựa vào núi Tu-dI, 
cũng sẽ tan rã. 

Bấy giờ, Thế Tôn bằng Thiên nhĩ nghe các Tỳ-kheo bàn luận 
như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ giảng đường kia và 
ngồi xuống. Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

Các ông ở đây đang bàn luận những gì? Đang định làm gì? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Chúng con tụ tập ở đây luận về pháp sự kia. Những điều vừa 
được thảo luận đều đúng như pháp. 

Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, Tỳ-kheo! Các ông xuất gia cần phải phải thảo 
luận chánh pháp. Nhưng cũng không bỏ sự im lặng của Hiền thánh. 
Vì sao? Khi các Tỳ-kheo tụ tập một chỗ thì nên làm hai việc. Những 
gì là hai? 


!- Pãli, A. VII. 62 Suriya (R. iv.99), D. 27 Aggañña. 
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1. Luận bàn như pháp. 

2. Im lặng như Thánh hiển. 

Các ông làm hai việc này, luôn luôn được an ổn, không mất 
thời nghi. Vừa rồi, các ông đã luận nghĩa như pháp những gì vậy? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Hôm nay, các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường này để luận 
nghĩa như vây: “Thật là kỳ lạ, núi Tu-di này hết sức cao rộng, nhưng 
núi Tu-di này như vậy không bao lâu sẽ bị tan rã. Các núi Thiết vi ở 
bốn phía cũng sẽ bị tan rã như vậy.” Vừa rồi chúng con tụ tập ở đây 
bàn luận như pháp vậy. 

Thế Tôn bảo: 

Các ông có muốn nghe sự biến chuyển đưa đến bại hoại của 
cảnh giới thế gian này không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

—Nay là lúc thích hợp, cúi xin Thế Tôn hợp thời giảng nói, để 
cho chúng sinh được tâm giải thoát. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các ngươi hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ luôn trong lòng. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

—Núi Tu-di thật rộng lớn, không núi nào có thể sánh bằng. Tỳ- 
kheo, nên biết, núi Tu-di nhô khỏi mặt nước cao tám vạn bốn ngàn 
do-tuần và chìm dưới nước sâu cũng tám vạn bốn ngàn do-tuần. Núi 
Tu-di được tạo nên do bốn loại báu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. 
Lại có bốn góc cũng được tạo thành do bốn loại báu là vàng, bạc, 
thủy tính, lưu ly. Thành vàng, quách bạc; thành bạc, quách vàng; 
thành thủy tinh, quách lưu ly; thành lưu ly, quách thủy tính. Trên núi 
Tu-di có năm loại trời cư trú ở đó, đều do túc duyên mà sống nơi 
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này. Những gì là năm? Trong thành bạc kia có trời Tế cước? cư trú; 
trong thành vàng kia có trời Thi-lợi-sa” cư trú; trong thành thủy tính 
kia có trời Hoan duyệt! cư trú; trong thành lưu ly kia có trời Lực 
thạnh" cư trú. Giữa thành vàng và bạc có Tỳ-Sa-môn Thiên vương cư 
trú cùng với số lượng Dạ-xoa không thể đếm xuể. Giữa thành vàng 
và thủy tính có Tỳ-lưu-bác-xoa Thiên vương cư trú cùng với các 
Long thần. Giữa thành thủy tỉnh và lưu ly có Tỳ-lưu-lặc-xoa Thiên 
vương cư trú. Giữa thành lưu ly và vàng có Để-đầu-lại-tra Thiên 
vương cư trú. 

Tỳ-kheo nên biết, dưới núi Tu-di có A-tu-luân cư trú. Khi A-tu- 
luân muốn đánh nhau với trời Tam thập tam thì trước cùng đánh 
nhau với trời Tế cước. Nếu thắng, tiến đến thành vàng cùng đánh 
nhau với trời Thi-lợi-sa. Khi đã thắng trời Thi-lợi-sa, lại đến thành 
thủy tinh cùng đánh nhau với trời Hoan duyệt. Thắng rồi, chúng tiến 
đến thành lưu Iy. Thắng đây rồi, chúng đánh nhau với trời Tam thập 
tam.” 

Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam cư trú trên đỉnh núi Tu-di, 
ngày đêm phát ra ánh sáng; tự chiếu sáng cho nên như vậy. Nương 
vào núi Tu-di mà mặt trời, mặt trăng trôi đi. Nhật Thiên tử có thành 
quách dài rộng năm mươi mốt do-tuần. Nguyệt Thiên tử có thành 
quách đài rộng ba mươi chín do-tuần. Ngôi sao lớn nhất dài rộng một 
do-tuần, sao nhỏ nhất dài rộng hai trăm bộ. Đỉnh núi Tu-di từ Đông 
sang Tây, từ Nam đến Bắc, dài rộng tám vạn bốn ngàn do-tuần. Gần 





Tế cước #Ñj. Có lẽ Câu-xá 11 (tr. 59c2) gọi là Kiên thủ EX# (Skt. 
Karotapani). 

* Thi-lgi-sa l3. 

Hoan duyệt ##l?. Có lẽ Câu-xá 11 nói là Hằng kiêu †E†§ (Skt. Sadämatta, 
nhưng đây đọc là Sadamanas). 

Lực thạnh #8. Có lẽ Câu-xá 11 là Trì man (Skt. Mãladhara, nhưng đây đọc là 
Baladhara). 

Pali, Jã. ¡. 204: Đế Thích đặt năm vòng đai bảo vệ cung thành Tam thập tam, 
từ dưới chân Tu-di đi lên: Nãga (Rồng), Garuda (Kim sí điểu), Kumbhanda 
(Cưu-bàn-trà), Yakkha (Dạ-xoa), và Tứ Thiên vương. 
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núi Tu-di, phía Nam có núi Đại thiết vi dài rộng dài tám vạn bốn 
ngàn dặm, cao tám vạn dặm. Thêm nữa, ngoài núi này có núi Ni-di- 
đà? bọc quanh núi ấy, cách núi Ni-di-đà lại có núi tên là Khư-la”, 
cách núi này lại còn có núi tên Tỷ-sa'°, cách núi này lại còn có núi 
tên Mã đầu", lại có núi tên Tỳ-na-da, kế núi Tỳ-na-da' lại có núi 
tên Thiết vi, Đại thiết vi. 

Chính giữa núi Thiết vi có tám địa ngục lớn, mỗi" địa ngục có 
mười sáu ngục phụ “. Núi Thiết vi này giúp ích rất nhiều cho Diêm- 
phù-để-lý-địa. Nếu không có núi Thiết vi này, Diêm-phù-để-lý -địa 
thường là nơi hôi thối. Bên ngoài núi Thiết vi có núi Hương tích; 
cạnh đó có tám vạn bốn ngàn voi chúa trắng sinh sống nơi này. Mỗi 
con có sáu ngà được trang sức bằng vàng, bạc. Trong núi ấy có tám 
vạn bốn ngàn hang, các voi ấy cư trú ở đó. Con voi tối thượng được 
tạo bởi vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. Thích Để-hoàn Nhân thường tự 
thân cỡi nó. Chuyển luân thánh vương cỡi voi nhỏ nhất. Cạnh núi 
Hương tích có ao nước Ma-đà, sinh toàn hoa sen Ưu-bát, hoa Câu- 
mâu-đầu; những con voi kia nhổ rễ ăn. Cạnh ao nước Ma-đà có núi 
tên Ưu-xà-già-la. Núi này sinh ra đủ loại cây cỏ, chim, thú, sâu bọ, 
hổ báo đều nương vào núi này mà ở, có nhiều người đắc thần thông 
cũng đều sống ở đây. Kế đó lại có núi tên Bàn-trà-bà, tiếp lại có núi 
tên Kỳ-xà-quật. Đây là chỗ y cứ của mà Diêm-phù-lý -địa. 





Thiết vi X88. Skt. (Mahä)Sakrravada. Päli: Cakkavala. Các núi bao quanh 
Tu-di, xem Trường, kinh 29 Thế Ký, phẩm Diêm-phù-đề. Câu-xá 77, phẩm 3 
Thế Gian. Thứ tự được kể trong bản Hán dịch này không phù hợp với các tài 
liệu dẫn trên. 

Ni-di-đà JEi®ft, Skt. Nimimdhara. Pãli: Nemindhara. 

? Khư-la ‡*i#. Skt. Khadiraka. Pãli: Karavika. 

- Tỳ-sa f#3›. Skt. ladhara. Pãli: Ilsadhara. 

- Mã đầu E8. Skt. Aávakarna; Päli: Assakanna. 

“ Tỳ-na-da E#ðRf. Skt., Pãli: Vinataka. 

- Để bản: Nhị; có lẽ nhất nhất bị chép nhầm. 

* Hán: Cách tử R§Z. 

- Hương tích #Ãã. Câu-xá 11 (tr. 58a20): Hương túy ®###. Skt. Gandhamadana. 
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Các Tỳ-kheo nên biết, cho đến một lúc, khi thế gian này sắp 
băng hoại, trời không mưa, những lúa mạ đã gieo không tăng trưởng, 
các con sông suối nhỏ đều bị khô cạn, tất cả các hành đều quy về vô 
thường, không tổn tại lâu. Tỳ-kheo nên biết, hoặc có lúc bốn sông 
lớn như Hằng hà, Tư-đầu, Tử-đà, Bà-xoa cũng lại khô cạn không còn 
gì sót lại. Cũng vậy Tỳ-kheo, vô thường trăm lần biến đổi chính là 
vậy. 

Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi thế gian này có hai mặt trời xuất 
hiện, lúc ấy các loại cây cối thảo mộc đều điêu tàn. Cũng vậy Tỳ- 
kheo, vô thường biến dịch, không được tổn tại lâu dài. Lúc ấy, nước 
các nguồn suối nhỏ đều khô cạn. Tỳ-kheo nên biết, khi hai mặt trời 
xuất hiện, nước trong bốn biển lớn tất cả đều khô cạn đến cả trăm 
do-tuần, dần dần đến bảy trăm do-tuần, nước tự nhiên khô. 

Tỳ-kheo nên biết, khi ba mặt trời xuất hiện ở thế gian, nước 
bốn biển lớn trong vòng ngàn do-tuân, tự nhiên khô cạn, dần dần cho 
đến bảy ngàn do-tuần, nước tự nhiên khô cạn. 

Tỳ-kheo nên biết, khi bốn mặt trời xuất hiện, nước bốn biển 
lớn chỉ còn sâu khoảng một ngàn do-tuần. Như vậy, Tỳ-kheo, tất cả 
các hành đều vô thường không tổn tại lâu dài được. 

Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi thế gian có năm mặt trời xuất 
hiện, lúc ấy nước trong bốn biển lớn chỉ còn bẩy trăm do-tuần nước, 
dân dần còn lại một trăm do-tuần. Tỳ-kheo nên biết, khi năm mặt 
trời xuất hiện, nước biển chỉ còn một do-tuần; dần dẫn nước khô 
không còn gì hết. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước chỉ còn bẩy 
thước. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển khô hết không còn gì. 
Tỳ-kheo nên biết, tất cả các hành đều vô thường, không tổn tại lâu 
đài được. 

Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi sáu mặt trời xuất hiện, mặt đất 
dày sáu vạn tám ngàn do-tuần này đều bốc khói hết. Núi Tu-di cũng 
dẫn dần bị sụp lở. Khi sáu mặt trời xuất hiện, tam thiên đại thiên 
quốc độ này đều băng hoại. Giống như người thợ gốm nung đồ gốm. 
Lúc ấy, tam thiên đại thiên quốc độ cũng lại như vậy, lửa cháy bừng 
bừng, lan khắp nơi. 
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Tỳ-kheo nên biết, khi sáu mặt trời xuất hiện, tám địa ngục lớn 
cũng bị tiêu diệt, nhân dân qua đời. Năm loại trời nương vào núi Tu- 
di cũng mạng chung. Trời Tam thập tam, trời Diệm thiên, cho đến 
trời Tha hóa tự tại cũng mạng chung; cung điện đều trống. Khi sáu 
mặt trời xuất hiện, núi Tu-di và tam thiên đại thiên quốc độ đều 
trống không, không còn gì. Như vậy, Tỳ-kheo, các hành đều vô 
thường, không tổn tại lâu dài được. 

Tỳ-kheo nên biết, cho đến một lúc, khi bẩy mặt trời xuất 
hiện, bấy giờ đất tuy dày sáu vạn tám ngàn do-tuần và tam thiên 
đại thiên quốc độ đều bốc lửa. Khi bẩy mặt trời xuất hiện, núi Tu- 
di này dần dần tan hoại, trăm ngàn do-tuần tự nhiên sụp lở hoàn 
toàn không còn gì, cũng không còn thấy mảy may khói bụi, huống 
gì là thấy tro! 

Khi ấy, cung điện trời Tam thập tam cho đến trời Tha hóa tự tại 
đều bốc lửa. Lửa bốc cháy nơi này cho đến trên Phạm thiên. Các 
Thiên tử mới sinh ở Thiên cung kia, vì xưa nay không thấy kiếp 
thiêu, nên khi thấy ánh lửa bốc cháy này trong lòng kinh hãi, lo bị 
lửa đốt. Song những vị Thiên tử sống lâu, đã từng thấy kiếp thiêu 
liền đến an ủi những Thiên tử mới sinh: “Các ông chớ có lo sợ. Lửa 
này hoàn toàn không thể lan đến nơi này.” 

Tỳ-kheo nên biết, khi bẩy mặt trời xuất hiện, từ nơi này đến 
sáu trời Dục giới, cho đến tam thiên đại thiên quốc độ, đều thành tro 
bụi, cũng không còn dấu vết hình chất. Như vậy, Tỳ-kheo, tất cả các 
hành đều vô thường, không thể bảo tổn lâu, đều đưa đến hoại diệt. 
Bấy giờ, nhân dân qua đời, sinh về quốc độ khác, hoặc sinh lên trời. 
Chúng sinh nào trong địa ngục, nếu tội trước đã hết thì sinh lên trời, 
hoặc quốc độ khác. Nếu chúng sinh địa ngục kia chưa hết tội thì lại 
đời đến quốc độ khác. 

Tỳ-kheo nên biết, khi bẩy mặt trời xuất hiện, không còn dấu 
vết ánh sáng mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Khi ấy mặt trời, mặt 
trăng đã diệt, không còn ngày và đêm. Này Tỳ-kheo, đó gọi là vì 
quả báo nên đưa đến tan rã này. 

Tỳ-kheo nên biết, khi thành tựu kiếp trở lại, cho đến một lúc 
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lửa tự nó tắt mất, trong hư không nổi lên mây lớn, dần dần mưa 
xuống. Khi ấy, tam thiên đại thiên quốc độ này đều ngập nước. Nước 
dâng lên cõi Phạm thiên. 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ nước này dân dần ngưng lại và tự 
tiêu hết. Lại có cơn gió khởi lên tên là Tùy lam, thổi nước này tụ 
lại một chỗ. Lúc bấy giờ, gió này lại thổi dậy một ngàn núi Tu-di, 
một ngàn núi Chỉ-di-đà ”, một ngàn núi Ni-di-đà, một ngàn núi 
Khư-la, một ngàn núi Y-sa, một ngàn núi Tỳ-na, một ngàn núi 
Thiết vi, một ngàn núi Đại thiết vi. Lại sinh tám ngàn địa ngục, lại 
sinh một ngàn núi Mã đầu, một ngàn núi Hương tích, một ngàn núi 
Bàn-trà-bà, một ngàn núi Ưu-xà -già, một ngàn cối Diêm-phù -để, 
một ngàn cõi Cù-da-ni, một ngàn cõi Phất-vu-đãi, một ngàn cõi 
Uất-đơn-việt. Lại sinh nước một ngàn biển, lại sinh một ngàn cung 
Tứ Thiên vương, một ngàn trời Tam thập tam, một ngàn Diệm 
thiên, một ngàn trời Đâu-suất, một ngàn trời Hóa tự tại, một ngàn 
trời Tha hóa tự tại. 

Tỳ-kheo nên biết, cho đến một lúc, nước rút, đất bày trở lại. 
Khi ấy trên đất tự nhiên có lớp chất béo đất”, rất thơm ngon hơn cả 
cam lồ. Nên biết chất béo đất kia có mùi vị giống như rượu ngọt bổ 
đào. 

Tỳ-kheo nên biết, cho đến một lúc, các vị trời Quang âm nói 
với nhau: “Chúng ta xuống Diêm-phù-để để xem mặt đất kia khi 
phục hồi trở lại.” Thiên tử Quang âm xuống đến thế gian, thấy trên 
mặt đất có béo đất này liền dùng ngón tay quết đưa vào miệng mà 
ăn thử. Khi ấy, Thiên tử ăn nhiều béo đất nên không còn oai thần 
và ánh sáng nữa, thân thể trở nên nặng mà sinh ra xương thịt, mất 
thần túc không còn bay được. Thiên tử nào ăn ít béo đất thì thân 
thể không nặng, cũng không mất thần túc, có thể bay lại trên hư 
không. 

Lúc ấy, những Thiên tử mất thần túc đều cùng nhau than 





'. Chí-di-đà ‡KÑÑÈ; có thể chép dư. 
!“ Địa phì #bR. Xem Trường 6 (5. Tiểu Duyên, tr. 37b27); Trung 39 (tr. 674b24). 
Päli, D 27 Agañña (R.iii. 85). 
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khóc, nói với nhau: “Nay chúng ta thật là cùng khốn, lại mất thần 
túc, phải ở lại thế gian, không thể trở lên trời lại được.” Rồi họ ăn 
chất béo đất này và để ý nhan sắc nhau. Khi ấy, Thiên tử nào có 
nhiều dục ý thì trở thành thành người nữ, rồi làm tình dục cùng 
nhau vui thích. 

Này Tỳ-kheo, đó gọi là lúc thế gian mới hình thành có pháp 
dâm này lưu truyền thế gian, là thường pháp tối sơ, khi người nữ xuất 
hiện ở đời; cũng lại là pháp xưa chẳng phải mới ngày nay. 

Lúc ấy, các vị trời Quang âm khác thấy các Thiên tử đọa lạc 
liền đến quở trách rằng: “Vì sao các ông lại làm hạnh bất tịnh này.” 
Lúc này, các chúng sinh lại tự nghĩ: “Chúng ta phải tìm cách nào để 
có thể nghỉ đêm với nhau mà mọi người không thấy.” Dần dần 
chúng làm nhà cửa để tự che thân thể. Này Tỳ-kheo, đó gọi là do 
nhân duyên này mà ngày nay có nhà cửa. 

Tỳ-kheo nên biết, cho đến một lúc chất béo đất tự nhiên lẩn 
xuống đất, sau đó sinh ra lúa gạo rất tươi sạch, cũng không có vỏ 
ngoài, hết sức thơm ngon khiến người ăn được mập trắng. Sáng thu 
hoạch, chiêu lại sinh; chiều thu họach, sáng lại sinh. Này Tỳ-kheo, 
bấy giờ mới có tên lúa gạo này xuất hiện. 

Tỳ-kheo, cho đến một lúc nhân dân biếng nhác, không chuyên 
cần sinh hoạt. Có một người suy nghĩ: “Vì sao ngày nào ta cũng phải 
gặt hái lúa thóc này. Nên thu một lần cho cả hai ngày.” Người đó 
liền đi thu hoạch lúa một lần cho hai ngày. 

Bấy giờ, nhân dân lần lượt mang thai và do đó sự sinh đẻ. 

Một lúc nọ, có một chúng sinh bảo chúng sinh kia: “Chúng ta 
cùng đi gặt lúa.” Người kia đáp: “Tôi đã lấy lương thực đủ cho hai 
ngày.” Người này nghe xong bèn nghĩ nghĩ: “Ta phải chứa lương 
thực bốn ngày.” Người ấy liền lo lương thực đủ bốn ngày. Lại có 
chúng sinh nói với chúng sinh ấy rằng: “Chúng ta cùng ra ngoài 
thâu lúa.” Người này đáp: “Tôi đã lấy lương thực bốn ngày.” 
Người kia nghe rổi liền nghĩ như vầy: “Ta phải lo lương thực tám 
ngày.” Liền lo chứa thức ăn tám ngày. Do vậy, lúa kia không sinh 
trở lại. Bấy giờ, mọi người suy nghĩ như vầy: “Thế gian có tai họa 
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lớn. Giờ lúa thóc này không như xưa nữa. Nay phải phân chia lúa 
thóc này.” Tức thì chúng phân chia lúa thóc. Lúc ấy, có chúng sinh 
suy nghĩ như vầy: “Giờ ta hãy giấu lúa thóc mình. Nên ăn trộm lúa 
thóc người khác.” Rồi chúng sinh ấy giấu lúa thóc mình, ăn trộm 
lúa thóc người khác. Chủ kia bắt gặp nó ăn trộm lúa thóc, liền nói 
với nó: “Sao ông lấy lúa thóc của tôi? Giờ tha tội ông, sau này chớ 
tái phạm.” Bấy giờ, thế gian bắt đầu có tâm trộm cắp này. Lúc 
này, lại có chúng sinh nghe lời này rồi liền nghĩ như vây: “Giờ ta 
hãy giấu lúa thóc mình. Nên trộm lúa thóc người khác.” Rồi, chúng 
sinh ấy liền cất vật của mình mà lấy vật người khác. Người chủ kia 
thấy vậy, nói với nó: “Sao ông lại lấy lúa thóc tôi?” Nhưng người 
kia im lặng không đáp. Lúc ấy, chủ vật liền giơ nắm tay đánh: “Từ 
nay về sau chớ có xâm lấn nữa!” Bấy giờ, mọi người dân nghe 
chúng sinh trộm lẫn nhau, bèn tụ tập và cùng bàn bạc: “Thế gian 
có phi pháp này, chúng trộm lẫn nhau. Nay phải lập người giữ 
ruộng để giữ gìn ruộng. Có chúng sinh kia thông minh tài giỏi nên 
lập làm chủ ruộng.” Rồi họ bầu chọn chủ ruộng mà nói rằng: “Các 
vị nên biết, thế gian có sự trộm cắp phi pháp này. Nay ông hãy giữ 
ruộng, chúng tôi sẽ trả công cho. Những người dân nào đến lấy 
trộm lúa thóc người khác, hãy trị tội họ.” Bấy giờ chủ ruộng được 
lập. 

Tỳ-kheo nên biết, người giữ ruộng kia bấy giờ được gọi là 
dòng Sát-lợi đều là pháp xưa chẳng phải pháp bây giờ. 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: 

Dòng Sát-lợi bắt đầu 
Đứng đầu trong các họ 
Người thông mình tài giỏi 
Được trời người kính đãi. 

Bấy giờ, có người kia xâm phạm vật người khác, nó liển bị 
Sát-lợi bắt trị phạt. Nhưng người ấy lại không sửa đổi lỗi mà vẫn 
tái phạm. Chúa Sát-lợi ra lệnh làm đao trượng, bắt người kia mà 
bêu đầu. Bấy giờ thế gian bắt đầu có sự sát sinh này. Khi ấy, mọi 
người dân nghe giáo lệnh này: “Nếu có ai trộm cướp lúa thóc người 
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khác, chúa Sát-lợi sẽ bắt giết.” Tất cả sợ hãi, lông tóc đều dựng 
đứng. 

Có người dựng am cỏ, ở trong ấy tọa thiển, tu phạm hạnh, nhất 
quyết xả bỏ gia nghiệp, vợ con thê thiếp. Độc cư nhàn tịnh quyết chí 
tu phạm hạnh. Nhân từ đó về sau có dòng họ Bà-la-môn. Bấy giờ 
liền có hai dòng họ xuất hiện ở đời. 

Tỳ-kheo nên biết, thời bấy giờ do trộm cắp nên có sát sinh; do 
sát nên có đao trượng. 

Bấy giờ, chúa Sát-lợi bố cáo nhân dân: “Người nào đẹp đếẽ, tài 
cao, sẽ được giáo thống lãnh nhân dân này.” Lại bố cáo: “Nếu người 
dân nào trộm cắp sẽ bị trừng trị.” Sau đó liền có dòng họ Tỳ-xá này 
xuất hiện ở đời. 

Bấy giờ, có nhiều chúng sinh nghĩ như vây: “Nay mọi người sát 
hại nhau, đều là do nghề nghiệp mà ra. Nay ta phải lui tới khắp nơi 
để mưu tự nuôi sống.” Khi ấy liền có dòng họ Thủ-đà-la xuất hiện ở 
đời. 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: 

Đầu tiên dòng Sát-lợi 
Kế đến Bà-la-môn 
Thứ ba là Tỳ-xá 

Tiếp nữa dòng Thủ-đà. 
Có bốn dòng dõi này 
Dần dần sinh lẫn nhau 
Đều từ thân trời đến 
Và cùng một sắc da. 

Tỳ-kheo nên biết, khi có tâm sát sinh, trộm cắp này, nên không 
còn có lúa thóc tự nhiên này nữa. Bấy giờ, có năm loại hạt giống, 
một là hạt từ rễ, hai là hạt từ thân, ba là hạt từ cành, bốn là hạt từ 
hoa, năm là hạt từ quả và sinh những loại hạt giống khác. Đó gọi là 
năm loại giống, đều do gió thổi từ các quốc độ nơi khác đến, được 
dùng để trông, lấy đó để tự nuôi sống. 

Như vậy, Tỳ-kheo, thế gian có điểm báo này liển có sinh, già, 
bệnh, chết, cho đến khiến cho ngà y nay có thân năm thạnh ấm này, 
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không dứt được biên tế khổ. 

Đó gọi là sự biến đổi lúc kiếp thành bại của thế giới mà Ta nói 
cho các ông. Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm, nay Ta đã 
nói hết cho các ông. Hãy vui sống nơi chỗ nhàn tĩnh, nên nhớ nghĩ 
ngồi thiển, chớ sinh giải đãi. Nay không tinh thành, sau hối hận vô 
ích. Đây là những lời dạy dỗ của Ta. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 28 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại Ca-lan-đà trong vườn Trúc, tại thành 
La-duyệt, cùng chúng đại T-kheo năm trăm vị. 

Bấy giờ, vua nước Ma-kiệt-đà là A-xà-thế ở giữa quần thần nói 
rằng: 

-Nước Bạt-kỳ rất thịnh vượng, dân chúng đông đúc. Ta sẽ 
chinh phạt để thu phục nước ấy. 

Rồi vua A-xà-thế bảo Bà-la-môn Bà-lợi-ca' rằng: 

-Ông hãy đến chỗ Thế Tôn, xưng tên họ ta mà hỏi thăm Thế 
Tôn, đảnh lễ, thừa sự rồi thưa: “Vua A-xà-thế bạch Thế Tôn, vua có 
ý muốn chinh phạt nước Bạt-kỳ, không biết có được không?” Nếu 
Như Lai có dạy gì, ông hãy nhớ kỹ rồi về nói lại cho ta. Vì sao? Như 
Lai không có nói hai lời. 

Bà-la-môn vâng lệnh vua, đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi rồi ngồi 
qua một bên. Bà-la-môn bạch Phật rằng: 

— Vua A-xà-thế kính lạy Thế Tôn, thừa sự, hỏi thăm. 

Rồi lại bạch: 


!3. paii, A.VII. 20 Vassakära (H. iv. 16), Trường 3 kinh 2; Trung 35 kinh 142. 
'* Bà-lợi-ca #3. Pãli: Vassakära. 
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—Ý muốn vua muốn công phạt nước Bạt-kỳ, trước hết đến hỏi 
Phật, không biết có được không? 

Bấy giờ, Bà-la-môn kia lấy y che kín đầu, chân mang giày ngà 
voi, hông đeo kiếm bén, không nên vì ông nói pháp. 

Khi ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Nếu nhân dân nước Bat-kỳ tu bẩy pháp, quyết không bị giặc 
cướp bên ngoài tiêu diệt. Những gì là bảy? Nếu nhân dân nước Bạt- 
kỳ tập họp lại một chỗ không phân tán, sẽ không bị nước khác phá 
hoại. Đó gọi là pháp thứ nhất không bị giặc cướp bên ngoài phá 
hoại. 

Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ trên dưới hòa thuận, 
nhân dân nước Bat-kỳ sẽ không bị người ngoài cầm giữ. Này A-nan, 
đó gọi là pháp thứ hai không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 

Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không tà dâm, đắm sắc 
người nữ khác, đó gọi là pháp thứ ba không bị giặc ngoại xâm phá 
hoại. 

Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không đem việc nơi 
này truyền đến nơi kia, cũng lại không đem việc nơi kia truyền đến 
nơi này, đó gọi là pháp thứ tư không bị giặc cướp bên ngoài phá 
hoại. 

Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ cúng dường Sa-môn, 
Bà-la-môn, thừa sự, kính lễ người phạm hạnh, đó gọi là pháp thứ 
năm không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 

Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bat-kỳ không tham đắm của 
báu người khác, đó gọi là pháp thứ sáu không bị giặc cướp bên ngoài 
phá hoại. 

Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ đều cùng một lòng, 
hướng” đến miếu thần, mà chuyên tinh ý mình, sẽ không bị giặc 
cướp bên ngoài phá hoại. Đó gọi là pháp thứ bảy không bị giặc 
ngoạ1 xâm phá hoại. 

A-nan, đó gọi là người Bạt-kỳ tu bẩy pháp này, quyết không bị 


? Bản Hán: Bất hướng ®. Nghi chép dư chữ bất. Tham chiếu, Trung 35, ibid. 
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giặc cướp bên ngoài phá hoại. 

Khi ấy, Phạm chí bạch Phật: 

-Giả sử người nước Bat-kỳ thành tựu chỉ một pháp thôi, còn 
không thể hoại, huống chi đến bảy pháp thì làm sao hoại nổi? Thôi, 
thôi! 

Bạch Thế Tôn, việc nước đa đoan, con muối trở về. 

Phạm chí liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Sau khi Phạm chí đi được một lát, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói bẩy pháp không thoái chuyển, các ông hãy 
lắng nghe và suy nghĩ kỹ! 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

—Sao gọi là bảy pháp không thoái chuyển? 

Tỳ-kheo nên biết, nếu Tỳ-kheo cùng tập hợp lại một chỗ, đều 
cùng hòa thuận, trên dưới chăm sóc nhau, tiến dân lên trên, tu các 
pháp lành không thoái chuyển, không để cho ma được tùy tiện. Đó 
gọi là pháp không thoái chuyển thứ nhất. 

Lại nữa, chúng Tăng hòa hợp, thuận theo giáo pháp, tiến dần 
lên trên không thoái chuyển, không để ma được tùy tiện. Đó gọi là 
pháp không thoái chuyển thứ hai. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không bận rộn công việc, không huân tập 
nghiệp đời, tiến dân lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi 
là pháp không thoái chuyển thứ ba. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không tụng đọc sách tạp, trọn ngày sách tấn 
tình ý tiến dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là 
pháp không thoái chuyển thứ tư. 

Lại nữa, Tỳ-kheo siêng tu pháp, trừ khử ngủ nghỉ, thường tự 
cảnh tỉnh, tiến dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi 
là pháp không thoái chuyển thứ năm. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không học toán thuật, cũng không khuyến 
khích người khác học, thích chỗ yên tĩnh, tu tập pháp, tiến dần lên 
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trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thoái 
chuyển thứ sáu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo khởi tưởng tất cả thế gian không đáng ưa 
thích, tập hạnh thiển, kham nhẫn pháp giáo, tiến dân lên trên, không 
để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thoái chuyển thứ 
bảy. 

Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp này, hòa thuận với nhau, ma 
không thể tùy tiện. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 

Trừ bỏ mọi nghiệp đời 
Không tư duy loạn tưởng 
Nếu không hành như vậy 
Không thể được Tam-muội. 
Người hay ứa thích pháp 
Phân biệt nghĩa pháp ấy 
Tỳ-kheo a hạnh này 

Sẽ dẫn đến Tam-muội. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bẩy pháp 
này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo : 
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—Nay, ta sẽ nói về bảy sử”', các ông hãy ghi nhớ kỹ. 
Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. 
Thế Tôn nói: 

Những gì là bảy? 

1. Sử tham dục. 

. Sử sân hận. 

. Sử kiêu mạn. 

. SỬ nøu SI. 

. Sử nghi. 

. Sử tà kiến. 

. Sử tham đắm thế gian”. 

Tỳ-kheo, đó gọi là có bẩy sử này khiến chúng sinh, mãi mãi ở 
nơi tối tăm, thân bị trói buộc, trôi lăn mãi ở thế gian không có lúc 
dừng, cũng không thể biết cội nguồn của sinh tử. Giống như hai con 
trâu một đen, một trắng cùng chung một cái ách, cùng lôi kéo nhau 
không thể xa rời nhau. Chúng sinh này cũng như vậy, bị tham dục sử, 
vô minh sử này trói buộc không thể lìa nhau, năm sử còn lại cũng 
đuổi theo. Năm sử đuổi theo thì bẩy sử cũng vậy. Nếu kẻ phàm phu 
bị bảy sử này trói buộc trôi lăn mãi trong sinh tử không được giải 
thoát, không thể biết nguồn gốc khổ. 


¬"1 Œœ CC: +> C5 


Tỳ-kheo nên biết, do bẩy sử này mà có ba đường dữ địa ngục, 
nga quỷ, súc sinh. Do bẩy sử này nên không thể vượt qua được cảnh 
giới tệ ma. Nhưng pháp bảy sử này lại có bẩy phương thuốc. Những 
gì là bảy? Sử tham dục, dùng niệm giác ý để trị. Sử sân hận, dùng 
pháp giác ý để trị. Sử tà kiến, dùng tinh tấn giác ý để trị. Sử tham 
đắm thế gian, dùng hỷ giác ý để trị. Sử kiêu mạn dùng khinh an* 


?! Thất sử ©#&; tức bảy tùy miên. Cf. Päli, A. iv. 9: sattannam, anusayãnam, có 


bảy tùy miên. 
? Pali: Kamaräga, dục tham; patigha, sân; dittha, kiến; vicikiccha, nghi; mãna, 


mạn; bhavaraga, hữu tham; avijja, vô minh. 
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giác ý để trị. Sử nghi, dùng định giác ý để trị. Sử vô minh, dùng xả* 
giác ý để trị. Tỳ-kheo, đó gọi là dùng bảy Giác ý để trị bẩy sử ấy. 

Tỳ-kheo nên biết, xưa khi Ta chưa thành Phật, còn đang thực 
hành Bồ-tát hạnh, ngồi dưới bóng cây, suy nghĩ như vầy: “Chúng 
sinh Dục giới bị những gì trói buộc?” Lại nghĩ: “Chúng sinh này bị 
bẩy sử cuốn trôi trong sinh tử, mãi không được giải thoát. Nay Ta 
cũng bị bẩy sử này trói, không giải thoát được.” Rồi Ta lại nghĩ: 
“Lấy gì để trị bẩy sử này?” Ta lại suy nghĩ: “Bảy sử này nên dùng 
bẩy giác ý để trị. Ta hãy tư duy về bẩy Giác ý.” Khi tư duy bẩy Giác 
ý, tâm dứt sạch hữu lậu, liền được giải thoát. Sau khi thành đạo Vô 
thượng Chánh chân, trong bẩy ngày ngồi kiết già, Ta tư duy thêm 
nữa bảy Giác ý này. Cho nên, các Tỳ-kheo, muốn dứt trừ bảy sử thì 
phải tu tập pháp bảy Giác ý. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo : 

-Có bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, là phước điển vô 
thượng thế gian. Những ai là bẩy hạng người? 

1. Hành Từ. 

2. Hành BI. 

3. Hành Hỷ. 

4. Hành Xả*. 

5. Hành Không. 
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6. Hành Vô tướng. 

7. Hành Vô nguyện. 

Đó gọi là bẩy hạng người đáng thờ, đáng kính, là phước điển 
vô thượng thế gian. Vì sao? Vì có chúng sinh nào hành bẩy pháp này 
thì ở trong hiện pháp được quả báo. 

Khi ấy, A-nan bạch Thế Tôn : 

—Vì sao không nói Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, Bích-chi-phật, Phật mà lại nói bảy pháp này? 

Thế Tôn nói: 

Bảy hạng người, hành Từ,... hành của họ cùng với Tu-đà-hoàn 
cho đến Phật không giống nhau. Tuy cúng dường Tu-đà-hoàn cho 
đến Phật cũng không được báo hiện tiền; nhưng cúng dường bảy 
hạng người này, ở hiện đời được báo. Cho nên, A-nan, cần phải nỗ 
lực dũng mãnh để thành tựu bẩy pháp này. A-nan, hãy học điều này 
như vậy. 

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại ao Di hầu, Tỳ-xá-ly cùng chúng đại 
Tỳ-kheo gồm năm trăm vị. 

Bấy giờ, đến giờ khất thực, Thế Tôn đắp y mang bát cùng A- 
nan vào Tỳ-xá-ly khất thực. Lúc ấy, trong thành Tỳ-xá-ly có trưởng 
giả tên Tỳ-la-tiên nhiều của lắm báu không thể đếm xuể, nhưng lại 
tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí, chỉ hưởng phước cũ, không 
tạo thêm phước mới. Lúc ấy, trưởng giả kia dẫn các thể nữ ở hậu 
cung ca múa vui đùa với nhau. 

Bấy giờ, Thế Tôn đi đến con đường ấy, biết mà vẫn hỏi A-nan: 

-Tiếng đờn ca đang nghe phát ra từ nhà nào vậy? 
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A-nan bạch Phật: 

—Đó là từ nhà của trưởng giả Tỳ-la-tiên. 

Phật bảo A-nan: 

—Sau bảy ngày nữa, trưởng giả này sẽ qua đời, sinh vào địa 
ngục Thế khốc.” Vì sao? Đó là pháp thường. Nếu người nào đoạn 
hết căn lành, khi mạng chung đều sinh vào địa ngục Thế khốc. Nay 
trưởng giả này đã hết phước cũ lại không tạo phước mới. 

A-nan bạch Phật: 

Có nhân duyên gì khiến trưởng giả này sau bẩy ngày không 
qua đời không? 

Phật bảo A-nan: 

-Không có nhân duyên nào để không qua đời. Những hành vi 
đã tạo kiếp trước hôm nay đã hết. Điều này không thể tránh khỏi. 

A-nan bạch Phật: 

-Có phương cách nào giúp trưởng giả này không sinh vào địa 
ngục Thế khốc không? 

Phật bảo A-nan: 

—Có cách này có thể giúp trưởng giả không vào địa ngục. 

A-nan bạch Phật: 

Nhân duyên nào để trưởng giả không vào địa ngục? 

Phật bảo A-nan: 

-Nếu trưởng giả này, cạo bỏ râu tóc, mặt ba pháp y, xuất gia 
học đạo, thì tránh khỏi tội này được. 

A-nan bạch Phật: 

—Nay con có thể khiến cho trưởng giả này xuất gia học đạo! 

Rồi thì A-nan từ giã Thế Tôn, đi đến nhà trưởng giả này, đứng 
ở ngoài cửa. Khi ấy, trưởng giả từ xa trông thấy A-nan đến, liễn ra 
nghênh đón và mời ngồi. A-nan bảo trưởng giả: 

-Hiện tôi ở gần Bậc Nhất Thiết Trí, nghe Như Lai báo trước về 


3: Thế khốc 3#3; TNM: Đề khốc. Có lẽ tên khác của địa ngục Khiếu hoán I1. 
Cf. Trường 19. 
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thân ông, sau bảy ngày nữa thân hoại mạng chung sẽ sinh vào địa 
ngục Thế khốc. 

Trưởng giả nghe rổi, trong lòng sợ hãi, lông tóc dựng đứng, 
thưa với A-nan: 

—Có cách nào giúp trong bảy ngày không qua đời không? 

A-nan đáp: 

-Không có cách nào giúp trong bảy ngày thoát khỏi mạng 
chung. 

Trưởng giả lại bạch: 

-Có cách nào giúp con mạng chung không sinh vào địa ngục 
Thế khốc không? 

A-nan đáp: 

-Thế Tôn có dạy như vây: “Nếu trưởng giả cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thì không vào trong địa ngục.” Nay 
trưởng giả có thể xuất gia học đạo để đến bờ kia. 

Trưởng giả bạch: 

Ngài A-nan, hãy đi trước, tôi sẽ đến ngay. 

Sau đó, A-nan liền ra đi. Trưởng giả tự nghĩ: “Bảy ngày hãy 
còn xa. Nay ta có thể tự vui thích ngũ dục, sau đó sẽ xuất gia học 
đạo.” 

Hôm sau, A-nan lại đến nhà trưởng giả, nói với trưởng giả: 

Một ngày đã qua, chỉ còn lại sáu ngày, đúng lúc xuất gia! 

Trưởng giả bạch: 

Ngài A-nan, hãy đi trước đi, tôi sẽ theo ngay. 

Nhưng trưởng giả kia vẫn cố không đi. Qua hai ngày, ba ngày 
cho đến sáu ngày, lúc này A-nan đến nhà trưởng giả bảo trưởng 
giả: 

-Đúng lúc hãy xuất gia, kẻo sau hối hận không kịp. Nếu 
không xuất gia, hôm nay mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục 
Thế khốc. 

Trưởng giả bạch A-nan: 

—Tôn giả hãy đi trước, tôi sẽ theo sau ngay. 
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A-nan bảo: 

-Trưởng giả, hôm nay dùng thần túc gì để đến nơi ấy, mà bảo 
tôi đi trước? Nay cả hai phải đi cùng lúc. 

Lúc ấy, A-nan dẫn trưởng giả này đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi bạch Phật: 

-Trưởng giả này, nay muốn xuất gia học đạo, cúi xin Như Lai 
cho phép cạo bỏ râu tóc, khiến được học đạo. 

Phật bảo A-nan: 

—Nay ông hãy đích thân độ cho trưởng giả này. 

Lúc ấy, A-nan vâng lời Phật dạy, liền cạo bỏ râu tóc cho 
trưởng giả, dạy cho đắp ba pháp y, cho học chánh pháp. Bấy giờ, A- 
nan dạy Tỳ-kheo kia rằng: 

-Ông hãy nhớ nghĩ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng 
Tỳ-kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tnh, niệm an- 
ban, niệm thân, niệm tử. Hãy tu hành pháp như vậy. Đó gọi là Tỳ- 
kheo. Hành mười niệm này thì lập tức được quả báo lớn, được pháp 
vị cam lồ. 

Sau khi tu tập pháp như vậy rồi, ngay trong ngày hôm đó, mạng 
chung sinh lên Tứ Thiên vương. 

Bấy giờ, A-nan liền hỏa thiêu thân kia, rồi trở về chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, A-nan bạch Thế Tôn: 

-Vừa rồi Tỳ-kheo Tỳ-la-tiên đã qua đời. Ông sinh về nơi nào? 

Thế Tôn bảo: 

—Tỳ -kheo này chết sinh lên Tứ Thiên vương. 

A-nan bạch Phật: 

-Ở đó mạng chung sẽ sinh nơi nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Ở đó mạng chung sẽ sinh lên trời Tam thập tam, rồi lần lượt 
sinh lên trời Diệm thiên, trời Đâu-suất, trời Hóa tự tại, trời Tha hóa 
tự tại. Từ đó mạng chung, sinh trở lại cho đến trời Tứ Thiên vương. 
Này A-nan, đó gọi là Tỳ-kheo Tỳ-la-tiên bẩy phen chuyển vòng 
trong trời người, cuối cùng được làm thân người, xuất gia học đạo, sẽ 
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dứt sạch gốc khổ. Vì sao? Vì vị ấy có lòng tin ở Như Lai. 

A-nan nên biết, Cõi Diêm-phù-để này, Nam Bắc hai vạn một 
ngàn do-tuần, Đông Tây bẩy ngàn do-tuần. Nếu có người cúng 
dường người cõi Diêm-phù-đề, phước đó có nhiều không? 

A-nan bạch Phật: 

— Thật nhiều, thật nhiều, bạch Thế Tôn. 

Phật bảo A-nan: 

-Nếu chúng sinh nào chỉ trong khoảnh khắc, lòng tín tâm 
không đứt đoạn, tu tập mười niệm, phước kia không thể lường, không 
có thể đo lường được. Như vậy, A-nan hãy tìm cầu phương tiện tu tập 
mười niệm. 

A-nan, hãy học điều này như vậy. 

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6* 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta sẽ nói pháp cực diệu, khoảng đầu, giữa, cuối đều thiện 
xảo, nghĩa lý sâu xa, đầy đủ tu phạm hạnh. Kinh này gọi là: “Pháp 
thanh tịnh các lậu”, các ông hãy nhớ nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng theo Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

—Sao gọi là pháp sạch các lậu? Hoặc có hữu lậu được đoạn trừ 


?.. Pali, M.2. Sabbãsava (R. ¡. 6). Hán, Trung 2, kinh 10. 
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bởi thấy, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi thân cận, hoặc có hữu 
lậu được đoạn trừ bởi viễn ly, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi ngộ 
lạc, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi oai nghi, hoặc có hữu lậu 
được đoạn trừ bởi tư duy.” 

Sao gọi là hữu lậu được đoạn trừ bởi thấy? Ở đâ y, kẻ phàm phu 
không gặp Thánh nhân, không thuận theo pháp Như Lai, không thể 
thủ hộ pháp Hiển thánh, không thân cận Thiện tri thức, không tùng 
sự với Thiện tri thức; pháp đã được nghe cần tư duy mà không phân 
biệt; pháp không nên tư duy mà tư duy, khiến cho dục lậu chưa sinh 
liễn sinh, dục lậu đã sinh liền tăng nhiều; hữu lậu chưa sinh liền 
sinh, hữu lậu đã sinh liền tăng nhiều; vô minh lậu chưa sinh liển 
sinh, vô minh lậu đã sinh liên tăng nhiều. Đó là pháp không nên tư 
duy mà tư duy. 

Sao gọi là pháp nên tư duy, nhưng không tư duy“? Pháp nên tư 
duy là do pháp đó mà dục lậu chưa sinh khiến không sinh, dục lậu đã 
sinh thì liền diệt; hữu lậu chưa sinh khiến không sinh, hữu lậu đã 
sinh thì liền diệt; vô minh lậu chưa sinh khiến không sinh, vô minh 
lậu đã sinh thì liền diệt. Đây gọi là pháp nên tư duy mà không tư 
duy. Điều không nên tư duy mà tư duy, điều nên tư duy lại không tư 
duy, khiến dục lậu chưa sinh liền sinh, dục lậu đã sinh liễn tăng 
nhiều, hữu lậu chưa sinh liễn sinh, hữu lậu đã sinh liên tăng nhiều, 
vô minh lậu chưa sinh liền sinh, vô minh lậu đã sinh liền tăng nhiều. 
Người kia khởi lên tư duy như vầy: “Có quá khứ lâu xa hay không? 
Ta có thể có trong quá khứ lâu xa ấy.” Hoặc lại tư duy: “Không có 
quá khứ lâu xa. Ta có trong quá khứ lâu xa hay không? AI có trong 


3. Bảy loại trong Trung 2 và Päli. Bản Hán này chỉ có sáu: Kiến đoạn äf; Trung 


2, kiến đoạn; Pãli: Dassanãa pahãtabbãa. Thân cận đoạn #3 Ñf; Trung 2: Dụng 
đoạn; Päli: Patisevana pahãtabba. Tư duy đoạn #‡#lf. Viễn ly đoạn 3ã. 
Pali: Parivajjana pahãatabbäa. Ngộ lạc đoạn ###lf. Tư duy đoạn †Éữï, Palli: 
Bhãvanã pahãatabbä. Còn lại không đồng nhất được: Päli: Samvarãa 
pahãatabbãa (phòng hộ đoạn), adhivasana pahãtabbãa (kham nhẫn đoạn), 
vinodana pahatabba (trừ diệt đoạn). 

%. Pali: Dhammã manasikaraniyã ye dhamme na manasi karoti, pháp cần được 

tác ý mà không tác ý. 
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quá khứ lâu xa? Có tương lai lâu xa hay không? Ta sẽ có trong tương 
lai lâu xa.” Hoặc lại nói: “Không tương lai lâu xa. Ta sẽ có trong 
tương lai lâu xa hay không? AI có tương lai lâu xa? Vì sao có chúng 
sinh lâu xa này? Chúng sinh lâu xa này từ đâu mà đến? Từ đây mạng 
chung sẽ sinh về đâu?” Người kia khởi lên những ý nghĩ chẳng lành 
này liền khởi lên sáu kiến, lần lượt sinh tưởng tà: Thấy rằng có ngã, 
có kiến này hay không? Thấy rằng không có ngã, có phát sinh kiến 
này hay không? Thấy rằng vừa có ngã, vừa không ngã, ở trong đó có 
phát sinh kiến này hay không? Lại do quán sát tự thân khởi lại kiến 
này: Ở nơi chính ta mà không thấy có ta. Lại khởi lên kiến này: Ở 
nơi không có ta mà không thấy không có ta, ở trong đó khởi kiến 
này. Bấy giờ, người kia lại sinh tà kiến này: Ngã đời này cũng là ngã 
đời sau, tồn tại mãi ở đời không bị tan rã, cũng không biến dịch, lại 
không dời đổi.” Đó gọi là tụ tà kiến. Tà kiến, tai họa, sầu bi, khổ 
não đều từ đây sinh, không thể chữa trị, cũng lại không thể loại bỏ, 
làm tăng gốc khổ. Do đó không phải là hành của Sa-môn, đạo Niết- 
bàn. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, đệ tử Hiền thánh tu hành pháp kia không 
mất thứ lớp, khéo biết thủ hộ, tùng sự theo Thiện tri thức. VỊ ấy có 
thể phân biệt, biết rõ pháp nên tư duy và cũng biết rõ pháp nào nên 
tư duy. Vị ấy không tư duy pháp không nên tư duy; tư duy pháp nên 
tư duy. 


“*“ Đoạn Hán dịch này khó thông. Tham chiếu Päli, sáu kiến chấp về ngã: 

. Atthi me attä, có tự ngã của tôi. 

. Natthi me attä, không có tự ngã của tôi. 

. Attanava attanam sañjanami, do chính tôi, tôi nhận biết có tự ngã. 

. Attanäva anattanam sañjanami, do chính tôi, tôi nhận biết không có tự ngã. 
. Anattanäva attanam sañjãnãmiï, không do chính tôi, tôi nhận biết có tự ngã. 


G® ƠI > €3 h" — 


. Yo me ayam atta vado vedeyyo tatra tatra kalyanapapakanam kammanam 
vipakam patisamvedeti so kho pana me ayam atta nicco dhuvo sassato 
aviparinama-dhammo sassatisamam tatheva thassafï, tự ngã này của tôi nói, 
nơi này nơi kia nó cảm thọ báo dị thục của nghiệp thiện ác, cho nên tự ngã 
này thường tồn, vĩnh cửu, không biến đổi, mãi mãi tồn tại như vậy. 
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Pháp gì không nên tư duy mà vị ấy không tư duy? Ở đây, các 
pháp khiến dục lậu chưa sinh bèn sinh, dục lậu đã sinh bèn tăng 
nhiều; hữu lậu chưa sinh bèn sinh, hữu lậu đã sinh bèn tăng nhiều; 
vô minh lậu chưa sinh bèn sinh, vô minh lậu đã sinh bèn tăng nhiều. 
Đây gọi là pháp không nên tư duy. 

Pháp gì nên tư duy mà vị ấy tư duy? Ở đây, các pháp khiến dục 
lậu chưa sinh khiến không sinh, dục lậu đã sinh liên diệt, hữu lậu 
chưa sinh khiến không sinh, hữu lậu đã sinh liên diệt, vô minh lậu 
chưa sinh khiến không sinh, vô minh lậu đã sinh liền diệt. Đây gọi là 
pháp nên tư duy. Vị ấy cũng không tư duy điều không nên tư duy vị 
và tư duy điều nên tư duy. Vị ấy tư duy như vậy, liền diệt ba pháp. 
Những gì là ba? Thân tà, giới đạo và nghi”. Nếu không thấy không 
biết thì tăng thạnh hữu lậu, nếu thấy nghe nghĩ biết thì không tăng 
hạnh hữu lậu; đã biết, đã thấy thì hữu lậu liền không sinh. Đây gọi là 
lậu do thấy đoạn được.” 

Sao gọi là lậu được đoạn bằng kham nhẫn??? Ở đây, Tỳ-kheo 
chịu đựng đói lạnh, cần khổ, gió mưa, ruổi muỗi, lời ác, mạ nhục, 
thân sinh thống khổ, rất là đau buồn, mạng sắp muốn dứt, mà có thể 
nhẫn chịu. Nếu không như vậy, liền sinh khổ não. Nếu có thể kham 
chịu, thì không sinh như vậy. Đây gọi là lậu được đoạn bởi kham 
nhẫn*. 

Sao gọi là lậu được đoạn bằng thân cận'”'? Ở đây, Tỳ-kheo 
nắm giữ tâm khi nhận y, không vì trang sức mà chỉ muốn giữ gìn 
thân thể, muốn trừ lạnh nóng, muốn cho gió mưa không chạm vào 





®' Ba kết (Päli: Tĩni samyojanäni): Thân tà #Rñ, tức (hữu) thân kiến (Päli: 


Sakkãyaditthi); giới đạo #3, tức giới cấm thủ (Päli: Silabbataparamãso); nghỉ 
§š (Pali: Vicikicch3). 

Các lậu này, chính yếu là ba kết, được đoạn trừ ở kiến đạo, tức khi thấy bốn 
Thánh đế. Hán dịch này thiếu mất đoạn nói về thấy bốn Thánh đế, mà trong 
Trung 2 và bản Pãli có nói rõ. 


29. 


- Hán: Cung kính; nên hiểu là kham nhẫn (Päli: Adhivaäsan8). Trong liệt kê, 
không đề cập mục này. Xem cht. trên. 
-_ Xem cht. trên. 
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thân mình; lại che thân thể không để lộ ra ngoài. Lại nữa, nắm giữ 
tâm theo thời khất thực, không khởi tâm nhiễm đắm, chỉ cốt giữ gìn 
thân thể khiến cho bệnh cũ được lành, mới không sinh; gìn giữ các 
hành không cho xúc phạm, an ổn lâu dài mà tu tập phạm hạnh lâu 
bên ở đời. Lại nắm giữ tâm ý, khi thọ dụng giường ghế, cũng 
không ham trang trí tốt đẹp, chỉ mong trừ đói lạnh, gió mưa, ruồi 
muỗi, giữ gìn thân mình để thực hành đạo pháp. Lại nữa, giữ tâm 
khi thọ dụng thuốc trị bệnh, không sinh tâm nhiễm đắm nơi thuốc 
trị bệnh kia, chỉ mong cho bệnh tật được trừ khỏi, thân thể được an 
ổn. Nếu không thọ dụng như vậy thì tai hại của hữu lậu sẽ phát 
sinh. Nếu thọ dụng như vậy thì tai hại của hữu lậu không sinh. Đây 
gọi là hữu lậu được đoạn bởi thân cận. 

Sao gọi là lậu hoặc được đoạn bởi viễn ly? Ở đây, Tỳ-kheo trừ 
bỏ tưởng loạn” giống như voi dữ, lạc đà, bò ngựa, hổ sói, chó, rắn, 
hầm sâu, bờ hiểm, gai góc, sườn cao, bùn lây; thẩy đều nên tránh xa 
chúng; chớ tùng sự với ác tri thức, cũng lại không gần gũi với người 
ác, hay tư duy thuần thục không ha khỏi đầu mối của tâm. Nếu 
không giữ gìn°? thì sinh hữu lậu, nếu ủng hộ* thì không sinh hữu lậu. 
Đây gọi là hữu lậu được đoạn bởi viễn ly. 

Sao gọi là hữu lậu được đoạn bởi ngộ lạc??? Ở đây, Tỳ-kheo 
sinh tưởng dục mà không lìa bỏ; khởi tưởng sân nhuế cũng không ha 
bổ; lại khởi tưởng tật đố cũng không lìa bỏ. Nếu không lìa bỏ thì sinh 
hữu lậu, nếu có thể lìa bỏ liền có thể không khởi hữu lậu. Đây gọi là 
hữu lậu được đoạn bởi ngộ lạc. 

Sao gọi là lậu được đoạn nhờ oai nghỉ? Ở đây, Tỳ-kheo khi 
mắt thấy sắc không khởi tưởng sắc, cũng không khởi tâm nhiễm ô, 
giữ nhìn nhãn căn đầy đủ, không để khuyết lậu. Khi tai nghe tiếng, 





- Nên hiểu là tránh né những ác thú khi Tỳ-kheo sống trong rừng. 

- Nên hiểu, nếu không tránh xa. 

- Nội dung tương đương với Pali: Đoạn trừ do trừ diệt (vinodana). Từ Hán dịch 
ngộ lạc không phù hợp với nội dung. Có lẽ Hán dịch đọc nhầm với từ nào đó. 

- Nội dung tương đương Pali: Đoạn từ do phòng hộ (samvära), tức thủ hộ các 
căn. Hán hiểu là oai nghi tức các cử chỉ. 
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mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết mịn trơn, ý biết pháp đều không 
khởi tâm nhiễm ô, cũng không khởi đắm mà giữ gìn ý căn. Nếu 
không giữ gìn oai nghi mình thì sinh hữu lậu, nếu giữ gìn oai nghi 
mình thì không có tai hoạn hữu lậu. Đây gọi là lậu được đoạn bởi oai 
nghi. 

Sao gọi là lậu được đoạn bởi tư duy? Ở đây, T-kheo tu niệm 
giác ý, y vô dục, y không nhiễm ô, y diệt tận mà cầu xuất yếu; tu 
pháp giác ý, tinh tấn giác ý, hỷ giác ý, khinh an* giác ý, định giác ý, 
xả* giác ý, y vô dục, y không nhiễm ô, y diệt tận mà cầu xuất yếu. 
Nếu không tu pháp này thì sinh tai hoạn hữu lậu. Nếu có thể tu pháp 
này thì không sinh tai hoạn hữu lậu. Đây gọi là lậu được đoạn bởi tư 
duy. 

Lại nữa Tỳ-kheo, ở nơi Tỳ-kheo mà những gì là hữu lậu được 
đoạn trừ bởi kiến, liền được đoạn trừ bởi kiến; được đoạn trừ bởi 
kham nhẫn* liền được đoạn trừ bởi kham nhẫn*, được đoạn trừ bởi 
thân cận liền thân cận, viễn ly liền được đoạn trừ bởi viễn ly, được 
đoạn trừ bởi oai nghi liền được đoạn trừ bởi oai nghi, được đoạn trừ 
bởi tư duy liền tư duy. Đó gọi là Tỳ-kheo đầy đủ tất cả oai nghi có 
thể đoạn ái kết, bổ ái dục, vượt qua bốn bộc lưu, dần dần thoát khổ. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp trừ hữu lậu. 

Nhừng gì mà chư Phật Thế Tôn cần làm, vì từ niệm đối với tất 
cả chúng sinh, nay Ta cũng đã làm xong. Các ông nên luôn luôn vui 
thích chỗ vắng, ở dưới bóng cây, chuyên cần tinh tấn, chớ có giải 
đãi. Hiện tại không nỗ lực, sau hối hận cũng vô ích. Đây là những lời 
dạy dỗ của Ta. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 35 113 





KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 35 


Phẩm 40: BẢY NGÀY (2) 
KINH SỐ 7! 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở bên bờ sông A-du-xà”, cùng chúng đại 
Tỳ-kheo gồm năm trăm vị. 

Lúc ấy, Đại Quân-đầu° đang ở chỗ nhàn tĩnh, tự nghĩ: “Có 
nghĩa này, mà thường tăng thêm công đức, hay không lý này?” Rồi 
Quân-đầu liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân và ngồi qua một bên. Bấy giờ Quân-đầu bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, vừa rồi, khi ở chỗ nhàn tĩnh, con tự nghĩ: “Có 
lý này hay không, là những gì được làm cho chúng Tăng được tăng 
thêm công đức?” Nay con hỏi Thế Tôn, cúi xin dạy cho. 

Thế Tôn bảo: 

—Có thể được tăng ích công đức. 

Quân-đầu bạch Phật: 

- Thế nào là được tăng thêm công đức? 

Thế Tôn đáp: 

—Có bảy sự kiện tăng thêm, phước kia không thể kể được, cũng 
không ai có thể tính đếm được. Những gì là bẩy? 


Tham chiếu, Hán, Trung 2, kinh 7. 

A-dũ-xà giang thủy RjiãR3T7k. Có lẽ đồng nhất Paãli, Ayojjhä, tên một vương 
quốc bên bờ sông Hằng. Cf. Tây Vực Ký 5 (tr. 896b04): A-dũ-đà quốc 
lị iầfEEfl (Skt. Ayodhy8). 

*- Đại Quân-đầu &‡28. Päli: Mahã-Cunda. 
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Ở đây, con trai thiện gia, hoặc con gái thiện gia, tạo dựng Tăng 
già-lam nơi chưa từng tạo dựng. Phước này không thể kể. 

Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem giường ghế cúng 
dường Tăng già-lam kia cùng Tăng Tỳ-kheo thì này Quân-đầu; đây 
là phước thứ hai không thể kể hết. 

Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem thức ăn cúng 
dường Tăng Tỳ-kheo kia; này Quân-đầu, đó là phước thứ ba không 
thể tính hết. 

Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem áo che mưa cúng 
dường Tăng Tỳ-kheo kia, này Quân-đầu, đó là công đức thứ tư, 
phước kia không thể lường. 

Lại nữa, Quân-đầu, con trai, con gái thiện gia đem thuốc cúng 
dường Tăng Tỳ-kheo kia, này Quân-đầu, đó là phước thứ năm không 
thể tính hết. 

Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam thiện nữ đào giếng tốt nơi hoang 
dã, này Quân-đầu, đó là công đức thứ sáu cũng không thể tính hết. 

Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ nào làm nhà dọc 
đường cho người qua lại có chỗ nghỉ đêm, này Quân-đầu, đó là công 
đức thứ bẩy không thể tính xiết. 

Này Quân-đầu, đó gọi là pháp bảy công đức, phước kia không 
thể đo lường. Khi đi, hoặc ngồi, ngay đến khiến mạng chung, phước 
kia cũng theo sau như bóng theo hình, phước đức ấy không thể tính 
hết để có thể nói có bao nhiêu phước. Cũng như nước biển lớn, 
không thể dùng thăng đấu để đong được để nói có bao nhiêu nước. 
Bảy công đức này cũng vậy, phước ấy không hạn lượng. Cho nên, 
Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
bảy công đức này. 

Quân-đầu, hãy học điều này như vậy. 

Quân-đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Các ông hãy tu hành, tưởng về sự chết, tư duy về tưởng chết. 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo đang ngồi ở chỗ kia, bạch Thế Tôn: 

—Con thường tu hành tư duy tưởng về sự chết. 

Thế Tôn bảo: 

-Ông tư duy tu hành tưởng về sự chết thế nào? 

T-kheo bạch Phật: 

—Con tư duy về tưởng chết rằng: “Ý sẽ còn sống bẩy ngày nữa, 
nên tư duy bẩy Giác ý, để ở trong pháp Như Lai được nhiều lợi ích, 
sau khi chết không hối hận.” Thế Tôn, con tư duy về tưởng chết như 
vậy. 

Thế Tôn bảo: 

-Thôi, Thôi, Tỳ-kheo! Đây chẳng phải hành về tưởng chết. 
Đấy gọi là pháp phóng dật. 

Lại có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

—Con có khả năng tu hành về tưởng chết. 

Thế Tôn bảo: 

-Ông tu hành tư duy về tưởng chết thế nào? 

T-kheo bạch Phật: 

-Con suy nghĩ: “Ý sẽ còn sống sáu ngày nữa, tư duy Chánh 
pháp Như Lai, rồi sau đó mạng chung. Như vậy mới có sự tăng ích.” 
Con tư duy tưởng chết như vậy. 

Thế Tôn bảo: 

-Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đó cũng là pháp phóng dật, chẳng phải 
tư duy về tưởng chết. 

Lại có Tỳ-kheo bạch Phật: 


wwwW.daifangkinh.org 


116 A-HÀM -BỘ 9 





—Ý sẽ tổn tại năm ngày, hoặc nói bốn ngày, hoặc nói ba ngày, 
hai ngày, một ngày. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đây cũng là pháp phóng dật chẳng phải 
tư duy về tưởng chết. 

Lúc ấy, lại có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

—Con có thể kham nhận tu hành về tưởng chết. 

T-kheo bạch Phật: 

-Đến giờ khất thực, con đắp y mang bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực, rồi ra khỏi thành Xá-vệ, trở về nơi ở, vào trong tịnh thất, tư duy 
về bẩy Giác ý mà mạng chung. Đây là tư duy về tưởng chết. 

Thế Tôn bảo: 

- Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Những điều mà Tỳ-kheo các ông nói đều 
là hành phóng dật, chẳng phải là tu hành pháp tưởng chết. 

Lúc ấy, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu ai có thể như Tỳ-kheo Bà-ca-lợi', đó gọi là tư duy về 
tưởng chết. Tỳ-kheo ấy có thể khéo tư duy về tưởng chết, nhàm tởm 
thân này là bất tịnh ghê tởm. Tỳ-kheo tư duy về tưởng chết, phải 
buộc ý trước mắt, tâm không di động, niệm số đếm hơi thở ra vào, 
đồng thời tư duy về bẩy Giác ý, như vậy ở trong pháp Như Lai mới 
được nhiều lợi ích. Vì sao? Hết thảy các hành đều rỗng lặng, cái sinh 
và cái diệt đều như huyễn hóa, không có chân thật. Cho nên, Tỳ- 
kheo, hãy ở trong hơi thở ra vào tư duy về tưởng chết để thoát khỏi 
sinh, già, bệnh, chết, buồn rầu, khổ não. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


* Bà-ca-lợi 3#*3Mãl, kinh số 10 phẩm 46 ở trên, phiên âm là Bà-ca-lê 33M. 
Pali: Vakkalli. 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra lệnh quần thần: 

-Hãy nhanh chóng chuẩn bị xe bảo vũ. Ta muốn đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ thăm hỏi. 

Sau, đại vương ra khỏi thành đến, chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Như Lai đang thuyết pháp cho vô 
số chúng đang vây quanh. Lúc ấy, có bảy Ni-kiền Tử, lại có bẩy 
người lõa hình, lại có bảy Phạm chí Hắc, lại có bảy Bà-la-môn lõa 
hình, đi qua cách Thế Tôn không xa. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc thấy những người này đi qua cách Thế 
Tôn không xa, liền bạch Phật: 

-Xem những người này, đi qua trông không dừng, đều là 
thiểu dục tri túc, không có gia nghiệp. Nay trong những vị A-la-hán 
ở thế gian này, những người này là tối thượng thủ. Vì sao? Ở giữa 
mọi người, họ là những người rất là khổ hành, không tham lợi 
dưỡng. 

Thế Tôn nói: 

-Đại vương hoàn toàn chưa biết chân A-la-hán. Không phải vì 
hình thể lõa lồ mà gọi là A-la-hán. Đại vương nên biết, đó đều 
chẳng phải là hành chân thật. Nên nhớ nghĩ quan sát sự biến đổi từ 
xa xưa đến nay, rồi lại nên quán ai đáng thân thì biết thân, ai đáng 
gần thì biết gần. Vì sao? Thời quá khứ lâu xa có bẩy Phạm chí, cùng 
học một chỗ, tuổi đã suy sụp, lấy cỏ làm y phục, ăn rau quả, sinh các 
tà kiến. Họ đều nghĩ như vây: “Chúng ta trì pháp khổ hành này để 
sau làm vua nước lớn. Hoặc cầu làm Thích, Phạm, Tứ Thiên vương.” 

Bấy giờ, có vị Thiên sư A-tư-đà° vốn là tổ phụ của các Bà-la- 
môn ấy, biết những ý nghĩ trong tâm các Phạm chí kia, liền biến mất 


”- Cf. Pãli, M. 93 Assalãyana (R. ii. 155): Asita Devala. Hán, Trung 37, kinh 151 
(tr. 665c05). 
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khỏi Phạm thiên, hiện đến chỗ bẩy Bà-la-môn. Lúc ấy, Thiên sư A- 
tư-đà bỏ phục sức cõi trời, hiện hình Bà-la-môn, kinh hành ở đất 
trống. Bảy Phạm chí từ xa trông thấy A-tư-đà kinh hành, ai nấy đều 
nổi sân nhuế mà nói rằng: “Đây là người đắm dục nào mà đi trước 
những người phạm hạnh chúng ta? Nay phải chú thuật tiêu thành 
tro.” Bảy Phạm chí này liễn dùng tay bụm nước rẩy lên Phạm chí 
này và chú rằng: “Giờ ngươi hãy mau biến thành tro bụi.” Nhưng 
Bà-la-môn càng tức giận thì nhan sắc của Thiên sư A-tư-đà càng 
xinh đẹp. Vì sao? Vì tâm từ hay diệt sân. Lúc ấy, bẩy Phạm chí tự 
nghĩ: “Cấm giới của ta đã bị suy giảm hay sao mà chúng ta càng nổi 
giận thì người ấy càng xinh đẹp thêm?” Rồi bẩy Phạm chí liền nói 
với vị Thiên sư rằng: 

Là trời, Càn-đạp-hòa 

La-sát, hay Quỷ thần 

Thật sự tên là gì 

Chúng tôi đều muốn biết! 

Lúc ấy, vị Thiên A-tư-đà liền nói kệ đáp rằng: 

Chẳng phải trời, Đạp-hòa 

La-sát hay Quỷ thân 

Mà ta đây chính là 

Thiên sự A-tw- đà. 

Tôi biết ý nghĩ cửa các ông nên từ cõi trời Phạm thiên bay 
xuống đây. Phạm thiên cách đây rất xa. Thiên đế Thích cũng lại 
như vậy. Dùng khổ hành để làm Chuyển luân thánh vương còn 
không được, huống gì là làm Đế thích, Phạm thiên hay Tứ Thiên 
VƯƠơng. 

Lúc ấy, Thiên sư A-tư-đà liễn nói kệ: 

Trong tâm đây niệm tưởng 
Mà ngoại hình tôi tàn 
Nhưng siêng tu chánh kiến 
Mới xa ha ác đạo. 

Giữ tâm cho thanh tịnh 
Thân, miệng cũng như vậy 
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Xa ha các niệm ác 
Chắc chắn sẽ sinh Thiên. 

Lúc ấy, bẩy Phạm chí hỏi: “Ngài có thật là Thiên sư không?” 
Thiên sư A-tư-đà đáp: “Đúng vậy. Nhưng không phải do lốõa hình mà 
được sinh Thiên. Vị tất tu khổ hành ấy mà được sinh lên trời Phạm 
thiên. Cũng chẳng phải phơi bày thân thể hay làm ngần ấy khổ hành 
mà được sinh nơi ấy. Nhưng nếu có thể thu nhiếp tâm ý không cho 
lay động thì được sinh Thiên. Không thể sinh nơi ấy bằng cách mà 
các ông đang làm. 

Này đại vương, quán sát ý nghĩa này, không phải do lõa hình 
mà gọi là A-la-hán. Kẻ phàm phu không thể phân biệt được ai là bậc 
Chân nhân, nhưng bậc Chân nhân thì có thể phân biệt do hành vi 
được làm nào là phàm phu. Lại nữa, kẻ phàm phu không thể biết 
hành của phàm phu; duy chỉ bậc Chân nhân mới biết hành của phàm 
phu. Đại vương nên biết, do phương tiện mà biết rằng điều đó đã có 
từ trước lâu xa rồi, chứ không phải mới ngày nay. Đại vương, hãy 
học điều này như vậy. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng: 

Những điều Như Lai dạy rất là hay, người đời chẳng thể hiểu 
nổi. Nhưng việc nước quá nhiều, con xin cáo về. 

Phật bảo vua: 

- Vua hãy biết thời. 

Vua đứng dậy, đảnh lễ sát đất rồi ra đi. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 105 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở vườn Ni-câu-lâu thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ của 


5 Pali, M. 18 Madhupindika (R. ¡. 108). Hán, Trung 28, kinh 115. 
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dòng họ Thích, cùng chúng đại Tỳ-kheo gồm năm trăm vị. 

Bấy giờ, sau khi ăn, Thế Tôn từ vườn Ni-câu-lâu đến trong 
xóm Tỳ-la-da-trí và ngồi dưới một gốc cây. Lúc ấy, Chấp Trượng, 
người họ Thích, ra khỏi thành Ca-tỳ-la việt, đến chỗ Thế Tôn, rồi 
đứng 1m lặng. 

Sau đó, Chấp Trượng Thích hỏi Thế Tôn rằng: “Sa-môn dạy dỗ 
điều gì? Bàn luận những gì? 

Thế Tôn bảo: 

-Phạm chí nên biết, điều mà Ta luận thì trời rồng, quỷ thần 
không thể theo kịp", chẳng dính mắc thế gian, cũng chẳng trụ trong 
thế gian'". Điều mà Ta luận là như vậy. 

Khi ấy, Chấp Trượng Thích lắc đầu, thở dài, rồi bổ đi. Sau đó, 
Như Lai đứng dậy trở về tinh xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vừa rồi, khi Ta đang ngồi trong vườn, có Chấp Trượng Thích 
đến gặp Ta và hỏi Ta rằng: “Sa-môn luận những gì?” Ta đáp: “Điều 
mà Ta luận chẳng phải là điều mà chư Thiên và thế gian có thể theo 
kịp, cũng chẳng dính mắc thế gian, cũng chẳng trụ trong thế gian. 


” Tỳ-da-la-trí tụ EEf#RR#Zš. Pali: Beluvalatthikaya mũle, (ngồi) dưới gốc cây 


beluvatthika, một loại trúc. Trung 28: Trong một ngôi chùa của họ Thích, trong 
rừng trúc T74. 

Š. Chấp Trượng Thích chủng 3#. Päli: Dandapänipi Sakko. 

Hán: Phi.. sở năng cập.. Pf8É. Pali: Yathavadi.. na kenaci loke viggayha 
tithati, yatha ca pana kamehi visamyuttam viharantam tam brahmanam 
akathamkathim chinna-kukkuccam bhavabhave vitatanham sañña nanusenii, 
“điều mà Ta nói, không phải để tranh luận với bất cứ ai trong thế gian này; 
điều mà Ta nói là như Bà-la-môn sống an trú mà không bị trói buộc bởi các 
dục, không hoài nghi, đoạn trừ ác tác, không còn khát ái nơi hữu và phi hữu, 
không có các tưởng tiểm phục.” Chỗ này Hán dịch thiếu một đoạn, nhưng 
được thấy trong tường thuật tiếp theo. Tham chiếu, Trung 28 (tr. 0603b18). 

- Dịch sát bản Hán. Có lẽ từ Phạm văn tương đương Pali: Na kenaci loke 
viggayha titthati: “Không tồn tại để tranh chấp (viggayha) với bất cứ ai trong 
thế gian”, nhưng bản Hán đọc là na kenaci loke vigayha ti†thati, “không tồn tại 
để đắm chìm (vigayha) trong thế gian.” 
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Điều mà Ta luận là như vậy.” Lúc ấy, Chấp Trượng Thích nghe xong 
liền bổ đi. 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Thế nào là không dính mắc thế gian cũng không trụ ở thế 
gian? 

Thế Tôn bảo: 

-Điều mà Ta luận hoàn toàn không dính mắc thế gian, cũng 
như nay được giải thoát khỏi tham dục, dứt trừ sự nghi ngờ của dòng 
họ Thích'', không có các tưởng.'? Điều mà Ta luận là như vậy. 

Nói xong, Thế Tôn liền đi vào tịnh thất. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nói với nhau: 

- Vừa rồi, Thế Tôn nói tóm lược ý nghĩa của luận ấy, mà ai có 
thể giảng rộng nghĩa này? 

Rồi các Tỳ-kheo nói với nhau: 

-Thế Tôn thường ca ngợi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên. Chỉ có 
Ca-chiên-diên có thể giảng rộng ý nghĩa này. 

Sau đó, các Tỳ-kheo nói với Ca-chiên-diên rằng: 

- Vừa rồi Như Lai đã giảng tóm tắt ý nghĩa ấy. Cúi xin Tôn giả 
hãy giảng rộng thêm, phân biệt rõ ràng từng việc cho mọi người 
được hiểu. 

Ca-chiên-diên đáp: 

— Ví dụ như có một người đi ra khỏi làng để tìm lõi cây. Vừa 
thấy cây to, người ấy liền đốn ngã lấy cành lá mang đi mà bổ cây 
lại. Hôm nay các vị cũng như vậy. Các vị đã bỏ Như Lai mà đi tìm 
lõi cây nơi cành lá. Nhưng Như Lai nhìn thấy tất cả, không đâu 
không cùng khắp. Ngài soi sáng thế gian, là Đạo sư của trời, người. 
Như Lai là chủ chân thật của pháp. Các vị phải tùy theo thời gian 
thích hợp, tự nhiên sẽ được Như Lai giải thích cho ý nghĩa này. 





!!- “cña dòng họ Thích”, cụm từ này có thể được chép dư trong bản Hán. Xem 
cht. trên. 


!2.. Xem cht. trên. 
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Lúc ấy, các Tỳ-kheo đáp: 

Tuy Như Lai là chủ chân thật của pháp, sẽ diễn rộng nghĩa 
ấy. Nhưng Tôn giả đã được Thế Tôn ghi nhận, có khả năng nói rõ 
nghĩa ấy. 

Ca-chiên-diên nói: 

- Vậy các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, tôi sẽ giảng nói phân 
biệt nghĩa ấy. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa vâng. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Ca-chiên-diên nói: 

-Luận mà hôm nay Như Lai nói đến, không phải là điều mà 
trời rồng, quỷ thần có thể theo kịp, không dính mắc, cũng không trụ 
thế gian, nhưng ta được giải thoát đối với chúng, dứt sạch nghi ngờ 
không còn do dự. Như chúng sinh ngày nay ưa thích tranh đấu, kiện 
tụng, khởi các loạn tưởng. Lại nữa, Như Lai nói, Ta không sinh tâm 
đắm nhiễm trong đó; đó là kết sử tham dục, kết sử sân nhuế, tà 
kiến, ham muốn thế gian, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi, kết sử vô 
minh và do đó đưa đến đau khổ vì dao gậy, mà tranh đấu kiện tụng 
với người, phát sinh bao nhiêu hành vi bất thiện, phát sinh loạn 
tưởng. 

Khi mắt thấy sắc mà sinh ra thức tưởng, nhân ba sự ấy mà có 
xúc ”. Do có xúc* nên có thọ*. Do có thọ* nên có giác tri. Do có giác 
tri nên có tưởng. Do có tưởng nên suy lường; từ đó mà có các niệm 
dính mắc nơi tưởng'*. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân 
xúc chạm, ý biết pháp mà sinh ra thức tưởng, nhân ba sự ấy mà có 
xúc. Do có xúc* nên có thọ*. Do có thọ* nên có giác tri. Do có giác 


- Nguyên Hán: Cánh lạc #4. Đây là định nghĩa về xúc. Định cú Pãii: 
Cakhuñca.. paticca rupe ca uppajjati cakkhuviññanam tinnam sanati phasso, 
duyên nơi mắt và sắc, thức con mắt khởi lên. Tổ hợp ba này (gồm mắt, sắc, 
và thức) là xúc. 

- P8li: Yam vitakketi tam papañceti, do tầm mà có hý luận. 
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tri nên có tưởng. Do có tưởng nên suy lường; từ đó mà có các niệm 
dính mắc nơi tưởng. Đó là kết sử tham dục, kết sử sân nhuế, tà kiến, 
ham muốn thế gian, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi ngờ, kết sử vô 
minh, gây ra tai biến đao gậy và bao nhiêu tai biến khác không thể 
tính hết. 

Nếu có ai nói không có mắt, không có sắc mà lại có xúc*, điều 
đó không đúng. Nếu có ai nói không có xúc* mà có thọ* thì cũng 
không đúng. Nếu nói không có thọ* mà có tưởng thì cũng không 
đúng. Nếu có ai nói không có tai, không có tiếng; không có mũi, 
không có mùi; không có lưỡi, không có vị; không có thân, không có 
sự xúc chạm; không có ý, không có pháp, mà nói là có thức, thì cũng 
không có lý. Nếu có ai nói không có xúc* mà có thọ* thì cũng không 
đúng. Nếu nói không có thọ* mà có tưởng thì cũng không đúng. Nếu 
có ai nói, có mắt, có sắc và ở trong đó phát sinh ra thức, điều đó hợp 
lý. Nếu nói có tai, tiếng; mũi, hương: lưỡi, vị; thân, sự trơn láng; ý, 
pháp và ở trong đó phát sinh ra thức, điều đó hợp lý. Các vị nên biết, 
do nhân duyên này nên Thế Tôn nói: “Điều mà Ta luận, không phải 
là điều mà trời, người, ma, thiên ma có thể theo kịp; không chấp 
trước thế gian, không trụ ở thế gian, nhưng Ta lại giải thoát khỏi 
tham dục, chấm dứt nghi ngờ, không còn do dự.” Vì lý do này Thế 
Tôn nói nghĩa ấy. Nếu ai chưa thông suốt thì hãy đến gặp Thế Tôn 
hỏi lại nghĩa ấy. Như Lai có dạy điều gì, hãy ghi nhớ mà phụng 
hành. 

Nghe Ca-chiên-diên giảng xong, các Tỳ-kheo không nói là 
đúng, cũng không nói là sai, mà tức thời đứng dậy, nói với nhau: 

-Chúng ta hãy đem ý nghĩa này đến hỏi Thế Tôn. Thế Tôn có 
dạy điều gì, sẽ theo đó mà phụng hành. 

Rồi thì số đông các Tỳ-kheo đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ sát đất, 
rồi ngồi qua một phía, đem việc lúc nãy bạch với Thế Tôn. 

Bấy giờ, Như Lai nói với các Tỳ-kheo rằng: 

—Tỳ-kheo Ca-chiên-diên thông minh, biện tài, đã giảng rộng 
nghĩa ấy. Nếu các ông đến hỏi Ta điều đó, thì Ta cũng giảng cho các 
ông như vậy mà thôi. 
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Lúc ấy, A-nan đang đứng sau Như Lai. A-nan liền bạch Phật 
rằng: 

-Ý nghĩa của kinh này rất sâu sắc. Giống như có người đi 
đường gặp cam lồ liên lấy ăn. Thật hết sức thơm ngon, ăn không 
biết chán. Ở đây cũng như vậy, thiện nam, thiện nữ nghe kinh này sẽ 
không hề biết chán. 

A-nan lại hỏi: 

—K¡nh này tên là gì và phụng hành ra sao? 

Phật bảo A-nan: 

-Kinh này tên là: “Pháp vị cam lô”'. Hãy ghi nhớ và phụng 
hành. 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Phẩm 41: CHỚ SỢ 
KINH SỐ 1” 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Ni-câu-lầu thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ 
của dòng họ Thích, cùng chúng đại Tỳ-kheo gồm năm trăm vị. 

Lúc ấy, Thích Ma-ha-nam đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát đất, 
ngồi qua một phía, rồi bạch Thế Tôn rằng: 

-Tự thân con nghe Như Lai có dạy như vầy: Thiện nam, thiện 
nữ nào đoạn trừ ba kết sử thành Tu-đà-hoàn, gọi là không thoái 
chuyển, ắt thành đạo quả, không còn tìm cầu đến các ngoại đạo đị 


-_ Trung 28: Mật hoàn #3, cục mật ong. Pãli: Madhupindikam. 

- Cam lộ pháp vị Hi3š. Trung 28: Mật hoàn dụ 3W. Päli: Madhupindika- 
pariyäyo. 

!“ Päli, S. 55. 21. Mahãnãma (R. v. 369); Päli, M. 12 Cũladukkhakkhandha (R. ¡. 

19). Hán, Tạp 33, kinh 930. 
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học, cũng không xét đến các thuyết mà người khác nói. Không có 
trường hợp nào mà không phải như vậy. 

Nhưng khi con thấy bò, ngựa, lạc đà hung dữ, thì con sợ hãi đến 
rợn tóc gáy và nghĩ rằng: “Nếu hôm nay mà ta gặp phải tai nạn này 
chắc sẽ qua đời và sẽ sinh về đâu?” 

Thế Tôn bảo Ma-ha-nam : 

-Chớ sợ, Ma-ha-nam! Giả sử hôm nay mạng chung, ông sẽ 
không đọa vào ba đường dữ. Vì sao? Có ba thứ dẫn đến tiêu diệt. Ba 
thứ ấy là: “Như có người do tham đắm dâm dục mà phát sinh não 
loạn, lại có tâm làm hại người khác.!Ẻ Nếu không có tâm tham dục 
này thì sẽ không có tâm sát hại, ở trong đời hiện tại không phát sinh 
khổ não. Những ai có pháp ác, bất thiện, thì sẽ tự hại mình. Nếu 
không có pháp ấy thì không bị nhiễu loạn, không có sầu ưu. Cho 
nên, này Ma-ha-nam, ba ý nghĩa này cho thấy các pháp ác thì đọa 
xuống dưới, các pháp lành thì nổi lên trên. Cũng như thả hủ bơ bị 
vào trong nước, rồi đạp vỡ; các mảnh sành liền chìm xuống còn bơ 
thì nổi lên trên. Ở đây cũng vậy, các pháp ác bất thiện liền chìm 
xuống, các pháp lành thì nổi lên. Ma-ha-nam, nên biết, ngày xưa khi 
chưa thành Phật đạo”, Ta siêng tu khổ hành suốt sáu năm tại Ưu-lưu- 
tỳ, không ăn thức ăn ngon. Thân thể ốm gầy giống như là người trăm 
tuổi, đều do không ăn mà ra. Khi Ta định đứng dậy, liền bị té xuống 
đất. Lúc ấy, Ta lại suy nghĩ: nếu Ta bị chết lúc ấy thì sẽ sinh về 
đâu?” Và Ta nghĩ rằng: “Nếu hôm nay Ta chết thì sẽ không đọa ác 
đạo, nhưng ý nghĩa không phải là từ vui đến vui, mà là từ khổ đến 
vui.” 

Sau đó, Ta sống trong hang Tiên nhân”, có nhiều Ni-kiển Tử 
đang học đạo ở đấy. Lúc ấy, có Ni-kiển Tử đưa tay chỉ mặt trời, phơi 
thân ngoài nắng để học đạo. Có người ngồi chồm hổm để học đạo. 
Bấy giờ, Ta đến chỗ họ, nói với họ rằng: “Vì sao các ông không ngồi 


!3- C{. Pali, M. 12 Cũladukkhakkhandha (R. ¡. 19): Lobho, doso, moho cittassa 
upakkileso'ti. Tham, sân, si, là cấu uế của tâm. 

Tường thuật tương tợ, Cf. M. 14. ibid. 

?. Tiên nhân quật l.À.Eš. Päli: Isigila; tường thuật tương tợ, cf. M. 14, ibid. 
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mà lại dơ tay, kiểng chân vậy?” Ni-kiền Tử nói: “Cù-đàm nên biết, 
trước kia thầy tôi đã làm việc bất thiện, sở dĩ chúng tôi khổ hành là 
để diệt tội ấy.?' Nay phơi bày thân thể tuy hơi nhục, nhưng tội ấy sẽ 
được diệt trừ. Cù-đàm nên biết, hành dứt hết thì khổ cũng dứt hết; 
khổ dứt hết thì hành cũng dứt hết.? Khổ, hành dứt hết thì đạt đến 
Niết-bàn.” 

Khi ấy, Ta nói với các Ni-kiển Tử rằng: “Việc ấy không đúng. 
Không phải do hành dứt hết mà khổ dứt hết; cũng không phải do khổ 
dứt hết và hành dứt hết mà đạt Niết-bàn. Giả sử khổ hành diệt hết 
mà đạt đến Niết-bàn, điều đó đúng; nhưng không thể từ vui mà dẫn 
đến vui.” Ni-kiển Tử nói: “Vua Tần-tỳ-sa-la do từ vui mà dẫn đến 
vui, có gì là khổ?” Khi ấy, Ta lại nói với Ni-kiển Tử rằng: “Cái vui 
của vua Tân-tỳ-sa-la làm sao bằng cái vui của Ta?” Ni-kiền Tử nói: 
“Cái vui của vua Tần-tỳ-sa-la hơn cái vui của ông.” Ta lại nói với 
Ni-kiển Tử rằng: “Vua Tần-tỳ-sa-la có thể như Ta ngồi kiết già bẩy 
ngày bẩy đêm không lay động”! được không? Hoặc ngồi kiết già sáu, 
năm, bốn, ba, hai cho đến một ngày được không?” Ni-kiển Tử đáp: 
“Không được, thưa Cù-đàm.” Thế Tôn bảo: “Ta có thể ngồi kiết già 
mà thân hình không lay động*. Thế nào, Ni-kiển Tử, vậy ai vui 





?! Có lẽ Hán dịch bị nhảy sót nên đoạn văn hơi vô lý. Tham chiếu Päli, ibid.: 


Nigantho nãa†aputto, sabbaññu.. so evamaha pubbe papakammamkatam, tam 
imãya katukaya dukkarakãrikäya nijjiretha, “Ni-kiền Tử, đấng toàn trí, đã nói 
như vậy: Bằng sự khổ hành khốc liệt này, các ngươi sẽ trừ diệt ác nghiệp đã 
làm trước kia.” 

Đối chiếu Pãäli: Kammakkhayä dukkhakkhayo, nghiệp dứt sạch, nên khổ dứt 
sạch. 


22. 


®3- Trong bản Päli, điều này là phát biểu của nhóm Ni-kiền Tử: Na.. sukhena 


sukham adhi-gantam, dukkhena kho sukham adhigantabbam (..) bimbisaro 
sukham adhigaccheyya, “lạc không thể đạt được bằng lạc; lạc phải đạt được 
bằng khổ. (Nếu không như vậy,) vua Bimbisara có thể đạt được lạc.” Đây là lý 
luận cho lối tu khổ hạnh của Ni-kiền Tử mà Phật bác bỏ. Hán dịch sai lầm cho 
là quan điểm của Phật. 
? Pali, thêm chỉ tiết: Suốt bảy ngày bảy đêm an trú với cảm thọ duy nhất là lạc 
(ekanta-sukham patisamvedI vaharitum). 
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hơn?” NÑi-kiển Tử đáp: “Sa-môn Cù-đàm vui hơn.” 

Này Ma-ha-nam, hãy do phương tiện này mà biết rằng, vui 
không thể đến từ vui,” mà vui phải đến từ khổ. Này Ma-ha-nam, 
giống như hai bên làng có ao nước lớn, dài rộng một do-tuần, chứa 
đây nước. Nếu có người đến đó lấy một giọt nước; này Ma-ha-nam, 
giọt nước đó nhiều hay nước trong hồ nhiều hơn? 

Ma-ha-nam nói: 

-Nước trong hồ nhiều; chẳng phải một giọt nước nhiều. 

Thế Tôn bảo: 

—Ở đây cũng như vậy, đệ tử Hiển thánh đã vĩnh viễn chấm dứt 
các khổ, chỉ còn lại (một ít khổ) cũng như một giọt nước mà thôi. 
Người chứng quả thấp nhất trong chúng của Ta trải qua không quá 
bảy lần sinh, bảy lần chết nữa thì dứt sạch gốc khổ; nếu dũng mãnh, 
tinh tấn thì đạt đến gia gia” rồi đắc đạo. 

Rồi Thế Tôn lại nói thêm pháp vi diệu cho Ma-ha-nam nghe. 
Sau khi nghe pháp xong, ông đứng dậy ra về. 

Bấy giờ Ma-ha-nam nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời, Tôn giả Na-già -bà-la ở trong thành Lộc dã. 

Bấy giờ, có một Bà-la-môn tuổi đã già nua, vốn có đôi chút 
quen biết đối với Tôn giả Na-già-bà-la. Lúc ấy, Bà-la-môn đó đến 
chỗ Tôn giả Na-già-bà-la, đảnh lễ rồi ngồi qua một phía. 

Phạm chí nói với Tôn giả Na-già-bà-la rằng: 





3 Xem cht. trên. 
*- Xem Tạp 5, kinh 109. Pãli, S. 13.2. Pokkharani. 
”' Gia gia, thứ sáu trong mười tám bậc Hữu học. Xem Trung 30, kinh 127. 
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—Ngài là người sung sướng nhất trong những người sung sướng. 

Tôn giả Na-già-bà-la nói: 

- Vì sao ông nói tôi là người sung sướng nhất trong những người 
sung sướng? 

Bà-la-môn đáp: 

-Trong vòng bẩy ngày, bẩy đứa con trai của tôi đều chết. 
Chúng đều dũng mãnh, tài cao, trí tuệ, khó có ai sánh kịp. Trong 
vòng sáu ngày gần đây, mười hai người giúp việc qua đời. Họ đều là 
những người giúp việc siêng năng. Trong vòng năm ngày, bốn anh 
em tôi qua đời. Họ có nhiều nghề, làm gì cũng giỏi. Bốn ngày gần 
đây, cha mẹ tôi đã gần trăm tuổi bỏ tôi mà lìa đời. Ba ngày gần đây, 
hai người vợ xinh đẹp hiếm có trên đời của tôi đã chết. Lại nữa trong 
nhà có tám hầm châu báu, hôm qua tìm mãi không thấy. Những khổ 
não mà tôi đang gặp không thể tính hết. Còn Tôn giả thì đã vĩnh 
viễn xa lìa tai họa đó, không còn lo buồn, sống an vui vơi đạo pháp. 
Vì lý do đó tôi mới nói ngài là người sung sướng nhất trong những 
người sung sướng. 

Lúc ấy, Tôn giả Na-già-bà-la bảo Phạm chí ấy rằng: 

-Sao ông không tìm phương tiện cho những người ấy không 
qua đời. 

Phạm chí đáp: 

-Tôi cũng làm nhiều phương tiện để không chết, không bị mất 
của, lại tùy thời bố thí, tạo các công đức, tế tự chư Thiên, cúng 
dường các Phạm chí trưởng lão, thủ hộ chư Thần, tụng các chú thuật, 
lại có thể xem tinh tú, chế thuốc thang, bố thí đồ ăn uống ngon lành 
cho những người nghèo khổ. Những việc như vậy kể ra không hết 
nhưng lại không thể cứu mạng sống của họ. 

Bấy giờ, Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ: 

Thuốc thang và chú thuật 
Y áo, đồ ăn uống 

Tuy cho nhưng vô ích 
Vẫn ôm lấy khổ đau. 

Giả sử cúng tế thần 
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Hương hoa và tắm gội 
Suy tính nguồn gốc này 
Không thể chữa trị được. 
Giả sử cho các vật 

Tỉnh tấn giữ phạm hạnh 
Suy tính nguồn gốc này 
Không thể chữa trị được. 

Phạm chí hỏi: 

—Phải làm cách nào để thoát khỏi tai họa khổ não này? 

Tôn giả Na-già-bà -la liền nói kệ: 

Gốc ân ái, vô minh 
Phát sinh các khổ não 
Diệt sạch các thứ ấy 
Thì không còn khổ não. 
Nghe xong, Phạm chí ấy liền nói kệ: 
Tuy già chẳng ngại già 
Hành sự như đệ tử 
Xin xuất gia học đạo 
Để thoát tai nạn này. 

Rồi thì Tôn giả Na-già-bà-la trao cho ông ba y, cho ông ấy xuất 
gia học đạo và bảo với ông ấy rằng: 

-Ông nay là Tỳ-kheo. Hãy quán sát thân này từ đầu đến chân; 
xét sem tóc, lông, móng, răng, từ đâu mà đến, hình hài, da thịt, 
xương, tủy, ruột, bao tử, từ đâu mà đến. Nếu từ bỏ đây, thì sẽ đi về 
đâu? Vì vậy, Tỳ-kheo chớ có lo nghĩ nhiều về sự khổ não của thế 
gian, mà phẩi quán sát trong lỗ chân lông này, tìm phương tiện thành 
tựu bốn Đế. 

Bấy giờ, Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ: 

Trừ tưởng, chớ lo nhiều 
Không lâu được pháp nhãn 
Hành vô thường, như điện 
Không gặp phước lớn này. 
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Quán từng lỗ chân lông 
Nguồn gốc của sinh diệt 
Hành vô thường, như điện 
Bố thí hướng Niết-bàn. 

Sau khi nghe giảng xong, Tỳ-kheo già ấy ngồi ở nơi vắng vẻ 
tư duy về mục đích mà thiện nam ấy cạo bỏ râu tóc xuất gia học 
đạo với lòng tin kiên cố, tu phạm hạnh vô thượng, biết như thật 
rằng, sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, đã làm những việc cần 
làm, không còn thọ thai trở lại. Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy liền đắc quả 
A-la-hán. 

Có vị Thiên vốn là bạn cũ của Tỳ-kheo ấy, thấy vị ấy thành A- 
la-hán, liền đến chỗ Tôn giả Na-già-bà-la đứng trên hư không mà 
nói kệ rằng: 

Đã đắc giới Cụ túc 

Ở nơi vắng vẻ ấy 

Đắc đạo, tâm không chấp 
Trừ sạch nguồn gốc ác. 

Lúc ấy, vị Thiên đó rải hoa trời cúng dường Tôn giả rồi biến 
mất. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy và vị Thiên nghe nhừng điều Tôn giả Na- 
già-bà-la nói, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3° 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Hãy quán bảy xứ thiện, lại xét bốn pháp”, ở ngay trong đời 


®- Tham chiếu Päli, S. 22.; 57. Sattatthãna (R. iii. 62). Hán, Tạp 2, kinh 42. 
?' Tạp 2: Thất xứ thiện, tam chủng quán nghĩa b/&#=ifiäš%. Pali, S.22: 
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này được gọi là thượng nhân. Này Tỳ-kheo, thế nào là quán bẩy xứ 
thiện? Ở đây, Tỳ-kheo đem tâm Từ rải khắp một phương, hai 
phương, ba phương, bốn phương, bốn hướng và phương trên dưới 
cũng đều như vậy, làm cho tâm Từ tràn đầy khắp thế gian. Với tâm 
Bi, Hỷ, Xả*, không, vô tướng, nguyện cũng lại như vậy.” Các căn 
đây đủ, ăn uống điều độ, thường tự giác ngộ; Tỳ-kheo quán bẩy 
pháp như vậy. 

Tỳ-kheo, xét bốn pháp như thế nào? Ở đây, Tỳ-kheo bên 
trong tự quán thân trừ khử sầu ưu, thân ý chỉ; bên ngoài lại quán 
thân, thân ý chỉ; trong ngoài quán thân, thân ý chỉ. Bên trong tự 
quán thọ*, thọ ý chỉ; bên ngoài lại quán thọ*, thọ ý chỉ; trong ngoài 
quán thọ*, thọ ý chỉ. Bên trong tự quán tâm, tâm ý chỉ; tâm ý chỉ: 
trong ngoài quán tâm, tâm ý chỉ; trừ khử sầu ưu, không còn các khổ 
hoạn. Bên trong tự quán, pháp ý chỉ; bên ngoài lại quán pháp ý chỉ; 
trong ngoài quán pháp ý chỉ. Tỳ-kheo, hãy quan sát bốn pháp như 
vậy. 

Này Tỳ-kheo, quán bẩy xứ thiện và xét bốn pháp ấy, ở ngay 
trong đời này là bậc Thượng nhân. Vì vậy, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện thành tựu bảy xứ thiện và xét bốn pháp ấy. Các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4 
Nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Ni-câu-lũ, nước Ca-tỳ-la-vỆ, giữa 
những người họ Thích cùng đại chúng Tỳ-kheo gồm năm trăm vị. 


Sattatthanakusalo, tividhapaparikkhr. 
” Xem kinh số 3, phẩm 30. 
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Lúc ấy, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát đất rồi ngồi 
qua một phía. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

Chúng con muốn đến phương Bắc để du hóa. 

Thế Tôn nói: 

-Nên biết thời. 

Rồi Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 

Các ông đã từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất chưa? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Chưa, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông hãy đến từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao? Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phất thường xuyên giáo giới cho những người phạm 
hạnh, thuyết pháp không hề mệt mỏi. 

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe pháp xong, rời khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ sát chân 
Thế Tôn, nhiễu Phật ba vòng, rồi ra đi. 

Lúc ấy, Xá-lợi-phất đang ở một tháp miếu của những người họ 
Thích. Các Tỳ-kheo đến chỗ Xá-lợi-phất, chào hỏi, rồi ngồi qua một 
phía. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất rằng: 

Chúng tôi muốn đến phương Bắc du hóa trong nhân gian. Nay 
đã từ giã Thế Tôn. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Này các thầy, nên biết, nhân dân, Sa-môn, Bà-la-môn ở 
phương Bắc đều thông minh, trí tuệ khó ai bì. Nếu có người muốn 
thử, đến hỏi các vị rằng: “Chư Hiền có chủ trương gì?” Các thây sẽ 
trả lời như thế nào? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Nếu có ai đến hỏi, chúng tôi sẽ trả lời bằng nghĩa lý này: 
“Sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là khổ. Cái gì khổ, cái 
đó là vô ngã. Vô ngã là không. Do không, vô ngã nên chúng rỗng 
không. Đó là điều mà người trí quán sát. Thọ, tưởng, hành, thức, 
cũng vậy, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Những gì là không, vì 
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nó vô ngã nên không. Đó là điều mà người trí học. Năm ấm này đều 
rỗng không, vắng lặng. Những øì tụ hội bởi nhân duyên, đều sẽ tiêu 
diệt, không tồn tại lâu dài. Con đường tám nhánh cùng tu với bảy 
chi. Những điều mà Tôn Sư của chúng tôi dạy chính là như vậy.” 
Nếu có người Sát-lợi, Bà-la-môn hay nhân dân đến hỏi, chúng tôi sẽ 
trả lời với nghĩa lý như vậy. 

Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng: 

—Các thầy hãy kiên trì tâm ý, chớ có khinh suất. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói pháp vi diệu đầy đủ cho các Tỳ-kheo 
nghe. Các Tỳ-kheo nghe xong, liền rời chỗ ngồi đứng đậy ra đi. 

Khi số đông các Tỳ-kheo đi chưa bao xa, Xá-lợi-phất bảo các 
Tỳ-kheo: 

-Như thế nào là thực hành con đường tám ngành và pháp bảy 
chi? 

Số đông các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất rằng: 

-Chúng tôi từ xa đến đây là để nghe ý nghĩa ấy. Xin hãy giảng 
cho chúng tôi. 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ. Tôi sẽ nói. 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Ai nhất tâm niệm chánh kiến, tức là niệm giác ý không rối 
loạn. Đẳng trị', là nhất tâm niệm hết thẩy các pháp, tức là pháp giác 
ý. Đẳng ngữ”, là thân, ý tinh tấn, tức là tính tấn giác ý. Đẳng 
nghiệp”, là hết thấy các pháp được sinh, tức là hỷ giác ý. Đẳng 
mạng” là biết đủ đối với tài sản Hiển thánh, xả bỏ tài sản thế tục, 
nhẹ nhàng thân thể, tức là khinh an* giác ý. Đẳng phương tiện®, là 





- Đẳng trị #3, dịch nghĩa khác của chánh tư duy. 
- Đẳng ngữ, tức chánh ngữ. 

- Đẳng nghiệp, tức chánh nghiệp. 

- Đẳng mạng, tức chánh mạng. 

-. Đẳng phương tiện, tức chánh tinh tấn. 
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chứng đắc bốn Thánh đế, trừ sạch các kết sử, tức là định giác ý. 
Đẳng niệm"', là quán sát bốn Ý chỉ”, thân không bên chắc, thảy đều 
rỗng không, vô ngã, tức là xả* giác ý. Đẳng Tam-muội”, là đạt được 
những gì chưa đạt, độ thoát những øì chưa độ thoát, chứng đắc những 
gì chưa chứng đắc.” 

Nếu có người đến hỏi rằng: “Như thế nào là tu tám đạo và 
bẩy pháp ấy”, các thầy hãy trả lời như vậy. Vì sao? Bởi vì Tỳ-kheo 
nào tu tám đạo và bẩy pháp này, tâm liễn được giải thoát khỏi hữu 
lậu. 

Tôi nhắc lại cho các thầy rõ, Tỳ-kheo nào tu hành tư duy con 
đường tám nhánh và bẩy pháp này, Tỳ-kheo ấy liền thành tựu hai 
quả không nghi ngờ gì. Hoặc chứng quả A-la-hán. Vả lại, hãy gác 
qua việc đó. Nếu không thể tu tập nhiều, nhưng trong một ngày mà 
tu hành con đường tám nhánh và bảy pháp này, phước báo không thể 
tính hết. Hoặc đắc A-na-hàm hoặc A-la-hán.*? 

Vì vậy, các thầy phải tìm cầu phương tiện tu hành con đường 
tám nhánh và bẩy pháp này, nhất định sẽ chứng đắc đạo không có gì 
nghi ngờ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những điều Xá-lợi-phất nói, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 





- Đẳng niệm, tức chánh niệm. 

- Bốn Niệm xứ. 

- Đẳng Tam-muội, tức chánh định. 

- Hán dịch sót: Định giác ý. 

- Việt dịch sát. Nhưng Hán dịch đoạn này lộn xộn. Nói theo thứ tự: Tu tám 
Thánh đạo và bảy Giác chi trong bảy năm, hoặc chỉ trong bảy ngày, cho đến 
một ngày, có thể chứng một trong hai quả: Hoặc A-la-hán ngay trong đời này, 
hoặc nếu còn hữu dư, chứng A-na-hàm, tái sinh Tịnh cư thiên và nhập Niết- 
bàn trên đó. 
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KINH SỐ 5 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ca-diếp: 

—Nay ông đã cao tuổi, ý lực không còn trẻ khỏe, hãy nhận y áo 
và đồ ăn của các trưởng giả. 

Ca-diếp bạch Phật rằng: 

—Con không thể nhận y áo và đồ ăn của họ. Nay với con, mặc 
y vá mảnh này và tùy thời khất thực, không còn an lạc nào hơn. Vì 
sao? Trong tương lai sẽ có các Tỳ-kheo thân thể yếu ớt, tâm tham y 
đẹp, thức ăn ngon, nên giảm sút tọa thiển, không kham hành khổ 
hạnh, nhưng người ấy lại nói: “Quá khứ trong thời Phật, các Tỳ- 
kheo cũng nhận sự cung thỉnh của người, nhận y áo, thức ăn. Vì sao 
chúng ta không làm theo Thánh nhân ngày xưa?” Do tham đắm y 
áo, thức ăn, họ sẽ cởi bổ y phục làm bạch y, khiến cho các vị 
Thánh hiển không còn oai thần, bốn bộ chúng dần dần suy giảm. 
Thánh chúng đã giảm bớt thì tháp miếu Phật cũng sẽ bị hủy hoại. 
Tháp miếu Phật bị hủy hoại cho nên kinh sách bị thất lạc. Lúc ấy, 
chúng sinh không còn tinh quang. Do không còn tinh quang nên 
tuổi thọ rất ngắn. Bấy giờ, chúng sinh sau khi mạng chung đều đọa 
vào ba đường dữ. Cũng như ngày nay, chúng sinh tạo phước nhiều 
nên đều được sinh Thiên; chúng sinh trong tương lai vì tạo tội nhiều 
nên đều đọa địa ngục. 

Thế Tôn nói: 

—Lành thay, lành thay, Ca-diếp! Ông đã làm nhiều lợi ích, làm 
ruộng phước và bạn lành của mọi người. Ca-diếp nên biết, hơn một 
ngàn năm sau khi Ta nhập Niết-bàn sẽ có Tỳ-kheo sút giảm thiển 
định, không còn thực hành pháp Đầu-đà, cũng không có đắp y vá 
mảnh và đi khất thực, chỉ thích nhận y áo, thức ăn do trưởng giả 
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mang lại. Không còn ai sống dưới gốc cây, tại chỗ nhàn tĩnh, mà chỉ 
ưa trang sức phòng xá. Cũng không dùng đại tiểu tiện làm thuốc,“ 
mà chỉ thích các loại dược thảo rất ngon ngọt. Hoặc ở đây lại tham 
đắm tài sản, tiếc lẫn phòng xá, thường xuyên tranh chấp với nhau. 
Lúc bấy giờ, đàn-việt thí chủ, dốc lòng chí tín Phật pháp, ưa hành 
huệ thí, không tiếc lẫn tài vật. Đàn-việt thí chủ ấy sau khi mạng 
chung thấy đều sinh lên trời. Nhưng Tỳ-kheo lười biếng thì vào địa 
ngục. 

Như vậy, Ca-diếp, hết thẩy các hành là vô thường, không tổn 
tại đài lâu. 

Lại nữa, Ca-diếp, nên biết, trong đời tương lai có Tỳ-kheo tuy 
cạo đầu những vẫn hành theo nghiệp thế tục; tay trái ấm con trai, tay 
phải ắm con gái; lại cầm đàn, sáo mà khất thực trên đường phố. Lúc 
ấy, thí chủ đàn-việt còn thọ phước vô cùng huống gì ngày nay những 
người khất thực đều tu hành chân chánh. 

Này Ca-diếp, tất cả các hành đều vô thường, không thể tổn tại 
lâu dài. 

Ca-diếp nên biết, trong tương lai, Sa-môn Tỳ-kheo sẽ xả bỏ 
con đường tám nhánh và bảy pháp này, cũng như Pháp bảo mà ngày 
hôm nay Ta đã tích tụ trong ba a-tăng-kỳ kiếp. Trong tương lai, các 
Tỳ-kheo khất thực để tự nuôi sóng bằng sự ca hát giữa đám đông. 
Đàn-việt thí chủ cho cơm cho chúng Tỳ-kheo đó mà còn được phước, 
huống là ngày nay mà không được phước sao? Nay Ta đem pháp này 
giao cho Tỳ-kheo Ca-diếp và A-nan. Vì sao? Hôm nay, Ta đã gần 
tám mươi tuổi. Không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Nay đem 
Pháp bảo giao phó cho hai người. Hãy ghi nhớ đọc tụng, lưu truyền ở 
thế gian, đừng để đoạn tuyệt. Nếu ai ngăn cẩn ngôn giáo của Thánh 
nhân, người ấy sẽ đọa vào biên địa. Hôm nay ta đã giao phó kinh 
pháp cho ông, đừng để bị thất thoát. 

Lúc ấy, Ca-diếp và A-nan liển rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống 


*#!' Đại tiểu tiện dược ®%“|*i####. Dịch ý của từ hủ lạn dược 3{##j4#, loại thuốc quy 
định cho Tỳ-kheo. Pãli: Pũtimatta, cũng được hiểu là nước đái quỷ. Nhưng ngữ 
nguyên của từ này không rõ ràng. 
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chắp tay, bạch Thế Tôn rằng: 

— Vì sao lại đem giáo pháp giao phó cho hai con mà không giao 
cho vị khác? Lại nữa, trong chúng Như Lai, các vị có thần thông bậc 
nhất không thể đếm hết, sao Như Lai không phó chúc cho các vị đó? 

Thế Tôn bảo Ca-diếp rằng: 

-Trên trời, trong loài người, ta không thấy người nào có thể 
thọ trì Pháp bảo sánh với Ca-diếp và A-nan. Trong chúng Thanh 
văn cũng không có ai vượt hơn được hai người này. Chư Phật trong 
quá khứ cũng có hai người thọ trì kinh pháp như Ca-diếp và A-nan 
ngày nay, rất là hy hữu. Vì sao? Tỳ-kheo hành Đầu-đà trong thời 
Phật quá khứ, khi pháp còn thì vị ấy còn, khi pháp diệt vị ấy cũng 
mất. Tỳ-kheo Ca-diếp của Ta ngày nay lưu lại ở thế gian cho đến 
khi Phật Di-lặc ra đời rồi mới nhập diệt. Do đó Tỳ-kheo Ca-diếp 
hơn các Tỳ-kheo thời quá khứ. Còn Tỳ-kheo A-nan vì sao lại hơn 
các thị giả của chư Phật quá khứ? Thị giả của chư Phật quá khứ 
nghe các Ngài giảng sau đó mới hiểu; nhưng Tỳ-kheo A-nan ngày 
nay Như Lai chưa nói đã hiểu; Như Lai không nói cũng đều biết 
hết. Do bởi nhân duyên này Tỳ-kheo A-nan hơn các thị giả của chư 
Phật quá khứ. 

Vì vậy, hôm nay Ta giao phó Pháp bảo cho Ca-diếp và A-nan, 
đừng để bị khuyết giảm. 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Hết thây hành vô thường 
Có sinh ắt có diệt 

Không sinh thì không chết 
Diệt ấy đệ nhất lạc. 

Bấy giờ, Đại Ca-diếp và A-nan nghe những điểu Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 36 


Phẩm 42: TÁM NẠN () 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Kẻ phàm phu không nghe, không biết thời tiết mà pháp được 
thuyết. Tỳ-kheo nên biết, có tám thời tiết mà lúc đó con người 
không nghe, không được tu hành. Những øì là tám? 

Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, sở hành của 
Như Lai đến được Niết-bàn, nhưng chúng sinh này ở trong địa ngục 
nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ nhất. 

Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, nhưng 
chúng sinh này ở trong loài súc sinh nên không nghe, không thấy. Đó 
gọi là nạn thứ hai. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sinh này ở trong loài ngạ quỷ nên không nghe, không 
thấy. Đó gọi là nạn thứ ba. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sinh này sinh lên trời Trường thọ nên không nghe, 
không thấy. Đó gọi là nạn thứ tư. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sinh này sinh ở biên địa, phỉ báng Hiển thánh, tạo các 


!- Pãli, A. III. 29 Akkhana (R. iv. 225). Hán, Trung 29, kinh 124. 
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tà nghiệp. Đó gọi là nạn thứ năm. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp đạt 
đến Niết-bàn, chúng sinh này tuy sinh ở trung tâm đất nước, nhưng 
sáu căn không đầy đủ, cũng lại không phân biệt được pháp thiện ác. 
Đó gọi là nạn thứ sáu. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp đạt 
đến Niết-bàn, chúng sinh này sinh ở trung tâm đất nước, tuy sáu căn 
lại hoàn toàn, không có thiếu sót; nhưng chúng sinh này tâm thức tà 
kiến, cho rằng không có người cho, không có vật bố thí, không có 
người nhận, không có quả báo thiện ác, không có đời này, đời sau, 
cũng không có cha mẹ; đời không có Sa-môn, Bà-la-môn nào thành 
tựu được A-la-hán, tự thân chứng ngộ và an trú. Đó gọi là nạn thứ 
bảy. 

Lại nữa, Như Lai không xuất hiện ở đời, không nói giáo pháp 
khiến đến Niết-bàn, dẫu chúng sinh này sinh ở trung tâm đất nước, 
đây đủ sáu căn, có thể thọ nhận giáo pháp, thông minh tài giỏi, 
nghe pháp liền hiểu, tu hành chánh kiến, tin có vật bố thí, có người 
bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này, đời sau, đời có 
Sa-môn, Bà-la-môn, tu chánh kiến, tác chứng đắc A-la-hán. Đó gọi 
là nạn thứ tám, khiến người phạm hạnh không thể tu hành. Tỳ- 
kheo, đó gọi là có tám nạn này, khiến phạm hạnh không thể tu 
hành. 

Ở đây, Tỳ-kheo, có một pháp thời tiết mà người phạm hạnh 
có thể tu hành. Một ấy là gì? Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời giảng 
rộng giáo pháp đạt đến Niết-bàn, mà người này sinh ở trung tâm 
đất nước, thế trí biện thông, đối vật đều sáng tỏ, tu hành chánh 
kiến, có thể phân biệt pháp thiện ác, tin có đời này, đời sau, đời có 
Sa-môn, Bà-la-môn tu chánh kiến, tác chứng, đắc A-la-hán. Đó gọi 
là một pháp khiến người phạm hạnh có thể tu hành, đắc đến Niết- 
bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tám nạn chẳng một loại 
Khiến người không đắc đạo 
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Như nay thời hiện tại 
Thế gian rất khó gặp; 
Nên hãy học chánh pháp 
Chớ mất cơ hội này 
Nhớ lại về quá khứ 
Đã từng sinh địa ngục; 
Nên đoạn trừ, vô dục 
Mà tư duy chánh pháp 
Lâu dài trong thế gian 
Không khi nào dứt tuyệt; 
Nên đoạn trừ, vô dục 
Mà tư duy chánh pháp 
Đoạn hẳn nguồn sinh tử 
Lâu dài trong thế gian. 
Nay đã được thân người 
Phân biệt pháp chánh chân 
Những người không đắc quả 
Tất sống trong tám nạn. 
Nay nói có tắm nạn 
Yếu hành của Phật pháp 
Một nạn vẫn nguy kịch 
Như ván nổi ngoài biển. 
Tuy sẽ lìa một nạn 
Dấu cho có lý này 
Nếu lìa một, bốn Đế 
Vĩnh viễn lìa chánh đạo. 
Cho nên phải chuyên tâm 
Tư duy lý vi diệu 
Chí thành nghe chánh pháp 
Đạt đến chỗ vô vi. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện xa ha nơi tám nạn, 

chớ mong ở trong đó. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


hành. 
M 
KINH SỐ 2 
Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ: 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—Có tám địa ngục lớn. Những gì là tám? 
- Địa ngục Hoàn hoạt. 

. Địa ngục Hắc thằng. 

. Địa ngục Đẳng hại. 

. Địa ngục Thế khốc. 

. Địa ngục Đại thế khốc. 

. Địa ngục A-tỳ. 

. Địa ngục Viêm. 


 ¬I" ƠŒ Ca: + CC) t 


. Địa ngục Đại viêm.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Hoàn hoạt và Hắc thằng 
Đẳng hại và Thế khốc 
Ngũ nghịch ngục A-ftỳ 
Địa ngục Viêm, Đại viêm. 
Đó là tám địa ngục 
Trong ấy không thể ở 
Đều do gốc hạnh ác 


*“ Xem Trường 19, kinh 30 Thế Ký, phẩm “Địa Ngục” Ct. Päli, Jã v. 266, 271: 


Sañjwa, Kalasutta, Sangha, Jalaroruva, Dhuũmaroruva, Mahavici, Tapana, 
Mahatapana. 
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Mười sáu lớp ngăn quanh. 
Còn trên ngục sắt kia 

Bị la thường thiêu đốt 
Tràn ngập một do-tuân 
Lửa cháy dậy hừng hực. 
Bốn thành bốn cửa ngõ 
Ở trong rất bằng phẳng 
Lại dùng sắt làm thành 
Ván sắt che trên đó. 

Đây là do duyên tội báo chúng sinh, khiến chúng sinh kia chịu 
khổ vô cùng, máu thịt tiêu hết, chỉ còn có xương. 

Vì những duyên cớ gì gọi là địa ngục Hoàn hoạt? Những chúng 
sinh kia thân hình thẳng đơ, không cử động, bị khổ bức bách không 
thể di chuyển, thân thể không còn máu thịt. Lúc đó, chúng sinh nói 
với nhau: “Chúng sinh sống lại!” Khi ấy, chúng sinh kia tức thì sống 
lại. Do nhân duyên này nên gọi là địa ngục Hoàn hoạt. 

Lại vì nhân gì mà gọi là địa ngục Hắc thằng? Vì chúng sinh kia 
hình thể gân, mạch, đều hóa thành dây, để cưa vào thân. Cho nên 
gọi là địa ngục Hắc thằng. 

Lại vì nhân duyên øì gọi là địa ngục Đẳng hại? Lúc ấy, chúng 
sinh kia tụ tập lại một chỗ, đã chém đầu mà giây lát sống trở lại. Vì 
nhân duyên này gọi là địa ngục Đẳng hại. 

Lại vì nhân duyên øì gọi là địa ngục Thế khốc? Chúng sinh kia 
đã đoạn mất căn lành, không còn sót chút lông tóc, ở trong địa ngục 
kia chịu vô số khổ não, ở đó kêu gào oán hận, tiếng kêu không dứt. 
Vì nhân duyên này nên gọi là địa ngục Thế khốc. 

Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại thế khốc? Chúng sinh 
kia ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ sở, không thể tính hết. Ở 
trong đó kêu gào, đấm ngực, tự tát vào mặt, đồng thanh gào thét. Vì 
nhân duyên này gọi là địa ngục Đại thế khốc. 

Lại vì nhân duyên øì gọi là địa ngục A-ty 2 Các loài chúng sinh 
giết hại cha mẹ, phá hoại tháp Phật, gây đấu loạn chúng Tăng, hành 
theo tà kiến điên đảo, tương ưng với tà kiến, không thể chữa trị. Vì 
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vậy cho nên gọi là địa ngục A-tỳ. 

Lại vì nhân duyên øì gọi là địa ngục Viêm? Các loài chúng 
sinh trong địa ngục kia, thân thể bốc khói, thảy đều tan rã. Cho nên 
gọi là địa ngục Viêm. 

Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại viêm? Các chúng sinh 
trong địa ngục này đều không thấy sót lại cái gì của tội nhân. Cho 
nên gọi là địa ngục Đại viêm. 

Ty-kheo, đó là vì nhân duyên này mà gọi tên tám địa ngục lớn. 
Mỗi một địa ngục có mười sáu ngục nhỏ. Tên chúng là địa ngục Ưu- 
bát, địa ngục Bát-đầu, địa ngục Câu-mâu-đầu, địa ngục Phân-đà-lợi, 
địa ngục Vị tằng hữu, địa ngục Vĩnh vô, địa ngục Ngu hoặc, địa ngục 
Súc tụ, địa ngục Đao sơn, địa ngục Thang hỏa, địa ngục Hỏa sơn, địa 
ngục Khôi hà, địa ngục Kinh cức, địa ngục Phất thỉ, địa ngục Kiếm 
thọ, địa ngục Nhiệt thiết hoàn.) 

Như vậy, mười sáu ngục nhỏ này không thể ước tính hết, khiến 
chúng sinh kia sinh trong địa ngục. Hoặc có chúng sinh phá hủy 
chánh kiến, phỉ báng chánh pháp mà tránh xa, sau khi mạng chung 
sẽ sinh vào trong địa ngục Hoàn hoạt. 

Những chúng sinh nào ham thích sát sinh, sẽ sinh vào trong địa 
ngục Hắc thằng. 

Những chúng sinh giết mổ bò, dê và các loại khác, sau khi 
mạng chung sinh vào trong địa ngục Đẳng hại. 

Những chúng sinh lấy của không cho, ăn trộm vật của người 
khác, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục Thế khốc. 

Những chúng sinh thích dâm dật, lại nói dối, sau khi mạng 
chung sinh vào trong địa ngục Đại thế khốc. 


Tên các địa ngục, đồng nhất Pali: Ưu-bát (Uppala), Bát-đầu (Paduma), Câu- 
mâu-đầu (Kumuda), Phân-đà-lợi (Pundarka), Vị tằng hữu (Abbuda; bản Hán 
đọc là Abbhuta), Vĩnh vô (Nirabbuda; bản Hán đọc là Nibbhuta), Ngu hoặc 
(Ababa; bản Hán đọc là Bala?), Súc tụ (?), Đao sơn (Khuradhãra), Thang hỏa 
(Kukkula), Hỏa sơn (?), Khôi hà (Khãrodakanadi), Kinh cức (Sattisula), Phất 
thỉ (Gũtha), Kiếm thọ (Asipattavana), Nhiệt thiết hoàn (?). 


wwwW.daifangkinh.org 


144 A-HÀM -BỘ 9 





Những chúng sinh giết hại cha mẹ, phá hoại chùa tháp, gây 
đấu loạn Thánh chúng, phỉ báng Thánh nhân, hành theo tà kiến điên 
đảo, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục A-tỳ. 

Những chúng sinh nghe lời ở đây truyền đến nơi kia, nghe nơi 
kia truyền đến nơi này, muốn người phương tiện, sau khi mạng chung 
sinh vào trong địa ngục Viêm. 

Lại có chúng sinh gây loạn hai bên, tham lam của người, khởi 
tâm ganh ty, trong lòng nghi ky, sau khi mạng chung sinh vào trong 
địa ngục Đại viêm. 

Nếu có chúng sinh tạo các tạp nghiệp, sau khi mạng chung sinh 
vào mười sáu địa ngục nhỏ đó. Bấy giờ, ngục tốt hành hạ chúng sinh 
kia khổ sở khôn lường, hoặc bị chặt tay, hoặc chặt chân, hoặc chặt 
tay chân, hoặc xẻo mũi, hoặc cắt tai mũi, hoặc lấy gỗ ván ép lên, 
hoặc lấy cổ nhét vào bụng, hoặc lấy tóc treo ngược, hoặc lột da, 
hoặc cắt thịt, hoặc xẻ làm hai phần, hoặc may dính trở lại, hoặc xẻ 
làm năm, hoặc dùng lửa nướng một bên, hoặc rưới nước sắt nóng 
chảy lên, hoặc phanh thây làm năm, hoặc kéo dài thân, hoặc dùng 
búa bén chặt đầu mà giây lát sống trở lại, chỉ khi nào những tội đã 
tạo ra ở nhân gian trả hết, sau đó mới ra khỏi. 

Bấy giờ, ngục tốt bắt chúng sinh kia dùng chùy lớn đập nát 
thân thể nó, hoặc róc xương gân. Lại rượt đuổi cho lên cây kiếm, rồi 
lại rượt đuổi cho xuống, rồi sau đó có chim mỏ sắt đến mổ; lại bắt 
trói chặc năm chi, không được động đậy; lại đem bỏ vào trong vạc 
nước sôi lớn, dùng thêm chữa sắt hại thân, khi gió thổi qua, thân kia 
sống lại như cũ. Lúc ấy, ngục tốt lại bắt chúng sinh lên núi đao, núi 
lửa, không cho dừng nghỉ. Ở trong đó chịu khổ không thể nào nói 
hết, chỉ khi nào những tội đã tạo ra ở nhân gian trả hết, sau đó mới 
ra khỏi. 

Bấy giờ, người có tội không chịu nổi đau khổ, lại tìm vào 
trong địa ngục tro nóng chịu vô lượng khổ đau. Từ trong đó ra, lại 
vào trong địa ngục gai nhọn chích ngược, ở trong ấy gió thổi đến 
đau đớn không thể tả. Từ trong đó ra, lại vào trong địa ngục phẩn 
nóng. Trong địa ngục phẩn nóng lúc ấy, có loại trùng nhỏ xíu ăn 
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xương thịt nó. Khi ấy, chúng sinh không kham chịu khổ đau, lại đời 
đến địa ngục cây kiếm, thân thể thương tổn, đau không thể chịu 
đựng nổi. 

Khi ấy, ngục tốt bảo với chúng sinh kia: “Các ngươi từ đâu 
đến?” Tội nhân đáp: “Bọn chúng tôi cũng không biết là từ đâu lại?” 
Lại hỏi: “Sẽ đi về đâu?” Đáp: “Cũng lại không biết đến chỗ nào.” 
Lại hỏi: “Muốn gì?” Đáp: “Chúng tôi đói khát quá.” Ngục tốt liền 
lấy viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân, thiêu chín thân thể, đau 
đớn không thể chịu nổi. Chỉ khi nào trả hết những tội trước kia đã 
tạo ra, sau đó mới mạng chung. Lúc ấy, tội nhân lại trải qua bao 
nhiêu địa ngục, ở trong đó chịu khổ hàng ngàn vạn năm, sau đó mới 
ra. 

Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ vua Diêm-la tự nghĩ: “Những chúng 
sinh nào mà thân, miệng, ý hành ác, phải chịu hết những tội như 
vậy. Những chúng sinh mà thân, miệng, ý hành thiện, những người 
như vậy đều sẽ sinh về trời Quang âm.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người ngu thường nhởn nhơ 
Như trời Quang âm kia. 
Người trí thường lo sợ 
Giống như ở địa ngục. 

Bấy giờ, này Tỳ-kheo, giáo lệnh của vua Diêm-la được nghe: 
“Ước mong ngày nào ta diệt hết những tội đã tạo ra xưa kia, để 
mạng chung ở đây, được thọ hình người, sinh ở trung tâm đất nước, 
theo Thiện tri thức, cùng gặp cha mẹ dốc lòng tin Phật pháp, được 
xuất gia học đạo ở trong chúng Như Lai, ngay trong đời hiện tại mà 
dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu. Nay ta nói lại lần nữa với các ông, 
hãy cố gắng dụng tâm để lìa xa tám nạn, được sinh tại trung tâm đất 
nước, gặp được Thiện tri thức, được tu phạm hạnh, được thành chánh 
quả như ước nguyện.” 

Này các Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ nào muốn lìa tám địa 
ngục lớn và mười sáu ngục nhỏ, phải ầm cầu phương tiện tu tám 
Chánh đạo. 
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Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Nại thị, thành Tỳ -xá-Ìy, cùng 
năm trăm Tỳ-kheo, lần hồi đi du hóa trong nhân gian. 

Lúc ấy, Thế Tôn quay lại nhìn thành Tỳ-xá-ly rồi nói bài kệ 
này: 

Nay ngắm Tỳ-xá-ly 

Sau không ngắm lại nữa 
Cũng không vào lại nữa 
Nơi đó, sẽ từ biệt. 

Lúc ấy, nhân dân trong thành Tỳ-xá-ly nghe bài kệ này, trong 
lòng sâu ưu, đi theo sau Thế Tôn, ai ai cũng đều rơi lệ, nói với nhau: 

-Không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ, thế gian sẽ mất ánh 
sáng. 

Thế Tôn bảo: 

-Thôi, thôi! Các người chớ ôm lòng sầu ưu. Vật phải chịu hủy 
hoại mà muốn nó không bị hủy hoại, không hề có lý này. Trước đây, 
Ta đã có nói, do bốn sự mà được tác chứng. Ta cũng đã dạy cho bốn 
bộ chúng bốn sự này. Những øì là bốn? Tất cả hành là vô thường, đó 
gọi là pháp thứ nhất. Tất cả hành là khổ, đó gọi là pháp thứ hai. Tất 
cả hành vô ngã, đó gọi là pháp thứ ba, Niết-bàn là diệt tận, đó là 





Nại thị E, để bản chép nhầm là Nại kỳ Z4. Pãli: Ambapälivana, khu rừng 
của kỹ nữ Ambapali (Nại nữ) cúng cho Phật. Cf. Trường 2 (tr. 13b19 tt); Palli, 
M. 18 (R.ii. 95). Từ đây trở đi, tường thuật đoạn đường cuối cùng của Phật đi 
đến rừng tịch diệt. 
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pháp thứ tư. Như vậy, không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Các vị 
nên biết gốc bốn pháp này, hãy giải giảng ý nghĩa đó cho khắp tất 
cả chúng sinh. 

Bấy giờ, Như Lai muốn cho nhân dân thành Tỳ-xá-ly quay trở 
về, liên hóa ra một hố lớn. Như Lai đưa các Tỳ-kheo sang bờ kia. 
Nhân dân nước ấy ở lại bên bờ này. Rồi Thế Tôn ném bát của mình 
lên hư không cho nhân dân ấy, lại nói rằng: 

-Các người khéo cúng dường bát này. Cũng nên cúng dường 
Pháp sư tài giỏi thì mãi mãi sẽ được phước vô lượng. 

Sau khi cho họ bát mình rồi, Thế Tôn liền đến nước Câu-thi- 
na-kiệt.” 

Lúc ấy, hơn năm trăm Lực sĩ ở nước Câu-thi-na-kiệt tập hợp 
lại một chỗ, bàn luận với nhau: 

-Chúng ta cùng nhau làm việc kỳ lạ để sau khi mạng chung, 
vang danh cùng khắp, con cháu cùng truyễển: “Ngày xưa, các Lực sĩ 
Câu-thi-na-kiệt có sức mạnh không ai bì.” 

Sau đó, họ lại nghĩ: “Nên làm công đức gì?” 

Bấy giờ, cách nước Câu-thi-na-kiệt không xa có tỉng đá vuông 
lớn, dài một trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ. “Chúng ta hãy 
dựng đứng nó lên.” Họ dùng hết sức lực để dựng nó, nhưng không 
thể dựng được. Không lay động nổi, huống gì là nâng lên. 

Lúc đó, Thế Tôn liền đi đến chỗ họ, nói rằng: 

—Các đồng tử, các cậu muốn làm gì? 

Các đồng tử bạch Phật: 

- Vừa rồi, chúng con có bàn như vầy: “Chúng ta sẽ dời tẳng đá 
này đi, để được vang danh đời đời. Thi công từ đó đến nay đã bẩy 


”. Câu-thi-na-kiệt #gƑ#l‡§. Pãli: Kusinarã. Bản kinh này nhảy tắt. Trường 2, 3 và 


Pali M.18, từ Tỳ-ất-ly, Phật đi qua nhiều chỗ rồi cuối cùng mới đến Câu-thi- 
na; tại đây Phật sẽ nhập diệt. 

Lực sĩ +, danh từ riêng chỉ bộ tộc chứ không phải danh từ chung; phiên âm 
là Mạt-la ?Kfể. Một trong các bộ tộc lớn thời Phật, lãnh địa là thành Câu-thi-na 
và Ba-bà. Pali: Mallä, với hai thủ phủ Pãvä và Kusinärä. 
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ngày, nhưng không thể làm cho tảng đá này chuyển động.” 

Phật bảo các đồng tử: 

Các cậu có muốn Như Lai dựng tảng đá này đứng dậy không? 

Các đồng tử đáp: 

-Nay chính là lúc thích hợp, cúi xin Thế Tôn đặt lại tẳng đá 
này. 

Khi ấy, Thế Tôn liền dùng bàn tay phải nâng khối đá này đặt 
lên bàn tay trái, rồi ném lên hư không. Tảng đá ấy lên đến Phạm 
thiên. 

Lúc ấy, các lực sĩ Câu-thi-na-kiệt không thấy tẳảng đá nữa, bèn 
bạch Thế Tôn: 

—Nay tảng đá đi đâu? Giờ tất cả chúng con đều không thấy. 

Thế Tôn bảo: 

—Tảng đá đã lên đên Phạm thiên. 

Các đồng tử bạch Phật: 

— Khi nào tảng đá này sẽ trở lại trên Diêm-phù-lợi-địa? 

Thế Tôn bảo: 

—Nay Ta sẽ đưa ra ví dụ. Người trí nhờ ví dụ sẽ tự hiểu. Nếu có 
người lên đến Phạm thiên, cầm tẳng đá này ném xuống cõi Diêm- 
phù-địa, thì mười hai năm mới đến. Nhưng nay do cảm ứng oai thần 
Như Lai, nó sẽ trở lại ngay bây giờ. 

Sau khi Như Lai nói lời này xong, giây lát tảng đá rơi trở lại. 
Giữa hư không mưa xuống hàng trăm loại hoa trời. Bấy giờ, hơn năm 
trăm các đồng tử kia, từ xa nhìn thấy tẳng đá rơi xuống, mọi người 
đều chạ y tán loạn, không ai đứng yên chỗ cũ. 

Phật bảo các đồng tử: 

-Chớ có sợ hãi. Như Lai biết lúc nào thích hợp. 

Khi ấy, Thế Tôn duỗi tay trái, từ xa đón tảng đá ấy đặt vào bàn 
tay phải, rồi dựng đứng nó lên. Lúc ấy, tam thiên đại thiên thế giới 
chấn động sáu cách, các trời thần diệu giữa hư không rãi các loại 
hoa sen ưu-bát. Lúc ấy, năm trăm đông tử đều khen là thật kỳ lạ, 
chưa từng có, oai thần của Như Lai thật không gì có thể sánh kịp. 
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Tảng đá này dài một trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ, mà Như 
Lai có thể dùng một tay để đặt để nó. 

Năm trăm đồng tử bèn bạch Phật rằng: 

Như Lai dùng lực gì để đời tẳng đá này? Dùng sức thần túc, 
hay dùng sức trí tuệ để đặt lại tẳng đá này? 

Phật bảo các đồng tử: 

—Ta không dùng sức thần túc, cũng không dùng sức trí tuệ. Nay 
Ta dùng sức cha mẹ cho để đặt lại tảng đá này. 

Các đồng tử bạch Phật: 

-Không rõ Như Lai dùng sức cha mẹ, là nghĩa thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

Nay Ta sẽ đưa ra một ví dụ. Người trí nhờ ví dụ sẽ tự hiểu. 
Các đồng tử, sức mười con lạc đà không bằng sức của một con voi 
thường. Lại nữa, sức mười con lạc đà và một con voi thường không 
bằng sức của một con voi Ca-la-lặc”. Lại nữa, sức của mười con lạc 
đà, một con voi thường và sức voi Ca-la-lặc không bằng sức của một 
con voi Cưu-đà-diênỶ. Giả sử ngay sức mười con lạc đà, một con voi 
thường cho đến sức con voi Cưu-đà-diên không bằng sức của một 
con voi Bà-ma-na?. Lại tính sức con voi này không bằng sức một con 
voi Ca-nê-lưu'°, Lại tính hết sức những con voi trên lại không bằng 
sức một con voi Ưu-bát'!. Lại tính sức bao nhiêu voi trên lại không 
bằng sức một con voi Câu-mâu-đà. Lại gom bao nhiêu sức các voi 
trên, lại không bằng sức một con voi Phân-đà-lợi. Lại gom tính hết 
những con voi trên đó, lại không bằng sức một con Hương tượng”?. 
Lại tính hết sức những con trên gộp lại không bằng sức một con Ma- 


Ca-la-lặc. Cf. Trung 36 (tr. 656c17): Gia-la-lê f3. Pali: Kalãärikã, M. ¡. 178. 

Š. Cưu-đà-diên }§EX#E. Pãli (2). 

Bà-ma-na. Trung 36: Bà-hòa-ngỗ 3#. Pali, ibid.: Vamanikã. 

!° Ca-nê-lưu 3E. Trung 36: Gia-lê-ngỗ jIãM#.. Päli, ibid.: Kaneru (?). 

!: Ưu-bát (Pãli: Uppala), Câu-mâu-đà (PälIi: Kumuda), Phân-đà-ợi (Päli: 
Pundarika), đều là tên các loại sen. 

- Hương tượng #; cí. Câu-xá 27 (tr. 140c09); Skt. Gandhahastin, gandhagaja. 
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ha-na-cực'°. Lại tính gom tất cả sức lực trên, lại không bằng sức một 
vị Na-la-diên'. Lại tính gộp tất cả sức trên cũng không bằng sức một 
Chuyển luân thánh vương. Lại tính tất cả sức trên hợp lại cũng 
không bằng sức một vị A-duy-việt-trí'". Lại tính gộp tất cả sức trên 
lại cũng không bằng sức của một vị Bồ-tát bổ xứ. Lại gộp tất cả sức 
trên lại cũng không bằng sức của một vị Bồổ-tát ngồi dưới bóng cây 
Đạo thọ. Lại gộp tất cả sức trên lại cũng không bằng sức của thân 
thể cha mẹ di truyền của Như Lai. Nay Ta đã dùng sức ấy để đăt lại 
tảng đá này. 

Lúc ấy, năm trăm đồng tử lại bạch Thế Tôn: 

-Lực thần túc của Như Lai thì thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Trước đây Ta có đệ tử tên Mục-kiển-liên có thần túc bậc 
nhất. Lúc ấy, Ta cùng vị ấy du hóa ở trong thôn Trúc viên Tỳ-la- 
nhã'5. Lúc ấy, trong nước này đang đói kém, nhân dân ăn thịt lẫn 
nhau, xương trắng đầy đường. Người xuất gia học đạo khất thực 
khó được. Thánh chúng gây ốm, sức lực hư cạn. Lại nữa, nhân dân 
trong làng đều đói khát, lại cũng không nơi nương cậy. Mục-kiển- 
liên, bấy giờ đến chỗ Ta bạch với Ta: “Nay Tỳ-la-nhã này rất là 
đói kém, không nơi nào khất thực được. Nhân dân khốn khổ, không 
còn đường sống. Con tự thân nghe từ Như Lai những lời dạy này: 
Phần dưới đất này có chất béo đất rất thơm ngon. Cúi xin Thế Tôn 
cho phép đệ tử lật lớp béo đất này lên trên để nhân dân này có 
được thức ăn và khiến Thánh chúng cũng được khí lực sung mãn.” 
Khi ấy, Ta bảo Mục-liên: “Các côn trùng mềm yếu trong đất sẽ 
được để ở đâu?” Muc-liên bạch: “Một tay con sẽ hóa ra giống như 





'* Ma-ha-na-cực JEWjjlfR. Câu-xá 27: Ma-ha-nặc-kiện FERMR#f#. PAIi, ibid. 
Mahanaga. 
- Na-la-diên 8i£š. Câu-xá 27 (tr.). Skt. Narayana, tên một vị trời. 
1Š: A-duy-việt-trí Ji@€tÄ##4. Skt. Avaivartika, Bồ-tát Bất thoái chuyển. 
!“. Tỳ-la-nhã thôn Trúc viên E8#£#T7IRl#Ì. Chuyện được kể trong Tứ Phần 1 (tr. 
569a10): Phật trú dưới gốc cây Na-lân-la-tân-mạn-chu-đà-la (Päli: 
Nalerupicumanda) trong thôn Tỳ-la-nhã (Pali: Verañja). 
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đất này và một tay sẽ lật ngược lớp mỡ đất này, khiến những côn 
trùng mềm yếu đều ở yên tại chỗ của chúng.” Bấy giờ, Ta lại bảo 
Mục-liên: “Ông muốn lật đất này lên bằng tâm thức gì?” Mục-liên 
bạch: “Nay con lật đất này lên giống như người lực sĩ lật một lá 
cây, không có gì khó khăn.” Lúc ấy, Ta lại bảo Mục-liên: “Thôi, 
thôi, Mục-liên! Không cần lật đất mỡ này. Vì sao? Chúng sinh thấy 
việc này, sẽ sinh lòng sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng, tháp miếu 
của chư Phật cũng sẽ bị hư hoại.” Mục-liên lại bạch với Phật: “Cúi 
xin Thế Tôn cho phép Thánh chúng đến Uất-đan-việt khất thực.” 
Phật bảo Mục-liên: “Trong đại chúng này, những người không có 
thần túc sẽ làm sao đến đó khất thực?” Mục-liên bạch Phật: 
“Những người không có thần túc, con sẽ đưa đến đất ấy.” Phật bảo 
Mục-liên: “Thôi, thôi, Mục-liên! Thánh chúng cần gì phải đến đó 
khất thực? Vì sao? Đời tương lai cũng sẽ có lúc đói kém như vậy, 
khất cầu khó được, người không nhan sắc.” Lúc ấy các trưởng giả 
Bà-la-môn sẽ nói với Tỳ-kheo: “Sao các ông không đến Uất-đan- 
việt khất thực? Ngày xưa các đệ tử họ Thích có thần túc, gặp lúc 
đói kém, đều cùng nhau đến Uất-đan-việt khất thực để tự nuôi 
sống. Ngày nay đệ tử Thích ca không có thần túc, cũng không có 
hành vi oai thần của Sa-môn.” Rồi coi thường Tỳ-kheo, khiến cho 
các cư sĩ trưởng giả kia đều sinh tâm kiêu mạn, mắc vô lượng tội. 
Mụuc-kiển-liên nên biết, vì nhân duyên này, các chúng Tỳ-kheo 
không nên đến hết đó khất thực. 

Các đồng tử nên biết, thần túc của Mục-liên có oai đức của nó 
như vậy. Tính sức thần túc của Mục-liên tràn khắp tam thiên đại 
thiên thế giới, không có một khe hở, nhưng không bằng một phần 
hàng trăm, ngàn, ức, vạn lần sức thần túc của Thế Tôn; không thể 
dùng ví dụ để so sánh. Thần túc của Như Lai, oai đức không thể đo 
lường được. 

Các đồng tử bạch Phật: 

-Sức trí tuệ của Như Lai thì thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Trước đây, ta cũng có đệ tử tên Xá-lợi-phất là bậc nhất trong 
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hàng có trí tuệ. Như một biển lớn dài rộng tám vạn bốn ngàn do- 
tuần, nước đầy trong đó. Lại có núi Tu-di cao tám vạn bốn ngàn do- 
tuần, chìm vào nước cũng như vậy. Diêm-phù-lý-địa, Nam đến Bắc 
là hai vạn một ngàn do-tuần; Đông sang Tây là bẩy ngàn do-tuần. 
Nay lấy chúng để so sánh. Dùng nước trong bốn biển lớn làm mực; 
lấy núi Tu-di làm giấy; lấy cổ cây hiện có Diêm-phù-địa làm bút; lại 
khiến người trong cả tam thiên đại thiên thế giới đều viết, để tả 
hành nghiệp trí tuệ của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Song, các đồng tử nên 
biết, nước mực trong bốn biển lớn cạn, bút hết, người dần dần mạng 
chung, cũng không thể khiến trí tuệ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất cạn kiệt 
hết. Cũng vậy, các đồng tử, trong các đệ tử của ta, trí tuệ bậc nhất 
không ai vượt hơn trí tuệ Xá-lợi-phất. Tính trí tuệ Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất có thể biến khắp tam thiên đại thiên thế giới không có một khe 
hổ, nhưng muốn so với trí tuệ của Như Lai thì gấp trăm, ngàn, ức, 
vạn lần, không thể ví dụ để so sánh. Sức trí tuệ Như Lai chúng là 
như vậy. 

Các đồng tử lại bạch Phật: 

—Còn có sức nào hơn các sức này không? 

Thế Tôn bảo: 

Cũng có sức này vượt trên các sức này. Đó là gì? đó chính là 
sức mạnh của vô thường. Nửa đêm hôm nay, Như Lai ở giữa song 
thọ, bị lực vô thường dắt đến diệt độ. 

Lúc ấy, các đồng tử đều cùng rơi lệ than: 

—Như Lai diệt độ sao sớm vậy! Thế gian sắp mất con mắt! 

Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Quân-trà-la Hệ Đầu” là con gái trưởng giả 
Bà-la-đà. Tỳ-kheo-ni này tự nghĩ: “Ta nghe Thế Tôn không bao lâu 
nữa sẽ diệt độ, song số ngày đã hết. Giờ ta phải đến chỗ Thế Tôn để 
hầu thăm.” Tỳ-kheo-ni này ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đến chỗ Thế 


”. Quân-trà-la Hệ Đầu ##i#£#Ø. Päli: Kundalakesä. Bà nguyên tên là Bhaddä, 
trước đó theo Ni-kiền Tử tu khổ hạnh, tóc bà bị quăn, nên có biệt danh là 
Kundalakesa (Tóc Quăn). Sau khi tranh luận với Xá-lợi-phất, bà trở thành Tỳ- 
kheo-ni và đắc quả A-la-hán. Trên kia, kinh số 5 phẩm 5, tên bà được phiên 
âm là Bạt-đà Quân-đà-la ft. 
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Tôn.' Từ xa, bà trông thấy Như Lai dẫn các Tỳ-kheo và năm trăm 
đồng tử đang đi đến rừng Song thọ. Khi ấy, Tỳ-kheo-ni đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: 

—Con nghe Thế Tôn sắp diệt độ, không còn ở đời bao lâu. 

Thế Tôn nói: 

Đúng vào nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ diệt độ. 

T-kheo-ni bạch Phật: 

Nay con xuất gia học đạo, lại không kết quả như sở nguyện 
mà Thế Tôn đã bổ con diệt độ. Cúi xin Thế Tôn nói pháp vi diệu 
cho con được như sở nguyện. 

Thế Tôn bảo: 

—Nay cô hãy tư duy về nguồn gốc của khổ. 

Tỳ-kheo-ni lại bạch Phật: 

- Thật khổ, bạch Thế Tôn! Thật khổ, bạch Như Lai! 

Thế Tôn bảo: 

—Cô quán sát ý nghĩa gì mà nói là khổ? 

Tỳ-kheo-ni bạch Phật rằng: 

-Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu bi não khổ, oán 
tắng hội khổ, ân ái biệt ly khổ. Tóm lại mà nói năm ấm xí thạnh là 
khổ. Bạch Thế Tôn, con đã quán nghĩa này như vậy, cho nên bảo là 
khổ. 

Tỳ-kheo-ni sau khi tư duy nghĩa này, liền ngay ở trên chỗ ngồi 
đạt được ba đạt trí”. Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni bạch Phật: 

—Con không thể kham thấy Thế Tôn diệt độ. Cúi xin cho phép 
con diệt độ trước. 

Lúc ấy, Thế Tôn im lặng chấp nhận. 

Tỳ-kheo-ni liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, ở trước 
Phật, thân bay lên hư không, làm mười tám phép biến hóa, hoặc đi, 





!3- Theo các nguồn Päli, từ Vesãäli (Tỳ-xá-ly) đến Kusinãarä khoảng mười chín do- 
tuần. 
!. Tạm đạt trí =ì##, tức ba minh. 
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hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thân phát ra khói lửa, vọt lên hạ xuống tự 
do không có gì trở ngại, hoặc phun ra nước lửa đầy khắp hư không. 
Sau khi biến hóa đủ cách như vậy rồi, liền ở trong Niết-bàn giới vô 
dư mà diệt độ. Ngay lúc bà diệt độ, tám vạn Thiên tử được mắt pháp 
thanh tịnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Trong các Thanh văn của Ta, Tỳ-kheo-ni có trí tuệ nhanh 
nhạy đứng đầu chính là Tỳ-kheo-ni Quân-trà -la.” 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Ông đến giữa song thọ trải chỗ nằm cho Như Lai. 

Đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Theo lời Phật dạy, A-nan đến giữa song thọ, trải tòa cho Như 
Lai, rồi trở về chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: 

—Con đã trải tòa xong, đầu về hướng Bắc. Cúi xin Thế Tôn biết 
thời. 

Thế Tôn liên đến giữa Song thọ, vào chỗ đã trải tòa sẵn. Tôn 
giả A-nan bạch Thế Tôn: 

-Vì có nhân duyên Như Lai bảo trải chỗ nằm xoay đầu về 
hướng Bắc? 

Phật bảo A-nan: 

—Sau khi ta diệt độ, Phật pháp sẽ ở Bắc Thiên-trúc. Vì nhân 
duyên này nên khiến trải tòa hướng Bắc. 

Lúc ấy, Thế Tôn phân biệt” ba y. 


nh: GÌ:Á-1 28: Khippäbhiññanam yadidam bhaddã kụidalakesã, đệ nhất thắng trí 
nhạy bén là Bhadda Kundalakesa. 

?!' Phân biệt, từ dịch khác của tác tịnh ‡E3#. Päli: Kappakata; Vin. iv. 286: 
SamanacIvaram naãma kappakatena vuccati, y của sa-môn là y đã được tác 
tịnh (phân biệt). Y mới của Tỳ-kheo trước khi dùng cần được hợp pháp hóa 
(xác nhận sở hữu hợp pháp) bằng cách chấm một điểm ở góc (điểm tịnh šh?#, 
Pali: Kappabindu). Cf. Tứ Phần 16 (tr. 676c14.); Luật Căn Bản 16 (T23n1442, 
tr. 711a28). 
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A-nan bạch Phật: 

— Vì sao hôm nay Như Lai phân biệt ba y? 

Phật bảo A-nan: 

—Ta vì đàn-việt thí chủ trong đời tương lai nên phân biệt y này. 
Vì muốn cho những người kia hưởng phước này nên ta phân biệt y 
như vậy. 

Bấy giờ, trong chốc lát, từ miệng Thế Tôn phát ra ánh sáng 
năm màu, chiếu khắp mọi nơi. Lúc ấy, A-nan lại bạch Phật: 

- Vì nhân duyên gì hôm nay từ miệng của Như Lai phát ra ánh 
sáng năm màu? 

Thế Tôn bảo: 

- Vừa rồi, Ta nghĩ như vầy: “Khi chưa thành đạo, ở trong địa 
ngục lâu đài, nuốt hòn sắt nóng, hoặc ăn cây cỏ để nuôi thân tứ đại; 
hoặc làm la, lừa, lạc đà, voi, ngựa, heo, đê, hoặc làm ngạ quỷ nuôi 
bốn đại; hoặc sinh làm thân người,” mang hình chịu nạn thọ thai, 
hoặc hưởng phước trời ăn cam lồ tự nhiên Nay Ta đã thành Như Lai, 
dùng căn lực ngộ đạo mà thành thân Như Lai. Vì nhân duyên này 
nên miệng phát ra ánh sáng năm màu. 

Một lát sau, từ miệng Như Lai lại phát ra ánh sáng vi diệu hơn 
ánh sáng trước. Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn: 

— Vì nhân duyên gì Như Lai lại phát ra ánh sáng hơn ánh sáng 
trước? 

Thế Tôn bảo: 

- Vừa rồi Ta tự nghĩ: “Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ khi diệt 
độ thì pháp để lại không tổn tại lâu dài trên đời.” Ta suy nghĩ lại: 
“Dùng phương tiện nào để pháp của ta tổn tại lâu dài ở đời?” Thân 
Như Lai là thân Kim cang, ý muốn nghiên nát thân này như hạt cải 
cho lưu bố trên thế gian, khiến những đàn-việt có lòng tin đời tương 
lai, tuy không thấy hình tượng Như Lai, nhưng chọn lấy đó cúng 
dường, nhờ duyên phước lành này sẽ sinh vào nhà bốn giai cấp, nhà 
Tứ Thiên vương, trời Tam thập tam, trời Hê, trời Đâu-thuật, trời Hóa 


?-. Cụm từ này sót trong để bản. Đây y theo bản TNM thêm vào. 


wwwW.daifangkinh.org 


156 A-HÀM -BỘ 9 





tự tại, trời Tha hóa tự tại. Nhờ phước lành này mà sinh vào cõi Dục, 
cõi Sắc, cõi Vô sắc, hoặc lại đắc đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật hoặc thành Phật đạo. Vì nhân duyên 
này nên phát ra ánh sáng này như vậy. 

Lúc ấy, Thế Tôn tự thân gấp Tăng-già-lê thành bốn lớp, nằm 
nghiêng qua hông phải, hai bàn chân chồng lên nhau. Lúc ấy, Tôn 
giả A-nan thương khóc rơi nước mắt, không thể tự kiểm chế, lại tự 
trách mình chưa được thành đạo, còn bị kết sử trói buộc, mà nay Thế 
Tôn đã bỏ mình diệt độ, sẽ nương tựa vào ai? 

Lúc ấy, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

—Tỳ-kheo A-nan đang ở đâu? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Tỳ-kheo A-nan đang ở sau giường Như Lai, buồn khóc rơi lệ, 
không thể tự kiểm chế, lại tự trách đã không thành đạo, lại chưa dứt 
sạch kết sử, mà nay Thế Tôn đã bỏ mình Niết-bàn. 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Thôi! Thôi! A-nan, chớ có sâu ưu. Phàm vật ở đời đáng phải 
tan rã, muốn cho không biến đổi thì việc này không đúng, cần nỗ lực 
tinh tấn nhớ tu tập chánh pháp, như vậy không bao lâu cũng sẽ hết 
gốc khổ, thành hạnh vô lậu. Thời quá khứ, các Như Lai Chánh Đẳng 
Chánh Giác” cũng có thị giả như vậy. Giả sử hằng sa chư Phật trong 
tương lai cũng sẽ có thị giả như Tỳ-kheo A-nan. 

Chuyển luân thánh vương có bốn pháp chưa từng có. Sao gọi là 
bốn? Ở đây, khi Chuyển luân thánh vương đi ra khỏi nước, nhân dân 
thấy không một ai không vui vẻ. Bấy giờ, Chuyển luân thánh vương 
có dạy điều gì thì những ai nghe không một ai không vui mừng, nghe 
những lời dạy này không biết chán. Bấy giờ, Chuyển luân thánh 
vương im lặng. Giả sử người dân thấy vua im lặng thì cũng lại hoan 
hỷ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là bốn Pháp chưa từng có của Chuyển luân 
thánh vương. 

Tỳ-kheo nên biết! Hôm nay, A-nan cũng có bốn pháp chưa 


®3- Để bân: Đa-tát a-kiệt a-la a-tam-da-tam-phật. 
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từng có. Sao gọi là bốn? Giả sử Tỳ-kheo A-nan im lặng đến giữa đại 
chúng thì nếu có ai thấy, không ai không vui vẻ. Giả sử Tỳ-kheo A- 
nan có nói điều gì thì ai nghe những lời này cũng đều vui vẻ. Giả sử 
A-nan im lặng thì cũng như vậy. Nếu Tỳ-kheo A-nan đi vào trong 
bốn chúng như Sát-lợi, Bà-la-môn, quốc vương, cư sĩ thì họ đều vui 
vẻ, sinh lòng cung kính, nhìn mà không biết chán. Giả sử Tỳ-kheo A- 
nan có nói những điều gì thì người nghe dạy pháp cũng nghe không 
biết chán. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là bốn pháp chưa từng có của 
T-kheo A-nan. 

Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn: 

-Phải làm sao cùng người nữ tùng sự? Mà nay, đến giờ Tỳ- 
kheo phải đắp y, mang bát, khất thực mọi nhà để tạo phước cho 
chúng sinh. 

Phật bảo A-nan: 

-Chớ có gặp nhau; nếu có gặp nhau thì chớ có nói chuyện; nếu 
nói chuyện thì phải chuyên tâm ý. 

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Chớ giao du người nữ 
Cũng chớ có nói chuyện 
Ai có thể xa lìa 

Thì tránh được tám nạn. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỀN 3? 


Phẩm 42: TÁM NẠN (2) 
KINH SỐ 3 (tt) 


-Nên đối xử với Tỳ-kheo Xa-na' như thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Cần phải trừng phạt bằng pháp Phạm-đàn?. 

A-nan bạch Phật: 

—Trừng phạt bằng pháp Phạm-đàn là thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

-Không được nói chuyện gì cùng Tỳ-kheo Xa-na, không nói 
điều tốt, cũng không nói xấu. Tỳ-kheo này cũng không được nói 
chuyện gì với ông. 

A-nan bạch Phật: 

-Nếu Tỳ-kheo ấy vẫn không chịu phục tùng, tội ấy há không 
nặng thêm sao? 

Thế Tôn bảo: 

-Chỉ không nói chuyện tức là trừng phạt bằng Phạm-đàn. 
Nhưng nếu vẫn không sửa đổi, cần phải đưa ra giữa chúng để mọi 





' Tỳ-kheo Xa-na 3#, cũng thương âm là Xa-nặc. Trường 4, tr. 26a19, 


phạm đàn ?##Ïễ. Pali: Channa. Nguyên quân hầu của Thái tử, tính tình ương 
bướng không chịu các Tỳ-kheo khuyên bảo, dẫn đến điều luật, Tứ phần, 
Tăng-già-bà-thi-sa 13, Tỳ-kheo Xiển-đà IWfE. Pali, Sanghadisesa 12. 

Phạm pháp #š*3#, hay nói đủ là Phạm-đàn, biện pháp trừng phạt Tỳ-kheo bằng 
mặc tẩn: Không ai được phép quan hệ, nói chuyện, với Tỳ-kheo bị phạt phạm- 
đàn. Pali: Brahmadanda. 
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người cùng quyết định trục xuất, không cho thuyết giới chung, cũng 
không được tham dự pháp hội. 

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Muốn trả lại oán thù 

Cho kẻ oán gia kia 

Thường nhớ chớ nói chuyện 
Ác này không đi quá." 

Lúc ấy, nhân dân Câu-thi-na-kiệt nghe Như Lai sắp diệt độ vào 
nửa đêm nay. Lúc này nhân dân cả nước liền đi đến rừng Song thọ. 
Đến rồi, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, nhân dân bạch 
Thế Tôn: 

—Nay nghe Như Lai sắp diệt độ, chúng con phải làm gì để biểu 
lộ sự tôn kính? 

Lúc ấy, Thế Tôn quay lại nhìn A-nan. A-nan liền tự nghĩ: 
“Hôm nay thân thể Như Lai mệt mỏi, muốn sai ta chỉ bày cách thức 
cho họ. ” 

Rồi A-nan quỳ gối phải sát đất chắp tay bạch Thế Tôn: 

Hôm nay có hai dòng họ, một tên là Bà-a-đà, một tên là Tu- 
bạt-đà" đến quy y Như Lai Thánh chúng. Cúi xin Thế Tôn cho phép 
họ làm Ưu-bà-tắc, từ đây về sau không sát sinh nữa. 

Lại có người tên Đế-xa, người thứ hai tên Ưu-ba-đế-xa. Lại có 
người tên Phật-xá, người thứ hai tên Kê-đầu”. Những người này đều 
đến quy y Như Lai. 

Cúi xin Thế Tôn nhận họ làm Ưu-bà-tắc, từ nay về sau không 





Tăng tác pháp Yết-ma ha trách đối với Tỳ-kheo ương bướng. Tỳ-kheo bị phạt 
này sẽ không được tham dự các pháp Yết-ma của Tăng. Xem Tứ Phần, đã 
dẫn. 

Trường A-hàm, và Pali tương đương, không có bài kệ này. 

” Bà-a-đà 3#JEE và Su-bạt-đà Z#iRFE, có lẽ Pãli: Bhadda và Subhadda. Nhưng 
cả hai không thấy đề cập trong Trường A-hàm và Päli tương đương vào dịp 
này. 

5 Đế-xa ###, Uu-ba-đế-xa {#W##, Phật-xá f##, Kê-đầu #5: Tên những cư 

Sĩ cuối cùng này không thấy đề cập trong Trường A-hàm và Pãli tương đương. 
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sát sinh nữa, vâng giữ năm giới. 

Lúc ấy, Thế Tôn thuyết pháp rộng rãi cho họ. Sau đó bảo họ 
trở về. Bấy giờ, chúng năm trăm người Ma-la liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Những đệ tử chứng ngộ cuối cùng của Ta chính là năm trăm 
Ma-la ở Câu-thi-na-kiệt. 

Bấy giờ, Phạm chí Tu-bạt từ nước kia? đi đến Câu-thi-na-kiệt. 
Từ xa trông thấy năm trăm người này, liền hỏi: 

-Các vị từ đâu đến? 

Năm trăm người đáp: 

-Tu-bạt nên biết, hôm nay Như Lai sẽ diệt độ giữa cây song 
thọ. 

Lúc ấy, Tu-bạt liền tự nghĩ: “Như Lai xuất hiện ở đời, rất là 
khó gặp. Sự xuất thế của Như Lai lâu lâu mới có. Như hoa Ưu-đàm- 
bát, ức kiếp mới xuất hiện. Nay ta có những pháp chưa được thông 
tỏ, còn ít nhiều hồ nghi. Chỉ có Sa-môn Cù-đàm kia có thể giải thích 
hổ nghi cho ta. Nay ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm kia mà hỏi 
nghĩa này. ” 

Rồi Phạm chí Tu-bạt đến chỗ Song thọ, đến chỗ A-nan, thưa A- 
nan: 

—Tôi nghe hôm nay Thế Tôn sẽ diệt độ; không biết có thật vậy 
không? 

A-nan đáp: 

— Thật có việc này. 

Tu-bạt bạch: 

—Song hôm nay tôi còn có hồ nghi. Cúi xin cho phép tôi bạch 
Thế Tôn lời này: Mọi người không rõ những điều Lục sư nói. Tôi có 


” Để bản: Bỉ quốc #Blï; đây chỉ vương quốc của người Ma-la (Pãli: Malla). Ba 


bản Tống-Nguyên-Minh: Từ nước Ba-ba 3. Pali: Pava, một trong hai thị trấn 
của người Ma-la, Câu-thi-na (Kusinara) và Ba-ba (Päva). 
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thể biết những điều Sa-môn Cù-đàm nói chăng?3 

A-nan nói: 

-Thôi! Thôi! Tu-bạt, chớ có quấy nhiễu Như Lai! 

Ba lần như vậy. Ông lại thưa với A-nan: 

-Như Lai xuất thế rất là khó gặp. Như hoa Ưu-đàm-bát, lâu lâu 
mới có. Như Lai cũng vậy, lâu lâu mới xuất hiện. Nay tôi xét thấy 
Như Lai có khả năng giải thích những hồ nghi cho tôi. Nay, ý nghĩa 
mà tôi muốn hỏi, thật không đủ lời để nói. Bây giờ A-nan lại không 
cho tôi đến thưa hỏi Thế Tôn. Lại nghe Như Lai có thể thấy xa đến 
vô cùng, có thể thấy khoảng trước đến vô cực, mà hôm nay tôi vẫn 
không được tiếp nhận. 

Ngay khi ấy, Thế Tôn bằng Thiên nhĩ, từ xa nghe Tu-bạt bàn 
với A-nan như vậy. Thế Tôn bảo A-nan: 

-Thôi, thôi A-nan! Chớ ngăn Phạm chí Tu-bạt. Vì sao? Ông ấy 
đến hỏi nghĩa, thật có nhiều lợi ích. Nếu Ta nói pháp, ông ấy sẽ 
được độ thoát. 

A-nan bèn bảo Tu-bạt: 

—Lành thay, lành thay! Nay Như Lai đã cho phép ông vào trong 
hỏi pháp. 

Sau khi nghe những lời ấy rồi, Tu-bạt vui mừng hớn hở, không 
xiết kể. Tu-bạt đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên. Bấy giờ, Tu-bạt bạch Thế Tôn: 

—Nay con có điều muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép. 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo Tu-bạt: 

—Nay chính đúng lúc, nên có thể hỏi. 

Lúc ấy, Tu-bạt bạch Phật: 

-Các Sa-môn khác, thưa Cù-đàm, biết các toán thuật, hơn hấn 
nhiều người. Đó là Bất-lan Ca-diếp, A-di-sủy, Cù-da-lâu, Chi-hưu 


Š Trường 4, tr. 25a20: Có sáu Tôn sư. Sa-môn Cù-đàm có thể biết rõ thuyết của 


họ chăng? Päli, D. ii. 152: Có sáu vị Tôn sư, tự tuyên bố là đã giác ngộ. Có 
thật họ đã giác ngộ? 
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Ca-chiên, Tiên-tỷ-lô-trì, Ni-kiển Tử.? Những hạng Tôn sư như vậy có 
biết việc ba đời không? Hay là không rõ? Trong Lục sư kia lại có ai 
hơn được Như Lai không? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

- Thôi, thôi, Tu-bạt! Chớ nên hỏi điều đó. Phiền gì phải hỏi có 
ai hơn Như Lai không? Song hôm nay Ta ngay trên chỗ ngồi này, sẽ 
nói pháp cho ông. Hãy ghi nhớ kỹ. 

Tu-bạt bạch Phật: 

Nay, con sẽ hỏi nghĩa lý sâu xa. Bấy giờ là lúc thích hợp, cúi 
xin Thế Tôn hãy nói. 

Thế Tôn bảo: 

Lúc Ta mới học đạo, năm hai mươi chín tuổi, vì muốn độ mọi 
người. Cho đến năm hai mươi lăm tuổi'?, học ở trong ngoại đạo. Từ 
đó đến nay, Ta không thấy ai là Sa-môn, Bà-la-môn. Trong các đại 
chúng nào mà không có tám đạo Hiển thánh thì ở đó không có bốn 
quả Sa-môn. Này Tu-bạt, đó gọi là thế gian trống rỗng, không có ai 
là chân nhân đắc đạo. Rong đạo Hiền thánh nào có pháp Hiển thánh 
thì ở đó có bốn kết quả Sa-môn. Vì sao? Sở dĩ có bốn kết quả Sa- 
môn là do có tám phẩm đạo Hiền thánh. Này Tu-bạt, nếu như Ta mà 
không đắc đạo Vô thượng Chánh chân, ấy là do không có tám phẩm 
đạo Hiền thánh. Do có tám phẩm đạo Hiền thánh nên Ta mới thành 
Phật đạo. Cho nên, Tu-bạt, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu đạo 
Hiển thánh. 

Tu-bạt bạch Phật: 

—Con cũng rất muốn ưa nghe tám phẩm đạo Hiển thánh, cúi xin 
Thế Tôn giảng nói. 

Thế Tôn bảo: 

Tám đạo Hiển thánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh 





?. Xem cht. kinh số 11 phẩm 38 trên. 


!° Để bản: Ba mươi lăm. Tống-Nguyên-Minh: Hai mươi lăm. Kể từ xuất gia, cho 
đến sáu năm khổ hạnh. 
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định!!. Này Tu-bạt, đó gọi là tám phẩm đạo Hiển thánh. 

Lúc ấy, Tu-bạt ngay trên chỗ ngồi đắc Pháp nhãn tịnh. Bấy 
giờ, Tu-bạt đi đến nói với A-nan: 

—Nay tôi đã được thiện lợi. Ước Thế Tôn cho phép tôi làm Sa- 
môn. 

A-nan đáp: 

-Ông hãy tự đến chỗ Thế Tôn mà thỉnh cầu làm Sa-môn. 

Tu-bạt bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch Thế 


-Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa-môn. 

Bấy giờ, Tu-bạt liền thành Sa-môn, thân mặc ba Pháp y. khi 
Tu-bạt ngước nhìn dung nhan Thế Tôn, liền ngay trên chỗ ngồi tâm 
được giải thoát khỏi hữu lậu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

—Đệ tử cuối cùng của Ta chính là Tu-bạt. 

Lúc ấy, Tu-bạt bạch Phật: 

-Con nghe, nửa đêm nay Thế Tôn sẽ Bát-niết-bàn. Cúi xin 
Thế Tôn cho phép con Niết-bàn trước. Con không kham chịu thấy 
Như Lai diệt độ trước. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng chấp nhận. Vì sao? Vì đệ tử chứng 
ngộ cuối cùng của hằng sa chư Phật Thế Tôn quá khứ đều Bát-niết- 
bàn trước, sau đó Như Lai mới diệt độ. Đó là thường pháp của chư 
Phật Thế Tôn, chẳng phải mới ngày nay. Lúc ấy, Tu-bạt thấy Thế 
Tôn đã hứa khả, liền đến trước Như Lai, chánh thân chánh ý, buộc 
niệm trước mặt, ở trong Vô dư Niết-bàn giới mà diệt độ. Lúc ấy, cõi 
đất này chấn động sáu cách. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Hết thảy hành vô thường 
Có sinh thì có chết 


!! Để bản: Đẳng kiến, Đẳng trị, Đẳng ngữ, Đẳng mạng, Đẳng nghiệp, Đẳng 
phương tiện, Đẳng niệm, Đẳng Tam-muội. 
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Không sinh thì không chết 
Tịch tĩnh là an lạc.'? 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

-Từ nay về sau hãy bảo các Tỳ-kheo, khi giao tiếp, không 
được gọi nhau là “bạn”, mà hãy xưng bậc lớn là “Tôn giả”, bậc 
nhỏ xưng là “Hiển giả”. Hãy xem nhau như anh em. Từ nay về sau 
không được xưng tên do cha mẹ đặt. ”'“ 

Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn: 

—Nay, như các Tỳ-kheo phải tự xưng danh hiệu thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

—Tỳ-kheo nhỏ gọi Tỳ-kheo lớn là Trưởng lão. Tỳ-kheo lớn gọi 
Tỳ-kheo nhỏ bằng tên họ. Lại, các Tỳ-kheo muốn đặt tên thì phải y 
vào Tam bảo. Đó là lời dạy bảo của Ta. 

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển'°, nước Xá-vệ, cùng 
với năm trăm Tỳ-kheo. 


- Hán: Thử diệt thị tối lạc. So sánh Pali: Tesam vũpasamo sukho, sự tịnh chỉ 
(tịch tĩnh) của chúng (sinh diệt) là an lạc. 

!:. Hán: Khanh bộc fẨlfš. Päli, khi Phật tại thế, các Tỳ-kheo, không kể lớn nhỏ, 
đều gọi nhau là “Avuso” mà Hán thường dịch là “Hiền giả”. 

- PAIi. D. ii. 254: Tỳ-kheo Thượng tọa (Thera) gọi Tỳ-kheo niên thiếu bằng tên 
(nãma) hay họ (gotta), hay Hiền giả Avuso: Này bạn). Tỳ-kheo niên thiếu gọi 
Tỳ-kheo Thượng tọa là Đại đức (bhante) hay Trưởng lão (Ayusam8). 

-_Pali tương đương, A. viii. 19 Asurinda. Hán, No 26(35). 

'“ Lộc dã uyển #EE#Zð, không rõ ở đâu tại Xá-vệ. No 26(35): Phật ở tại Tỳ-lan- 

nhã #ïl#, trong vườn Hoàng lô Ñ&i#R. Pali, ¡ibid.: Verañjãyam, 

nalerupucimandamule. 
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Lúc ấy, A-tu-luân Ba-ha-la' và Thiên tử Mâu-để-luân!Š phi 
thời? đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy, 
Như Lai hỏi A-tu-luân rằng: 

—Các ngươi rất thích biển lớn phải không? 

A-tu-luân bạch Phật: 

—Rất thích, chẳng phải là không thích. 

Thế Tôn bảo: 

-Biển cả có pháp kỳ lạ gì, mà các người thấy rồi, lại vui thích 
ở trong đó? 

A-tu-luân bạch Phật: 

-Biển cả có tám pháp hiếm có nên các A-tu-luân thích nó. 
Những øì là tám? Biển cả rất sâu rộng. Đó gọi là pháp hiếm có thứ 
nhất. 

Lại nữa, biển cả có đức thần này: bốn sông lớn, mỗi sông có 
năm trăm nhánh khi đổ vào biển liền mất tên cũ. Đó gọi là pháp 
hiếm có thứ hai. 

Lại nữa, biển cả đều cùng một vị. Đó gọi là pháp hiếm có thứ 
ba. 

Lại nữa, trong biển cả thủy triều lên xuống đúng giờ. Đó gọi là 
pháp hiếm có thứ tư. 

Lại nữa, biển cả là nơi ở của các loài quỷ thần; các loài có 
hình, không loài nào không ở trong ấy. Đó gọi là pháp hiếm có thứ 
năm. 

Lại nữa, biển cả dung chứa loài có hình cực lớn; hình hàng 
trăm do-tuần đến hình bảy ngàn do-tuần cũng không trở ngại. Đó gọi 
là pháp hiếm có thứ sáu. 


Lại nữa, trong biển cả sản xuất nhiều loại trân báu khác nhau, 


!” Ba-ha-la A-tu-luân ÿ#j##jZfâ. No 26 (35): Bà-la-la A-tu-la vương Mâu-lê-giá 
A-tu-la Tử 3š#ì§lm]j‡Z£i£+ 1) HỊ{Z#£ 7Ý, tên một người, nhưng trong bản Hán 
dịch này đọc là hai. Pali, ibid.: Paharado asurindo. 

' Mâu-đề-luân Thiên tử ®‡#‡âZXÝ, xem chi. trên. 

-_No 26 (35): Đến vào lúc đêm gần tàn. 
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xa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly. Đó gọi là pháp 
hiếm có thứ bảy. 

Lại nữa, đáy biển có cát bằng vàng, lại có núi Tu-di do bốn 
loại châu báu tạo thành. Đó gọi là pháp hiếm có thứ tám. 

Đây gọi là tám pháp hiếm có khiến cho các A-tu-luân vui thích 
Ở trong ấy. 

Bấy giờ, A-tu-luân bạch Phật: 

—Trong pháp Như Lai có gì kỳ đặc khiến các Tỳ-kheo vui thích 
ở trong ấy? 

Phật bảo A-tu-luân: 

—Có tám pháp hiếm có khiến các Tỳ-kheo vui thích ở trong đó. 
Sao gọi là tám? Trong pháp của Ta đầy đủ giới luật, không có hành 
phóng dật. Đó gọi là pháp hiếm có thứ nhất, các Tỳ-kheo thấy rồi 
vui thích ở trong đó, như biển cả kia rất sâu và rộng. 

Lại nữa, trong pháp của Ta có bốn chủng tánh. Ở trong pháp 
Ta làm Sa-môn, họ không còn giữ tên họ cũ, mà đặt lại tên khác”. 
Giống như biển lớn kia, bốn sông lớn đều đổ vào biển mà cùng một 
vị, không còn có tên khác. Đó gọi là pháp hiếm có thứ hai. 

Lại nữa, trong pháp của Ta, cấm giới được chế lập lần lượt tiếp 
nối nhau, không vượt thứ tự?!. Đó gọi là pháp hiếm có thứ ba. 

Lại nữa, pháp của Ta đều cùng một vị, đó là vị tám phẩm đạo 
Hiền thánh”. Đó gọi là pháp hiếm có thứ tư, như biển cả kia đều 
cùng một vị. 

Lại nữa, trong pháp của Ta sung mãn mọi pháp khác nhau: Đó là 
bốn Ý đoạn, bốn Thân túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác ý, tám Hành 
chân chánh. Các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong đó. Như biển lớn 
kia các vị thần cư trú trong ấy. Đó gọi là pháp hiếm có thứ năm. 


?No 26(35): Xả bỏ tên họ cũ, đồng gọi là “Sa-môn.” 


?!'No 26(35): Trong Chánh pháp luật này, sự tu học tiến dần từ cạn đến sâu. 


?ˆ. Chánh pháp luật của Phật đều đồng một vị: vị vô dục, vị giác ngộ, vị tịch tĩnh, 
vị đạo. Pali, ibid.: Ayam dhammavinayo ekaraso, vimuttiraso, chánh pháp luật 


này chỉ một vị: vị giải thoát. 
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Lại nữa, trong pháp của Ta có các loại châu báu như: Niệm 
giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an 
giác chi, định giác chi, xả giác chi”. Đó gọi là pháp hiếm có thứ sáu, 
các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong đó, như biển cả sản sinh các 
loại châu báu. 

Lại nữa, trong pháp của Ta, các chúng sinh cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia học đạo, ở trong Vô dư Niết-bàn giới mà diệt độ; 
nhưng pháp Ta không có tăng giảm. Như biển cả kia, các sông đổ 
vào mà vẫn không có tăng giảm. Đó gọi là pháp hiếm có thứ bẩy, 
các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong đó. 

Lại nữa, trong pháp của Ta có định Kim cang, có định Diệt tận, 
định Nhất thiết quang minh, định Bất khởi, các loại định không thể 
tính hết,” các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong đó; như dưới đáy 
biển cả kia có cát vàng. Đó gọi là pháp hiếm có thứ tám, các Tỳ- 
kheo thấy rồi, vui thích ở trong đó. 

Ở trong pháp của Ta có tám pháp hiếm có này, các Tỳ-kheo rất 
tự vui thích ở trong đó. 

Lúc ấy, A-tu-luân bạch Thế Tôn: 

-Như trong pháp của Như Lai, giả sử có một pháp hiếm có thì 
cũng hơn tám pháp hiếm có trong biển kia, gấp trăm, gấp ngàn lần, 
không thể so sánh, đó chính là tám đạo Hiển thánh. Lành thay! Thế 
Tôn đã nói những điều này. 

Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt nói cho họ nghe về bố thí, trì giới, 
sinh Thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là họa lớn, giải thoát là 
pháp vi diệu. Sau khi Thế Tôn đã thấy tâm ý họ khai mở, như những 
gì chư Phật Thế Tôn thường thuyết pháp, Ngài nói hết cho họ về 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Lúc này, A-tu-luân liền tự nghĩ: “Đáng ra có năm Đế, nay Thế 


®3- Để bản: Niệm giác ý, pháp giác ý, tinh tấn giác ý, hý giác ý, ÿ giác ý, định 
giác ý, hộ giác ý. 

No 26(35), thay các định (Tam-muội) mà bằng các Thánh quả, A-la-hán cho 
đến Tu-đà-hoàn. 
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Tôn chỉ nói bốn Đế cho mình. Cho chư Thiên thì nói năm Đế!? 

Lúc ấy, Thiên tử liền ngay trên chỗ ngồi mà được Pháp nhãn 
thanh tịnh. 

A-tu-luân bạch Thế Tôn: 

-Lành thay! Thế Tôn đã nói những điều này. Nay con muốn 
trở về chỗ ở. 

Thế Tôn bảo: 

~Nên biết hợp thời. 

A-tu-luân rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
theo đường mà đổi. 

Lúc ấy, Thiên tử bảo A-tu-luân: 

-Những gì ông đã nghĩ hôm nay thật là không tốt! Nghĩ rằng: 
“Sao Như Lai vì chư Thiên nói năm Đế, vì ta nói bốn Đế?” Vì sao? 
Vì chư Phật Thế Tôn không bao giờ nói hai lời, chư Phật không bao 
giờ bỏ chúng sinh, nói pháp cũng không biết mệt mỗi, nói pháp cũng 
lại vô tận, cũng lại không lựa người mà nói pháp, mà nói pháp với 
tâm bình đẳng. Chỉ có bốn Đế là Khổ, Tập, Diệt, Đạo, nay ông chớ 
có nghĩ vậy mà đổ lỗi Như Lai nói có năm Đế. 

Lúc ấy, A-tu-luân đáp: 

—Nay tôi đã tạo việc không tốt, tự sẽ sám hối. Tôi phải đến chỗ 
Như Lai để hỏi nghĩa này. 

A-tu-luân và Thiên tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn cây Cấp cô độc, rừng Kỳ-đà, 


3-.A.viii. 70 Bhũmicäla. Hán, No 26(36). 
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nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trời đất chấn động mạnh là do tám nhân duyên. Thế nào là 
tám? Tỳ-kheo, nên biết, đất Diêm-phù-lý này Nam Bắc dài hai vạn, 
một ngàn do-tuần, Đông Tây bẩy ngàn do-tuần, dày sáu vạn tám 
ngàn do-tuần, nước dày tám vạn bốn ngàn do-tuần, lửa dày tám vạn 
bốn ngàn do-tuần, dưới tầng lửa có tầng gió dày sáu vạn tám ngàn 
do-tuần, dưới tầng gió có bánh xe kim cương, xá-lợi của chư Phật 
trong quá khứ đều ở trong đó. 

Tỳ-kheo nên biết, hoặc có lúc gió lớn chính động, lửa cũng 
động; lửa đã động thì nước liền động; nước đã động thì đất liền 
động. Đó gọi là nhân duyên thứ nhất khiến đất động mạnh. 

Lại nữa, Bồ-tát từ cung trời Đâu-suất giáng thần vào trong thai 
mẹ, lúc ấy mặt đất cũng động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ hai 
khiến đại địa động. 

Lại nữa, khi Bồ-tát giáng thần ra khỏi thai mẹ, lúc ấy trời đất 
động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ ba khiến đất động mạnh. 

Lại nữa, Bồ-tát xuất gia học đạo, thành Vô thượng Chánh 
chân, Đẳng chánh giác, lúc đó trời đất động mạnh. Đó gọi là nhân 
duyên thứ tư khiến đất động mạnh. 

Lại nữa, khi Như Lai nhập Vô dư Niết-bàn giới mà diệt độ, lúc 
đó trời đất động mạnh. Đó là nhân duyên thứ năm khiến đất động 
mạnh. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo có thân túc lớn, tâm được tự tại, tùy ý 
hành vô số biến hóa, hoặc phân thân thành cả trăm ngàn, rồi trở lại 
thành một, phi hành trên hư không, xuyên qua vách đá, vọt lên lặn 
xuống tự tại, quán đất không có tướng đất, rõ tất cả đều rỗng không, 
lúc này đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ sáu khiến đất 
động mạnh. 

Lại nữa, chư Thiên có thần túc lớn, thần đức vô lượng. Từ nơi 
ấy mạng chung, sinh vào cõi kia; nhờ phước hạnh đời trước nên các 
đức đầy đủ, bỏ hình trời cũ, được làm Đế Thích, hoặc làm Phạm 
Thiên vương, lúc ấy đất động mạnh. Đó gọi là nguyên nhân thứ bảy 
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khiến đất động mạnh. 

Lại nữa, nếu chúng sinh nào khi mạng chung hết phước. Lúc 
ấy, các quốc vương không thích nước mình, nên họ công phạt lẫn 
nhau, hoặc chết vì đói thiếu, hoặc chết vì đao, kích, lúc ấy trời đất 
động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ tám khiến đất động mạnh. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời, Tôn giả A-na-luật du hành tại nơi mà bốn Phật đã 
từng cư trú. 

Lúc ấy, A-na-luật ở nơi vắng vẻ, suy nghĩ: “Trong các đệ tử 
của Thích-ca Văn Phật, những vị thành tựu giới đức, trí tuệ đều 
nương vào giới luật, được nuôi lớn trong chánh pháp này. Trong các 
Thanh văn, người nào giới luật không đầy đủ, những vị ấy đều xa lìa 
chánh pháp, không tương ưng với giới luật. Nay như hai pháp này, 
giới và văn, pháp nào hơn? Nay ta đem gốc nhân duyên này đến hỏi 
Như Lai, việc này như thế nào?” 

A-na-luật lại suy nghĩ: “Pháp này là sở hành của người biết đủ, 
chẳng phải là sở hành của người không biết chán đủ; là sở hành của 
người ít muốn, chẳng phải là sở hành của người nhiều ham muốn. 
Pháp này là sở hành của người thích nơi vắng vẻ, chẳng phải sở 
hành của người ở nơi ồn ào. Pháp này là sở hành của người trì giới, 
chẳng phải sở hành của người phạm giới. Là sở hành của người có 
định, chẳng phải sở hành của người động loạn. Là sở hành của người 
trí tuệ, chẳng phải là sở hành của người ngu. Là sở hành của người 
nghe nhiều, chẳng phải sở hành của người ít nghe. 


%-.Pali, A.viii. 30 Anurudha. Hán, No 26(74). No 46. 
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Rồi A-na-luật suy nghĩ: “Ta hãy đến chỗ Thế Tôn để hỏi về 
nghĩa này, về tám điều suy niệm của bậc Đại nhân này.” 
Bấy giờ, Thế Tôn đang ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Trong thời gian ấy, vua Ba-tư-nặc thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo 
hạ an cư chín mươi ngày. 

Rồi thì A-na-luật dẫn năm trăm Tỳ-kheo du hóa trong nhân 
gian, lần hồi đi đến nước Xá-vệ, đến chỗ Như Lai, đẳnh lễ sát chân 
Phật và ngồi qua một bên. Lúc ấy, A-na-luật bạch Thế Tôn: 

—Ở nơi vắng vẻ, con đã suy nghĩ nghĩa này: “Giới và văn; trong 
hai pháp này, pháp nào hơn?” 

Thế Tôn liền nói kệ này cho A-na-luật: 

Nay ông khởi hồ nghỉ 
Giới hơn, hay văn hơn 
Giới luật hơn hẳn kinh 
Điều đó, có gì nghỉ ? 

Vì sao? A-na-luật nên biết, Tỳ-kheo nào thành tựu giới, vị ấy 
đắc định. Đã đắc định, liễn được trí tuệ. Đã có trí tuệ, liền được đa 
văn. Đã được đa văn, liền được giải thoát. Đã giải thoát, sẽ ở trong 
Vô dư Niết-bàn giới mà diệt độ. Do đây mà biết giới là hơn hết. 

Khi ấy, A-na-luật nói với Thế Tôn về tám điều suy niệm của 
bậc Đại nhân. Phật bảo A-na-luật: 

-Lành thay, lành thay A-na-luật! Những điều nay ông nghĩ 
chính là những điều bậc Đại nhân tư duy. Ít muốn, biết đủ, ở nơi 
vắng vẻ, thành tựu giới, thành tựu Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành 
tựu giải thoát, thành tựu đa văn. Này A-na-luật, ông hãy xác lập ý, 
tư duy về tám điều suy niệm của bậc Đại nhân. Thế nào là tám? Đây 
là pháp sở hành của người tinh tấn, chẳng phải là sở hành của người 
biếng nhác. Vì sao? Vì Ta nhờ sức tỉnh tấn mà siêu việt, thành Phật 
trước, còn Bồ-tát Di-lặc phải trải qua ba mươi kiếp mới thành Vô 
thượng Chánh chân Đẳng chánh giác. 

A-na-luật nên biết, Chư Phật Thế Tôn đều giống nhau, cũng 
đồng giới luật, giải thoát, trí tuệ không có gì khác; cũng đồng 
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Không, Vô tướng, Vô nguyện, có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ 
đẹp trang nghiêm thân mình, nhìn không biết chán, với đỉnh đầu 
không thể nhìn thấy. Tất cả những việc trên đều giống nhau, chỉ có 
tinh tấn là không đồng. Trong chư Phật Thế Tôn ở quá khứ và vị lai, 
Ta là vị tinh tấn bậc nhất. Cho nên, này A-na-luật, ở đây tám điều 
suy niệm của bậc Đại nhân này là hơn hết, là tôn là quý, không thể 
so sánh. Giống như do sữa mà có lạc, do lạc mà có tô, do tô mà có 
để hổ; nhưng ở trong đó, để hồ lại là không có gì so sánh. Ở đây 
cũng vậy, trong điều tám suy niệm của bậc Đại nhân, niệm tinh tấn 
là hơn hết, thật không gì để so sánh. 

Cho nên, này A-na-luật, phải phụng hành tám điều suy niệm 
của bậc Đại nhân. Và cũng nên phân biệt nghĩa của nó cho bốn bộ 
chúng. Nếu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân được lưu truyễển ở 
đời, đệ tử Ta đều sẽ thành đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán. Vì sao? Vì pháp của Ta là sở hành của người ít muốn, 
chẳng phải là sở hành của người muốn nhiều; pháp của Ta là sở 
hành của người biết đủ, chẳng phải là sở hành của người không biết 
đủ. Pháp của Ta là sở hành của người ở nơi vắng vẻ, chẳng phải là 
sở hành của người ở chốn đông người. Pháp của Ta là sở hành của 
người trì giới, chẳng phải là sở hành của người phạm giới. Pháp của 
Ta là sở hành của người có định, chẳng phải là sở hành của người 
động loạn. Pháp của Ta là sở hành người trí, chẳng phải là sở hành 
của người ngu. Pháp của Ta là sở hành của người nghe nhiều, chẳng 
phải là sở hành của người ít nghe. Pháp của Ta là sở hành của người 
tinh tấn, chẳng phải là sở hành của người biếng nhác. Cho nên, này 
A-na-luật, bốn bộ chúng hãy tìm cầu phương tiện hành tám điều suy 
niệm của bậc đại nhân. 

Này A-na-luật, cần phải học điều này như vậy. 

A-na-luật sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ Z 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có tám chúng, các ông nên biết. Những gì là tám? Chúng 
Sát-lợi, chúng Bà-la-môn, chúng Trưởng giả, chúng Tứ Thiên vương, 
chúng trời Tam thập tam, chúng Ma, chúng Phạm thiên. 

Tỳ-kheo nên biết, khi xưa Ta đã từng vào trong chúng Sát-lợi 
để cùng thăm hỏi, đàm luận, trong đó không có ai ngang bằng Ta. 
Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng; Ta ít muốn 
biết đủ, ý nghĩ không tán loạn, thành tựu giới, thành tựu Tam-muội, 
thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu 
tinh tấn. 

Ta lại nhớ, khi đến trong chúng Bà-la-môn, chúng Trưởng giả, 
chúng Sa-môn, chúng Tứ Thiên vương, chúng trời Tam thập tam, 
chúng Ma, chúng Phạm thiên cùng thăm hỏi, bàn luận. Ta đi một 
mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng; ở trong đó, Ta tối tôn, 
không ai sánh ngang; ít muốn biết đủ, ý không tán loạn, thành tựu 
giới, thành tựu Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, 
thành tựu đa văn, thành tựu tinh tấn. 

Khi ấy, Ta ở trong tám bộ chúng, đi một mình, không bạn lứa, 
làm cây lọng lớn cho các chúng sinh. Bấy giờ, tám bộ chúng không 
ai có thể thấy đảnh, cũng không dám nhìn dung nhan, huống là cùng 
luận nghĩa. Vì sao? Vì Ta cũng không thấy có ai trong chúng Trời, 
Người, Ma, Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, có thể thành tựu tám 
pháp này, trừ Như Lai còn không kể. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện hành tám pháp này. 

Các Tỳ-kheo, cần phải học điều này như vậy. 


?!. Pali, A.viii. 69 Parisä. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8 


nghe như vẫy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, trưởng giả A-na-bân-để đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo trưởng giả: 

—Trong nhà trưởng giả có bố thí rộng rãi không? 

Trưởng giả bạch Phật: 

-Bần gia bố thí suốt ngày đêm trong bốn cổng thành, chợ lớn, 
trong nhà, đường đi, cùng Phật và Tăng Tỳ-kheo. Đó là tám nơi bố 
thí. Như vậy, Thế tôn, tùy chỗ cần của họ, cần áo bố thí áo, cần thức 
ăn bố thí thức ăn, hay trân bảo trong nước, quyết không trái nghịch. 
Nói chung y phục, đổ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị liệu 
bệnh, tất cả đều cung cấp cho họ. Cũng có chư Thiên đến chỗ con, ở 
giữa hư không bảo con: “Hãy phân biệt tôn ti, người này trì giới, 
người này phạm giới; cho đây thì được phước, cho kia không quả 
báo.” Nhưng tâm con chân chánh không có đây, kia, không khởi tâm 
thêm bớt, rải lòng từ bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Các chúng 
sinh nương vào mạng căn mà hình tôn tại, có thức ăn thì tổn tại, 
không có thức ăn thì mạng không cứu được. Bố thí cho hết thẩy 
chúng sinh thì được vô lượng phước báo, hưởng quả báo ấy không có 
tăng giảm. 

Phật bảo trưởng giả: 

-Lành thay, lành thay, trưởng giả! Người bố thí bình đẳng thì 
phước tối tôn đệ nhất. Nhưng tâm chúng sinh thì lại có hơn, có kém. 
Bố thí cho người trì giới thì hơn người phạm giới. 

Lúc ấy, Thiên thần trong hư không vô cùng hoan hỷ, liền nói 
bài kệ này: 
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Phật nói thí có chọn 
Kẻ ngu có tăng giảm 
Cầu ruộng phước tốt kia 
Đâu qua chúng Như Lai. 

Nhưng những điều Thế Tôn dạy nay thật là hay thay! Bố thí 
người trì giới hơn người phạm gIới. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

-Nay Ta sẽ nói cho ông nghe về chúng Hiển thánh. Hãy nên 
ghi nhớ kỹ và ghi nhận trong lòng. Hoặc có trường hợp bố thí ít mà 
được phước nhiều; hoặc bố thí nhiều được phước nhiều. 

Trưởng giả A-na-bân-để bạch Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn diễn bày nghĩa kia. Sao gọi là bố thí ít mà 
được phước nhiều? Sao gọi là thí nhiều được phước nhiều? 

Phật bảo trưởng giả: 

-Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc A-na- 
hàm; hướng Tư-đà -hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu- 
đà-hoàn. Này trưởng giả, đó gọi là chúng Hiển thánh. Ở đó, thí ít 
được mà phước nhiều, thí nhiều được phước nhiều. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người thành tựu bốn hướng 
Người thành tựu bốn quả 
Đó là chúng Hiền thánh 
Bố thí được nhiều phước. 

Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ lâu xa cũng có chúng Hiển 
thánh này như Ta hôm nay không khác. Giả sử chư Phật Thế Tôn 
trong vị lai xuất hiện ở đời, cũng có chúng Hiển thánh như vậy. 
Cho nên, trưởng giả hãy cúng dường chúng Hiển thánh với tâm vui 
vẻ. 

Lúc ấy, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho ông trưởng giả, xác lập 
trong địa vị không thoái chuyển. Trưởng giả sau khi nghe pháp xong, 
vô cùng hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu 
Phật ba vòng, rồi lui đi. 
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Trưởng giả A-na-bân-để sau khi nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9* 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Nếu thiện nam, thiện nữ nào dùng của cải bố thí thì thu được 
tám công đức. Những gì là tám? 
. Bố thí đúng thời, chẳng phải phi thời. 
. Bố thí trong sạch, chẳng phải là ô uế. 
. Tự tay ban phát, chẳng sai người khác. 


ô 
1 
2 
3 
4. Thệ nguyện bố thí, không tâm kiêu. 
5. Bố thí giải thoát, không trông chờ quả báo. 
6. Bố thí cầu tịch diệt, không cầu sinh Thiên. 
7. Bố thí cầu ruộng tốt, không bố thí nơi đất hoang. 
8. Đem công đức này bố thí cho chúng sinh, không tự vì mình. 
Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ nào đem của cải bố thí thì sẽ 
được tám công đức như vậy. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Người trí tầy thời thí 
Không có tâm keo kiệt 
Những công đúc đã tạo 
Đều đem bố thí người. 
Thí này là hơn hết 
Được chư Phật khen ngợi 


*®. Pali, A.viii. 37 Sappurisa. 
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Hiện đời hưởng quả kia 
Qua đời hưởng phưóc trời. 

Cho nên, Tỳ-kheo ai muốn cầu quả báo kia nên hành tám việc 
này. Báo kia vô lượng, không thể kể hết, sẽ được châu báu cam lồ, 
dần dần đưa đến diệt độ. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói về con đường đưa đến địa ngục và con đường 
hướng đến Niết-bàn, hãy ghi nhớ kỹ chớ để quên sót. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. Phật bảo Tỳ -kheo: 

-Thế nào là con đường đưa đến địa ngục và con đường hướng 
đến Niết-bàn? Tà kiến là đường đến địa ngục, chánh kiến là con 
đường hướng Niết-bàn. Tà tư duy” là đường đến địa ngục, chánh tư 
duy”? là con đường hướng Niết-bàn. Tà ngữ là đường đến địa ngục, 
chánh ngữ là con đường hướng Niết-bàn. Tà nghiệp là đường đến địa 
ngục, chánh nghiệp là con đường hướng Niết-bàn. Tà mạng là đường 
đến địa ngục, chánh mạng là con đường hướng Niết-bàn. Tà phương 
tiện là đường đến địa ngục, chánh phương tiện là con đường hướng 


? Để bản: Tà trị. 
3. Để bản: Chánh trị. 
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Niết-bàn. Tà niệm là đường đến địa ngục, chánh niệm là con đường 
hướng Niết-bàn. Tà định là đường đến địa ngục, chánh định là con 
đường hướng Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là con đường đưa 
đến địa ngục, con đường hướng đến Niết-bàn. 

Những gì chư Phật Thế Tôn đã cần nói, nay Ta cũng đã hoàn 
tất. Các ông hãy ở nơi vắng vẻ, ngồi dưới bóng gốc cây, niệm hành 
thiện pháp, chớ có biếng nhác. Nay không siêng thực hành, sau hối 
hận không kịp. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Phi thời, địa ngục, đạo 
Trời, Tu-luân, đất động 
Tám niệm đại nhân, chúng 
Thiện nam thí, đạo. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỀN 38 


Phẩm 43: THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI TÁM CHÁNH () 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Khi Thiên tử Mã Huyết, vào lúc giữa đêm, đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: 

- Vừa rồi, con có ý nghĩ như vầy: “Trên mặt đất có thể đi bộ 
qua hết thế giới này được không?” Nay con xin hỏi Thế Tôn có thể 
dùng đi bộ để đi đến tận cùng thế giới này không”?! 

Thế Tôn bảo: 

—Nay ông với ý nghĩa nào mà hỏi điều này? 

Thiên tử bạch Phật: 





A. iv. 45 Rohitassa. Hán, No 99(1307). 

Mã Huyết Thiên tử E§mắm®XZ. No 99(1037): Xích Mã Thiên tử Z7. Paii: 
Rohitasso devaputto. 

Nguyên Hán: Phi nhân chỉ thời, thời gian sinh hoạt của loài phi nhân. No 
99(1307): Sau giữa đêm. Pali: Abhikkantaya rattiy3. 

No 99(1307): “Có thể vượt qua biên tế của thế giới này để đi đến chỗ không 
sinh, không già, không chết chăng?” Pali: Yattha nu kho, bhante, na jäyati na 
jyati na miyati na cavati na upapaijati, sakka nu kho so, bhante, gamanena 
lokassa anto ñatum vã datthum va papunitum vã'ti? 
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-Ngày xưa, có một lần con đến chỗ Phạm thiên Bà-già'. Phạm 
thiên thấy con từ xa đến, liền nói với con: “Hoan nghênh, Thiên tử 
Mã Huyết! Nơi này là cõi vô vi, không sinh, không già, không bệnh, 
không chết, không bắt đầu, không kết thúc, không sầu ưu, khổ não. ”9 
Khi ấy, con suy nghĩ nghĩ: “Đây có phải là con đường dẫn đến Niết- 
bàn? Vì sao? Vì trong Niết-bàn không có sinh, già, bệnh, chết, sầu 
ưu, khổ não. Đó là chỗ tận cùng của thế giới. Nếu đó đúng là chỗ 
tận cùng của thế giới thì có thể đi bộ qua thế gian.” 


Thế Tôn bảo: 
— Vậy thần túc của ông như thế nào? 
Thiên tử bạch Phật: 


-Giống như lực sĩ giỏi thuật bắn, mũi tên bay đi mà không bị 
cần. Ở đây đức thân túc của con cũng không bị chướng ngại như vậy. 

Thế Tôn bảo rằng: 

Nay Ta hỏi ông, tùy theo sở thích mà trả lời. Giống như có 
bốn người nam giỏi thuật bắn tên. Bốn người bắn về bốn hướng. 
Nếu có người đi đến, với ý muốn thu hết tên bốn hướng, khiến 
không rơi xuống đất. Thế nào Thiên tử, người này rất là mau lẹ 
phải không, mới có thể khiến cho tên không rơi xuống đất? Thiên 
tử nên biết, trước khi mặt trời, mặt trăng lên, có vị Thiên tử đi bộ 
nhanh. Ông đi lại, tiến dừng, còn nhanh chóng hơn người gom tên 
này. Nhưng cung điện mặt trời, mặt trăng đi còn lẹ hơn cả người 
gom tên và vị Thiên tử này. Tính gom sự mau lẹ của người kia, Vị 
Thiên tử, cùng cung điện mặt trời, mặt trăng, vẫn không bằng sự 
mau lẹ của trời Tam thập tam. Tính sự mau lẹ của trời Tam thập 
tam không bằng sự mau lẹ của trời Diễm. Thần đức mà các chư 
Thiên có được như vậy đều không bằng nhau. Giả sử nay ông có 
thân đức này như các vị Thiên kia, từ kiếp này sang kiếp khác cho 
đến trăm kiếp, ông cũng không thể nào đi đến chỗ tận cùng của 





” Bà-già Phạm thiên 3####Z (Päli.: Baka Brahmã). No 99(1195): Bà-cú Phạm 
thiên 4#. 
No 99(1195), tr. 324b04. 
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thế giới. Vì sao? Vì phương vực địa giới không thể tính toán được. 

Thiên tử nên biết, vào đời quá khứ lâu xa, Ta từng làm vị Tiên 
tên Mã Huyết giống tên như ông, ái dục đã sạch, bay giữa hư không 
không gì ngăn ngại. Khi ấy, thần túc của Ta khác với mọi người, 
trong khoảnh khắc búng ngón tay, đã có thể thu những mũi tên từ 
bốn hướng này khiến không cho rơi xuống. Lúc ấy, do có thần túc 
này nên Ta suy nghĩ: “Nay Ta có thể bằng thần túc này đi đến tận 
cùng mé bờ thế giới hay không?” Ta liền đi khắp thế giới nhưng 
không thể đến chỗ tận cùng bờ cõi của nó. Sau khi qua đời, ta liền 
tiến tu đức nghiệp mà thành Phật đạo. Dưới cây thọ vương, ngồi 
ngay thẳng tư duy về những việc làm đã từng trải xưa kia. Trước kia 
vốn là Tiên nhân, đã dùng thần đức này mà vẫn không thể đến chỗ 
tận cùng mé bờ của nó. Vậy phải dùng thần lực gì để đến chỗ cứu 
cánh tận cùng của nó? Bấy giờ Ta lại suy nghĩ: “Cần phải nương vào 
tám phẩm đạo Hiển thánh, sau đó mới đạt đến chỗ tận cùng biên tế 
sinh tử.” 

Những gì là tám phẩm đạo Hiển thánh? Đó là, chánh kiến, 
chánh tư duy*, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 
tấn*, chánh niệm và chánh định*. Thiên tử, lại nữa, nên biết, đó gọi 
là tám phẩm đạo Hiền thánh, khiến đạt đến chỗ tận cùng biên tế của 
thế giới. Hằng sa chư Phật trong quá khứ đã đạt đến chỗ tận cùng 
của thế giới, tất cả đều bằng tám phẩm đạo Hiển thánh này để đạt 
cứu cánh thế giới. Giả sử chư Phật trong tương lai mà xuất hiện, 
cũng sẽ bằng tám phẩm đạo Hiền thánh này để đạt đến chỗ tận cùng 
biên tế. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ này: 

Chân bước không cứu cánh 
Đến tận cùng thế giới 

Mặt đất rộng vô cùng 
Thân túc chẳng thỂ vượt. 
Kẻ phàm ý giả tưởng 

Khởi mê hoặc trong đó 
Không rõ pháp chân chánh 
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Trôi lăn trong năm đường. 
Tám phẩm đạo Hiền thánh 
Lấy đó làm thuyền bè 

Sở hành của chư Phật 
Đạt cùng tận thế gian. 
Giả sử Phật tương lai 
Di-lặc cùng tất cả 

Cũng bằng tám phẩm đạo 
Đến tận cùng thế giới. 
Cho nên, người có trí 

Tu đạo Hiền thánh này 
Ngày đêm hành tu tập 
Liên đến chỗ vô vi. 

Thiên tử Mã Huyết sau khi nghe Như Lai nói tám phẩm đạo 
Hiển thánh, liền ở trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được Pháp nhãn 
thanh tịnh. Lúc ấy, Thiên tử liền đảnh lễ sát đất, nhiễu Phật ba vòng 
rồi lui đi. Ñgay ngày hôm ấy, Thiên tử kia liền dùng đủ loại hoa trời 
rải lên Như Lai, rồi nói kệ này: 

Trôi lăn mãi sinh tử 
Muốn ãi tận thế giới 

Tám phẩm đạo Hiền thánh 
Không biết lại không thấy. 
Nay con đã kiến đế 

Lại nghe tám phẩm đạo 
Liên được tận bờ mé 

Nơi chư Phật đã đến. 

Thế Tôn hứa khả những điều Thiên tử kia nói. Thiên tử kia 
thấy Thế Tôn đã hứa khả, liền đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. 

Thiên tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 27 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Nay Ta sẽ nói trai pháp tám quan của Hiển thánh.Š Các ông 
hãy ghi nhớ kỹ, tùy hỷ mà phụng hành. 
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 
—5ao gọi là trai pháp tám quan? 
1. Không sát sinh. 
. Không lấy của không cho. 
. Không dâm dục. 
. Không nói dối. 
. Không uống rượu. 
. Không ăn phi thời. 
. Không nằm ngồi trên giường cao rộng. 


 ¬I" Œ CC: + C3) t 


- Tránh xa việc đờn ca xướng hát và xoa hương thơm vào 
mình. 

Tỳ-kheo, đó gọi là trai pháp tám quan của Hiền thánh. 

Lúc ấy, Ưu-ba-ly bạch Phật: 

— Tu hành trai pháp tám quan? 

Thế Tôn bảo: 

Này Ưu-ba-ly, thiện nam, thiện nữ vào ngày mùng tám, mười 
bốn, mười lăm? đến chỗ Sa-môn hoặc Tỳ-kheo trưởng lão, tự xưng 
tên họ rằng: “Con từ sáng đến tối'", như A-la-hán, giữ tâm không di 





? Pãli, A. viii. 41 Samkhitta. 
Bát quan trai pháp 7\EÄÑZR3%. Pali: Atthangasamannägato uposatho. 
Mỗi nửa tháng. 

- Nguyên Hán: Tùng triêu chí mộ f#$§£S; Hán dịch không chính xác. Nên 
hiểu: Từ sáng cho đến hết đêm, tức đến sáng hôm sau. 
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động, không dùng dao gậy gia hại chúng sinh, ban vui khấp tất cả. 
Nay con thọ trai pháp, tất cả không vi phạm, không khởi tâm sát. 
Con tu tập giáo pháp Chân nhân kia, không trộm cắp, không dâm 
dục, không nói dối, không uống rượu, không ăn quá ngọ, không ngôi 
chỗ cao rộng, không tập ca múa xướng hát và thoa hương vào mình.” 
Nếu người có trí tuệ, hãy nói như vậy. Nếu là người không có trí tuệ, 
nên dạy nói như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo kia nên chỉ dạy từng điều một, đừng để sai 
sót, cũng đừng để vượt quá. Lại nên dạy cho phát thệ nguyện. 

Ưu-ba-ly bạch Phật: 

Nên phát nguyện như thế nào? 

Thế Tôn bảo: 

Người ấy nguyện rằng: “Nay con bằng trai pháp tám quan 
này sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng không rơi vào 
nơi tám nạn, không ở biên địa, không rơi vào nơi tệ ác, không theo 
tri thức ác, phụng sự cha mẹ chân chánh không có tà kiến, sinh vào 
trung bộ, được nghe pháp thiện, tư duy phân biệt, thành tựu pháp 
tùy pháp; đem công đức trai pháp này nhiếp lấy pháp lành của tất 
cả chúng sinh; đem công đức này bố thí cho họ giúp cho người kia 
thành đạo Vô thượng Chánh chân; đem phước của thệ nguyện này 
bố thí để thành tựu ba thừa khiến cho không bị thoái lui giữa chừng. 
Lại đem trai pháp tám quan này để học Phật đạo, Bích-chi-phật 
đạo, A-la-hán đạo. Những người học chánh pháp ở các thế giới 
cũng đều tập theo nghiệp này. Giả sử trong tương lai, khi Phật Di- 
lặc xuất hiện ở đời, Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, người 
nào gặp hội kia thì sẽ được độ ngay. Khi Phật Di-lặc xuất hiện ở 
đời, có ba hội Thanh văn. Hội đầu có chín mươi sáu ức chúng Tỳ- 
kheo. Hội thứ hai có chín mươi bốn ức chúng Tỳ-kheo. Hội thứ ba 
có chín mươi hai ức chúng Tỳ-kheo, đều là A-la-hán các lậu đã 
sạch. Cũng gặp vua cùng giáo thọ sư của đất nước kia.” Dạy như 
vậy, không để cho thiếu sót. 

Ưu-ba-ly bạch Thế Tôn: 

Nếu thiện nam, thiện nữ kia tuy trì trai tám quan nhưng không 
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phát thệ nguyện, há không được công đức lớn hay sao? 

Thế Tôn bảo: 

Tuy được phước kia, nhưng phước không đáng nói. Vì sao? 
Nay Ta sẽ nói. 

Trong đời quá khứ, có vua tên là Bảo Nhạc cai trị bằng pháp, 
không có tà vạy, thống lãnh cõi Diêm-phù-để này. Bấy giờ, có Phật 
tên Bảo Tạng Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc*, Thiện Thệ* Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu*, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn* xuất hiện ở đời. Vua kia có 
người con gái tên Mâu-nI, dung mạo đặc thù, mặt như màu hoa đào, 
đều do đời trước cúng dường chư Phật mà được như vậy. Bấy giờ, 
Phật kia cũng có ba hội chúng. Hội đầu tiên gồm chúng một ức sáu 
vạn tám ngàn Tỳ-kheo. Hội thứ nhì gồm chúng một ức sáu vạn Tỳ- 
kheo. Hội thứ ba gồm chúng một ức ba vạn Tỳ-kheo, đều là A-la- 
hán các lậu hoặc đã sạch. 

Khi ấy, Phật kia thuyết pháp như vậy cho các đệ tử: “Các Tỳ- 
kheo, hãy nhớ nghĩ tọa thiển, chớ có biếng nhác. Lại hãy tìm cầu 
phương tiện tụng tập kinh, giới.” Thị giả của Phật kia tên là Mãn 
Nguyện, đa văn đệ nhất, như Tỳ-kheo A-nan đa văn tối thắng hôm 
nay của Ta. Lúc ấy, Tỳ-kheo Mãn Nguyện kia bạch Phật Bảo Tạng: 
“Có những Tỳ-kheo các căn ám độn, cũng không siêng năng đối với 
pháp thiển định, lại cũng không tụng tập. Nay Thế Tôn đặt họ vào 
nhóm nào?” 

Phật Bảo Tạng bảo: “Nếu có Tỳ-kheo nào các căn ám độn, 
không thể hành pháp thiển, nên tu ba nghiệp pháp thượng nhân. Thế 
nào là ba? Tọa thiển, tụng kinh, khuyến hóa.” Như vậy, Phật kia 
thuyết pháp vi diệu cho các đệ tử như thế. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo trưởng lão không thể tu hành pháp thiển. 
Tỳ-kheo ấy suy nghĩ: “Nay ta tuổi già yếu, không thể tu pháp thiển 
kia. Vậy ta nên thỉnh nguyện hành pháp khuyến trợ.” Lúc ấy, Tỳ- 
kheo trưởng lão kia vào trong thành Dã mã xin dầu mè đốt đuốc, 
hàng ngày đến cúng dường Như Lai Bảo Tạng, khiến cho ánh sáng 
không dứt. 
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Khi ấy, Công chúa Mâu-ni thấy Tỳ-kheo trưởng lão này đi 
khắp các nẻo đường để cầu xin, liền hỏi: “Tỳ-kheo, hôm nay thây 
cầu xin vật gì vậy?” Tỳ-kheo đáp: “Công chúa nên biết, tuổi tôi đã 
già yếu, không thể hành pháp thiển, cho nên cầu xin dầu để cúng 
dường Phật, thắp sáng liên tục cho Phật.” Công chúa khi nghe danh 
hiệu Phật, vui mừng hớn hở không thể tự kiểm chế, bạch với Ty- 
kheo trưởng lão: “Này Tỳ-kheo, thầy chớ cầu xin ở nơi khác. Chính 
tôi sẽ cung cấp, cúng dường hết cả dầu lẫn đèn.” 

Từ đó, Tỳ-kheo trưởng lão nhận sự bố thí của cô ấy, hàng ngày 
lấy dầu cúng dường Như Lai Bảo Tạng và nguyện đem công đức này 
hồi hướng đạo Vô thượng Chánh chân, miệng tự nói rằng: “Con tuổi 
đã già yếu, các căn lại chậm lụt, không có trí tuệ để tu thiển, xin nhờ 
công đức này mà khỏi đọa vào ác thú, trong tương lai được gặp Thế 
Tôn giống như Như Lai Bảo Tạng ngày nay, gặp Thánh chúng như 
Thánh chúng ngày nay, thuyết pháp cũng như ngày nay.” Như Lai 
Bảo Tạng biết được tâm niệm của Tỳ-kheo ấy liền mỉm cười, miệng 
phát ra ánh sáng năm màu và nói rằng: “Trải qua vô số a-tăng-kỳ 
kiếp nữa ông sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, Chí Chân 
Đẳng Chánh Giác.” Bấy giờ, Tỳ-kheo trưởng lão hết sức vui mừng, 
thân tâm kiên cố, ý không thoái chuyển, vẻ mặt rạng rở khác với 
ngày thường. 

Khi thấy Tỳ-kheo ấy có nhan sắc khác thường, công chúa Mâu- 
ni liền hỏi: “Hôm nay nhan sắc của thầy cực kỳ vi diệu, rạng rỡ khác 
với ngày thường. Có điều gì đắc ý chăng?” Tỳ-kheo đáp: “Công 
chúa nên biết, vừa rồi, tôi đã được Như Lai rưới nước cam lộ lên 
đảnh đầu.” Công chúa Mâu-ni hỏi: “Như Lai rưới nước cam lồ lên 
đảnh là như thế nào?” Tỳ-kheo đáp: “Tôi được Như Lai Bảo Tạng 
thọ ký rằng qua vô số a-tăng-kỳ kiếp trong tương lai tôi sẽ thành 
Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, nên 
thân tâm tôi kiên cố, ý không thoái chuyển. Này công chúa, tôi đã 
được Như Lai ấy thọ ký như vậy.” Công chúa hỏi: “Đức Phật ấy có 
thọ ký cho tôi không?” Tỳ-kheo trưởng lão đáp: “Tôi cũng không 
biết Ngài có thọ ký cho cô hay không?” 

Sau khi nghe Tỳ-kheo nói, công chúa liền đi cỗ xe lộng lẫy* 
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đến chỗ Như Lai Bảo Tạng, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi qua một 
phía và bạch Phật rằng: “Nay con là thí chủ thường cúng dầu, nhưng 
Thế Tôn không thọ ký, mà thọ ký Tỳ-kheo kia.” Như Lai Bảo Tạng 
đáp: “Phát tâm cầu nguyện còn được phước khó lường, huống gì là 
đem của cải bố thí.” Công chúa Mâu-ni nói: “Nếu Như Lai không 
thọ ký cho con thì con sẽ tự đoạn mạng căn.” Bảo Tạng Như Lai 
đáp: “Phàm mang thân người nữ thì không thể mong làm Chuyển 
luân thánh vương, không thể mong làm Đế Thích, không thể mong 
làm Phạm thiên, không thể mong làm Ma vương, cũng không thể 
mong làm Như Lai.” Công chúa hỏi: “Con nhất định không thể thành 
đạo Vô thượng hay sao?” Phật Bảo Tạng đáp: “Có thể. Này Mâu-ni 
nữ, cô có thể thành đạo Vô thượng Chánh chân. Nhưng, công chúa 
nên biết, vô số a-tăng-kỳ kiếp trong tương lai có Phật xuất thế, là 
Thiện tri thức của cô. VỊ Phật ấy sẽ thọ ký cho cô.” Khi ấy, công 
chúa bạch Phật rằng: “Người nhận thanh tịnh, còn thí chủ thì uế 
trược hay sao?” Phật Bảo Tạng bảo: “Điều Ta nói ở đây là tâm ý 
thanh tịnh, phát nguyện kiên cố.” Công chúa nói xong, liền đứng 
dậy, đảnh lễ sát đất, nhiễu Phật ba vòng rồi ra đi. 

Ưu-ba-ly nên biết, qua vô số a-tăng-kỳ kiếp, Phật Đăng Quang 
mới xuất hiện ở đời, hóa độ nước lớn Bát-đầu-ma, có chúng Tỳ-kheo 
gồm mười sáu vạn tám ngàn người vây quanh, được nhà vua và nhân 
dân đến cúng dường. Lúc ấy, trong nước có vua tên Để-bà-duyên-na 
trị đời đúng pháp, thống lãnh cảnh giới Diêm-phù này. 

Bấy giờ, vua thỉnh Phật và chúng Tỳ-kheo thọ thực. Vào buổi 
sáng, Phật Đăng Quang đắp y cầm bát, dẫn các Tỳ-kheo vào thành. 
Trong lúc ấy, có Phạm chí tên Di-lặc'!, dung mạo tuấn tú, một mình 
nổi bật trên tất cả đại chúng, y như Phạm thiên; tụng đọc thông suốt 
các bộ kinh, hiểu rõ các bộ sách và các chú thuật, thông suốt thiên 
văn địa lý; không thứ gì không biết. Khi từ xa trông thấy Phật Đăng 
Quang có dung mạo đặc biệt hiếm có trên đời, các căn vắng lặng, ba 
mươi hai tướng, tấm mươi vẻ đẹp, trang nghiêm thân, ông ấy liền 
sinh tâm hoan hỷ, phát sinh thiện tâm, suy nghĩ rằng: “Trong sách có 


!!- Đoạn dưới gọi là Ma-nạp F###, thiếu niên Bà-la-môn. 
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nói Như Lai xuất hiện ở đời là việc rất khó gặp, lâu lắm mới có một 
lần, cũng như hoa Ưu-đàm lâu lắm mới nở. Ta cần phải đến xem 
thử.” 

Phạm chí bèn tự tay cầm năm bông hoa đến chỗ Thế Tôn và 
nghĩ rằng: “Ai có ba mươi hai tướng, người ấy được gọi là Phật.” 
Ông đem năm nhánh hoa rải lên thân Như Lai và tìm ba mươi hai 
tướng nhưng chỉ thấy ba mươi tướng, còn hai tướng nữa thì không 
thấy, tức thì trong lòng hồ nghi rằng, vì sao ta quan sát Thế Tôn mà 
không thấy tướng lưỡi dài và tướng mã âm tàng. Ông ấy liễn nói kệ: 

Nghe có ba hai tướng 

Của bậc Đại trượng phu 
Nay không thấy hai tướng 
Có đủ tướng hảo chăng? 
Thiếu tướng mã âm tàng 
Trinh khiết không dâm chăng 
Không thấy tướng lưỡi dài 
Liếm tai, che khắp mặt. 
Mong hiện tướng cho thấy 
Để con sạch nghỉ ngờ 

Xin cho con được thấy 
Tướng mã âm và lưỡi. 

Khi ấy, Phật Đăng Quang liền nhập định, khiến cho Phạm chí 
thấy hai tướng đó. Phật Đăng Quang lại hiện tướng lưỡi rộng dài 
liếm đến hai tai và phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy sau đó trở 
vào đỉnh đầu. Khi Phạm chí thấy Như Lai có đầy đủ ba mươi hai 
tướng, hết sức vui mừng, nói rằng: “Cúi nguyện Thế Tôn xem xét, 
con xin dâng lên Như Lai năm bông hoa này và xin đem thân này 
cúng dường Thế Tôn.” Sau khi vị ấy phát nguyện, năm bông hoa 
liền biến thành đài báu trên không trung hết sức vi diệu, có bốn trụ, 
bốn cổng: thấy có đài lưới ngọc; vị ấy rất vui mừng, lại phát nguyện 
rằng: “Xin cho trong tương lai con được làm Phật như Phật Đăng 
Quang. Đệ tử đi theo cũng y như vậy.” 

Biết những ý nghĩ trong tâm Phạm chí, Phật Đăng Quang liền 
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mỉm cười. Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, nếu khi thọ ký 
Thế Tôn mỉm cười thì miệng phát ra ánh sáng năm màu, chiếu khắp 
ba ngàn đại thiên thế giới. Khi ánh sáng đã chiếu tam thiên đại thiên 
thế giới thì ánh sáng mặt trời, mặt trăng không còn. Sau đó, ánh 
sáng trở vào trên đảnh. Nếu lúc Như Lai thọ ký làm Phật thì ánh 
sáng nhập vào trên đảnh. Nếu lúc thọ ký Bích-chi-phật thì ánh sáng 
từ miệng phát ra rồi vào lại trong miệng.'? Nếu thọ ký Thanh văn thì 
ánh sáng nhập vào vai. Nếu thọ ký sinh Thiên thì lúc ấy ánh sáng 
nhập vào trong cánh tay. Nếu thọ ký sinh làm người thì lúc ấy ánh 
sáng nhập vào hai bên hông. Nếu thọ ký sinh ngạ quỷ thì ánh sáng 
vào nách. Nếu thọ ký sinh súc sinh thì ánh sáng vào đầu gối. Nếu 
thọ ký sinh địa ngục thì ánh sáng vào gót chân. 

Lúc ấy, Phạm chí thấy ánh sáng vào đỉnh, vui mừng hớn hở 
không xiết kể, liền trải tóc lên đất và nói lời này: “Nếu Như Lai 
không thọ ký cho con thì ngay chỗ này con tự đoạn các căn.” Phật 
Đăng Quang biết những ý nghĩ trong tâm Phạm chí Phật Đăng 
Quang, liền bảo: “Ông hãy mau đứng dậy. Đời vị lai ông sẽ thành 
Phật, hiệu Thích-ca Văn Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác.” 

Ma-nạp sau khi nghe Phật thọ ký, sinh lòng hớn hở không xiết 
kể, liền ngay nơi đó mà đắc biến hiện Tam-muội, vọt lên hư không 
cách mặt đất bảy nhẫn, chắp tay hướng về Như Lai Đăng Quang. 

Này Ưu-ba-ly, ông chớ có nhận xét ai khác. Tỳ-kheo trưởng 
lão vào thời Như Lai Bảo Tạng lúc bấy giờ, không ai khác mà chính 
là Như Lai Đăng Quang lúc ấy. Còn công chúa Mâu-ni lúc chính là 
Ta lúc bấy giờ. Lúc ấy, Như Lai Bảo Tạng đã đặt tên hiệu cho Ta là 
Thích-ca Văn. Nay Ta vì nhân duyên ấy nên nói trai pháp tám quan 
này. Hãy phát thệ nguyện. Không nguyện thì không quả. Vì sao? 
Nếu người nữ kia phát thệ nguyện, ngay kiếp ấy thành tựu sở 
nguyện đó. Nếu Tỳ-kheo trưởng lão không phát thệ nguyện, thì trọn 
không thành Phật đạo. Phước của thệ nguyện không thể ghi kể, dẫn 
đến chỗ cam lô diệt tận. 


!“. Có bản chép là nhĩ 8: Lỗ tai. 
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Này Ưu-ba-ly, ông hãy học điều này như vậy. 
Ưu-ba-ly sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 38 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật trú tại nước Ma-kiệt, gần bên bờ sông! 
cùng năm trăm chúng đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ lớn bị 
nước cuốn trôi, liền ngôi dưới một gốc cây bên bờ sông. Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Các ông có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

—Bạch, có thấy! 

Thế Tôn bảo: 

-Nếu khúc gỗ này không vướng bờ này, không vướng bờ kia, 
không chìm giữa dòng, không bị tấp lên bờ, không bị người vớt, 
không bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, không bị mục rã, 
nó sẽ trôi dần đến biển. Vì sao? Vì biển là nguồn gốc của các dòng 
sông. Tỳ-kheo, các ông cũng như vậy. Nếu không đắm bờ này, 
không đắm bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không 
bị người bắt giữ, không bị phi nhân bắt giữ, cũng không bị nước 
xoáy, cũng không bị mục rã, dần dần các ông sẽ xuôi đến Niết-bàn. 
Vì sao? Xuôi đến Niết-bàn là chánh kiến', chánh tư duy, chánh ngữ, 


-_Pali, Darukkhandha, S. iv. 179. 

- Päli: Phật ở bên bờ sông Hằng (Gang8), địa phận Kosambi. 

- Pali: Nibbananinna, bhikkhave, sammaditthi nibbanapona nibbanapabbhara 
+i, “xuôi về Niết-bàn, nghiêng về phía Niết-bàn, dốc về về Niết-bàn, là chánh 
kiến.” 
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chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn*, chánh niệm, chánh định. 
Đó là nguồn gốc của Niết-bàn. 

Bấy giờ, có người chăn bò tên Nan-đà '° đang đứng chống gậy. 
Người chăn bò từ xa nghe những lời nói như vậy, bèn đi lần đến chỗ 
Thế Tôn mà đứng. Bấy giờ người chăn bò bạch Thế Tôn: 

“Nay con cũng không vướng bờ này, không vướng bờ kia, 
không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người vớt, chẳng 
bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, cũng chẳng mục rã, dần 
dân xuôi về Niết-bàn. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con ở trong 
đạo này được làm Sa-môn. 

Thế Tôn bảo: 

-Ông hãy trả bò cho chủ rồi sau đó mới được làm Sa-môn. 

Người chăn bò Nan-đà thưa: 

-Những con bò này nhớ nghé con, nên chúng nó tự sẽ về nhà. 
Cúi xin Thế Tôn cho phép con đi theo đạo này. 

Thế Tôn bảo: 

-Những con bò này tuy sẽ tự trở về nhà, nhưng ông cần phải 
về giao lại cho chủ. 

Lúc ấy, người chăn bò vâng lời Phật dạy, trổ về giao bò, rồi trở 
lại chỗ Phật, bạch Thế Tôn: 

Nay con đã giao bò. Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa- 
môn. 

Như Lai liền chấp thuận ông làm Sa-môn, thọ giới Cụ túc. 

Có một Tỳ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

—Sao gọi là bờ này? Sao gọi là bờ kia? Thế nào là chìm giữa 
dòng? Thế nào là tấp lên bờ? Thế nào là bị người bắt giữ? Thế nào 
là bị phi nhân bắt giữ? Thế nào là bị dòng nước xoáy? Thế nào là bị 
mục rã? 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—=Bờ này là chỉ thân. Bờ kia là thân diệt tận. Chìm giữa dòng là 


' Nan-đà (mục ngưu nhân) #42Ƒ 1#. Pãli: Nando gopälako. 
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dục ái. Tấp lên bờ là năm dục. BỊ người bắt giữ là, như có thiện gia 
nam tử phát thệ nguyện này: “Do phước lành công đức này tôi sẽ 
làm vua nước lớn, hoặc làm đại thân.” Bị phi nhân bắt giữ là, như có 
Tỳ-kheo phát nguyện như vây: “Tôi sẽ sinh lên trời Tứ Thiên vương 
mà hành phạm hạnh. Nay ta đem công đức nguyện sinh về các cõi 
trời.” Đó gọi là bị phi nhân bắt giữ. Bị dòng nước xoáy, đó là tà 
nghi. Mục rã là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định. Đó là mục rã. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Nan-đà ở tại chỗ vắng vẻ, tự khắc tu. Vì mục 
đích mà thiện gia nam tử cạo bổ râu tóc, xuất gia học đạo, tu phạm 
hạnh vô thượng, cho đến, tự biết rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Ông ở 
ngay trên chỗ ngồi thành A-la-hán. 

Nan-đà sau khi nghe những gì nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4" 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng năm trăm Tỳ-kheo câu hội. 

Lúc ấy, Đềể-bà-đạt-đâu* đã mất thần túc. Thái tử A-xà-thế mỗi 
ngày sai đem năm trăm nồi cơm cúng dường ông. Khi các Tỳ-kheo 
nghe Đề-bà-đạt-đâu đã mất thần túc, lại được A-xà-thế cúng dường, 
cùng nhau dẫn đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Đềể-bà-đạt-đâu oai lực rất lớn, nay được vua A-xà-thế cúng 
dường mỗi ngày năm trăm nồi cơm. 


Thế Tôn nghe những lời này rồi, bèn bảo các Tỳ-kheo: 


1 Pạii, Saropama, M. ¡. 192. 
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-Các ông chớ dấy lên ý tưởng này, ham lợi dưỡng của Tỳ-kheo 
Đềể-bà-đạt-đâu. Kẻ ngu kia vì lợi dưỡng này sẽ tự diệt vong. Vì sao? 
Ở đây Tỳ-kheo Để-bà-đạt-đâu sẽ không đạt kết quả như ước nguyện 
đối với mục đích xuất gia học đạo. 

Tỳ-kheo nên biết, như có người ra khỏi làng xóm, tay cầm búa 
bén, đi đến cây lớn, ý mong muốn trước hết là mong cây lớn, nhưng 
khi kịp đến cây kia thì chỉ mang cành lá trở về'$. Nay Tỳ-kheo này 
cũng như vậy, vì tham đắm lợi dưỡng. Vì lợi dưỡng này, tự khen 
mình trước mọi người, chê bai người khác, nên những việc làm của 
Tỳ-kheo không đạt kết quả như sở nguyện. Người ấy vì lợi dưỡng 
này nên không tìm cầu phương tiện khởi tâm dõng mãnh như người 
kia tìm không được lõi cây", bị người trí vứt bỏ. 

Giả sử có Tỳ-kheo sau khi được lợi dưỡng, không tự khen, lại 
không chê bai người khác; nhưng có lúc lại đến người khác tự khoe 
rằng: “Tôi là người trì giới. Kia là kể phạm giới.” Những sở nguyện 
của Tỳ-kheo cũng không được kết quả, như người bổ gốc mang 
cành” về nhà. Người trí thấy vậy bèn nói: “Người này chỉ mang cành 
về nhà mà không biết được lõi.” Ở đây, Tỳ-kheo cũng như vậy, vì có 
được lợi dưỡng, vâng giữ giới luật, gồm tu phạm hạnh và thích tu 
Tam-muội. Vị ấy do tâm Tam-muội này mà tự khen với người khác: 
“Nay tôi đắc định. Người khác không đắc định.” Những pháp cần 
làm của Tỳ-kheo này cũng không được kết quả. 

Cũng như có người muốn tìm lõi cây, đi đến cây lớn mong được 
lõi cây, bổ cành lá cây, lấy gốc mang gốc về. Người trí thấy vậy, nói 
rằng: “Người này được riêng phần gốc.” Nay Tỳ-kheo cũng vậy, 
phát sinh lợi dưỡng, nhưng vâng giữ giới luật, không tự khen, lại 
chẳng chê bai người khác. Tu hành Tam-muội cũng như vậy, lần lượt 
hành trí tuệ. Ở trong pháp này, trí tuệ là bậc nhất. Tỳ-kheo Để-bà- 
đạt-đâu ở trong pháp này đã không được trí tuệ, Tam-muội, cũng 
không đầy đủ pháp giới luật. 





!' Nên hiểu: Tìm lõi cây. Cf. Pãli: Sãratthiko sãäragavesi. 


Trong bản: Cầu bảo 5#. Chép nhầm, nên sữa lại là cầu thật #8. 


Nên hiểu: Bỏ qua lõi cây, chỉ mang lấy cành. 
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Có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

—Vì sao gọi Để-bà-đạt-đâu kia không hiểu pháp giới luật? 
Thầy đó có thần đức, thành tựu các hành, có trí tuệ này, vì sao gọi là 
không hiểu pháp giới luật? Có trí tuệ thì có Tam-muội, có Tam-muội 
thì có giới luật. 

Thế Tôn bảo: 

-Pháp giới luật là việc thường của thế tục, thành tựu Tam- 
muội cũng là việc thường của thế tục. Thần túc phi hành cũng là 
việc thường của thế tục. Chỉ thành tựu trí tuệ, đó là pháp trên hết. 

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Do thiên được thần túc 
Không rốt ráo đi lên 
Không được bờ vô vi 

Lại rơi vào năm dục. 

Trí tuệ là tối thượng 
Không ưu, không gì lo 
Cứu cánh được chánh kiến 
Cắt đứt cõi sinh tử. 

Tỳ-kheo nên biết, do phương tiện này mà biết Tỳ-kheo Đề- 
bà-đạt-đâu không hiểu pháp giới luật, cũng không hiểu hành trí tuệ 
và Tam-muội. Tỳ-kheo, các ông chớ có tham đắm lợi dưỡng như 
Đề-bà -đạt-đâu. Phàm người lợi dưỡng đọa vào cõi ác, không đến 
cõi lành. Nếu đắm lợi dưỡng liền tập tà kiến, lìa chánh kiến, tập tà 
tư duy, ha chánh tư duy, tập tà ngữ, ha chánh ngữ, tập tà nghiệp, ha 
chánh nghiệp, tập tà mạng, lìa chánh mạng, tập tà tinh tấn*, ha 
chánh tinh tấn, tập tà niệm, lìa chánh niệm, tập tà định, ha chánh 
định. Cho nên, Tỳ-kheo chớ khởi tâm lợi dưỡng, chế phục khiến 
không khởi. Đã khởi tâm lợi dưỡng, hãy tìm cầu phương tiện mà 
diệt nó. 

Các Tỳ-kheo, cần phải học điều này như vậy. 

Khi Phật nói pháp vi diệu này, hơn sáu mươi Tỳ-kheo xả bỏ 
pháp phục, tập hạnh bạch y. Lại có sáu chục Tỳ-kheo khác tâm giải 
thoát khỏi hữu lậu, các trần cấu sạch, được Pháp nhãn thanh tịnh. 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay ta sẽ nói ví dụ thuyển bè. Các ông hãy nghĩ kỹ và ghi 
nhớ trong tâm. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa vâng, Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

-Thế nào là ví dụ thuyền bè? Khi các ông đi đường bị giặc bắt 
giữ, cần làm chủ tâm ý, không khởi niệm ác, phải khởi tâm Từ, Bi, 
Hỷ, Xả* trải khắp mọi nơi, vô lượng, vô hạn không thể tính đếm. 
Giữ tâm phải như đất; giống như đất này vừa nhận vật sạch, vừa 
nhận vật dơ, phân tiểu ô uế, đều nhận hết; nhưng đất không khởi 
tâm tăng giảm, không nói: “Đây tốt, đây xấu.” Nay sở hành các ông 
cũng phải như vậy. Nếu bị giặc cướp bắt giữ, chớ sinh ác niệm, 
không khởi tâm tăng giảm, cũng như đất, nước, lửa, gió, xấu cũng 
nhận, tốt cũng nhận, đều không tâm tăng giảm; hãy sinh tâm Từ, Bi, 
Hỷ, Xả* đối với hết thảy chúng sinh. Vì sao? Vì pháp hành thiện còn 
phải bỏ huống chi pháp ác mà có thể tập hành sao? Như có người 
gặp chỗ có tai nạn đáng sợ, muốn qua chỗ nạn đến nơi yên Ổn, tùy ý 
rong ruổi tìm nơi an ổn. Người ấy gặp sông lớn, rất sâu rộng, cũng 
không có cầu thuyền để có thể qua đến bờ bên kia được, mà nơi 
đang đứng thật là đáng sợ. Bờ kia là vô vi. 

Bấy giờ, người kia liền suy nghĩ: “Sông này rất sâu rộng. Ta 
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hãy gom góp cây gỗ, cỏ, lá kết thành một chiếc bè để vượt qua. Nhờ 
bè này mà từ bờ này đến được bờ kia.” Bấy giờ người kia, liền thâu 
thập cây gỗ, cỏ lá kết bè vượt qua, từ bờ này đến bờ kia. Người kia 
đã vượt qua bờ kia, lại nghĩ: “Chiếc bè này đối với ta có nhiều lợi 
ích. Nhờ chiếc bè này cứu được nguy nan, từ nơi đáng sợ đến chỗ an 
lành. Ta không bổ bè này. Hãy mang theo bên mình.” Thế nào, Tỳ- 
kheo, người kia đã đến nơi rồi, có nên mang bè theo bên mình? Hay 
không nên? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Không nên, bạch Thế Tôn. Sở nguyện người kia đã đạt kết 
quẩ, thì mang chiếc bè theo làm gì? 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Thiện pháp còn phải bỏ, huống øì là phi pháp. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch với Thế Tôn: 

—Sao gọi là pháp còn phải bỏ huống là phi pháp? Chúng con há 
chẳng phải nhờ pháp mà học đạo hay sao? 

Thế Tôn bảo: 

—Y kiêu mạn diệt kiêu mạn, mạn mạn, tăng thượng mạn, tự 
mạn, tà kiến mạn, mạn trung mạn, tăng thượng mạn. Dùng vô mạn 
diệt mạn mạn, diệt vô mạn; dùng chánh mạn, diệt tà mạn, tăng 
thượng mạn, diệt hết bốn mạn. Xưa kia, khi Ta chưa thành Phật đạo, 
ngồi dưới gốc thọ vương, suy nghĩ như vây: “Trong Dục giới, ai là 
cao trọng nhất để Ta sẽ hàng phục. Trong cõi Dục này, trời và người, 
không ai không bị hàng phục.” Rồi Ta lại tự nghĩ: “Nghe có tệ ma 
Ba-tuần. Ta sẽ chiến đấu với chúng. Do hàng phục Ba-tuần, nên tất 
cả chư Thiên cao quý đều bị hàng phục.” Lúc ấy, Tỳ-kheo, Ta mỉm 
cười trên chỗ ngồi, khiến cảnh giới ma Ba-tuân đều chấn động. Giữa 
hư không nghe tiếng nói kệ: 

Bỏ pháp Chân Tịnh vương” 
Xuất gia học cam lô 


?! Chân Tịnh vương #§#Z, tức vua Tịnh Phạn (Pãli. Suddhodhana). Xem kinh 5, 
phẩm 24. 
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Dà có thệ nguyện rộng 

Dọn trống ba đường ác; 

Nay ta họp bình chúng 

Xem mặt Sa-môn kia 

Nếu y không theo ta 

Nắm chân quăng ngoài biển. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 39 


Phẩm 43: THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI TÁM CHÁNH (2) 


Lúc bấy giờ, Tệ ma Ba-tuần vô cùng thịnh nộ, bảo đại tướng 
Sư Tử rằng: “Hãy nhanh chóng tập hợp bốn bộ binh chúng đi công 
phạt Sa-môn. Lại xem ông ấy có thế lực gì mà dám chiến đấu với 
ta?” Khi ấy Ta lại suy nghĩ: “Giao chiến với phàm phu mà còn 
không im lặng, huống gì là với hạng cường hào của cõi Dục ư? Cần 
phải tranh luận với chúng chút ít.” 

Các Tỳ-kheo, khi ấy Ta bận áo giáp nhân từ, tay cầm cung 
Tam-muội, tên trí tuệ, chờ đợi đám đại quân kia. Bấy giờ, Tệ ma, 
đại tướng và mười tám ức binh chúng, tướng mạo khác nhau như 
vượn, khỉ, sư tử, đi đến chỗ Ta. Trong đó, chúng La-sát hoặc một 
thân nhiều đầu, hoặc vài chục thân chung một đầu, hoặc hai vai có 
ba cổ, ngay tim có miệng, hoặc có một tay, hoặc có hai tay, hoặc có 
bốn tay, hoặc hai tay nâng đầu, miệng ngậm xác rắn, hoặc trên đầu 
bốc lửa, miệng phun ra lửa, hoặc hai tay vạch miệng, muốn nuốt 
chứng phía trước, hoặc vạch bụng hướng nhau, tay cầm đao kiếm, vai 
vác giáo mác, hoặc cầm chày cối, hoặc gánh núi vác đá, gánh vác 
cây lớn, hoặc hai chân chống lên trời đầu chúc xuống đất, hoặc cỡi 
voi sư tử, hổ, sói, trùng độc, hoặc đi bộ đến, hoặc bay trên không. 
Ma Ba-tuần dẫn binh chúng như vậy vây quanh đại thọ. 

Ma Ba-tuần ở bên trái Ta, nói với Ta rằng: “Sa-môn đứng dậy 
ngay!” 

Tỳ-kheo, khi ấy Ta im lặng không đáp. Ba lần như vậy. 

Ma nói với ta: “Sa-môn có sợ ta không?” Ta bảo: “Ta nắm giữ 
tâm, không sợ hãi điều gì.” 
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Ma Ba-tuần nói: “Sa-môn có thấy bốn bộ chúng của ta 
không? Ông chỉ có một mình, không có binh khí, đao trượng, trọc 
đầu, thân thể phơi trần, chỉ khoác ba y này, mà lại nói: Ta không sợ 
gì!” 

Ta bèn nói ma Ba-tuần bài kệ này: 

Giáp nhân, cung Tam-muội 
Tay cầm tên trí tuệ 

Phước nghiệp là binh chúng 
Ta sẽ phá quân ông. 

Ma Ba-tuần lại nói với Ta: “Ta làm nhiều điều ích lợi cho Sa- 
môn. Nếu không nghe lời ta, lập tức ta làm cho hình hài ông tan mất 
thành tro. Lại nữa, Sa-môn tướng mạo đẹp đếẽ, tuổi tráng thịnh đáng 
yêu, xứ xứ từ Chuyển luân vương dòng Sát-lợi. Hãy kịp rời nơi này 
mà vui hưởng ngũ dục. Ta sẽ đưa ông lên làm Chuyển luân thánh 
vương.” 

Ta liền bảo Ba-tuần: “Những điều người nói là vô thường biến 
dịch, không thể tôn tại lâu dài, cần la bỏ, chẳng phải là điều ta ham 
muốn.” 

Tệ ma Ba-tuần lại hỏi ta: “Sa-môn, nay ông cầu mong điều gì, 
chí nguyện vật gì?” 

Ta đáp: “Điều ta mong là nơi chốn không sợ hãi, yên ổn, tịch 
tĩnh trong thành Niết-bàn, để dẫn những chúng sinh trôi nổi sinh tử, 
chìm đắm trong khổ não này về đường chính.” 

Ma nói Ta: “Giờ nếu Sa-môn không kíp rời khỏi chỗ ngồi, ta sẽ 
nắm chân ông ném vào biển.” 

Ta bảo Ba-tuần: “Ta nhận thấy trên trời dưới đất, Ma hoặc 
Thiên ma, người hoặc phi nhân, cùng bốn bộ chúng của ông, không 
ai có thể làm lay động một sợi lông Ta.” 

Ma nói với Ta: “Sa-môn, nay muốn giao chiến với ta hay 
chăng?” 

Ta đáp: “Ta đang nghĩ đến giao chiến.” 

Ma hỏi Ta: “Kẻ địch của ông là những ai?” 

Ta đáp: “Chính là kiêu mạn, như tăng thượng mạn, tự mạn, tà 
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mạn, mạn trong mạn.” 

Ma hỏi Ta: “Ông diệt các mạn này vì mục đích gì?” 

Ta đáp: “Ba-tuần, nên biết, có Từ Tam-muội, Bi Tam-muội, 
Hỷ Tam-muội, Xả* Tam-muội, Không Tam-muội, Vô nguyện Tam- 
muội, Vô tướng Tam-muội. Do Từ Tam-muội mà thành tựu BI Tam- 
muội. Do Bi Tam-muội mà đắc Hỷ Tam-muội. Do Hỷ Tam-muội mà 
đắc Xả Tam-muội. Do Xả Tam-muội mà đắc Không Tam-muội. Do 
Không Tam-muội mà đắc Vô nguyện Tam-muội. Do Vô nguyện 
Tam-muội mà đắc Vô tướng Tam-muội. Do lực Tam-muội này mà 
Ta chiến đấu với ông. Hành dứt thì khổ dứt. Khổ dứt thì kết sử dứt. 
Kết sử dứt thì đạt đến Niết-bàn.” 

Ma nói với Ta: “Sa-môn, pháp được diệt bởi pháp chăng?” 

Ta đáp: “Pháp cần được diệt bởi pháp.” 

Ma lại hỏi Ta: “Thế nào là diệt pháp bởi?” 

Ta nói: “Chánh kiến được diệt bởi tà kiến; tà kiến diệt được 
diệt chánh kiến; chánh tư duy* diệt tà tư duy*, tà tư duy* diệt 
chánh tư duy*, chánh ngữ diệt tà ngữ, tà ngữ diệt chánh ngữ, chánh 
nghiệp diệt tà nghiệp, tà nghiệp diệt chánh nghiệp, chánh mạng 
diệt tà mạng, tà mạng diệt chánh mạng, chánh tinh tấn* diệt tà tỉnh 
tấn*, tà tinh tấn* diệt chánh tinh tấn*, chánh niệm diệt tà niệm, tà 
niệm diệt chánh niệm, chánh định diệt tà định, tà định diệt chánh 
định.” 

Ma nói với Ta: “Mặc dù Sa-môn có nói vậy, nhưng trường hợp 
này khó chấp nhận. Ông đứng dậy nhanh lên, đừng để ta ném xuống 
biển.” 

Bấy giờ, Ta lại nói với ma Ba-tuân: “Ông trước kia làm phước 
chỉ với một lần bố thí mà nay được làm Ma vương cõi Dục. Xưa kia 
Ta đã tạo công đức không thể kể hết. Nay những lời nói của ngươi 
mới thật là khó chấp nhận.” 

Ma Ba-tuần đáp: “Những phước mà ta đã làm, ở đây ông làm 
chứng. Còn ông tự xưng rằng đã tạo ra vô số phước, ai là người làm 
chứng?” 

Tỳ-kheo, khi ấy Ta liền duỗi cánh tay phải, dùng ngón tay chỉ 
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xuống đất, nói với ma Ba-tuần: “Những công đức Ta đã làm, đất 
chứng biết.” 

Khi Ta vừa nói lời này, Thần đất từ dưới đất vọt lên, chắp tay 
bạch: “Bạch Thế Tôn, con xin làm chứng biết. ” 

Thần đất nói lời này xong, ma Ba-tuần sầu ưu khổ não, liền 
biến mất. 

Tỳ-kheo, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng, pháp còn 
diệt huống gì là phi pháp. Ta trong thời gian dài đã nói kinh Nhất 
Giác Dụ' cho các ông, không ghi văn của nó, huống gì là hiểu rõ 
nghĩa nó.” Vì sao? Vì pháp này sâu huyền, vị Thanh văn, Bích-chi- 
phật nào tu pháp này thì được công đức lớn, được đến chỗ vô vi cam 
lồ. Vì sao nó được dụ là nương bè? Có nghĩa là nương mạn diệt mạn. 
Mạn đã diệt hết thì không còn các niệm tưởng não loạn nữa. Giống 
như da chồn hoang được thuộc kỹ, dùng tay cuộn lại không gây tiếng 
động, không chỗ nào cứng. Đây cũng như vậy, nếu Tỳ-kheo nào hết 
kiêu mạn, không còn gì tăng giảm. Cho nên, nay Ta bảo các ông, giả 
sử ai bị giặc bắt giữ, chớ sinh ác niệm, phải đem tâm Từ ban khắp 
mọi nơi, giống như da cực mềm kia, trong lâu dài sẽ đạt đến chỗ vô 
vi. Các Tỳ-kheo, cần phẩi suy nghĩ như vậy. 

Khi Phật nói pháp này, ba ngàn Thiên tử dứt sạch bụi trần, 
ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh; sáu mươi Tỳ-kheo 
khác cởi bỏ pháp phục, trở về đời sống bạch y; sáu mươi Tỳ-kheo 
khác diệt tận các lậu, tâm giải thoát,` được mắt pháp thanh tịnh. 

Các Tỳ-kheo sau nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


Nhất giác dụ kinh —f#fậ##, Tống-Nguyên-Minh: Duyên nhất giác dụ kinh: 
Chưa rõ kinh thuộc bộ nào. 

Dịch sát, nhưng chưa rõ ý. 

Nguyên Hán; lậu tận ý giải ãä#, chính xác, nên hiểu: Diệt tận các lậu, vô 
lậu, tâm giải thoát. Định cú Pälli: Asavanm khaya anasavam cetovimuttim. 
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KINH SỐ 6° 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật trú tại miễu thần, bên bờ sông Hằng”, nước 
Ma-kiệt, cùng với năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Cũng như người chăn bò Ma-kiệt” ngu sĩ ít trí, muốn đưa đàn 
bò từ bờ này sông Hằng sang bờ kia, nhưng không chịu dò xem chỗ 
cạn sâu bờ bên này, bên kia, mà lùa bò xuống nước. Trước tiên, 
cho qua những con bò gây và những con bê còn nhỏ. Ở trong giữa 
dòng nước, chúng hết sức yếu đuối không thể đến bờ kia được. 
Tiếp lại cho qua những con bò trung bình không mập không gây. 
Chúng cũng không qua được, mà ở giữa dòng chịu khổ não. Cuối 
cùng cho qua những con bò khỏe mạnh nhất, cũng bị mắc khốn ở 
giữa dòng. Nay, Tỳ-kheo trong chúng của Ta cũng lại như vậy. 
Tâm ý ám độn không có trí sáng, không phân biệt đường đi sinh tử, 
không phân biệt cầu, thuyền của ma. Muốn vượt qua dòng sinh tử 
mà không tập tu pháp cấm giới, liền bị ma Ba-tuần chi phối. Tìm 
cầu Niết-bàn mà theo tà đạo để mong được diệt độ, rốt cuộc không 
được kết quả, tự tạo tội nghiệp, lại đẩy người khác sa đọa vào tội 
lỗi. 

Cũng như người chăn bò Ma-kiệt thông tuệ nhiều trí, ý muốn 
đưa bò từ bờ này sang bờ kia. Trước hết thăm dò nơi sâu, cạn, rồi 
đưa những con bò khỏe mạnh nhất đến bờ kia trước, kế đó đưa 
những con bò trung bình không mập không ốm, cũng sang được đến 
bờ bên kia, kế đến đưa những con gầy nhất cũng vượt qua không xẩy 
ra việc gì; những con bê còn nhỏ theo sau cùng mà được qua sang an 





*. Pali, Gopälaka, M. ¡. 225. Hán, No 99(1248). 

Thần kỳ Hằng thủy ?##‡4#‡EZ. Pali: Vajjisu viharati ukkacelãyam gangãya 
nadiyã tire, tại làng Ukkacelãä, bên bờ sông Hằng, vương quốc Vajji. Cela, 
trong bản Hán là cetiya: Linh miếu. 

Ma-kiệt mục ngưu nhân Eij§1A.. Pali: Magadhako gopälako, người chăn bò 
người xứ Magadha. 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 39 203 





ổn. Tỳ-kheo, ở đây cũng vậy, Như Lai khéo quán sát đời này đời 
sau, quán sát biển sinh tử, con đường đi của ma. Tự mình bằng tám 
Chánh đạo mà vượt qua hiểm nạn sinh tử, lại bằng đường này để độ 
người chưa được độ. 

Cũng như con bò chính dẫn đầu, một con đi đúng thì những con 
khác đều đi theo. Đệ tử của Ta cũng như vậy, sạch hữu lậu, thành vô 
lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác 
chứng mà tự an trú, vượt cảnh giới ma đến chỗ vô vi. 

Cũng như con bò khỏe mạnh kia vượt qua sông Hằng đến được 
bờ bên kia. Hàng Thanh văn của Ta cũng như vậy, đoạn năm hạ 
phần kết, thành A-na-hàm, ở trên kia” mà Bát-niết-bàn, không còn 
trổ lại cõi này nữa, qua cảnh giới ma đến chỗ vô vi. 

Cũng như những con bò trung bình không mập không ốm, qua 
được sông Hằng không có gì trở ngại. Đệ tử của Ta cũng lại như 
vậy, đoạn trừ ba kết, dâm, nộ, si mồng, thành Tư-đà-hàm, trở lại 
đời này một lần nữa, rồi tận cùng mé khổ, qua cảnh giới Ma đến 
chỗ vô vi. 

Cũng như những con bò gầy kia dẫn theo những con bê qua 
được dòng sông Hằng kia. Đệ tử của Ta cũng lại như vậy, đoạn trừ 
ba? kết, thành Tu-đà-hoàn, tất đến chỗ được độ, qua cảnh giới ma, 
thoát khỏi nạn sinh tử. 

Cũng như những con bê nhỏ kia theo mẹ “ lội qua được. Đệ tử 
của Ta cũng lại như vậy, trì tín'', phụng pháp, ', đoạn trừ các sự trói 





Trên Tịnh cư thiên. 
Không tái sinh Dục giới. 
Trong bản không có. Y Tống-Nguyên-Minh thêm vào cho đủ nghĩa. 

- Tiểu độc tùng mẫu 2]MÑi##Ñ†, chính xác là những con bê mới sinh nhưng Hán 
dịch không tìm ra từ để dịch. Pãli: Vacchako tarunako tãvadeva jãtako. 

- Trì tín #ÿÍÊ; đây chỉ hạng tùy tín hành, hàng Dự lưu độn căn. Päli: 
Saddhanusarino. 

- Phụng pháp #3; đây chỉ hạng tùy pháp hành, hàng Dự lưu lợi căn. Pali: 
Dhammanu-sãrino. 
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buộc của ma, đến chỗ vô vi. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Bị ma vương bắt giữ 
Không vượt bờ sinh tử 
Như Lai đã suốt cùng 
Trí soi tô thế gian. ' 
Điều chư Phật tỏ ngộ 
Phạm chí không hiểu rõ 
Còn trong bờ sinh tử 
Lại độ người chưa độ. 
Nay năm hạng người này 
Còn lại không thể kể 
Muốn thoát nạn sinh tử 
Thảy nhờ oai lực Phật. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên tâm mình, không hành phóng 
dật và tìm cầu phương tiện thành tựu tám đạo phẩm Hiển thánh. 
Nương vào đạo Hiển thánh sẽ có thể vượt khỏi biển sinh tử. Vì sao? 
Như người chăn bò ngu sĩ kia, chính là Phạm chí ngoại đạo, tự dìm 
trong dòng sinh tử, lại đẩy người khác đắm vào trong tội. Nước sông 
Hằng kia tức là biển sinh tử. Người chăn bò thông tuệ kia chính là 
Như Lai, đã vượt hiểm nạn sinh tử do tám đạo phẩm của Hiền thánh. 
Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu tám Thánh 
đạo. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


- Pãli: Tepi tiriyam mãrassa sotam chetvä sotthinä pãram gamissanti, cắt ngang 
dòng nước của ma, qua bờ bên kia an toàn. 

- Pali: Ayam loko paro loko, janatä suppakasito; yañca marena sampattam, 
appattam yañca maccuna, bậc Tri giả (Phật) đã minh giải rõ ràng đời này, đời 
sau, nơi nào đến được, nơi nào không đến được. 

- Năm hạng người, năm bậc Thánh kể trên: A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, 
Tu-đà-hoàn, Tùy tín hành và tùy pháp hành; dụ với đàn bò gồm năm hạng 
của người chăn bò. 
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hành. 


M 
KINH SỐ 7° 


Nghe như vầy. 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn lê của Kỳ-bà-già'” tại thành 
La-duyệt, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử, đều là A-la- 
hán, các lậu hoặc đã sạch, thấu suốt sáu thông, chỉ trừ một người là 
Ty-kheo A-nan. 

Bấy giờ, vào ngày rằm tháng bẩy, ngày thọ tuế”, vua A-xà- 
thế, vào lúc nửa đêm sao sáng đã xuất hiện, nói với phu nhân 
Nguyệt Quang”: 

-Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng quá, nên làm gì? 

Phu nhân đáp: 

-Hôm nay là ngày rằm, là ngày thuyết giới, nên đàn ca, tự 
mình hưởng thụ năm dục. 

Vua nghe xong những lời này mà không hài lòng. Vua lại hỏi 
thái tử Ưu-đà-da:”° 

—=Đêm nay, thật trong sáng, nên làm gì? 

Thái tử Ưu-đà-da bạch vua: 

-Như nửa đêm nay thật trong sáng, nên tập họp bốn loại binh 





-_Pali: Samaññaphala, D. ¡. 48. Hán No 1(27), 22. 

-Kỳ-bà-già lê viên ##3#jIlZ#RR. No 1(27): Kỳ-bà Đồng tử Am-bà viên 
R57 #šRl. Pali: jvakassa komärabhaccassa ambavane, trong vườn Xoài 
của Y sĩ nhi Kỳ-bà. 

- Pali: Tadahuposathe pannarase komudiyäcätumãasiniyä, ngày bố tát, ngày 
mười lăm, tháng Kattika, sau mùa hạ an cư. 

- Nguyệt Quang Phu nhân R%#®& A1; không rõ Päii. 

®- Ưu-đà-da thái tử ##fERfñZ®&Z. Päli: Udayabhaddo kumãro, nhưng không được 

đề cập trong đoạn này. 
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đi chính phạt ngoại địch các nước khác nào chưa hàng phục. 

Sau khi vua A-xà-thế nghe những lời này xong, cũng lại không 
vừa ý, lại hỏi thái tử Vô Úy”!: 

Như nay, đêm thật trong sáng, nên làm những gì? 

Vương tử Vô Úy đáp: 

Nay Bất-lan Ca-diếp”, rành về các toán số, biết cả về thiên 
văn địa lý, được mọi người tôn ngưỡng, có thể đi đến hỏi ông về 
những nghi nạn này, vị ấy sẽ nói lý rất vi diệu cho Tôn vương, hoàn 
toàn không có điều gì ngưng trệ. 

Sau khi nghe xong những lời này, cũng không vừa ý, vua lại 
hồi đại thần Tu-ni-ma??: 

—Như đêm nay, thật trong sáng, nên làm những gì? 

Tu-ni-ma tâu vua rằng: 

-Như nửa đêm nay, thật là trong sáng. Gần đây không xa có A- 
di-chuyên”' hiểu biết rộng, xin Đại vương đến hỏi những điều nghi 
ngờ. 

Vua nghe xong những lời này, cũng không vừa ý, lại hỏi Bà-la- 
môn Bà-sa”: 

Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm những gì? 

Bà-la-môn đáp: 

—Như nay ngày mười lăm, thật là trong sáng. Gần đây không xa 
có Cù-da-lâu”5, cúi xin đại vương đến hồi nghĩa này. 





?':_Vô Úy Vương tử #&### 7. Päli: Abhaya-kumãra; anh em dị bào của A-xà-thế; 


cũng không được đề cập trong đoạn này. Hán có thể nhầm, vì Vương tử Vô 
Úy là Phật tử, chắc không khuyên vua đi phỏng đạo với ngoại đạo. 
“ Bất-lan Ca-diệp #ff3M#. No 1 (27): Bà-la-môn Vũ xá đề nghị Bất-lan Ca- 
diệp. Pali: Purano kassapo. 
Tu-ni-ma #ƑJ£FE. No 1(27): Tu-ni-đà Z#ƑƒÿFE. Päli: một Đại thần không nêu tên, 
aññataropi kho rajamacco. 
A-di-chuyên jZE1%. No 1(27): Điển Tác đề nghị. Päli: Ajita Kesakambala. 
Bà-sa 3#}. 
*- Cù-da-lâu #ERf‡#; do Tu-ni-đà đề nghị. Pãli: Makkhali Gosãla. 


23. 


24. 


25. 
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Sau khi nghe những lời này xong, cũng không hợp ý mình, vua 
lại hỏi Phạm chí Ma-đặc” rằng: 

Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm việc gì? 

Phạm chí đáp: 

-Đại vương nên biết, gần đây không xa có Ba-hưu Ca-diên”, 
cúi xin đại vương đến hỏi sự tình ông ấy. 

Vua nghe những lời này xong cũng không hạp ý, lại hỏi điển 
binh Sách-ma”?: 

Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm những gì? 

Sách-ma đáp: 

-Gần đây không xa có Tiên-tất Lô-trì" rành về thuật toán số, 
có thể đến hỏi đạo nghĩa. 

Vua nghe những lời này xong, cũng không hạp ý mình, lại bảo 
đại thần Tối Thắng"' rằng: 

Như nay ngày mười lăm, thật là trong sáng, nên làm những 
gì? 

Tối Thắng tâu vua rằng: 

—Nay có Ni-kiển Tử” đọc rộng các kinh, là tối thượng trong các 
thầy, cúi xin đại vương đến hỏi đạo nghĩa. 

Vua nghe những lời này xong, không hạp ý, bèn suy nghĩ: 
“Những người này đều là những kẻ ngu muội, không phân biệt chân 
ngụy, không có phương tiện thiện xảo.” 

Bấy giờ, vương tử Kỳ-bà-già đang đứng bên trái vua. Vua quay 
lại hỏi Kỳ-bà-già rằng: 





” Ma-đặc I#%. 

- Ba-hưu Ca-diên #31. No 1(27): Do viên tướng giữ cửa tên Già-la 
llf#=?F37# đề nghị. Pali: Pakudha-Kaccãyana. 

- Sách-ma điển binh sư #4 Efff, vị tướng chỉ huy quân đội. 

3 Tiên-tất Lô-trì ##IEÖ#. No 1(27) Ưu-đà-di Mạn-đề Tử #fE%)§†Z đề nghị 

Pali: Sañjaya-Belatthi-putta. 
3' Tối Thắng #l#. 
- Ni-kiển Tử JE##Z.. Vương tử Vô Úy đề nghị. Pãli: Nigantha Nãta-putta. 


wwwW.daifangkinh.org 


208 A-HÀM -BỘ 9 





—Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm những gì? 

Kỳ-bà-già liền quỳ trước vua tâu rằng: 

-Hiện Như Lai đang du hóa ở gần đây không xa, trong vườn 
của hạ thần”, dẫn theo một ngàn hai trăm năm mươi vị. Cúi xin đại 
vương đến đó hỏi đạo nghĩa. Vì Như Lai là ánh sáng, là mặt trời, 
không có điều gì bế tắc, thông suốt việc ba đời, không gì là không 
thấu suốt. Chính Ngài sẽ giảng nói sự ấy cho vua, những hồ nghi của 
vua sẽ tự nhiên sáng tỏ. 

Sau khi nghe những lời Kỳ-bà-già, vua A-xà-thế vui mừng hớn 
hở, phát sinh tâm thiện, liền khen Kỳ-bà-già rằng: 

Lành thay, lành thay! Vương tử” khéo nói lời này. Vì sao? 
Hiện thân tâm ta đang thật là bức sốt, vì vô cớ đã bắt giết Phụ 
vương. Lâu nay ta lúc nào cũng tự suy nghĩ, ai có thể tổ ngộ tâm ý 
ta? Nay những lời Kỳ-bà-già vừa nói thật hợp ý ta. Kỳ diệu thay, 
nghe đến tiếng Như Lai, ta tự nhiên bừng tỉnh. 

Lúc ấy, vua hướng về Kỳ-bà-già nói kệ này: 

Đêm nay trăng cực sáng 
Tâm ý không được tỏ 
Các khanh mỗi người nói 
Nên đến ai hỏi đạo. 
Bất-lan, A-di-chuyên 
Ni-kiên, đệ tử Phạm 
Bọn họ, không thể cậy 
Không thể giúp được gì. 
Đêm nay thật cực sáng 
Trăng tròn không tỳ vết 
Nay hỏi Kỳ-bà-già 

Nên đến ai hỏi đạo. 


3. Nguyên Hán: Bần tụ viên 5l; xem cht. trên. 


*“ Vương tử #Z. Pãäli: Komärabhacca, người được Vương tử (kumãra) nuôi 
dưỡng (Sớ giải Pãli: kumãrena bhatoti komãrabhacco). Hán dịch có thể nhầm, 
vì Kỳ-bà là y sĩ của vua chứ không phải là Vương tử. 
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Lúc ấy, Kỳ-bà-già trả lời vua bằng bài kệ: 
Nghe âm thanh nhu nhuyễn 
Thoát khỏi cá Ma-kiệt 
Mong đúng thời đến Phật 
Nơi vĩnh viễn không sợ. 
Vua lại đáp bằng bài kệ: 
Trước đây ta đã làm 
Việc vô ích cho Phật 
Hại con Phật chân chánh 
Tên là Tân-bà-sa.° 
Nay hết sức hổ thẹn 
Mặt mũi nào gặp Phật 
Vì sao nay ông bảo 
Khiến ta äi gặp Người? 
Kỳ-bà-già lại trả lời vua bằng bài kệ: 
Chư Phật không kia, đây 
Kết sử đã trừ hẳn 
Tâm bình đẳng không hai 
Đó là nghĩa Phật pháp. 
Nếu dùng hương chiên-đàn 
Thoa lên tay phải Phật 
Câm dao chặt tay trái 
Tâm không sinh tăng giảm. 
Như thương con La-vân 
Con duy nhất, không hai 
Tâm đối với Đề-bà 
Oán thân không có khác. 
Nguyện đại vương khuất tất 
Đến thăm gặp Như Lai 
Nghi ngờ sẽ được dứt 


3 Tần-bà-sa 3ã3##, vua cha của A-xà-thế; là Phật tử nhiệt thành. 
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Chớ có điều e ngại. 

Rồi vua A-xà-thế bảo vương tử* Kỳ-bà-già rằng: 

- Vậy ông hãy nhanh chóng chuẩn bị năm trăm con voi đực và 
năm trăm con voi cái, đốt năm trăm ngọn đèn. 

Kỳ-bà-già đáp: 

— Vâng, thưa đại vương! 

Vương tử* Kỳ-bà-già liền chuẩn bị một ngàn con voi và đốt 
năm trăm ngọn đèn, rồi đến trước tâu vua rằng: 

—Xe cộ đã chuẩn bị xong, vua biết đúng thời! 

Lúc ấy, vua A-xà-thế dẫn theo những người tùy tùng đến trong 
vườn lê, giữa đường lại sinh lòng sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, 
quay qua bảo vương tử* Kỳ-bà-già rằng: 

Nay ta không bị ông gạt đó chứ? Không đem ta nạp cho kẻ 
thù chứ? 

Kỳ-bà-già tâu vua: 

-Thật sự không có lý này. Cúi xin đại vương tiến lên trước tí 
nữa. Như Lai cách đây không xa. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế trong lòng còn lo sợ, hỏi lại Kỳ-bà-già 
rằng: 

—Ta không bị ngươi dụ hoặc chăng? Ta nghe nói Như Lai dẫn 
đầu một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử, sao giờ không nghe một 
tiếng động? 

Kỳ-bà-già đáp: 

-Đệ tử Như Lai thường nhập định, không có loạn tưởng. Cúi 
xin Đại vương hãy tiến tới trước chút nữa. 

Vua A-xà-thế liền xuống xe, đi bộ qua cổng, đến trước giảng 
đường, rỗi đứng im lặng quán sát Thánh chúng và quay sang hỏi Kỳ- 
bà-già rằng: 

Như Lai hiện đang ở đâu? 

Bấy giờ, tất cả Thánh chúng đều nhập Hỏa quang Tam-muội 
chiếu sáng khắp giảng đường kia, không đâu không sáng. Khi ấy, 
Kỳ-bà-già lập tức quỳ xuống, đưa tay phải chỉ hướng Như Lai và 
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Như Lai đang ngồi chính giữa, như mặt trời phá tan mây. 

Vua A-xà-thế nói với Kỳ-bà-già rằng: 

-Thật kỳ diệu thay, Thánh chúng này tâm định đến như vậy! 
Vì do duyên gì lại có ánh sáng này? 

Kỳ-bà -già tâu vua: 

—Do sức Tam-muội mà phát ra ánh sáng. 

Vua lại bảo: 

-Như hôm nay ta quan sát Thánh chúng, thấy rất là yên lặng. 
Mong cho thái tử Ưu-đà-da của ta cũng nên vô vi yên lặng như vậy. 

Rồi vua A-xà-thế lại chắp tay tự giới thiệu: 

-Cúi xin Thế Tôn soi xét đến. 

Thế Tôn bảo: 

Hoan nghênh đại vương! 

Vua nghe tiếng nói của Như Lai trong lòng hết sức hoan hỷ. 
Ông đến gặp Như Lai, tự nói Vương hiệu. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế đi đến trước Phật, năm vóc gieo xuống 
đất, đặt hai tay lên chân Như Lai, tự xưng tên hiệu và nói rằng: 

-Cúi xin Thế Tôn rũ lòng thương tưởng nhận sự hối lỗi của 
con. Phụ vương vô tội mà con đã bắt giết. Cúi xin nhận sự sám hối, 
từ đây con sửa đổi lỗi lầm quá khứ, tu dưỡng điều tương lai. 

Thế Tôn bảo: 

-Nay thật đúng thời, thích hợp để hối lỗi, đừng để sai sót. 
Phàm người sống ở đời, ai biết tự sửa đổi lỗi lầm của mình, người đó 
được gọi là thượng nhân. Pháp của Ta rất là rộng lớn, nên trong đó 
hợp thời sám hối. 

Vua bèn đảnh lễ sát chân Như Lai, rồi ngồi qua một bên. Bấy 
giờ, vua bạch Phật: 

-Con có điều muốn hỏi. Cúi xin Như Lai cho phép, con mới 
dám hỏi. 

Phật bảo vua: 

—Có nghi nan, hợp thời cứ hỏi. 
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Vua bạch Phật: 

—Đời này tạo phước có lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng??° 

Phật bảo vua: 

—Xưa nay vua đã từng hỏi ai đạo nghĩa này chưa? 

Vua bạch Phật: 

Trước đây con đã từng đem ý nghĩa này hỏi người khác. Con 
đã hỏi Bất-lan Ca-diếp rằng: “Thế nào, Bất-lan Ca-diếp, đời này tạo 
phước có lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng?” Bất-lan Ca-diếp đáp con 
rằng: “Không có phước, không có bố thí, không báo thiện ác đời này 
đời sau; trong đời không có người thành tựu A-la-hán.”*⁄' Bấy giờ, 
con đang hỏi về sự thọ lãnh kết quả báo ứng, vị ấy trả lời là không. 
Như có người hỏi ý nghĩa của dưa, lại được trả lời bằng lý của mận, 
nay Bất-lan Ca-diếp cũng như vậy. Lúc ấy, con tự nghĩ: “Phạm chí 
này đã không soi tỏ cho ta. Ý nghĩa mà nhà vua thuộc dòng hào tộc 
hồi, người này tìm cách dẫn báo việc khác.” Bạch Thế Tôn, lúc ấy 
con muốn chém đầu ông ấy liền. Vì không chấp nhận lời ông ấy nói 
nên con khiến đuổi đi. 

Rồi con đến chỗ A-di-chuyên hỏi về ý nghĩa này. A-di-chuyên 
nói với con rằng: “Nếu ở bên trái sông”° giết hại chúng sinh, gây vô 
số tội thì cũng không có tội, không có quả báo xấu.”” Bạch Thế 


Z 


Tôn, lúc ấy con lại tự nghĩ: “Ta hỏi về ý nghĩa thọ báo đời này, 


- Hán dịch này không hết ý. Tham khảo, No 1(27): Người làm các doanh 
nghiệp, nhận được kết quả này trong hiện tại. Người tu đạo, có nhận được 
báo ứng hiện tại không? Pali: Dittheva dhamme sanditthikam samaññaphalam 
paññapetun'ti? Có kết quả thiết thực của Sa-môn ngay trong đời này chăng? 

- No 1(27): Thuyết của Mạt-già-lê Câu-xá-lê. Đoạn trên, kinh số 11, phẩm 38 
nói đây là thuyết của A-di-chuyên. Hán dịch bất nhất. Saämaññaphala, thuyết 
đoạn diệt (uccheda) của Ajita kesakambala. 

- No 1(27): Hằng thủy nam ‡8ZkRl, bờ Nam sông Hằng. Sãmaññaphala: 
Dakkhinam cepi gangaya tiram. 

- No 1(27) thuyết của Bất-lan Ca-diệp. Đoạn trên, kinh số 11, phẩm 38 nói đây 
là thuyết của Cù-da-lâu. Samaññaphala: Thuyết vô nghiệp (akiriya: Phi hành 
động) của Pũrana Kassapa. 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 39 213 





người ấy bèn đem việc giết hại trả lời ta. Giống như có người hỏi ý 
nghĩa của lê lại được trả lời bằng mận.” Con liền bỏ đi. 

Con lại đến chỗ Cù-da-lâu mà hỏi ý nghĩa này. Người ấy đáp 
con rằng: “Ở bên phải sông” tạo các công đức không thể tính hết, 
trong trường hợp đó cũng không có báo lành.”“' Lúc ấy, con lại tự 
nghĩ: “Ý nghĩa mà nay ta hỏi, rốt cùng không được trả lời hợp lý.” 
Con lại bỏ đi. 

Con lại đến chỗ Ba*-hưu Ca-diên mà hỏi ý nghĩa này. Người 
đó đáp: “Chỉ có một người ra đời, một người chết, một người qua lại 
lãnh thọ khổ, vui.”® Lúc ấy, con lại tự nghĩ: “Nay những điều ta hỏi 
về quả báo đời này, bèn đem việc sống chết tương lai đáp.” Con lại 
bỏ đi. 

Con đến Tiên-tỳ Lô-trì hỏi ý nghĩa này. Người đó đáp con 
rằng: “Quá khứ đã diệt không sinh trở lại nữa; tương lai chưa đến 
cũng lại không có; hiện tại không dừng, không dừng tức là biến 
đổi. ”° Con lại tự nghĩ: “Điều mà nay ta hỏi là báo đời này, lại được 
trả lời bằng ba thời; điều này không phù hợp chánh lý.” Con lại bỏ 
đi. 

Con lại đến chỗ Ni-kiểền Tử mà hỏi nghĩa này: “Thế nào, Ni- 
kiển Tử, đời này làm phước có được thọ báo đời này không?” Ông 
đáp con rằng: “Chúng sinh bị trói buộc không nhân, không duyên. 
Chúng sinh thanh tịnh cũng không có nhân, cũng không có 
duyên.” Lúc ấy, con lại tự nghĩ: “Những Phạm chí này thật là ngu 
muội, không phân biệt được chân, ngụy, như người mù không mắt, 





# No 1(27): Hằng thủy bắc ngạn †EZk3Ej#; trong đoạn về thuyết của Bất-lan Ca- 


diệp; xem cht. trên. 
*#!' Đoạn trên, kinh số 11, phẩm 38, nói đây là thuyết của Ba-hưu Ca-chiên. Hán 
dịch bất nhất. 
Hán dịch bất nhất, khác với đoạn trên, xem kinh số 11, phẩm 38, thuyết của 
Ba-hưu Ca-chiên. 


Hán dịch trước sau bất nhất; xem kinh 11 phẩm 38 trên. 


42. 


43. 


. Cf. PãIi, Sãmaññaphala, thuyết luân hồi tịnh hóa (samsãrasuddhi) của 
Makkhaili Gosala. 


wwwW.daifangkinh.org 


214 A-HÀM -BỘ 9 





rốt cùng không trả lời được ý nghĩa của những câu hỏi tựa như đùa 
cợt với người thuộc dòng Chuyển luân thánh vương.” Sau đó con 
lại bổ đi. 

Bạch Thế Tôn, nay con hỏi ý nghĩa ấy: “Đời này làm phước có 
nhận hiện báo không?” Cúi xin Thế Tôn giảng dạy nghĩa ấy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

-Đại vương, nay Ta hỏi đại vương, tùy theo sở thích mà trả 
lời. Đại vương, có hay không những người phụ trách rượu, bếp, 
chấp chưởng việc thưởng phạt, quản lý tài vật, những người phục 
dịch? 

Vua bạch Phật : 

— Thưa có. 

-Nếu những người phục dịch ấy làm lụng mệt nhọc qua một 
thời gian lâu dài, Đại vương có tưởng thưởng họ không? 

Vua bạch Phật: 

-Tùy theo công sức mà chu cấp vật dụng, không để có oán 
trá ch. 

Phật bảo vua rằng: 

—Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo 
hiện tiền. Thế nào, đại vương, đã ở địa vị cao, thương xót dân đúng 
lễ nghĩa, rồi lại còn ban thưởng cho họ nữa không? 

Vua bạch Phật: 

- Vâng, bạch Thế Tôn, con cho thức ăn ngon ngọt để nuôi sống, 
khiến không oán hận. 

Phật bảo vua: 

Do phương tiện này mà biết, người ấy ngày xưa xuất thân 
thấp hèn, dần dần tích chứa công lao mà được hoan lạc đồng với vua. 
Vì vậy cho nên, đời này làm phước được thọ báo hiện tại. 

Phật bảo vua: 

Người có công lao ấy, trải qua nhiều năm, đến tâu với vua 
rằng: “Chúng tôi đã lập công lao, vua đã biết rõ. Nay có ước nguyện 
muối thỉnh cầu vua.” Vua sẽ cho phép không? 
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Vua bạch Phật: 

—Tù y theo sở nguyện họ, con sẽ không phản đối. 

Phật bảo vua: 

-Người có công ấy muốn được phép từ biệt vua, cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, Vua cho 
phép không? 

Vua bạch Phật: 

— Vâng, cho phép. 

Phật bảo vua: 

-Giả sử vua thấy người ấy đã cạo bổ râu tóc, xuất gia học đạo, 
đang ở gần Ta, vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

—Con sẽ tôn kính, cúng dường và tùy thời lễ lạy. 

Phật bảo vua: 

—Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì được thọ 
báo hiện tiền. Giả sử người có công lao ấy, giữ giới hoàn toàn không 
có hủy phạm, vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

-Con sẽ suốt đời cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, không để thiếu thốn. 

Phật bảo vua: 

—Do phương tiện này mà biết, đời này làm phứơc thì được thọ 
báo hiện tiển. Giả sử người ấy lại đã làm Sa-môn, dứt sạch hữu 
lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, tự thân tác 
chứng mà tự an trú, biết như thật rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa”, vua 
sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

—Con sẽ thừa sự, cúng dường suốt đời y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, không để thiếu thốn. 

Phật bảo vua: 

—Do nhờ phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ 
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báo hiện tiền. Giả sử nếu khi người ấy tuổi thọ đã hết và Bát-niết- 
bàn vào trong Niết-bàn giới vô dư, thì vua sẽ làm gì? 

Vua bạch Phật: 

—Con sẽ xây tháp lớn ở tại ngã tư đường và dùng hương hoa 
cúng dường, treo tràng phan bảo cái, thừa sự lễ kính. Vì sao? Vì đó 
là thân trời, chẳng phải là thân người. 

Phật bảo vua: 

—Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo 
hiện tiền. 

Vua bạch Phật: 

—Nay, con nhờ những thí dụ này mà hiểu rõ. Hôm nay Thế Tôn 
giảng thêm ý nghĩa này, con từ nay về sau tin nhận ý nghĩa này. Cúi 
xin Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử, con quy y Phật, Pháp, Tăng 
Tỳ-kheo. Nay con lại sám hối, vì con đã ngu sĩ nhầm lẫn, Phụ vương 
vô tội mà bắt giết. Nay đem thân mạng tự quy y. Cúi xin Thế Tôn 
trừ tội lỗi kia, giảng nói diệu pháp để con mãi mãi được an lạc. Như 
con tự biết đã tạo những tội báo, không có căn lành. 

Phật bảo vua: 

-Có hai hạng người không tội mà mạng chung được sinh lên 
trời trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay. Sao gọi là hai? Một là 
người không tạo gốc tội mà tu thiện; hai là người cải hối tội mà mình 
đã tạo. Đó gọi là hai hạng người khi mạng chung sẽ sinh lên trời 
không có gì nghi ngờ. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người làm việc rất ác 
Hối lỗi, chuyển thành nhẹ 
Sám hối không lười nghỉ 
Gốc tội được nhổ hẳn. 

Cho nên, đại vương hãy trị dân đúng pháp, chớ đừng phi pháp. 
Phàm người theo giáo hóa cai trị, khi chết sẽ được sinh lên trời, cõi 
lành. Sau khi mạng chung, danh tiếng sẽ được vang dội khắp bốn 
phương. Người sau cùng truyền tụng: “Xưa có vị vua lấy chánh pháp 
giáo hóa cai trị, không có cong vạy.” Mọi người xưng tụng nơi sinh 
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của người ấy. Tuổi thọ được thêm, không bị chết yếu. Cho nên, đại 
vương hãy phát tâm hoan hỷ hướng về Tam bảo Phật, Pháp, Thánh 
chúng. 

Đại vương, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi lui đi. Vua đi không xa, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Vua A-xà-thế này nếu không hại phụ vương thì hôm nay đã 
chứng đắc Sơ quả Sa-môn, ở trong hàng bốn đôi tám bậc, cũng đắc 
tám phẩm đạo của Hiền thánh, trừ bổ tám ái, vượt tám nạn. Tuy vậy, 
nay còn được hạnh phúc lớn, được tín tâm vô căn”. Cho nên, Tỳ- 
kheo, người đã tạo tội hãy tìm cầu phương tiện thành tựu tín tâm vô 
căn. Trong Ưu-bà -tắc của Ta, người được tín vô căn chính là vua A- 
xà -thế. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 8* 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Có tám pháp thế gian” theo đó chúng sinh xoay chuyển. 
Những gì là tám? Một là lợi; hai là hại; ba là vinh; bốn là nhục; năm 





*- Vô căn tín #4. Tín mà không có thiện căn, có tín (hay bốn chứng tịnh, Päii: 
Avecca-pasäda) nhưng không có gốc rễ trong kiến đạo. Xem giải thích của 
Tỳ-ba-sa 103, tr. 536b09. 


*. Pali, A. viii. 5. Lokaparivatta. 


# Thế bát pháp †#/\3. Päli: Atthime lokadhammä: Lãbho, alãäbho, yaso, ayaso, 


ninda, pasamsa, sukham, dukkham. 
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là khen; sáu là chê; bảy là khổ; tám là vui. Tyỳ-kheo, đó là có tám 
pháp mà thế gian theo đó xoay chuyển. Các Tỳ-kheo, hãy nên tìm 
cầu phương tiện trừ tám pháp này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Như Lai xuất hiện thế gian, lại thành Phật đạo ở thế gian, 
nhưng không bị tám pháp thế gian lôi cuốn. Giống như hoa sen sinh 
ra từ bùn lầy, hết sức tươi sạch, không nhiễm nước bùn, được chư 
Thiên yêu kính, ai thấy đều vui vẻ trong lòng. Như Lai cũng lại như 
vậy, được sinh từ bào thai, ở trong đó được nuôi lớn, được thành thân 
Phật. Cũng ngọc Iưu-ly là loại báu làm sạch nước, không bị bụi nhơ 
làm nhiễm; Như Lai cũng lại như vậy, cũng sinh ở thế gian, không bị 
tám pháp thế gian nhiễm đắm. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy nên tinh tấn 
tu hành tám pháp. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
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vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Có tám hạng người lưu chuyển sinh tử mà không trụ sinh tử. 
Sao gọi là tám? Là hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; hướng Tư- 
đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm; hướng A- 
la-hán, đắc A-la-hán. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có tám hạng người lưu 
chuyển sinh tử mà không trụ sinh tử. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện thoát nạn sinh tử. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


"n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỀN 40 


Phẩm 44: CHÍN CHÚNG SINH CƯ 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có chín nơi cư trú chúng sinh”, là nơi ở của chúng sinh. Những 
gì là chín? 

Hoặc có chúng sinh nhiều thân khác nhau với nhiều tưởng 
khác. Đó là chỉ cho trời và người”. Hoặc có chúng sinh có nhiều 
thân, nhưng một tưởng. Đó là chỉ trời Phạm-ca-di xuất hiện đầu 
tiên. Hoặc có chúng sinh có một thân với nhiều tưởng. Đó là trời 
Quang âm”. Hoặc có chúng sinh một thân với một tưởng. Đó là trời 
Biến tịnh." Hoặc có chúng sinh vô lượng không. Đó là trời Không 





Pali, A. ix. 24. Sattavasa. 

“ Cửu chúng sinh cư xứ 3#. Cí. No 1(9): cửu chúng sinh cư 3L##. 
Tập Dị Môn 19, tr. 446b14: Cữu hữu tình cư ⁄§†§R. 

Tập Dị: Người và một phần trời. Pãli: Manussä ekacce ca devãäekacce ca 
vinipätikä, loài người, một phần chư Thiên, và chúng sinh trong cõi dữ. 

Tập Dị: Chư Thiên trên Phạm chúng thiên trong thời kỳ kiếp sơ. Pãli: Deva 
brahmakayika pathamabhinibbatta. 

Quang âm thiên '#X.Päli: Devä abhassarä. 

5. Biến tịnh thiên ï§3#Z. Pãli: Devä subhakinhä. 
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xứ”. Hoặc có chúng sinh vô lượng thức. Đó là trời Thức xứ. Hoặc 
có chúng sinh bất dụng xứ. Đó là trời Bất dụng xứ”. Hoặc có chúng 
sinh có tưởng, không tưởng. Đó là trời Hữu tưởng vô tưởng xứ'°. 

Tên gọi của những chỗ được sinh ra có chín. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là chín nơi cư trú của chúng sinh. Các loài quần manh đã từng ở, 
đang ở, sẽ ở. Cho nên Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thoát ly 
chín nơi này. 

Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe nghững gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
—Ta sẽ nói về chín đức của sẩn nguyện'', các ông hãy suy nghĩ 
kỹ, nay Ta sẽ diễn giải ý nghĩa này. 


Không xứ thiên Z#jšZ. Hán dịch này nhảy sót mất một tầng thứ năm. Tập Dị, 
Hữu tình cư thứ năm: Vô tưởng hữu tình thiên ###3ÊlậX, Päli: Devã 
asaññasattã; hữu tình cư thứ sáu, Không vô biên xứ thiên Z###ì§ƒ£®. Paii: 
Akãsãnañcãyatanipagä. 
Thức xứ thiên Ñ#ƒZZ. Tập Dị: Hữu tình cư thứ bảy, Thức vô biên xứ thiên 
ñ #48 R2. Pali: Viññãnañcäyatanupagä. 
Bất dụng xứ thiên ®ifEZ. Tập Dị: Hữu tình cư thứ tám, Vô sở hữu xứ thiên 
ftPB K2. Päli: Akiñcaññãyatanũpagä. 

- Hữu tưởng vô tưởng xứ thiên 838#4‡5/&Z. Tập Dị: Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiên 3E‡83E3EZ8 g&Z®. Päli: Nevasaññanasaññãyatanupagä. 

!! Sẩn nguyện Äl, trên kia dịch là đạt-sẩn 3#ffi, Pãli: Dakkhinã (Skt. Dakfinä), 

thí tụng, bài kệ chú nguyện thí chủ sau khi nhận cúng dường. 
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Các Tỳ-kheo vâng lời Phật giáo giới. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là chín đức của sẩn nguyện? Tỳ-kheo nên biết, thí 
chủ đàn-việt phải thành tựu ba pháp; vật được thí cũng phải thành 
tựu ba pháp; người nhận vật cũng phải thành tựu ba pháp. 

Thế nào là thí chủ đàn-việt kia phải thành tựu ba pháp? Thí 
chủ đàn-việt này thành tựu tín, thành tựu thệ nguyện, không sát sinh. 
Đó gọi là thí chủ đàn-việt thành tựu ba pháp. 

Thế nào là vật được thí cũng phải thành tựu ba pháp? Vật được 
thí này phải thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Đó gọi là 
vật được thí thành tựu ba pháp. 

Thế nào là người nhận vật phảẩi thành tựu ba pháp? Người nhận 
vật này thành tựu giới, thành tựu trí tuệ, thành tựu Tam-muội. Đó gọi 
là người nhận thí thành tựu ba pháp. 

Như vậy, nếu sự đạt-sẩn' thành tựu chín pháp này, sẽ được quả 
báo lớn, đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm ai là thí chủ muốn cầu phước 
này hãy tìm cầu phương tiện thành tựu chín pháp này. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
-Để thành tựu chín pháp. Những gì là chín? Mặt gượng," chịu 
nhục, tâm tham, keo rít, tâm niệm không lìa bỏ, hay quên, ít ngủ, che 


!“. Đạt-sẩn, xem cht. trên. 


!:. Hán: Cưỡng nhan 3#ñ, mặt gượng làm vui. 
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giấu đâm dật' và không biết đến trả là chín. Tỳ-kheo, đó gọi là 
thành tựu chín pháp. 

Tỳ-kheo ác cũng thành tựu chín pháp. Thế nào là chín? Ở đây, 
Tỳ-kheo ác làm mặt gượng, chịu nhục, tâm tham, keo rít, hay quên, 
ít ngủ, dâm dật che giấu'°, không biết đền trả, niệm không lìa bỏ. Đó 
là chín. 

Thế nào là Tỳ-kheo ác làm mặt gượng? Ở đây, Tỳ-kheo ác, 
điều không đáng tìm cầu mà tìm cầu, trái với hạnh Sa-môn. Tỳ-kheo 
như vậy gọi là mặt gượng. 

Thế nào là Tỳ-kheo ác chịu nhục? Ở đây, Tỳ-kheo ác ở chỗ 
các Tỳ-kheo hiển thiện mà tự khen ngợi mình, hủy báng người khác. 
T-kheo như vậy gọi là Tỳ-kheo ác chịu nhục. 

Thế nào là Tỳ-kheo sinh tâm tham? Ở đây, Tỳ-kheo thấy tài và 
vật của người khác đều sinh tâm tham. Đó gọi là tham. 

Thế nào là Tỳ-kheo keo rít? Ở đây Tỳ-kheo được y bát không 
cho người dùng chung, thường cất giấu cho riêng mình. Như vậy gọi 
là keo rít. 

Thế nào là Tỳ-kheo hay quên? Ở đây, Tỳ-kheo ác thường hay 
để rơi rớt những lời hay, thiện; cũng không tư duy phương tiện, lại 
luận bàn về chuyện quốc gia binh chiến. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ác 
thành tựu điều hay quên này. 

Thế nào là Tỳ-kheo ác ít ngủ? Ở đây, Tỳ-kheo ác, những pháp 
cần tư duy mà không tư duy. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ác ít ngủ. 

Thế nào là Tỳ-kheo ác che giấu dâm dật? Ở đây, Tỳ-kheo ác 
che giấu những việc làm, không nói cho người khác, nghĩ rằng: 
“Mong người khác không biết những việc ta làm'ế của ta.” Như vậy 
gọi là Tỳ-kheo che giấu những việc làm dâm dật. 


- Ấn nặc dâm dật f§EEi#3%; có bản chép không có chữ dâm. Đoạn dưới chép là 
dâm dật ẩn (có bản chép tĩnh) nặc 1##3XI§ / E. 

-_ Xem cht. trên. 

- Nguyên Hán: Hành dâm ƒ7‡#. Tống-Nguyên-Minh: Sở hành PffT. Bản khác 
chép không có chữ dâm. 
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Thế nào là Tỳ-kheo ác không biết đền trả? Ở đây Tỳ-kheo ác 
không có tâm cung kính, không hầu hạ sư trưởng và tôn kính những 
vị đáng quý trọng. Tỳ-kheo ác như vậy gọi là không biết đền trả. 

Nếu Tỳ-kheo ác thành tựu chín pháp này'”, nhớ không lìa bỏ thì 
trọn không thành đạo quả. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy suy niệm xả bỏ 
các pháp ác. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Chim khổng tước thành tựu chín pháp. Những gì là chín? Ở 
đây, chim khổng tước hình dáng xinh đẹp, tiếng kêu trong suốt, bước 
khoan thai, đi đúng lúc, ăn uống điều độ, thường nghĩ biết đủ, niệm 
không phân tán, ít ngủ nghỉ, lại cũng ít ham muốn, biết đển trả. Này 
Tỳ-kheo, đó gọi là chim khổng tước thành tựu chín pháp. 

Tỳ-kheo hiển thiện cũng thành tựu chín pháp. Thế nào là 
chín? Ở đây, Tỳ-kheo hiển thiện tướng mạo xinh đẹp, tiếng nói 
trong suốt, bước khoan thai, hành đúng lúc, ăn uống có điều độ, 
thường nghĩ biết đủ, niệm không phân tán, ít ngủ nghỉ, ít ham 
muốn, biết đến trả. 

Sao gọi là Tỳ-kheo hiển thiện tướng mạo xinh đẹp? Tỳ-kheo 
kia ra, vào, lui, tới, đi, đứng thích hợp, trọn không mất tư cách. Như 
vậy gọi là Tỳ-kheo hiển thiện tướng mạo đoan chánh. 


!“. Phần trên chỉ giải thích tám pháp, thiếu “niệm không lìa bỏ :‡4Ñ# ”. 
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Sao gọi là Tỳ-kheo tiếng nói trong suốt? Ở đây, T-kheo khéo 
phân biệt nghĩa lý, trọn không lẫn lộn. Như vậy gọi là Tỳ-kheo tiếng 
nói trong suốt. 

Sao gọi là Tỳ-kheo bước khoan thai? Ở đây, Tỳ-kheo biết đúng 
thời mà đi, không để mất thứ lớp; lại biết khi đáng tụng thì biết tụng; 
khi đáng tập thì biết tập; khi đáng im lặng thì biết im lặng; khi nên 
dậy thì biết dậy. Như vậy gọi là Tỳ-kheo bước khoan thai. 

Sao gọi là Tỳ-kheo hành đúng lúc? Ở đây, Tỳ-kheo khi nên đi 
thì đi, khi nên đứng thì đứng, tùy thời nghe pháp. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo hành đúng lúc. 

Sao gọi là Tỳ-kheo ăn uống điểu độ? Ở đây, Tỳ-kheo được 
thức ăn dư còn lại, phân chia cho người, không tiếc những cái mình 
có. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ăn uống điều độ. 

Sao gọi là Tỳ-kheo ít ngủ nghỉ? Ở đây, Tỳ-kheo vào đầu đêm 
tập tỉnh thức, tập ba mươi bẩy phẩm đạo không để rơi rớt, hằng làm 
thanh tịnh ý bằng kinh hành, khi nằm, khi tỉnh thức; lại vào giữa 
đêm tư duy pháp sâu xa, đến lúc cuối đêm nằm nghiêng hông phải 
sát đất, hai chân xếp lên nhau, tư duy về tưởng ánh sáng, rồi đứng 
lên kinh hành mà làm thanh tịnh ý. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ít ngủ 
nghỉ. 

Sao gọi là Tỳ-kheo ít ham muốn, biết đền trả ? Ở đây, Tỳ-kheo 
thờ phụng tam tôn, vâng kính sư trưởng. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ít 
ham muốn, biết đến trả. Như vậy là Tỳ-kheo hiển thiện thành tựu 
chín pháp, các ông hãy niệm tưởng phụng hành. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH SỐ 58 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Người nữ thành tựu chín pháp để trói buộc người nam. Những 
øì là chín? Ca, múa, kịch”, nhạc, cười, khóc, trau chuốt nghi dung”, 
huyễn thuật mê hoặc”!, nhan sắc thể hình”. Trong tất cả hình thức 
ấy, chỉ có xúc” trói người chặt nhất, gấp trăm ngàn lần, không có gì 
để so sánh. 

Ở đây Ta thấy ý nghĩa này, xúc* trói người chặt nhất không 
cho ra thoát khỏi; đó là sọi dây buộc chặt người nam vào người nữ. 
Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm tưởng xả bỏ chín pháp này. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 





- Pali, A.viii. 17 Bandha. Bản Hán, No 26(106), kinh Tưởng. 

- Nguyên Hán: Kỹ f##, trong định cú ca vũ kỹ Ä###š{$, chỉ chung các loại ca kịch 
(Päli: Naa). 

- Nguyên Hán: Thường cầu phương nghi 3#5RZ Tï. 

?! Nguyên Hán: Tự dĩ huyễn thuật 1#. 

- Pali, ibid., tám hình thức người nữ trói buộc người nam: Runnena: Khóc, 
hasitena: Cười, bhanitena: Trò chuyện, akappena: Phục sức, vanabhangena: 
Hoa quả, gandhena: Hương, rasena: Vị, phassena: Xúc. 

3 Nguyên Hán: Cánh lạc ##. 
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KINH SỐ 6* 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở Ưu-ca-la”, trong vườn Trúc”, cùng đại 
chúng năm trăm T-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Nay Ta sẽ nói pháp vi diệu cho các ông, phần đầu thiện, phần 
giữa thiện, phần cuối thiện, nghĩa lý sâu nhiệm, tu hành phạm hạnh 
thanh tịnh. Kinh này gọi là: “Gốc của tất cả các pháp.”” Các ông 
nên suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. 

Phật bảo: 

-Thế là gốc của tất cả các pháp? Ở đây, Tỳ-kheo, người 
phàm phu không gặp lời dạy của Hiển thánh, cũng không gìn giữ 
lời dạy của Như Lai, không gần gũi Thiện tri thức, không chịu nghe 
lời dạy của Thiện tri thức. Chúng quán sát đất này mà biết như thật 
rằng: “Đây là đất; như thật là đất.””° Cũng vậy, đây là nước, là lửa, 
là gió. Bốn thứ này hợp lại thành con người.” Đó là sự vui thích 


- Tham chiếu Päli, Mũlapariyaya, M. ¡. 1. 

- Ưu-ca-la f#3#. Pali: Ukkatthã, một thị trấn thuộc Kosala, gần Himalaya. 

- Pali: Subhagavane sãlaräjamile, trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Sa-la 
vương. 

-_Pali: Sabbadhammamiilapariyäyam, pháp môn căn bản của tất cả các pháp. 

- Pali: Pathavim pathavito sañjanati; pathavim pathavito saññatva pathavim 
maññati, ở đất mà có ấn tượng là đất, tư duy là đất. 

- Pali: Pathavim maññati, pathaviya maññati, pathavito maññati, pathavim meti 
maññati, nó tư duy đất, tư duy về đất, tư duy từ đất, nghĩ rằng “Đất là của ta.” 
No 26(106): “Nơi đất tưởng là đất, (nghĩ rằng), đất là Thần (ngã), đất là sở 
hữu của Thần (ngã)..” 
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của người ngu.” Hoặc trời tự biết là trời, thích ở cõi trời." Phạm 
thiên tự biết là Phạm thiên. Đại Phạm thiên tự biết là Đại Phạm 
thiên, không ai vượt qua. Trời Quang âm trở lại tự biết do trời 
Quang âm đến. Trời Biến tịnh tự biết là trời Biến tịnh. Trời Quả 
thật tự biết là trời Quả thật mà không lâm lẫn. Trời A-tỳ-da-đà tự 
biết là trời A-tỳ-da-đà. Trời Không xứ tự biết là trời Không xứ. 
Trời Thức xứ tự biết là trời Thức xứ. Trời Bất dụng xứ tự biết là 
trời Bất dụng xứ. Trời Hữu tưởng vô tưởng xứ tự biết là trời Hữu 
tưởng Vô tưởng xứ. 

Thấy, tự biết là thấy; nghe, tự biết là nghe; muốn, tự biết là 
muối; trí, tự biết là trí;? một loại tự biết là một loại; nhiều loại tự 
biết là nhiều loại;” thấy đây đủ tự biết là thảy đầy đủ; Niết-bàn tự 
biết là Niết-bàn, ở trong đó mà tự vui thích. Vì sao? Vì chẳng phải là 
những lời nói của người trí.” 

Thánh đệ tử đến gặp bậc Thánh, vâng thọ pháp người, hầu hạ 
Thiện tri thức, thường thân cận Thiện tri thức, quán sát đất, thẩy 
đều biết rõ ràng từ đâu đến, cũng không đắm trước vào đất, không 
có tâm nhiễm ô. Nước, lửa, gió, cũng như vậy. Người, Trời, Phạm 
vương, Quang âm, Biến tịnh, Quả thật, trời A-ty-da-đà, Không xứ, 
Thức xứ, Bất dụng xứ, Hữu tưởng vô tưởng xứ; thấy, nghe, nhớ, biết; 





-_Pali: Pathavim abhinandati, người ấy hoan hỷ đất. 

- Trong bản chép dư chữ Thiên. Câu Hán dịch này tối nghĩa. Tham chiếu Pälli: 
Deve devato sañjanati, đối với chư Thiên, nó có ấn tượng (tưởng) chư Thiên.” 
Nghĩa các đoạn sau, chuẩn theo đây. 

- Hán: Kiến R... văn RïÏl.. dục Ä#.. trí #; chính xác nên nhiễu là kiến, văn giác, tri; 
xem đoạn dưới. Päli: Dittham, cái được thấy; sutam, cái được nghe; mutam, 
cái được tri giác; viññata, cái được nhận thức (giác quan). 

- Hán: Nhất loại —Xã, nhược can loại 3# T3. Pali: Ekattam, đồng nhất, và 
nanattam, đa thù tính. 

- P8li: apariññatam tassãa'tivadami, “Ta nói, người ấy không biến tri về (những) 
cái đó.” 

3 Pali: Yopi so, bhikkhave, bhikkhu sekkho appattamanaso anuttaram 

yogakkhemam patthayamano viharati, Tỳ-kheo thuộc bậc Hữu học, tâm chưa 

chứng đắc, đang tìm cầu sự an ổn tối thượng. 
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một loại, nhiều loại, cho đến đối Niết-bàn cũng không đắm ở Niết- 
bàn, không khởi tưởng Niết-bàn. Vì sao? Vì tất cả đều do khéo phân 
biệt khéo quán sát. 

Nếu Tỳ-kheo kia là A-la-hán lậu tận, việc cần làm đã xong, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã dứt sạch nguồn gốc sinh tử, bình đẳng 
giải thoát. Vị ấy có thể phân biệt đất, thấy không khởi tưởng đắm 
đất. Người, Trời, Phạm vương cho đến Hữu tưởng vô tưởng xứ, 
cũng vậy; cho đến đối Niết-bàn, cũng không đắm Niết-bàn, không 
khởi tưởng Niết-bàn. Vì sao? Vì đều do đã diệt trừ dâm, nộ, si mà 
được như vậy. 

Tỳ-kheo nên biết, Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, đối 
với đất khéo hay phân biệt, cũng không đắm trước nơi đất, không 
khởi tưởng về đất. Vì sao? Vì do phá được lưới ái mà được như vậy. 
Nhân hữu mà có sinh, nhân sinh mà có lão, tử, thẩy đều trừ hết.” 
Cho nên Như Lai thành Vô Thượng Chánh Giác. 

Khi Đức Phật nói những lời này, các T-kheo không lãnh thọ 
những lời dạy này?°. Vì sao? Vì do ma Ba-tuần làm bế tắc tâm ý. 

Kinh này gọi là: “Gốc rễ của tất cả các pháp.” Nay Ta nói đầy 
đủ. Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm, nay Ta đã làm đây 
đủ. Các ông hãy nghĩ tưởng ở nơi nhàn tĩnh, dưới bóng cây, chánh ý 
ngồi thiền, tư duy diệu nghĩa. Nay không làm, sau hối vô ích. Đây là 
những lời giáo giới của Ta. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 





- Hán: Bình đẳng giải thoát ####j?. Päali: Sammadaññã vimutto, bằng chánh trí 
mà giải thoát, chánh trí. 

- Pali: Nandi dukkhassa mulan'ti- iti viditva'bhava jati bhutassa jaramarananti, 
vì biết rằng, hỷ ái là gốc rễ của khổ; do hữu có sinh; và có già, chết đối với 
sinh vật. 

3 Pãli: Na te bhikkhũ.. abhinandunti, các Tỳ-kheo không hoan hỷ. No 26(106): 

Các Tỳ-kheo hoan hỷ. 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở Ca-lan-đà, trong vườn trúc, thành La- 
duyệt cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Tỳ-kheo mang trọng 
bệnh, rất khốn khổ, nằm đại tiểu tiện, không thể tự đứng dậy, cũng 
chẳng có Tỳ-kheo nào đến chăm sóc. Ngày đêm ông xưng danh hiệu 
Phật: “Sao ta không được Thế Tôn thương tưởng đến? 

Lúc ấy Như Lai bằng Thiên nhĩ nghe Tỳ-kheo kia đang than 
oán kêu la, hướng về Như Lai. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta với các ông cùng đi xem xét các phòng, thăm viếng các 
trú xứ. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

-Thưa vâng, Thế Tôn! 

Thế Tôn cùng với các Tăng Tỳ-kheo vây quanh lần lượt đi qua 
các phòng. Khi ấy Tỳ-kheo bệnh từ xa trong thấy Thế Tôn đến, liền 
từ chỗ ngồi muốn đứng dậy, mà không thể cử động được. Thế Tôn 
đến chỗ Tỳ-kheo, bảo rằng: 

-Thôi, được rồi, Tỳ-kheo! Chớ cử động. Ta đã có chỗ ngồi dọn 
sẵn để ngôi. 

Lúc ấy Tỳ-sa-môn Thiên vương biết ý nghĩ của Như Lai, biến 
mất khỏi thế giới Dã mã, hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi 
đứng sang một bên. 

Thích Đềể-hoàn Nhân biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, liền đi đến 
chỗ Phật. 

Phạm Thiên vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, bèn 
biến mất khỏi Phạm thiên, hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, 
ngồi qua một bên. 

Tứ Thiên vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, đi đến chỗ 
Phật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. 

Bấy giờ, Phật bảo Tỳ-kheo bệnh: 
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-Bệnh khổ của ông nay có giảm, không tăng thêm chăng? 

T-kheo thưa: 

-Bệnh khổ của đệ tử có tăng chứ không giảm, rất ít có ai để 
nhờ cậy. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

Người chăm sóc bệnh hiện ở đâu? Người nào đến chăm sóc 
bệnh? 

T-kheo bạch Phật: 

—Con mắc bệnh này, nhưng không người chăm sóc. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Trước kia, khi ông chưa bệnh, có đến hỏi thăm hỏi người bệnh 
không? 

T-kheo bạch Phật: 

—Con không hề đến thăm hỏi những người bệnh. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ông ở không được điểu ích lợi ở trong chánh pháp. Vì sao? 
Tất cả do không đến thăm hỏi bệnh. Nay Tỳ-kheo, ông chớ lo sợ, 
Ta sẽ tự mình cấp dưỡng ông, không để thiếu thốn. Như Ta nay, 
trên trời và giữa người, đi một mình không bạn lứa, nhưng vẫn có 
thể chăm sóc tất cả bệnh nhân; cứu giúp những ai không có người 
cứu giúp; làm con mắt cho những ai mù tối; cứu chữa những ai tật 
bệnh. 

Rồi Thế Tôn tự mình dọn các thứ bất tịnh, lại trải tọa cụ cho. 
Lúc ấy Tỳ-sa-môn Thiên vương cùng Thích Để-hoàn Nhân bạch 
Phật: 

-Chúng con sẽ tự mình chăm sóc Tỳ-kheo bệnh này. Như Lai 
chớ lại nhọc sức. 

Phật bảo chư Thiên: 

—Các ông, thôi đi được rồi, Như Lai sẽ tự biết thời. Như Ta nhớ 
lại, thuở xưa khi chưa thành Phật đạo, đang tu hạnh Bồ-tát, đã từng 
xả bỏ mạng căn cho một con chim bồ câu, huống chi ngày nay đã 
thành Phật đạo mà bỏ Tỳ-kheo này sao? Quyết không có việc này. 
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Lại nữa, trước kia Thích Đềể-hoàn Nhân không chăm sóc Tỳ-kheo 
bệnh này; Tỳ-sa-môn Thiên vương, Chủ hộ thế, cũng không chăm 
SÓC. 

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân cùng Tỳ-sa-môn Thiên vương đều 
im lặng không đáp. 

Bấy giờ, Như Lai tự tay cầm chổi quét dọn đất dơ, rồi trải bày 
tọa cụ, lại giặt giữ ba pháp y cho ông, nâng đỡ Tỳ-kheo bệnh cho 
ngồi vào trong nước sạch mà tắm gội. Chư Thiên ở trên dùng nước 
thơm rưới xuống. 

Thế Tôn sau khi đã tắm gội cho Tỳ-kheo rồi, đìu ngồi lại lên 
giường, tự tay trao thức ăn. Khi Thế Tôn thấy Tỳ-kheo ăn xong, bèn 
rửa bát và bảo Tỳ-kheo kia: 

Nay ông nên xả bệnh ba đời. Vì sao? Tỳ-kheo nên biết, sinh 
có sự nguy khốn là ở trong bào thai. Sinh thì có già. Phàm người già, 
hình suy khí cạn. Nhân già có bệnh. Phàm người bệnh, ngồi nằm rên 
rỉ, bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh đều đến cùng lúc. Nhân bệnh có chết. 
Phàm người chết, thần và xác phân ly, nhắm theo đường lành dữ. 
Nếu ai tội nhiều sẽ vào địa ngục, núi đao rừng kiếm, xe lửa, lò than, 
ăn uống đồng sôi. Hoặc làm súc sinh, bị người sai sử, ăn toàn rơm 
cỏ, chịu khổ vô cùng. Lại ở trong vô số kiếp không thể tính đếm làm 
thân ngạ quỷ, thân dài mười do-tuần, cổ nhỏ như cây kim, lại bị nước 
đồng sôi rót vào miệng. Trải qua vô số kiếp, mới được làm thân 
người, lại bị đánh đập, tra khảo, không thể kể hết. Lại được sinh lên 
trời ở trong vô số kiếp, cũng trải qua ân ái, hội họp, lại gặp ân ái 
biệt ly, tham dục không chán đủ. Khi được đạo Hiển thánh, bây giờ 
mới lìa khổ. 

Có chín hạng người la được khổ hoạn. Những øì là chín? 
Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm; 
hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà- 
hoàn và người chủng tánh” là chín. 


3”- Chủng tánh nhân #‡‡A, đoạn dưới: Hướng chủng tánh nhân Iii#j#A, thấp 
dưới hướng Tu-đà-hoàn. 
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Này Tỳ-kheo, Như Lai xuất hiện thế gian được nói là rất khó 
gặp, thân người khó được, sinh nhằm trung bộ cũng khó được, gặp gỡ 
Thiện tri thức cũng vậy. Nghe pháp được giảng thuyết cũng rất khó. 
Pháp pháp tương sinh, thật lâu mới có một lần. 

Tỳ-kheo nên biết, nay Như Lai xuất hiện ở thế gian, ông được 
nghe chánh pháp, các căn không thiếu để có thể nghe chánh pháp 
kia, mà nay không ân cần, sau này hối không kịp. Đây là những lời 
giáo giới của Ta. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bệnh kia sau khi nghe Như Lai dạy, được 
nhìn rõ tôn nhan, liền ngay trên chỗ ngồi mà được ba minh, dứt sạch 
các lậu, tâm giải thoát." Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ông đã hiểu rõ nguồn gốc của bệnh rồi chưa? 

T-kheo bạch Phật: 

—Con đã hiểu rõ căn nguyên bệnh. Xa lìa sinh, già, bệnh, chết 
này đều là nhờ thần lực của Như Lai gia bị, nhờ bốn Đẳng tâm bao 
trùm khấp tất cả, không lường, không giới hạn, không thể kể hết. 
Thân, khẩu, ý trong sạch. 

Đức Thế Tôn sau khi thuyết pháp đầy đủ rồi, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy mà đi. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

-Ông hãy đánh kiển chùy, gọi các Tỳ-kheo có mặt tại thành 
La-duyệt tập trung tất cả tại giảng đường Phổ hội. 

A-nan vâng lời Phật dạy, họp các Tỳ-kheo tại giảng đường Phổ 
hội, rồi đến trước Phật bạch rằng: 

~Các Tỳ-kheo đã họp. Cúi xin Thế Tôn biết thời. 

Thế Tôn đi đến chỗ giảng đường, ngồi lên chỗ đã dọn sẵn. Bấy 
giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông xuất gia học đạo vì sợ quốc vương, giặc cướp chăng? 
Hay là, Tỳ-kheo, do bởi tín tâm kiên cố mà tu phạm hạnh vô thượng, 
muốn được xả ly sinh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não và cũng muốn 
dứt lìa mười hai sự lôi kéo?"? 

#“. Nguyên Hán: Ý giải ###. 
*#!' Hán: Thập nhị khiên liên + —%3#. 
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Các Tỳ-kheo thưa: 

— Thật như vậy, Thế Tôn. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Vì mục đích mà các ông xuất gia học đạo, cùng một thầy, hòa 
hợp như nước với sữa, nhưng lại không chăm sóc lẫn nhau. Từ nay 
về sau hãy chăm sóc lẫn nhau. Nếu Tỳ-kheo bệnh nào không có đệ 
tử, trong chúng hãy cử người theo thứ tự chăm sóc người bệnh. Vì 
sao? Ngoài đây ra, Ta không thấy nơi nào mà sự bố thí có phước hơn 
chăm sóc người bệnh. Chăm sóc người bệnh cũng như chăm sóc Ta 
không khác vậy. 

Rồi Thế Tôn bèn nói kệ này: 

Nếu có cúng dường Ta 
Cùng chư Phật quá khứ 
Phước đúc thí cho Ta 

Như nuôi bệnh không khác. 

Thế Tôn sau khi dạy những lời này xong, bảo A-nan: 

-Từ nay về sau, các Tỳ-kheo hãy nên chăm sóc lẫn nhau. Nếu 
có Tỳ-kheo nào biết mà không làm sẽ căn cứ vào pháp luật mà xử 
trị. Đây là những lời giáo giới của Ta. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9° 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


#2. Pali, A. ix. 10. Ahyneyya. 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 40 235 





-Có chín hạng người đáng kính, đáng quý, cúng dường họ thì 
được phước. Những øì là chín? Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng 
A-na-hàm, đắc A-na-hàm; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng 
Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn và người hướng chủng tánh ® là thứ 
chín. 

Này các Ty-kheo, đó gọi là chín hạng người mà ai cúng dường 
đến sẽ được phước, trọn không mẩy may giảm thiểu. 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, thành La- 
duyệt, cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Vương tử Vũ-hô““ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. Lúc ấy vương tử Vũ-hô bạch Thế Tôn: 

—Con từng nghe, Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc” cùng Phạm chí Lô- 
ca-diên“° luận biện với nhau, nhưng Tỳ-kheo này không trả lời được. 
Con cũng từng nghe, trong chúng đệ tử Như Lai, người có các căn 





*- Hán: (hướng) Chủng tánh nhân ñ]f##+A. Päli: Gotrabhũm giai đoạn chuyển 


chủng tánh, tương đương với phàm phu (puthujjana, A. ix. 9), từ phàm phu 
bước vào Thánh đạo; giai đoạn hiện quán Thánh đế, đủ năng lực để thành 
bậc Hữu học, trong sát-na vô gián sẽ trở thành vị hướng Tu-đà-hoàn. (Sớ giải 
Pali: sotapattimaggassa anantarapaccayena sikhapattabalavavipassanacittena 
samannäagato). 
#“ Nguyên Hán âm: Mãn-hô 8#. Hán chép nhầm, cần sửa lại. Päli tương 
đương: Uposatha(-kumira), chuyện kể trong Jãtaka iv. 133. Xem kinh số 4, 
phẩm 50. 
*-. Chu-lợi Bàn-đặc Äl##‡##. Xem kinh số 12, phẩm 12. Päli: Cũlapanthaka. 


* Lô-ca-diên ƒE3Mj£. Pãli, chưa rõ. 


wwwW.daifangkinh.org 


236 A-HÀM -BỘ 9 





ám độn, không có tuệ sáng, không ai hơn Tỳ-kheo này. 

Trong hàng Ưu-bà-tắc Như Lai ở tại gia, người Cù-đàm họ 
Thích trong thành Ca-tỳ-la-vệ có các căn ám độn, tình ý bế tắc. 

Phật bảo Vương tử: 

-Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc có sức thần túc, được pháp thượng 
nhân, không học tập theo lối đàm luận của thế gian. Hơn nữa, vương 
tử nên biết, Tỳ-kheo này có được diệu nghĩa. 

Vương tử Vũ-hô bạch Thế Tôn: 

-Tuy Phật có nói như vậy, nhưng trong ý con vẫn có suy nghĩ 
này: “Sao có thần lực lớn mà không thể biện luận với ngoại đạo đị 
học?” Nay con thỉnh Phật cùng Tăng Tỳ-kheo, chỉ trừ một người 
Chu-lợi-bàn-đặc. 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Sau khi thấy Thế Tôn đã nhận 
lời thỉnh rồi, vương tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng rồi lui đi. Liên đêm đó, ông sửa soạn 
các thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ tốt. Sau đó, đến trình 
đã đúng giờ. 

Bấy giờ, Thế Tôn đưa bát cho Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc giữ ở 
lại sau, rồi dẫn các Tỳ-kheo vây quanh trước sau vào thành La- 
duyệt, đến chỗ vương tử kia, mọi người theo thứ lớp mà ngôi. Bấy 
giờ, vương tử bạch Thế Tôn: 

—Cúi xin Như Lai trao bát cho con. Con sẽ tự tay dâng thức ăn 
cho Như Lai. 

Phật bảo vương tử: 

—Bát ở chỗ Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc, không mang đến đây. 

Vương tử bạch Phật: 

—Cúi xin Thế Tôn sai một Tỳ-kheo đến lấy bát lại. 

Phật bảo Vương tử: 

-Ông hãy tự mình đến đó lấy bát của Như Lai mang lại đây. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc hóa làm năm trăm cây hoa. 
Dưới mỗi cây đều có Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc ngồi. Vương tử sau 
khi nghe Phật dạy bèn đi lấy bát. Từ xa nhìn thấy dưới năm trăm cây 
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đều có Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đang ngồi thiển, cột niệm ở trước 
không bị phân tán, ở dưới bóng cây. Thấy vậy, ông suy nghĩ: “Người 
nào là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc?” Rồi vương tử Vũ-hô trở lại chỗ 
Thế Tôn, bạch Phật: 

-Con đến trong vườn kia, thấy toàn là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn- 
đặc, không biết người nào là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc. 

Phật bảo Vương tử: 

-Ông hãy quay trở lại khu vườn, đứng chính giữa mà búng 
ngón tay, nói như vầy: Vị nào thật sự là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-đặc, 
xin rời chỗ ngồi đứng dậy. 

Vương tử Vũ-hô vâng lời dạy, trở lại khu vườn, đứng ở giữa 
vườn mà nói như vầy: “Vị nào thật sự là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc, 
xin ngài liền từ chỗ ngồi đứng lên.” Vương tử nói lời này xong, tức 
thì năm trăm Tỳ-kheo biến hóa kia tự nhiên biến mất, chỉ còn lại 
một T-kheo Châu-lợi-bàn-đặc. 

Vương tử Vũ-hô cùng Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ Vương tử Vũ-hô 
bạch Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn, con nay xin sám hối, tự trách mình không tin 
những lời dạy của Như Lai. Tỳ-kheo này thật có thân túc, có oai lực 
lớn. 

Phật bảo Vương tử: 

—Ta nhận lời ông sám hối. Những gì Như Lai nói, không có hai 
lời. Lại nữa, thế gian này có chín hạng người qua lại. Thế nào là 
chín? Một, đoán biết ý nghĩ của người; hai, nghe rồi mới biết; ba, 
xem tướng sau đó mới biết; bốn, quán sát nghĩa lý sau đó mới biết; 
năm, biết vị nếm” sau đó mới biết; sáu, biết nghĩa biết vị nếm sau 
đó mới biết; bẩy, không biết nghĩa không biết vị*; tám học ở sức 


**“ Nguyên Hán: Vị !R; nên hiểu là văn cú hay âm vận. Ở đây, sau khi nghe văn 


cú của người kia rồi mới nhận biết. Xem cht. dưới. 
Hán: Tri nghĩa, tri vị l1: “theo nghĩa và văn mà biết”. Pali: atthato 
byañjanato. 


48. 
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thần túc tư duy;'” chín, nghĩa được nhận rất ít. Vương tử, đó là chín 
hạng người xuất hiện thế gian. Như vậy, Vương tử người xem tướng 
kia, trong tám hạng người, là tột bậc nhất, không ai hơn được. 

Nay Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc chỉ tập thân túc, chứ không học 
pháp khác. Tỳ-kheo này thường dùng thần túc thuyết pháp cho 
người. 

Ở đây Tỳ-kheo A-nan của Ta xem tướng mà đoán biết ý nghĩ 
của người, biết Như Lai cần cái này, không cần cái này; cũng biết 
Như Lai sẽ nói việc này, bảo xa la việc này. Tất cả đều biết rõ 
ràng. Như nay, không có ai vượt lên trên Tỳ-kheo A-nan về việc 
xem rộng các nghĩa kinh không đâu không khắp. 

Lại nữa, Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc này có thể hóa một thân 
thành nhiều thân, rồi hiệp trở lại thành một. Tỳ-kheo này ngày sau 
sẽ diệt độ ở giữa hư không. Ta không thấy người nào khác diệt độ 
như Tỳ-kheo A-nan và Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc này. 

Bấy giờ, Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, biến hóa thân 
hình có thể lớn hay nhỏ, không có ai để sánh như Tỳ-kheo Chu-lợi- 
bàn-đặc. 

Bấy giờ, Vương tử Vũ-hô tự tay châm đồ ăn thức uống cúng 
dường chúng Tăng. Rửa bát xong, ông lấy ghế nhỏ ngồi trước Như 
Lai, chắp tay bạch Thế Tôn: 

-Cúi xin Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc thường 
đến nhà con. Tùy theo chỗ cần dùng như y phục, các đồ linh tỉnh 
khác của Sa-môn, thảy đều nhận tại nhà con. Con sẽ cung cấp những 
thứ cần dùng suốt đời. 

Phật bảo Vương tử: 

- Vương tử, ông hướng về Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc sám hối, 
tự mình thưa thỉnh. Vì sao? Người không trí mà muốn phân biệt 
người có trí; trường hợp này khó gặp. Nói rằng người trí có thể 


#-' Tư duy thần túc 8†#‡#‡# (Pãli: vimamsä-iddhipäda); một trong bốn thần túc 
(Päli: Cattaro iddhipadä). 
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phân biệt người trí, lý này có thể có. 

Bấy giờ Vương tử Vũ-hô tức thì hướng về Tỳ-kheo Chu-lợi- 
bàn-đặc lễ và tự xưng danh tánh, cầu sám hối: 

—Tỳ-kheo đại thần túc, con đã sinh ý kinh mạn! Từ nay về sau 
không dám tái phạm. Cúi xin ngài nhận sự sám hối. Con không dám 
tái phạm. 

T-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đáp: 

Tôi nhận ông hối lỗi. Sau chớ tái phạm, cũng chớ hủy báng 
Hiền thánh nữa. Vương tử nên biết, chúng sinh nào hủy báng Thánh 
nhân tất sẽ bị đọa vào ba đường ác, sinh vào trong địa ngục. Vương 
tử hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ Phật nói pháp vi diệu cho Vương tử Vũ-hô, khuyến 
khích khiến hoan hỷ, rồi ngay trên chỗ ngồi diễn nói chú nguyện này: 

Tế tự: Lửa trên hết 

Kinh sách: Tụng trên hết 
Cối người: Vua là tôn 

Các sông: Biển đứng đầu; 
Các sao: Trăng sáng nhất 
Ánh sáng: Mặt trời nhất 
Trên dưới cùng bốn phương 
Những vật có hình dáng, 
Trời cùng người thế gian 
Phật là Đấng Tối Tôn 

Ai muốn cầu phước kia 
Cung dường Phật Chánh Giác." 

Thế Tôn sau khi nói bài kệ này xong, rời chỗ ngồi đứng dậy. 
Bấy giờ, Vương tử Vũ-hô nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


3! Nguyên Hán: Tam-phật =##, phiên âm từ sambuddha. Xem kinh số 4 phẩm 
18. 
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KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 


Bấy giờ, A-nan bạch Thế Tôn: 

Nói Thiện tri thức, đó là một nửa người phạm hạnh”', hướng 
dẫn đường lành đến vô vi. 

Phật bảo A-nan: 

-Chớ nói vầy, rằng Thiện tri thức, đó là một nửa người phạm 
hạnh. Vì sao? Thiện tri thức là toàn bộ người phạm hạnh, cùng giúp 
đỡ, trông coi, hướng dẫn nhau theo con đường lành. Ta cũng do 
Thiện tri thức mà thành Vô thượng Chánh chân Đẳng chánh giác. Do 
thành đạo quả, độ thoát chúng sinh không thể kể hết, thảy đều thoát 
sinh, lão, bệnh, tử. Do phương tiện này mà biết, Thiện tri thức là 
toàn bộ người phạm hạnh. 

Lại nữa, A-nan, nếu người thiện nam kẻ tín nữ thân cận Thiện 
tri thức thì tín căn sẽ được tăng thêm, các phẩm đức văn, thí, huệ 
thảy đều đầy đủ. Giống như trăng đang lúc tròn đầy, ánh sáng càng 
tăng dân gấp bội hơn trước. Đây cũng như vậy, nếu có người thiện 
nam, kẻ tín nữ nào gần gũi Thiện tri thức thì tín, văn, thí, huệ thảy 
đều tăng thêm. Do phương tiện này mà biết Thiện tri thức là toàn 
bộ người phạm hạnh. Nếu ngày xưa Ta không thân cận Thiện tri 
thức, chắc chắn không gặp Phật Đăng Quang để được thọ ký. Vì 
thân cận Thiện tri thức nên Ta được gặp Phật Để-hòa-kiệt-la” thọ 
ký. Do phương tiện này mà biết Thiện tri thức là toàn bộ người 
phạm hạnh. 


”!' Bán phạm hạnh chỉ nhân ###ƒ#?ZA. Cí. No 99(1238). Pãli: upaddhamidam, 
bhante, brahmacariyassa- yadidam kalyänamittata (..), “Bạch Thế Tôn, một 
nửa đời sống phạm hạnh này là thiện hữu.” 

- Đề-hòa-kiệt-la ‡Äli§Z#, phiên âm của từ Dipamkara, tứ dịch nghĩa Đăng 
Quang ##% ở trên. Cũng dịch là Nhiên Đăng, Đính Quang. 
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A-nan, hiện tại nếu thế gian không có Thiện tri thức sẽ không 
có trật tự của tôn ti; cha mẹ, sư trưởng, anh em, tông thân, tất sẽ 
cùng loài với heo, chó không khác, tạo các duyên ác, gieo tội duyên 
địa ngục. Nhờ Thiện tri thức mà phân biệt có cha mẹ, sư trưởng, anh 
em, tông thân. 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thiện hữu, phi ác hữu 
Thân pháp, không vì ăn” 
Dẫn đắt lên đường lành 
Phật nói, thân đó nhất. 

Cho nên, A-nan, chớ nói rằng Thiện tri thức là một nửa phạm 
hạnh. 

Bấy giờ, A-nan sau khi nghe những điều) Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 11" 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
cùng với đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Lúc ấy, Thích Để-hoàn Nhân, biến mất khỏi trời Tam thập tam, 
hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, bạch 
Phật: 

— Trời cùng con người có niệm tưởng gì? Ý cầu mong những gì? 

Phật bảo: 

-Thế gian trôi nổi, tánh chất không đồng, định hướng khác 
biệt, niệm tưởng chẳng phải một. Thiên đế nên biết, vô số a-tăng-kỳ 
kiếp xưa kia, Ta cũng sinh ý nghĩ này: “Loài trời và chúng sinh, ý 
*3 Hán: Phi vị thực 3E3®. Thức ăn, đây chỉ các hưởng thụ vật chất. 


34. Pajli: A.ix. 24 Sattavasa. 
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thú hướng về đâu? Ước nguyện điều gì? Từ kiếp đó đến nay, Ta 
không thấy tâm của một ai giống nhau.” Thích Để-hoàn Nhân nên 
biết, chúng sinh thế gian khởi tưởng điên đảo: Vô thường chấp tưởng 
thường, không phải lạc cho là tưởng lạc, không ngã chấp có tưởng 
ngã, không phải tịnh chấp có tưởng tịnh, đường chánh khởi tưởng 
đường tà, ác khởi tương tưởng phước, phước khởi tưởng ác. Do 
phương tiện này nên biết, căn tánh của các loài chúng sinh thật khó 
lường, tánh hạnh chúng khác biệt nhau. Nếu tất cả chúng sinh đều 
cùng một tưởng, không có nhiều tưởng, thì không thể nhận biết có 
chín chỗ cư trú của chúng sinh", cũng khó phân biệt được chín nơi cư 
trú của chúng sinh này; chỗ thần thức y tựa cũng lại khó rõ, cũng 
không biết có tám địa ngục lớn, cũng khó biết nơi hướng đến của súc 
sinh, không phân biệt có sự khổ của địa ngục, không biết có sự hào 
quý của bốn dòng họ, không biết con đường dẫn đến chỗ A-tu-luân, 
cũng lại không biết có trời Tam thập. Giả sử tất cả đều cùng một 
tâm, sẽ như trời Quang âm. Vì chúng sinh có nhiều loại thân khác 
nhau, nhiêu tưởng niệm cũng khác nhau. Cho nên biết có chín nơi cư 
trú của chúng sinh, chín nơi thần thức y tựa; biết có tám địa ngục lớn, 
ba đường ác, cho đến trời Tam thập tam. Do phương tiện này mà biết 
tánh của các loài chúng sinh không đồng, những điều chúng làm đều 
khác. 

Lúc ấy, Thích Để-hoàn Nhân bạch Thế Tôn: 

-Kỳ diệu thay, những điều Như Lai đã nói! Tánh và hành của 
chúng sinh không đồng, tưởng niệm mỗi khác. Vì hành vi của chúng 
sinh kia không đồng, nên đưa đến xanh, vàng, trắng, đen,"° cao thấp 
không đều. 

Bạch Thế Tôn, chư Thiên bận rộn nhiều việc, con muốn quay 
trở về trời. 

Phật bảo Thích Đề-hoàn Nhân: 

—Nên biết đúng thời. 


®. Cửu chúng sinh cư 3L ##ä/š. Xem kinh số 1, phẩm 44. Päli: nava sattävãsä. 


*' Màu sắc, đây chỉ các sắc dân. 
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Lúc ấy Thích Đề-hoàn Nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật, rồi lui đi. 

Thích Đềể-hoàn Nhân sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Chín cư, thẩn, khổng tước 
Trói buộc, căn bản pháp 
Bệnh, cúng dường, Bàn-đặc 
Phạm hạnh, tưởng đa dạng. 


"1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 4I 


Phẩm 45: MÃ VƯƠNG 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vậy: 

Một thời Phật trú tại vườn Trúc Ca-lan-đà, thành La-duyệt, cùng 
chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. Lúc bấy giờ trong thành ấy có một 
người Bà-la-môn tên là Ma-hê-để-lợi, rất thông suốt các kinh thuật 
của ngoại đạo. Thiên văn, địa lý, không thứ gì là không thành thạo. 
Những gì là phép tắc ứng đối trong đời, ông thảy đều thông suốt. Bà- 
la-môn này có một người con gái tên là Ý Ái, cực kỳ thông minh, nhan 
sắc xinh đẹp hiếm có trên đời. 

Bấy giờ, người Bà-la-môn này suy nghĩ như vầy: “Trong kinh 
điển Bà-la-môn có nói rằng, có hai hạng người xuất hiện ở đời, rất 
là khó gặp. Hai hạng người ấy là ai? Đó là Như Lai Chí Chân Đẳng 
Chánh Giác và Chuyển luân thánh vương. Khi Chuyển luân thánh 
vương xuất hiện ở đời, bấy giờ bảy báu vật tự nhiên hưởng ứng. Ta 
nay có nữ báu này, nhan sắc xinh đẹp lạ lùng, là bậc nhất trong các 
ngọc nữ. Nhưng nay không có Chuyển luân thánh vương. Ta nghe 
nói con trai của Chân Tịnh vương tên là Tất-đạt có ba mươi hai tướng 
tốt của bậc Đại nhân và tám mưới vẻ đẹp, đã xuất gia học đạo. Nếu 
người ấy sống tại gia chắc chắn sẽ là Chuyển luân thánh vương. Nếu 
xuất gia học đạo, chắc chắn thành Phật. Nay ta hãy đem con gái này 
đến cho Sa-môn ấy. 

Rồi người Bà-la-môn dẫn cô gái đến chỗ Thế Tôn. Trước mặt 


!- Tham chiếu, No 26 (136). 
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Thế Tôn, ông thưa rằng: 

=Mong Sa-môn hãy nhận ngọc nữ này. 

Bấy giờ Phật bảo người Bà-la-môn: 

-Thôi, thôi, Phạm chí! Ta không cần đến con người dính trước 
dục vọng này. 

Người Bà-la-môn ba lần thưa với Phật: 

-Hãy nhận ngọc nữ này. So sánh cả thế gian, không ai bằng 
đứa con gái này. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

—Ta đã thọ nhận ý của ông. Nhưng Ta đã xả bỏ gia đình, không 
còn quen thói dục vọng nữa. 

Khi ấy có một vị Tỳ-kheo trưởng lão đứng sau Như Lai, đang 
cầm quạt quạt Phật. Trước lão này liền bạch Như Lai: 

-Bạch Thế Tôn, cúi mong Như Lai thọ nhận cô gái này. Nếu 
Như Lai không cần đến, hãy cho con để sai khiến. 

Thế Tôn bèn bảo Trưởng lão này: 

—Ngươi thật là ngu hoặc, mới dám trước mặt Như Lai thốt ra lời 
nói xấu xa ấy. Sao ngươi lại để cho tâm ý bị buộc chặt vào cô gái 
này? Phàm là nữ nhân, đều có chín pháp ác. Chín pháp đó là gì? 

1. Người nữ vốn xú uế, bất tịnh. 

. Người nữ hay ác khẩu. 

. Người nữ không biết trả ơn. 

. Người nữ hay ganh ty. 

. Người nữ hay keo KIỆt. 

. Người nữ hay ưa đi chơi. 

. Người nữ có nhiều sân hận. 

. Người nữ nói dối nhiều. 

. Người nữ hay nói lời thiếu suy nghĩ. 


\© œ ¬I1 Œ  C: +> C2) 


Này các Tỳ-kheo, người nữ có chín pháp là các hành xấu xa 
như vậy. 
Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: 
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Thường vui cười, khóc lóc 
Vẻ thân mà không thân 
Hãy tìm phương tiện khác 
Các ông chớ loạn niệm. 

Tỳ-kheo Trưởng lão bạch Phật: 

-Mặc dù người nữ có chín pháp xấu xa ấy, nhưng ở đây con 
quán sát cô gái này, không thấy có tỳ vết gì. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ngươi, kẻ ngu sỉ này, không tin điều được nói bởi chính thần 
khẩu của Như Lai sao? Nay Ta sẽ nói cho ngươi biết: 

Trong quá khứ lâu xa, trong thành Ba-la-na1 có một người lái 
buôn tên là Phổ Phú. Ông dẫn năm trăm khách buôn đi vào biển tìm 
châu báu. Thế nhưng bên cạnh biển lớn kia có nơi vốn là trú xứ của 
La-sát hay ăn thịt người. 

Khi ấy bỗng nhiên nổi gió, thổi thuyền của họ đến bộ La-sát 
kia. Các La-sát thấy bọn khách buôn đến thì vui mừng khôn kể. 
Chúng ẩn hình La-sát, biến thành người nữ, xinh đẹp không thể 
sánh, rồi nói với các khách buôn: “Chào mừng các bạn đến đây. Bến 
bảo vật vật này không khác gì Thiên cung kia, có nhiều trân bảo đến 
hàng trăm ngàn trăm loại; có đủ các thứ đồ ăn thức uống; lại có các 
cô gái xinh đẹp thảy đều chưa chồng. Các bạn hãy ở đây vui thú với 
chúng tôi. ” 

Tỳ-kheo nên biết, trong bọn khách buôn kia những kẻ ngu hoặc 
khi thấy các cô gái liền móng tâm say đắm. Thương chủ Phổ Phú 
liền suy nghĩ như vầy: “Trong biển lớn này là chỗ ở của loài phi 
nhân, làm sao có các cô gái này ở đó? Đấy nhất định là La-sát, 
không nghi ngờ gì nữa.” Rồi vị thương chủ bảo cô gái ấy: “Thôi đủ 
rồi, các cô em! Chúng tôi không tham nữ sắc.” 

Thời bấy giờ vào các ngày thứ tám, thứ mười bốn và mười 
lăm mỗi nửa tháng, Mã vương bay vòng trong hư không nói lời răn 
dạy này: “Ai muốn vượt qua hiểm nạn của biển lớn, ta sẽ chở qua.” 
Trong khi ấy vị thương chủ kia leo lên cây cao trông thấy Mã 
vương ở đằng xa, nghe tiếng dội của âm thanh, hoan hỷ phấn khởi 
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khôn xiết. Ông đi đến chỗ Mã vương, nói rằng: “Chúng tôi gồm có 
năm trăm khách buôn bị gió thổi đến chỗ cực kỳ hiểm nạn này. 
Chúng tôi muốn vượt qua biển. Xin ngài giúp vượt qua.” Mã vương 
bảo các khách buôn: “Các ông hãy lại hết đây. Tôi sẽ mang các 
ông đến bờ biển.” Thương chủ Phổ Phú bèn bảo các khách buôn: 
“Mã vương đang ở gần đây. Chúng ta tất cả hãy đến chỗ đó để 
cùng vượt qua hiểm nạn của biển.” Bọn khách buôn nói: “Thôi, 
thôi, ông chủ. Chúng ta tốt hơn nên ở lại đây mà cùng hưởng vui 
thú. Sở dĩ ở tại Diêm-phù-để phải cần lao khổ nhọc nên chúng ta đi 
tìm chỗ sung sướng. Chốn này có đủ bảo vật trân kỳ, cùng ngọc nữ 
xinh đẹp. Nên ở lại đây mà hưởng thụ năm thứ dục lạc. Những 
ngày tiếp theo, chúng ta thâu thập tài bảo hàng hóa dân dần rồi sẽ 
cùng nhau vượt qua hiểm nạn này.” Vị đại thương chủ nói với mọi 
người: “Thôi đủ rồi, các người ngu si. Ở đây không có nữ nhân đâu. 
Trong biển cả làm gì có chỗ ở của loài người.” Bọn khách buôn 
nói: “Hãy thôi đi, ông chủ. Chúng tôi không thể bỏ chỗ này mà đi 
được.” 
Bấy giờ Thương chủ Phổ Phú bèn nói bài kệ rằng: 
Chúng ta gặp chốn hiểm 
Chớ tưởng nam hay nữ 
Đó là bọn La-sát 
Sẽ ăn dẫn chúng 1a. 
Nếu các bạn không đi theo tôi, các bạn hãy bảo bọc lấy nhau. 
Nếu tôi có điều gì xúc phạm do bởi thân, miệng, ý, mong các bạn bỏ 
qua cho, chớ để trong lòng. 
Các khách buôn khi ấy cũng nói bài kệ để chia tay: 
Chúng tôi gởi lời thăm 
Bà cơn tại Diêm-phù 
Nay vui thú chốn này 
Chưa rõ ngày về quê. 
Vị thương chủ đáp lại bằng bài kệ: 
Các bạn đang lâm nạn 
Mê hoặc, không chịu về 


wwwW.daifangkinh.org 


248 A-HÀM -BỘ 9 





Như vầy, không bao lâu 
Bị quỷ ăn thịt hết. 

Nói kệ xong, ông bỏ đi. Đến chỗ Mã vương, ông cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi cưỡi đi. Bọn người kia sau khi từ xa thấy thương chủ 
đã cưỡi Mã vương đi rồi, trong số đó hoặc có người kêu réo, hoặc có 
người lớn tiếng hờn trách. Trong khi ấy, chúa tể đại La-sát nói với 
các La-sát bằng bài kệ này: 

Đã rơi miệng sư tử 
Thoát ra thật quá khó 
Huống gì vào bãi ta 
Muốn ra, thật quá khó. 

Bấy giờ, chúa tế La-sát hóa làm một người con gái cực kỳ xinh 
đẹp, rồi lấy hai tay chỉ vào bụng mà nói: “Nếu ta chẳng ăn thịt ngươi 
thì ta rốt lại không làm La-sát.” 

Trong lúc đó, Mã vương chở thương chủ vượt qua bờ biển bên 
kia; năm trăm khách buôn còn lại thảy đều bị khốn hết. 

Lúc bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt đang cai trị nhân dân trong 
thành Ba-la-nai. Khi ấy có La-sát đuổi theo sau vị đại thương chủ, 
nói rằng: “Chao ôi, ta mất chông rồi.” 

Khi thương chủ về đến nhà, La-sát hóa hình ấm một bé trai, đi 
đến trước vua Phạm-ma-đạt tâu rằng: “Thế gian có điều hết sức tai 
quái, xin hãy trừ diệt cho sạch. ” 

Vua hỏi: “Thế gian có điều tai quái gì mà phải diệt cho sạch?” 

La-sát tâu: “Tôi bị chồng bỏ, mà chẳng có lỗi gì với chồng cả.” 

Phạm-ma-đạt thấy cô gái này cực kỳ xinh đẹp lạ thường, liền 
nổi tâm niệm say đắm. Ông bảo người nữ: “Chồng của cô là người 
không có nghĩa nên mới bỏ cô mà đi.” 

Rồi Phạm-ma-đạt khiến người đi gọi người chồng đến, hỏi 
rằng: “Có thật ngươi bỏ người vợ xinh đẹp này không?” 

Thương chủ đáp: “Đó là La-sát chứ không phải người nữ.” 

Nữ La-sát lại tâu vua: “Người này không có đạo nghĩa làm 
chồng. Nay đã bỏ tôi, lại mắng chửi tôi là La-sát.” 
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Vua hỏi: “Nếu ngươi thật sự không cần dùng, ta sẽ thâu nhận.” 

Thương chủ tâu: “Nó là La-sát. Tùy Thánh ý của vua.” 

Bấy giờ Phạm-ma-đạt liền mang cô gái này để trong thâm 
cung, thỉnh thoảng tiếp nạp, không để cho giận hờn. Sau đó, phi nhân 
La-sát bắt vua mà ăn thịt, chỉ chừa lại xương, rồi bỏ đi. 

Tỳ-kheo, chớ nghĩ là ai khác lạ. Thương chủ lúc đó là Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất bây giờ. La-sát lúc đó nay là Tỳ-kheo Trưởng lão vậy. 
Mã vương kia, nay chính là Ta. Năm trăm khách buôn lúc bấy giờ, 
nay là năm trăm Tỳ-kheo. Bằng phương tiện này mà biết rằng, dục 
là vọng tưởng bất tịnh. Vậy mà ông còn khởi lên ý tưởng say đắm 
sao? 

Bấy giờ Tỳ-kheo ấy liền lễ dưới chân Phật, bạch Phật rằng: 

-Bạch Thế Tôn, cúi xin nhận sự sám hối và tha thứ lỗi lầm 
nghiêm trọng này của con. Từ nay trở đi, con không còn dám tái 
phạm. 

Tỳ-kheo này sau khi nhận lời răn dạy của Như Lai bèn một 
mình ở tại chỗ nhàn tĩnh khắc kỷ tu tập. Sở dĩ thiện nam siêng năng 
tu hành là muốn đạt được Phạm hạnh vô thượng. Bấy giờ Tỳ-kheo 
ấy thành A-la-hán. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2? 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại Thích-kiểu”, trong vườn trái cây Ám-bà- 





*“ Tham chiếu Pãli, M. 67 Cãtumä (R.i. 456). Hán, No 137. 

Thích-kiều ####, phiên âm, tương đương Päli: Sakkesu, “giữa những người họ 
Thích.” Nhưng, M 67, ibid.: Catumayam viharati amalakavane, “trú tại Catuma, 
trong khu rừng Xoài”. 
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lê, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiển-liên, sau khi 
tọa hạ ở đó, dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi du hóa trong nhân gian; lần 
hồi đi đến trong một ngôi làng của Thích-kiều.* 

Khi ấy các Tỳ-kheo mới đến và các Tỳ-kheo đã trú ở đó cùng 
bàn luận, cùng thăm hỏi nhau, cao giọng lớn tiếng. Thế Tôn nghe 
các Tỳ-kheo cao giọng lớn tiếng, bèn hỏi A-nan: 

—Trong khu vườn này, tiếng của ai mà vang lớn thế? Giống như 
tiếng cây, đá gãy, vỡ. 

A-nan bạch Phật: 

-Nay Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo 
đến đây. Các Tỳ-kheo mới đến và các Tỳ-kheo cũ ở đây chào hỏi 
nhau nên có tiếng ồn ấy. 

Phật bảo A-nan: 

-Ông hãy đuổi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên đi chỗ 
khác ngay. Chớ có trú ở đó. 

A-nan vâng lời Phật dạy, đi đến chỗ Xá-lợi-phất và Mục-kiển- 
liên, bảo họ rằng: 

-Thế Tôn có dạy, các Thầy hãy mau rời khỏi đây, chớ có trú 
nơi này. 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Thưa vâng! Kính vâng lời dạy. 

Rồi Xá-lới-phất và Mục-kiển-liên tức thì rời khỏi khu vườn ấy, 
dẫn năm trăm Tỳ-kheo bước lên đường mà đi. 

Lúc bấy giờ những người họ Thích nghe Xá-lợi-phất và Mục- 
kiển-liên bị Phật đuổi, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục- 
kiển-liên, cúi đầu lạy dưới chân và bạch Xá-lợi-phất rằng: 

-Các Hiển giả, nay muốn đi đâu? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Chúng tôi bị Như Lai đuổi, đang đi tìm chỗ an nghỉ. 


*“. Ám-bà-lê viên. Pãli, Catumä, một ngôi làng của người họ Thích. 
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Những người họ Thích bạch Xá-lợi-phất: 

-Thưa các Hiền giả, các ngài hãy chờ đây một lát. Chúng tôi 
sẽ đến sám hối với Như Lai. 

Rồi những người họ Thích đi đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân Phật, rồi bạch Phật rằng: 

-Cúi xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm cho các Tỳ-kheo ở xa đến. 
Cúi xin Thế Tôn tùy thời thích hợp răn dạy những vị mới học đạo 
trong số các Tỳ-kheo từ xa đến ấy. Những người mới vào trong 
Chánh pháp chưa được nhìn thấy Tôn nhan dễ sinh tâm biến đổi 
thoái thất. Giống như chổi non mà không được tưới nhuần thì không 
thể phát triển. Các Tỳ-kheo này cũng vậy. Họ chưa được nhìn thấy 
Như Lai mà phải bỏ đi, e rằng tâm sẽ bị biến đổi thoái thất. 

Khi ấy Phạm Thiên vương biết được những điều suy nghĩ trong 
tâm của Như Lai, trong khoảng khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, 
biến mất khỏi cõi Phạm thiên, hiện đến chỗ Như Lai, cúi lạy dưới 
chân rồi đứng sang một bên. Bấy giờ Phạm Thiên vương bạch Phật 
rằng: 

-Cúi xin Thế Tôn tha thứ những lỗi lầm mà các Tỳ-kheo xa 
đến đã gây ra, tùy thời thích hợp mà răn dạy. Trong số đó hoặc có vị 
chưa đạt đến cứu cánh, sẽ sinh tâm biến đổi thoái thất. Những ai 
chưa được nhìn thấy dung mạo của Như Lai, tâm ý bị biến đổi, họ sẽ 
quay trở về nghiệp cũ. Cũng như con nghé mới sinh mà mất mẹ, nó 
buôn râu, bỏ ăn. Ở đây cũng vậy, nếu Tỳ-kheo mới học mà không 
được nhìn thấy Như Lai, chắc sẽ rời bổ chánh pháp này. 

Bấy giờ Thế Tôn nhận lời can gián của những người họ Thích 
và thí dụ nghé con của Phạm Thiên vương. Rồi Thế Tôn quay liếc 
nhìn A-nan, A-nan nghĩ rằng: “Như Lai đã chấp nhận lời can gián 
của mọi người và của Phạm Thiên vương.” A-nan bèn vội đi đến chỗ 
Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên mà nói như vây: “Như Lai muốn gặp 
chúng Tăng. Trời và người thẩy đều bày tổ nghĩa lý này.” 

Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

-Các thầy hãy thâu thập y, bát. Chúng ta cùng đi đến chỗ Thế 
Tôn. Bởi vì Như Lai đã chấp nhận cho chúng ta sám hối. 
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Rồi Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. 

Đức Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

—Ta vừa rồi đuổi Tăng Tỳ-kheo đi. Ý ông nghĩ sao? 

Xá-lợi-phất đáp: 

- Vừa rồi Như Lai đuổi chúng Tăng đi, con suy nghĩ như vây: 
“Như Lai ưa sống nơi chỗ nhàn tĩnh, một mình, vô vi, không ưa chỗ 
ồn ào. Do đó mà đuổi chúng Tăng đi vậy.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

—Sau đó ông suy nghĩ gì? Khi ấy Thánh chúng sẽ do ai đắt dẫn? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, khi ấy con lại suy nghĩ: “Ta cũng nên sống 
một mình nơi chỗ nhàn tĩnh, không ở giữa chốn ổn ào.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

-Chớ nói như vậy. Chớ có ý nghĩ như vậy, rằng: “Ta cũng nên 
sống một mình nơi chỗ nhàn nh.” Như nay, người dắt dẫn chúng 
Tăng há không phải là Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên 
chăng? 

Thế Tôn lại hỏi Đại Mục-kiên-liên: 

-Khi Ta đuổi chúng Tăng đi, ông suy nghĩ gì? 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

-Khi Như Lai đuổi chúng Tăng, con suy nghĩ như vầy: “Như 
Lai “muốn được sống một mình, vô vi, nên đuổi chúng Tăng đi vậy. 

Phật bảo Muc-kiển-liên: 

—Sau đó ông lại có ý nghĩ gì? 

Mục-kiển-liên bạch Phật: 

Nay Như Lai đuổi chúng Tăng đi, chúng con cần phải nhóm 
họp trở lại, không để cho tan rã. 

Phật bảo Muc-kiển-liên: 

-Lành thay, Mục-liên! Như lời ông nói, dắt dẫn trong chúng 
chỉ có ta và hai ông. Từ nay về sau, Mục-liên, ông nên dạy dỗ các 
Tỳ-kheo hậu học khiến cho thường sống nơi chốn an ổn, không để 
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cho nửa chừng bị thoái tâm, đọa lạc sinh tử. 

Tỳ -kheo nào thành tựu chín pháp sẽ không thể phát triển lớn 
lên ngay trong hiện pháp. Những gì là chín? Thân cận tùng sự với 
ác tri thức; không sự việc mà hằng ưa đi rong; thường xuyên ôm 
bệnh lâu dài; ham thích cất chứa tài vật, tham đắm y bát; phần 
nhiều trống rỗng, hư dối; ý loạn không định; không có sự sáng suốt 
của tuệ; không hiểu rõ nghĩa lý; không tùy thời thích hợp sám hối. 
Này Muc-kiển-liên, đó là chín pháp mà Tỳ-kheo nào thành tựu thì 
trong hiện pháp không thể tăng trưởng lớn mạnh, không được thấm 
nhuần. 

Có chín pháp mà Tỳ-kheo nào thành tựu thì có thể hoàn tất 
những điều cần làm. Những sì là chín? Tùng sự với Thiện tri thức; tu 
hành chánh pháp, không dính mắc nghiệp tà; hằng sống nơi chốn đơn 
độc, không ưa thích chỗ đông người; ít bệnh, không hoạn; không cất 
chứa các thứ tài bảo, cũng không tham đắm y bát; cần hành tinh tấn; 
tâm không loạn động; nghe nghĩa lý liền hiểu rõ không cần phải 
nhắc lại; tùy thời thích hợp nghe pháp mà không biết chán. Này 
Mục-kiển-liên, đó là chín pháp mà Tỳ-kheo nào thành tựu thì ngay 
trong hiện pháp được nhiều lợi ích. Cho nên, Mục-kiển-liên, hãy nhớ 
chuyên cần đi đến dạy dỗ các Tỳ-kheo, khiến họ trong lâu dài đạt 
đến chỗ vô vi. 

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Thường niệm tự giác ngộ 
Chớ đắm nhiễm phi pháp 
Tu tập phải chánh hành 
Vượt được nạn sinh tử. 
Làm vậy, mà được vậy 
Làm điều này, phước này 
Chúng sinh trôi nổi lâu 
Đoạn trừ già, bệnh, chết; 
Không tập điều cần là 
Rôi lại hành phi pháp 
Người buông lung như vậy 
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Tác thành hành hữu lậu. 
Nếu có tâm tỉnh cần 
Hằng ơi tại đầu tâm 
Lần lượt dạy bảo nhau 
Sẽ thành bậc Vô lậu. 
Cho nên, này Mục-kiển-liên, hãy cùng răn dạy các Tỳ-kheo 
như vậy; hãy nhớ nghĩ học như vậy. 
Rồi Thế Tôn nói pháp cực kỳ vi diệu cho các Tỳ-kheo, khiến 
họ phát tâm hoan hỷ. 
Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe pháp này, trong chúng 
đó có hơn sáu mươi Tỳ-kheo được lậu tận, tâm giải thoát. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Nếu có Tỳ-kheo sống nương tựa thôn xóm mà pháp thiện 
tiêu diệt, pháp ác cứ tăng trưởng; Tỳ-kheo ấy nên học như vầy: 
“Ta nay sống nơi thôn xóm mà pháp ác cứ tăng, pháp thiện giảm 
dần, niệm không chuyên nhất, không thể dứt sạch các lậu, không 
đạt đên nơi chốn vô vi an ổn. Những gì mà ta có được, như áo, 
chăn, đồ ăn, thức uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, 
thảy đều khó nhọc mới thu hoạch được.” Rồi Tỳ-kheo ấy nên học 
như vây: “Ta nay sống trong thôn xóm này, mà pháp ác cứ tăng, 
pháp thiện thì tiêu diệt. Ta cũng không phải vì áo, chăn, đồ ăn, 
thức uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh mà làm Sa- 
môn. Điều mà ta mong câu ước nguyện nay vẫn chưa có kết quả.” 
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Tỳ-kheo ấy nên rời bổ thôn xóm ấy mà đi. 

Lại nữa, hoặc có Tỳ-kheo sống nương nơi thôn xóm, mà pháp 
thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt. Những gì có được, như áo, chăn, 
đổ ăn, thức uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, thấy 
đều khó nhọc mới có, Tỳ-kheo ấy nên học như vầy: “Ta nay nương 
nơi thôn xóm này mà sống, thiện pháp tăng trưởng, pháp ác tiêu 
diệt. Những gì có được, như áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường 
chõng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, thảy đều khó nhọc mới có. 
Nhưng ta không vì áo chăn mà xuất gia học đạo, tu tập phạm hạnh. 
Điều mà ta mong cầu ước nguyện bởi học đạo ắt sẽ thành tựu. Ta 
hãy trọn đời thừa sự, cúng dường pháp ấy. 

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Áo chăn và ẩm thực 
Giường chống và chỗ nghỉ 
Chớ móng tâm tham đắm 
Chớ trở lại đời này. 
Không phải vì cơm áo 
Mà xuất gia học đạo 
Người sở đĩ học đạo 

Tất đạt thành sở nguyện. 
Tỳ-kheo nên thích thời 
Suốt đời sống thôn kia 

Ở đó Bát-niết-bàn 

Dứt sạch gốc rễ mạng. 

Ở đây, Tỳ-kheo kia hoặc sống giữa nhân gian, thôn xóm nhàn 
tĩnh, mà pháp thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt, Tỳ-kheo ấy nên 
suốt đời sống tại thôn xóm đó, không nên rời bỏ đi xa. 

Khi ấy, A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

-Như Lai há không thường nói, bốn đại nương nơi thức ăn mà 
tổn tại và y nơi pháp được niệm tưởng trong tâm, các pháp thiện y 
tâm mà sinh. Vả lại, Tỳ-kheo kia y thôn xóm mà sống, với tinh thần 
khổ nhọc mới tìm cầu được y phục, thức ăn; vị ấy vì sao pháp thiện 
phát sinh thì sống ở nơi thôn xóm đó, chớ nên bỏ đi xa? 


wwwW.daifangkinh.org 


256 A-HÀM -BỘ 9 





Phật bảo A-nan: 

—Áo chăn, cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men, đều 
có ba loại. Nếu Tỳ-kheo chuyên niệm sự cúng dường bốn nhu yếu, 
mà sở cầu không toại; thì sự y tựa ấy là khổ. Nếu phát khởi tâm tri 
túc, không móng tâm tham đắm, chư Thiên và loài người thảy đều 
hoan hỷ. Các Tỳ-kheo hãy học điều này. Ta vì lý do đó mà nói ý 
nghĩa này. 

Cho nên, này A-nan, Tỳ-kheo hãy chuyên niệm thiểu dục, tri 
túc. 

Như vậy, A-nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Bà-la°. 

Bấy giờ, đến giờ, Đức Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào thôn Bà- 
la khất thực. Khi ấy ác ma Ba-tuần suy nghĩ như vây: “Nay Sa-môn 
này muốn vào thôn khất thực. Ta hãy tìm cách khiến đàn ông, đàn 
bà không bố thí cho.” Rồi ác ma Ba-tuần bảo nhân dân khắp trong 
nước chớ bố thí đồ ăn cho Sa-môn Cù-đàm. 

Khi Thế Tôn vào thôn khất thực, mọi người đều không nói 
năng gì với Như Lai, cũng không thừa sự cúng dường. Như Lai khất 
thực xong mà không nhận được øì, bèn trở ra khỏi thôn. Lúc bấy giờ 
ác ma Ba-tuần đến chỗ Như Lai, hỏi Phật: 

—Sa-môn, khất thực xong, có được gì không? 

Thế Tôn đáp: 





” Tứ sự P#š, cũng gọi là tứ duyên, hoặc tứ y: Y phục, ẩm thực, ngọa cụ, y 


dược. 
5. Bà-la viên 3####ll. Xem kinh số 1, phẩm 23 Địa Chủ. 
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Do hành vi của ma mà ta không nhận được thức ăn. Rồi 
không bao lâu ngươi cũng sẽ nhận lãnh quả báo này. Này ma, nay 
hãy nghe Ta nói. 

Trong Hiển kiếp, có Phật hiệu là Câu-lâu-tôn Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hành Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật 
Chúng Hựu, xuất hiện ở đời.” Lúc bấy giờ Đức Phật ấy cũng nương 
nơi thôn xóm này mà trú ngụ, dẫn theo đồ chúng bốn mươi vạn 
người. Bấy giờ ác ma Ba-tuần suy nghĩ như vầy: “Ta nay hãy 
khuyến cáo mọi người trong thôn Bà-la đừng cho Sa-môn này đồ 
ăn. Khi các Thánh chúng khoác y, cầm bát vào thôn khất thực, 
nhưng các Tỳ-kheo cuối cũng không nhận được gì, bèn trở ra khỏi 
thôn. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật kia nói với các Tỳ-kheo pháp vi diệu 
này: “Phàm có chín điều để quán sát thức ăn. Bốn loại thức ăn của 
nhân gian và năm loại thức ăn xuất thế gian. Bốn loại thức ăn của 
nhân gian là gì? Một là đoàn thức; hai là xúc thực; ba là niệm thực; 
bốn là thức thực. Đó là bốn loại thức ăn của thế gian. Năm loại thức 
ăn xuất thế gian là gì? 

1. Thức ăn bởi thiền. 

2. Thức ăn bởi nguyện. 

3. Thức ăn bởi niệm. 

4. Thức ăn bởi tám giải thoát. 

5. Thức ăn bởi hỷ. 

Đó là năm loại thức ăn biểu hiện cho thức ăn xuất thế gian. 
Các ông hãy chuyên niệm xả bỏ bốn loại thức ăn, tìm cầu phương 
tiện có được năm loại thức ăn. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.” Các Tỳ-kheo lúc bấy giờ thọ nhận lời dạy của Đức Phật kia, tự 
mình khắc kỹ để hoàn thành có năm loại thức ăn. Vì vậy, ma Ba- 
tuần không thừa cơ hội được. Ba-tuần bèn nghĩ: “Ta nay đã không 


” Cf. PãIli, M. 50 Mãratajjaniyasuttam (R.i. 333). Hán, Trung 30, kinh 131 Hàng 
Ma (tr. 620c07). 
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lung lạc được Sa-môn này. Ta hãy tìm cơ hội nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. Ta hãy khuyến khích mọi người trong thôn khiến cho chúng 
Sa-môn nhận được các thứ lợi lộc trước đó chưa hề được: các lợi lộc 
đã được càng tăng thêm, cho đến mức khiến lòng tham lợi dưỡng của 
các Tỳ-kheo kia không thể xả bỏ trong chốc lát. Rồi ta sẽ thừa cơ 
hội từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, được chăng?” 

Bấy giờ, các Thanh văn của Đức Phật kia, đến giờ, khoác y, 
cầm bát vào thôn khất thực. Khi ấy nhân dân trong thôn Bà-laŸ kia 
cung cấp Tỳ-kheo các thứ áo chăn, cơm nước, giường chõng và ngọa 
cụ, thuốc men, không để cho thiếu thốn. Mọi người đến trước, nắm y 
Tăng-già-lê, ép phải nhận các vật bố thí. 

Đức Phật kia lúc bấy giờ nói pháp này cho chúng Thanh văn: 
“Phàm lợi dưỡng khiến người rơi xuống nẻo xấu, không khiến cho 
đạt đến chỗ an ổn vô vi. Tỳ-kheo các ông chớ móng khởi ý tưởng 
tham đắm. Hãy chuyên niệm xả ly các thứ lợi dưỡng. Nếu Tỳ-kheo 
tham đắm lợi dưỡng sẽ không thể thành tựu năm phần Pháp thân, 
không đây đủ giới đức. Cho nên, này Tỳ-kheo, tâm lợi dưỡng chưa 
sinh thì khiến cho đừng sinh. Tâm lợi dưỡng đã sinh thì hãy nhanh 
chóng trừ diệt. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.” 

Lúc bấy giờ ma Ba-tuần bèn ẩn hình mà đi mất. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 
Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


độc. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


Š. Để bản: Bà-la-môn thôn 3ï#P33#Ÿ. TNM, và các đoạn trên: Bà-la thôn. 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 41 259 





-Hãy hành tâm Từ; trải rộng tâm Từ. Do hành tâm Từ, những 
gì là tâm sân hận thù nghịch tự chúng sẽ tiêu trừ. Vì sao? Tỳ-kheo 
nên biết, xưa có mọt con quỷ cực kỳ xấu xa hung bạo. Nó đến ngồi 
trên tòa của Thích Để-hoàn Nhân. Lúc bấy giờ các trời Tam thập 
tam vô cùng tức giận, rằng: “Con quỷ này sao dám đến ngồi trên 
chỗ ngồi của Chúa chúng ta?” Khi chư Thiên vừa khởi tâm sân hận, 
con quỷ kia liền trở thành có dung mạo đẹp đẽ dị thường. Lúc đó, 
Thích Đềể-hoàn Nhân cùng với các ngọc nữ đang vui đùa tại giảng 
đường Phổ tập. Bấy giờ có một Thiên tử đi đến chỗ Thích Đề-hoàn 
Nhân, tâu với Đế Thích rằng: “Cù-dực nên biết, nay có một con 
quỷ đang ngồi trên tôn tòa. Chư Thiên Tam thập tam thảy đều tức 
giận. Khi chư Thiên vừa khởi tâm sân hận, con quỷ ấy bỗng trở nên 
có dung mạo đẹp đẽ khác thường.” Thích Đề-hoàn Nhân liền nghĩ: 
“Con quỷ này tất phải là quỷ thần diệu.” Rồi Thích Để-hoàn Nhân 
đi đến chỗ con quỷ kia, cách nhau không xa, cùng xưng tên họ: “Ta 
là Thích Đề-hoàn Nhân, chúa của chư Thiên.” Khi Thích Để-hoàn 
Nhân tự xưng danh tánh, con quỷ kia liển trở thành có dung mạo 
xấu xí, dễ ghét. Con quỷ đó tức thì biến mất. Tỳ-kheo, do phương 
tiện này mà biết, ai hành Từ tâm không rời, thì đức của người ấy là 
như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, ngày xưa Ta trong bảy năm hằng tu Từ 
tâm, trải qua bảy kiếp thành, kiếp hoại không qua lại sinh tử. Khi 
kiếp sắp hoại, sinh lên trời Quang âm. Khi kiếp sắp thành, sinh lên 
trời Vô tưởng. Hoặc làm Phạm thiên thống lãnh chư Thiên, thống 
lãnh mười ngàn thế giới. Lại có khi ba mươi bảy lần làm Thích Đề- 
hoàn Nhân. Lại vô số lần làm Chuyển luân thánh vương. Do 
phương tiện này mà biết rằng, ai hành Từ tâm, đức của người ấy là 
như vậy. 

Lại nữa, ai hành Từ tâm, khi thân hoại mạng chung, sinh lên 
cối trời, rời xa ba ác đạo, tránh khỏi tám nạn. 

Lại nữa, ai hành Từ tâm thì sinh vào nước trung chánh. 

Lại nữa, ai hành Từ tâm, có dung mạo xinh đẹp, các căn không 
khuyết, hình thể toàn vẹn. 
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Lại nữa, ai hành Từ tâm, tự thân được thấy Như Lai, thừa sự 
chư Phật, không thích sống tại gia, muốn được xuất gia học đạo, 
khoác ba pháp y, cạo bỏ râu tóc, tu hành pháp Sa-môn, tu Phạm 
hạnh vô thượng. 

Tỳ-kheo nên biết, cũng như kim cang mà người lấy ăn, trọn 
không bao giờ tiêu hóa mà phải xổ ra. Người hành Từ tâm cũng vậy. 
Nếu Như Lai xuất thế, người đó sẽ hành đạo, tu phạm hạnh vô 
thượng. cho đến, biết như thật rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, điều cần làm đã làm xong, không cần còn tái sinh đời sau.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

-Thế Tôn, giả sử khi Như Lai không xuất thế, mà thiện nam 
kia không thích sống tại gia, sẽ phải quy hướng về đâu? 

Phật bảo A-nan: 

-Nếu khi Như Lai không xuất thế, mà thiện nam kia không 
thích sống tại gia, tự mình cạo bỏ râu tóc, sống chỗ nhàn tĩnh, tự 
khắc kỷ tu tập, tức ngay ở nơi đó mà các lậu diệt tận, thành vô lậu 
hành. 

A-nan bạch Phật: 

-Thế Tôn, người tự mình tu Phạm hạnh, hành theo ba thừa kia 
sẽ quy hướng về đâu? 

Phật bảo A-nan: 

-Như điều ông nói, Ta thường thuyết hành của ba thừa. Chư 
Phật trong ba đời, quá khứ và vị lai, cũng thuyết hành của ba thừa. 

A-nan nên biết, có một thời, các loài chúng sinh có dung mạo 
và thọ mạng càng lúc càng giảm thiểu, thân hình gây yếu, không có 
uy thần, nhiều sân, nộ, tật đố, nhuế, si, gian ngụy, huyễn hoặc, sở 
hành không chân chánh. Hoặc có chúng sinh có các căn linh lợi, 
nhanh nhẹn, chúng tranh giành lẫn nhau, đấu tranh kiện tụng nhau. 
Hoặc chúng năm tay, hoặc lấy ngói, đá, dao, gậy, tàn hại nhau. Các 
loài chúng sinh vào lúc bấy giờ khi cầm đến cọng cỏ, cỏ liền biến 
thành đao kiếm, cắt đứt mạng căn kẻ khác. Trong số đó, chúng sinh 
nào hành Từ tâm, không có sân nộ, thấy sự biến quái này, trong lòng 
kinh sợ, thảy cùng nhau bỏ chạy, tránh xa chốn hung ác này. Trong 
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chốn núi non, chúng tự nhiên cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, tu 
phạm hạnh vô thượng, tự mình khắc kỷ tu tập, tâm được giải thoát 
khỏi các lậu mà nhập cảnh giới vô lậu. Mỗi mỗi nói với nhau rằng: 
“Chúng ta đã thắng kẻ thù.” A-nan nên biết, những người đó được 
nói là tối thắng. 

A-nan bạch Phật: 

-Những vị ấy thuộc vào bộ nào, Thanh văn bộ, Bích-chi-phật 
bộ hay Phật bộ ? 

Phật bảo A-nan: 

-Những vị ấy cần được nói là thuộc Bích-chi bộ. Vì sao? 
Những người ấy đều do tạo các công đức, hành các gốc rễ thiện, tu 
thanh tịnh bốn Đế, phân biệt các pháp. Phàm hành pháp thiện ở 
đây là hành Từ tâm vậy. Vì sao? Bước đi nhân ái, hành Từ tâm, 
đức ấy rộng lớn. Ngày xưa Ta khoác khối giáp nhân từ này mà 
hàng phục ma và quan thuộc của nó, ngồi dưới gốc thọ vương, 
thành đạo Vô thượng. Do phương tiện này mà biết Từ là tối đệ 
nhất; từ là pháp tối thắng. A-nan, nên biết, do đó mà nói ai tối 
thắng hành Từ tâm, đức của người ấy là như vậy, không thể ước 
tính. Vậy hãy nên tầm cầu phương tiện hành từ tâm. Như vậy, A- 
nan, hãy học điều này. 

Bấy giờ A nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6° 
Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, vào lúc sáng sớm, rời tĩnh thất, 
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đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. 
Khi ấy Phật nói với Xá-lợi-phất: 

-Ông hôm nay có các căn thanh tịnh, nhan sắc khác người. Ông 
đang an trú trong Tam-muội nào? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

—Kính vâng, bạch Thế Tôn, con hằng an trú Không Tam-muội. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

Lành thay, lành thay, như Xá-lợi-phất mới có thể an trú nơi 
Không Tam-muội. Vì sao? Trong các Tam-muội, Không'° Tam-muội 
là tối thượng đệ nhất. Tỳ-kheo an trú Không Tam-muội không chấp 
trước ngã, nhân, thọ mạng, cũng không thấy có chúng sinh, cũng 
không thấy có bản mạt của các hành. Do không thấy có, nên không 
tạo gốc rễ của hành. Do không có hành nên không còn tái sinh đời 
sau. Do không còn tái sinh đời sau nên không còn thọ nhận quả báo 
khổ lạc. Xá-lợi-phất nên biết, ngày xưa khi Ta chưa hành đạo, ngồi 
dưới gốc thọ vương, suy nghĩ như vây: Các loài chúng sinh này do 
không nắm bắt được pháp gì mà phải trôi lăn trong sinh tử, không 
được giải thoát? Khi ấy, Ta lại nghĩ, vì không có Không Tam-muội 
nên phải trôi nổi sinh tử, không được giải thoát. Có Không Tam- 
muội này, nhưng chúng sinh chưa đạt được, khiến chúng sinh khởi 
tưởng niệm đắm trước. Do khởi tưởng thế gian nên thọ nhận phần 
sinh tử. Nếu đạt được Không Tam-muội này, không có gì là sở 
nguyện, do đó đạt được Vô nguyện Tam-muội. Do đạt được Vô 
nguyện Tam-muội, không mong cầu chết nơi này sinh về nơi kia; 
hoàn toàn không có tưởng niệm. Bấy giờ hành giả ấy lại đạt được và 
an trú trong Vô tướng Tam-muỘi. 

Các loài chúng sinh này do không đạt được ba Tam-muội này 
nên trôi nổi sinh tử. 

Sau khi quán sát các pháp, liễn đắc Không Tam-muội. Sau khi 
đắc Không Tam-muội, liên thành A-nậu-đa-la tam-miệu Tam-bô -đề. 
ta lúc bấy giờ do đạt được Không Tam-muội, bẩy ngày bảy đêm 


!%. Để bản chép nhầm là hư không 7#. 
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quán sát cây Đạo thọ, mắt không hề nháy. 

Xá-lợi-phất, do phương tiện này mà biết rằng Không Tam- 
muội là tối đệ nhất trong các Tam-muội. Vua trong các Tam-muội là 
Không Tam-muội vậy. Cho nên, Xá-lợi-phất, hãy tìm cầu phương 
tiện hoàn thành Không Tam-muội. Như vậy, Xá-lợi-phất, hãy học 
điều này. 

Bấy giờ Xá-lợi-phất nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo hai ngàn năm trăm vị. 

Lúc bấy giờ trong thành La-duyệt có một trưởng giả tên là Thi- 
lợi-quật, có nhiều của cải, nhiều bảo vật, vàng, bạc, châu báu, xa cừ, 
mã não, không sao kể xiết. Nhưng ông lơ là Phật pháp, chỉ phụng sự 
ngoại đạo là Ni-kiển Tử. Quốc vương, đại thần, thẩy đều quen biết 
ông. 

Lúc bấy giờ, các hàng tại gia và xuất gia của ngoại đạo Phạm 
chí và Ni-kiển Tử, tự nói lời phỉ báng rằng, có ngã và chấp có thân 
của ngã. Chúng cùng với các nhóm sáu Tôn sư ngoại đạo tập họp tại 
một nơi, bàn luận như vẫy: 

—Nay Sa-môn Cù-đàm không việc gì mà không biết. Ông ấy có 
Nhất thiết trí. Song, chúng ta không được lợi dưỡng, mà Sa-môn ấy 
lại có nhiều lợi dưỡng. Phải tìm phương tiện khiến cho ông ấy không 
được lợi dưỡng. Chúng ta hãy đến nhà Thi-lợi-quật, yêu cầu trưởng 
giả ấy bày kế sách. 

Rồi ngoại đạo Phạm chí, Ni-kiển Tử, cùng với sáu Tôn sư, đi 
đến nhà trưởng giả Thi-lợi-quật, nói với trưởng giả này rằng: 

-Đại gia nên biết, ông là người được sinh bởi Phạm thiên, là 
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con của Phạm thiên, có được lợi ích. Nay ông hãy đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm, vì thương tưởng chúng tôi, thỉnh Sa-môn cùng chúng Tỳ- 
kheo về nhà để tế tự. Lại sai làm một hầm lửa lớn ở trong nhà, đốt 
ngọn lửa cực kỳ rực rỡ. Trong các thức ăn đều bỏ thuốc độc rồi mời 
đến ăn. Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiết trí, biết rõ sự việc trong 
ba đời, sẽ không nhận lời mời. Nếu không có Nhất thiết trí, tất sẽ 
nhận lời mời, dẫn đệ tử đến đây, để tất cả đều bị đốt cháy. Trời, 
người sẽ được yên ổn, không có tại hại. 

Thi-lợi-quật-đa im lặng nhận lời của sáu Tôn sư. Ông ra khỏi 
thành, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, mà trong lòng chứa 
chất độc hại, bạch Như Lai rằng: 

-Cúi xin Thế Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng nhận lời mời của tôi. 

Thế Tôn biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm ông, im lặng 
nhận lời. Thi-lợi-quật-đa thấy Như Lai im lặng nhận lời mời liền 
đứng dậy, đầu mặt lễ chân Phật, rồi thoái lui mà đi. Giữa đương, ông 
nghĩ như vây: “Nay điều mà sáu Tôn sư của ta nói rất là chính xác. 
Nhưng Sa-môn không biết những điều suy nghĩ trong tâm ta. Họ sẽ 
bị lửa lớn đốt cháy.” 

Rồi Thi-lợi-quật-đa trở về nhà, sai làm một hầm lửa lớn, đốt 
ngọn lửa lớn hừng hực. Lại sai làm các món ăn đủ loại, tất cả đều bỏ 
thuốc độc. Ở bên ngoài cửa lại làm một hầm lửa lớn, với ngọn lửa 
lớn hừng hực. Bên trên ngọn lửa đặt các giường ngôi, cũng bôi các 
thứ kịch độc. Lúc giữa bữa, sai người đi báo giờ ăn đã đến. 

Bấy giờ Thế Tôn biết giờ ăn đã đến, bèn khoác y, cầm bát, dẫn 
các Tỳ-kheo vây quanh trước sau, đi đến nhà ấy. Ngài lại lệnh các 
Tỳ-kheo Tăng không ai được đi trước Ngài, không được ngồi trước 
Ngài, cũng không được ăn cái gì trước Ngài. Trong lúc đó, các nhóm 
nhân dân trong thành La-duyệt nghe nói Thi-lợi-quật-đa cho đào làm 
hầm lửa, lại làm thức ăn độc mà thỉnh Phật và chúng Tăng; bốn bộ 
chúng thảy đều than khóc: “Như Lai và Tỳ-kheo Tăng tất bị hại 
chăng?” 

Có người đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, bạch Phật 
rằng: 
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-Cúi xin Thế Tôn chớ đến nhà trưởng giả đó. Ông ấy làm hầm 
lửa lớn, lại làm các thức ăn độc. 

Phật nói: 

=Mọi người chớ ôm lòng sợ hãi. Như Lai không bao giờ bị kẻ 
khác hại. Giả sử ngọn lửa trong Diêm-phù-để cao đến Phạm thiên 
cũng không thể đốt cháy Ta được; huống gì ngọn lửa nhỏ ấy mà hại 
được Như Lai. Không bao giờ có trường hợp ấy. Các Ưu-bà-tắc nên 
biết, Ta không còn có tâm gây hại. 

Bấy giờ Thế Tôn với các Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi vào 
thành la-duyệt, đến nhà trưởng giả. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông chớ đi vào nhà trưởng giả trước, cũng chớ có ăn 
trước. Đợi Như Lai rồi mới ăn. 

Khi Thế Tôn vừa cất chân lên trên ngưỡng cửa, hầm lửa tự 
nhiên hóa thành ao tắm cực kỳ mát mẻ, trong đó đây các loại hoa; 
cũng có mọc hoa sen lớn như bánh xe, cọng bằng bảy báu; và cũng 
mọc các loại sen khác, trong đó ong mật bay nhởn nhơ. 

Trong lúc đó, Thích Đề-hoàn Nhân, Phạm Thiên vương và Tứ 
Thiên vương, cùng với Càn-đạp-hòa, A-tu-luân, các Dạ-xoa, Quỷ 
thần các loại, thấy trong hầm lửa mọc lên hoa sen này, ai nấy đều 
chúc mừng chuyện lạ, khác giọng, cùng lời, thẩy đều nói: “Thế mới 
biết Như Lai là đệ nhất trong các bậc đã Chiến thắng”. 

Lúc bấy giờ trong nhà trưởng giả có đủ các ngoại đạo dị học 
cùng tụ tập về đó. Khi ấy, các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, sau khi thấy sự 
biến hóa của Như Lai, hoan hỷ phấn chấn không dừng được. Các 
ngoại đạo đị học sau khi thấy sự biến hóa của Như Lai thì trong lòng 
ưu sầu. Trong hư không, chư Thiên tôn thần rải xuống đủ các loại 
danh hoa lên trên thân Như Lai. Thế Tôn lúc ấy bước trên không mà 
đi, cách mặt đất bốn tấc. Chỗ nào Như Lai cất chân, chỗ đó mọc lên 
đóa hoa sen lớn như bánh xe. Rồi Thế Tôn quay về bên phải, bảo 
các Tỳ-kheo: 

—Các ông hãy đạp lên hoa sen mà đi. 

Khi ấy các Thanh văn đều bước trên hoa sen mà đến nhà 
trưởng giả. 
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Rồi Thế Tôn nói thí dụ bằng câu chuyện cổ tích: 

Nếu Ta, từ quá khứ cho đến nay, đã cúng dường hằng sa chư 
Phật, thừa sự, lễ kính, chưa hề làm sai Thánh ý; nay mang những 
điểu này ra mà thệ nguyện, khiến cho các chỗ ngôi đều được vững 
vàng. 

Rồi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta cho phép các Tỳ-kheo trước hết lấy tay đặt lên chỗ ngồi, 
rồi sau đó mới ngồi. Đây là giáo sắc của Ta. 

Khi Thế Tôn và các Tỳ-kheo Tăng đã ngồi lên chỗ ngồi, thì 
dưới chỗ ngồi ấy thảy đều mọc lên hoa sen thơm lừng. 

Thi-lợi-quật-đa thấy sự biến hóa của Như Lai như vậy, trong 
lòng suy nghĩ: “Ta bị ngoại đạo dị học dối gạt, làm ta mất đi cái 
hành trong loài người, vĩnh viễn mất con đường sinh thiên.” Trong 
lòng rất phẫn nộ, như uống phải chất độc: “Ta chắc sẽ đọa trong ba 
ác đạo. Quả thật, Như Lai xuất thế, rất khó gặp.” Hiểu biết điều này 
rồi, ông liền rơi lệ, cúi đầu lạy dưới chân Phật, bạch rằng: 

-Cúi mong Như Lai nghe con sám hối lỗi lầm. Con sẽ sửa đổi 
việc làm quá khứ, tu tập tương lai. Tự biết mình có tội đã xúc nhiễu 
Như Lai. Cúi nguyện Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Từ nay không 
còn tái phạm nữa. 

Phật bảo ông trưởng giả: 

-Sửa đổi lỗi lầm, dẹp bỏ tâm ý trước kia, mới có thể tự biết đã 
xúc phạm Như Lai. Trong pháp của Hiền thánh, thật là rộng rãi. Ta 
nghe cho ông sửa lỗi, tùy pháp mà xả bỏ. Ta nay nhận sự hối lỗi của 
ông. Về sau chớ tái phạm. 

Nói như vậy ba lần. 

Lúc bấy giờ vua A-xà-thế nghe trưởng giả Thi-lợi-quật-đa đặt 
bày hầm lửa và pha thức ăn độc để hại Như Lai, bèn nổi cơn thịnh 
nộ, bảo các quần thần: 

-Cần phải tiêu diệt hết những người trên Diêm-phù-lợi-địa có 
cùng tên Thi-lợi-quật-đa này! 

Rồi vua A-xà-thế lại nhớ đến công đức của Như Lai, buồn khóc 
rơi lệ, cởi mũ Thiên quán xuống, nói với quân thần: 
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-Tay nay sống mà làm gì, nếu như Như Lai bị lửa đốt cháy và 
chúng Tăng cũng đều bị đốt cháy. Các ngươi hãy đến nhà trưởng giả 
mà trông chừng Như Lai. 

Khi ấy Kỳ-bà-già vương tử tâu vua A-xà-thế: 

-Đại vương, chớ có lo rầu, cũng đừng khởi lên ý tưởng ác. Vì 
sao? Như Lai không bao giờ bị kẻ khác hại. Hôm nay Thi-lợi-quật-đa 
sẽ làm đệ tử của Như Lai. Ngưỡng mong đại vương hãy đến xem sự 
biến hóa. 

Bấy giờ A-xà-thế theo lời khuyến dụ của Kỳ-bà-già, bèn cỡi 
con voi lớn Tuyết sơn, đi đến nhà trưởng giả Thi-lợi-quật-đa. Vua 
xuống voi, đi vào nhà Thi-lợi-quật-đa. Lúc ấy đám đông đang tụ tập 
ngoài cửa, có đến tám vạn bốn ngàn người. Khi A-xà-thế trông thấy 
hoa sen lớn như bánh xe, hoan hỷ phấn khởi không dừng được, bèn 
nói lên rằng: 

Cầu cho Như Lai hằng thắng các chúng ma. 

Rồi vua bảo Kỳ-bà-già vương tử: 

—Lành thay, Kỳ-bà -già, ông mới tin có sự việc như vậy nơi Như 
Lan! 

Bấy giờ vua A-xà-thế đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, 
rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy A-xà-thế thấy từ miệng Như Lai 
phóng ra ánh sáng và cũng nhìn thấy nhan sắc lạ thường của Như 
Lai, trong lòng hết sức hoan hỷ không dừng được. 

Lúc bấy giờ trưởng giả Thi-lợi-quật-đa bạch Thế Tôn: 

-Những thức ăn mà con dọn ra đều có độc. Cúi mong Thế Tôn 
đợi giây lát, con sẽ cho dọn thức ăn khác. Sở dĩ như vậy, để không 
khiến thân thể của Như Lai có tăng tổn. 

Phật bảo trưởng giả: 

Như Lai cùng các đệ tử không bao giờ bị kẻ khác làm hại. 
Nhưng thức ăn mà trưởng giả đã dọn lên, hãy tùy thời thích hợp mà 
dâng cúng. 

Khi ấy trưởng giả tự tay san sớt, bưng lên các món thức ăn. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 
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Chí thành Phật, Pháp, Tăng 
Giải độc không còn gì 
Chư Phật không có độc 
Chí thành Phật, giải độc. 
Chí thành Phật, Pháp, Tăng 
Giải độc không còn gì 
Chư Phật không có độc 
Chí thành Pháp, giải độc. 
Chí thành Phật, Pháp, Tăng 
Giải độc không còn gì 
Chư Phật không có độc 
Chí thành Tăng, giải độc. 
Độc tham dục, sân nhuế 
Thế gian có ba độc 
Như Lai hằng không độc 
Chí thành Phật, giải độc. 
Độc tham dục, sân nhuế 
Thế gian có ba độc 
Pháp Như Lai không độc 
Chí thành Pháp, giải độc. 
Độc tham dục, sân nhuế 
Thế gian có ba độc 
Tăng Như Lai không độc 
Chí thành Tăng, giải độc. 
Thế Tôn sau khi nói bài kệ này bèn ăn thức ăn có pha chất 
độc. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Các ông chớ có ăn trước. Hãy đợi Như Lai ăn đã, sau đó mới 


Bấy giờ trưởng giả tự tay san sớt, bưng dọc đủ các món thức ăn 
cúng dường Phật và Tỳ-kheo Tăng. Khi trưởng giả Thi-lợi-quật-đa 
thấy Như Lai đã ăn xong, cất dẹp bát, ông lấy một cái ghế nhỏ ngồi 
trước Như Lai. Thế Tôn bèn thuyết vi diệu pháp cho trưởng giả và 
đám đông tám vạn bốn ngàn người. Ngài thuyết các đề tài về thí, về 
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SIỚI, về sinh thiên, dục là bất tịnh, dâm dật là tai họa lớn, xuất yếu 
là lạc. Như Lai xem xét thấy tâm ý của trưởng giả cùng tám vạn bốn 
ngàn người đã khai tỏ, không còn bụi bẩn, như pháp mà chư Phật 
thường thuyết là Khổ, Tập, Tận, Đạo; Ngài thuyết cho hết thẩy 
chúng tám vạn bốn ngàn người, phân biệt chi tiết các hành của 
chúng. Ngay lúc ấy, mọi người từ trên chỗ ngồi mà sạch các bụi bẩn, 
được pháp nhãn thanh tịnh, cũng như tấm vải mới dễ nhuộm màu 
sắc, mọi người lúc bấy giờ cũng như vậy, mỗi người đều ngay trên 
chỗ ngồi mà thấy được dấu tích của Đạo, thấy pháp, đắc pháp, phân 
biệt các pháp, vượt qua nghi hoặc, được Vô sở úy, không thờ ai khác 
làm thầy, tự quy y Phật, Pháp, Tăng, thọ năm giới. 

Lúc bấy giờ trưởng giả Thi-lợi-quật-đa tự biết đã thấy được 
dấu tích của đạo, bèn đến trước Phật bạch rằng: 

-Cúng thí chất độc cho Như Lai mà lại được quả báo lớn; cúng 
thí cam lộ cho các ngoại đạo dị học lại thọ nhận tội. Vì sao? Hôm 
nay con đem chất độc cúng dường Phật và Tỳ-kheo Tăng mà ở ngay 
trong hiện pháp được chứng nghiệm này. Đã từ lâu con bị ngoại đạo 
mê hoặc nên mới móng tâm như vậy đối với Như Lai. Những ai 
phụng sự ngoại đạo dị học đều bị rơi vào biên tế. 

Phật bảo Thi-lợi-quật-đa: 

-Đúng như điều ông nói, không có gì khác, đều là bị người 
khác dối gạt. 

Trưởng lão Thi-lợi-quật-đa bạch Phật: 

-Từ nay về sau, con không còn tin ngoại đạo dị học này nữa. 
Con cũng không thuận cho bốn bộ chúng tại gia cúng dường. 

Phật bảo trưởng giả: 

-Chớ nói như vậy. Ông trước kia thường cúng dường các vị 
ngoại đạo này. Bố thí cho súc sinh còn được phước khó lường, huống 
gì bố thí cho người. Nếu có ngoại đạo dị học hỏi: “Thi-lợi-quật-đa là 
đệ tử của ai?” Ông trả lời như thế nào? 

Thi-lợi-quật-đa tức thì rời chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ dài, 
bạch Thế Tôn: 

—Con là đệ tử của Thích-ca Văn, là Đấng Tiên Nhân thứ bẩy, 
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dũng mãnh mà giải thoát, nay thọ thân người này. 
Thế Tôn nói: 
-Lành thay, trưởng giả! Ông đã có thể nói lời tán thán vi diệu 


^Z 


ấy. 
Rồi Thế Tôn lại nói lần nữa pháp thậm thâm cho trưởng giả, 
tức thời thuyết bài kệ này: 
Tế tự, lửa trên hết 
Các thư, tụng hơn hết 
Vua tôn quý giữa người 
Các dòng, biển là nhất. 
Các sao, trăng đứng đầu 
Chiếu sáng, mặt trời trước 
Bốn bên, trên và dưới 
Ở các phương, cảnh vúức, 
Trời cùng người thế gian 
Phật là Bậc tối thượng 
Ai muốn cầu phước kia 
Nên quy y Tam-phát*. 
Thế Tôn sau khi nói bài kệ này bèn rời chỗ ngồi đứng dậy. 
Bấy giờ trưởng giả Thi-lợi-quật-đa và những người đến hội 
nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 42 


Phẩm 46: KẾT CẤM 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
-Có mười sự công đức! mà Như Lai xuất hiện ở đời thuyết 





Thập sự công đức +*š3##; đoạn dưới: Thập pháp công đức †3+43#š. Cf. Tứ 
Phần 7 (570c03), thập cú nghĩa +3: 1. Nhiếp thủ đối với Tăng; 2. Khiến 
cho Tăng hoan hỷ; 3. Khiến cho Tăng an lạc; 4. Khiến cho người chưa tín thì 
có tín; 5. Người đã có tín khiến tăng tưởng; 6. Để điều phục người chưa được 
điều phục; 7. Người có tàm quý được an lạc; 8. Đoạn hữu lậu hiện tại; 9. Đoạn 
hữu lậu đời vị lai; 10. Chánh pháp được cửu trụ. Ngũ Phần (T22n1421, tr.3c1), 
thập lợi Tl: 1. Tăng hòa hợp; 2. Tăng đoàn kết; 3. Chế ngự người xấu; 4. Để 
cho người biết hổ thẹn được yên vui; 5. Đoạn hữu lậu đời nay; 6. Diệt hữu lậu 
đời sau; 7. Khiến người chưa tin có tín tâm; 8. Khiến người có tín tâm được 
tăng trưởng; 9. Để chánh pháp lâu dài; 10. Phân biệt Tỳ-ni phạm hạnh tồn tại 
lâu dài. 

Tăng Kỳ (T22n1425,tr.228c24), thập sự lợi ích +EÃlšš§: 1. Nhiếp Tăng; 2. Cực 
nhiếp Tăng; 3. Để Tăng an lạc; 4. Chiết phục người không biết hổ thẹn; 5. Để 
người có tàm quý sống yên vui; 6. Người chưa tin được tin; 7. Người đã tin thì 
tin thêm; 8. Trong đời này được lậu tận; 9. Các lậu đời vị lai không sinh; 10. 
Để chánh pháp lâu dài. 

Căn Bản (T23n1442,tr.629b22), như Päli. Pali, Vin. iii. tr.32: sanghasutthtaya 
(vì sự ưu mỹ của Tăng); sanghaphãsutaya (vì sự an lạc của Tăng); 
dummaikũnam puggalanam niggahäya (để chế phục hạng người không biết 


wwwW.daifangkinh.org 


272 A-HÀM -BỘ 9 





cấm giới cho các Tỳ --kheo. 

Những gì là mười? Thừa sự Thánh chúng; hòa hợp thuận thảo; 
an ổn Thánh chúng; hàng phục người xấu; khiến các Tỳ-kheo có tàm 
quý không bị quấy nhiễu; người không tin khiến xác lập tín căn; 
người đã tin khiến càng tăng ích; ngay trong hiện pháp được dứt sạch 
các lậu; cũng khiến các thói xấu hữu lậu đời sau được trừ diệt; lại 
khiến chánh pháp tổn tại thế gian lâu dài, thường niệm tư duy bằng 
phương tiện nào để chánh pháp tổn tại lâu dài. 

Tỳ-kheo, đó là mười pháp công đức, mang Như Lai xuất hiện ở 
đời thuyết cấm giới cho Tỳ-kheo. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện thành tựu cấm giới, chớ để thoái thất. 

Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2? 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
—Có mười sự, là chỗ cư trú của Thánh?. Các Thánh trong ba đời 


hổ thẹn); pesalãnam bhikhũnam phãsuvihãrãäya (để các Tỳ-kheo nhu hòa 
sống an lạc); ditthadhammikãnam äsavänam samvaräya (để ngăn chặn hữu 
lậu đời này); sampãratikãanam äsavãnam patighãtäya (để đối trị hữu lậu đời 
sau); appasannanam pasäadäaya (vì tịnh tín của người chưa có tín); 
pasannanam bhiyyobhäväaya (vì sự tăng trưởng của người có tín); 
saddhammatthitiyä (vì sự trường tôn của chánh pháp); vinayänuggahãya (để 
nhiếp hộ Tỳ -nì). 

Pali, A.S.19-20 ariyavasa (R.v. 29) 

Pali, ibid., dasa ariyavasäa, mười Thánh cư. Hán, Trường 9 (tr. 57a): Mười Hiền 
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thường cư trú nơi đó. Những gì là mười? Năm sự đã trừ; thành tựu 
sáu sự; hằng hộ một sự”; hộ trì bốn bộ chúng”; quán sát các sự yếu 
kém; bình đẳng thân cận”; chánh hướng vô lậu; thân hành khinh 
an”; tâm khéo giải thoát; trí tuệ giải thoát. 

Thế nào, Tỳ-kheo, năm sự đã trừ? Ở đây, Tỳ-kheo đã đoạn trừ 
năm kết". Như vậy, năm sự đã được trừ. 

Thế nào Tỳ-kheo thành tựu sáu sự? Ở đây, Tỳ-kheo vâng hành 
sáu pháp tôn trọng''. Như vậy, Tỳ-kheo thành tựu sáu sự. 

Thế nào Tỳ-kheo hằng hộ một sự? Ở đây, Tỳ-kheo hằng thủ hộ 
tâm đối với hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, cho đến cửa Niết-bàn”. 
Như vậy, Tỳ-kheo hằng hộ một sự. 

Thế nào Tỳ-kheo thủ hộ bốn bộ chúng? Ở đây, Tỳ-kheo thành 
tựu bốn Thần túc'. Như vậy mà thủ hộ bốn bộ chúng. 

Thế nào Tỳ-kheo quán sát sự yếu kém? Ở đây, Tỳ-kheo đã tận 


thánh cư †&Ƒ.. 


Trường ibid., xả nhất ‡ầ—. Pãli: Ekärakkho hoti: Một thủ hộ. 

Trương ibid., y tứ #XPH. Pali: Caturapasseno hoti, bốn y cứ. 

Trường ibid., diệt dị đế 3š. Pali: Panunnapaccekasacco hoti, trừ khử sự 
thật cá biệt. 

Trường ibid., thắng diệu cầu ## 3. 

Trường ibid., vô trược tưởng #335. Pali: Anavilasañnkappo hoti, không tư duy 
vấn đục. 

Nguyên Hán: Y ÿ thân hành #fäíƒT. Päli: Pasaddhakãyasañkhãro. Trường, 
ibid., thân hành dĩ lập #ƒ7T. 

- Ngũ kết ®#ấ. Pali: Năm triền cái. 

- Hán: Thừa lục trọng chi pháp Z#ZX#Z3#. Xem phẩm 37, sáu trọng pháp. Päli, 
chalañga-samannagato, thành tựu sáu chỉ: Thấy sắc, nghe tiếng, v.v., ý thức 
pháp, mà không hỷ, không ưu, an trú xả (neva sumano hoti na dummano, 
upekkhako viharati). 

- Pali: Một thủ hộ: Với tâm được thủ hộ bởi chánh niệm (ekãrakkho hoti.. 
satarakkhena cetasa samannagato hoti). 

- Pãli: Thân cận (patisevati), kham nhẫn (adhiväseti), xả ly (parivajjeti), trừ khử 
(vinodeti). 
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trừ các hành sinh tử °. 

Như vậy, Tỳ-kheo quán sát sự yếu kém." 

Thế nào Tỳ-kheo bình đẳng thân cận? Ở đây, Tỳ-kheo đã đoan 
tận ba kết'". Đó là Tỳ-kheo bình đẳng thân cận. 

Thế nào Tỳ-kheo chánh hướng vô lậu? Ở đây, Tỳ-kheo trừ khử 
kiêu mạn'”. Như vậy, Tỳ-kheo chánh hướng vô lậu. 

Thế nào Tỳ-kheo thân hành khinh an? Ở đây, Tỳ-kheo đã diệt 
tận vô minh”. Như vậy, Tỳ-kheo thân hành khinh an. 

Thế nào Tỳ-kheo tâm hoàn toàn được giải thoát? Ở đây, Tỳ- 
kheo đã đoạn tận ái. Như vậy, Tỳ-kheo tâm hoàn toàn giải thoát. 

Thế nào Tỳ-kheo trí tuệ giải thoát? Ở đây, Tỳ-kheo quán 
Khổ, Tập. Tận, Đạo, như thật biết rõ. Như vậy, Tỳ-kheo trí tuệ giải 
thoát. 

Đó là, Tỳ-kheo, mười sự là chốn cư trú của Hiển thánh. Các 
Hiển thánh xưa đã cư trú nơi trú xứ này, đã cư trú và đang cư trú. 
Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm trừ năm sự, thành tựu sáu pháp, thủ hộ 
một pháp, hộ trì bốn bộ chúng, quán sát yếu kém, bình đẳng thân 
cận, chánh hướng vô lậu, thân hành khinh an, tâm được giải thoát, trí 
tuệ giải thoát. 

Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


-_Pali: Gác qua một bên các sự thật chủ quan: Thế gới thường hay vô thường... 

- Để bản chép sót một đoạn. 

-_Pali: Samavayasatthesano hoti, diệt trừ ba tầm cầu: Dục tầm cầu (kãmesan8), 
hữu tầm cầu (bhavesanä), Phạm hạnh tầm cầu (brahmacariyesan8). 

- Ba tư duy vẩn đục: Dục (kãma), sân (byäpãada), hại (vihims8). 





Š. pãji; Chứng nhập và an trú thiển thứ tư, xả niệm thanh tịnh 
(upekkhãasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja viharati). 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Như Lai thành tựu mười Lực, tự biết là Bậc Vô Sở Trước”, ở 
giữa đại chúng mà có thể rống tiếng sư tử, chuyển pháp luân vô 
thượng mà cứu độ chúng sinh, rằng đây là sắc, đây là tập khởi của 
sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là xuất yếu của sắc; quán sát đây 
là thọ, tưởng, hành, thức, tập khởi, diệt tận, xuất yếu của thức; nhân 
bởi cái này, có cái này, đây sinh thì sinh; do duyên vô minh mà 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu 
nhập xứ, sáu nhập xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên chết, chết duyên sầu ưu khổ 
não, không thể kể xiết. Nhân có thân năm ấm này mà có pháp tập 
khởi này; đây diệt thì diệt, đây không thì không, do vô minh diệt tận 
mà hành diệt tận, hành diệt tận nên thức diệt tận, thức diệt tận nên 
danh sắc diệt tận, danh sắc diệt tận nên sáu nhập diệt tận, sáu nhập 
diệt tận nên xúc diệt tận, xúc diệt tận nên thọ diệt tận, thọ diệt tận 
nên ái diệt tận, ái diệt tận nên thủ diệt tận, thủ diệt tận nên hữu diệt 
tận, hữu diệt tận nên chết diệt tận, chết diệt tận nên sâu ưu khổ não 
thầy đều diệt tận. 

Tỳ-kheo nên biết, pháp của Ta sâu thẳm, rộng lớn không có bờ 
mé, đoạn trừ các hồ nghi, là chốn an ổn, chánh pháp. Nếu thiện nam, 
thiện nữ chuyên cần dụng tâm không để khuyết, dù cho thân thể khô 
kiệt, hủy hoại, vẫn không bao giờ xả bỏ hành tính tấn, buộc chặt tâm 
không quên lãng; tu hành pháp khổ thật không phải dễ, ưa chốn 
nhàn tĩnh, tịch tĩnh tư duy, không xả bổ hành Đầu-đà, như nay Như 
Lai hiện tại khéo tu phạm hạnh. 

Cho nên, Tỳ-kheo, nếu khi tự quán sát, tư duy pháp vi diệu, 
hãy quán sát hai nghĩa, hành không buông lung, để cho thành tựu kết 


!9 pajli, định cú: Asabham thãnam patijanati, tự xác nhận địa vị Ngưu vương. 
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quả chắc thật, đạt đến chỗ diệt tận của cam lộ. Nếu khi nhận sự 
cúng dường của người khác, áo chăn, cơm nước, giường chõng và 
ngọa cụ, thuốc men trị bệnh mà không uống công khó nhọc của 
người và cũng khiến cho cha mẹ được quả báo ấy, thừa sự chư Phật, 
lễ kính, cúng dường. 

Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Như Lai thành tựu mười Lực”', được bốn Vô sở úy, ở giữa đại 
chúng mà có thể rống tiếng sư tử. 

Những gì là mười? Ở đây, Như Lai như thật biết rõ đây là xứ, 
biết rõ như thật là phi xứ”. 

Lại nữa, Như Lai biết rõ xứ sở, biết rõ tùy thuộc nhân duyên 
nào mà các chúng sinh thọ lãnh quả báo ấy. 

Lại nữa, Như Lai biết rõ giới sai biệt, trì sai biệt, nhập (xứ) sai 
biệt; biết rõ như thật. 

Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật giải thoát sai biệt, vô lượng 
giải thoát. 

Lại nữa, Như Lai biết rõ trí tuệ của chúng sinh nhiều hay ít; 
biết rõ như thật. 





? Paii, A. X. 21 Siha (R. v. 23). 
?! Cf, Tạp 26 (tr. 186c14); Tỳ-bà-sa 30 (156c19). 
?' Thị xứ, phi xứ #7 3E/š. Päli: Thanañca thãnato atthãnañca atthanato. 
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Lại nữa, Như Lai biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm của 
chúng sinh; biết rõ như thật. Tâm có dục, biết rõ tâm có dục; tâm 
không dục, biết rõ tâm không dục; tâm có sân nhuế, biết rõ tâm có 
sân nhuế; tâm không sân nhuế, biết rõ tâm không sân nhuế; tâm ngu 
si, biết rõ tâm ngu si; tâm không ngu si, biết rõ tâm không ngu si; 
tâm có ái, biết rõ tâm có ái; tâm không át, biết rõ tâm không ái; tâm 
có thọ (thủ), biết rõ tâm có thọ (thử); tâm không thọ (thủ), biết rõ 
tâm không thọ (thủ); tâm loạn, biết rõ có tâm loạn; tâm không loạn, 
biết rõ tâm không loạn; tâm tán, biết rõ có tâm tán; tâm không tán, 
biết rõ tâm không tán; tâm ít, biết rõ có tâm ít; tâm không ít, biết rõ 
tâm không ít; tâm rộng, biết rõ có tâm rộng; tâm không rộng, biết rõ 
tâm không rộng; tâm vô lượng, biết rõ tâm vô lượng; tâm hạn lượng, 
biết rõ tâm hạn lượng: như thật biết rõ. Tâm định, biết có tâm định; 
tâm không định, biết tâm không định; tâm giải thoát, biết tâm giải 
thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 

Lại nữa, Như Lai biết rõ tận cùng tất cả con đường mà tâm 
hướng đến, hoặc một, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, ức trăm ngàn đời, vô lượng đời, 
trong thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành hoại kiếp, xưa kia ta sinh 
ở đó với tên họ như vậy, ăn thức ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy, 
thọ mạng dài, vắn, chết đây sinh nơi kia, chết nơi kia sinh nơi này; tự 
nhớ lại như vậy sự việc vô lượng đời trước. 

Lại nữa, Như Lai biết định hướng sống chết của chúng sinh; 
bằng Thiên nhãn mà quán sát các loài chúng sinh, hoặc có sắc đẹp, 
hoặc sắc xấu, thiện thú, ác thú tùy theo hành nghiệp đã gieo trồng, 
tất cả đều biết rõ. Hoặc có chúng sinh hành ác bởi thân, miệng, ý, 
phỉ báng Hiền thánh, gây nghiệp tà kiến, thân hoại mạng chung sinh 
vào trong địa ngục. Hoặc có chúng sinh hành thiện bởi thân, miệng 
ý, không phỉ báng Hiển thánh, hằng hành chánh kiến, thân hoại 
mạng chung sinh vào cõi thiện, sinh lên trời. Đó gọi là bằng Thiên 
nhãn thanh tịnh quán sát định hướng của chúng mà các hành vi đưa 
đến. 

Lại nữa, Như Lai biết rõ các lậu đã diệt tận, thành vô lậu, tâm 
giải thoát, trí tuệ giải thoát, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều 
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cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa, biết rõ như 
thật. 

Đó gọi là mười Lực của Như Lai, tự gọi là Bậc Vô Trước, được 
bốn Vô sở úy, ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, chuyển phạm 
luân. 

Thế nào là bốn Vô sở úy mà Như Lai có được?” Như Lai thành 
đẳng chánh giác; nếu có chúng sinh muốn nói là biết, trường hợp 
này không thể có; hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn muốn đến phỉ báng 
Phật, nói là không thành Đẳng chánh giác, trường hợp này không thể 
có. Vì trường hợp ấy không thể có, nên Ta được an Ổn. 

Nhưng Ta hôm nay muốn nói, đã diệt tận các lậu. Giả sử có Sa- 
môn, Bà-la-môn, hoặc Thiên, hoặc Ma thiên, đến muốn nói Ta chưa 
diệt tận các lậu, trường hợp ấy không thể có. Vì trường hợp ấy 
không thể có nên ta được an ổn. 

Lại nữa, pháp mà Ta thuyết, là xuất yếu của Hiền thánh, như 
tận đoạn tận biên tế khổ. Giả sử có Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, hoặc 
Ma thiên, đến muốn nói là chưa đoạn tận biên tế khổ, trường hợp 
này không thể có. Vì trường hợp này không thể có nên Ta được an 
ổn. 

Lại nữa, nội pháp mà ta nói là đọa lạc cõi dữ; giả sử có Sa- 
môn, Bà-la-môn, đến muốn nói điều đó không đúng; trường hợp này 
không thể có. 

Tỳ-kheo, đó là bốn Vô sở úy của Như Lai. 

Giả sử có ngoại đạo dị học hỏi Sa-môn Cù-đàm kia có lực gì, 
vô úy gì mà tự xưng là Bậc Vô Trước, tối tôn, các ông hãy trả lời 
bằng mười Lực này. 

Giả sử ngoại đạo dị học nói: “Chúng tôi cũng thành tựu mười 
Lực”, Tỳ-kheo các ông nên hỏi lại: “Ông có mười Lực gì?” Khi ấy 
ngoại đạo đị học ắt không thể trả lời và lại tăng thêm nghi hoặc. Vì 
sao? Ta không thấy có Sa-môn, Bà-la-môn nào tự xưng đắc bốn Vô 


3- So sánh, kinh số 6, phẩm 27. Văn và nghĩa không nhất quán giữa hai đoạn 
dịch này. 
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sở úy, trừ Như Lai. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành 
tựu mười Lực, bốn Vô sở úy. 

Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5* 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Có mười niệm, được phân biệt rộng rãi, tu tập, đoạn tận Dục 
ái, Sắc ái, Vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh. Những gì là mười? Đó là, 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tỳ-kheo, niệm Giới, niệm Thí, 
niệm Thiên, niệm Chỉ quán, niệm An-ban, niệm Thân, niệm Sự 
chết. 

Đó là, Tỳ-kheo, nếu có chúng sinh tu hành mười niệm này sẽ 
đoạn tận Dục ái, Sắc ái, Vô sắc ái; hết thẩy vô minh, kiêu mạn, thẳy 
đều được đoạn tận. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


*. Để bản nhảy sót kinh số 5. Kinh này được được bổ khuyết ở cuối quyển 42, y 
các bản Tống, Ngyên, Minh. 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Gần gũi nhà nước”, có mười phi pháp. Những gì là mười? Ở 
đây, nhà nước khởi tâm mưu hại muốn giết quốc vương. Do bởi âm 
mưu này, quốc vương bị giết. Nhân dân nước đó nghĩ rằng: “Sa-môn, 
đạo sĩ này thường xuyên lui tới. Đây chắc chắn là việc làm của Sa- 
môn ấy.” Đó là phi pháp thứ nhất, nạn do gần gũi nhà nước. 

Lại nữa, đại thần phản nghịch, bị vua bắt và giết. Khi ấy nhân 
dân nghĩ rằng: “Sa-môn, đạo sĩ này thường xuyên lui tới. Đây là việc 
làm của Sa-môn ấy.” Đây là phi pháp thứ hai, nạn do vào trong 
nước.”” 

Lại nữa, nhà nước bị mất tài bảo, khi ấy người giữ kho nghĩ 
rằng: “Ở đây bảo vật này luôn luôn được ta canh giữ, lại cũng không 
có ai khác đi vào đây. Nhất định là do Sa-môn ấy làm.” Đó là phi 
pháp thứ ba, nạn do vào nhà nước. 

Lại nữa, con gái của vua đang tuổi tráng thịnh, chưa có chồng 
mà mang thai. Khi ấy người trong nước nghĩ rằng: “Trong đây không 
ai khác lui tới. Nhất định là do Sa-môn ấy làm.” Đó là phi pháp thứ 
tư, nạn do gần gũi nhà nước. 

Lại nữa, vua mắc bệnh nặng, trúng thuốc của người khác. Khi 
ấy nhân dân nghĩ rằng: “Trong đây không có ai khác. Nhất định là 
do Sa-môn ấy làm.” Đó là phi pháp thứ năm, nạn do gần gũi nhà 
nước. 

Lại nữa, các đại thần của vua tranh chấp nhau, gây thương tổn 
nhau. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng: “Các đại thần này trước kia hòa 


?- Paili, A. X. 45. Pavesana. 


%-. pali, dasayime ãdinavä rãajantepurappavesane, mười điều tai hại khi đi vào 


hậu cung của vua. 


” Hán: Nhập quốc, nên hiểu là nhập hậu cung. 
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hợp, nay lại tranh chấp nhau. Đây không phải là việc làm của ai 
khác, mà nhất định là do Sa-môn, đạo sĩ ấy.” Đây là phi pháp thứ 
sáu, nạn do gần gũi nhà nước. 

Lại nữa, hai nước tranh chấp nhau, mỗi bên đều tranh thắng. 
Khi ấy nhân dân nghĩ rằng: “Sa-môn đạo sĩ này nhiều lần lui tới nội 
cung. Đây nhất định là việc làm của Sa-môn ấy.” Đây là phi pháp 
thứ bẩy, nạn do gần gũi nhà nước. 

Lại nữa, quốc vương trước kia vốn ưa huệ thí, phân chia tài vật 
cho dân; về sau keo lẫn, hối tiếc, không huệ thí nữa. Khi ấy nhân 
dân nghĩ rằng: “Quốc vương của chúng ta trước kia vốn ưa huệ thí; 
nay lại tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí. Đây nhất định là 
việc làm của Sa-môn ấy.” Đây là phi pháp thứ tám, nạn do gần gũi 
nhà nước. 

Lại nữa, quốc hằng y theo chánh pháp mà thâu tài vật của dân. 
Về sau, lấy tài vật của dân một cách phi pháp. Khi ấy nhân dân nghĩ 
rằng: “Quốc vương của chúng ta trước kia thâu tài vật của dân một 
cách hợp pháp, nay lấy tài vật của dân một cách phi pháp. Đây nhất 
định là việc làm của Sa-môn ấy.” Đây là phi pháp thứ chín, nạn do 
gần gũi nhà nước. 

Lại nữa, nhân dân trong quốc thổ mắc phải bệnh dịch tràn lan, 
thảy đều do duyên đời trước. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng: “Chúng ta 
xưa kia không có tật bệnh. Nay người bị bệnh chết nằm đây đường. 
Đây nhất định do chú thuật của Sa-môn gây nên.” Đây là phi pháp 
thứ mười, nạn do gần gũi nhà nước. 

Ty-kheo, đó là mười phi pháp, tai họa do đi vào nhà nước. Cho 
nên, Tỳ-kheo, chớ mong tâm gần gũi nhà nước. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Nếu quốc vương thành tựu mười pháp thì không thể tổn tại 
lâu dài, bị nhiều giặc cướp. Những øì là mười? 

Ở đây, quốc vương tham lam keo kiệt, vì chút sự việc nhổ mà 
nổi thịnh nộ, không quán sát nghĩa lý. Nếu quốc vương thành tựu 
pháp thứ nhất này, sẽ không tổn tại lâu dài, nước có nhiều giặc 
cướp. 

Lại nữa, vua ấy tham đắm tài vật, không khứng chịu thua sút. 
Quốc vương thành tựu pháp thứ hai này, sẽ không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, vua kia không chịu nghe can gián, là người bạo ngược, 
không có Từ tâm. Đây là pháp thứ ba mà quốc vương thành tựu sẽ 
không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, vua kia bắt oan nhân dân, giam cầm ngang ngược, 
nhốt trong lao ngục không có ngày ra. Đó là pháp thứ tư, khiến vua 
không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương tuyển dụng thần tá phi pháp, không y theo 
chánh hành. Đó là pháp thứ năm, khiến vua không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương tham đắm sắc đẹp của người, xa lánh vợ 
của mình. Đó là quốc vương thành tựu pháp thứ sáu, không tổn tại 
lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương ưa uống rượu mà không lý đoán quan sự. 
Đó là thành tựu pháp thứ bảy, không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương ưa thích ca múa, hý, nhạc, mà không lý 
đoán quan sự. Đó là pháp thứ tám, không tôn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương hằng mang bệnh tật, không có ngày nào 
khỏe mạnh. Đó là pháp thứ chín, không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương không tin bể tôi trung hiếu, lông cánh yếu 
ớt, không có người phò tá mạnh. Đó là quốc vương thành tựu pháp 
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thứ mười, không tổn tại lâu dài. 

Ở đây, chúng Tỳ-kheo cũng vậy, nếu thành tựu mười pháp, 
công đức gốc rễ thiện không tăng trưởng, thân hoại mạng chung sinh 
vào địa ngục. Mười pháp ấy là gì? 

Ở đây,Tỳ-kheo không trì cấm giới, cũng không có tâm cung 
kính. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ nhất, không cứu cánh đạt 
đến nơi phải đạt đến. 

T-kheo không thừa sự Phật, không tin lời nói chân thật. Đó là 
Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ hai, không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không thừa sự Pháp, các giới luật bị khuyết 
thủng. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ ba, không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không thừa sự Thánh chúng, tâm ý thường tự 
ty, không tin lời dạy của chúng. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ 
tư, không tồn tại lâu đài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tham đắm lợi dưỡng, tâm không buông bỏ. 
Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ năm, không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không học hỏi nhiều, không siêng năng đọc 
tụng, ôn tập. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ sáu, không tổn tại 
lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không tùng sự theo Thiện tri thức, mà thường 
xuyên tùng sự theo ác tri thức. Đó là T-kheo thành tựu pháp thứ 
bẩy, không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo hằng ưa bận rộn công viêc, không thích tọa 
thiền. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ tám, không tổn tại lâu dài, 

Lại nữa, Tỳ-kheo ham thích toán số, bỏ đại chạy theo thế tục, 
không học tập chánh pháp. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ chín, 
không tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không ưa tu phạm hạnh, tham đắm bất tịnh. 
Đó là Tỳ-kheo có pháp thứ mười, không tổn tại lâu dài. 

Đó là, Tỳ-kheo thành tựu mười pháp này nhất định đọa ba ác 
đạo, không sinh vài chỗ lành. 

Nếu quốc vương thành tựu mười pháp thì sẽ được tổn tại lâu 
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đài ở đời. Những gì là mười? 

Không vướng không tham đắm tài vật, không nổi thịnh nộ, 
cũng không vì chuyện nhỏ mà sinh tâm thù oán. Đó là pháp thứ nhất 
khiến được tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc hằng nghe lời can gián của quần thần, không 
nghịch lời của họ. Đó là thành tựu pháp thứ hai thì được tôn tại lâu 
đài. 

Lại nữa, quốc vương thường ưa huệ thí, cùng chung vui với dân. 
Đó pháp thứ ba khiến cho tổn tại lâu dài.” 

Lại nữa, quốc vương trưng thu tài vật hợp pháp chứ không phải 
phi pháp. Đó là pháp thứ tư khiến tổn tại lâu đài. 

Lại nữa, quốc vương kia không tham đắm sắc người khác, hằng 
tự thủ hộ với vợ của mình. Đó là thành tựu pháp thứ năm khiến tổn 
tại lâu lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương không uống rượu, tâm không hoang loạn. 
Đó là thành tựu pháp thứ sáu, khiến tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương không cười giỡn, mà hàng phục kẻ thù 
bên ngoài. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương y theo pháp mà trị hóa, không bao giờ bẻ 
cong. Đó là thành tựu pháp thứ tám, tổn tại lâu dài. 

Lại nữa, quốc vương cùng với quần thần hòa thận, không có 
tranh chấp. Đó là thành tựu pháp thứ chín, tổn tại lâu đài, 

Lại nữa, quốc vương không có bệnh hoạn, khí lực cường thịnh. 
Đó là pháp thứ mười, khiến tổn tại lâu dài. 

Nếu quốc vương thành tựu mười pháp này sẽ được tổn tại lâu 
đài, không có gì lo ngại. 

Chúng Tỳ-kheo cũng vậy, nếu thành tựu mười pháp, chỉ trong 
khoảnh khắc như co duỗi liền được sinh lên trời. Những gì là mười? 

Ở đây, Tỳ-kheo thọ trì giới cấm, giới đức đây đủ, không phạm 
chánh pháp. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ nhất này khi thân 


®- Để bản nhầy sót. 
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hoại mạng chung sinh vào chỗ lành, sinh lên trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm cung kính đối với Như Lai. Đó là Tỳ- 
kheo thành tựu pháp thứ hai, được sinh vào chỗ lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thuận tùng giáo pháp, không một điều vi 
phạm. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ ba, được sinh vào chỗ lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo cung phụng Thánh chúng, không có âm 
biếng nhác. Đó là thành tựu pháp thứ tư, được sinh lên trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thiểu dục, tri túc, không say đắm lợi dưỡng. 
Đó là Tỳ-kheo có pháp thứ năm, được sinh lên trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không làm theo tự ý mà hằng tùy thuận giới 
pháp. Đó là thành tựu pháp thứ sáu, được sinh vào chỗ lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không mê đắm công việc bận rộn, thường ưa 
tọa thiển. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, được sinh lên trời. 

Lại nữa, Tỳ-kheo ưa chỗ nhàn tĩnh, không ưa sống giữa nhân 
gian. Đó là thành tựu pháp thứ tám, được sinh vào chỗ lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo không tùng sự theo ác tri thức, mà thường 
tùng sự theo Thiện tri thức. Đó là thành tựu pháp thứ chín, được sinh 
vào chỗ lành. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thường tu phạm hạnh, xa lìa ác pháp, nghe 
nhiều, học nghĩa, không để mất thứ tự. Như vậy Tỳ-kheo thành tựu 
mười pháp, trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, sinh vào chỗ 
lành, sinh lên trời. 

Đó là, mười phi pháp hành khiến vào địa ngục, hãy nên bỏ 
tránh xa. Mười chánh pháp hành, hãy nên cùng vâng tu tập. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 8” 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, trong Ca-lan-đà Trúc viên, 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo, khi đến giờ, khoác y, cầm bát, vào 
thành La-duyệt khất thực. Khi ấy, số đông Tỳ-kheo nghĩ như vây: 
“Chúng ta vào thành khất thực, nhưng còn quá sớm. Chúng ta hãy 
đến chỗ ngoại đạo dị học để cùng luận nghị.” Rồi chúng Tỳ-kheo đi 
đến chỗ ngoại đạo dị học. 

Khi các ngoại đạo thấy các Sa-môn đến, bảo nhau rằng: “Các 
bạn hãy giữ im lặng, chớ nói lớn tiếng. Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm 
đang đi đến đây. Pháp của Sa-môn ca ngợi những người im lặng. 
Chớ để họ biết chánh pháp của chúng ta loạn hay không loạn. 

Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị học, sau 
khi chào hỏi nhau, ngồi xuống một bên. Khi ấy, các ngoại đạo hỏi 
các Tỳ-kheo: 

—Sa-môn Cù-đàm của các ông dạy các đệ tử bằng diệu pháp 
này, rằng: “Này các Tỳ-kheo, hãy thấu suốt hết thảy các pháp và 
hãy tự mình an trú.” Phải vậy chăng? Chúng tôi cũng dạy các đệ tử 
diệu pháp này để tự an trú. Những điều tôi nói có gì khác với các 
ông, có gì sai biệt? Thuyết pháp, giáo giới cùng như nhau, không có 
gì khác. ” 

Số đông các Tỳ-kheo, sau khi nghe những điều ngoại đạo nói, 
không khen hay, cũng không chê dỡ, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy mà 


?'_Pali, A.X. 27. Mahäpañhãä 1 (R.v. 48). 

3° Pali: Sabbam dhammam abhijãnatha, sabbam dhammam abhiññãya 
viharatha'ti, các ông hãy chứng tri tất cả pháp. Sau khi chứng tri tất cả pháp, 
các ông hay an trú. 
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bỏ đi. 

Sau đó, các Tỳ-kheo bảo nhau: “Chúng ta hãy đem nghĩa lý 
này đến bạch Thế Tôn. Nếu Như Lai có dạy điều gì, chúng ta sẽ 
ghi nhớ mà phụng hành. 

Rồi số đông các Tỳ-kheo, sau khi vào thành La-duyệt khất 
thực, trở về trong phòng, cất y bát, đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy số đông các Tỳ-kheo đem 
duyên sự trước đó kể hết với Như Lai. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Sau khi các ngoại đạo đị học kia hỏi nghĩa này, các ông hãy 
trả lời bằng những lời này: Luận một điều, nghĩa một điều, diễn một 
điều; cho đến, luận mười, nghĩa mười, diễn mười.?' Khi nói lời này 
có ý nghĩa gì, các ông mang lời này đến hỏi, những người kia sẽ 
không thể trả lời. Các ngoại đạo do thế càng tăng thêm ngu hoặc. Vì 
sao? Vì không phải là cảnh giới của họ. Cho nên, Tỳ-kheo, Ta không 
thấy có Trời, Người, Ma hoặc Ma thiên, Đế Thích, Phạm Thiên 
vương, mà có thể trả lời được điều đó, trừ Như Lai và đệ tử của Như 
Lai nghe từ Ta nói, điều này không luận đến. 

Luận một, nghĩa một, diễn một; Ta tuy đã nói ý nghĩa này, 
nhưng do đâu mà nói? Hết thẩy chúng sinh do thức ăn mà tổn tại; 
không thức ăn thì chết. Tỳ-kheo đối với pháp ấy mà bình đẳng nhàm 
tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý 
nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ;* đồng một nghĩa, 
không hai? điều mà Ta nói, chính xác là như vậy. 


- Pali: Eko, avuso, pañho eko uddeso ekam veyy8karanam, dve pañha dve 
uddesa dve veyyakaranani,.. dasa pañha dasuddesa dasa veyyakarananTti, 
một câu hỗi, một tuyên bố, một trả lời, cho đến, mười... 

- Pali: Samma nibbindamano samma virajjamano samma vimuccamanosamma 
pariyanta-dassavr sammadattham abhisamecca dittheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti, chân chánh yểm ly, chân chánh ly tham, chân chánh 
giải thoát, chân chánh quan sát biên tế, chân chánh hiện quán nghĩa lý, ngay 
trong đời này mà chấm dứt biên tế khổ. 

- Để bản và Tống nhảy sót. Nguyên, Minh bổ khuyết: nhất luận nhất nghĩa nhất 
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Nghĩa một, luận một, diễn một, cho đến luận mười, nghĩa mười, 
diễn mười;*! Ta tuy đã nói ý nghĩa này, nhưng do đâu mà nói? Danh 
và sắc. Danh là gì? Thọ*, tưởng, niệm, xúc*, tư duy; đó là danh. Cái 
kia sao gọi là sắc? Bốn đại và sắc do bốn đại tạo; đó gọi là sắc, do 
duyên bởi căn bản này mà nói là sắc. Luận hai, nghĩa hai, diễn hai, 
do bởi nhân duyên này mà Ta nói đến. Tỳ-kheo bình đẳng nhàm 
tởm, bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý 
nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. 

Luận ba, nghĩa ba, diễn ba; do đâu mà nói nghĩa này? Do ba 
thọ* Những gì là ba? Khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Vì 
sao được nói là lạc thọ? Trong tâm có ý tưởng lạc, cũng không phân 
tán; đó gọi là lạc thọ. Vì sao được nói là khổ thọ? Trong tâm mê 
loạn không định tĩnh chuyên nhất, tư duy với nhiều ý tưởng khác 
nhau; đó gọi là khổ thọ. Thế nào là cảm thọ không khổ không lạc? 
Ý tưởng không khổ không lạc trong tâm, lại không phải là chuyên 
nhất định nh, cũng không phải loạn tưởng, cũng không tư duy pháp 
và phi pháp, hằng tự tịch mặc, tâm không có ghi nhận øì; đó gọi là 
cảm thọ không khổ không lạc. Tỳ-kheo bình đẳng nhàm tởm, bình 
đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa của 
nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Luận ba, nghĩa ba, diễn ba, điều 
mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

Luận bốn, nghĩa bốn, diễn bốn; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là bốn Đế”. Những gì là bốn? Thánh đế Khổ, Tập, Tận, Đạo. Vì sao 
được gọi là Thánh đế khổ? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 
lo, buồn, não khổ, oán ghét gặp nhau khổ, ân ái biệt ly khổ, ước 
muốn không được khổ.” Vì sao được gọi là Thánh đế tập? Căn bản 
ái cùng với dục tương ưng.”* Vì sao được gọi là Thánh đế khổ tận? Ái 





diễn, một luận, một nghĩa, một diễn (điều mà Ta đã nói... 
- Có thể để bản chép nhầm. Nguyên Minh: “Luận hai, nghĩa hai, diễn hai”. 
- Định nghĩa không thấy trong PäIl. 
- Pali: Bốn loại thức ăn (catkũsu ãhãresu). 
- Nguyên Minh thêm: “Tóm tắt, năm thạnh ấm khổ. Đó gọi là Thánh đế Khổ.” 
- Hán: ##f&#4Hƒ§. Chính xác nên hiểu là “khát ái đương lai câu hữu với hỹ 
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kia vĩnh viễn đoạn tận không còn tàn dư cũng không tái sinh khởi; đó 
gọi là Khổ tận đế. Vì sao được gọi là Thánh đế khổ xuất yếu? Đó là 
tám phẩm đạo của Hiền thánh: Chánh kiến, chánh tri, chánh ngữ, 
chánh mạng, chánh nghiệp, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
Tam-muội; đó là đạo có tám phẩm. Tỳ-kheo bình đẳng nhàm tởm, 
bình đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý 
nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận bốn, nghĩa 
bốn, diễn bốn, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

Luận năm, nghĩa năm, diễn năm; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là năm căn??. Những gì là năm? Căn tín, căn tinh tấn, căn niệm, căn 
định, căn tuệ. Thế nào là căn tín? Hiền thánh đệ tử tin đạo pháp của 
Như Lai, rằng Như Lai là Bậc Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hành Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Chúng Hựu, xuất hiện ở đời. Đó gọi 
là căn tín. Thế nào là căn tinh tấn? Thân, tâm, ý tính cần không mệt 
mỏi; diệt pháp bất thiện, tăng ích pháp thiện, hằng chấp trì tâm; đó 
là căn tinh tấn. Thế nào là căn niệm? Tụng tập không quên, hằng 
giữ trong tâm, ghi nhớ không thất lạc, pháp hữu vi vô lậu không bao 
giờ bị mất; đó là căn niệm. Thế nào là căn định? Trong tâm không 
động loạn, không có các tưởng sai biệt, hằng chuyên tinh nhất ý; đó 
là căn Tam-muội. Thế nào là căn trí tuệ? Biết Khổ, biết Tập, biết 
Tận, biết Đạo; đó là căn trí tuệ. Đó là năm Căn. Tỳ-kheo ở trong đó 
mà bình đẳng giải thoát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng 
chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận năm, nghĩa năm, diễn năm, điều 
mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

Luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là sáu trọng pháp”. Sáu ấy là gì? Ở đây, Tỳ-kheo thường xuyên 
hành Từ tâm bởi thân, hoặc ở chỗ vắng vẻ, hoặc ở trong phòng, 


tham (Pãäli: Tanhã ponobhavikã nandiragasahagata, nhưng bản Hán có lẽ đọc: 
Tanha pubbaka, khát ái có từ trước). 
-_Pãli: Năm thủ uẩn (pañcasu upaädãnakkhandhesu). 
#“ Sáu pháp tôn trọng, xem kinh số 1 phẩm 37. Pãli: Sáu nội xứ (Chasu 
ajjhattikesu ayatanesu). 
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tâm thường như một, đáng tôn, đáng quý, đưa đến hòa hợp. Đây là 
pháp tôn trọng thứ nhất của Tỳ-kheo. Lại nữa, hành Từ tâm nơi 
miệng, không khởi ganh ty oán ghét, đáng kính, đáng quý; đó là 
pháp tôn trọng thứ hai. Lại nữa, nếu được lợi dưỡng đúng pháp, cho 
đến còn dư trong bình bát, đều đem chia cho các bạn đồng phạm 
hạnh, tâm bình đẳng mà cho; đó là pháp tôn trọng thứ tư, đáng 
kính, đáng quý. Lại nữa, phụng trì cấm giới không có điều rơi rớt, 
giới mà bậc Hiển trí quý trọng; đó là pháp tôn trọng thứ năm, đáng 
kính, đáng quý. Lại nữa, chánh kiến mà Hiển thánh được xuất yếu, 
đến chỗ chấm dứt khổ tế, ý không tạp loạn, cùng tu hành với các 
đồng phạm hạnh pháp ấy; đó là pháp tôn trọng thứ sáu, đáng kính, 
đáng quý. Bấy giờ Tỳ-kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải 
thoát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng chấm dứt biên tế 
khổ. Đó là luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu, điều mà Ta nói, chính xác 
là như vậy. 

Luận bảy, nghĩa bảy, diễn bẩy; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là bảy Y chỉ xứ của thần thức”'. Bảy ấy là gì? Hoặc có chúng sinh có 
nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt; đó là trời” và người. Hoặc 
có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng; đó là trời Phạm-ca-di 
khi mới thác sinh.” Hoặc có chúng sinh một tưởng, một thân; đó là 
trời Quang âm. Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều tưởng sai biệt; 
đó là trời Biến tịnh. Hoặc có chúng sinh không xứ vô lượng; đó là 
trời Không xứ. Hoặc có chúng sinh thức xứ vô lượng; đó là trời Thức 
xứ. Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng; đó là trời Bất dụng 
xứ. Hoặc có chúng sinh hữu tưởng vô tưởng xứ vô lượng; đó là trời 
Hữu tưởng vô tưởng". Đó là bẩy Y chỉ xứ của thân (thức). Ở đó, Tỳ- 
kheo bình đẳng giải thoát, cho đến, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. 
Đó là luận bẩy, nghĩa bảy, diễn bẩy, điều mà Ta nói, chính xác là 





#!' Pãli: Sattasu viññanatthifisu, bầy thức trú. 


*“. Chính xác: Một bộ phận của chư Thiên. 
*. Chính xác: Xuất hiện vào thời kiếp sơ. 
Hán dịch dư trú xứ thứ tám. Trú xứ của thức chỉ đến Vô sở hữu xứ thiên. Xem 


Tập Dị 17, mục Bảy pháp. 


44. 
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như vậy. 

Luận tám, nghĩa tám, diễn tám; do đâu mà nói nghĩa này? Đó 
là tám pháp thế gian®, tùy theo đời mà xoay chuyển. Tám ấy là gì? 
Đắc, thất, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc.“ Đó là tám pháp thế gian, 
tùy theo đời mà xoay chuyển. Tỳ-kheo trong đó bình đẳng giải thoát, 
cho đến, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận tám, nghĩa tám, 
diễn tám, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

Luận chín, nghĩa chín, diễn chín; do đâu mà nói nghĩa này? 
Đó là chín cư xứ của chúng sinh'”. Những gì là chín? Hoặc có chúng 
sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân sai biệt; đó là trời và 
người. Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng; đó là 
trời Phạm-ca-di khi mới thác sinh. Hoặc có chúng sinh một tưởng, 
một thân; đó là trời Quang âm. Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều 
tưởng sai biệt; đó là trời Biến tịnh”. Hoặc có chúng sinh không xứ 
vô lượng; đó là trời Không xứ. Hoặc có chúng sinh thức xứ vô 
lượng; đó là trời Thức xứ. Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô 
lượng; đó là trời Bất dụng xứ. Hoặc có chúng sinh hữu tưởng vô 
tưởng xứ vô lượng; đó là trời Hữu tưởng vô tưởng. Vô tưởng chúng 
sinh và các loài thọ sinh khác, đó là chín Y chỉ xứ của thần (thức). 
Tỳ-kheo trong đó bình đẳng giải thoát, cho đến, bình đẳng chấm 
dứt biên tế khổ. Đó là luận chín, nghĩa chín, diễn chín, điều mà Ta 
nói, chính xác là như vậy. 

Luận mười, nghĩa mười, diễn mười; do đâu mà nói nghĩa này? 
Đó là mười niệm.”" Những gì là mười? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng Tỳ-kheo, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Chỉ tức, 
niệm An-ban, niệm Thân, niệm Sự chết. Tỳ-kheo trong đó bình đẳng 
giải thoát, cho đến, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận 





-_Pali: Atthasu lokadhammesu. 
- Nguyên Hán: Lợi suy hủy dự xưng ky khổ lạc Xl. #.%.#. 1#. #. 
- Pali: Navasu sattavasesu, chín hữu tình cư. 


. 8. 


T 


-_Xem cht. trên. 
- Hán dịch sót hữu tình cư thứ năm: Vô tưởng thiên. 
- Pali: Dasasu akusalesu kammapathesu, mười nghiệp đạo bất thiện. 
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mười, nghĩa mười, diễn mười, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy. 

Như vậy, Tỳ-kheo, từ một cho đến mười, Tỳ-kheo nên biết, 
nếu ngoại đạo dị học mà nghe những lời này, còn chưa dám nhìn kỹ 
vào sắc mặt, huống nữa là trả lời. Tỳ-kheo nào hiểu rõ được nghĩa 
này, ở ngay trong hiện pháp, là người tối tôn đệ nhất. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào tư duy nghĩa này, cho đến 
mười năm, nhất định thành tựu hai quả: Hoặc A-la-hán, hoặc A-na- 
hàm. 

Tỳ-kheo, hãy bổ qua mười năm; nếu trong một năm mà tư duy 
nghĩa này, ắt thành tựu hai quả, trọn không nửa chừng thoái thất. 

Tỳ-kheo, hãy bổ qua một năm. Trong bốn bộ chúng, trong mười 
tháng, cho đến một tháng, ai tư duy nghĩa này, ắt thành tựu hai quả, 
cũng không nửa chừng thoái thất. 

Vã, hãy bỏ qua một tháng. Ai trong bốn bộ chúng bẩy ngày tư 
duy nghĩa này ắt thành tựu hai quả, quyết không nghi ngờ. 

Khi ấy A-nan ở sau Thế Tôn cầm quạt quạt Phật. Bấy giờ A- 
nan bạch Phật: 

-Thế Tôn, pháp này cực kỳ sâu thắm. Ở địa phương nào có 
pháp này, nên biết ở đó gặp được Như Lai. Kính bạch Thế Tôn, pháp 
nà y tên gọi là gì? Nên phụng hành như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

-Kinh này có tên là Nghĩa Của Pháp Mười. Hãy ghi nghớ 
phụng hành. 

Bấy giờ A-nan và các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9* 
Nghe như vầy: 


Ÿ! Pali, A.X. 56-57. Saññã (R.v. 105). 
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Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Những ai tu hành mười tưởng, sẽ diệt tận các lậu, đạt được 
thần thông, tự thân tác chứng, dần dần đạt đến Niết-bàn. Những gì là 
mười? Tưởng xương trắng, tưởng bầm tím, tưởng sình chương, tưởng 
ăn không tiêu”, tưởng huyết, tưởng nhai cắn®, tưởng thường vô 
thường, tưởng tham thực, tưởng sự chết, tưởng tất cả thế gian không 
có gì lạc”. Đó là mười tưởng mà Tỳ-kheo tu tập sẽ diệt tận các lậu, 
đạt đến Niết-bàn giới. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, trong mười tưởng này, tưởng tất cả thế gian 
không có gì đáng vui là tối đệ nhất. Vì sao? Người tu hành về sự 
không có gì đáng vui và người thọ trì, tín phụng pháp; hai hạng người 
nà y tất vượt bực mà thủ chứng. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy ngồi dưới gốc cây, nơi chỗ vắng vẻ, 
giữa trời trống, tư duy mười tưởng này. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH SỐ 10 





”*“_ Chỉ tử thi mà chim, thú ăn chưa hết. 

*3. Chỉ tử thi bị chim thú ăn. 

*“ Chín tưởng đầu thuộc sáu đề mục trong chín đề mục quán tử thi. Pãli: 
asubhasaññä (bất tịnh tưởng), maranasañña (tử tưởng), ähare patikũlasañña 


(yểm nghịch thực tưởng, ghê tởm thức ăn), sabbaloke anabhiratasaññä (thế 


gian bất khả lạc tưởng), aniccasaññä (vô thường tưởng), anicce dukkhasañña 


(vô thường túc khổ tưởng), dukkhe anattasaññä (khổ tức vô ngã tưởng), 
pahanasañña (đoạn tưởng), viragasaññã (ly tham tưởng), nirodhasañña (diệt 
tận tưởng). Cf. Tỳ-bà-sa 166 (tr. 836c23): Vô thường tưởng, vô thường khổ 
tưởng, khổ vô ngã tưởng, tử tưởng, bất tịnh tưởng, yểm thức tưởng, nhất thiết 


thế gian bất khả lạc tưởng, đoạn tưởng, ly tưởng, diệt tưởng. 
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Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, rồi ngồi xuống một bên. 

Rồi Tỳ-kheo này bạch Thế Tôn: 

Như Lai hôm nay dạy các Tỳ-kheo pháp mười tưởng. Những 
ai tu hành có thể đoạn trừ các lậu, thành hạnh vô lậu. Thế Tôn, như 
con thì không có khả năng tu hành các tưởng này. Sở dĩ vì dục tâm 
của con quá nhiều, thân ý hừng hực không thể yên nghỉ. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với Tỳ-kheo ấy: 

-Người hãy xả bỏ tưởng về mà tư duy tưởng về bất tịnh; xả 
tưởng về thường mà tư duy tưởng về vô thường; xả hữu ngã tưởng 
mà tư duy vô ngã tưởng, xả khả lạc tưởng mà tư duy bất khả lạc 
tưởng. Vì sao? Nếu Tỳ-kheo tư duy tịnh tưởng, dục tâm liền hừng 
hực; nếu tư duy bất tịnh tưởng, sẽ không có dục tâm. 

Tỳ-kheo nên biết, dục là bất tịnh, như đống phân kia; dục như 
con sáo bắt chước giọng nói; dục không đền đáp, lại như rắn độc kia; 
dục như ảo thuật, như tuyết tan dưới nắng. Hãy niệm xả bỏ dục như 
vất bỏ trong bãi tha ma. Dục trở lại hại mình như rắn chứa chất độc. 
Dục không biết chán như khát mà uống nước mặn. Dục khó được 
thỏa mãn như biển nuốt sông. Dục có nhiều tai họa như xóm La-sát. 
Dục như kẻ thù hãy nên tránh xa. Dục như một chút mật ngọt dính 
trên lưỡi dao. Dục không đáng yêu như xương trắng trên đường. Dục 
hiện ngoại hình như hoa mọc trong nhà xí. Dục không chân thật như 
bình vẽ kia bên trong chứa đồ hôi thối, bên ngoài trông đẹp đẽ. Dục 
không bến chắc như đống bọt nước. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm 
tưởng tránh xa tưởng tham dục. 

Tỳ-kheo, nay ông hãy nhớ, xưa ông đã phụng hành mười tưởng 
nơi Phật ca-diếp. Hôm nay hãy lặp lại tư duy mười tưởng, tâm giải 
thoát khỏi hữu lậu. 

Lúc bấy giờ, Tỳ-kheo ấy buồn rầu rơi lệ không cầm được, tức 
thì cúi đầu lạy dưới chân Phật, bạch Thế Tôn: 

- Vâng, bạch Thế Tôn. Con chất chứa ngu hoặc đã lâu. Như Lai 
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tự thân thuyết mười tưởng, con mới có thể xa lìa dục. nay con xin 
sám hối, về sau không còn tái phạm. Cúi xin Như Lai chấp nhận sự 
sám hối lỗi lầm nghiêm trọng này; lượng thứ cho điều mà con bất 
cập. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Ta nhận sự sửa lỗi của ông. Hãy chớ tái phạm. Lại nữa, Như 
Lai đã dạy ông mười tưởng, mà ông không chịu phụng trì. 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe Thế Tôn giáo giới, sống nơi chỗ nhàn 
tĩnh, tự mình khắc kỷ tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ 
râu tóc, khoác ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, ấy là muốn đạt 
thành sở nguyện, như thật biết: “Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa.” Bấy giờ Tỳ- 
kheo thành A-la-há n. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Kệ tóm tắt: 
Kết cấm, Hiền thánh cư 
Hai lực và mười niệm 
Thân quốc, không quái ngại 
Mười luân tưởng, quán tưởng. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 43 


Phẩm 47: THIỆN ÁC 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Chúng sinh nào phụng hành mười pháp, sẽ sinh lên trời. Lại 
hành mười pháp sẽ sinh vào nẻo dữ. Lại hành mười pháp, nhập Niết- 
bàn gIới. 

Tu hành mười pháp gì mà sinh vào nẻo dữ? Ở đây, có người sát 
sinh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, ỷ ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, gây đấu 
loạn đây kia, tật đố, sân hận, khơi dậy tà kiến. Đó là mười pháp. 
Chúng sinh nào hành mười pháp nay sẽ vào trong nẻo dữ. 

Tu hành mười pháp gì được sinh lên trời? Ở đây, có người 
không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dật, không nói dối, 
không ỷ ngữ, không ác khẩu, không hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, 
không tật đố, không sân hận, không khơi dậy tà kiến. Nếu ai hành 
mười pháp này sẽ được sinh lên trời. 

Tu hành mười pháp gì đến được Niết-bàn? Đó là mười niệm. 
Niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng Tỳ-kheo, niệm Thiên, niệm GIới, 
niệm Thí, niệm Chỉ tức, niệm An-ban, niệm Thân, niệm Sự chết. Đó 
là tu hành mười pháp thì đạt được Niết-bàn. 

Tỳ-kheo nên biết, hãy niệm xả ly mười pháp sinh lên trời và 
sinh vào nẻo dữ. Hãy niệm tưởng mười pháp khiến đạt đến Niết-bàn. 
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Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Do gốc rễ mười ác mà ngoại vật còn suy hao, huống nữa nội 
pháp. Những gì là mười? Đó là, người sát sinh, trộm cướp, dâm dật, 
nói dối, ỷ ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, gây đấu loạn đây kia, tật đố, sân 
hận, khơi dậy tà kiến. Do quả báo của sát sinh, thọ mạng của chúng 
sinh rất vắn. Do sự lấy của không được cho, chúng sinh sinh vào chỗ 
nghèo hèn. Do quả báo dâm dật, cửa nhà chúng sinh không được 
trinh trắng. Do nói dối, miệng của chúng sinh có mùi hôi thối, không 
được sạch thơm. Do ỷ ngữ, đất đai không được bằng phẳng. Do quả 
báo hai lưỡi, đất mọc gai chông. Do quả báo ác khẩu, có nhiều ngôn 
ngữ khác nhau. Do tật đố, thóc lúa không dồi dào. Do quả báo sân 
hại, có nhiều vật uế ác. Do quả báo tà kiến, tự nhiên sinh tám địa 
ngục. Nhân bởi mười ác báo này khiến các ngoại vật cũng suy hao, 
huống nữa vật nội thân. 

Đó là, Tỳ-kheo, hãy niệm tránh xa mười pháp ác, tu hành mười 
pháp thiện. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, 
rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng: 

-Như Lai có nói lời này chăng: “Bố thí cho Ta thì được phước 
nhiều; cho người khác thì được phước ít. Hãy bố thí cho đệ tử, chớ bố 
thí cho người khác?” Giả sử có ai nói điều này, người ấy không hủy 
báng pháp của Như Lai chăng? 

Phật nói với vua: 

-Ta không nói điểu này: “Chỉ nên bố thí cho một mình Ta, 
đừng bố thí cho người khác.” Đại vương nên biết, Ta thường nói điều 
này: “Thức dư trong bát của Tỳ-kheo, đổ vào trong nước cho nhuyễn 
trùng ăn còn được phước, huống nữa bố thí cho người mà không được 
phước sao? Tuy nhiên, đại vương, Ta có nói điều này: “Bố thí cho 
người trì giới được phước nhiều hơn cho người phạm giới.” 

Ba-tư-nặc ở trước Phật bạch rằng: 

-Kính vâng, Thế Tôn. Bố thí cho người trì giới phước nhiều 
gấp bội hơn cho người phạm giới. 

Vua lại bạch Phật: 

-Ni-kiển Tử đến nói với con rằng: “Sa-môn Cù-đàm là người 
biết huyễn thật, có thể xoay chuyển người đời.” Điều này đúng 
chăng? Sai chăng? 

Phật nói: 

-Đúng vậy, đại vương, như điều vừa nói. Ta có pháp huyễn có 
thể xoay chuyển người đời. 


Vua bạch Phật: 
—Cái gì gọi là pháp huyễn có thể xoay chuyển? 
Phật nói: 


Người sát sinh, tội ấy khó lường. Người không sát sinh, thọ 
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phước vô lượng. Người lấy của không cho, mắc tội vô lượng. Người 
không trộm cướp được phước vô lượng. Người dâm dật thọ tội vô 
lượng. Người không dâm dật thọ phước vô lượng. Người tà kiến thọ 
tội vô lượng, người chánh kiến thọ phước vô lượng. Pháp huyễn 
thuật của Ta chính xác được hiểu là như vậy. 

Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

-Thé gian này, bao gồm loài người, ma hoặc Thiên ma, cùng 
các loài hữu hình nếu hiểu sâu sắc pháp huyễn thật này sẽ được đại 
hạnh. Từ nay về sau, con không cho phép ngoại đạo đị học vào trong 
quốc giới của con. Cho phép bốn bộ chúng thường xuyên ở trong 
cung của con và thường được cúng dường tùy theo nhu cầu. 

Phật nói: 

-Đại vương, chớ nói như vậy. Vì sao? Bố thí cho các loài súc 
sinh còn được phước; thậm chí bố thí cho người phạm giới còn được 
phước. Bố thí cho người trì giới, phước đức khó ước lượng. Bố thí 
Tiên nhân ngoại đạo được một ức phước. Bố thí cho Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà -hoàn, A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật và Phật, phước ấy khó 
lường. Cho nên, đại vương, hãy khơi dậy tâm cúng dường đệ tử 
Thanh văn của chư Phật trong tương lai và quá khứ. Đại vương, hãy 
học điều này như vậy. 

Bấy giờ vua ba-tư-nặc nghe những điểu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4! 
Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


độc. 
Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo sau bữa ăn đều tụ tập tại giẳng 


!. Pãli, A. X. 69 Kathãvatthu 1 (R. v. 128). 
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đường Phổ hội, cùng bàn luận các để tài này: luận về y áo, phục sức, 
ăn uống; luận về lân quốc, giặc cướp, chiến tranh; luận về uống 
rượu, dâm dật, năm thứ nhạc; luận về vũ, hý kịch, kỹ nhạc. Những 
luận bàn không thiết yếu như vậy không kể xiết. 

Khi ấy, Thế Tôn bằng Thiên nhĩ nghe các Tỳ-kheo đang thảo 
luận như vậy, liền đi đến giảng đường Phổ hội, hỏi các Tỳ-kheo: 

—Các ông tụ tập tại đây muốn bàn luận điều gì? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

-Chúng con cùng bàn luận những vấn đề không thiết yếu như 
vậy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Chớ có bàn luận như vậy. Vì sao? Những 
bàn luận ấy phi nghĩa?, cũng không dẫn đến pháp thiện. Không do 
bàn luận này mà được tu hành, không đạt đến chỗ Niết-bàn diệt tận, 
không được đạo bình đẳng của Sa-môn. Đó là những luận bàn thế 
tục, không phải là luận bàn chân chánh hướng đến. Các ông đã bỏ 
tục học đạo, không nên tư duy các đề tài dẫn đến bại hoại như vậy. 
Nếu muốn luận bàn, các ông hãy luận bàn mười sự công đức. 

Những gì là mười? Tỳ-kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm 
dũng mãnh, đa văn mà có thể nói pháp cho người, không sợ hãi, giới 
luật đầy đủ, Tam-muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành 
tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Nếu muốn luận bàn, các ông hãy 
luận mười đề tài này. Vì sao? Chúng thấm nhuân tất cả, mang lại 
nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, 
là thiết yếu của Niết-bàn. 

Các ông, các thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, hãy tư duy 
mười sự này. Luận như vậy là luận chánh pháp, bổ xa nẻo dữ. Tỳ- 


?> Phi nghĩa, được hiểu là không liên hệ mục đích cứu cánh. 


*Päli: Dasayimäni kathãvatthũni (mười luận sự): Appiccha (thiểu dục), santutthi 
(tri túc), paviveka (viễn ly), asamsagga (không quần tu), viriyärambha (tinh 
tấn), sila (giới, samadhi (định), paññã (tuệ), vimutti (giải thoát), 
vimuttiñanadassana (giải thoát tri kiến). 
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kheo, hãy học điều này như vậy. 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo đều tụ tập tại giảng đường Phổ 
hội, cùng bàn luận như vây: 

—Nay gạo thóc trong thành Xá-vệ khan hiếm, giá cả tăng vọt, 
xin ăn khó được. Vả, Thế Tôn có nói, nương nhờ ăn uống mà thân 
người được tồn tại. Bốn đại y tựa nơi pháp được niệm tưởng bởi tâm. 
Pháp y tựa trên gốc rễ dẫn đến nẻo lành. Hôm này chúng ta nên 
phân chia người theo thứ tự đi khất thực, khiến cho người khất thực 
được thấy có sắc da tươi đẹp, xúc cảm êm dịu, được y phục, cơm 
nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, há không phải 
tốt đẹp sao? 

Khi ấy, bằng Thiên nhĩ thanh tịnh không chút tì vết, Thế Tôn từ 
xa nghe các Tỳ-kheo cùng nhau bàn luận như vậy, tức thì đến giảng 
đường Phổ hội, ngồi xuống giữa đại chúng. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Các ông tụ tập tại đây, đang bàn luận vấn đề gì? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Chúng con bàn luận rằng, nay trong thành Xá-vệ, xin ăn khó 
được. Chúng con muốn phân chia từng người theo thứ tự đi khất thực, 
để cho tùy lúc được thấy có sắc da tươi đẹp, được y phục, cơm nước, 
giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Điều mà chúng con 
bàn luận là như vậy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Tỳ-kheo khất thực bốn sự cúng dường là y áo, cơm nước, 
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giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, lại còn cần dùng đến 
sắc, thanh, hương, vị, xúc chạm trơn láng nữa hay sao? Ta hằng răn 
dạy rằng, khất thực có hai sự là đáng thân cận và không đáng thân 
cận. Giả sử được áo chăn, cơm nước, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, 
mà pháp ác tăng trưởng, pháp thiện không tăng trưởng, điểu đó 
không nên thân cận. Nếu xin được y áo, cơm nước, giường chõng và 
ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, mà pháp thiện tăng ích, pháp ác không 
tăng ích, điều đó nên thân cận. 

Tỳ-kheo các ông, ở trong pháp này muốn luận bàn điều gì? 
Những điều các ông luận bàn không phải là luận bàn hợp chánh 
pháp. Hãy xả bỏ pháp ấy, chớ tư duy thêm nữa. Vì do đó mà đạt đến 
chỗ tĩnh chỉ, đến Niết-bàn diệt tận. Nếu muốn luận bàn, các ông hãy 
luận bàn mười pháp. Những gì là mười?! Tỳ-kheo tinh cần, thiểu dục, 
tri túc, có tâm dũng mãnh, nghe nhiều lại có thể nói pháp cho người, 
không sợ hãi không do dự, giới luật đầy đủ, Tam-muội thành tựu, trí 
tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến huệ thành tựu. 
Nếu các ông muốn bàn luận, hãy bàn luận mười để tài này.Vì sao? 
Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu 
phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, Niết-bàn giới. Các để tài này 
là đích nghĩa của Sa-môn, các ông hãy nhớ nghĩ tư duy, chớ để tâm 
rời xa. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 
Nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 


*. Xem cht. kinh số 4 trên. 
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Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo đều tụ tập tại giảng đường Phổ 
hội, cùng bàn luận như vầy: 

—Nay trong thành Xá-vệ khất thực khó được, không phải là nơi 
chốn an ổn cho Tỳ-kheo. Chúng ta hãy cử một người theo thứ tự đi 
khất thực. Tỳ-kheo khất thực này có thể nhận được các thứ y áo, cơm 
nước, gường chõng và thuốc men trị bệnh, không thiếu thốn thứ gì. 

Khi ấy trong chúng có một Tỳ-kheo thưa với các vị khác rằng: 

-Chúng ta không có khả năng khất thực ở đây. Ai nấy hãy đi 
đến nước Ma-kiệt-đà, mà xin ăn ở đó. Vả lại, ở đó thóc gạo dồi dào, 
giá rẻ, đồ ẩm thực dư giả. 

Lại có T-kheo khác nói: 

-Chúng ta không nên khất thực ở nước đó. Vì sao? A-xà-thế 
đang cai trị ở đó. Ông hành động phi pháp, lại giết cha, cùng kết bạn 
với Đề-bà-đạt-đâu. Do nhân duyên ấy, chúng ta không nên khất thực 
ở đó. 

Lại có Tỳ-kheo khác nói: 

-Hiện nay, ở quốc thổ Câu-lưu-sa", nhân dân đông đúc trù phú, 
nhiều của cải, bảo vật. Ta nên đến đó khất thực. 

Lại có Tỳ-kheo khác nói: 

-Không nên đến khất thực ở đó. Vì sao? Vua Ác Sinh đang cai 
trị ở đó, cực kỳ hung bạo, không có chút nhân từ. Nhân dân ở đó 
hung dữ, hay đấu tranh kiện tụng. Do nhân duyên này, không nên 
đến đó khất thực. 

Lại có T-kheo nói: 

-Chúng ta nên đến thành Câu-thâm Bà-la-nai5, nơi đó vua Ưu- 





”- Câu-lưu-sa #J. Không tìm thấy Päli tương đương. Phiên Phạm ngữ 8 (tr. 


1034c18): Câu-lưu-sa, dịch là Uế Trược ðŠã (Karufa?), cũng dịch là Tác Sự 
{ES. Đoạn sau, kinh số 4 phẩm 49: Phật tại thành Câu-lưu-sa pháp hành, 
Pãli: Kammasadhamma (Kammãsadamma), một thị trấn của nước Kuru. 
Câu-thâm #JÄ#R, hay Câu-thiểm-di, Päli: Kosambiï, thủ đô của vương quốc 
Vatsa (Vamsas), cai trị bởi vua Udena (Hán: Ưu-điền ‡8‡8). Thành Bà-la-nai 
3#, không rõ ở đâu trong vương quốc này. 
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điển đang cai trị. Vua nhiệt thành tin Phật pháp, tâm ý không lay 
động. Chúng ta nên đến đó khất thực, sẽ không trái với điều mong 
ước. 

Bấy giờ, bằng Thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các Tỳ-kheo 
đang bàn luận như vậy, tức thì nghiêm chỉnh y phục, đi đến chỗ các 
Tỳ-kheo, ngồi xuống giữa đại chúng, hỏi các Tỳ-kheo: 

—Các ông tụ tập tại đây đang bàn luận điều gì? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Chúng con tụ tập tại đây, cùng nhau bàn luận rằng: “Nay 
trong thành Xá-vệ thóc cao gạo quý, khất thực khó được. Chúng ta ai 
nấy hãy, đến nước Ma-kiệt-đà, mà xin ăn ở đó. Vả lại, ở đó thóc gạo 
dổi dào, khất thực sẽ dễ được.” Trong chúng có Tỳ-kheo nói: 
“Chúng ta không nên khất thực ở nước đó. Vì sao? A-xà-thế đang cai 
trị ở đó. Ông hành động phi pháp, lại giết cha, cùng kết bạn với Đễ- 
bà-đạt-đâu. Do nhân duyên ấy, chúng ta không nên khất thực ở đó.” 
Lại có Tỳ-kheo khác nói: “Hiện nay, ở quốc thổ Câu-lưu-sa, nhân 
dân đông đúc trù phú, nhiều của cải, bảo vật. Ta nên đến đó khất 
thực.” Lại có Tỳ-kheo khác nói: “Chúng ta không nên đến khất thực 
ở đó. Vì sao? Vua Ác Sinh đang cai trị ở đó, cực kỳ hung bạo, không 
có chút nhân từ, hay đấu tranh kiện tụng. Do nhân duyên này, không 
nên đến đó khất thực.” Lại có Tỳ-kheo nói: “Chúng ta nên đến 
thành Câu-thâm Ba-la-nai, nơi đó vua Ưu-điển đang cai trị. Vua 
nhiệt thành tin Phật pháp, tâm ý không lay động. Chúng ta nên đến 
đó khất thực, sẽ không trái với điều mong ước.” Chúng con ở đây 
đang bàn luận những điều như vậy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông chớ có khen chê việc vua cai trị, quốc gia, bờ cõi; 
cũng chớ bàn luận sự hơn kém của các vua chúa. 

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Phàm người tạo thiện, ác 
Hành vi đều có nhân 

Sẽ thọ báo như vậy 
Không bao giờ hày mất. 
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Phàm người tạo thiện, ác 
Hành vi đều có nhân 

Làm thiện, nhận báo thiện 
Làm ác, nhận báo ác. 

Cho nên, Tỳ-kheo, chớ móng tâm luận bàn quốc sự. Vì không 
do sự luận bàn này mà có thể đạt đến Niết-bàn diệt tận; cũng không 
phẩi là pháp chánh hành của Sa-môn. Nếu bàn luận những sự việc 
ấy, đó không phải là chánh nghiệp. Các ông nên học mười để tài 
bàn luận. Những øì là mười? Tỳ-kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có 
tâm dũng mãnh, đa văn mà có thể nói pháp cho người, không sợ hãi, 
giới luật đầy đủ, Tam-muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát 
thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Nếu muốn luận bàn, các ông 
hãy luận mười để tài này. Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang 
lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt 
tận, là thiết yếu của Niết-bàn. 

Các ông, các thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, xa rời thế 
tục, hãy tinh cần tư duy, chớ để tâm rời xa. Tỳ-kheo, hãy học điều 
này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo đều tụ tập tại giảng đường Phổ 
hội, cùng bàn luận như vây: 

—Nay vua Ba-tư-nặc hành phi pháp, phạm luật giáo của Thánh. 
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Tỳ-kheo-ni Sám” đắc A-la-hán đạo, bị vua giữ trong cung suốt mười 
hai năm, để cùng giao thông. Vua lại không phụng sự Phật Pháp, 
Tăng Tỳ-kheo. Chúng ta nên rời xa, không nên ở lại đất nước này. 
Vì sao? Khi vua hành phi pháp, đại thân của vua cũng hành phi pháp. 
Đại thần đã hành phi pháp, thì quan lại phò tá tả hữu cũng hành phi 
pháp. Quan lại hành phi pháp, thứ dân cũng hành phi pháp. Vậy 
chúng ta đi đến nước khác khất thực, chớ ở lại nước này. Vả lại, 
chúng ta có thể quan sát phong tục của nước đó. Do thấy phong tục ở 
đó mà có thể thấy được chỗ khác nhau. 

Bấy giờ, bằng Thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các Tỳ-kheo 
đang bàn luận vấn để này, liền đi đến chỗ các Tỳ-kheo, ngồi xuống 
giữa đại chúng. Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

—Các ông tụ tập tại đây đang bàn luận vấn để gì? 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

Chúng con ở đây bàn luận rằng, vua Ba-tư-nặc hành phi pháp, 
phạm luật giáo của Thánh, giam giữ Tỳ-kheo-ni Sám trong cung suốt 
mười hai năm, cốt để giao tiếp sắc. Vả lại, bậc đắc đạo vượt ngoài 
ba cõi, mà vua lại không phụng sự Phật, Pháp, Tăng Tỳ-kheo; không 
có lòng dốc tín đối với A-la-hán. Đã không tâm này thì cũng không 
có tâm kia đối với ngôi Tam tôn, chúng ta nên rời xa, không nên ở 
lại đất nước này. Vì sao? Khi vua hành phi pháp, đại thần của vua 
cũng hành phi pháp; thần tá, nhân dân cũng hành ác. Vả lại, chúng 
ta có thể quan sát phong hóa của nước khác. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông chớ luận bàn để tài quốc giới. Hãy tự mình khắc kỷ 
tư duy, nội tĩnh, so sánh, phân biệt. Bàn luận những điều như vậy thì 
không hợp chánh lý. Nó cũng không khiến mọi người có thể tu phạm 
hạnh, đạt đến chỗ Niết-bàn vô vi diệt tận. Hãy tự mình tu tập pháp 





” Sám Tỳ-kheo-ni 8W,EJE, có thể đồng nhất Päli: Khemä Therï (Skt. Kem3), 
nhưng truyền thuyết trên đây không thấy kể trong văn học Pãli. Câu chuyện 
tương tự trên được kể trong Soạn Tập Bách Duyên, với tên phiên âm Sá-ma 
Tỳ-kheo-ni #f£t.Erj6. 
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hành xí nhiên, tự quy y tối tôn. Nếu Tỳ-kheo có thể tự tu tập phát 
khởi pháp lạc cho mình, hạng người đó được sinh từ chính thân thể 
Ta. 

Tỳ-kheo, làm thế nào để tự thắp sáng, phát khởi pháp lạc, 
không hư dối, tự quy tối tôn? Ở đây, Tỳ-kheo nội tự quán thân, ý an 
chỉ trên thân”, tự thâu nhiếp tâm, trừ khử loạn tưởng, không có sâu 
ưu. Lại nữa, ngoại tự quán thân, thân ý chỉ. Nội quán thọ, ngoại quán 
thọ, nội ngoại quán thọ; nội quán tâm, ngoại quán tâm, nội ngoại 
quán tâm; nội quán pháp, ngoại quán pháp, nội ngoại quán pháp. 
Tỳ-kheo như vậy có thể tự mình thắp sáng, tu hành phát khởi pháp 
lạc, tự quy tối tôn. Tỳ-kheo nào trong hiện tại hay tương lai mà có 
thể tự thắp sáng, không thoái thất gốc rễ của hành, Tỳ-kheo ấy được 
sinh từ chính Ta. 

Cho nên, Tỳ-kheo, nếu muốn luận bàn, hãy luận bàn mười sự. 
Những gì là mười? Tỳ-kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng 
mãnh, đa văn mà có thể nói pháp cho người, không sợ hãi, giới luật 
đây đủ, Tam-muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, 
giải thoát tri kiến thành tựu. Nếu muốn luận bàn, các ông hãy luận 
mười để tài này. Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều 
lợi ích, khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, Niết- 
bàn giới. Những luận bàn ấy là đích nghĩa của Sa-môn. Các ông hãy 
tỉnh cần tư duy, chớ để tâm rời xa. Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 





Š. Xí nhiên pháp hành, một cách dịch khác của ý nghĩa “Hãy là ngọn đèn cho 


mình (hòn đảo an toàn cho mình). Pháp là ngọn đèn (hòn đảo), là chỗ nương 
tựa (quy y).” Xem Trường 6, kinh 6 (tr. 39a23); Cf. Tạp 2, kinh 36; ibid. 24, kinh 
368. Pali S. ii. 42: attadpanam, bhikkhave, viharatamattasarananam 
anaññasarananam, dhamma-dipanam dhammasarananam anaññasarananam 
yoni upaparikkhitabba. 

? Thân ý chỉ ###1È, tức Thân niệm xứ, cf. Tạp 24, kinh 368. 
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KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ trong thành Xá-vệ có một ông trưởng giả cúng cho 
La-vân một căn nhà để tọa thiển.'"° La-vân nghỉ trong căn nhà ấy 
được vài ngày, rồi đi du hóa trong nhân gian. Khi ông trưởng giả 
chợt có ý nghĩa đến thăm La-vân. Nhưng khi thấy trong căn nhà 
của La-vân vắng vẻ, không có người ở, ông bèn nói với một Tỳ- 
kheo khác: 

—Tôn giả La-vân nay đang ở đâu? 

Tỳ-kheo đáp: 

—La-vân đi du hóa trong nhân gian. 

Trưởng giả nói: 

-Cúi mong chư Hiển cắt cử người đến ở trong căn nhà của tôi. 
Thế Tôn cũng có nói, tạo lập vườn cây ăn trái và làm cầu, đò, dựng 
nhà xí gần đường đi, rồi đem bố thí, sẽ được phước lâu dài, giới pháp 
thành tựu; sau khi chết tất được sinh lên trời. Vì lý do đó, tôi đã làm 
cho La-vân một căn nhà. Nay La-vân không thích nhà của tôi. Vậy 
cúi mong chư Hiền sai cử người đến ở trong căn nhà của tôi. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Sẽ theo lời trưởng giả nói. 

Bấy giờ ác Tỳ-kheo bèn cử một Tỳ-kheo đến ở trong căn nhà 


Thời gian sau, La-vân nghĩ rằng: “Ta xa Thế Tôn đã lâu, nay 


!° Xem Tứ phần 50 (tr. 943a19). 
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nên về thăm viếng. 

Rồi Tôn giả La-vân đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân 
và ngồi xuống một bên. Giây lát, bèn rời chỗ ngồi, trở về căn nhà 
cũ. Thấy có một Tỳ-kheo khác ở trong đó, bèn hỏi: 

—Ai đem nhà của tôi giao cho thây ở vậy? 

Ty-kheo đáp: 

Chúng Tăng sai cử tôi đến ở căn nhà này. 

La-vân quay trở lại chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này thuật 
lại đầy đủ cho Thế Tôn, rồi hỏi: 

-Thế Tôn, không rõ có phải chúng Tăng sai cử đạo nhân đến ở 
trong căn nhà của con hay không? 

Phật bảo La-vân: 

-Ông hãy đi đến ông trưởng giả mà nói rằng: “Những gì tôi đã 
làm do bởi thân, miệng, ý có điều gì lỗi lầm chăng? Há không phải 
ba hành vi bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý, có lỗi lầm gì chăng? 
Sao trưởng giả bố thí nhà cho tôi, rồi sau lại mang chúng cho Thánh 
chúng? 

La-vân vâng lời Phật dạy, đi đến ông trưởng giả, nói rằng: 

-Há không phải ba hành vi bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý, 
có lỗi lầm gì chăng? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi không thấy La-vân có lỗi lầm gì do bởi thân, miệng, ý cả. 

La-vân nói với trưởng giả: 

-Vậy sao ông lấy lại phòng xá của tôi mà đem cho Thánh 
chúng? 

Trưởng giả đáp: 

- Tôi thấy nhà trống cho nên đem cho Thánh chúng. Khi ấy tôi 
nghĩ rằng: “Tôn giả La-vân chắc không thích ở trong căn nhà của 
tô1, vì vậy tôi mang đi huệ thí.” 

La-vân sau khi nghe trưởng giả nói như vậy, bèn trở về chỗ 
Thế Tôn, thuật lại đầy đủ nhân duyên sự việc lên Thế Tôn. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo A-nan, hãy mau đánh kiển chùy; các Tỳ-kheo trong 
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tỉnh xá Kỳ hoàn vân tập hết vào giảng đường Phổ hội. A-nan vâng 
lệnh Thế Tôn, triệu tập các Tỳ-kheo vào giảng đường Phổ hội. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói về huệ thí thanh tịnh. Các ông hãy khéo suy 
nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật lắng nghe. 

Thế Tôn nói: 

-Thế nào gọi là huệ thí thanh tịnh? Ở đây, Tỳ-kheo, có người 
đã đem vật huệ thí, sau đó lấy lại đem cho người khác. Huệ thí ấy 
được nói là không đồng đều, không phải bình đẳng thí. Hoặc có 
người lấy của người khác đem huệ thí Thánh chúng. Lại có người 
đoạt của Thánh chúng đem thí cho người khác. Đấy đều là bố thí 
không bình đẳng, cũng không phải là huệ thí thanh tịnh. 

Như Chuyển luân thánh vương được tự tại trong cảnh giới của 
mình; cũng vậy, Tỳ-kheo được tự tại đối với y bát của mình. Nếu ai 
lấy của người khác, mà không có lời hứa khả của người đó, rồi đem 
cho người kia; đó không phải là bình đẳng thí. Nay, Ta bảo các Tỳ- 
kheo, thí chủ muốn cho nhưng người nhận không muốn cho, đây 
không phải là bố thí bình đẳng. 

Hoặc gặp trường hợp Tỳ-kheo mạng chung, nên đem một 
phòng xá ấy đến giữa chúng, tác pháp yết-ma, truyền cáo xướng lên 
rằng: “Tỳ-kheo kia mạng chung, nay đem phòng xá này ra giữa Tăng 
phân xử. Muốn giao lại cho ai ở, tùy theo lời dạy của Thánh chúng. 
Này chư Hiển, nay trao cho Tỳ-kheo mỗ giáp trú ở đó, mong các vị 
hãy chấp thuận. Ai không chấp thuận hãy nói.” Cần phải nói ba lần 
như vậy. Nếu trong chúng Tăng có một vị không chấp thuận mà đem 
cho, đó không phải là bình đẳng thí. Vật đó trở thành tạp uế. Nay 
hãy trả phòng xá lại cho La-vân, hãy thanh tịnh thọ trì. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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Nghe như vậy: 

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Quân-đầu'! ở một chỗ tịch tĩnh, khởi lên ý 
nghĩ này: “Làm thế nào để biết tri kiến về khoảng trước, khoảng 
sau, khoảng giữa?” 

Khi đến giờ, Đại Quân-đầu khoác y cầm bát đi đến Thế Tôn, 
cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Quân-đầu 
bạch Thế Tôn rằng: 

—Nay các tri kiến liên hệ khẳng trước, khẳng sau này, làm sao 
để diệt tri kiến này? Lại khiến các tri kiến khác không sinh? 

Thế Tôn nói: 

-Ở đây, này Quân-đâu, nơi mà tri kiến ấy xuất hiện và nơi mà 
tri kiến ấy diệt mất, thảẩy đều vô thường, khổ, không. Quân-đầu, biết 
điều đó rồi, hãy phát khởi tâm ý này. Phàm pháp tri kiến có sáu 
mươi hai loại. Hãy an trú trên đất mười thiện để trừ khử tri kiến ấy. 
Những øì là mười? 

Ở đây, này Quân-đầu, người khác ưa sát sinh, còn ta sẽ không 
sát sinh; người khác ưa trộm cướp, ta không trộm cướp; người khác 
phạm phạm hạnh, ta hành phạm hạnh; người khác nói dối, ta không 
hành nói dối; người khác nói hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, ỷ ngữ, ác 
khẩu, tật đố, sân hận, tà kiến, ta hành chánh kiến. Quân-đầu nên 
biết, như từ con đường hiểm ác mà gặp được đường chánh, như từ tà 
kiến mà được đến chánh kiến, quay lưng với tà mà đi theo chánh. 
Cũng như người tự mình đang bị đắm mà muốn vớt người, không bao 
giờ có lý đó. Tự mình chưa diệt độ, mà muốn khiến người khác diệt 


!! Đại Quân-đầu i35, tức Quân-đầu Sa-di, xem kinh số 5, phẩm 48. Pãii: 
Mahä-Cunda, tức Cunda-samanuddesa, em trai của ngài Xá-lợi-phất. 
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độ, điểu này không thể có. Như người không bị đắm mới có thể vớt 
người khác, lý này có thể có. Ở đây cũng vậy, tự mình Bát-niết-bàn, 
lại khiến người khác chứng diệt độ, lý này có thể có. Cho nên, này 
Quân-đầu, hãy niệm tưởng xa lánh mà diệt độ không sát, xa lánh 
trộm cướp mà diệt độ không trộm cướp, xa lánh dâm dật mà diệt độ 
không dâm dật, xa lánh vọng ngữ mà diệt độ không vọng ngữ, xa 
lánh ý ngữ mà diệt độ không ÿỷ ngữ, xa lánh ác ngôn mà diệt độ 
không ác ngôn, xa lánh gây đấu loạn đây kia mà diệt độ không đấu 
loạn đây kia, xa lánh tật đố mà diệt độ không tật đố, xa lánh sân 
nhuế mà diệt độ không sân nhuế, xa lánh tà kiến mà được diệt độ 
chánh kiến. 

Quân-đầu nên biết, phàm phu sinh tâm niệm này: “Có ngã 
chăng? Không có ngã chăng? Vừa ngã vừa vô ngã chăng? Thế gian 
thường chăng? Thế gian vô thường chăng? Thế giới hữu biên chăng? 
Thế giới vô biên chăng? Mạng tức thân chăng? Mạng khác thân 
khác chăng? Như Lai có chết chăng? Như Lai không chết chăng? Có 
chết chăng? Không có chết chăng? Ai tạo ra thế gian này? Rồi sinh 
các tà kiến, rằng Phạm thiên tạo ra thế gian này chăng? hay là Địa 
chủ tạo dựng thế gian này? Hoặc nói Phạm thiên tạo ra chúng sinh 
này, Địa chủ tạo ra thế giới này. Chúng sinh trước kia không có, nay 
có. Có rồi, sẽ diệt. Phàm phu do không học, không có tri kiến, nên 
sinh ra các niệm tưởng này.” 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Tự nhiên có Phạm thiên 
Phạm chí nói như vậy 

Kiến này không chân chánh 
Như sở kiến của họ. 

Chúa ta sinh hoa sen 

Phạm thiên hiện trong đó 
Địa chủ sinh Phạm thiên 
Tự sinh, không hợp lý. 

Địa chủ, dòng Sát-lợi 

Cha mẹ của Phạm chí 
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Làm sao con Sát†-lợi 
Sinh trở lại Phạm chí? 
Đi tìm chỗ sở sinh 

Theo lời chư Thiên nói 
Đó là lời khen ngợi 

Trở lại tự trói buộc. 
Phạm thiên sinh loài người 
Địa chủ tạo thế gian 
Hoặc nói, cái khác tạo 
Điều này ai xét cho? 

Mê hoặc bởi tham sân 
Ba sự cũng hợp tập 

Tâm không được tự tại 
Tự xưng ta hơn đời. 
Chẳng Thần tạo thế gian 
Cũng chẳng Phạm thiên sinh 
Giả sử Phạm thiên tạo 
Đó không hư dối chăng? 
Tìm dấu tích lại nhiều 
Xét kỹ, biết hư ngôn 
Hành vi mỗi mỗi khác 
Hành ấy xét không thật. 

Quân-đầu nên biết, sở kiến của các loài chúng sinh thì không 
đồng, mà tâm niệm cũng mỗi khác. Các tri kiến ấy đều vô thường. 
Ai ôm giữ tri kiến ấy, là pháp biến dịch, vô thường. Nếu người khác 
sát sinh, ta lìa sát sinh. Nếu người khác trộm cắp, ta sẽ xa la việc 
đó, không tập theo hành vi đó, mà chuyên tâm nhất ý không để thác 
loạn, tư duy trù lượng xem tà kiến khởi lên từ đâu, cho đến mười 
pháp ác thảy đều lìa bỏ, không tập theo các hành vi ấy. Nếu người 
khác sân nhuế, chúng ta học nơi nhẫn nhục. Người khác ôm lòng tật 
đố, ta nên xả ly. Người khác kiêu mạn, ta nghĩ đến xả ly. Người khác 
khen mình chê người, ta không khen mình chê người. Người khác 
không thiểu dục, ta nên học thiểu dục. Người khác phá giới, ta tu tập 
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giới. Người khác giải đãi, ta hãy tinh tấn. Người khác không hành 
Tam-muội, ta hành Tam-muội. Hãy học như vậy. Người khác ngu 
hoặc, ta hành trí tuệ. Ai có thể quan sát phân biệt pháp này, tà kiến 
tiêu diệt, những cát còn lại không sinh. 

Quân-đầu sau khi lãnh thọ những điều Như Lai dạy, ở nơi chỗ 
vắng tư duy, suy gẫm, mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học 
đạo, khoác ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, biết như thật rằng: 
“Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa.” Bấy giờ Quân-đầu thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Quân-đầu nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Chúng sinh trong địa ngục thọ báo của tội dài nhất là một 
kiếp. Cũng có kẻ nửa chừng mà yểu. Súc sinh thọ tội báo dài nhất 
một kiếp, cũng có yểu mạng nửa chừng. Thọ báo ngạ quỷ dài nhất 
một kiếp, cũng có yếu nửa chừng. 

Tỳ-kheo nên biết, người Uất-đan-viết thọ lâu một ngàn năm; 
không có ai yểu mạng nửa chừng. Sở dĩ như vậy, vì con người trong 
quốc thổ đó không có sở hữu. Khi chúng mạng chung ở đây, liễn sinh 
vào cối lành, sinh lên trời, không có ai đọa lạc. 

Loài người ở châu Phất-vu-đãi thọ năm trăm năm; cũng có kẻ 
nửa chừng yếu. 

Người Cù-da-ni thọ hai trăm năm mươi năm; cũng có kẻ nửa 
chừng yểu. 

Người Diêm-phù-đề thọ lâu nhất một trăm năm; phần lớn có 
kẻ yếu nửa chừng. 
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Giả sử thọ mạng lâu nhất là mười lần mười; loài người lấy 
mười lần mười tuổi thọ làm dấu hiệu, do bởi hành vi bất đồng, tính 
chất được phân biệt thành khác nhau. Mười năm đầu, tuổi ấu thơ 
chưa biết gì. Mười năm thứ hai, hơi có chút hiểu biết nhưng chưa 
quán triệt. Mười năm thứ ba, ý dục hừng hực, tham đắm sắc. Mười 
năm thứ tư, biết nhiều kỹ thuật, nhưng sở hành chưa có đầu mối. 
Mười năm thứ năm, thấy hiểu nghĩa lý, những gì đã học tập đều 
không quên, Mười năm thứ sáu, tham đắm tài sản, tâm ý không 
quyết. Mười năm thứ bảy, lười biếng, ưa ngủ nghỉ, thể chất chậm 
chạp. Mười năm thứ tám, không còn tâm trai trẻ, cũng không ham 
lòe loẹt. Mười năm thứ chín, nhiều bệnh, da sần, mặt nhăn. Mười 
năm thứ mười, các căn suy hao, khớp xương liền nhau, hay quên, hay 
nhầm lẫn. 

Tỳ-kheo, giả sử con người sống được một trăm năm, phải trải 
qua ngần ấy khó khăn. 

Giả sử con người thọ một năm năm, sẽ trải qua ba trăm mùa 
gồm Đông, Hạ và Xuân, Thu”, nhưng so với tuổi thọ kia chưa đủ để 
nói. Nếu người thọ một trăm năm, sẽ ăn ba vạn sáu ngàn bữa ăn; 
trung gian hoặc có khi không ăn. Hoặc khi giận mà không ăn; không 
được cho nên không ăn; bệnh nên không ăn. Tính số người ấy ăn 
cũng không ăn và bú sữa mẹ, nói tắt có ba vạn sáu ngàn lần ăn. Tỳ- 
kheo, hạn số của người thọ một trăm năm tính theo sự ăn uống có 
tình trạng như vậy. 

Tỳ-kheo nên biết, con người trong Diêm-phù-địa cũng có khi 
thọ mạng dài đến vô lượng. Trong thời quá khứ lâu xa, có vị vua tên 





!“ TMN, bỏ chữ Xuân. Phụ chú cuối quyển: “Kinh nói, một trăm năm phải trải 
qua ba trăm mùa Đông, Hạ, Thu. Tức mỗi mùa một trăm năm. Nói ba trăm, 
mà không nói Xuân; đây là thuận theo ba mùa của Tây Vực. Nói ba mùa, là 
mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa. Nói Đông, tức là mùa lạnh ở nước đó. Hạ, 
tức mùa nóng, Thu tức mùa mưa. Ba mùa ở đó, mỗi mùa có bốn tháng. Tính 
một năm có mười hai tháng. Nay lấy Đông, Hạ, Thu mà phông theo ba mùa, 
nhưng số tháng ít hơn thực tế, đó là vì dịch giả không rành ngôn ngữ địa 
phương.” 
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gọi là Liệu Chúng Bệnh, thọ mạng rất dài, nhan sắc xinh đẹp, hượng 
thọ khoái lạc vô lượng. Thời bấy giờ không có các tai hoạn về tật 
bệnh, tuổi già và chết. Khi ấy có cặp vợ chồng sinh một người con. 
Đứa con liền mạng chung. Cha mẹ nó ẩm cho ngồi, lại mang đồ ăn 
đến cho. Nhưng đứa con ấy không ăn, không uống, không ngồi. Vì 
sao? Nó đã chết. Cha mẹ nó bấy giờ mới nghĩ như vầy: “Sao con ta 
hôm nay giận hờn gì mà không chịu ăn uống, cũng không nói năng 
gì?” Sở dĩ như vậy, con người thời đó chưa nghe đến âm hưởng tử 
vong nên mới như vậy. Rồi cha mẹ ấy lại nghĩ: “Đã bẩy ngày rồi con 
ta không ăn, không uống và cũng không biết vì sao nó im lặng. Nay 
ta hãy đem nhân duyên này tâu cho vua Liệu Chúng Bệnh biết.” 
Người cha mẹ ấy liễn đi đến vua, đêm nhân duyên ấy tâu lên vua 
đầy đủ. Khi ấy đại vương liền nghĩ: “Ngày nay đã nghe đến tiếng 
chết rồi.” Vua bảo: “Các người hãy mang đứa nhỏ ấy đến ta.” Cha 
mẹ liền ấm đứa nhỏ đến chỗ quốc vương. Vua thấy rồi, bèn nói với 
người cha mẹ ấy: “Đứa nhỏ này chết rồi.” Cha mẹ nó hỏi: “Chết 
nghĩa là sao?” Vua nói: “Đứa nhỏ này không còn đi, đứng, nói năng, 
ăn uống, nô đùa, mình mẩy cứng đơ, không còn làm gì được nữa. Ấy 
gọi là chết.” Người cha mẹ ấy hỏi: “Sự biến đổi này trải qua bao 
lâu?” Vua nói: “Chẳng bao lâu nữa thân thể đứa nhỏ này tan rữa, 
sình chương, hôi thối không chịu được.” Cha mẹ nó khi ấy chưa tin 
lời vua. Họ lại ấm con trở về nhà. Không bao lâu, thân thể nó rữa, 
hôi thối cực kỳ. Bấy giờ, cha mẹ này mới tin lời vua nói rằng: “Thân 
thể đứa nhỏ này không lâu sẽ sình chương, tan rữa.” Bấy giờ cặp vợ 
chồng này lại mang đứa nhỏ sình chương ấy đến chỗ quốc vương, tâu 
vua rằng: “Tâu đại vương, nay chúng tôi mang đứa nhỏ này cống 
hiến cho đại vương.” Khi ấy cha mẹ này cũng không than khóc. Sở 
dĩ như vậy, vì chưa nghe đến tiếng chết. Sau đó, đại vương lột da nó 
làm trống, lại sắc lệnh dựng ngôi lầu bảy tầng, mang cái trống lớn 
này đặt vào đó, rồi sai bảo một người: “Nhà ngươi phải biết, hãy giữ 
gìn cái trống này. Cứ một trăm năm, đánh một tiếng, không được sai 
thời.” Người ấy vâng lệnh vua, đúng một trăm năm thì đánh một 
tiếng. Nhân dân nghe tiếng trống ấy, quái lạ chưa từng có. Mọi 
người hỏi nhau: “Âm hưởng gì vậy? Đó là tiếng của ai mà thấu đến 
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đây?” Vua bảo: “Đó là tiếng của da người chết.” Chúng sinh nghe 
điều này, bèn nghĩ: “Lạ thay, tiếng trống nghe được này!” 

Tỳ-kheo, quốc vương bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ 
như vậy. Vì sao? Quốc vương thời bấy giờ chính là thân Ta vậy. Do 
đây mà biết, thuở xưa thọ mạng của người Diêm-phù-địa cực kỳ dài. 
Còn nay, thọ mạng của người Diêm-phù-địa cực ngắn; số giảm thiểu 
khó giới hạn. Vì sao? Do sát hại quá nhiều, khiến cho tuổi thọ cực 
ngắn, sắc da cũng mất đẹp. Do nhân duyên này dẫn đến biến đổi 
quá! lạ. 

Tỳ-kheo nên biết, năm mươi năm ở Diêm-phù-địa bằng một 
ngày một đêm trên cõi Tứ Thiên vương. Tính theo số ngày đêm ở 
đó, ba mươi ngày làm một tháng. Mười hai tháng làm một năm. Thọ 
mạng trời Tứ Thiên vương là năm trăm năm, cũng có kẻ yếu nửa 
chừng. 

Tính theo số năm theo loài người, mười tám ức năm (của trời 
Tứ Thiên vương) là một ngày một đêm trong địa ngục Hoàn hoạt”. 
Tính theo số một ngày một đêm ở đó, ba mươi ngày là một tháng; 
mười hai tháng là một năm. Tuổi thọ cực dài trong địa ngục Hoàn 
hoạt là một ngàn năm, cũng có kẻ yếu nửa chừng. Tính theo số năm 
theo loài người là ba mươi sáu vạn năm. 

Một trăm năm loài người bằng một ngày một đêm trên trời 
Tam thập tam. Tính theo số năm tháng ở đó, tuổi thọ trời Tam thập 
tam là một ngàn năm; cũng có vị nửa chừng yểu. Tính số năm theo 
loài người là ba mươi sáu ức năm, bằng một ngày một đêm trong 
địa ngục A-tỳ “. Tính theo số ngày đêm ở đó, ba mươi ngày là một 


- Hoàn hoạt địa ngục; thứ nhất trong tám đại địa ngục. Trường Cf. Câu-xá 11 
(tr. 41a02): Đẳng hoạt địa ngục 34!#ÈÄ. Trường 19 (tr. 0121b29): Tưởng Ä8. 
Câu-xá ibid. (tr.61c13): Tuổi thọ của Tứ Đại vương là năm trăm năm, bằng 
một ngày một đêm trong địa ngục Đẳng hoạt. Các con số tính toán trong bản 
Hán dịch này không chuẩn xác. 

- Câu-xá, ibid., một trăm năm loài người bằng một ngày một đêm trên trời Tam 
thập tam. Thọ mạng ở đây cực lâu là một ngàn năm, bằng một ngày một đêm 
trong địa ngục Hắc thằng. Địa ngục Vô gián (A-tỳ) thọ một trung kiếp. 
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tháng; mười hai tháng là một năm. Theo số ngày đêm ở đây, tuổi 
thọ là hai vạn năm. Tịnh theo tuổi thọ loài người, đây thọ một câu- 
lợi”. 

Như vậy, Tỳ-kheo, tính theo số tuổi như vậy càng lúc càng 
tăng, trừ trời Vô tưởng. Trời Vô tưởng thọ tám vạn bốn ngàn kiếp. 
Trừ trời Tịnh cư không sinh trở lại đời này. 

Cho nên, Tỳ-kheo, có để tâm buông lung, ở ngay nơi hiện thân 
mà chứng đắc lậu tận. Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n 


!- Câu-lợi; Phiên Phạm ngữ 10 (tr. 1054c08): Câu-lợi #JÄ#l .., nên nói là câu-trí 
†hi#, dịch là một ức. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỀN 44 


Phẩm 48: BẤT THIỆN (J) 
KINH SỐ 1 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Chúng sinh nào tu hành sát sinh, quảng bá sát sinh, gieo trồng 
hành vi dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, nếu sinh trong loài 
người, thọ mạng cực vắn. Sở dĩ như vậy, do hại sinh mạng kẻ khác. 

Chúng sinh nào trộm cướp vật của người khác, gieo trồng tội 
của ba nẻo dữ, nếu sinh trong loài người, thường gặp phải nghèo 
khốn, ăn không đủ no miệng, áo không đủ che thân; thảy đều do 
trộm cướp, cướp đoạt vật của người, tức đoạn mạng căn của người. 

Nếu có chúng sinh tham đắm dâm dật, gieo ba nẻo đữ, khi sinh 
trong loài người, gia đình không trinh khiết, do lén lút dâm dật. 

Hoặc có chúng sinh nói dối, gieo tội địa ngục, khi sinh trong 
loài người, bị người kinh khi, lời nói không được tin, bị người coi rẻ; 
sở dĩ như vậy đều do đời trước nói dối. 

Hoặc có chúng sinh hai lưỡi', gieo tội ba ác đạo, giả sử sinh 
trong loài người, tâm thường không định, thường mang ưu sầu. Sở dĩ 
như vậy, do người ấy truyền lời dối trá cả hai đầu. 


!- Hán: Lưỡng thiệt, nhưng đây nên hiểu là ÿ ngữ, để không trùng lặp với tội ly 


gián đoạn dưới. 
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Hoặc có chúng sinh nói lời thô ác, gieo tội ba ác đạo, nếu sinh 
trong loài người làm người xấu xí, thường bị mắng nhiếc. Sở dĩ như 
vậy, do người kia có lời nói không chuyên chánh. 

Hoặc có chúng sinh gây đấu loạn đây kia, gieo tội ba ác đạo, 
giả sử sinh trong loài người, phần nhiều bị thù ghét, người thân ly 
tán. Sở dĩ như vậy đều do đời trước xúi dục đấu loạn. 

Hoặc có chúng sinh tật đố, gieo tội ba ác đạo, nếu sinh trong 
loài người, thiếu thốn y phục. Sở dĩ như vậy, do bởi người ấy khởi 
tâm tham lam tật đố. 

Hoặc có chúng sinh khởi tâm ác hại gieo tội ba ác đạo, giả sử 
sinh trong loài người thường có nhiều điều hư dối, không hiểu chí lý, 
tâm loạn không định. Sở dĩ như vậy, đều do bởi đời trước sân hận 
thịnh nộ, không có nhân từ. 

Hoặc có chúng sinh hành tà kiến, gieo ba ác đạo; nếu sinh 
trong loài người, chỉ ở chỗ biên địa, không sinh vào chốn trung ương, 
không gặp Tam tôn, nghĩa lý của đạo pháp; hoặc phải điếc, mù, câm 
ngọng, thân hình không ngay, không hiểu pháp thiện, thường theo 
pháp ác. Sở dĩ như vậy, thảy đều do đời trước không có tín căn; cũng 
không tin Sa-môn, Bà-la-môn, cha mẹ, anh em. 

Tỳ-kheo nên biết, do báo ứng của mười điều ác này đưa đến 
những tai ương như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy xa lìa mười điều ác, 
tu hành chánh kiến. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
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Bấy giờ, vào ngày thứ mười lăm, khi thuyết giới, Thế Tôn với 
các Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi đến giảng đường Phổ hội?. Khi 
ấy Thế Tôn lặng lẽ quán sát Thánh chúng, rồi im lặng không nói. 
Lúc bấy giờ A-nan bạch Phật: 

-Hôm nay Thánh chúng đều tụ tập hết vào giảng đường. Cúi 
mong Thế Tôn thuyết cấm giới cho các Tỳ-kheo. 

Nhưng Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát sau, A-nan lại 
bạch Phật: 

—Nay chính là lúc thích hợp, nên thuyết cấm giới, vì đầu hôm 
sắp hết. 

Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát sau nữa, A-nan lại 
bạch Phật: 

-Sắp hết giữa đêm, chúng Tăng mệt mỗi. Cúi mong Thế Tôn 
đúng thời thuyết giới. 

Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát, A-nan lại bạch Phật: 

-Phần cuối đêm sắp hết, cúi mong Thế Tôn kịp thời thuyết 
giới. 

Phật bảo A-nan: 

—Trong chúng có người không thanh tịnh, nên Ta không thuyết 
giới. Nay Ta cho phép Thượng tọa thuyết giới. Nếu Thượng tọa của 
Tăng không đủ khả năng thuyết giới, cho phép vị trì luật thuyết giới. 
Nếu không có người trì luật, ai có thể tụng giới thông suốt, hãy 
xướng lên, khiến thuyết giới. Từ nay trở đi, Như Lai không thuyết 
giới. Nếu trong chúng có người không thanh tịnh mà Như Lai thuyết 
giới, đầu người ấy bị vỡ làm bảy mảnh, như trái thù-la kia không 
khác. 

Nghe thế A-nan buồn khóc, bèn nói như vầy: 

Thánh chúng từ nay côi cút. Chánh pháp của Như Lai sao mà 
chóng vánh. Kẻ bất tịnh sao xuất hiện vội thế? 


“. Xem Trung 9, kinh 37. Päli, A. VIII. 20 Uposatha (R. iv. 204). 
” Thù-la quả W8, chưa rõ trái gì. 
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Khi ấy Đại Mục-kiển-liên suy nghĩ như vây: “Ai là người trong 
chúng này hủy phạm chánh pháp, để Như Lai không thuyết giới?” 
Rồi Đại Mục-kiển-liên liền nhập định, quán sát khắp trong Thánh 
chúng xem ai có tâm tỳ vết. Mục-liên khi ấy thấy hai Tỳ-kheo Mã 
Sư và Mãn Túc đang ở trong chúng. Tôn giả tức thì rời chỗ ngồi, đi 
đến hai Tỳ-kheo ấy, nói: 

-Các ông hãy rời khởi chỗ ngồi này. Như Lai đang khiển trách. 
Do bởi các ông mà Như Lai không thuyết giới. 

Hai Tỳ-kheo này bấy giờ im lặng không nói. Tôn giả Mục-liên 
nói ba lần: 

Các ông hãy rời khỏi đây. Chớ có ở đây. 

Nhưng hai Tỳ-kheo này im lặng không trả lời. Tức thì Mục-liên 
bước tới trước nắm tay hai người lôi ra khỏi cửa, rồi đóng cửa lại và 
bước lên bạch Phật: 

-Tỳ-kheo bất tịnh đã ra ngoài. Cúi mong Thế Tôn phải thời 
thuyết giới. 

Phật bảo Mục-liên: 

—Thôi, thôi, Mục-liên! Như Lai không thuyết giới cho Tỳ-kheo 
nữa. Như Lai không nói hai lời. Ông hãy trở về chỗ ngôi. 

Mục-liên bấy giờ bạch Phật: 

—Nay trong chúng này đã sinh vết bẩn, con không có khả năng 
hành pháp Duy-na. Cúi mong Thế Tôn sai cử vị khác. 

Thế Tôn im lặng hứa khả. Mục-liên cúi đầu lạy dưới chân Thế 
Tôn, rồi trở về chỗ ngồi. 

Khi ấy A-nan bạch Phật: 

—Tỳ -bà-thi Như Lai xuất hiện ở đời, Thánh chúng nhiều hay ít? 
Trải thời gian bao lâu mới sinh vết bẩn. Cho đến, đệ tử của Phật Ca- 
diếp nhiều hay ít? Thuyết giới như thế nào?! 

Phật bảo A-nan: 


*“ Cf. Tứ Phần 1 (tr. 569a22): Những vấn đề này do Xá-lợi-phất nêu lên hỏi 
Phật. 
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-Chín mươi mốt kiếp có Phật xuất thế hiệu Tỳ-bà-thi Như Lai, 
Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Bấy giờ có ba hội Thánh chúng. Hội 
thứ nhất, Thánh chúng gồm một trăm mười sáu vạn tám ngàn Tỳ- 
kheo. Hội thứ hai, Thánh chúng gồm mười sáu vạn. Hội thứ ba, 
Thánh chúng mười vạn. Thảy đều A-la-hán. Phật thọ tám vạn bốn 
ngàn tuổi. Trong vòng một trăm năm, Thánh chúng thanh tịnh. Đức 
Phật ấy lấy một bài kệ làm cấm giới. 

Nhẫn nhục là bậc nhất. 
Phật nói vô vì tối. 
Không vì cạo râu tóc 
Sa-môn mà hại người.” 

Bấy giờ Đức Phật ấy chỉ nói một bài kệ này làm cấm giới trong 
vòng một trăm năm. Khi cấu uế đã phát sinh mới lập cấm giới. 

Lại nữa, trong ba mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Thức-cật Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện thế gian. Bấy giờ cũng 
có ba hội Thánh chúng. Hội thứ nhất Thánh chúng có mười sáu vạn. 
Hội thứ hai, Thánh chúng mười bốn vạn. Hội thứ ba Thánh chúng 
mười vạn. Trong vòng tám mươi năm, trong chúng thanh tịnh, không 
có cấu uế, Đức Phật ấy cũng nói một bài kệ: 

Nếu mắt thấy phi tà 
Bậc trí giữ không đắm 
Xả bỏ các điều ác 

Là hiệt tuệ trong đời. 

Trong vòng tám mươi năm Đức Phật ấy nói một bài kệ này. Về 
sau khi cáu bẩn phát sinh mới lập cấm giới. 

Phật Thức-cật thọ bẩy vạn tuổi. Trong kiếp ấy có Phật xuất 
hiện thế gian hiệu Tỳ-xá-la-bà; cũng có ba hội Thánh chúng. Hội 
thứ nhất Thánh chúng gồm mười vạn. Hội thứ hai Thánh chúng tám 
vạn. Hội thứ ba, Thánh chúng gồm bảy vạn La-hán đã diệt tận các 
lậu. Trong vòng bẩy mươi năm không có cáu bẩn, Tỳ-xá-la-bà Như 
Lai nói một kệ rưỡi làm cấm giới: 


” Kệ Giới kinh, xem Tứ phần giới bản. 
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Không hại, không chê bai 
Mà phụng hành đại giới 

Ăn uống biết vừa đủ 
Giường chống cũng như vậy 
Trì chí chuyên nhất cảnh 
Đây là lời Phật dạy. 

Trong bẩy mươi năm, lấy một kệ rưỡi này làm cấm giới, về sau 
vết bẩn phát sinh mới lập cấm giới. Tỳ-xá-la-bà Như Lai thọ bẩy 
vạn tuổi. 

Trong Hiển kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu-lâu-tôn Như 
Lai. Bấy giờ có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất, Thánh chúng 
gồm bẩy vạn, thảy đều A-la-hán. Hội thứ hai, gồm sáu vạn A-la-hán. 
Trong sáu mươi năm không cáu bẩn, Đức Phật ấy lấy hai bài kệ làm 
cấm giới: 

Ví như ong hái hoa 

Sắc hương rất tỉnh khiết 

Lấy vị mà cho người 

Đạo sĩ sống trong thôn, 
Không phỉ báng người khác 
Không đò xét lỗi người 

Chỉ quán thân hành mình 
Xem chánh hay không chánh. 

Trong sáu mươi năm lấy hai bài kệ này làm cấm giới. Từ đó về 
sau khi cáu bẩn phát sinh mới lập cấm giới. Đức Phật ấy thọ sáu vạn 
tuổi. 

Trong Hiển kiếp lại có Phật xuất thế hiệu Câu-na-hàm-mâu-ni 
Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Bấy giờ có hai hội Thánh 
chúng. Hội thứ nhất, Thánh chúng gồm sáu mươi vạn, thảy đều A-la- 
hán. Hội thứ hai, Thánh chúng gồm bốn mươi vạn, thảy đều A-la- 
hán. Trong bốn mươi năm, bấy giờ chưa có vết bẩn, Đức Phật ấy lấy 
một bài kệ làm cấm giới: 

Giữ chí, chớ khinh miệt 
Hãy học đạo tịch tĩnh 
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Bậc Hiền không tu sâu 
Chí thường niệm tịch diệt. 

Trong bốn mười năm, lấy một bài kệ này làm cấm giới. Từ đó 
về sau khi có cáu bẩn mới lập cấm giới. Đức Phật ấy thọ bốn vạn tuổi. 

Lại trong Hiển kiếp có Phật xuất thế hiệu Ca-diệp. Bấy giờ 
Phật có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất, Thánh chúng gồm bốn 
mươi vạn. Hội thứ hai, Thánh chúng gồm ba mươi vạn, thảy đều A- 
la-hán. Trong hai mươi năm chưa có cáu bẩn, thường lấy một bài kệ 
làm cấm giới: 

Hết thảy ác chớ làm 

Hãy phụng hành điều thiện 
Tự tịnh tâm ý mình 

Đó là chư Phật dạy. 

Trong hai mươi năm lấy một bài kệ này làm cấm giới. Sau khi 
có phạm cấm mới lập cấm giới. Bấy giờ Phật Ca-diếp thọ hai vạn 
tuổi. 

Nay Ta, Như Lai xuất hiện ở đời, có một hội Thánh chúng gồm 
một ngàn hai trăm năm mươi người. Trong mười hai năm không có 
cáu bẩn, cũng lấy một bài kệ làm cấm giới: 

Giữ miệng, ý thanh tịnh 
Thân hành cũng thanh tịnh 
Thanh tịnh ba hành tích 
Tu hành đạo Tiên nhân. 

Trong mười hai năm lấy một bài kệ này làm cấm giới. Khi có 
người phạm luật, dần dần có hai trăm năm mươi giới. Từ nay vỀ sau, 
chúng Tăng tập họp, khải bạch như Luật, rằng: “Các Hiển giả thảy 
cùng nghe, hôm nay ngày thứ mười lăm, thuyết giới. Tăng nay chấp 
thuận hòa hợp thuyết cấm giới.” Khải bạch như vậy rồi, nếu có Tỳ- 
kheo nào có nói điều gì, không nên thuyết giới. Tất cả cùng im lặng, 
không ai nói gì, mới được thuyết giới. Cho đến sau khi nói xong Tựa 
của giới, cần phải hỏi: “Các Hiển giả, có ai không thanh tịnh 
không?” Hỏi như vậy ba lần: “Có ai không thanh tịnh không?” Ai 
thanh tịnh thì im lặng mà ghi nhận. Tuy nhiên, nay con người thọ 
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mạng ngắn, hết một đời không quá trăm năm. Cho nên, này A-nan, 
hãy khéo ghi nhớ kỹ. 

Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

-Quá khứ xa xưa chư Phật Thế Tôn thọ mạng cực dài, người 
phạm Luật ít, không có vết bẩn. Nhưng nay tuổi thọ con người ngắn, 
không quá mười lần mười. Sau khi chư Phật quá khứ diệt độ, pháp 
lưu lại tổn tại ở đời trải qua bao lâu? 

Phật bảo A-nan: 

Chư Phật quá khứ sau khi diệt độ, có chánh pháp lưu lại ở đời 
không lâu. 

A-nan bạch Phật: 

Nếu sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp sẽ tổn tại ở đời này 
bao lâu? 

Phật bảo A-nan: 

—Sau khi Ta diệt độ, pháp sẽ tổn tại lâu. Sau khi Phật Ca-diếp 
diệt độ, pháp chỉ tồn tại bẩy ngày. Này A-nan, ông nay nghĩ rằng đệ 
tử của Như Lai rất ít. Chớ nghĩ như vậy ở phương Đông, đệ tử Ta 
nhiều vô số. Ở phương Nam, đệ tử nhiều vô số. Cho nên, này A-nan, 
hãy khởi lên ý nghĩ này: “Ta, Phật Thích-ca Văn, thọ mạng cực kỳ 
lâu dài.” Sở dĩ như vậy, vì nhục thân tuy vào diệt độ, nhưng Pháp 
thân vẫn tổn tại. Ông hãy ghi nhớ phụng hành ý nghĩa này. 

Bấy giờ A-nan và các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị. Bấy giờ A-nan bày 
vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Thế Tôn rằng: 

-Như Lai soi tổ huyền vi, không sự gì mà không xét. Ngài hiểu 
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rõ hết thảy chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài biết rõ tên họ, 
danh hiệu chư Phật quá khứ, đệ tử Bồổ-tát theo hầu nhiều ít. Một 
kiếp, một trăm kiếp, cho đến vô số kiếp, Ngài tất quán sát biết rõ. 
Ngài cũng phân biệt biết rõ tên họ của quốc vương, đại thần, nhân 
dân; cũng như biết rõ bao nhiêu quốc giới khác nhau hiện tại. Chúng 
con muốn biết sự kiện trong tương lai lâu xa, Đức Di-lặc ra đời, là 
Bậc Chí Chân, Đẳng Chánh Giác; đệ tử theo hầu, cùng cảnh Phật 
phong tục an lạc như thế nào, trải qua bao lâu. 

Phật bảo A-nan: 

-Ông hãy trở về chỗ ngồi, lắng nghe Ta nói về sự xuất hiện 
của Di-lặc, cùng quốc độ phong tục an lạc và đệ tử nhiễu ít. Hãy 
khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ trong lòng. 

A-nan vâng lời Phật dạy, trở về chỗ ngồi. Phật nói: 

—Trong tương lai lâu xa, ở tại quốc giới này, có thành quách 
gọi là Kê-đầu; Đông sang Tây mười hai do-tuần; Nam đến Bắc bảy 
do-tuần. Đất đai màu mỡ, nhân dân đông đúc, đường xá thành hàng. 
Bấy giờ trong thành có Long vương tên Thủy Quang, ban đêm làm 
mưa thơm thấm nhuần, ban ngày trong lành mát mẻ. 

Bấy giờ trong thành Kê-đầu có một con quỷ La-sát tên là Diệp 
Hoa”. Việc làm của nó đều tùy thuận pháp, không trái nghịch chánh 
giáo. Nó rình lúc mọi người đã ngủ, mới dọn dẹp các thứ bất tịnh dơ 
bẩn, rồi lại nước thơm rưới lên đất, khiến cho cực kỳ sạch thơm. 

A-nan nên biết, lúc bấy giờ Diêm-phù-địa từ Đông sang Tây. 
Từ Nam lên Bắc, mười vạn do-tuần. Các núi, sông, vách đá đều tự 
tiêu diệt. Nước bốn biển dồn về một phương. Mặt đất Diêm-phù-địa 
trở nên bằng phẳng như mặt gương trong sáng. 

Trong toàn cõi Diêm-phù-địa, thóc gạo dồi dào, nhân dân đông 
đúc, có nhiều thứ trân bảo. Thôn xóm liên tiếp nhau chỉ cách khoảng 


Kê-đầu thành. Pali: Ketumatï, cf. D. 26. Cakkavatti (H. iii. 75). Tham chiếu 
Hán, Trường 6 (tr. 41c22). 

Diệp Hoa ###, có lẽ dịch nghĩa từ Skt. Elapattra (Pali: Erakapatta), cùng tên 
với một Long vương mà đến thời Phật Di-lặc được thoát thân rồng. 
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tiếng gà gáy nghe được. Khi ấy các thứ hoa trái xấu dở khô chết hết, 
những thứ dơ bẩn cũng biến mất. Chỉ còn các loại cây trái ngon ngọt, 
hương thơm ngào ngạt, sinh trưởng trên đất đó. 

Khí hậu thời bấy giờ ôn hòa, bốn mùa thuận hợp, trong thân 
người không có trăm lẻ tám thứ bệnh hoạn. Tham dục, sân hận, ngu 
si không lớn, không mãnh liệt. Tâm người bình quân, thảy đều đồng 
một ý. Gặp nhau thẩy đều hoan hỷ, nói lời đẹp lòng với nhau. Ngôn 
ngữ chỉ một thứ, không có khác biệt. Như người Uất-đan-việt kia 
không khác. Vì người Diêm-phù-địa khi ấy đều đồng một thứ tiếng, 
không có nhiều thứ khác nhau. 

Các hạng nam nữ bấy giờ mỗi khi có ý muốn đại, tiểu tiện, đất 
tự nhiên mở ra, việc xong nó tự khép lại. 

Diêm-phù-địa thời ấy có giống lúa mọc tự nhiên, không có vỏ 
trấu, mùi vị cực kỳ thơm ngon, ăn vào trừ các thứ bệnh khổ. Các loại 
vàng, bạc, trân bảo, xa cừ, mã não, trân châu, rơi vãi trên đất, không 
ai nghĩ đến thâu lượm. Khi người dân ở đó cầm lên một thứ, họ nói 
với nhau: “Người xưa do các loại châu báu này mà tàn hại lẫn nhau, 
giam cầm đày đọa nhau, gây thêm vô số khổ não. Ngày nay các thứ 
này cùng một loại với sổi đá, không ai cất giữ.” 

Trong thời đó có vị Pháp vương xuất hiện, tên là Tương-khưỶ, 
cai trị bằng chánh pháp, thành tựu bẩy báu. Bảy báu là bánh xe, voi, 
ngựa, minh châu, ngọc nữ, điển binh và điển tàng. Vua thống lãnh 
toàn cõi Diêm-phù-địa, không dùng đến dao gậy mà tự nhiên đều 
thần phục. 

A-nan, như hiện nay có bốn kho báu”. Ở nước Càn-đà-việt!" có 


Š Tương-khư ###:. Trường. ibid. (tr. 42a09) Tương-già ##fll. Pãli, ibid. (tr. 75), 
Sankha. 

Bốn bảo tàng 7#, hầm mỏ quý. Xem đoạn sau, kinh số 7, phẩm 51. 

- Càn-đà-việt #z¿ƑE#Š, một phiên âm khác cho Kiện-đà-la (Skt.: Gandhavati = 
Gandhãära). Đoạn sau, kinh số 7 phẩm 51 âm là Càn-đà-vệ #2ƑEfff. Tại đây, 
theo truyền thuyết Pali (luật Thiện Kiến), Tôn giả Mạt-điền-địa (Majjhantika) 
đã chinh phục Long vương Araväla, quy y dân xứ này. Về sau trở thành một 
trong hai trung tâm lớn của Hữu bộ. 
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kho báu Y-la-bát''. Thứ hai, tại nước Di-thê-la'“ có kho báu Ban- 
trù.' Thứ ba, tại nước Tu-lại-tra' có kho báu, cũng chứa nhiều trân 
bảo.'' Thứ tư, tại Bà-la-nai, Tương-khư có kho báu lớn, chứa nhiều 
trân bảo không kể xiết'. Bốn kho báu lớn này đúng lúc tự nhiên 
xuất hiện. Những người canh giữ kho báu” đến tâu vua: “Tâu đại 
vương, xin hãy dùng bảo vật trong các kho báu này mà ban phát cho 
những người nghèo khốn.” Đại vương Tương-khư sau khi nhận được 
các kho báu này cũng không cất làm của riêng, không có ý tưởng 
chiếm hữu tài vật. 

Thời bấy giờ trong nội cảnh Diêm-phù-địa có loại cây tự nhiên 
sinh ra y phục, thứ vải rất mịn và mềm mại; mọi người đến lấy mà 
dùng. Giống như hiện nay người Uất-đan-viết lấy y phục sinh ra tự 
nhiên ở trên cây không khác. 

Vua bấy giờ có vị đại thần tên là Tu-phạm-ma', vốn là bạn 
thân của vua từ thời thơ ấu, mà vua rất yêu kính. Vả ông này có 
nhan sắc đẹp đẽ, không cao, không thấp, không gầy, không mập, 
không đen, không trắng, không già, không trẻ. Tu-phạm-ma có vợ 
tên là Tu-phạm-việt,'° đặc sắc bậc nhất trong các ngọc nữ, y như phi 
hậu của Thiên đế. Miệng bà thường có mùi thơm của hoa sen Ưu- 





- Y-la-bát f##£#; Skt. Elapatra, nguyên tên của một Long vương, quản lý kho 
báu cùng tên. Xem kinh số 7 phẩm 51 sau. 

- Di-thê-la #ã###. Đoạn sau, kinh số 7 phẩm 51 âm là Mật-đế-la quốc i#?£Ri. 
Pali: Mithila, kinh đô của vương quốc Videha, thời Phật. 

- Ban-trù #§f#, kinh số 7 phẩm 51 chép ð##j. Nguyên tên một Long vương. Skt. 
Panduka. 

*  Tu-lại-tra ®#&f. Skt. SuraTta. 

- Kinh số 7 phẩm 51: Kho báu Tân-già-la #Äijllfể ở nước Tu-lại-tra, do Long 
vương Tân-già-la quản lý. Skt. Pingala. 

- Kinh số 7 phẩm 51: Đại bảo tàng Tương-khư #§4# (Skt. Sañkha) tại nước Bà- 
la-nai ##ZZ (Varanasi). 

- Kinh số 7 phẩm 51: Bốn Long vương hiện bốn đại bảo tàng. 

-_ Tu-phạm-ma ‡####. Pali: Subrahmä. 

?” Tu-phạm-việt ##£i##. Pali: Subrahmi. 
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bát; thân thể luôn luôn có mùi thơm Chiên-đàn; có toàn vẹn tám 
mươi bốn tư thái của phụ nữ; không có bệnh hoạn, không hề loạn 
tưởng. 

Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc từ trên trời Đâu-suất quan sát cha mẹ, ai 
không già cũng không trẻ, bèn giáng thần xuống đó, rồi sẽ sinh ra từ 
hông phải, như Ta ngày nay không khác. Bồ-tát Di-lặc cũng vậy. Tu- 
phạm-ma tức thì đặt tên cho con là Di-lặc mà thân hình được trang 
nghiêm bằng ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp; sắc da màu 
hoàng kim. 

Con người thời ấy thọ mạng rất dài, không có các thứ tật bệnh. 
Thảy đều thọ tám vạn bốn ngàn tuổi. Phụ nữ đến năm trăm tuổi mới 
lấy chồng. 

Bồ-tát Di-lặc sống tại gia không bao lâu, rồi xuất gia học đạo. 

Bấy giờ, cách thánh Kê-đầu không xa có một gốc đại thọ tên là 
Long hoa”, cao một do-tuần, rộng năm trăm bộ. Bồ-tát Di-lặc ngồi 
dưới gốc cây này mà thành đạo quả Vô thượng. Vào nửa đêm Di-lặc 
xuất gia, ngay đêm đó thành đạo Vô thượng. Khi ấy tam thiên đại 
thiên sát độ chấn động. Địa thần liên tiếp truyền nhau: “Nay Di-lặc 
đã thành Phật.” Lần lượt truyền cho đến cung điện Tứ Thiên vương 
cũng nghe: “Di-lặc đã thành Phật đạo.” Rồi lần lượt truyền lên các 
cõi trời Tam thập tam, Diệm thiên, Đâu-suất, Hóa tự tại, Tha hóa tự 
tạ1. Âm thanh truyền lần lên cho đến Phạm thiên: “Di-lặc đã thành 
Phật đạo.” 

Bấy giờ, có ma tên là Đại Tướng, cai trị đúng theo pháp. Khi 
nghe âm hưởng lan truyền danh giáo của Như Lai, hoan hỷ phấn 
chấn không dừng được, bẩy ngày bẩy đêm không ngủ. Khi ấy ma 
vương dẫn vô số người nhà trời của Dục giới đi đến Phật Di-lặc, 
cung kính lễ bái. Di-lặc Thánh tôn lần lượt giảng thuyết các để tài vi 
diệu của chánh pháp cho chư Thiên; các để tài về thí, giới, sinh 
Thiên, dục là bất tịnh tưởng, xuất yếu là vi diệu. Sau khi thấy mọi 


? Long hoa šš##. Skt. Nãgapurpa. Pãli: Nãgapupphiya (?), nhưng không thấy đề 
cập trong văn học Pali. 
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người đã phát tâm hoan hỷ, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường 
thuyết, là Khổ, Tập, Tận, Đạo, Ngài đều phân biệt rộng rãi ý nghĩa 
cho chư Thiên và loài người. Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi có tám vạn 
bốn ngàn vị trời dứt sạch trần cấu, được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ, ma vương Đại Tướng bố cáo với nhân dân cõi ấy 
rằng: “Các người nên nhanh chóng xuất gia. Vì sao? Hôm này Đức 
Di-lặc đã vượt qua bờ bên kia và cũng sẽ đưa các người vượt qua. ” 

Bấy giờ trong thành Kê-đầu có một trưởng giả tên là Thiện 
Tài, nghe giáo lệnh của ma vương, lại nghe tiếng Phật, liền dẫn đại 
chúng gồm tám vạn bốn ngàn người đi đến Phật Di-lặc, cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Đức Di-lặc lần lượt thuyết các đề 
tài vi diệu của pháp cho ông, luận về thí, giới, sinh Thiên. Khi Đức 
Di-lặc thấy tâm ý mọi người đã khai tổ, như pháp mà chư Phật Thế 
Tôn thường thuyết, là Khổ, Tập, Tận, Đạo, Ngài đều phân biệt rộng 
rãi cho mọi người. Ngay khi ấy, từ trên chỗ ngồi, Thiện Tài cũng 
tám vạn bốn ngàn người dứt sạch trần cấu, được Pháp nhãn thanh 
tịnh. Thiện Tài cùng tám vạn bốn ngàn người bước lên trước bạch 
Phật, cầu xin xuất gia, khéo tu phạm hạnh, thành đạo A-la-hán. Đấy 
là hội thứ nhất của Phật Di-lặc, có tám vạn bốn ngàn A-la-hán. 

Bấy giờ vua Tương-khư, khi nghe Đức Di-lặc đã thành Phật 
đạo, liền đi đến chỗ Phật để nghe pháp. Đức Di-lặc thuyết pháp cho 
ông; pháp mà khoảng đầu thiện xảo, khoảng giữa thiện xảo, khoảng 
cuối cũng thiện xảo; nghĩa lý sâu xa. 

Một thời gian sau, vua lập thái tử; rồi đem vật trân bảo cho thợ 
hớt tóc, lại đem các thứ bảo vật khác cho các Phạm chí. Sau đó vua 
dẫn tám vạn bốn ngàn người đi đến chỗ Phật, cầu xin làm Sa-môn. 
Tất cả đều thành đạo A-la-hán. 

Khi trưởng giả Tu-phạm-ma nghe Đức Di-lặc đã thành Phật 
đạo, liền dẫn đại chúng gồm tám vạn bốn ngàn Phạm chí đi đến chỗ 
Phật cầu xin làm Sa-môn. Thảy đều đắc A-la-hán. Riêng Tu-phạm- 
ma đoạn trừ ba kết, rồi nhất định sẽ chấm dứt biên tế khổ. 

Mẹ của Phật là Phạm-ma-việt cũng dẫn tám vạn bốn ngàn thể 
nữ đi đến Phật cầu xin làm Sa-môn. Các người nữ đều đắc A-la-hán; 
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duy chỉ một người là Phạm-ma-việt đoạn trừ ba kết thành Tu-đà- 
hoàn. 

Nhưng người phụ nữ Sát-lợi nghe Đức Di-lặc Như Lai xuất hiện 
thế gian thành Đẳng chánh giác, có vài ngàn vạn người đi đến Phật, 
cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Mỗi người đều sinh 
tâm cầu xin làm Sa-môn, xuất gia học đạo. Trong đó, hoặc có người 
vượt thứ lớp mà chứng ngộ; hoặc có người không chứng ngộ. Này A- 
nan, những người không vượt thứ lớp chứng ngộ thảy đều là những 
người phụng pháp, nhàm tởm tất cả thế gian không có gì đáng vui 
thích. 

Di-lặc bấy giờ thuyết giáo pháp ba thừa. Như ngày nay trong 
các đệ tử của Ta, Đại Ca-diếp là người hành Đầu-đà. Trong quá khứ 
đã từng tu phạm hạnh nơi chư Phật. Người này sẽ thường trợ giúp DI- 
lặc giáo hóa nhân dân. 

Khi ấy Ca-diếp đang ngồi kiết già cách Như Lai không xa, 
chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mắt. Bấy giờ Thế Tôn bảo Ca- 
diếp: 

Nay tuổi Ta đã suy hao, gần hơn tám chục. Nhưng nay Như 
Lai có bốn đại Thanh văn có thể đảm trách du hóa, mà trí tuệ vô tận, 
đầy đủ các phẩm đức. Bốn vị này là những ai? Đó là Tỳ-kheo Ca- 
diếp, Tỳ-kheo Quân-đồ-bát-hán, Tỳ-kheo Tân-đầu-1ô?!, Tỳ-kheo La- 
vân”. Các ông bốn đại Thanh văn không nên Bát-niết-bàn. Hãy đợi 
khi nào pháp Ta mất hẳn rồi hãy Bát-niết-bàn. Đại Ca-diếp cũng 
không nên Bát-niết-bàn. Hãy đợi cho đến Di-lặc xuất hiện thế gian. 
Vì sao? Các đệ tử được hóa độ bởi Di-lặc thẩy đều là đệ tử của 
Thích-ca Văn, do sự giáo hóa của Ta được lưu lại mà dứt sạch các 
lậu. Trong thôn Tỳ-đề, quốc giới Ma-kiệt, Đại Ca-diếp sẽ trú trong 


?! Tân-đầu-lô #858, tức vị thứ nhất trong mười sáu A-la-hán kể trong Pháp Trụ 


Ký (T49n2030, tr. 13a9), phiên âm khác là Tân-độ-la Bạt-ra-xà £?#ñI#fE Bi 
(Skt. Pindola-bharadvaja). 

La-vân #zZ, tức La-hổ-la ##†&### (Skt., Pãli: Rahula), thứ mười một trong mười 
sáu A-la-hán kể trong Pháp Trụ Ký (tr. 13a14). 
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núi ở đó.” Về sau, Di-lặc Như Lai sẽ dẫn vô số tùy tùng đi đến núi 
này. Do ân đức của Phật, các quỷ thần sẽ mở cửa núi và được thấy 
Ca-diếp trong hang thiển. Khi ấy Đức Di-lặc duỗi cánh tay phải chỉ 
Ca-diếp mà bảo đại chúng: “Đây là đệ tử của Phật Thích-ca văn 
trong thời quá khứ xa xưa, tên là Ca-diếp, vẫn tổn tại cho đến nay, là 
vị Đầu-đà khổ hành bậc nhất.” Mọi người khi ấy tán thán là chưa 
từng có. Ngay lúc ấy, vô số trăm ngàn người dứt sạch trần cấu, được 
Pháp nhãn thanh tịnh. 

Đây gọi là hội thứ nhất,” có chín mươi sáu ức người thành A- 
la-hán. Những người ấy đều là đệ tử của Ta. Vì sao? Thảy đều do Ta 
giáo hóa mà được như vậy; và cũng do nhân duyên bốn sự” là huệ 
thí, nhân ái, lợi người và đẳng lợi. 

Này A-nan, bấy giờ Di-lặc Như Lai sẽ lấy y Tăng-già-lê của 
Ca-diếp rồi khoác lên mình, tức thì thân thể của Ca-diếp tự nhiên rã 
như sao. Di-lặc mới dùng đủ các loại hương hoa cúng dường Ca-diếp. 
Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn có tâm cung kính đối với Chánh pháp. 
Di-lặc cũng do Ta giáo hóa mà được thành đạo Vô thượng chân 
chánh. 

A-nan nên biết, hội thứ hai của Phật Di-lặc có chín mươi bốn 
ức người, đều là A-la-hán, cũng đều là đệ tử di giáo của Ta, hành 
cúng dường bốn sự mà được như vậy. 

Lại nữa, hội thứ ba của Phật Di-lặc có chín mươi hai ức người, 
đều A-la-hán, cũng là đệ tử di giáo của Ta. 

Thời bấy giờ, các Tỳ-kheo đều có họ là đệ tử Từ Thị, như ngày 
nay các Thanh văn đều được gọi là đệ tử Thích-ca. 

Bấy giờ, Đức Di-lặc thuyết pháp cho các đệ tử: “Tỳ-kheo các 
ông, hãy tư duy về tưởng vô thường, tưởng lạc có khổ, tưởng chấp 





3 Truyền thuyết phương Bắc, Đại Ca-diếp hiện vẫn nhập định trong núi Kê túc 


(Skt. Kukkutapada-giri, nước Ma-kiệtđà; cí Phú pháp nhân duyên 
(T50n2058, tr. 301a16); Pháp Hiển Truyện (T51n2085, tr. 863c27); Tây Vực 
Ký 9 (T51n2087, tr. 919b25). 

Có thể có sự nhầm lẫn trong bản Hán này. 

Tứ sự PS, đây chỉ bốn Nhiếp sự, mà nội dung Hán dịch ở đây có khác. 


24. 
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ngã và vô ngã, tưởng thật có Không, tưởng sắc biến, tưởng bầm 
xanh, tưởng sình chương, tương ăn chưa tiêu hết, tưởng máu huyết, 
tưởng hết thảy thế gian không có đang vui thích. Vì sao? Tỳ-kheo 
nên biết, mười tưởng này đều là những điều đã được Thích-ca Văn 
Phật trong quá khứ nói cho các ông, để được dứt sạch hữu lậu, tâm 
được giải thoát. 

Trong đại chúng này, hoặc có người vốn là đệ tử của Phật 
Thích-ca Văn, thời quá khứ đã tu phạm hạnh, nay đến chỗ Ta. Hoặc 
phụng trì pháp của Phật Thích-ca Văn, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi 
Phật Thích-ca Văn cúng dường Tam bảo, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi 
Phật Thích-ca Văn mà tu hành gốc rễ thiện trong khoảng chừng búng 
ngón tay, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca hành bốn đẳng 
tâm, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn mà thọ trì năm 
giới, ba tự quy y, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở Phật Thích-ca Văn khởi 
dựng tháp miếu, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca mà tu 
sửa chùa, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn mà thọ trì 
tám pháp quan trai, nay đến chỗ ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn 
mà cúng dường hương hoa, nay đến chỗ ta. Hoặc ở nơi Phật ấy nghe 
Phật pháp mà buồn khóc rơi lệ, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật 
Thích-ca văn chuyên ý nghe pháp, nay đến chỗ Ta. Hoặc suốt đời 
khéo tu phạm hạnh, nay đến chỗ Ta. Hoặc chép, đọc tụng, thọ trì, 
nay đến chỗ Ta. Hoặc người thừa sự cúng dường mà nay đến chỗ Ta. 

Rồi Đức Di-lặc nói bài kệ này: 

Tăng trưởng đức giới, văn 
Nghiệp thiền và tư duy 
Khéo tu hành phạm hạnh 
Người ấy đến chỗ Ta. 
Khuyên thí, tâm hoan hỷ 
Tu hành cội nguồn tâm 

Ý không sai biệt tưởng 
Người ấy đến chỗ Ta. 
Hoặc tâm bình đẳng 

Và thừa sự chư Phật 
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Thức ăn cúng Thánh chúng 
Người ấy đều đến Ta. 
Hoặc tụng giới, Khế kinh 
Khéo tập, thuyết cho người 
Nhiệt hành nơi gốc pháp 
Ngày nay đến chỗ Ta. 
Họ Thích khéo giáo hóa 
Cúng dường các xá-lợi 
Thừa sự pháp, cúng dường 
Ngày nay đến chỗ Ta. 
Nếu ai sao chép kinh 
Ban” bố trên lụa trắng” 
Những ai cúng dường kinh 
Nay đều đến chỗ Ta. 
Lụa là và các vật 
Cúng dường nơi chùa tháp 
Tự xưng Nam-mô Phật 
Thảy đều đến chỗ Ta. 
AI cúng dường hiện tại 
Và chư Phật quá khứ 
Thiên định, chánh bình đẳng 
Cũng không có tăng giảm, 
Cho nên, đối Phật pháp 
Thừa sự nơi Thánh chúng 
Chuyên tâm thờ Tam bảo 
Tất đến chỗ vô vi. 

Này A-nan nên biết, Di-lặc Như Lai sẽ nói bài kệ này giữa đại 

chúng. 
Bấy giờ trong đại chúng, chư Thiên và loài người tư duy mười 





*- Văn bản in là tụng #, cước chú in là ban 3, TNM: ban 3#. 
”' Tố thượng #.È. Do chữ ban ?# đọc là tụng #ã nên có người đoán đây là chữ 
án 3 (án thư), thay vì tố š. Nhưng Ấn Độ không có tục đọc sách trên án thư. 
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tưởng, khi ấy có mười một triệu” người dứt sạch trần cấu, được Pháp 
nhãn thanh tịnh. Trong một ngàn năm, trong chúng không có cáu 
bẩn, Di-lặc Như Lai bấy giờ chỉ nói một bài kệ làm cấm giới: 

Miệng, ý không hành ác 

Thân cũng không sai phạm 

Trừ sạch ba nghiệp này 

Chóng vượt vực sinh tử. 

Sau một ngàn năm, sẽ có người phạm cấm giới, bấy giờ mới 
chế giới. 

Di-lặc Như Lai sẽ thọ tám vạn bốn ngàn năm. Sau khi Bát-niết- 
bàn, di pháp của Ngài sẽ tổn tại tám vạn bốn ngàn năm. Sở dĩ như 
vậy, vì chúng sinh thời bấy giờ thảy đều có căn tánh linh lợi. Nếu có 
thiện nam, thiện nữ nào muốn thấy Phật Di-lặc và các Thanh văn 
trong ba hội, thành Kê-đầu và bốn đại bảo tàng, muốn được ăn thứ 
lúa tự nhiên, mặc loại y phục tự nhiên, rồi khi thân hoại mạng chung 
sinh lên trời, những thiện nam, thiện nữ ấy hãy chuyên cần tinh tấn, 
không sinh lười biếng và hãy cúng dường thừa sự các Pháp sư bằng 
các thứ hương hoa thơm, cùng các phẩm vật cúng dường chớ để thiếu 
thốn. 

A-nan, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ, A-nan và các chúng hội nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


®: Hán: Thập nhất cai †—l%; mỗi cai là mười triệu. Con số ở đây chỉ có tính 
tượng trưng. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỀN 45 


Phẩm 48: BẤT THIỆN (2) 
KINH SỐ 4! 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ số đông Tỳ-kheo cùng tụ tập tại giảng đường Phổ hội. 
Mọi người đều có ý nghĩ này: “Thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Nay 
Như Lai có thể phân biệt biết rõ chư Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn, 
với tên hiệu như vậy, chủng tộc như vậy, sự trì giới và đệ tử tùy tùng 
như vậy, cùng Tam-muội, trí tuệ, giải thoát, giải thoát kiến tuệ, thân 
thọ dài ngắn, thầy đều biết rõ. Thế nào, chư Hiển, đó là do Như Lai 
phân biệt pháp xứ cực kỳ thanh tịnh mới biết nguồn gốc danh hiệu 
của chư Phật chăng? Hay do chư Thiên đến báo cáo cho biết điều 
này chăng? 

Khi ấy, bằng Thiên nhĩ thông suốt, Thế Tôn nghe các Tỳ-kheo 
đang khơi dậy để tài này, liền đi đến chỗ các Tỳ-kheo, rồi xuống 
ngay giữa đại chúng. Bấy giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

—Các ông tập họp tại đây, đang bàn luận chuyện gì? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

Chúng con tập họp tại đây bàn luận các để tài Phật pháp. Mọi 
người đều nêu lên vấn để như vầy: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Như 


!- Tham chiếu Pãli, D. 14 Mahãpadãna (R. ii. 1). Hán, Trường 1, kinh 1 “Đại 


bản”. 
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Lai có thể biết rõ chư Phật quá khứ với danh hiệu, chủng tộc như 
vậy; trí tuệ như vậy, cũng đều thông suốt tường tận. Thật kỳ diệu! 
Thế nào, này chư Hiển, đó là do sự phân biệt pháp giới của Như Lai 
cực kỳ thanh tịnh mới biết được nguồn gốc danh hiệu chư Phật, hay 
do chư Thiên đến chỗ Phật nói lại sự kiện ấy?” 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Các ông có muốn nghe trí lực siêu việt của chư Phật quá khứ, 
cùng danh hiệu, thọ mạng dài vắn chăng? 
Các Tỳ-kheo đáp: 
—Nay là lúc thích hợp, cúi xin Như Lai giải bày nghĩa lý này. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 
-Các ông hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ diễn rộng ý nghĩa cho các 
ông nghe. 
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 
-Tỳ-kheo nên biết, quá khứ cách nay chín mươi mốt kiếp, có 
Phật xuất thế hiệu Tỳ-bà-thi Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. 
Lại ba mươi mốt kiếp có Phật xuất thế hiệu Thức-cật Như Lai, 
Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. 
Lại ba mươi mốt kiếp có Phật hiệu Tỳ-xá-la-bà Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời. 
Trong Hiển kiếp này, có Phật xuất thế hiệu Câu-lũ-tôn Như 
Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác. 
Lại trong Hiển kiếp có Phật xuất thế hiệu Câu-na-hàm-mâu-ni 
Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. 
Lại trong Hiển kiếp có Phật xuất thế hiệu Ca-diếp. 
Lại trong Hiền kiếp, Ta, Thích-ca Văn Như Lai, Chí Chân, 
Đẳng Chánh Giác, xuất hiện ở đời. 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 
Trong chín mươi mốt kiếp 
Có Phật Tỳ-bà-thi. 
Trong ba mươi mốt kiếp 
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Xuất hiện Phật Thức-cật. 
Lại ở trong kiếp đó 

Xuất hiện Phật T)-xá. 
Ngày nay trong Hiền kiếp 
Bốn Phật lại ra đời 
Câu-tôn, Na, Ca-diếp 
Như mặt trời soi đời 

Nếu muốn rõ tên họ 

Và danh hiệu, như vậy. 

Tỳ -bà-thi Như Lai xuất hiện trong chủng tộc Sát-lợi. Thức-cật 
Như Lai cũng xuất hiện trong Sát-lợi. Tỳ-xá-la-bà Như Lai cũng từ 
Sát-lợi. Câu-lũ-tôn xuất hiện trong dòng Bà-la-môn. Câu-na-hàm- 
mâu-ni xuất hiện trong dòng Bà-la-môn. Ca-diếp Như Lai xuất 
hiện trong dòng Bà-la-môn. Như Ta nay xuất hiện trong dòng Sát- 
lợi. 

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Các Phật trước xuất hiện 
Đều từ dòng Sát-lợi. 
Câu-tôn, đến Ca-diếp, 
Xuất từ Bà-la-môn; 

Chí tôn không ai bằng. 
Ta nay Thây trời người, 
Với các căn tịch tĩnh, 
Xuất từ dòng Sát-lợi. 

Tỳ-bà-thi Như Lai họ Cù-đàm”. Thức-cật Như Lai cũng từ họ 
Cù-đàm. Tỳ-xá-la-bà cũng họ Cù-đàm. Ca-diếp Như Lai xuất từ họ 
Ca-diếp. Câu-lâu-tôn, Câu-na-hàm-mâu-ni, cũng dòng họ Ca-diếp 
không khác. Ta, Như Lai đời hiện tại, có họ Cù-đàm. 

Bấy giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ này: 

Các Phật Chánh giác đầu 


?*. Nguyên Hán: Tánh ##. Đoạn dưới cũng nói tánh thuộc Câu-lân-nhã. Có sự lẫn 


lộn về dụng ngữ trong bản Hán dịch này. Xem cht. dưới. 
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Xuất từ họ Cù-đàm. 

Ba vị tiếp Ca-diếp, 

Đều có họ Ca-diếp. 

Như Ta đời hiện tại, 

Chư Thiên nhân cúng dường, 
Các căn đều tịch tĩnh, 

Xuất từ họ Cù-đàm. 

Tỳ-kheo nên biết, Tỳ-bà-thi Như Lai có họ? là Câu-lân-nhã!. 
Thức-cật Như Lai cũng xuất từ Câu-lân-nhã. Tỳ-xá-la-bà Như Lai 
cũng xuất từ Câu-lân-nhã. Câu-lũ-tôn Như Lai xuất từ Bà-la-đọa. 
Câu-na-hàm-mâu-ni cũng xuất từ Bà-la-đọa. Ca-diếp Như Lai cũng 
xuất từ Bà-la-đọ a". 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Ba vị Chánh giác đầu 

Xuất từ Câu-lân-nhã. 

Sau cho đến Ca-diếp 

Đều từ Bà-la-đọa. 

Như Ta đời hiện tại, 

Chư Thiên nhân cúng dường, 
Các căn đều tịch tĩnh, 

Xuất từ Câu-lân-nhã." 

Tỳ-bà-thi Như Lai ngồi dưới cây hoa Ba-la-lợi” mà thành Phật 
đạo. Thức-cật Như Lai ngồi dưới cây Phân-đà-lợi? mà thành Phật 





Tánh, Pãli: Gotta, tức dòng họ, chỉ phương diện huyết thống. 

Câu-lân-nhã #JÑ##Z. Pali: Kondañña. Trên kia cũng nói là tánh Cù-đàm. 
Trường 1 cũng như Päli, chỉ nói tánh Câu-lgi-nhã #J#l#ƒ, không nói đến tánh 
Cù-đàm. 

Bà-la-đọa 3Š#fẼ. Ba vị sau này, Trường 1 và Päli đều nói thuộc dòng họ Ca- 
diếp, như đoạn trên; không nói đến Bà-la-đọa. 

Không thấy nơi nào khác nói Thích tôn thuộc họ Câu-lân-nhã. 

Ba-la-lợi XÃ. Pali: Patali. 

Phân-đà-lợi 2È. Pali: Pundarika. 
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đạo. Tỳ-xá-la-bà Như Lai ngồi dưới cây Sa-la? mà thành Phật đạo. 
Câu-lũ-tôn Như Lai ngồi dưới cây Thi-lợi-sa'° mà thành Phật đạo. 
Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai ngồi dưới cây Ưu-đầu-bát-la' mà 
thành Phật đạo. Ca-diếp Như Lai ngổi dưới cây Ni-câu-lưu” mà 
thành đạo quả. Như Ta, Như Lai trong đời hiện tại ngồi dưới cây 
Cát-tường'” mà thành Phật đạo. 

Vị thứ nhất thành đạo 

Dưới cây Ba-la-lợi. 

Thức-cật, Phân-đà-lợi. 

Tỳ-xá, cây Sa-la. 

Cáu-tôn, cây Thi-lỢI. 

Cáu-na, cây Bạtr-1a. 

Ca-diếp, cây Câu-lưu. 

Ta dưới cây Cát tường. 

Bảy Phật, Thiên trung Thiên, 

Soi tỏ khắp thế gian, 

Nhân duyên dưới bóng cây, 

Mà chứng thành đạo quả. 

Tỳ-bà-thi Như Lai có đệ tử là đại chúng gồm mười sáu vạn tám 
ngàn người. Thứ-cật Như Lai có đệ tử với đại chúng gồm mười sáu 
vạn người. Tỳ-xá-la-bà Như Lai có đệ tử là đại chúng mười vạn 
người. Câu-lũ-tôn Như Lai có đệ tử là đại chúng tám vạn người. 
Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai có đệ tử là chúng bảy vạn người. Ca- 
diếp Như Lai có đệ tử là chúng sáu vạn người. Ta nay chúng đệ tử 
có một ngàn hai trăm năm mươi người. Thảy đều là A-la-hán, vĩnh 
viễn dứt sạch các lậu, không còn các triển phược. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 





Để bản chép: Ba-la ⁄##; nên sửa lại là sa-la 3›##. Päli: Säla. 
'° Thi-lợi-sa l3. Pãli: Sifisa. 

''- Ưu-đầu-bát-la ##ðãWff&. Pãli: Udumbara. 

!“ Ni-câu-lưu JE‡#J. Päli: Nigrodha. 

- Cát tường 4#. Pali: Assattha. 
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Trăn ngàn sáu vạn tám 

Đệ tử Tỳ-bà-thi. 

Trăm ngàn thêm sáu vạn 

Chúng đệ tử Thức-cật. 

Chúng Tỳ-kheo trăm ngàn 

Đệ tử Tỳ-xá- bà. 

Cáu-tôn, chúng tám vạn 

Ca-diếp, chúng sáu vạn 

Thảy đều A-la-hán 

Ta nay Thích-ca Văn 

Ngàn hai trăm năm chục. 

Đều là bậc Chân nhân 

Hiện đang hành giáo pháp 

Đệ tử theo di giáo 

Con số không thể lường. 

Tỳ bà-thi Như Lai có thị giả tên là Đại Đạo Sư.'“ Thức-cật Như 
Lai có thị giả tên là Thiện Giác”. Tỳ-xá-la-bà Như Lai có thị giả 
tên là Thắng Chúng". Câu-lũ-tôn Như Lai có thị giả tên là Cát 
Tường'”. Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai có thị giả tên là Tỳ-la-tiên 3. 
Ca-diếp Như Lai có thị giả tên là Đạo Sư”. Ta nay có thị giả tên là 
A-nan. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Đại Đạo và Thiện Giác 

Thắng Chúng và Cát Tường 

Tỳ-la-tiên, Đạo Sư 

A-nan. Bảy thị giả. 





* Đại Đạo Sư. Trường 1, thị giả Vô Ưu ###. Pãli: Asoka. 

- Thiện Giác. Trường 1, thị giả Nhẫn Hành 3T. Pãli: Khemaikaro. 
- Thắng Chúng. Trường 1, thị giả Tịch Diệt #3. Pãli: Upasanto. 

- Cát Tường. Trường 1, thị giả Thiện Giác #8. Pali: Buddhijo. 

- Tỳ-la-liên. Trường 1, thị giả An Hòa #ãI. Pãli: Sotthijo. 

?” Đạo Sư. Trường 1, thị giả Thiện Hữu #&. Päli: Sabbamitto. 
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Những vị này hầu Phật 
Không khi nào sát thời 
Phúng tụng và thọ trì 

Không để mất nghĩa lý. 

Tỳ-bà-thi Như Lai thọ tám vạn bốn ngàn tuổi. Thức-cật Như 
Lai thọ bẩy vạn tuổi. Tỳ-xá-la-bà Như Lai thọ sáu vạn tuổi. Câu-lũ- 
tôn Như Lai thọ năm vạn tuổi. Câu-na-hàm Như Lai thọ bốn vạn 
tuổi. Ca-diếp Như Lai thọ hai vạn tuổi. Ta ngày nay thọ mạng rất 
vắn. Tuổi thọ dài nhất không quá một trăm. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Phật đầu, tám vạn tư 
Phật kế, bảy vạn tuổi. 
Tỳ-xá-bà sáu vạn. 
Cáu-lưu thọ năm vạn. 
Gấp đôi số hai vạn 
Tuổi thọ Câu-na-hàm. 
Ca-diếp thọ hai vạn. 
Chỉ Ta thọ trăm tuổi. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, Như Lai quán sát biết rõ tên họ, 
danh hiệu của chư Phật; tất cả đều rõ ràng; chủng loại, xuất xứ, thầy 
đều quán triệt; trì giới, thiển định, trí tuệ, giải thoát, thảy đều thấu 
rõ. 

Bấy giờ A-nan bạch Thế Tôn: 

-Như Lai cũng nói, Như Lai biết rõ quá khứ hằng sa chư Phật 
đã diệt độ và vị lai hằng sa chư Phật sẽ xuất hiện. Vì sao Như Lai 
không ghi nhận những việc làm của ngần ấy chư Phật, mà nay chỉ 
nói đến gốc ngọn của bảy vị Phật? 

Phật bảo A-nan: 

-Tất cả đều có nhân duyên nên Như Lai chỉ nói sự tích gốc 
ngọn của bẩy vị Phật. Hằng sa chư Phật trong quá khứ cũng chỉ nói 
gốc ngọn của bảy Phật. Tương lai Di-lặc xuất hiện ở đời cũng chỉ 
nói gốc ngọn bẩy Phật. Như khi Sư Tử Ứng Như Lai xuất hiện, 
cũng sẽ nói gốc ngọn bẩy Phật. Khi Phật Thừa Nhu Thuận xuất 
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hiện ở đời, cũng sẽ nói gốc ngọn bẩy Phật. Khi Phật Quang Diệm 
xuất hiện ở đời cũng sẽ nói gốc ngọn bẩy Phật. Khi Phật Vô Cấu 
xuất hiện ở đời, cũng sẽ ghi nhận gốc ngọn Phật Ca-diếp. Khi Phật 
Bảo Quang xuất hiện ở đời, cũng sẽ ghi nhận gốc ngọn Thích-ca 
văn. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này: 
Sư Tử, Nhu Thuận, Quang 
Vô Cấu và Bảo Quang 
Tiếp theo sau Di-lặc 
Thảy đều thành Phật đạo. 
Di-lặc ghi Thức Phật. 
Sư Tử ghỉ Tỳ-xá. 
Nhu Thuận ghi Câu-tôn. 
Quang Diệm ghỉ Mâu-Hmi. 
Vô Cấu ghi Ca-diếp. 
Thảy đều nói bởi duyên. 
Bảo Quang thành Chánh giác, 
Sẽ ghi danh hiệu Ta. 
Phật Chánh giác quá khứ, 
Cũng như Phật tương lai, 
Đều ghỉ nhận bảy Phật, 
Và sự tích gốc ngọn. 
Thảy đều có nhân duyên nên Như Lai ghi nhận danh hiệu chỉ 
bảy Phật thôi. 
A-nan bạch Phật: 
—Kinh này tên gì? Phụng hành như thế nào? 
Phật nói: 
—Kinh này gọi là Ký Phật Danh Hiệu. Hãy ghi nhớ phụng 
hành. 
Bấy giờ A-nan và các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 5 


Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt. 

Bấy giờ trưởng giả Sư Tử đi đến Xá-lợi-phất, cúi đầu lễ dưới 
chân, rồi ngồi xuống một bên. Trưởng giả Sư Tử bạch Xá-lợi-phất 
rằng: 

—Cúi mong Tôn giả nhận lời thỉnh của con. 

Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. Khi trưởng giả thấy Tôn giả im 
lặng nhận lời, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy dưới chân, rồi lui 
ra. 

Ông lại đi đến Đại Mụuc-kiển-liên, Ly-việt, Đại Ca-diếp, A-na- 
luật, Ca-chiên-diên, Mãn Nguyện Tử, Ưu-bà-ly, Tu-bô-để, La-vân, 
Quân-đầu Sa-di. Các vị thượng thủ như vậy cùng với năm trăm vị. 

Bấy giờ trưởng giả trở về nhà sửa soạn đủ các thức ăn hết sức 
ngon lành, trải các chỗ ngồi rất đẹp. Sau đó, đến thưa là đã đến giờ: 

-Thưa các Chân nhân A-la-hán biết cho, nay thức ăn đã dọn 
xong, cúi mong các vị hạ cố đến nhà con. 

Khi ấy các đại Thanh văn khoác ba y, cầm bát, đi vào thành, 
đến nhà ông trưởng giả. Trưởng giả thấy các vị Tôn giả đã yên chỗ 
ngồi rồi, tự tay san sớt, bưng dọn các thức ăn. Khi thấy Thánh chúng 
ăn xong, sau khi dùng nước rửa, ông dâng cúng mỗi vị một tấm lụa 
trắng và bước lên trước để nhận chú nguyện. Lúc bấy giờ Xá-lợi- 
phất thuyết một bài pháp cực kỳ vi diệu cho ông trưởng giả nghe. 
Sau đó, ngài rời chỗ ngồi đứng dậy, trở về tĩnh thất. 

Bấy giờ La-vân đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 

-Ông từ đâu đến đây? 

La-vân đáp: 

-Hôm nay con được trưởng giả Sư Tử đến thỉnh. 

Phật hỏi: 

- Thế nào, La-vân, ăn uống có ngon hay không ngon? 

La-vân đáp: 
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-Thức ăn rất ngon và rất dổi dào. Nay con nhận được tấm lụa 
trắng này từ đó. 

Phật hỏi: 

-Chúng Tăng đến đó bao nhiêu người? Ai là Thượng tọa? 

La-vân bạch: 

-Hòa thượng Xá-lợi-phất ở đầu hàng Thượng thủ. Các đệ tử 
thần đức khác có năm trăm vị. 

Phật bảo La-vân: 

—La-vân, trưởng giả ấy có được phước nhiều không? 

La-vân bạch Phật: 

-Vâng, bạch Thế Tôn, ông trưởng giả ấy được phước báo 
không thể kể xiết. Thí cho một vị A-la-hán, phước còn khó hạn 
lượng, huống gì các bậc được chư Thiên thần diệu cung kính. Hôm 
nay có năm trăm vị thảy đều là bậc Chân nhân. Cho nên phước của 
ông ấy làm sao mà lường hết được. 

Phật bảo La-vân: 

—Nay công đức do bố thí năm trăm vị La-hán, so với công đức 
bố thí cho một Sa-môn là người được sai cử thứ tự từ trong Tăng khi 
Tăng được thỉnh cúng dường; phước từ người được sai cử trong chúng 
này so với phước bố thí năm trăm La-hán, nhiều gấp trăm lần, ngàn 
lần, hàng ức vạn lần, không thể lấy thí dụ mà biết được. Vì sao? 
Phước từ người được Chúng sai cử khó mà hạn lượng, đưa đến chỗ 
cam lộ, diệt tận. 

La-vân nên biết, như có người tự mình thể rằng: “Tôi sẽ uống 
hết nước trong các sông ngòi. Người ấy có thể làm được như vậy 
chăng? 

La-vân bạch Phật: 

-Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Diêm-phù-địa này rất 
rộng lớn. Có bốn con sông lớn của Diêm-phù-địa, một là Hằng-già, 
hai là Tân-đầu, ba là Tư-đà, bốn là Bác-xoa. Mỗi con sông còn có 
năm trăm chi lưu. Người ấy không bao giờ có thể uống cho hết được. 
Chỉ nhọc công mà chẳng bao giờ thành. 
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Người ấy lại nói rằng: “Ta tự mình có phương tiện nhân duyên 
có thể uống hết các con nước.” Nhân duyên gì mà có thể uống hết 
các con nước? Khi ấy, người này nghĩ rằng: “Tôi sẽ uống nước biển. 
Vì sao? Tất cả con sông đều đổ vào biển.” Thế nào, La-vân, người 
ấy có thể uống hết các con nước chăng? 

La-vân bạch Phật: 

Bằng phương tiện như vậy thì có thể uống hết các con nước. 
Vì sao? Tất cả mọi dòng nước đều đổ vào biển. Cho nên người ấy có 
thể uống hết nước. 

Phật nói: 

-Cũng vậy, La-vân. Hết thẩy sự bố thí riêng tư đều như dòng 
nước kia, hoặc được phước, hoặc không được phước. Chúng Tăng 
như biển cả kia. Vì sao? Cũng như nước của các sông khi đổ vào 
biển đều mất tên cũ, mà chỉ có một gọi là biển cả. La-vân, ở đây 
cũng vậy. Nay mười hạng người đều từ trong Chúng mà ra; không 
có Chúng thì không thành. Những gì là mười? Đó là, hướng Tu-đà- 
hoàn, Tu-đà-hoàn, hướng Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm, hướng A-na- 
hàm, A-na-hàm, hướng A-la-hán, A-la-hán, Bích-chi-phật và Phật. 
Đó là mười hạng người đều do từ trong Chúng, không đơn độc, 
không biệt lập. 

La-vân, hãy do phương tiện này mà biết rằng, với người được 
sai cử từ Chúng, phước ấy không thể hạn lượng. Cho nên, này La- 
vân, thiện nam, thiện nữ nào muốn cầu phước không hể kể xiết ấy 
hãy cúng dường Thánh chúng. 

La-vân nên biết, cũng như người lấy bơ bỏ vào nước, nó đặc lại 
chứ không tan ra. Nếu đem dầu bỏ vào nước, nó lan khắp trên mặt 
nước. Cho nên, này La-vân, hãy nhớ nghĩ cúng dường Thánh chúng, 
Tăng Tỳ-kheo. La-vân, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ trưởng giả Sư Tử nghe Như Lai tán thán phước do bố 
thí Chúng, chứ không tán thán các phước khác. Vào một lúc khác, 
ông trưởng giả đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngôi 
xuống một bên. Trưởng giả bạch Thế Tôn: 

-Con có nghe Như Lai tán thán phước do bố thí Chúng, mà 
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không tán thán phước do người được biệt thỉnh. Từ nay về sau, con 
sẽ thường xuyên cúng dường Thánh chúng. 

Phật nói: 

-Ta không nói như vậy, rằng cúng dường Thánh chúng chứ 
đừng cúng dường người khác. Nay cúng bố thí cho súc sinh còn được 
phước, huống nữa cho người. Nhưng điều mà ta nói, là phước nhiều 
hay ít. Vì sao? Thánh chúng của Như Lai là bậc đáng kính, đáng quý 
trọng, là ruộng phước tối thượng của thế gian. Nay trong Chúng này 
có bốn Hướng và bốn Quả”, cùng Thanh văn thừa, Bích-chi-phật 
thừa, Phật thừa. Thiện nam, thiện nữ nào muốn chứng đắc đạo của 
ba thừa, hãy tìm cầu từ trong Chúng. Vì sao? Đạo của ba thừa đều 
xuất từ trong Chúng. 

Này trưởng giả, Ta quán sát nhân duyên ý nghĩa này cho nên 
mới nói như vậy. Ta cũng không khuyên dạy người chỉ nên cúng 
dường Thánh chúng chứ đừng cho các người khác. 

Khi ấy ông trưởng giả bạch Thế Tôn: 

-Đúng vậy, như lời Thế Tôn dạy. Từ nay về sau, nếu có làm 
phước nghiệp, con thảy đều cúng dường Thánh chúng, không lựa 
chọn người mà cho. 

Sau đó, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho ông trưởng giả, khiến 
ông sinh tâm hoan hỷ. Trưởng giả nghe xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, 
cúi đầu lạy dưới chân, rồi cáo lui. 

Ý của trưởng giả Sư Tử lúc bấy giờ muốn lập phước nghiệp. 
Chư Thiên khi ấy đến bảo ông rằng: “Vị này là hướng Tu-đà-hoàn. 
Vị này đắc Tu-đà-hoàn. Hãy thí cho vị này sẽ được phước nhiều. Thí 
cho vị kia sẽ được phước ít.” Rồi chư Thiên này nói bài kệ: 


?. Nguyên Hán: Đắc. 
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Phật khen thí lựa chọn 
Cho vị có đức này 

Cho vị ấy phước nhiều 
Như ruộng tốt trổ mạ. 

Trưởng giả Sư Tử khi ấy im lặng không trả lời. Chư Thiên này 
lại nói với trưởng giả: “Đây là người trì giới. Đây là người phạm 
giới. Đây là vị hướng Tu-đà-hoàn. Đây là vị đắc Tu-đà-hoàn. VỊ này 
là hướng Tư-đà-hàm. Vị này đắc Tư-đà-hàm. VỊ này hướng A-na- 
hàm. Vị này đắc A-na-hàm. Vị này hướng A-la-hán. Vị này đắc A- 
la-hán. VỊ này là Thanh văn thừa. VỊ này là Bích-chi-phật thừa. VỊ 
này là Phật thừa. Thí cho vị này được ít phước. Thí cho vị này được 
nhiều phước. 

Bấy giờ trưởng giả Sư Tử im lặng không trả lời. Vì sao? Ông 
chỉ nhớ đến giáo giới của Như Lai, là bố thí mà không lựa chọn. 

Vào một lúc khác, trưởng giả Sư Tử lại đi đến Thế Tôn, cúi 
đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Ông nói: 

—Con ghi nhớ nên thỉnh Thánh chúng dùng cơm. Có vị trời đến 
bảo con: “Đây là người trì giới. Đây là người phạm giới. Đây là vị 
hướng Tu-đà-hoàn. Đây là vị đắc Tu-đà-hoàn.” Cho đến, cả ba thừa, 
hảy đều phân biệt. Vị Trời ấy lại nói kệ: 

Phật khen thí lựa chọn 
Cho vị có đức này 

Cho vị ấy, phước nhiều 
Như ruộng tốt trổ mạ. 

Khi ấy con lại nghĩ như vầy: “Không nên làm trái giáo giới của 
Như Lai. Há có thể sinh tâm lựa chọn sao? Không bao giờ nên có 
tâm thị phi ý cao thấp.” Rồi con lại nghĩ: “Ta sẽ bố thí cho hết thẩy 
mọi loài chúng sinh. Ai trì giới, người ấy được phước vô cùng. Ai 
phạm giới, tự mình lãnh thọ tai ương. Ta chỉ vì thương xót chúng sinh 
rằng không ăn thì không thể sống. 

Phật bảo ông trưởng giả: 

—Lành thay, lành thay! Trưởng giả, ông có thệ nguyện rộng lớn 
như vậy! Bồ-tát bố thí với tâm luôn luôn bình đẳng. Trưởng giả nên 
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biết, khi Bồ-tát huệ thí, chư Thiên đến bảo rằng: “Thiện nam nên 
biết, đây là người trì giới. Đây là người phạm giới. Thí đây, được 
phước nhiều. Thí đây được phước ít.” Bồ-tát bấy giờ không hề có 
tâm như vậy, rằng: “Nên thí đây. Không nên thí đây.” Nhưng Bồổ-tát 
giữ tâm ý không có thị phi. Không nói, đây trì giới. Cũng không nói, 
đây phạm giới. Cho nên, này trưởng giả, hãy với tâm niệm bình đẳng 
mà huệ thí, trong lâu dài được phước vô lượng. 

Bấy giờ ông trưởng giả ghi nhớ lời dạy của Như Lai, nhìn chăm 
chú Thế Tôn, ý không di động, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà được 
Pháp nhãn thanh tịnh. Sau đó, ông trưởng giả rời chỗ ngồi đứng dậy, 
cúi đầu lạy dưới chân Phật, rồi lui ra. 

Ông trưởng giả đi chưa bao lâu, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

-Trưởng giả Sư Tử này do ghi nhớ bình đẳng thí, lại nhìn kỹ 
Như Lai từ đầu đến chân, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà được Pháp 
nhãn thanh tịnh. 

Rồi Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Trong hàng Ưu-bà-tắc của Ta, đệ tử đệ nhất bình đẳng thí, đó 
là trưởng giả Sư TỬ. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điểu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vậy: 

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đang vá y trong một hang vắng 
trong núi Kỳ-xà-quật. Khi ấy có một ngàn Phạm-di-ca từ cõi Phạm 
thiên biến mất và xuất hiện trước Xá-lợi-phất, cúi đầu lạy dưới 
chân, nhiễu quanh ba vòng, rồi đứng hầu và nói bài kệ tán thán 
này: 
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Quy mạng đấng Thượng nhân. 
Quy mạng đấng Tôn quý 

Nay chúng tôi không biết 
Ngài y nơi thiền nào? 

Sau khi các trời Phạm-di-ca nói xong bài kệ này, Xá-lợi-phất 
im lặng chấp nhận. Chư Thiên sau khi thấy Xá-lợi-phất im lặng chấp 
nhận rồi, bèn cúi lạy dưới chân mà lui. 

Chư Thiên đi chưa xa, Xá-lợi-phất liền nhập Kim cang Tam- 
muội. Khi ấy có hai con quỷ; một tên là Già-la và một tên là Ưu-bà- 
già-la. Chúng được Tỳ-sa-môn Thiên vương sai đi đến Tỳ-lâu-lặc- 
xoa Thiên vương để luận bàn việc người và trời. Khi hai con quỷ bay 
ngang qua hư không, chúng từ xa thấy Xá-lợi-phất ngồi kiết già, 
buộc niệm trước mắt, tâm ý tịch nhiên định. Quỷ Già-la nói với quỷ 
kia: 

-Bấy giờ ta có thể nắm tay đấm lên đầu Sa-môn này. 

Quỷ Ưu-bà-già-la nói với con quỷ thứ hai: 

-Ngươi chớ có khởi ý nghĩ đánh lên đầu Sa-môn. Vì sao? Sa- 
môn này có thân đức, có oai lực rất lớn. Vị Tôn giả này tên là Xá- 
lợi-phất. Trong hàng đệ tử của Thế Tôn, ngài là vị thông minh tài 
cao không ai hơn, là đệ nhất trí tuệ trong các đệ tử. Nếu không, 
người sẽ chịu khổ vô lượng lâu dài. 

Nhưng con quỷ kia lặp lại ba lần, nói: 

—Ta có thể đánh lên đầu Sa-môn này. 

Quỷ Ưu-bà-già-la nói: 

“Ngươi không nghe lời ta, thì ngươi cứ ở lại đây. Ta sẽ bỏ 
ngươi mà ổi. 

Con ác quỷ kia nói: 

—Ngươi sợ Sa-môn sao? 

Quỷ Ưu-ba-già-la nói: 

—Ta sợ thật. Nếu ngươi lấy tay đánh Sa-môn này, đất này sẽ 
nứt làm hai. Ngay lúc đó mưa to gió lớn sẽ nổi lên. Đất cũng rung 
động, chư Thiên kinh sợ. Khi đất rung động, Tứ Thiên vương cũng 
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kinh sợ. Tứ Thiên vương mà kinh sợ, chúng ta không ở yên được 
đâu. 

Khi ấy, con ác quỷ nói: 

—Ta có thể làm nhục Sa-môn nà y. 

Con quỷ thiện nghe thế liền bổ đi. Con quỷ ác kia bèn lấy tay 
đánh vào đầu Xá-lợi-phất. Tức thì trời đất bị chấn động. Bốn phía 
mưa to gió lớn kéo đến. Đất liền nứt làm hai. Con quỷ ác này cả 
toàn thân rơi xuống địa ngục. 

Sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất từ Tam-muội dậy, sửa lại y phục 
và bước xuống núi Kỳ-xà-quật, đi đến Thế Tôn tại vườn Trúc, cúi 
đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. 

Bấy giờ Phật bảo Xá-lợi-phất: 

- Thân thể ông nay không có bệnh tật gì chăng? 

Xá-lợi-phất đáp: 

-Thân thể con nguyên chẳng bệnh hoạn gì. Duy chỉ có nhức 


Thế Tôn nói: 

-Quỷ Già-la lấy tay đánh vào đầu ông. Nếu nó lấy tay đánh 
vào núi Tu-di, núi ấy cũng bị vỡ làm đôi. Vì sao? Con quỷ ấy có sức 
mạnh to lớn. Nay nó đã chịu tội báo, toàn thân rơi vào địa ngục A-tỳ. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Kim cang Tam-muội có uy lực như 
vậy! Do uy lực của Tam-muội này, không có gì làm tổn thương được. 
Giả sử mang cả núi Tu-di mà dộng vào đầu, nó cũng không hể làm 
tổn thương một sợi lông. Vì sao? Tỳ-kheo, hãy lắng nghe! 

Trong Hiển kiếp này có Phật hiệu Câu-lũ-tôn Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác. Đức Phật ấy có hai đại Thanh văn; một tên 
là Đẳng Thọ và một tên là Đại Trữ!. Tỳ-kheo Đẳng Thọ có Thần túc 
đệ nhất. Tỳ-kheo Đại Trí có trí tuệ đệ nhất; như Ta hiện nay có Xá- 
lợi-phất là Trí tuệ đệ nhất và Mục-kiển-liên là Thân thông đệ nhất. 


?'. Đẳng Thọ ## và Đại Trí X#. Päli: Sañjiva, Vidhura; cf. D.ii. 7. 
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Hai vị Tỳ-kheo này, Đẳng Thọ và Đại Trí, đều đắc Kim cang Tam- 
muội. Vào một lúc, Tỳ-kheo Đẳng Thọ nhập Kim cang Tam-muội tại 
một nơi vắng vẻ. Khi ấy, bọn chăn bò, chăn dê và những người đi 
lấy củi thấy Tỳ-kheo này đang tọa thiển, họ bảo nhau rằng: “Sa-môn 
này hôm này đã bị vô thường bắt rồi.” Những người chăn bò và lấy 
củi bèn gom lá, cây các thứ chất lên mình Tỳ-kheo, xong rồi châm 
lửa đổi và sau đó bỏ đi. Khi Tỳ-kheo Đẳng Thọ rời khỏi Tam-muội, 
sửa lại y phục, rồi bỏ đi. Ngay ngày hôm đó, Tỳ-kheo khoác y, cầm 
bát vào thôn khất thực. Những người lấy củi lượm cỏ thấy Tỳ-kheo 
này vào thôn khất thực, liền bảo nhau: “Hôm qua Tỳ-kheo này chết 
rồi. Chúng ta đã châm lửa thiêu. Hôm nay ông ấy sống lại. Bây giờ 
nên đặt tên cho ông, gọi là Hoàn Hoạt”. ” 

Tỳ-kheo nào đắc Kim cang Tam-muội, lửa đốt không cháy, 
dao chém không đứt; xuống nước không bị chìm; không bị ai đả 
thương. Như vậy, này Tỳ-kheo, Kim cang Tam-muội có uy đức như 
vậy. Nay Xá-lợi-phất đắc Tam-muội này. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
phần nhiều an trú trong hai chỗ, là Không Tam-muội và Kim cang 
Tam-muội. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện hành kim 
cang Tam-muội!. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Ta sẽ dạy các ông, như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, là Tỳ-kheo trí 
tuệ, đại trí, phân biệt trí, quảng trí, vô biên trí, tiệp tật trí, phổ du trí, 
lợi trí, thậm thâm trí, đoạn trí, thiểu dục tri túc, tịch tĩnh, dũng mãnh, 
niệm không phân tán, giới thành tựu, Tam-muội thành tựu, trí tuệ 
thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát kiến tuệ thành tựu, nhu 
hòa, vô tránh, đoạn trừ sự ác, đắc biện tài, tuệ biện vô ngại, tán thán 
sự dứt trừ ác, thường niệm xả ly, thương xót quần sinh, nhiệt hành 
chánh pháp, thuyết pháp cho người không hề mệt mỏi. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 


#2. Hoàn hoạt ì8‡Z, Pali: Sañjwa (cf. M.i. 333), trên kia dịch là Đẳng Thọ. 
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Mười ngàn các người trời 
Thảy đều Phạm-ca-di 

Tự quy Xá-lợi-phất 

Ở trên đỉnh Linh thứu. 
Quy mạng đấng Thượng nhân 
Quy mạng đấng Tôn quý 
Nay chúng tôi không biết 
Ngài y nơi thiền nào? 
Hoa đệ tử như vậy 

Làm đẹp cây Phật đạo 
Như vườn Trú đạc” trời 
Khoái lạc không thể sánh. 

Hoa đệ tử, tức là Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao? Con người này 
có thể làm đẹp cây Phật, cây Đạo, tức là Như Lai vậy. Như Lai che 
mát tất cả chúng sinh. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên niệm tinh cần, 
dũng mãnh tinh tấn, như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. 

Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


3: Cây Trú đạc (Päli: Pãricchattaka) trên trời Tam thập tam. Cf. Trung 1, kinh 2 
(tr. 422a20). 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 46 


Phẩm 49: PHÓNG NGƯU ({) 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Người chăn bò nếu thành tựu mười một pháp, đàn bò sẽ 
không bao giờ tăng trưởng; nó cũng không thể giữ gìn bò. Những gì 
là mười một? Người chăn bò không phân biệt sắc, không hiểu tướng, 
cần vuốt chải mà không vuốt chải, không che đậy vết thương lở, 
không tùy lúc xông khói, không biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, 
không biết chỗ nào an ổn, không biết chỗ dẫn bò qua sông, không 
biết thời nghỉ”, khi vắt sữa mà vắt cạn không biết chừa lại, khi bò đã 
lớn có thể dùng mà lại không tùy thời chăm sóc!. 

Tỳ-kheo, đó là mười một pháp mà nếu người chăn bò thành 
tựu, thì sẽ không thể phát triển đàn bò, không thể chăm sóc thân 
chúng. Ở đây, Tỳ-kheo trong chúng cũng vậy, sẽ không thể thêm ích 
được gì. Những gì là mười? Không phân biệt sắc, không hiểu rõ 





Tham chiếu Paäli, A. XI. 18 (HR. v. 347), M. 33 Gopäka (R. ¡. 410). Hán, Tạp 47 
No 99(1249). 


Hán: ma loát F#Ril. Pali: Na äsatikam hãretä, không diệt trứng ruồi nhặng. 
Thời nghi R‡##, đoạn dưới: Thời nghỉ thực, cho ăn đúng lúc. 
Pãli: Không coi trọng con bò đầu đàn. 
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tướng, cần vuốt chải mà không vuốt chải, không che đậy vết thương 
lở, không tùy lúc xông khói, không biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, 
không biết chỗ nào an ổn, không biết chỗ dẫn bò qua sông, không 
biết đúng lúc cho ăn, không biết chừa lại, không biết kính trọng các 
Tỳ-kheo trưởng lão. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết sắc? Ở đây, Tỳ-kheo, có bốn 
đại và sắc do bốn đại tạo, mà hoàn toàn không biết. Tỳ-kheo, như 
vậy là không biết sắc. 

Thế nào là Tỳ-kheo không hiểu rõ tướng? Ở đây, Tỳ-kheo 
không biết hành vi gì là ngu, hành vi gì là trí; thảy đều không như 
thật biết. Tỳ-kheo, như vậy là không hiểu rõ tướng. 

Thế nào, Tỳ-kheo cần vuốt chải mà không vuốt chải? Ở đây, 
Tỳ-kheo thấy sắc liền khởi tưởng về sắc, có các loạn niệm, lại 
không thủ hộ nhãn căn; do không khéo nhiếp niệm nên gây ra các 
tai ương chồng chất”, không thủ hộ nhãn căn”. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm trơn 
láng, ý biết pháp, mà khởi các tưởng tạp loạn, cũng không phòng hộ 
ý căn, không sửa đổi hành vi. Tỳ-kheo, như vậy là cần vuốt chải mà 
không vuốt chải. 

Thế nào, Tỳ-kheo, là không che đậy vết thương? Ở đây Tỳ- 
kheo khởi dục tưởng mà không xả ly, cũng không trừ khử niệm ấy. 
Hoặc khởi sân tưởng, sát hại tưởng, khởi các tưởng ác bất thiện mà 
không hề xả bỏ”. Tỳ-kheo, như vậy là không che đậy vết thương. 

Thế nào, Tỳ-kheo, là không tùy thời xông khói? Ở đây, pháp 
mà Tỳ-kheo đọc tụng không tùy thời nói cho người khác nghe. Như 
vậy, Tỳ-kheo, là không tùy thời xông khói. 

Thế nào, Tỳ-kheo, không biết ruộng tốt, nhiều cỏ? Ở đây, Tỳ- 





Nguyên Hán: Tạo chúng ương điệp išX⁄3#4 (?). Pali: Do không phòng hộ 
nhãn căn khiến các pháp ác bất thiện, tham, ưu trôi chảy vào. 

Bản Pali: Không che đậy vết thương (na vanam paticchadet8): Tỳ-kheo không 
phòng hộ nhãn căn. 

Bản Pali: Không diệt trứng ruồi, tức không dứt bỏ ba bất thiện tầm: Dục 
(kamavitakkam), sân (byapadavitakkam), hại (vihimsavitakkam). 
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kheo không biết bốn Ý chỉ; không như thật biết. Tỳ-kheo, như vậy là 
không biết ruộng tốt, nhiều cỏ. 

Thế nào, Tỳ-kheo, không biết chỗ qua sông? Ở đây Tỳ-kheo 
không biệt tám phẩm đạo của Hiền hánh. Tỳ-kheo, như vậy là không 
biết chỗ qua sông. 

Thế nào, Tỳ-kheo, không biết điểu yêu quý? Ở đây, Tỳ- 
kheo, đối với mười hai bộ: Khế kinh, Kỳ-dạ, Thọ quyết, Kệ, Nhân 
duyên, Bản mạt, Phương đẳng, Thí dụ, Sinh kinh, Thuyết, Quảng 
phổ, Vị tằng hữu pháp. Tỳ-kheo, như vậy không biết điều được yêu 
quý. 

Thế nào, Tỳ-kheo, không biết thời nghi? Ở đây, Tỳ-kheo đi 
đến nhà hèn hạ, nhà cờ bạc. Tỳ-kheo, như vậy là không biết thời 
nghi. 

Thế nào, Tỳ-kheo, không biết chừa lại? Ở đây, Tỳ-kheo có 
Phạm chí, Ưu-bà-tắc, là những người có tín tâm, đến thỉnh. Nhưng 
Tỳ-kheo ấy tham ăn uống, không biết đủ mà dừng lại. Tỳ-kheo, như 
vậ y là không biết chừa lại. 

Thế nào, Tỳ-kheo, không kính các Tỳ-kheo trưởng lão, cao 
đức? Ở đây, Tỳ-kheo không khởi tâm cung kính người có đức. Tỳ- 
kheo như vậy có nhiều sai phạm. Đó gọi là Tỳ-kheo không kính 
trưởng lão. 

Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu mười một pháp này, người ấy ở 
trong chánh pháp này trọn không được điều gì lợi ích. 

Lại nữa, nếu người chăn bò thành tựu mười một pháp, người ấy 
có thể chăm sóc đàn bò không hề thất thời, được nhiều lợi ích. 
Những gì là mười một? Ở đây người chăn bò biết sắc, biết phân biệt 
tướng, cần vuốt chải thì vuốt chải, che đậy vết thương lở, tùy thời 
xông khói, biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, biết chỗ qua sông, biết 
yêu mến bò, phân biệt thời nghi, biết tánh hạnh, khi vắt sữa thì biết 





Š Bất tri sở ái ®#IPf#, không có trong liệt kê trên. Có thể dịch khác từ “không 


biết chỗ nào an ổn”. 


2 Xem cht. trên. 
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chừa lại, tùy thời chăm sóc con bò đang được dùng. Như vậy người 
chăn bò chăm sóc đàn bò. 

Cũng vậy, cũng như người chăn bò, Tỳ-kheo thành tựu mười 
một pháp mà không mất thời tiết, trọn không bị trở ngăn. Tỳ-kheo 
thành tựu mười một pháp như vậy, ngay trong hiện pháp, được nhiều 
điều lợi ích. Những gì là mười một? Ở đây, Tỳ-kheo biết sắc, biết 
tướng, biết vuốt chải, biết che đậy vết thương, biết xông khói, biết 
ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, biết điều đáng yêu, biết chọn đường đi, 
biết chỗ qua sông, biết kính Tỳ-kheo trưởng lão mà tùy thời lễ bái. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết sắc? Ở đây, Tỳ-kheo biết sắc bốn đại 
và cũng biết sắc do bốn đại tạo. Đó gọi là Tỳ-kheo biết sắc. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết tướng? Ở đây, Tỳ-kheo biết tướng 
ngu, biết tướng trí; biết như thật. Như vậy, Tỳ-kheo biết tướng. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết vuốt chải? Ở đây, Tỳ-kheo khi khởi 
tâm niệm dục tưởng, liền biết xả ly, không thân cận, vĩnh viễn 
không có dục tưởng. Khi sân tưởng, hại tưởng, các tưởng ác bất thiện 
khởi lên, liển biết xả ly, không thân cận, vĩnh viễn không có sân 
tưởng các thứ. Như vậy, Tỳ-kheo biết vuốt chải. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết che đậy vết thương? Ở đây, Tỳ-kheo 
khi mắt thấy sắc mà không khởi sắc tưởng, cũng không nhiễm trước, 
mà làm thanh tịnh nhãn căn; trừ khử các pháp ác bất thiện, sầu ưu, 
tâm không tham đắm, ở trong đó mà thủ hộ nhãn căn. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết trơn 
láng, ý biết pháp mà không khởi thức tưởng, cũng không nhiễm 
trước, mà thanh tịnh ý căn. Như vậy, Tỳ-kheo biết che đậy vết 
thương. 

Thế nào, Tỳ-kheo biết xông khói? Ở đây, Tỳ-kheo nói lại cho 
người khác pháp mà mình đã từng nghe. Như vậy, Tỳ-kheo biết xông 
khói. 

Thế nào, Tỳ-kheo biết ruộng tốt chỗ có nhiều cổ? Ở đây, Tỳ- 
kheo như thật biết tám phẩm đạo Hiền thánh. Như vậy, Tỳ-kheo biết 
ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ. 

Thế nào, Tỳ-kheo biết điểu đáng yêu quý? Ở đây, Tỳ-kheo 
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nghe Pháp bảo mà Như Lai đã nói, trong tâm liền yêu quý. Như vậy, 
Tỳ-kheo biết điều đáng yêu quý. 

Thế nào, Tỳ-kheo biết chọn đường đi? Ở đây, Tỳ-kheo đối với 
mười hai bộ kinh" biết lựa chọn mà hành. Đó là, Khế kinh, Kỳ-da, 
Thọ quyết, Kệ, Nhân duyên, Bản mạt, Phương đẳng, Thí dụ, Sinh 
kinh, Thuyết, Quảng phổ, Vị tằng hữu pháp. Như vậy, Tỳ-kheo biết 
chọn đường đi. 

Thế nào, Tỳ-kheo biết chỗ qua sông? Ở đây, Tỳ-kheo biết bốn 
Ý chỉ''. Đó là Tỳ-kheo biết chỗ qua sông. 

Thế nào, Tỳ-kheo biết ăn vừa đủ no? Ở đây, Tỳ-kheo có 
Phạm chí, Ưu-bà-tắc, là những người có tín tâm, đến thỉnh. Tỳ-kheo 
không ý tham ăn uống, có thể biết đủ mà dừng lại. Tỳ-kheo, như vậy 
là vừa đủ. 

Thế nào, Tỳ-kheo tùy thời cung kính Tỳ-kheo trưởng lão? Ở 
đây, Tỳ-kheo hằng với thiện hành bởi thân, miệng, ý đối với các Tỳ- 
kheo trưởng lão. Như vậy Tỳ-kheo tùy thời cung phụng các Tỳ-kheo 
trưởng lão. 

Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp như vậy, ở ngay trong hiện 
pháp, được nhiều điều lợi ích. 

Bấy giờ Thế Tôn bèn nói kệ: 

Chăn bò không buông lung 
Người chủ được nhiều phước 
Sáu bò trong sáu năm 

Lần lượt thành sáu chục. 
Tỳ-kheo giới thành tựu 

Tự tại trong thiền định 

Sáu căn được vắng lặng 

Sáu năm thành sáu thông. 


- Hán dịch có chỗ bất nhất. Trên kia, đây là mục Tỳ-kheo biết điều sở ái. 

- Đoạn trên, bốn Ý chỉ trong mục biết ruộng cỏ. Tám Thánh đạo, trong mục biết 
chỗ qua sông. 

- Văn dịch không nhất quán. Ở đây, vắt sữa biết chừa lại. 


wwwW.daifangkinh.org 


360 A-HÀM -BỘ 9 





Như vậy, Tỳ-kheo, nếu ai có thể xa lìa pháp ác này, thành tựu 
mười một pháp kể sau cùng này, người ấy ở trong hiện pháp được 
nhiều điều lợi ích. Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Nếu Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp này chắc chắn có điều 
được tăng trưởng. Những gì là mười một? Ở đây, T-kheo thành tựu 
giới, thành tựu Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, 
thành tựu giải thoát tri kiến, các căn tịch tĩnh, ăn uống biết đủ, hằng 
tu hành cộng pháp và cũng biết phương tiện ấy, phân biệt nghĩa ấy, 
không đắm lợi dưỡng. Như vậy Tỳ-kheo, nếu thành tựu mười một 
pháp này, có khả năng để tăng trưởng. Vì sao? Tất cả các thực hành, 
chân chánh có mười một pháp. 

Lúc bấy giờ A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

— Vì sao chân chánh có mười một pháp, mà không nhiều hơn? 

Những gì là mười một? Đó là, a-luyện-nhã, khất thực, ngôi 
một chỗ, ăn một bữa, ăn đúng giữa trưa, ăn không chọn nhà, giữ ba 
y, ngồi dưới gốc cây, ngồi giữa trời trống, chỗ nhàn tĩnh, mặc y vá, 
hoặc ở tại bãi tha ma.' Đó là Tỳ-kheo nếu thành tựu mười một pháp 
nà y, thì có điều sở đắc. 

Nay Ta lại nói thêm cho ông biết. Nếu ai trong mười một năm 





-. Hán dịch sót một đoạn Phật trả lời A-nan. 


!“. Mười một hạnh Đầu-đà, xem kinh số 5 phẩm 12; văn dịch trong hai đoạn có 
một điểm khác nhau. 
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học pháp này, tức hiện thân thành A-na-hàm, chuyển thân thành A- 
la-hán. 

Này các Tỳ-kheo, hãy bỏ qua mười một năm. Nếu ai trong 
chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một năm học pháp này, người 
ấy sẽ thành một trong hai quả, hoặc A-na-hàm, hoặc A-la-hán. 

Hãy bỏ qua mười hai Thánh. Tỳ-kheo nào có thể trong một 
Thánh tu hành pháp này, Tỳ-kheo ấy chắc chắn thành một trong hai 
quả: Hoặc A-na-hàm, hoặc A-la-hán. Vì sao? Mười hai nhân duyên 
đều xuất từ mười một pháp. Đó là, sinh, già, bệnh, chết, ưu, sầu, 
khổ, não. 

Nay Ta dạy các Tỳ-kheo, hãy như Tỳ-kheo Ca-diếp. Giả sử có 
người hành pháp khiêm khổ, khó có hành nào sánh kịp. Vì sao? Tỳ- 
kheo Ca-diếp đã thành tựu mười pháp này. Nên biết, các Như Lai! 
trong quá khứ thành Đẳng chánh giác cũng do thành tựu mười một 
pháp khổ này. Nay Tỳ-kheo Ca-diếp, vì thương tưởng hết thảy chúng 
sinh. Nếu cúng dường các Thanh văn quá khứ, thân sau mới được 
báo ứng. Giả sử cúng dường Ca-diếp, ngay thân này mà thọ nhận 
báo ứng. Giả sử Ta không thành Vô thượng Đẳng chánh giác, sau sẽ 
do Ca-diếp thành Đẳng chánh giác. Do nhân duyên này, Ca-diếp 
vượt hơn các Thanh văn quá khứ. Ai có thể hành như Ca-diếp, ấy là 
hành tối thượng. Như vậy Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 
Nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 


!- Trong bản: Đa-tát-a-kiệt ##£lj‡§. Pãli (Skt.) Tathägata. 
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Bấy giờ Phật đang thuyết pháp cho vô số chúng sinh vây quanh 
trước sau. Trong lúc ấy, Xá-lợi-phất đang dẫn một số đông các Tỳ- 
kheo đi kinh hành. Đại Mụuc-kiển-liên, Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ly- 
việt, Ca-chiên-diên, Mãn Nguyện Tử, Ưu-ba-ly, Tu-bôổ-để, La-vân 
và Tỳ-kheo A-nan; mỗi vị đều dẫn một số đông Tỳ-kheo an trú. Đềể- 
bà-đạt-đâu cũng dẫn số đông Tỳ-kheo kinh hành. 

Khi ấy, Thế Tôn thấy các đệ tử có thần túc, mỗi vị đang dẫn số 
chúng kinh hành. Thấy như vậy, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Những kẻ thiện thì đi với thiện. Những kẻ ác thì đi với ác. 
Cũng như sữa với sữa thì hòa với nhau; bơ với bơ hòa với nhau; phân 
tiểu, mỗi thứ mỗi tương ứng với nhau. Ở đây cũng vậy, do căn 
nguyên của chúng sinh mà pháp sở hành mỗi mỗi tương ứng với 
nhau. Thiện tương ưng với thiện. Ác tương ưng với ác. Các ông có 
thấy Xá-lợi-phất đang dẫn các Tỳ-kheo đi kinh hành không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Vâng, chúng con thấy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Những người như vậy đều là các bậc trí tuệ. 

Lại bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông có thấy Mục-kiển-liên đang dẫn các Tỳ-kheo đi kinh 
hành không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng, chúng con thấy. 


Phật nói: 
Các Tỳ-kheo ấy đều là những vị có thần túc. 
Lại hỏi: 


Các ông có thấy Ca-diếp đang dẫn các Tỳ-kheo đi kinh hành 
không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng, chúng con thấy. 

Phật bói: 

-Các vị Thượng sĩ đó đều là những người hành pháp Đầu-đà. 
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Lại hỏi: 

-Các ông có thấy A-na-luật đang dẫn các Tỳ-kheo đi kinh 
hành không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Vâng, chúng con thấy. 


Phật nói: 
-Các Hiền sĩ đều là những vị Thiên nhãn đệ nhất. 
Lại hỏi: 


—Các ông có thấy Tỳ-kheo Ly-việt không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Vâng, chúng con thấy. 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

Những người đó là những vị nhập định. 

Lại hỏi: 

—Các ông có thấy Tỳ-kheo Ca-chiên-diên không? 
Các Tỳ-kheo đáp: 

- Vâng, chúng con thấy. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Các vị Thượng sĩ đó đều là những người phân biệt nghĩa lý. 
Lại hỏi: 

Các ông có thấy Tỳ-kheo Mãn Nguyện Tử không? 
Các Tỳ-kheo đáp: 

- Vâng, chúng con thấy. 


Phật nói: 
Các Hiền sĩ ấy đều là các Tỳ-kheo thuyết pháp. 
Lại hỏi: 


—Các ông có thấy Tỳ-kheo Ưu-ba-ly không? 
Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng, chúng con thấy. 

Phật nói: 


-Những vị đó đều là những người trì cấm luật. 
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Lại hỏi: 

—Các ông có thấy Tỳ-kheo Tu-bổ-để không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng, chúng con thấy. 

Phật nói: 

Các Thượng nhân ấy đều là những vị giải Không đệ nhất. 
Lại hỏi: 

—Các ông có thấy Tỳ-kheo La-vân không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng, chúng con thấy. 


Phật nói: 
-Các Hiển sĩ ấy đều là những vị giới đầy đủ. 
Lại hỏi: 


Các ông có thấy Tỳ-kheo A-nan không? 
Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng, chúng con thấy. 

Phật nói: 


-Các Hiển sĩ ấy đều là những vị đa văn; điều gì đã nghe một 


lần sẽ không bao giờ quên. 


Lại hỏi: 


-Các ông có thấy Tỳ-kheo Để-bà-đạt-đâu đang dẫn nhiều 


người đi kinh hành không? 


Các Tỳ-kheo đáp: 
— Vâng, chúng con thấy. 
Phật nói: 
Những người ấy đứng đầu làm ác, không có gốc rễ thiện. 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 
Chớ bạn với người xấu 
Chớ tùng sự người ngu 
Hãy bạn với người lành 
Giao thiệp với người trí. 
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Nếu người vốn không ác 
Do thân cận người ác 
Sau sẽ thành nhân ác 
Tiếng ác khắp thiên hạ. 

Bấy giờ hơn ba mươi đệ tử của Đề-bà-đạt-đâu, sau khi nghe 
Thế Tôn nói bài tụng này, xả bổ Đềể-bà-đạt-đâu mà đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lạy dưới chân, cầu sửa đổi trọng tội. Lại bạch Thế 
Tôn: 

-Chúng con ngu hoặc không biết chân ngụy, bỏ Thiện tri thức 
mà theo ác tri thức. Cúi xin Thế Tôn rộng lượng tha thứ. Về sau 
không dám tái phạm. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta chấp thuận các ông sám hối, sửa lỗi cũ, tu tập điều mới, 
chớ có tái phạm. 

Rồi các đệ tử của Để-bà-đạt-đâu vâng theo lời giáo giới của 
Thế Tôn, sống tại chỗ nhàn tĩnh, tư duy diệu nghĩa, tự mình khắc kỷ 
hành pháp, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia 
học đạo, để tu phạm hạnh vô thượng. Khi ấy, các Tỳ-kheo này đều 
đắc A-la-hán. 

Tỳ -kheo nên biết, căn nguyên của chúng sinh theo loại mà về 
với nhau. Ác đi theo ác, thiện đi theo thiện. Căn nguyên chúng sinh 
trong quá khứ, tương lai, cũng đều như vậy, theo loại mà đi với 
nhau. Như tịnh thì tương ứng với tịnh; bất tịnh tương ứng với bất 
tịnh. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy cùng tương ưng với tịnh, xả ly bất tịnh. 
Như vậy Tỳ-kheo hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 4 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ở tại Câu-lưu-sa trong thành Pháp hành", cùng 
với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Lúc bấy giờ Tượng Xá-lợi-phất” trả lại pháp phục, trở về đời 
sống bạch y. Vào một lúc nọ, A-nan khoác y, cầm bát vào thành khất 
thực, lần hồi đi đến nhà Tượng Xá-lợi-phất. Trong lúc đó, Tượng 
Xá-lợi-phất đang đứng tựa trên vai hai người phụ nữ. A-nan từ xa 
trông thấy thế, trong lòng buồn rầu, không vui. Tượng Xá-lợi-phất 
trông thấy A-nan, cảm thấy rất xấu hổ, bèn ngồi xuống một mình. 

A-nan khất thực xong, ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. 

Vừa rồi con vào thành khất thực, lần hồi đi đến nhà của Tượng 
Xá-lợi-phất, thấy ông đang đứng tựa trên vai hai người nữ. Thấy 
vậ y, trong lòng con rất buồn rầu. 

Thế Tôn nói: 

-Ông thấy vậy rồi, có ý nghĩ gì? 

A-nan bạch Phật: 

Con nghĩ, Tượng Xá-lợi-phất tinh tấn, đa văn, tánh hạnh nhu 
hòa, thường thyết pháp cho các vị đồng phạm hạnh mà không hề biết 
mệt mỏi, sao nay lại trả pháp phục, trở về đời sống bạch y? Sau khi 
thấy vậy, trong lòng con rất buồn rầu. Thế nhưng, Tượng Xá-lợi-phất 
ấy có thần lực lớn, uy đức vô lượng. Con nhớ lại, xưa kia thấy ông đã 
từng đàm luận với Thích Để-hoàn Nhân, sao nay lại đuổi theo dục 
vọng làm điều xấu? 


'“ Câu-lưusa Pháp hành thành ##3#itŸ. PAI: Kammãsadamma 
(Kammasadhamma), thị trấn của người Kuru. 

!” Tượng Xá-lgiphất ®%®X%lii, Päli: Hatthisäariputta cũng gọi là Citta 
Hatthisäriputta, hay Hatthirohaputta. Ông xả giới hoàn tục sáu lần. 
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Thế Tôn nói: 

-Đúng vậy, A-nan, như điều ông nói. Nhưng ông ấy không 
phải là A-la-hán. Nếu là A-la-hán thì không bảo trả lại pháp phục 
mà trở về đời sống bạch y. Nhưng thôi, A-nan, chớ có sầu ưu. Sau 
bẩy ngày nữa, Tượng Xá-lợi-phất sẽ trổ lại trong đây, rồi sẽ dứt sạch 
các lậu, thành A-la-hán. Bởi vì Tượng Xá-lợi-phất ấy bị nghiệp đời 
trước lôi kéo nên mới thành như vậy. Nay hành đã đầy đủ, sẽ dứt 
sạch các lậu. 

Bấy giờ, bẩy ngày sau, Tượng Xá-lợi-phất đi đến Thế Tôn, cúi 
đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Giây lát, ông đứng dậy 
bạch Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn hứa khả cho con tu hành đời sống Sa-môn ở 
hàng thấp nhất. 

Khi ấy Tượng Xá-lợi-phất liền được nhận làm Sa-môn, ngay 
sau đó từ trên chỗ ngồi mà đắc A-la-hán. 

Vào một thời Tượng Xá-lợi-phất khoác y, cầm bát vào thành 
khất thực. Khi ấy có một Phạm chí gặp ông, liền có ý nghĩ rằng: 
“Những ông con nhà họ Thích này, không chỗ nào không có, khắp 
mọi nơi, làm cắt đứt chú thuật mà chúng ta thực hành. Bây giờ ta hãy 
vào thành nói cho mọi người biết những cái xấu của Sa-môn. 

Rồi Phạm chí này vào thành, nói với mọi người: 

-Các người có thấy ông Tượng Xá-lợi-phất này không? Xưa 
ông từ xưng mình là A-la-hán, nửa chừng cởi bỏ pháp phục, trở về 
đời sống bạch y, hưởng thụ ngũ dục. Nay lại làm Sa-môn, đi khất 
thực từng nhà làm ra vẻ trong sạch. Nhưng khi nhìn thấy phụ nữ thì ý 
tưởng dục tình nổi dậy, trở về già-lam mà nhớ tưởng nữ sắc mà trong 
lòng không dứt. Giống như con lừa hèn yếu không đủ sức mang chở 
nặng mà lặng lẽ nằm yên. Bọn con nhà họ Thích này cũng vậy, giả 
trang đi khất thực, thấy nữ sắc thì suy nghĩ trù tính. 

Tượng Xá-lợi-phất khi nghe Phạm chí này rao truyền tiếng xấu 
như vậy, bèn suy nghĩ rằng: “Người này rất là ngu si mới khởi tâm 
tật đố. Thấy người được lợi dưỡng thì tâm tham lam ganh ty nổi lên. 
Nếu mình được lợi dưỡng thì trong lòng vui sướng. Cho nên ông đến 
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nhà bạch y làm việc phỉ báng. Nay ta nên ngăn lại chớ để làm ác, để 
người này sẽ không chịu tội báo vô lượng.” 

Rồi thì Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, nói với Phạm chí: 

Không mắt, không tài khéo 
Khởi ý chê phạm hạnh 

Từ gây nghiệp vô ích 

Địa ngục khổ lâu dài. 

Tượng Xá-lợi-phất nói bài kệ này xong, trở lại bình thường và 
quay về chỗ ở của mình. 

Bấy giờ người trong thành đã nghe lời phỉ báng của Phạm chí, 
lại nghe bài kệ của Tượng Xá-lợi-phất, họ nghĩ như vầy: “Nếu đúng 
như lời Phạm chí, thì sự thị hiện thần thông sau đó khó làm được. 
Nhưng chúng ta đã thấy ông này cởi bỏ pháp phục trở lại đời sống 
bạch y.” 

Rồi thì mọi người cùng nhau đi đến chỗ Tượng Xá-lợi-phất, cúi 
đầu lạy dưới chân, rồi ngổi xuống một bên. Khi ấy, có đông người 
hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 

—Có vị A-la-hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở về sống đời sống 
bạch y chăng? 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

-Không có vị A-la-hán nào cởi bổ pháp phục trở về sống đời 
sống bạch y. 

Mọi người lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 

—Có vị A-la-hán nào do duyên đời trước mà phạm giới không? 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

Đã đắc A-la-hán thì không bao giờ còn phạm giới. 

Mọi người lại hỏi: 

-Những vị trong hàng học địa có ai do duyên đời trước mà 
phạm giới không? 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

Có. Những vị ở hàng học địa có khi vì duyên đời trước mà 
phạm giới. 
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Mọi người lại hỏi: 

-Tôn giả trước kia là A-la-hán, rồi cởi bỏ pháp phục trở về 
sống đời sống bạch y. Nay xuất gia học đạo trở lại. Trước kia ngài có 
thần thông, sao lại như vậ y2 

Bấy giờ Tượng Xá-lợi-phất nói bài kệ này: 

An trú thiên thế tục 

Rối cuộc không giải thoát 
Không được đạo diệt tận 
Nên quay hưởng ngũ dục. 
Hết củi, lửa cũng tắt 
Không rễ, cành không sinh 
Thạch nữ không mang thai 
La-hán không còn lậu. 

Khi ấy mọi người lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất: 

—Tôn giả trước kia không phải là La-hán sao? 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

—Tôi trước kia không phải là La-hán. Này các Cư sĩ, nên biết, 
năm thông và sáu thông khác nhau. Nay tôi sẽ nói mười một thứ thân 
thông. 

Phàm Tiên nhân đắc năm thứ thần thông, ái dục đã hết, nếu 
sinh lên trời thì sau cũng rơi trở lại Dục giới. A-la-hán có sáu thông, 
đệ tử của Như Lai, đắc Lậu tận thông, tức thì ở ngay trong Niết-bàn 
giới vô dư mà Bát-niết-bàn. 

Mọi người lại hỏi: 

-Chúng con quán sát lời nói của ngài Tượng Xá-lợi-phất, biết 
rằng thế gian không có vị A-la-hán nào mà lại cởi bỏ pháp phục trở 
về đời sống bạch y. 

Tượng Xá-lợi-phất đáp: 

Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như các người nói. Không có A-la- 


!. Nguyên Hán: Ái dục dĩ tận #&###&. Dịch ngữ không chính xác, do đó không 
nên nhầm với ái tận giải thoát (Pãli: Tanhakkhayavimutti) của A-la-hán. 
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hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở về sống đời sống bạch y. Có mười 
pháp, mà A-la-hán không tập theo. Mười một pháp ấy là gì? A-la- 
hán lậu tận không bao giờ cởi bổ pháp phục trở lại đời sống bạch y. 
A-la-hán lậu tận không bao giờ tập theo hạnh bất tịnh. A-la-hán lậu 
tận không bao giờ sát sinh. A-la-hán lậu tận không bao giờ trộm cắp. 
A-la-hán lậu tận ăn mà không bao giờ cất giữ đồ thừa. A-la-hán lậu 
tận không bao giờ nói dối. A-la-hán lậu tận không bao giờ hùa theo 
phe đảng. A-la-hán lậu tận không bao giờ phun lời hung dữ. A-la-hán 
lậu tận không bao giờ có hồ nghi. A-la-hán lậu tận không bao giờ sợ 
hãi. A-la-hán lậu tận không bao giờ nhận ai khác làm thầy và cũng 
không bao giờ nhập thai trở lại. 

Này các Hiền sĩ, đó là mười một trường hợp không bao giờ xẩy 
ra đối với một vị A-la-hán. 

Bấy giờ, mọi người bạch Tượng Xá-lợi-phất rằng: 

-Chúng con nghe những điều Tôn giả nói và quán sát những 
người ngoại đạo dị học, giống như quán sát cái bình rỗng, chẳng có 
gì bên trong cả. Ở đây, quán sát nội pháp, chúng con thấy giống như 
bình đựng mật, ngọt không thể kể. Chánh pháp của Như Lai ở đây 
cũng vậy. Phạm chí kia sẽ chịu vô lượng tội. 

Khi ấy Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, ngồi kiết già, nói 
bài kệ này: 

Không hiểu pháp đây, kia 
Mà hành thuật ngoại đạo 
Gây đấu loạn đây kia 
Người trí không làm vậy. 

Bấy giờ, những người Câu-lưu-sa bạch với Tượng Xá-lợi-phất 
rằng: 

-Những điều được nói là quá nhiều; thật khó sánh kịp. Như 
người mù mà được mắt sáng. Như người điếc mà được nghe. Nay 
những điều Tôn giả nói cũng giống như vậy. Ngài đã dùng nhiều 
phương tiện để thuyết pháp. Chúng con hôm nay tự quy y Như Lai, 
quy y Pháp và Tăng Tỳ-kheo. Cúi mong Tôn giả nghe cho, nhận 
chúng con làm u-bà-tắc, suốt đời không sát sinh. 
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Rồi Tượng Xá-lợi-phất nói những pháp vi diệu cho mọi người 
nghe, khiến họ phát sinh tâm hoan hỷ. Mọi người rời chỗ ngồi đứng 
dậy, cúi lạy dưới chân rồi cáo lui. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe nói Phạm chí báng bổ Tượng Xá- 
lợi-phất mà không đạt được gì, nên nhìn kỹ Tượng Xá-lợi-phất còn 
không dám, huống nữa là tranh luận. Nghe vậy, Tôn giả đi đến Thế 
Tôn, đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ 
Phật bảo A-nan: 

—Phàm nói về bình đẳng A-la-hán, phải nói đến Tượng Xá-lợi- 
phất. Vì sao? Nay Tượng Xá-lợi-phất đã thành A-la-hán. Cái danh 
A-la-hán được truyền tụng trước đó, nay mới đạt được. Năm thứ thần 
thông của thế tục không phải là hành chân thật, rồi sau sẽ mất. Sáu 
thần thông mới là hành chân thật. Các ông hãy học theo Tượng Xá- 
lợi-phất. Hãy nhớ nghĩ mà phụng hành ý nghĩa này. 

Bấy giờ A-nan nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói về pháp nhân dyên. Hay suy niệm kỹ và tu tập 
hạnh này. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Thế Tôn dạy. 

Thế Tôn nói: 

-Ở đây, thế nào là pháp nhân duyên? Đó là, duyên vô minh có 
hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc 
có sáu nhập xứ, duyên sắc nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên 
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thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sinh, 
duyên sinh có chết, duyên chết có ưu, bi, khổ, não, không thể kể 
xiết, như vậy thành thân năm ấm. 

Thế nào là vô minh? Đó là, không biết Khổ, không biết Tập, 
không biết Tận, không biết Đạo. Đó gọi là vô minh. 

Thế nào là hành? Hành có ba loại. Thân hành, khẩu hành và ý 
hành. Đó gọi là hành. 

Thế nào là thức? Sáu thức thân. Những øì là sáu? Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý thức. Đó là thức. 

Thế nào là danh? Thọ, tưởng, niệm, xúc (cánh lạc), tư duy. Là 
danh. Thế nào là sắc? Đó là thân bốn đại và sắc do thân bốn đại tạo. 
Đó gọi là sắc. Sắc là một cái khác và danh là một cái khác, nên gọi 
là danh sắc. 

Thế nào là sáu nhập (xứ)? Sáu nội nhập. Những øì là sáu? Mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập. Đó là sáu nhập. 

Thế nào là xúc (cánh lạc)? Đó là sáu xúc thân. Những gì là 
sáu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi là xúc. 

Thế nào gọi là thọ? Ba thọ. Nững gì là ba? Lạc thọ, khổ thọ, 
không khổ không lạc thọ. Đó gọi là thọ. 

Thế nào là ái? Ba ái thân. Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Đó là ái. 

Thế nào là thủ? Bốn thủ. Những gì là bốn? Dục thủ, kiến thủ, 
giới thủ, ngã thủ. Đó là bốn thủ. 

Thế nào hữu? Ba hữu: Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Đó là 
hữu. 

Thế nào là sinh? Đầy đủ xuất xứ, lãnh thọ các hữu, được năm 
ấm, lãnh thọ các nhập. Đó gọi là sinh.' 


!*. Định nghĩa này rất gần với Päli, nhưng văn dịch không được rõ. Cf. D. 22 (R.ii. 
305): Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jati sañjati okkanti 
abhinibbatti khandhanam patubhavo ayatananam patilabho, ayam vuccati, 
bhikkhave, jãti, “từng loại từng loại chúng sinh, trong từng giới loại, sự xuất 
sinh, sản sinh, nhập thai, chuyển sinh, năm uẩn xuất hiện, nhận được các xứ, 
đó gọi là sinh.” 
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Thế nào là già? Từng loại từng loại chúng sinh, mà ở đây nơi 
thân thể răng rụng, tóc bạc, khí lực khô cạn, các căn chín rục, thọ 
mạng ngày càng suy, thức cũ không phục hồi. Đó gọi là già. 

Thế nào là chết? Từng loại từng loại chúng sinh, mà dần dần 
thân thể không còn hơi ấm, vô thường biến dịch, năm thân thuộc 
chia ha, thân năm ấm bị vất bỏ, mạng căn bị cắt đứt. Đó gọi là 
chết. 

Tỳ-kheo nên biết, đó gọi là già, bệnh, chết. Đây là pháp nhân 
duyên mà ý nghĩa được phân biệt rộng rãi. Những gì mà chư Phật 
Như Lai cần làm với tâm Từ ái, ta nay đã làm xong. Các ông hãy 
đến dưới gốc cây, ngồi ngoài trời trống, hay giữa bãi tha ma, hay nhớ 
nghĩ tọa thiển, chớ ôm lòng ngại khổ. Nay không tinh tấn, sau hối 
hận vô ích. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn: 

-Như Lai đã giảng thuyết cho các Tỳ-kheo gốc rễ nhân duyên 
sâu xa. Nhưng con quán sát thấy nghĩa ấy không có gì sâu”. 

Thế Tôn nói: 

-Thôi, thôi, A-nan, chớ có khởi lên ý tưởng ấy! Vì sao? Mười 
hai nhân duyên cực kỳ thậm thâm, không phải là điều mà người 
thường có thể hiểu. Xưa kia, khi Ta chưa giác ngộ pháp nhân duyên 
nà y nên trôi nổi sinh tử, không có lúc thoát ly. 

Lại nữa, A-nan, không phải chỉ ngày nay ông mới nói pháp 
nhân duyên không có gì sâu xa, mà xưa cũng đã từng nói pháp ấy 
không sâu xa rồi. Vì sao vậy? 

Trong quá khứ xa xưa, có vua A-tu-luân tên là Tu-diệm, chợt 
có ý nghĩ này, muốn bốc mặt trời, mặt trăng ra khỏi nước của biển 
cả. Ông hóa thân cực kỳ to lớn, mà nước biển cả chỉ ngang hông. 
Bấy giờ vua A-tu-luân này có người con tên là Câu-na-la, tâu với 
vua cha rằng: “Nay con muốn xuống tắm nước biển.” A-tu-luân Tu- 
diệm nói: “Chớ nên ham thích tắm trong nước biển. Vì sao? Nước 


®-_Cí. Trung 24, kinh 97, A-nan phát biểu tương tự. Cf. Trường 10, kinh 13; Pãii, 
D. 15 Mahãnidãna. 
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biển vừa rất sâu, vừa rộng; không thể ở trong nước biển mà tắm 
được.” Câu-na-la nói: “Nay con thấy nước biển chỉ ngang hông của 
đại vương thôi; vì sao lại nói là rất sâu?” Khi ấy vua A-tu-luân liên 
nắm người con thả xuống trong nước biển. Chân của đứa con này 
không chấm đến đáy nước nên trong lòng nó rất kinh sợ. Vua A-tu- 
luân bấy giờ mới bảo con: “Cha đã bảo con là nước biển rất sâu, mà 
con lại nói, chẳng sao. Duy chỉ mình cha là có thể ở trong biển lớn 
mà tắm gội. Nhưng con thì không thể.” 

A-tu-luân Tu-diệm bấy giờ là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy 
Tu-diệm tức là thân Ta vậy. Con của A-tu-luân khi ấy là ông vậy. 
Ông đã từng nói: “Không sao.” Nay lại nói, pháp mười hai nhân 
duyên không có gì sâu thẳm. Chúng sinh mà không thấu hiểu pháp 
mười hai nhân duyên nên trôi nổi sinh tử không có ngày xuất ly; thầy 
đều mê hoặc không nhận thức rõ gốc rễ của hành; từ đời này đến 
đời sau; từ đời sau đến đời này, vĩnh viễn ở trong năm điều bức não, 
mong được xuất ly thật là quá khó. Ta khi mới thành Phật đạo tư duy 
mười hai nhân duyên, hàng phục Ma và quyến thuộc của nó, do trừ 
vô minh mà được ánh sáng của trí tuệ, bóng tối hoàn toàn bị diệt trừ, 
không còn trần cấu. 

Lại nữa, A-nan, Ta ba lần chuyển mười hai chi để thuyết minh 
duyên do”' này, khi đó tức thì thành tựu Giác đạo. Do phương tiện 
này mà biết rằng pháp mười hai duyên rất là sâu thẳm, không phải 
điều mà người thường có thể công bố. Như vậy, A-nan, hãy nhớ nghĩ 
sâu thẳm mà phụng trì pháp mười hai nhân duyên này. Hãy nhớ học 
điều này. 

Bấy giờ A-nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


?! Nguyên Hán: Duyên bản, đồng nghĩa với từ nidãna (Päli) có khi được dịch là 
nhân duyên. 
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KINH SỐ 6 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành La-duyệt, trong Ca-lan-đà Trúc viên, 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Lúc bấy giờ trong thành La-duyệt có một Phạm chí tên là Thi- 
la, biết đủ các thuật, nhớ thuộc các điển tịch của ngoại đạo dị học. 
Thiên văn, địa lý, không thứ gì ông không thông suốt. Ông lại dạy 
dỗ năm trăm đồng tử Phạm chí. 

Trong thành ấy cũng có một Phạm chí nữa tên là Sí-ninh, hiểu 
biết rất nhiều, được vua Tâần-bà-sa-la yêu kính, bốn thời cúng dường, 
cấp dưỡng Phạm chí các thứ nhu yếu. 

Bấy giờ danh tiếng Như Lai được truyền đi rất xa, rằng Ngài là 
Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hành Thành Vị, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu Phật Chúng Hựu, độ vô lượng người, xuất hiện ở đời. Phạm chí 
Sí-ninh liền khởi lên ý nghĩ này: “Danh hiệu Như Lai thật khó được 
nghe. Nay ta muốn đến đó thăm hỏi, thân cận, lễ kính.” Rồi Phạm 
chí Sí-ninh đi đến chỗ Phật, cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi xuống 
một bên. 

Bấy giờ Phạm chí bạch Thế Tôn: 

—Sa-môn Cù-đàm, thuộc chủng tánh nào? 

Phật nói: 

—Ta thuộc chủng tánh Sát-lợi. 

Phạm chí nói: 

-Các Bà-la-môn nói như vầy: “Chủng tánh của chúng ta hào 
quý nhất, không ai hơn.” Có người nói chủng tánh da trắng. Có người 
nói chủng tánh da đen. 

Những người Bà-la-môn tự cho là được sinh bởi Phạm thiên. 
Nay Sa-môn Cù-đàm có luận øì về những điều này? 

Phật nói: 


—Này Phạm chí, nên biết, ai có hôn nhân, cưới hỏi, mới cần 
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đến chủng tánh hào quý. Nhưng trong Chánh pháp của Ta, không có 
cao thấp, không có danh tánh thị phi. 

Phạm chí hỏi: 

-Thế nào, Cù-đàm, có sinh xứ thanh tịnh, sau đó pháp mới 
được thanh tịnh. 

Phật bảo Phạm chí: 

-Ông cần pháp thanh tịnh, hay sinh xứ thanh tịnh? 

Phạm chí nói: 

Các Bà-la-môn đều nêu lên luận đề này: “Chủng tánh của ta 
hào quý, không ai hơn.” Có người nói chủng tánh da trắng. Có người 
nói chủng tánh da đen. Những người Bà-la-môn tự cho là được sinh 
bởi Phạm thiên. 

Phật hỏi ông Phạm chí: 

-Giả sử người nữ Sát-lợi lấy chồng thuộc gia đình Bà-la-môn, 
khi sinh con trai, nó sẽ theo chủng tánh nào? 

Phạm chí nói: 

—Nó sẽ được nói là chủng tánh Bà-la-môn. Vì sao? Do thân 
hình người cha mà có được đứa con này. 

Phật hỏi: 

-Nếu người nữ Bà-la-môn lấy chồng nhà Sát-lợi, khi sinh con 
trai, nó thuộc chúng tánh nào? 

Phạm chí đáp: 

Người đó sẽ thuộc chủng tánh Sát-lợi. Vì sao? Do di hình của 
cha mà có đứa con này. 

Phật bảo Phạm chí: 

-Ông hãy suy nghĩ chín chắn rồi sau đó mới trả lời Ta. Điều 
ông nói trước sau không phù hợp nhau. Thế nào, Phạm chí, lừa theo 
ngựa, sau đó sinh con câu”. Ông sẽ nói nó là ngựa hay lừa? 

Phạm chí đáp: 


?*“. Nguyên Hán: Câu ÑlJ, ngựa con; cũng chỉ lừa con. 
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—Loại như thế sẽ được gọi là con ngựa lừa”. Vì sao? Do di hình 
của lừa mà được con câu này. 

Phật bảo Phạm chí: 

-Ông hãy suy nghĩ chín chắn rồi sau đó trả lời Ta. Điều ông 
nói ở đây, trước sau không phù hợp. Trước đó ông nói, nếu con gái 
Sát-lợi đi lấy chồng nhà Bà-la-môn, khi sinh con, nó sẽ thuộc chủng 
tánh Bà-la-môn. Ở đây, lừa theo ngựa sinh ra câu, ông lại nói nó là 
ngựa lừa. Như vậy không mâu thuẫn với lời nói trước đó chăng? Giả 
sử, này Phạm chí, nếu ngựa theo lừa mà sinh ra câu. Gọi nó là con 
gì? 

Phạm chí đáp: 

—GọI nó là con lừa ngựa. 

Phật hỏi: 

- Thế nào, Phạm chí, con lừa ngựa, với con ngựa lừa, có khác gì 
nhau chăng? Có người nói: “Một hộc báu.” Người khác nói: “Báu 
một hộc.” Cả hai nghĩa có khác gì nhau chăng? 

Phạm chí đáp: 

Đây chỉ một nghĩa. Vì sao? báu một hộc, hay một hộc báu, ý 
nghĩa chẳng khác gì nhau. 

Phật hỏi: 

-Thế nào, Phạm chí, con lừa ngựa và con ngựa lừa, đây không 
phải là một nghĩa”° sao? 

Phạm chí nói: 

-Ở đây tuy Sa-môn Cù-đàm có nói như vậy, nhưng Bà-la-môn 
từ cho là: “Chúng tánh của ta hào quý không ai hơn.” 

Phật nói: 

-Ông trước đó khen cha. Sau đó khen mẹ. Nếu cha thuộc tánh 
Bà-la-môn, mẹ cũng chủng tánh Bà-la-môn, sau đó, sinh hai người 





®3- Hán: Lô mã §š, con ngựa có liên hệ đến lừa. Phân biệt với mã lô §ÄR nói 
sau. Lưu ý danh từ làm định ngữ. 


?. Nghĩa %, đây nên hiểu là vật. Pãli: Attha, hay Skt. Artha. 
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con. Trong đó, về sau, một đứa biết nhiều kỹ thuật, không việc gì 
không rành. Đứa thứ hai chẳng biết gì. Khi ấy, cha mẹ chúng biệt 
đãi đứa nào? Biệt đãi đứa con trí tuệ, hay đứa không biết gì? 

Phạm chí đáp: 

-Cha mẹ chúng tất sẽ biệt đãi đứa cao đức, thông minh, chứ 
không biệt đãi đứa không có trí tuệ. Vì sao? Ở đây, đứa con này 
không việc gì không biết, không việc gì rành, cho nên phải biệt đãi 
nó, mà không biệt đãi đứa con không trí tuệ. 

Phật bảo Phạm chí: 

-Trong hai đứa con ấy, đứa thông minh về sau nổi lên ý tưởng 
làm việc sát sinh, trộm cướp, dâm dật, cả mười pháp ác. Đứa không 
thông minh kia thì giữ hành vi của thân, miệng, ý. Mười pháp thiện, 
không phạm một pháp nào. Cha mẹ ấy sẽ kính đãi đứa nào? 

Phạm chí đáp: 

Cha mẹ ất tất sẽ kính đãi đứa con hành mười điều thiện. Đứa 
hành bất thiện kia thì kính đãi làm gì? 

Phật bảo Phạm chí: 

-Ông trước khen đa văn, Sau khen giới. Thế nào, Phạm chí, 
giả sử có hai người con; một người cha chuyên chánh” nhưng mẹ 
không chuyên chánh; một người cha không chuyên chánh nhưng 
mẹ chuyên chánh. Người con có mẹ chánh nhưng cha không chánh 
không việc gì không rành, biết rộng các kinh thơ, kỹ thuật. Đứa thứ 
hai có cha chánh nhưng mẹ không chánh không học rộng nhưng trì 
mười điều thiện. Cha mẹ chúng nên kính đãi đứa nào? Kính đãi 
đứa có mẹ tịnh nhưng cha không tịnh, hay đứa có cha tịnh nhưng 
mẹ không tịnh? 

Phạm chí đáp: 

-Nên kính đãi đứa con có mẹ tịnh. Vì sao? Vì nó biết kinh 
thơ, rộng các kỹ thuật. Còn đứa con thứ hai, cha tịnh nhưng mẹ 
không tịnh, tuy trì giới nhưng không có trí tuệ, thì rốt cuộc chẳng 


3: Chuyên chánh ##, đoạn dưới nói là tịnh 3#, đều chỉ ý nghĩa huyết thống 
thuần tịnh tức không bị lai giống. 
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làm được gì. Có văn thì có giới. 

Phật bảo Phạm chí: 

-Ông trước khen cha tịnh, không khen mẹ tịnh. Nay lại khen 
mẹ tịnh, không khen cha tịnh. Trước khen phẩm đức nghe, sau khen 
cấm giới. Rồi lại nói giới sau đó mới nói văn. Thế nào, Phạm chí, 
trong hai đứa con kia, một đứa nghe nhiều, học rộng, kiêm trì mười 
điều thiện. Đứa thứ hai có trí tuệ kiêm hành mười điều ác. Cho mẹ 
chúng nên kính đãi đứa nào? 

Phạm chí đáp: 

Nên kính đãi đứa con nào mà có cha tịnh nhưng mẹ không 
tịnh. Vì sao? Người ấy mà bác lãm kinh thơ, hiểu biết nhiều kỹ thuật, 
ấy là do cha tịnh mà sinh được đứa con này, kiêm hành mười điều 
thiện không có điều vi phạm, tất cả các phẩm đức đều đầy đủ. 

Phật nói: 

-Ông trước đó chủ trương chủng tánh. Sau đó lại nói văn mà 
không nói chủng tánh. Sau nữa lại nói giới mà không nói văn. Rồi 
sau nữa lại nói văn mà không nói giới. Nay ông khen cha, mẹ, văn, 
giới, há không mâu thẫn với điều nói trước đó? 

Phạm chí bạch Phật: 

—5a-môn Cù-đàm tuy có nói như vậy, nhưng những người Bà- 
la-môn tự cho rằng: “Chủng tánh của ta hào quý nhất không ai hơn.” 

Thế Tôn nói: 

-Những ai có cưới hỏi thì mới nói đến chủng tánh. Nhưng trong 
pháp ta, không có nghĩa đó. Ông có nghe nói đến người ở nước láng 
giểng, nước xa và những người biên địa khác nữa không? 

- Vâng, tôi có nghe nói đến những người này. 

Thế Tôn nói: 

“Nhân dân trong các nước này có hai hạng chủng tánh”. 
Những gì là hai? Một là con người, hai là nô lệ. Hai chủng tánh này 
cũng không nhất định. 


®- Nguyên Hán: Tánh #‡, chỉ giai cấp xã hội. 
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Lại hỏi: 
- Thế nào là bất định? 
Phật nói: 


—Có khi trước là người, sau đó là nô lệ. Có khi trước làm nô 
lệ, sau làm người. Tuy nhiên, các loại chúng sinh hết thẩy đồng 
một loại chứ không có nhiều loại khác nhau. Khi trời đất hủy diệt, 
thế gian trở thành trống không. Khi ấy núi, sông, vách đá, cổ cây 
các thứ vân vân đều bị thiêu hủy hết. Con người cũng mạng chung. 
Khi trời đất sắp sửa chuyển thành, bấy giờ chưa có mặt trời, mặt 
trăng, hạn kỳ năm tháng. Lúc bấy giờ trời Quang âm đến chốn này. 
Khi phước của trời Quang âm sắp hết, ánh sáng tịnh không còn, 
dân dần nhìn nhau chúng khởi dục tưởng. Ai dục ý nhiều hơn thì trở 
thành người nữ. Ai có dục ý ít hơn, thành người nam. Chúng giao 
tiếp với nhau mà thành bào thai. Do nhân duyên này mà có con 
người đầu tiên. Dần dân chuyển sinh bốn chủng tánh lan trần trong 
thiên hạ. Do phương tiện này mà biết rằng, mọi người đều xuất xứ 
từ chúng tánh Sát-lợi.” 

Bấy giờ, Phạm chí bạch Thế Tôn: 

-Thôi, Cù-đàm. Như người gù được đứng thẳng, người mù 
được mắt, trong tối thấy ánh sáng. Sa-môn Cù-đàm cũng như vậy, 
bằng vô số phương tiện nói pháp cho con nghe. Nay con tự quy y 
Sa-môn Cù-đàm. Cúi mong Thế Tôn thuyết pháp, nhận con làm 
Ưu-bà -tấc. 

Rồi Phạm chí lại bạch Thế Tôn: 

—Cúi mong Như Lai nhận lời mời của con. 

Khi ấy Thế Tôn ¡im lặng nhận lời. Phạm chí thấy Thế Tôn im 
lặng nhận lời mời, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lạy dưới chân 
rồi lui đi. 

Ông trở về nhà, sửa soạn các thứ thức ăn, trải các chỗ ngồi, rẩy 
nước thơm lên đất và tự nói rằng: “Như Lai sẽ ngồi chỗ này.” 

Trong lúc ấy Phạm chí Thi-la dẫn năm trăm đệ tử đến nhà 


”*C†. Trường 6, kinh 5 Tiểu duyên; Päli, D 24 Aggañña. 
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Phạm chí Sí-ninh. Từ xa, trông thấy nhà ấy đang trải các chỗ ngồi 
sang trọng, bèn hỏi Phạm chí Sí-ninh: 

-Nhà ông hôm nay đang cưới gả con trai, con gái, hay muốn 
mời vua Tần-bà-sa-la nước Ma-kiệt chăng? 

Phạm chí Sí-ninh đáp: 

-Tôi không thỉnh mời vua Tần-bà-sa-la, cũng không có việc 
cưới gả con. Hôm nay tôi muốn gây dựng phước nghiệp lớn. 

Phạm chí Thi-la hỏi: 

Mong được nghe rõ ý ông, muốn làm phước nghiệp gì? 

Khi ấy Phạm chí Sí-ninh trả lời Phạm chí Thi-la rằng:?° 

—Thi-la nên biết, có vị con nhà Thích xuất gia học đạo, thành 
Vô thượng Chí chân Đẳng chánh giác. Tôi nay thỉnh Phật và Tăng 
Tỳ-kheo, nên mới bày biện trải các chỗ ngồi như vậy. 

Phạm chí Thi-la hỏi: 

—Phạm chí Sí-ninh, ông nói Phật phải không? 

Đáp: 

— Tôi nói Phật. 

Lại hỏi: 

- Thật là kỳ diệu, thật hy hữu, nay được nghe tiếng Phật. Nhưng 
Phật đang ở đâu? Tôi muốn gặp. 

Sí-ninh nói: 

—Đang ở trong vườn Trúc, ngoài thành La-duyệt, cùng với năm 
trăm vị đệ tử”. Ông muốn gặp, hãy đến đó. Nên biết đúng lúc thích 
hợp. 


®- Để bản: Phạm chí thiên lộ hữu kiên trường quy xoa thủ bạch Thế Tôn tự trần 
tánh danh Thi-la #zEfRf So EWXZ. HItEÉHRR†ZjEi£ (mười chín chữ); 
đoạn văn này không phù hợp sự việc đang xảy ra. Ở đây dịch theo bản 
Nguyên Minh: Sí-ninh Phạm chí báo Thi-la Phạm chí viết #4E§?47zE3§brf874 H 
(mười chữ). 

- Việt dịch bỏ bốn từ: Tự tương ngộ lạc ‡RJ###, vốn dịch từ viharati: An trú; do 
đó không thể dịch sát: “cùng vui thú với nhau”. Vừa ngây ngô mà dễ gây ngộ 
nhận. 
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Bấy giờ ông Phạm chí này dẫn năm trăm đệ tử đi đến chỗ Phật. 
Đến nơi, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. Khi ấy Phạm chí Thi-la 
có ý nghĩ này: “Sa-môn Cù-đàm thật là đẹp. Thân màu hoàng kim. 
Trong kinh thơ của ta có nói, Như Lai xuất hiện ở đời, thật khó gặp. 
Cũng như hoa Ưu-đàm-bát lâu lắm mới trổ hoa. Nếu thành tựu ba 
mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp, sẽ có hai con đường. Nếu sống 
tại gia, sẽ làm Chuyển luân thánh vương, bảy báu đây đủ. Nếu xuất 
gia học đạo, chắc chắn thành đạo Vô thượng, là đấng Chí tôn” trong 
ba cõi. Nay ta muốn nhìn thấy ba mươi hai tướng của Phật.” Nhưng 
lúc đó Phạm chí chỉ quan sát được ba mươi tướng, không thấy hai 
tướng kia. Ông còn đang hỗ nghi do dự, là không thấy tướng lưỡi dài 
và mã âm tàng. 
Phạm chí Thi-la bèn nói bài kệ để hỏi: 

Tôi nghe ba mươi hai 

Tướng tốt bậc Đại nhân 

Nay không thấy hai tướng 

Rối lại, chúng ở đâu? 

Mã âm tàng trinh khiết 

Tướng này khó thí dụ 

Tướng lưỡi có rộng dài 

Đến tai, che cả mặt? 

Mong thấy lưỡi rộng dài 

Để tôi không hồ nghỉ 

Mong cho tôi được thấy 

Để cắt đứt lưới nghỉ. 


n 


3. Nguyên Hán: Thế hựu †###, có khi dịch là Chúng hựu, dịch từ bhagava. 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 4? 


Phẩm 49: PHÓNG NGƯU (2) 


Bấy giờ Thế Tôn liền thè lưỡi ra, hai bên liếm đến tai. Rồi 
Ngài rút lưỡi trở lại và nhập Tam-muội, khiến cho Phạm chí trông 
thấy mã âm tàng. Phạm chí sau khi thấy ba mươi hai tướng và tám 
mươi vẻ đẹp của Phật, hoan hỷ phấn chấn không thể dừng được. 
Phạm chí Thi-la liền bạch Phật: 

-Ở đây tôi là Bà-la-môn. Sa-môn là dòng Sát-lợi. Nhưng Sa- 
môn, Bà-la-môn đều chung một con đường, tìm cầu một giải thoát 
như nhau. Sa-môn có thừa nhận chúng ta cùng một con đường chăng? 

Phật bảo Phạm chí: 

-Ông có thấy vậy chăng? 

Phạm chí đáp: 

- Tôi thấy như vậy. 

Phật bảo: 

-Ông hãy khởi tâm ý hướng về một giải thoát duy nhất, đó là 
chánh kiến. 

Phạm chí bạch Phật: 

-Chánh kiến tức là một giải thoát duy nhất, hay còn có giải 
thoát nào nữa? 

Thế Tôn nói: 

-Còn có giải thoát khác nữa, để đắc Niết-bàn. Sự ấy có tám. 
Đó là chánh kiến, chánh trị, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Phạm chí, đó là đạo có 
tám chi dẫn đến Niết-bàn. 
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Phạm chí hỏi: 
—Có chúng sinh nào biết được đạo tám chi này không? 
Phật nói: 


-Số ấy không chỉ một trăm ngàn. Phạm chí nên biết, có vô số 
trăm ngàn chúng sinh biết đạo tám chi ấy. 


Phạm chí hỏi: 

-Có hạng chúng sinh nào không hiểu được đạo tám chi này 
chăng? 

Phật nói: 

-Hạng chúng sinh không hiểu, không phải chỉ một người. 

Phạm chí hỏi: 

—Có hạng chúng sinh nào không thể đắc pháp này chăng? 

Phật nói: 


Cũng có hạng chúng sinh không đắc đạo. Hạng người ấy có 
mười một. Những øì là mười một? Đó là, gian ngụy, ác ngữ, khó can 
gián, không biết đển trả, hay ganh ty, giết cha mẹ, giết A-la-hán, 
đoạn thiện căn, việc thiện trở lại làm ác, chấp có ngã, khởi ác niệm 
nhắm đến Như Lai. Phạm chí, đó là mười một hạng người không thể 
đạt đến đạo tám chỉ này. 

Khi Phật nói đạo tám chi này, ông Phạm chí liền dứt sạch trần 
cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Phạm chí Thi-la nói với năm 
trăm đệ tử: 

-Các ngươi ai có sở thích gì thì hãy tự mình tụng tập. Ta nay 
muốn theo Như Lai khépagode vincenneso tu phạm hạnh. 

Các đệ tử bạch rằng: 

Chúng con cũng muốn xuất gia học đạo. 

Bấy giờ, Phạm chí cùng năm trăm đệ tử thảy đều quỳ xuống, 
chắp tay bạch Thế Tôn: 

—Cúi mong Thế Tôn nhận cho chúng con xuất gia học đạo. 

Phật nói: 

-Hãy khéo đến đây, Tỳ-kheo! Hãy đến với Như Lai mà tu 
hành phạm hạnh vô thượng, để dân dân dứt sạch nguồn khổ. 
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Như Lai nói xong lời này, năm trăm Phạm chí tức thì thành Sa- 
môn. Sau đó Thế Tôn lần lượt thuyết pháp, nói các để tài vi diệu cho 
năm trăm người này nghe; để tài về thí, về giới, sinh Thiên, dục là 
bất tịnh tưởng, xuất yếu là an lạc. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn 
thường thuyết, là Khổ, Tập, Tận, Đạo; Thế Tôn bấy giờ rộng nói chi 
tiết cho những người này nghe, tức thì năm trăm người hoàn toàn dứt 
sạch các lậu, đắc pháp thượng nhân. 

Bấy giờ Phạm chí Sí-ninh đến báo: 

-Đã đến thời, cúi mong thần đức hạ cố. 

Thế Tôn nói với Thi-la và năm trăm Tỳ-kheo: 

—Các ông thảy đều khoác y, cầm bát. 

Rồi Phật cùng với một ngàn Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi 
vào thành, đến nhà Phạm chí, ngôi trên chỗ dọn sẵn. 

Khi Phạm chí Sí-ninh thấy năm trăm Bà-la-môn đều đã trở 
thành Sa-môn, bèn nói rằng: 

Lành thay! Các ông đã đi theo con đường chân chánh, không 
có gì hơn nữa. 

Phạm chí Thi-la nói với Phạm chí Sí-ninh bằng bài kệ này: 

Ngoài đây, không pháp nào 
Vượt hơn pháp yếu này 

So loại tợ như vậy 

Chí thiện không đâu hơn. 

Bấy giờ Phạm chí Sí-ninh bạch Thế Tôn: 

-Cúi mong Thế Tôn hoan hỷ đợi thêm chút nữa. Chúng con 
đang bày biện thêm thức ăn. 

Phật nói: 

Thức ăn đã làm, đúng thời thì dọn lên, chớ sợ không đủ. 

Phạm chí Sí-ninh vô cùng hoan hỷ, tự thân bưng sớt thức ăn 
cúng dường Phật và Tăng Tỳ-kheo. Sau khi Thế Tôn và Tăng Tỳ- 
kheo ăn xong, cất dọn chén bát xong, Phạm chí rải đủ các loại hoa 
lên Phật Tăng Tỳ-kheo, rồi bước lên trước bạch Phật rằng: 

-Kính bạch Thế Tôn, hết thảy trai gái lớn nhỏ trong nhà con 
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đều cầu xin Thế Tôn nhận là Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di!'. 
Vợ của Phạm chí lúc đang mang thai. Bà hỏi Phật: 
Con đang mang thai, không biết là trai hay gái, cũng xin tự 
quy y Như Lai. Cúi xin nhận con là Ưu-bà-di. 
Bấy giờ Như Lai nói pháp vi diệu cho đại chúng nghe. Ngay 
trên chỗ ngồi, Ngài nói kệ rằng: 
Đẹp thay, phước báo này 
Sở nguyện đều thành tựu 
Dần đến chỗ an ổn 
Không còn lo tai hoạn; 
Khi chết, sinh lên trời 
Giả sử các Thiên ma 
Cũng không thể khiến cho 
Người làm phước đọa tội. 
Những ai cầu phương tiện 
Trí tuệ của Thánh hiền 
Sẽ dứt sạch gốc khổ 
Vĩnh viễn xa tám nạn. 
Thế Tôn sau khi nói bài kệ này, rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 
Bấy giờ Phạm chí Sí-ninh nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ Z 
Nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 





!- Trong bản Hán không có Ưu-bà-di. 


Tham chiếu Pali, M 65 Baddäili, 66 Latukikopama. Hán, Trung 51, kinh 194, 
50, kinh192. 


2. 
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—Ta thường ăn một lần ngồi, thân thể nhẹ nhàng, khí lực khỏe 
mạnh. Tỳ-kheo các ông cũng nên ăn một bữa, thân thể nhẹ nhàng, 
khí lực mạnh khỏe, để có thể tu phạm hạnh. 

Lúc bấy giờ Bạt-đà-bà-la bạch Phật: 

—Con không thể ăn một bữa. Vì sao? Khí lực con sẽ yếu ớt. 

Phật nói: 

Nếu ông đến nhà đàn-việt, ăn một phần, còn một phần mang 
về nhà.! 

Bạt-đề-bà-la bạch Phật: 

—Con cũng không thể thực hành pháp này. 

Phật nói: 

Cho phép ông phá bỏ trai, mà ăn thông qua ngày. 

Bạt-đề-bà-la bạch Phật: 

—Con cũng không thể thi hành pháp này. 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng không trả lời. 

Bấy giờ Ca-lưu-đà-di vào lúc sắp tối, mặt trời lặn, khoác y 
cầm bát vào thành khất thực. Khi ấy trời rất tối. Ưu-đà-di° lần hồi 


Nhất tọa thực —‡4ˆ8. Paäli: Ekãsana, có hai giải thích. Hoặc eka-asana: Một 
bữa ăn; hoặc eka-äsana: Một chỗ ngồi. Tất cả các bản Hán đều hiểu theo 
nghĩa sau. Ý nghĩa này liên hệ hai điều luật. Thứ nhất, liên hệ điều luật phi 
thời thực: Tứ Phần, Ba-dật-đề 37; Ngũ Phần, Ba-dật-đề 38, Tăng-kỳ, Ba-dật- 
đề 36, Thập Tụng, Căn Bản, Ba-dật-đề 37, Pali, Pãc. 37. - Thứ hai, liên hệ 
điều luật dư thực pháp; Tứ Phần, Ba-dật-đề 35; Ngũ Phần, 35, Tăng-kỳ, 35; 
Thập Tụng, Căn Bản, 34; Päli, Pãc. 25. 

Quan điểm của đại chúng bộ về nhất tọa thực. Quan điểm này không được 
Thượng tọa bộ và Hữu bộ đồng tình. Xem Pãli, ibid. và Hán, ibid. 

Hán: Hoại trai Z#, có thể ăn quá ngọ. Điểm tranh luận giữa Thượng tọa bộ 
và Đại chúng bộ, Cf. Tứ Phần 54 (tr. 969c18): Nhị chỉ sao thực —‡†§‡#®. Pall, 
PäIi: Dvangulakappa, nhị chỉ tịnh, được giải thích: Dvanguläya chãyãya 
vitivattaya, (được phép ăn quá trưa) khi bóng chưa quá hai ngón tay. Liên hệ 
điều luật phi thời thực. Vin.ii. 230. 

5. Trong bản: Ưu-đà-di ##È5%, tức Ca-lưu-đà-di nói trên. Vì Ưu-đà-di (Päli: Udãy¡) 
có nước da rất đen, nên được gọi là Ca-la (Pãli: K8la, đen). 
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đi đến nhà một trưởng giả kia. Vợ của ông trưởng giả đang mang 
thai, nghe có tiếng Sa-môn khất thực ngoài cửa, liền bưng cơm ra 
để cho. Nhưng vì Ưu-đà-di có sắc da cực kỳ đen, lại gặp lúc trời 
đang mưa, chớp giật khắp nơi, cho nên khi vợ ông trưởng giả ra 
cổng vừa thấy một ông Sa-môn sắc da cực kỳ đen, tức thì kinh hãi 
la lớn: 

-Quỷ! Trời ơi, tôi gặp quỷ ! 

Ngay lúc ấy thai nhi bị chấn thương nên mạng chung.” 

Sau đó, Ca-lưu-đà-di trở về tinh xá, ưu sầu không vui, ngồi mà 
suy nghĩ hối hận không còn kịp. Lúc bấy giờ trong thành Xá-vệ có 
tiếng đồn xấu như vầy: “Sa-môn họ Thích dùng chú thuật làm trụy 
thai con của người ta.” Trong đó, trai gái bảo nhau: “Thời giờ này 
các Sa-môn đi đứng vô độ, ăn không biết phải thời, giống như người 
bạch y tại gia, có gì khác?” 

Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo nghe mọi người bàn luận lý lẽ 
như vậy: “Sa-môn họ Thích không biết chừng mực, lui tới bất kể.” 
Trong số đó, có Tỳ-kheo trì giới hoàn hảo cũng tự oán trách: “Thật 
là không thích hợp đối với chúng ta.” Rồi họ đi đến Phật cúi đầu lạy 
dưới chân và đem hết nhân duyên ấy thuật lên Đức Thế Tôn. Thế 
Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

-Ông đi gọi Ca-lưu-đà-di đến đây. 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật, tức thì đi gọi Ưu-đà-di. Ưu-đà-di 
nghe Phật gọi, vội vàng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 

—Có thật hôm qua vào lúc tối mặt trời lặn ông vào thành khất 
thực, đến nhà trưởng giả, khiến cho vợ ông ấy trụy thai chăng? 

Ưu-đà-di bạch Phật: 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Phật bảo Ưu-đà-di: 

-Ông vì sao không phân biệt thời tiết, nhằm lúc trời sắp mưa 
mà vào thành khất thực? Việc làm của ông không thích hợp. Thiện 


” Trường 51, ibid, và Pãli. ibid., bà chỉ hoảng sợ, nhưng không chết. 
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giả nam tử xuất gia học đạo mà lại tham đắm chuyện ăn? 

Ưu-đà-di liền rời chỗ ngồi đứng dậy bạch Thế Tôn: 

-Từ nay về sau con không dám tái phạm nữa. Cúi mong Thế 
Tôn nghe cho con sám hối. 

Bấy giờ Phật bảo A-nan: 

-Ông hãy mau đánh kiển chùy, tập họp các Tỳ-kheo tại giảng 
đường Phổ hội. 

A-nan vâng lời Phật dạy, liền tập họp các Tỳ-kheo vào giảng 
đường Phổ hội, rồi đến trước Phật, bạch rằng: 

-Các Tỳ-kheo đã tập họp. Bạch Thế Tôn, giờ là lúc thích 
hợp. 

Khi ấy Thế Tôn liền đi đến giẳng đường, ngồi xuống giữa, nói 
với các Tỳ-kheo: 

-Chư Phật trong thời quá khứ xa xưa đều chỉ ăn một lần ngồi. 
Các Thanh văn cũng ăn một lần ngồi. Chư Phật và các đệ tử trong 
tương lai cũng chỉ ăn một lần ngồi. Vì sao? Đó là pháp yếu để hành 
đạo. Hãy ăn một lần ngồi. Nếu ai có thể ăn một lần ngồi, thân thể 
nhẹ nhàng, tâm được mở tỏ. Do tâm đã mở tổ mà được các thiện 
căn. Do được các thiện căn mà đắc Tam-muội. Do đắc Tam-muội mà 
như thật biết. Như thật biết những gì? Như thật biết Khổ đế. Như thật 
biết Khổ tập đế. Như thật biết Khổ tận đế. Như thật biết Khổ xuất 
yếu đế. 

Các ông, những thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, xả bỏ 
tám nghiệp ở đời mà không biết thời tiết, vậy có khác gì với những 
con người tham dục kia? Phạm chí có pháp riêng của Phạm chí. 
Ngoại đạo có pháp riêng của ngoại đạo. 

Lúc bấy giờ Ưu-ba-ly bạch Thế Tôn: 

-Chư Phật trong quá khứ và chư Phật trong tương lai đều ăn 
một lần ngồi. Cúi mong Thế Tôn hạn định thời gian ăn cho các Tỳ- 
kheo. 

Thế Tôn nói: 


Như Lai cũng đã có nhận thức đó. Nhưng vì chưa có người sai 
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phạm. Phải đợi khi ngay trước mắt có người phạm tội, Ta mới chế 
luật. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Ta chuyên ăn một lần ngồi. Các ông cũng nên ăn một lần. 
Nay, các ông chỉ ăn giữa ngày mà không được quá thời. 

Các ông cũng nên học pháp khất thực. Tỳ-kheo học pháp khất 
thực như thế nào? Ở đây, Tỳ-kheo chỉ vì mục đích duy trì mạng sống. 
Được cũng không vui, mà không được cũng không buồn. Khi được 
thức ăn, hãy tư duy mà ăn. Ăn không với tâm tham đắm, mà chỉ cốt 
giữ cho thân này được tôn tại, trừ khử bệnh cũ, không gây thêm 
bệnh mới, khiến cho khí lực sung túc. Tỳ-kheo, như vậy gọi là khất 
thực. 

Tỳ-kheo các ông, hãy ăn một lần ngồi. Tỳ-kheo, thế nào là ăn 
một lần ngồi? Đã đứng dậy rồi, ăn xong, không ăn trở lại nữa; nếu 
ăn, là phạm.? Tỳ-kheo, như vậy gọi là ăn một lần ngồi. 

Tỳ-kheo các ông, cũng nên nhận được thức ăn rồi mới 
ăn.''Thế nào là Tỳ-kheo nhận được rồi mới ăn? Ở đây, Tỳ-kheo đã 
được thức ăn rồi, lại được thêm nữa thì có thể nhận. Nhưng đã ăn 
xong, không được ăn trở lại. Như vậy, Tỳ-kheo nhận được thức ăn 
thì ăn. 

Tỳ-kheo các ông, nên khoác ba y''; nên ngồi dưới gốc cây; nên 
ngồi chỗ nhàn tĩnh; nên ngồi ngoài trời trống, khổ hành; nên khoác y 
chắp mảnh; nên sống trong bãi tha ma; nên khoác y tôi tàn. Vì sao? 
Người sống thiểu dục thì được khen ngợi. 

Nay Ta dạy các ông, hãy như Tỳ-kheo Ca-diếp. Vì sao? Tỳ- 
kheo Ca-diếp tự mình hành mười hai pháp Đầu-đà và cũng khuyến 





Š. Để bân: Thống ï#Š. TNM: Bệnh. 
Các bộ luật như nhau: Tỳ-kheo ăn xong (đã đứng dậy), rồi ăn lại, hay ăn 
thêm, mà không tác pháp dư thực, phạm Ba-dật-đề; xem cht. trên. 

- Điều luật: Tỳ-kheo ăn xong, nếu nhận được thêm nữa, có thể ăn nhưng phải 
tác pháp dư thực. Xem cht. trên. 

- Luật quy định: Mỗi Tỳ-kheo chỉ được sở hữu ba y, không được quá. 
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khích người khác hành theo pháp yếu này. 

Nay Ta dạy các ông, hãy như Tỳ-kheo Diện Vương”. Vì sao? 
Tỳ-kheo Diện Vương khoác loại y thô xấu tôi tàn, không bận các thứ 
tốt đẹp. 

Tỳ-kheo, đó là giáo huấn của Ta. Hãy chuyên tâm tu tập. Tỳ- 
kheo, hãy học như vậy. 

Bấy giờ, Bạt-để-bà-la trải qua ba tháng. không đến gặp Thế 
Tôn. Khi vừa hết ba tháng, A-nan đi đến Bạt-đề-bà-la, nói rằng: 

—Nay chư Tăng đang khâu vá y. Như vậy, Như Lai sẽ du hành 
trong nhân gian. Nay Thầy không đến gặp, sau này hối hận vô ích. 

Rồi A-nan dẫn Bạt-đà-bà-la đến chỗ Thế Tôn. Bạt-đà-bà-la 
cúi đầu lạy dưới chân Phật và bạch rằng: 

-Cúi mong Thế Tôn nghe cho con sám hối. Từ nay vỀ sau sẽ 
không tái phạm nữa. Như Lai chế cấm giới, mà con không vâng 
lãnh. Cúi mong Thế Tôn rủ lòng tha thứ. 

Ông nói như vậy ba lần. Bấy giờ Phật bảo Bạt-đà-bà-la: 

—Ta nhận cho ông sám hối lỗi lầm, về sau chớ có phạm nữa. 
Vì sao? Ta tự nghĩ, sống chết vô số, có khi làm thân lừa, loa, lạc 
đà, voi, ngựa, heo, dê, nuôi dưỡng thân bốn đại này bằng cỏ. Hoặc 
Ở trong địa ngục, ăn nuốt sắt nóng. Hoặc ở trong loài ngạ quỷ hằng 
ăn máu mủ. Hoặc có khi làm người, ăn năm thứ cốc này. Hoặc sinh 
làm thân trời, ăn cam lộ tự nhiên. Trong vô số kiếp, hình mạng 
cùng cạnh tranh mà chưa hề biết nhàm đủ, Ưu-ba-ly, nên biết, như 
lửa gặp củi, mới đầu không biết đủ. Như biển nuốt các sông, không 
bao giờ biết đủ. Nay, kể phàm phu cũng vậy, tham ăn không biết 
nhàm đủ. 

Rồi Thế Tôn nói kệ: 

Sinh tử không đoạn tuyệt 
Thảy đều do tham dục 





t. Diện Vương, xem kinh 6 phẩm 4. Tham chiếu, A.i.25: Thọ trì y phục thô xấu 


(Iikhacivaradharanam) là Mogharajati. 
1 Trung 51, ibid., suốt ba tháng hạ an cư. 
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Oán ghét thêm lớn ác 
Điều người ngu quen làm. 

Cho nên, Bạt-đà-bà-la, hãy chuyên niệm thiểu dục tri túc. Như 
vậy, Ưu-ba-ly, hãy học điều này. 

Rồi bấy giờ Bạt-đà-bà-la, sau khi nghe những điều Như Lai 
dạy, sống tại chỗ nhàn tĩnh mà tự mình khắc kỷ, vì mục đích mà 
thiện gia nam tử xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng, là như 
thật biết rằng: “Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.” Bấy giờ, Bạt-đà-bà-la 
thành A-la-hán. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Trong đệ tử của Ta, đệ nhất trong các Thanh văn ăn nhiều là 
Tỳ-kheo Cát Hộ * vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điểu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật ở trong thôn Ương-nghệ, cùng với chúng đại Tỳ- 
kheo năm trăm vị. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

Mọi người đều gọi các ông là Sa-môn. Giả sử có người hỏi: 
“Các ông có phải là Sa-môn không?” Các ông cũng trả lời: “Tôi là 
Sa-môn.” 

Nay Ta nói với các ông về hành của Sa-môn và hành của Bà- 
la-môn. Các ông hãy suy niệm tu tập, về sau nhất định đạt thành kết 
quả, như thật, không thể sai khác. Vì sao? Có hai hạng Sa-môn. Có 


!“ Cát Hộ #&R#, dịch nghĩa của Bạt-đà-bà-la, Skt. Bhadrapäl (?). Päli, ibid.: 
Baddäil. 
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Sa-môn tập hành. Có Sa-môn thệ nguyện. 

Thế nào gọi là Sa-môn tập hành? Ở đây, Tỳ-kheo đi đứng, tới 
lui, nhìn ngó, dung mạo khoác y, bưng bát, thảy đều đúng như pháp. 
Không đắm tham dục, sân hận, ngu si. Duy chỉ trì giới, tính tấn 
không phạm các điều phi pháp, học các giới. Đó gọi là Sa-môn tập 
hành. 

Thế nào gọi là Sa-môn thệ nguyện? Ở đây, hoặc có Tỳ-kheo 
mà oai nghi, giới luật, ra vào, tới lui, bước đi, dung mạo, nhìn ngó, cử 
động, thảy đều như pháp, dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu, ở ngay 
trong hiện pháp, tự thân chứng ngộ mà an trú, như thật biết rằng, 
sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa. Đó gọi là Sa-môn thệ nguyện. 

Ty-kheo, đó là hai hạng Sa-môn. 

Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

-Thế nào là pháp hành của Sa-môn. Pháp hành của Bà-la- 
môn? 

Phật bảo A-nan: 

-Tỳ-kheo ăn uống biết đủ, ngày đêm kinh hành, không mất 
thời tiết, hành các đạo phẩm. 

Thế nào là Tỳ-kheo có các căn tịch tĩnh? Ở đây, Tỳ-kheo, khi 
mắt thấy sắc, không khởi tưởng đắm trước, gợi các loạn niệm, ở 
trong đó mà nhãn căn được thanh tịnh, trừ các niệm xấu, không niệm 
pháp bất thiện. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân 
biết trơn mịn, ý biết pháp, ở nơi ý căn mà được thanh tịnh. Như vậy, 
T-kheo được các căn thanh tịnh. 

Thế nào là Tỳ-kheo ăn uống biết đủ? Ở đây, Tỳ-kheo lường 
bụng mà ăn; không vì mục đích mập trắng, mà chỉ cốt duy trì thân 
này cho được tổn tại, trừ khử bệnh cũ, bệnh mới không sinh, để có 
thể tu phạm hạnh. Cũng như trai hay gái, trên thân sinh ghẻ. Tùy 
thời lấy thuốc cao mà bôi lên vết thương, thường mong vết thương 
được lành. Nay Tỳ-kheo ở đây cũng vậy, lường bụng mà ăn. Sở dĩ 
lấy mỡ bôi bánh xe, là muốn đi được xa. Tỳ-kheo lường bụng mà ăn, 
vì để duy trì mạng tôn tại. Như vậy, Tỳ-kheo ăn uống biết đủ. 
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Thế nào là Tỳ-kheo hằng biết nh giác? Ở đây, Tỳ-kheo vào 
lúc đầu đêm, cuối đêm, hằng biết tỉnh giác, tư duy pháp ba mươi bảy 
phẩm đạo. Lại nữa, đầu đêm, cuối đêm, đi kinh hành, trừ khử ý 
tưởng ác kết bất thiện. Rồi lại, nửa đêm nằm nghiêng bên hông phải, 
hai bàn chân chồng lên nhau, hướng đến tưởng ánh sáng. Cuối đêm, 
trở dậy kinh hành, trừ khử niệm bất thiện. Như vậy, Tỳ-kheo biết 
tỉnh giác. 

Như vậy, A-nan, đó là yếu hành của Sa-môn. 

Thế nào là yếu hành của Bà-la-môn? Ở đây, Tỳ-kheo như thật 
biết Khổ đế, như thật biết Khổ tập, Khổ tận, Khổ xuất yếu. Rồi sau 
đó, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đã được 
giải thoát, liên được trí giải thoát, như thật biết rằng: “Sinh tử đã hết, 
phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn thọ thai 
nữa.” Đó gọi là yếu hành của Bà-la-môn. 

A-nan nên biết, đây là nghĩa của yếu hành. 

Rồi Thế Tôn nói kệ này: 

Sa-môn: Tâm tĩnh lặng” 
Các ác đã điệt tận 
Phạm chí, là thanh tịnh 
Trừ khử các loạn tưởng. 

Đó là, A-nan, pháp hành của Sa-môn và pháp hành của Bà-la- 
môn. Hãy suy niệm tu hành. Chúng sinh nào hành pháp này, nhiên 
hậu mới được gọi là Sa-môn. 

Lại nữa, vì sao gọi là Sa-môn? Các kết sử hoàn toàn lắng dừng, 
cho nên gọi là Sa-môn. 

Lại nữa, vì sao gọi là Bà-la-môn? Tận trừ pháp ngu hoặc, cho 
nên gọi là Bà-la-môn '. 

Lại nữa, vì sao gọi là Sát-lợi? Do đã đoạn trừ dâm, nộ, si, nên 
gọi là Sát-lợI. 


!Š- Tức tâm bè, định nghĩa từ Sa-môn. 
!“ Trong bản, chép là “Phạm chí”. 
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Cũng gọi là người đã tắm'”. Thế nào gọi là đã tắm? Người ấy 
đã rửa sạch hai mươi mốt kết sử, vì vậy gọi là đã tắm. 

Cũng gọi là giác. Thế nào gọi là giác? Vì đã giác ngộ pháp ngu 
và pháp trí, nên gọi là giác. 

Cũng gọi là bờ kia. Thế nào gọi là bờ kia? Người ấy đã từ bờ 
này sang đến bờ bên kia, cho nên gọi là bờ kia. 

Này A-nan, những aI hành được pháp này, mới được gọi là Sa- 
môn, Bà-la-môn. Ý nghĩa như vậy, các ông hãy suy niệm phụng 
hành. 

Bấy giờ A-nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở giữa những người họ Thích, '” ngụ trong vườn 
NÑi-câu-lưu, Ca-ty-la-việt, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm 
VỊ. 

Bấy giờ, Vương tử Đề-bà-đạt-đâu đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, Đềể-bà-đạt-đâu bạch Phật 
rằng: 

-Cúi mong Thế Tôn chấp thuận cho con được vào đạo làm Sa- 
môn.” 

Phật bảo Đề-bà -đạt-đâu: 


- Mộc dục 338, một từ chỉ A-la-hán, người đã tắm sạch. 

- Nguyên Hán: Thích sí ##, phiên âm từ tương đương Päli: Sakkesu, sở y cách 
của từ Sakka. 

- Nhân duyên Đề-bà-đạt-đa xuất gia, cùng các Vương tử họ Thích, xem Tứ 
phần 4 (tr. 590b13tt). Pali, Cullavagga vii. Vin. ii. 180ff. 
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-Ông nên sống tại gia mà huệ thí phân-đàn”'. Vì làm Sa-môn 
thật không dễ. 

Đềể-bà -đạt-đâu lặp lại ba lần, bạch Phật: 

-Cúi xin Thế Tôn cho phép con tại hàng thấp nhất. 

Phật lại bảo: 

-Ông nên sống tại gia, không nên xuất gia tu hạnh Sa-môn. 

Lúc bấy giờ Đề-bà-đạt-đâu liền có ý nghĩ rằng: “Sa-môn này 
có lòng tật đố. Nay ta cứ tự mình cạo đầu, khéo tu phạm hạnh. Cần 
gì Sa-môn ấy. ”?! 

Rồi Đềể-bà-đạt-đâu lui về, tự mình cạo tóc, khoác ca-sa, tự 
xưng “Ta là Thích tử.” 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo tên là Tu-la-đà?”, hành Đầu-đà khất 
thực, khoác y vá mảnh, thông suốt năm thần thông. Để-bà-đạt-đâu 
đến chỗ Tỳ-kheo này, cúi đầu lạy dưới chân, bạch rằng: 

-Cúi xin Tôn giả thuyết giáo cho tôi, để tôi được an ổn lâu dài. 
Bấy giờ Tỳ-kheo Tu-la-đà liền dạy các oai nghi lễ tiết, tư duy pháp 
này, theo học pháp này,... Để-bà-đạt-đâu y theo lời dạy của Tỳ-kheo 
ấy, không có điều gì sai sót. Sau đó, Đềể-bà-đạt-đâu bạch Tỳ-kheo 
rằng: 

-Cúi xin Tôn giả chỉ dạy tôi đạo thần túc. Tôi có thể tu hành 
được đạo này. 

Khi ấy, Tỳ-kheo này dạy cho ông đạo thần túc: 

-Ông bây giờ phải học về sự khinh trọng của tâm ý. Sau khi đã 
biết tâm ý khinh trọng, lại phẩi phân biệt sự khinh trọng của bốn đại 
là đất, nước, lửa, gió. Sau khi đã biết sự khinh trọng của bốn đại, 
phải tu hành Tam-muội tự tại. Sau khi hành Tam-muội tự tại, lại 





? Phân-đàn huệ thí 2+‡##8j§. Päli: Pindadãyaka, bố thí vật thực. Xem ch. kinh 
số 2 phẩm 29. 

?! Có lẽ đây là truyền thuyết riêng của các nhà truyền Tăng nhất. Tất cả các bộ 

đều không thừa nhận giới Cụ túc được phép tự thọ. 

?. Tu-la-đà, có thể đồng nhất với Pãli: Surãdha, Theragãthã 135-6; nhưng không 
có liên hệ gì đến Devadatta. 
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phải tu Tam-muội dũng mãnh. Sau khi hành Tam-muội dũng mãnh, 
lại phải tu hành Tam-muội tâm ý. Sau khi hành Tam-muội tâm ý, lại 
phải hành Tam-muội tự giới.” Sau khi hành Tam-muội tự giới, như 
vậy chẳng bao lâu sẽ thành tựu đạo thần túc. 

Đềể-bà-đạt-đâu sau khi nhận sự chỉ giáo của thầy, tự biết sự 
khinh trọng của tâm ý. Sau đó lại biết sự khinh trọng của bốn đại. 
Rồi tu suốt hết thẩy các Tam-muội, không có điều gì sai sót. Không 
bao lâu, ông đắc đạo thần túc, bằng vô số phương tiện như vậy, ông 
biến hóa thành vô lượng. Lúc bấy giờ danh tiếng Đề-bà-đạt-đâu 
được lưu truyền khắp bốn phương. 

Bấy giờ, bằng thần túc, Đề-bà-đạt-đâu lên cho đến cõi trời 
Tam thập tam lấy đủ các loại hoa Ưu-bát, Câu-mâu-đầu, đem dâng 
cho thái tử A-xà-thế, lại bảo: 

-Hoa này xuất xứ từ trên trời Tam thập tam. Thích Đề-hoàn 
Nhân sai mang đến dâng thái tử. 

Thái tử A-xà-thế thấy Đềể-bà-đạt-đâu thần túc như vậy nên tùy 
thời cúng dường, cung cấp những gì cần thiết. Thái tử lại suy nghĩ: 
“Thần túc của Đề-bà-đạt-đâu thật khó ai sánh kịp.” 

Đề-bà -đạt-đâu lại ẩn hình biến thành đứa nhỏ, ngồi lên đùi 
của thái tử. Lúc ấy, các thể nữ nghĩ thầm: “Đây là người gì? Quỷ 
chăng? Trời chăng?” Nói năng chưa dứt, Đề-bà-đạt-đâu hiện hình 
lại như cũ. Thái tử và các cung nhân đều ca ngợi: “Đây là Đề-bà- 
đạt-đâu.” Tức thì cung cấp cho những thứ cần dùng. Lại cho loan 
truyền lời này: “Danh đức của Đềể-bà-đạt-đâu thật không thể ghi 
hết.” 

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo nghe lời đồn này, đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, rồi bạch Phật rằng: 

—Đề-bà-đạt-đâu có thần túc rất lớn, nên được các thứ y phục, 
ẩm thực, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. 


®3- Một cách trình bày khác về bốn Thần túc (Như ý túc): Dục tam-ma địa, cần 


(tỉnh tấn) Tam-ma-địa, tâm Tam-ma-địa, quán Tam-ma-địa. Cf. Tập Dị 5 
(tr.391c26). 
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Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông chớ có khởi ý nghĩ ấy, mà đắm trước lợi dưỡng của 
Đề-bà-đạt-đâu. Lại cũng chớ khen tốt sức thần thông của ông ấy. 
Người đó sẽ vì thần túc mà đọa vào ba đường dữ. Lợi dưỡng mà 
Đề-bà -đạt-đâu thu hoạch được, cùng với thần thông ấy rồi sẽ mất 
hết. Vì sao? Để-bà-đạt-đâu tự mình gây các hành vi thân, miệng ý, 
lại khởi lên ý tưởng rằng: *”Sa-môn Cù-đàm có thần túc, ta cũng 
có thần túc. Sa-môn Cù-đàm có sở tri, ta cũng có sở tri. Sa-môn 
Cù-đàm thuộc chúng tộc cao quý, ta cũng thuộc chủng tộc cao quý. 
Nếu Sa-môn Cù-đàm hiện một thần túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa- 
môn Cù-đàm hiện hai thần túc, ta sẽ hiện bốn. Ông ấy hiện tám, ta 
sẽ hiện mười sáu. Ông ấy hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai. 
Tùy theo Sa-môn Cù-đàm nên hóa thế nào, ta sẽ biến hóa gấp 
bội.” 

Bấy giờ, có rất đông Tỳ-kheo nghe Để-bà-đạt-đâu tự tuyên 
bố như vậy. Do đó, có năm trăm Tỳ-kheo đi đến với Để-Bà-đạt- 
đâu và năm trăm năm mươi Tỳ-kheo nhận sự cúng dường của thái 
th 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên bảo nhau: 

-Chúng ta hãy đi đến chỗ Để-bà-đạt-đâu, nghe xem ông ấy 
thuyết pháp đề tài gì? 

Rồi hai vị cùng đi đến chỗ Để-bà-đạt-đâu. Từ xa, Đề-bà-đạt- 
đâu thấy Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên, liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Hai người ấy là đệ tử của Tất-đạt. 

Trong lòng ông rất vui sướng. Sau khi chào hỏi xong, họ ngôi 
xuống một bên. Các Tỳ-kheo đều khởi lên ý nghĩ rằng: “Đệ tử của 
Phật Thích-ca nay đều theo Đềể-bà-đạt-đâu hết. ” 


2: Trong đoạn này, văn dịch Hán hình như nhảy sót, nên thiếu mạch lạc so với 


đoạn tiếp theo. Từ đây trở xuống, nên xem là lời tự rao truyền của Đề-bà-đạt- 
đa, chứ không phải lời tiên đoán của Phật. 
3 Các Luật bộ đều nói, Đề-bà-đạt-đa đề nghị Phật chấp thuận năm điều luật 
mới khắt khe hơn. Phật bác bỏ. Đề-bà-đạt-đa tự công bố luật mới. Năm trăm 
Tỳ-kheo tách khỏi Tăng đi theo. Tăng bị vỡ. 
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Bấy giờ Đềể-bà-đạt-đâu nói với Xá-lợi-phất: 

-Nay thầy có thể thuyết pháp cho các Tỳ-kheo không? Tôi 
muốn nghỉ một chút. Vì hơi đau lưng. 

Rồi Để-bà-đạt-đâu nằm nghiêng hông bên phải, hai bàn chân 
chồng lên nhau, vì trong lòng rất vui sướng, nên ngủ liền. 

Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên thấy Để-bà-đạt-đâu ngủ rồi, 
liền dùng thần túc tiếp các Tỳ-kheo bay lên hư không mà đi. Khi 
Đề-bà-đạt-đâu thức dậy, không thấy các Tỳ-kheo, vô cùng tức 
giận, phun ra lời này: “Ta không trả được oán này, sẽ không gọi là 
Đềể-bà -đạt-đâu nữa.” Đây là lần thứ nhất Đề-bà-đạt-đâu phạm tội 
ác ngũ nghịch.” Khi Đềể-bà-đạt-đâu vừa khởi lên ý nghĩ ấy, tức thì 
mất thần túc. 

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đâu có thần túc rất lớn, có thể phá hoại 
Thánh chúng.” 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

-Không chỉ ngày nay Đềể-bà-đạt-đâu mới phá hoại Thánh 
chúng, mà trong đời quá khứ cũng đã thường xuyên phá hoại Thánh 
chúng. Vì sao? Trong quá khứ, đã hoại Thánh chúng, ông lại khởi ác 
niệm rằng:? “Ta sẽ bắt Sa-môn Cù-đàm mà giết đi. Để trong ba cõi 
này ta là Phật độc tôn, không có ai ngang lứa.” 

Khi ấy, Đềể-bà-đạt-đâu nói với thái tử A-xà-thế”: 

-Thuở xưa, thọ mạng con người rất dài. Ngày nay rất vắn. Giả 
sử thái tử một mai chết đi, thật là uổng phí sinh ra trên đời. Sao ngài 


- Đây muốn nói Đề-bà-đạt-đa phạm tội phá hòa hợp Tăng. Nhưng diễn tiến câu 
chuyện được kể trên đây, nếu theo phân tích của các bộ luật, không hội đủ 
yếu tố để thành phá Tăng. Nên nghi ngờ chuyện kể ở đây không phải chính 
thống, mà chỉ là một loại truyền thuyết nhân gian, thiếu căn bản Luật và 
Pháp. 

- Hán: Hoại Thánh chúng #7, tức phá Tăng, hay phá hòa hợp Tăng. 


nh Đoạn văn thiếu mạch lạc xét theo ngữ cảnh. Hán dịch có thể nhảy sót. 


”' Trong để bản: A-xà-thế vương. 
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không bắt vua cha giết đi để nối ngôi Thánh vương? Còn tôi, sẽ giết 
Như Lai để được làm Phật. Vua mới, Phật mới, không khoái lắm 
sao??9 

A-xà-thế liên sai người giữ cửa bắt vua cha nhốt vào ngục, tự 
lập làm vua cai trị nhân dân. Bấy giờ dân chúng bàn bạc với nhau: 
“Người con này khi chưa sinh đã là đứa con oan gia.” Nhân đó, họ 
gọi là vua A-xà-thế. Để-bà-đạt-đâu thấy A-xà-thế đã nhốt vua cha 
rồi, bèn khởi ý tưởng bày: “Ta phải bắt Sa-môn Cù-đàm mà giết 
đi.” 

Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ở bên sườn một hòn núi nhỏ trong 
núi Kỳ-xà-quật. Đềể-bà-đạt-đâu leo lên núi Kỳ-xà-quật, tay bưng 
một tảng đá lớn, dài ba mươi khuỷu tay, rộng mười lăm khuỷu tay, 
ném vào Thế Tôn. Ngay lúc đó, thần núi là quỷ Kim-tỳ-la, thường 
trực sống trên núi này, thấy Đề-bà-đạt-đâu ôm đá ném Phật, liền 
đưa tay ra đón lấy rồi để xuống chỗ khác. Trong lúc đó, một mảng 
đá vụn văng trúng chân Như Lai, tức thì chảy máu. Thế Tôn trông 
thấy Đề -bà -đạt-đâu, liền nói: 

-Ngươi nay khởi ý muốn hại Như Lai. Đây là tội ngũ nghịch 
thứ hai. 

Khi ấy, Đềể-bà-đạt-đâu nghĩ thầm: “Giờ ta không giết được Sa- 
môn Cù-đàm này, sẽ tìm phương tiện khác.” Rồi bỏ đi, đến chỗ A- 
xà -thế, tâu vua rằng: 

- Vua hãy cho con Hắc tượng uống rượu say, để nó giết Sa- 
môn. Vì sao? Con voi này rất hung bạo. Nhất định nó sẽ giết Sa-môn 
Cù-đàm. Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiết trí, ngày mai sẽ không 
vào thành khất thực. Nếu ông không có Nhất thiết trí, ngày mai chắc 
sẽ vào thành khất thực và sẽ bị con voi dữ này giết.°! 

Vua A-xà-thế liền sai cho voi uống rượu thuần” cho thật say và 
bố cáo dân chúng trong nước biết: 





”° Xem kinh số 10 phẩm 17. 
”'. Xem kinh số 5, phẩm 18. 
3. Hán: Thuần tửu 8ï, một loại rượu cực mạnh. 
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-Những ai muốn yên ổn, tiếc mạng sống, ngày mai, không ai 
được đi lại trong thành. 

Bấy giờ, đến giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành La- 
duyệt khất thực. Trong nước, trai gái lớn nhỏ, bốn bộ chúng, nghe 
vua A-xà-thế cho voi uống rượu để hại Như Lai, ai nấy đều đi đến 
chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi bạch Phật: 

-Cúi mong Thế Tôn chớ vào thành La-duyệt khất thực. Vì sao? 
Vua A-xà-thế cho voi uống rượu say để hại Như Lai. 

Phât bảo các Ưu-bà-tắc: 

—Phàm là Đẳng Chánh Giác, không ai có thể hại được. 

Thế Tôn tuy có nghe lời ấy, nhưng vẫn vào thành. Con voi dữ 
khi trông thấy Phật từ xa, nó bùng cơn thịnh nộ, nhằm chạy đến Như 
Lai, để giết. Phật thấy con voi chạy đến, liền nói bài kệ: 

Voi chớ có hại Rồng 

Khó gặp Voi rồng” hiện 
Do bởi không giết Rồng 
Mà được sinh cối lành." 

Con voi ấy sau khi nghe Như Lai nói bài kệ này, liển quỳ 
xuống liếm chân Như Lai. Trong lòng con voi khi ấy hối hận không 
yên, nên nó mạng chung, liễn được sinh lên trời Tam thập tam. 

A-xà-thế và Để-bà-đạt-đâu thấy con voi đã chết, buôn bã vô 
cùng. Đề -bà-đạt-đâu nói với vua: 

—Sa-môn Cù-đàm đã giết chết con voi rồi. 

A-xà -thế nói: 

—Sa-môn Cù-đàm nà y có thân lực rất lớn, có nhiều kỹ thuật, lại 
có chú thuật mới giết được con voi rồng đó. 

Rồi A-xà-thế lại nói: 

—Sa-môn này ất có oai đức đầy đủ, nên rốt cuộc không bị voi 
dữ giết. 


so Nguyên Hán: Long tượng §š#, chỉ loại voi chúa. 


*“. Bài kệ, như kinh số 5, phẩm 18. 
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Đềể-bà -đạt-đâu nói: 

—Sa-môn Cù-đàm có chú làm huyễn hoặc, khiến cho các dị học 
ngoại đạo bị khuất phục hết, huống gì loài súc sinh. 

Khi ấy Để-bà-đạt-đâu lại nghĩ thầm: “Ta nay quán sát thấy 
tâm ý vua A-xà-thế muốn cải đổi.” Thế rồi Để-bà-đạt-đâu rầu rĩ 
không vui, đi ra khỏi thành La-duyệt. 

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo-ni Pháp Thí” trông thấy Đề-bà-đạt-đâu 
từ xa đi đến, cô nói với ông: 

-Ông đã gây tội lỗi cực kỳ. Nay sám hối còn dễ; để sau này thì 
rất khó. 

Đềể-bà -đạt-đâu nghe lời này, lại càng tức giận, trả lời rằng: 

—Con tiện tỳ trọc này, tội lỗi gì mà nay đễ, sau khó? 

T-kheo-ni Pháp Thí đáp: 

-Ông đã đi theo kẻ ác, lại tạo gốc rễ bất thiện. 

Cơn lửa giận trong người Để-bà đạt-đâu liền cháy bừng bừng; 
tức thì ông lấy tay đánh chết Tỳ-kheo-ni. Như vậy, Đề-đạt-đâu đã 
giết bậc Chân nhân." 

Sau đó, ông trở về phòng của mình, nói với các đệ tử: 

-Các ngươi nên biết, ta đã có ý hướng đến Sa-môn Cù-đàm, 
nhưng theo nghĩa lý thì không phù hợp. Vì La-hán lại khởi ác ý nhắm 
đến A-la-hán. Ta nay nên hướng đến ông ấy mà sám hối. 

Đềể-bà-đạt-đâu vì vậy mà buồn bã không vui, chẳng bao lâu 
lâm trọng bệnh. Ông bảo đệ tử: 

-Ta không còn sức lực nào để đi gặp Sa-môn Cù-đàm. Các 
người hãy dìu ta đi đến chỗ Sa-môn. 

Bấy giờ Để-bà-đạt-đâu lấy thuốc độc bôi lên đầu móng tay; 
sau đó bảo đệ tử: 


- Pháp Thí 3#. Trên kia, kinh số 2 phẩm 5, phiên âm là Đàm-ma-đề-na. Đồng 
nhất với Pãli, Dhammadinnä, đệ nhất thuyết pháp trong các Tỳ-kheo-ni. Ctf. 
A.i. 25. 

- Tội ngũ nghịch thứ ba: Giết A-la-hán. Vì Tỳ-kheo-ni này là một A-la-hán. 
Nhưng không thấy truyền thuyết nơi khác Tỳ-kheo-ni này bị Đề-bà-đạt-đa giết. 
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-Các ngươi hãy cáng ta đến chỗ Sa-môn kia. 

Các đệ tử liền cáng Để-bà-đạt-đâu đi đến chỗ Thế Tôn. A-nan 
trông thấy Đề-bà-đạt-đa từ xa đang đến, liền bạch Thế Tôn: 

-Đề-bà-đạt-đâu nay đến đây, chắc đã có tâm hối hận, muốn 
đến Như Lai cầu sám hối sửa đổi lỗi lầm. 

Phật bảo A-nan: 

—Đề-bà-đạt-đâu không bao giờ có thể đi đến chỗ Thế Tôn. 

A-nan ba lần lặp lại, bạch Phật 

Nay Đề-bà-đạt-đâu muốn đến Như Lai cầu xin sám hối lỗi 


Phật nói với A-nan: 

—Con người ác này không bao giờ có thể đi đến chỗ Như Lai. 
Con người này, hôm nay mạng căn đã chín. 

Khi đến chỗ Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đâu nói với các đệ tử: 

Nay ta không nên nằm mà gặp Như Lai. Hãy để ta xuống 
giường rồi gặp Như Lai. 

Khi Đề-bà-đạt-đâu vừa đặt chân xuống đất, ngay lúc ấy từ 
trong đất một ngọn lửa theo gió nổi lên bao phủ thân Đề-bà-đạt-đâu. 
Đề-bà -đạt-đâu trong khi bị ngọn lửa thiêu đốt, liền phát sinh tâm hối 
hận đối với Như Lai, vừa muốn xưng “Ñam-mô Phật” nhưng rốt cuộc 
không phát ra được tiếng “Nam-mô Phật” mà rơi ngay xuống địa 
ngục. 

A-nan sau khi thấy Đềể-bà-đạt-đâu rơi xuống địa ngục, liền 
bạch Thế Tôn rằng: 

-Đề-bà-đạt-đâu hôm nay mạng chung mà vào trong địa ngục 
chăng? 

Phật nói: 

-Đề-bà-đạt-đâu không phải vì diệt tận mà đạt đến Niết-bàn. 
Nay Đề-bà-đạt-đâu khởi ác tâm nhắm đến Như Lai; khi thân hoại 
mạng chung, rơi xuống địa ngục. 

Khi ấy A-nan buồn rầu rơi lệ không thể dừng được. Phật bảo 
A-nan: 
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— Vì sao mà ông khóc? 

A nan bạch Phật: 

—Con nay tâm dục ái chưa hết, chưa đoạn dục, nên mới buôn 
khóc vậy. 

Bấy giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ này: 

Như người tự gây hành 
Tự xét trở lại gốc 

Điều thiện nhận báo thiện 
Điều ác nhận báo ác. 
Người đời tạo hành ác 
Chết, chịu khổ địa ngục 
Nếu có tạo hành thiện 
Chuyển thọ lộc trời. 

Đây không phải lỗi Phật 
Ông cớ gì mà buôn? 

A nan bạch Phật: 

—Đề-bà-đạt-đâu thân hoại mạng chung sinh vào chỗ nào? 

Phật bảo A-nan: 

Nay Đềể-bà-đạt-đâu này thân hoại mạng chung, sinh vào địa 
ngục. Vì sao? Do ông ấy đã tạo tội ác ngũ nghịch, nên chịu quả báo 
ấy. 

A nan lại bạch Phật: 

-Đúng vậy, Thế Tôn, như lời dạy của Thánh tôn. Thân quá khứ 
đã làm ác; thân hiện tại vào địa ngục. Vậy thì vì sao nay con lại 
buồn khóc rơi lệ? Bởi vì Đề-bà-đạt-đâu không tiếc danh hiệu dòng 
họ, chủng tánh, cũng không vì cha mẹ, tôn trưởng. Ông đã làm nhục 
dòng học Thích, hủy hoại môn hộ của chúng ta. Nhưng Đề-bà-đạt- 
đâu hiện thân vào địa ngục, thật sự không thích hợp. Vì sao? Môn hộ 
chủng tộc của chúng ta xuất từ ngôi vị Chuyển luân thánh vương. 
Đềể-bà -đạt-đâu xuất thân từ chủng tộc của vua, không nên hiện thân 
vào địa ngục. Đáng lẽ Đề-bà-đạt-đâu hiện thân dứt sạch các lậu, 
thành vô lậu, tâm được giải thoát, ở trong hiện thân mà thọ chứng 
quả, biết như thật rằng: “Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần 
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làm đã làm xong, không còn thọ thai nữa.” Tập theo dấu tích bậc 
Chân nhân, đắc A-la-hán, ở nơi Niết-bàn giới vô dư mà Bát-niết- 
bàn. Không dè hiện thân này lại vào địa ngục. Để-bà-đạt-đâu khi 
xưa có oai thần rất lớn, rất có thần đức, nên mới lên đến trời Tam 
thập tam, biến hóa tự do, há có thể tưởng người đó lại vào địa ngục! 
Thế Tôn, không rõ Để-bà-đạt-đâu ở trong địa ngục trải qua bao 
nhiêu năm? 

Phật bảo A-nan: 

—Con người này ở trong địa ngục trải qua một kiếp. 

A-nan lại bạch Phật: 

-Nhưng kiếp có hai loại. Có đại kiếp, có tiểu kiếp. Không rõ 
người này chịu theo kiếp nào? 

Phật nói: 

-Người này trải qua đại kiếp. Nói đại kiếp, là khi con số kiếp 
của Hiển kiếp này tận cùng. Khi ấy, hành tận, mạng chung, trở lại 
làm người. 

A-nan bạch Phật: 

-Đềể-bà-đạt-đâu đã vùi lấp hết gốc rễ làm người, rồi sau khôi 
phục trở lại. Vì sao? Con số của kiếp rất lâu dài. Phàm đại kiếp 
không dài quá Hiền kiếp. 

Rồi A-nan lại buồn khóc, nghẹn ngào, không vui, lại bạch 
Phật: 

—Đề-bà-đạt-đâu ra khỏi địa ngục sẽ sinh về đâu? 

Phật nói: 

—Đề-bà-đạt-đâu mạng chung ở đó, rồi sẽ sinh lên trời Tứ Thiên 
VƯƠnE. 

A-nan lại hỏi: 

—Sau khi mạng chung ở trời này, lại sinh về đâu? 

Phât nói với A-nan: 

—Sau khi mạng chung ở đó, lần lượt sinh lên trời Tam thập tam, 
trời Diệm thiên, trời Đâu-suất, trời Hóa tự tại, trời Tha hóa tự tại. 

A nan lại hỏi: 
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—Từ đó mạng chung, lại sinh vào chỗ nào? 

Phật bảo A-nan: 

-Ở đây, Đề-bà-đạt-đâu từ địa ngục chết đi, sinh vào cõi lành, 
sinh lên trời, trải qua sáu mươi kiếp không rơi vào ba đường dữ; qua 
lại cõi trời, cõi người, đến thân cuối cùng, sẽ cạo bỏ râu tóc, khoác 
ba pháp y, với chí tín kiên cố xuất gia học đạo, thành Bích-chi-phật 
hiệu là Nam-mô. 

Bấy giờ A-nan bước tới trước bạch Phật: 

-Như vậy Thế Tôn, Đềể-bà-đạt-đau do ác báo của mình mà bị 
dẫn xuống địa ngục chịu tội. Nhưng ông đã làm công đức gì mà trải 
qua sáu mươi kiếp sinh tử không phải thọ khổ não và cuối cùng lại 
thành Bích-chi-phật hiệu là Nam-mô? 

Phât bảo A-nan: 

Tâm ý thiện trong khoảnh khắc búng ngón tay mà phước ấy 
khó có thể ví dụ. Huống hồ Đềể-bà-đạt-đâu thông kim bác cổ, tụng 
tập rất nhiều, ghi nhớ tổng trì các pháp, điều gì đã nghe rồi thì không 
quên. Để-bà-đạt-đâu này xưa vì thù oán mà khởi tâm muốn sát hại 
Như Lai. Nhưng cũng do duyên báo từ quá khứ xa xưa, vì đã khởi 
tâm hoan hỷ hướng đến Như Lai. Do nhân duyên báo ứng này, trong 
sáu mươi kiếp không đọa ba đường dữ. Lại do Để-bà-đạt-đâu vào 
giây phút cuối cùng trước khi mạng chung đã khởi tâm vui vẻ xưng 
“Nam-mô Phật”, cho nên sau này thành Bích-chi-phật hiệu là Nam- 
mô. 

Khi ấy A-nan bước lên trước Phật, lặp lại trình bày của mình: 

— Vâng, bạch Thế Tôn, như lời Phật” dạy. 

Lúc bấy giờ, Đại Mục-kiển-liên bước lên trước Phật bạch rằng: 

—Con nay muốn vào trong địa ngục, thuyết yếu hành? cho Đề- 
bà-đạt-đâu, để ủy lạo và chúc mừng ông ấy. 

Phật bảo Muc-kiển-liên: 


3“. Để bản: Thần. Bản khác: Phật thần. 


*. Hán: Yếu hành; đây chỉ hành trạng tương lai mà Phật dự báo. 
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-Ông nên biết rõ, chớ có đường đột khinh suất, mà hãy 
chuyên tâm chánh ý, không để loạn tưởng. Vì sao? Chúng sinh có 
hành vi cực ác khó mà khắc chạm?” cho thành, vì vậy mới đọa vào 
địa ngục. Lại nữa, tội nhân ấy không hiểu tiếng nói trao đổi của 
nhân gian. 

Mụuc-kiển-liên bạch Phật: 

—Con ở đây hiểu biết sáu mươi bốn thứ ngôn ngữ. Con sẽ bằng 
tiếng nói thích hợp mà trao đổi với người ấy. 

Phật bảo Mục-liên: 

-Ông nên biết lúc thích hợp. 

A-nan nghe những lời này, hoan hỷ phấn khởi không dừng 
được. Khi ấy Đại Mụuc-kiển-liên bước lên trước lạy dưới chân Phật, 
nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi ngay trước Phật, trong khoảnh khắc 
chừng lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất và đi đến địa ngục A-tỳ. Khi 
ấy Đại Mục-kiển-liên ở trên hư không trong địa ngục A-tỳ búng 
ngón tay gỌI: 

—Đềể-bà-đạt-đâu. 

Nhưng Đề-bà-đạt-đâu im lặng không trả lời. Các ngục tốt hỏi 
Mục-liên: 

-Ông gọi Đềể-bà -đạt-đâu nào? 

Rồi ngục lại bạch: 

-Ở đây cũng có Để-bà-đạt-đau thời Phật Câu-lâu-tôn; Đề-bà- 
đạt-đâu thời Phật Câu-na-hàm-mâu-ni; Đềể-bà-đạt-đâu thời Phật Ca- 
diếp; cũng có Để-bà-đạt-đâu tại gia; cũng có Để-bà-đạt-đâu xuất 
gia. Ông Tỳ-kheo! Nay đích thực ông muốn gọi Đề-bà-đạt-đâu nào? 

Mục-liên đáp: 

-Đềể-bà-đạt-đâu mà tôi muốn gọi là con của chú của Phật 
Thích-ca Văn. Tôi muốn gặp ông ấy. 

Khi ấy, ngục tốt cầm cây chĩa sắt, hoặc cầm ngọn lửa đỏ, 
châm đốt vào thân ông ấy để cho tỉnh giác. Thân thể Đề-bà -đạt- 


3. Để bàn: Điêu, khắc chạm. Bản khác: Điều: Điều phục. 
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đâu lúc bấy giờ bị ngọn lửa đốt cao ba mươi khuỷu tay. Ngục tốt 
bảo: 

Nhà ngươi, gã ngu sỉ, sao còn ngủ? 

Đềể-bà -đạt-đâu đang bị đủ các thứ khổ bức bách, trả lời: 

-Hôm nay ông dạy bảo điều gì? 

Ngục tốt lại nói: 

—Ngươi hãy ngước mắt nhìn lên trời xem. 

Theo lời ấy Đềể-bà-đạt-đâu ngước mắt nhìn lên hư không, 
thấy Đại Mục-kiển-liên ngôi kiết già trên một đóa hoa sen báu, 
như mặt trời đang vén đám mây. Thấy vậy Đề-bà-đạt-đâu nói bài 
kệ: 

Ai đó hiện thiên quang 
Như mặt trời vén mây 
Cũng như tụ núi vàng 
Không một chút bụi dơ? 

Mục-liên trả lời bằng bài kệ: 

Ta là con Thích tôn 
Đấng dòng họ Cù-đàm 
Là Thanh văn của Ngài 
Tên gọi Đại Mục-hên. 

Đề-bà-đạt-đâu nói với Mụuc-liên: 

Tôn giả Mục liên, vì sao hạ cố đến đây? Chúng sinh trong đây 
đã gây vô lượng tội ác, khó mà khai hóa được. Vì đã không tạo thiện 
căn nên sau khi mạng chung sinh vào đây. 

Mục-liên đáp: 

-Tôi được Phật sai đến đây. Vì thương tưởng, muốn giúp nhổ 
sạch cội khổ. 

Nghe đến tiếng Phật, Đề-bà-đạt-đâu hoan hỷ phấn khởi không 
dừng được, liền nói lên lời này: 

-Cúi mong Tôn giả kịp thời nói rõ, Như Lai Thế Tôn có dạy 
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điều gì. Ngài lại không tiên báo cội nguồn“° của nẻo dữ nữa chăng? 

Mục-liên nói: 

—Đề-bà-đạt-đâu, chớ có kinh sợ. Cực khổ của địa ngục không 
đâu hơn nơi này. Đức Phật Thích-ca Văn Như Lai, Chí Chân, Đẳng 
Chánh Giác, thương xót đến hết thẩy loài bò bay máy cựa, như mẹ 
yêu con, tâm không phân biệt, đúng hợp thời cơ thì diễn giáo nghĩa, 
không để mất đầu mối, cũng không nghịch với từng loại mà diễn nói 
quá lượng. Nay, từ chính kim khẩu của Ngài ký thuyết, ông trước kia 
khởi ác ý muốn hại Thế Tôn, lại lôi kéo người khác chạy theo đường 
ác”'. Do nhân duyên báo ứng này mà sinh vào địa ngục A-tỳ, trải qua 
một kiếp không có ngày ra. Hết số kiếp này, hành đã hết, mạng 
chung, sẽ sinh lên trời Tứ Thiên vương, lần lượt sinh lên Tam thập 
tam, Diệm thiên, Đâu-suất, Hóa tự tại, Tha hóa tự tại. Trong sáu 
mươi kiếp, không rơi vào nẻo dữ. Châu lưu giữa cõi trời và cõi 
người, sau cùng thọ thân trở lại làm người, cạo bỏ râu tóc, khoác ba 
pháp y, với chí tín kiên cố xuất gia học đạo, sẽ thành Bích-chi-phật 
hiệu là Nam-mô. Sở dĩ như vậy, do khi ông sắp chết, đã xưng “Nam- 
mô” nên mới có danh hiệu này. Nay Đức Như Lai quán sát thấy 
Thiên ngôn Nam-mô này, nên nói trong sáu mươi kiếp ông sẽ thành 
Bích-chi-phật với danh hiệu ấy. 

Đềể-bà-đạt-đa nghe xong những lời này, hoan hỷ phấn khởi, 
tâm thiện phát sinh, lại bạch Mục-liên: 

-Những điều Như Lai nói tất nhiên không thể nghi ngờ, vì 
thương xót chúng sinh mà cứu vớt vô lượng, đại Từ, đại BI, giáo hóa 
bao trùm đến kẻ ngu hoặc. Dù nay tôi năm nghiêng hông phải trong 
địa ngục A-tỳ, trải qua một kiếp, tâm ý chuyên chánh, không hề mệt 
mỖI. 

Bấy giờ Mục-liên nói với Để-bà-đạt-đâu: 

-Thế nào, bây giờ nổi thống khổ của ông có thêm bớt gì 
không? 


#“. Để bản chép: Vô. Nghi là chữ nguyên chép nhầm. 
*!'. Để bản: Vô do. Bản khác: Ác nguyên. 
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Đề-bà -đạt-đâu đáp: 

-Thân tôi thống khổ chỉ tăng chứ không giảm. Nay nghe được 
Như Lai đã thọ ký cho danh hiệu, thống khổ có hơi giảm chút ít 
nhưng không đáng kể. 

Mục-liên hỏi: 

—Căn nguyên thống khổ mà ông đang chịu giống như thứ gì? 

Đềể-bà -đạt-đâu nói: 

Bằng bánh xe sắt nóng cán cho thân tan rã; rồi lại bằng chày 
sắt giã nát thân hình tôi; con voi đen hung bạo dày xéo thân tôi. Lại 
có ngọn núi lửa đến trán vào mặt tôi. Ca-sa ngày xưa nay biến thành 
tấm đồng đỏ rực đến quàng lên thân tôi. Tình trạng thống khổ 
nguyên lai như vậy. 

Mục liên nói: 

-Ông có biết nguồn gốc tội lỗi xưa mà nay phải phải chịu khổ 
não này chăng? Tôi phân biệt từng thứ, ông có muốn nghe không? 

Đềể-bà -đạt-đâu nói: 

— Thưa vâng, xin hợp thời thì nói. 

Khi ấy Mục-liên nói bài kệ này: 

Xưa nơi Đấng Tối Thắng 
Ông phá hoại chúng Tăng 
Nay bị chày sắt nóng 

Giã nát thân hình ông. 
Bởi vì đại chúng kia 

Là Thanh văn đệ nhất 
Gây đấu loạn chúng Tăng 
Nay bị bánh sắt cán. 

Xưa ông đã xúi vua 

Cho Hắc tượng uống say 
Nay bị đám voi đen 

Dày xéo thân hình ông. 
Xưa ông ôm đá lớn 

Ném vào chân Như Lai 
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Nay chịu báo núi lửa 

Đốt ông cháy không sót. 
Xưa ông vung tay đấm 
Giết chết Tỳ-kheo-ni 

Nay bị lá đồng nóng 

Quấn siết không chút lỏng. 
Nghiệp báo không hề mất 
Không thể ẩn trong không 
Mà tránh thoát được 

Xa các nguồn ác này. 

Ông trước kia là Để-bà-đạt-đâu, căn nguyên mà ông đã gây ra 
chính là như vậy. Hãy tự chuyên tâm chánh ý hướng đến Phật Như 
Lai, trong lâu dài sẽ được phước vô lượng. 

Đề-bà -đạt-đâu lại bạch Mục-liên: 

—Nay tôi gởi nhờ Mục liên cúi đầu lạy dưới chân Thế Tôn, cầu 
mong Ngài đi đứng nhẹ nhàng, bước đi khỏe mạnh. Cũng xin kính lễ 
Tôn giả A-nan. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên phóng đại thần túc khiến 
cho thống khổ trong địa ngục A-tỳ ngưng lại. Rồi nói bài kệ này: 

Thảy xưng Nam mô Phật 
Thích Sư, Đấng Tối Thắng 
Ngài đem lại an ổn 

Dút trừ các khổ não. 

Chúng sinh trong địa ngục sau khi nghe Mục-liên nói bài kệ 
này, có hơn sáu vạn người hành nghiệp hết, tội sạch, tức thì mạng 
chung nơi đó mà sinh lên trời Tứ Thiên vương. 

Bấy giờ Mục-liên thâu thần túc lại, trở về chốn cũ, đi đến Thế 
Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, rồi đứng sang một bên. Mục-liên khi ấy 
bạch Phật: 

-Đề-bà-đà-đạt-đâu dâng lời thăm hỏi vô lượng, đi đứng nhẹ 
nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Lại cũng thăm hỏi A-nan và nói lời 
này: “Được Như Lai thọ ký trong sáu mươi kiếp nữa thành Bích-chi- 
phật hiệu Nam-mô, thì dù tôi nằm nghiêng hông phải trong địa ngục 
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A-tỳ không bao giờ thấy mệt mỏi. 

Thế Tôn nói: 

—Lành thay, lành thay, Mục-liên! Ông đã làm được nhiều điều 
lợi ích, nhiều thấm nhuần, vì thương xót các loài chúng sinh, mong 
cầu an lạc cho trời và người, khiến cho Thanh văn của chư Như Lai 
dần dần đạt đến Niết-bàn diệt tận. Cho nên, này Mục-liên, hãy tỉnh 
cần để thành tựu ba pháp. Vì sao? Nếu Đề-bà-đạt-đâu mà tu hành 
thiện pháp, thân ba, miệng bốn, ý ba; người ấy chung thân không 
tham đắm lợi dưỡng, cũng không tạo tội ngũ nghịch để đọa vào địa 
ngục A-tỳ. Vì sao? Phàm người tham đắm lợi dưỡng cũng (không)? 
có tâm cung kính đối với Tam bảo, cũng không phụng trì cấm giới, 
không đầy đủ các hành thân, miệng, ý. (Vậy, các ông) hãy chuyên 
niệm các hành của thân, miệng, ý. Như vậy, Mục-liên, hãy học điều 
này. 

Bấy giờ Mục-liên nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Nếu chúng sinh nào tu hành Từ tâm giải thoát, quảng bố ý 
nghĩa ấy, diễn nói cho người khác nghe, sẽ thu hoạch được mười một 
quả báo. Những gì là mười một? Nằm ngủ yên, tỉnh giấc yên, không 
thấy ác mộng, chư Thiên hộ vệ, mọi người yêu mến, không bị độc, 
không bị binh đao, không bị nước, lửa, giặc cướp; thảy đều không bị 
xâm hại; sau khi thân hoại mạng chung sinh lên trời Phạm thiên. Đó 


*“. Nghỉ trong để bản chép thiếu. 
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gọi là Tỳ-kheo tu hành Từ tâm sẽ có được mười một phước này. 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ: 
Nếu ai hành Từ tâm 
Cũng không hành phóng dật 
Các kết dần dần đoạn 
Rôi thấy được dấu đạo. 
Do hành Từ tâm này 
Sẽ sinh lên Phạm thiên 
Nhanh chóng được diệt độ 
Cuối cùng đến Vô vị. 
Tâm không sát, không hại 
Cũng không ý hơn thua 
Hành từ đến tất cả 
Không hề tâm oán hận. 
Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện hành nơi Từ tâm, 
quảng bố nghĩa ấy. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỂN 48 


Phẩm 50: LỄ TAM BẢO 
KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn lễ bái chùa tháp' Như 
Lai, hãy hành mười một pháp lễ tháp Như Lai. Những gì là mười 
một? Khởi ý dũng mãnh, vì có điều có thể kham. Ý không tán loạn, 
vì thường nhất tâm. Thường niệm chuyên ý, vì có Chỉ, Quán. Các 
niệm vắng lặng, vì nhập Tam-muội. Ý đến vô lượng, do bởi trí tuệ. 
Ý khó quán sát, do bởi hình”. Ý tĩnh đạm nhiên, do bởi oai nghi. Ý 
không giong ruổi, do bởi danh xưng. Ý không tưởng tượng, do bởi 
sắc. Phạm âm khó sánh, vì dịu dàng. 

Này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam, thiện nữ muốn lễ bái tháp 
miếu Như Lai, nên đây đủ mười một pháp lễ bái tháp miếu Như Lai 
này, để cho lâu dài được phước vô lượng. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


Nguyên Hán: Như Lai thần tự #. 
*. Đây chỉ hình tướng của Phật. 
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KINH SỐ 2 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Nếu thiện nam, thiện nữ muốn hành lễ bái Pháp, hãy niệm 
mười một sự, rồi sau đó hành lễ bái Pháp. Những gì là mười một? Có 
mạn hãy trừ mạn. Phàm chánh pháp là nhắm dứt tưởng khát ái đối 
với dục. Phàm chánh pháp là nhắm trừ dục ở nơi dục. Phàm chánh 
pháp là nhắm cắt đứt dòng nước sâu sinh tử. Phàm chánh pháp là 
nhắm đạt được pháp bình đẳng. Nhưng chánh pháp này nhắm đoạn 
trừ các nẻo dữ và rồi chánh pháp nhắm đưa đến cõi lành. Phàm 
chánh pháp là nhắm cắt đứt lưới ái. Người hành chánh pháp là đi từ 
có đến không. Người chánh pháp thì sáng tổ không đâu không rọi 
đến. Người hành chánh pháp là để đi đến Niết-bàn giới. 

Nếu thiện nam, thiện nữ muốn hành lễ bái pháp, hãy tư duy 
mười một pháp này. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều nà y. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


Nếu thiện nam, thiện nữ muốn hành lễ bái Tăng, hãy chuyên 
cần mười một pháp, rồi sau đó mới hành lễ bái Tăng. Những gì là 
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mười một? Chúng của Như Lai là những vị đã thành tựu pháp. Chúng 
của Như Lai hòa hợp trên dưới. Tăng của Như Lai đã thành tựu pháp 
pháp'. Chúng của Như Lai thành tựu giới; thành tựu Tam-muội; 
thành tựu trí tuệ; thành tựu giải thoát; thành tựu giải thoát kiến tuệ. 
Thánh chúng của Như Lai thủ hộ Tam bảo. Thánh chúng Như Lai 
hay hàng phục dị học ngoại đạo. Thánh chúng của Như Lai là bạn tốt 
và là ruộng phước cho hết thả y thế gian. 

Nếu thiện nam, thiện nữ muốn lễ bái Tăng, hãy tư duy mười 
một pháp này, sẽ được phước báo lâu dài. Như vậy Tỳ-kheo, hãy học 
điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo và Trời, Rồng, Quỷ thần, Càn-đạp-hòa, 
A-tu-luân, Ca-lưu-la, Nhân-đà-la, Ma-hưu-lặc, trời và người, nghe 
những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4! 


Nghe như vầy: 

Một thời Bà-già-bà trú tại nước Ma-kiệt-đà, phía Đông thành 
Mật-thí-la, trong vườn Đại thiên”, cùng với Tăng Tỳ-kheo một ngàn 
hai trăm năm mươi vị. 


Bấy giờ, sau bữa ăn," cùng với A-nan đi kinh hành trong vườn 





Pháp pháp thành tựu, tức thành tựu pháp tùy pháp hành. Pali: 
Dhammanudhamma-patipanna-sampanna. 

Tham chiếu Pãli, M 83 Makkhãdeva (R. ii. 74). Hán, Trung13, kinh 67. 
Mật-thí-la #(+‡#)#£. Trung 13: Phật tại nước Tỳ-đà-đề #4ƑÈ‡š, rồi đi đến Di- 
tát-la #8##@#£; ngụ trong vườn xoài Đại thiên X5. Pãli: Phật trú tại Mithilã, 
trong khu vườn xoài Makkhadeva. Mihila là thủ lãnh của vương quốc Videha. 
Bản Hán đồng nhất Videha với Magadha. 

Nguyên Hán: Thực hậu khởi #8, dịch nghĩa đen là “ăn xong đứng dậy”. 
Trung 13, ibid. Thế Tôn đang đi trên con đường. Päli: aññatarasmim padese, 
tại một địa điểm nọ. 
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cây. Lúc đó Phật mỉm cười. A-nan nghĩ thầm: “Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, không cười suông. Nay vì sao cười? Tất 
phải có ý gì. Ta nên hồi.” 

A-nan bèn sửa lại y phục, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hỏi 
Phật: 

-Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, không cười suông. 
Hôm nay vì sao mỉm cười, tất có ý gì. Con mong được nghe ý ấy. 

Phật nói với A-nan: 

— Ta sẽ nói cho ông nghe. 

Quá khứ, khởi đầu Hiển kiếp, trong khoảng đó có vị Chuyển 
luân thánh vương thống lãnh bốn thiên hạ, tên là Đại Thiên”, sống 
lâu, không bệnh, đẹp đế, dũng mãnh, cai trị bằng chánh pháp, không 
hao phí của dân, có bảy báu tự nhiên. Những gì là báu? Đó là, bánh 
xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, quan chủ kho tàng, tướng điển 
binh. 

Này A-nan, thời gian ấu thơ của vua Đại Thiên là tám vạn bốn 
ngàn năm. Thời gian làm thái tử là tám vạn bốn ngàn năm. Thời gian 
lên ngôi Thánh vương là tám vạn bốn ngàn năm. 

A nan hỏi Phật: 

-Thế nào là báu bánh xe? 

Phật nói: 

Ngày thứ mười trong tháng, khi trăng tròn, vua tắm gội sạch 
sẽ, cùng với thể nữ lên lâu, nhìn về phía Đông. Khi ấy có bánh xe 
bằng vàng có một ngàn căm, cao bằng bảy bảy đa-la. Bảy nhẫn là 
một đa-la. Đa-la là loại cây đứng thẳng một mình”, lấy nó làm chuẩn 
đo. Bánh xe làm bằng thuần vàng tử ma. Thấy bánh xe, vua nghĩ 
thầm: “Bánh xe này tuyệt đẹp! Ta muốn bắt nó, có được chăng?” 
Vừa nghĩ xong, bánh xe tức thì đến trên tay trái của vua, rồi dời qua 
tay phải. Vua nói với bánh xe: “Nơi nào chưa được chinh phục, hãy 





T Đại Thiên &ZX. Päli: Makkhãdeva. 
Š Độc đĩnh thọ ï##Ẩ#i. Pãli (Skt.): Tãla, một loại cây cọ, lá hình quạt. Thường 
dùng so sánh chiều cao. 
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chinh phục cho ta. Đất nào chưa phải của ta, hãy chiếm lấy cho ta. 
Lấy đúng pháp chứ không phải không đúng pháp.” Nói xong, bánh 
xe quay trở lại giữa hư không. Vành hướng về phía Đông, trục hướng 
về phía Bắc. 

Vua ra lệnh kẻ tả hữu cụ bị bốn loại binh chủng. Sau khi 
chuẩn bị xong, vua dẫn binh chúng đi theo bánh xe đứng giữ hư 
không, theo bánh xe dẫn về hướng Đông, tuần hành cho đến tận 
cùng bờ cõi phía Đông. Buổi tối, vua cùng binh chúng ngủ bên dưới 
bánh xe. Các tiểu vương ở bờ cõi phía Đông, vào buổi sáng sớm, 
đều đến châu, những cống vật nếu là bằng bát vàng thì bên trong 
đựng đầy thóc bằng bạc; nếu bát bằng bạc thì bên trong đựng thóc 
bằng vàng. Họ tâu: “Hoan nghênh đại vương! Tất cả đất đai, trân 
bảo, nhân dân ở bờ cõi phía Đông này, thảy đều sở hữu của vua. 
Chúng tôi sẽ vâng lệnh giáo sắc của Thiên vương.” Vua Đại Thiên 
trả lời các tiểu vương: “Nếu các vị muốn tuân theo giáo sắc của ta, 
hãy trở về nước của mình, mỗi vị hãy dạy dân mình hành mười 
điều thiện, chớ hành pháp ngang trái.” 

Vua giáo sắc xong, bánh xe liền ở trên biển quay trở lại, nương 
theo quãng trống” mà đi. Trong biển tự nhiên mở ra một con đường 
rộng một do-diên. Vua cùng binh chúng đi theo bánh xe, nhắm phía 
trước tuần hành, tiến về bờ cõi phía Nam. 

Buổi sáng, các tiểu vương trong bờ cõi phía Nam đến chầu. Họ 
mang cống vật đến dâng, nếu là bát vàng thì bên trong đựng đầy 
thóc bằng bạc; nếu bát bằng bạc thì bên trong đựng thóc bằng vàng. 
Họ tâu: “Hoan nghênh đại vương! Tất cả đất đai, trân bảo, nhân dân 
ở bờ cõi phía Nam này, thảy đều sở hữu của vua. Chúng tôi sẽ vâng 
lệnh giáo sắc của Thiên vương.” Vua Đại Thiên trả lời các tiểu 
vương: “Nếu các vị muốn tuân theo giáo sắc của ta, hãy trở về nước 
của mình, mỗi vị hãy dạy dân mình hành mười điểu thiện, chớ hành 
pháp ngang trái. ” 

Giáo sắc xong, bánh xe quay về Tây, tiến về bờ cõi phía Tây. 


?” Để bản: Thừa vân 3#. TNM: Thừa hư. 
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Các tiểu vương trong bờ cõi phía Tây đến cống hiến và khuyến thỉnh 
cũng như ở phía Nam. 

Xong, bánh xe lại quay hướng nhắm về phía Bắc, tuần hành 
tiến đến bờ cõi phía Bắc. Các tiểu vương phía Bắc đến chầu, cống 
hiến, khuyến thỉnh đúng như pháp. 

Chu du bốn ngày, khắp cả Diêm-phù-địa tận đến bờ biển, rồi 
quay trở về Mật-thí-la. Bánh xe dừng lại giữa hư không phía trước 
cửa cung, cao bảy cây đa-la, vành hướng về Đông. 

Đại Thiên có được bánh xe báu như vậy. 

A-nan lại hỏi: 

—Đại Thiên có được báu voi như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

-Đại Thiên về sau vào ngày mười lăm khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lâu, hướng về phía Đông, nhìn thấy 
trong hư không có con voi chúa màu trắng tên là Vũ-hô'° nương theo 
hư không mà bay đến; bẩy chi của nó bằng phẳng, miệng có sáu 
ngà, trên đầu có mũ bằng vàng với chuỗi anh lạc bằng vàng, thân 
mình quấn bọc bởi trân châu, hai bên mang linh bằng vàng. Voi có 
thần lực, biến hình tự tại. Đại Thiên thấy nó, trong lòng nghĩ thâm: 
“Ta có được con voi này chăng? Ta sẽ khiến nó làm việc.” Vừa nghĩ 
xong, voi liền đến đứng trước vua, giữa hư không. Vua liền sai làm 
năm việc. Vua lại nghĩ: “Hãy thử xem con voi này làm được hay 
không.” Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, vua cỡi voi này, trong 
thoáng chốc chu du khắp bốn biển, rồi trở về chỗ cũ, đứng ở Phía 
đông cửa cung, hướng về phía Đông. 

A-nan, Đại Thiên có được voI báu như vậy. 

A-nan lại hỏi Phật: 

—Đại Thiên được báu ngựa như thế nào? 

Phật nói: 


-Đại Thiên về sau vào ngày mười lăm khi trăng tròn, tắm gội 


!° Để bản chép: Mãn-hô 3§I#. Tên Päli của nó là Uposatha; Trung 13 âm là Vu- 
sa-haạ T33. Do đó sửa lại, đọc là Vũ-hô. 
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sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía Đông, nhìn thấy 
trong hư không có con ngựa xanh tên là Ba-la-hàm'' nương hư không 
mà đến; khi đi, thân hình nó không dao động. Trên đầu nó có mũ 
bằng vàng, với chuỗi anh lạc bằng báu; thân mình phủ bằng lưới trân 
châu, hai bên có treo linh. Ngựa có thần lực, biến hình tự tại. Thấy 
nó, vua Đại Thiên nghĩ: “Ta có thể có được nó mà cỡi.” Nghĩ xong, 
ngựa đến trước vua. Vua liền muốn cỡi thử. Sáng hôm sau, khi mặt 
trời mọc, vua cỡi nó đi về phía Đông. Thoáng chốc, chu du khắp bốn 
biển, rồi quay về bản quốc, trụ phía Tây cửa cung, đứng hướng về 
phía Tây. 
A-nan, Đại Thiên có được báu ngựa như vậy. 


A nan hỏi Phật: 
—Đại Thiên có được báu minh châu như thế nào? 
Phật nói: 


—A-nan, Đại Thiên về sau vào ngày mười lăm khi trăng tròn, 
tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía Đông, nhìn 
thấy có thần châu. Châu dài một thước sáu tấc, có tám cạnh, màu lưu 
ly xanh biếc, nương hư không mà đến, cao bảy cây đa-la. Thấy nó, 
Đại Thiên nghĩ: “Ta có thể được minh châu này mà ngắm.” Theo ý 
nghĩ tức thì nhận được. Vua muốn thử. Khi đến nửa đêm, tập họp 
bốn binh chủng, đem minh châu treo trên đầu phướn, rồi ra khỏi 
thành đi dạo. Minh châu chiếu sáng một phạm vi mười hai do-diên. 
Binh chúng nhìn thấy nhau như ban ngày không khác. Ánh sáng minh 
châu soi đến mọi người, khiến họ giật mình thức dậy, đều bảo là trời 
đã sáng. Vua liền quay trở về cung. Trong ngoài thường sáng như 
ban ngày không khác. 

A-nan, Đại Thiên có được báu minh châu như vậy. 

A nan hỏi Phật: 

—Đại Thiên có được báu ngọc nữ như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 


!! Bà-la-hàm 3#ï#®. Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần nói là phát minh 
(tóc kêu!), lông đuôi đỏ”. Pãli: Valãhaka. 
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-Đại Thiên về sau vào ngày mười lăm khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía Đông, trông thấy báu 
ngọc nữ thuộc dòng Sát-đế-lợi, tên là Mạn-na-kha-lợi!?, xinh đẹp vô 
song, trong trắng kỳ diệu, không cao không thấp, không mập, không 
gầy, không trắng không đen, mùa đông thì ấm, mùa hè thì tươi mát, 
từ các lỗ chân lông nơi thân tỏa ra mùi thơm chiên-đàn; miệng 
thường tỏa mùi thơm hoa sen Ưu-bát và cũng không các tư thái xấu 
của người nữ, tánh tình nhu hòa, biết trước ý vua mà phục vụ. Nàng 
từ hư không mà đến chỗ vua. 

A-nan, Đại Thiên có được báu ngọc nữ như vậy. 

A nan hỏi Phật: 

—Đại Thiên có được báu chủ kho tàng như thế nào? 

Phật bảo A-nan: 

-Đại Thiên về sau vào ngày mười lăm khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lâu, hướng về phía Bắc, trông thấy vị 
đại thần chủ kho tên là A-la-tha-chi”, đẹp đế kỳ diệu, không cao 
không thấp, không mập không gầy, thân màu hoàng kim, tóc màu 
biếc, con mắt đen trắng phân minh. Ông có thể nhìn thấy bẩy báu 
trong kho tàng ẩn dưới đất. Nếu có chủ, ông giữ gìn cho. Nếu vô chủ 
lấy sung công để vua dùng; thông minh, trí tuệ, khéo léo có mưu 
chước. Ông nương hư không mà đến trình trước vua, tâu vua rằng: 
“Từ nay trổ đi, vua thích cái gì, cứ tự mình vui hưởng, chớ có lo rầu. 
Tôi sẽ cung cấp châu báu cho vua, không để thiếu thốn.” Vua bèn 
thử đại thần quản kho này, cùng với ông đi trên một con thuyền vào 
biển. Vua bảo quan quản kho: “Ta muốn có vàng bạc, châu báu.” 
Quan chủ kho tâu: “Xin đợi khi lên bờ tôi sẽ cung cấp tài bảo.” Vua 
nói: “Ta muốn được bảo vật trong nước, chứ không phải trên bờ.” 
Quan chủ kho liên đứng dậy, sửa lại y phục, rồi quỳ gối phải xuống, 
chắp tay lạy nước. Từ trong nước tức thì thổi vàng hiện ra, lớn bằng 
!“. Mạn-na-kha-lợi ###fJ#l. Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần nói là đoạt 
tình #iÊ.” 

!-. A-la-tha-chi EJ##Ww. Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần gọi là Tài Tràng 
Bị.” 
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bánh xe, phút chốc đầy cả thuyển. Vua nói: “Thôi, đủ rồi. Chớ lấy 
vàng lên nữa mà chìm thuyền.” 

A-nan, Đại Thiên có được báu chủ kho như vậy. 

A-nan lại hỏi Phật: 

—Đại Thiên có được tướng quân điển binh như thế nào? 

Phật nói: 

—Đại Thiên về sau vào ngày mười lăm khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía Nam, trông thấy 
phía nam có vị đại tướng quân tên là Tỉ-tỳ-na, đẹp đế kỳ diệu °, tóc 
màu như trân châu, toàn thân màu lục, không cao không thấp, 
không mập không gầy, mắt có thể nhìn suốt biết được tâm niệm 
của người khác; quân sách, mưu lược, tiến thoái đúng thời; ông 
nương hư không mà đến trình vua, tâu rằng: “Mong vua cứ tự vui 
thích, chớ có lo rầu việc thiên hạ. Thần sẽ đảm trách chinh phạt 
bốn phương.” Vua bèn muốn thử. Nửa đêm suy nghĩ muốn tập hợp 
bốn binh chủng. Vừa nghĩ xong, bốn binh chủng đều tập họp đủ 
hết. Vua lại nghĩ, muốn kéo quân về phía Đông, tức thì quân được 
kéo về phía Đông. Vua ở trung ương, tướng quân ở phía trước, bốn 
binh chủng vây quanh. Vua nghĩ muốn tiến, quân tiến; nghĩ muốn 
lui về, quân lui về. 

A-nan, Đại Thiên có được báu tướng quân điển binh như vậy. 

Phật bảo A-nan: 

—=Đại Thiên có được bảy báu như vậy. 

Phật lại nói với A-nan: 

Vua Đại Thiên cai trị thiên hạ một thời gian lâu, sau đó bảo 
người hầu chải tóc tên là Kiếp-bắc', “Nếu thấy có sợi tóc bạc, hãy 
nhổ đưa cho ta xem.” Một thời gian lâu về sau, Kiếp-bắc nhìn thấy 
có một sợi tóc bạc, liển tâu vua: “Như trước đã có lệnh, nay tôi đã 
thấy sợi tóc bạc.” Vua nói: “Hãy nhổ, đưa cho ta xem.” Kiếp-bắc 
liền lấy cái nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc để trong tay vua. Vua 


!* Tỉ-ty-na H,EZ§. Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần gọi là Vô Úy #&&.” 
!-. Để bản: Kiếp-bắc #Èt. TNM: Kiếp-tỷ. Pãli: Kappaka. 
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cầm sợ tóc bạc mà nói bài kệ: 
Trên đầu thân ta) 
Hiện dấu suy hỷ 
Sứ giả đã gọi 
Đến thời nhập đạo. 

Vua nghĩ thầm trong lòng: “Ta đã tận hưởng ngũ dục. Nay ta 
nên xuất gia. Cạo bỏ râu tóc, khoác pháp phục.” Vua triệu thái tử 
Trường Sinh vào bảo: “Này con, đầu ta đã có tóc bạc. Ngũ dục của 
thế gian, ta đã chán rồi. Nay ta muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muốn 
cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy lãnh 
quốc chánh, lập trưởng làm thái tử. Hãy chăm nuôi Kiếp-bắc, khiến 
chực xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước lại cho thái 
tử. Rồi như ta ngày nay, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, bảo 
thái tử: Nay ta đem ngôi vị Thánh vương này trao lại cho con. Hãy 
khiến cho ngôi vị Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng 
giống đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn, sẽ trở thành người biên địa. 
Nếu cắt đứt thiện hành, sẽ sinh vào chỗ vô pháp.” Vua Đại Thiên 
khuyên dạy xong, giao nước lại cho thái tử Trường Sinh, cấp phát 
điển nghiệp cho Kiếp-bắc. 

Phật bảo A-nan: 

- Vua Đại Thiên ở tại thành này, trong khu vườn này, tại chỗ 
đất này, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Tại đây, trải qua 
tám vạn bốn ngàn năm tu bốn phạm trụ'° Từ, Bi, Hỷ, Xả*. Khi hết 
tuổi thọ ở đây, ông sinh lên trời Phạm thiên. 

Sau khi Đại Thiên xuất gia được bẩy ngày, nữ báu mạng chung. 
Trường Sinh lên ngôi, đến ngày mười lăm khi trăng tròn, mang các 
thể nữ lên lầu, nhìn về phía Đông, thấy ngọc nữ xinh đẹp như trước 
kia nương hư không mà đến. Trường Sinh có trở lại bẩy báu, làm vua 
thống lãnh bốn thiên hạ. 

Sau đó Trường Sinh lại nói với Kiếp-bắc: “Từ nay trở đi, khi 
nào chải đầu cho ta mà thấy có tóc bạc, hãy báo cho ta biết ngay.” 


'“. Nguyên Hán: Bốn phạm hạnh. 
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Lên ngôi Thánh vương qua tám vạn bốn ngàn năm, tóc bạc lại sinh. 
Kiếp-bắc tâu vua: “Tóc bạc đã sinh rồi.” Vua bảo: “Nhổ lên để 
trong lòng tay ta.” Kiếp-bắc lấy nhíp vàng nhổ sợi tóc để vào trong 
tay vua. Vua cầm sợi tóc bạc, nói bài kệ: 

Trên đầu thân ta 

Hiện dấu suy hỷ 

Sứ giả đã gọi 

Đến thời nhập đạo. 

Vua suy nghĩ trong lòng: “Ta đã tận hưởng ngũ dục của loài 
người, nay nên xuất gia, cạo bổ râu tóc, bận pháp phục. Vua liền 
triệu thái tử đến bảo: “Này con, đầu ta đã có tóc bạc. Ngũ dục của 
thế gian, ta đã chán rồi. Nay ta muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta 
muốn cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy 
lãnh quốc chánh, lập trưởng tử làm thái tử. Hãy chăm nuôi Kiếp- 
bắc, khiến chực xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước 
lại cho thái tử. Rồi như ta ngày nay, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, bận 
pháp phục, bảo thái tử: Nay ta đem ngôi vị Thánh vương này trao 
lại cho con. Hãy khiến cho ngôi vị Thánh vương đời đời tiếp nối 
nhau, chớ để dòng giống đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn, sẽ trở 
thành người biên địa. Nếu cắt đứt thiện hành, sẽ sinh vào chỗ vô 
pháp.” 

Trường Sinh khuyên dạy rồi, giao nước lại cho thái tử Quan Kế, 
cấp ruộng đất cho Kiếp-bắc. 

Phật bảo A-nan: 

Vua Trường Sinh cũng ở tại thành này, trong khu vườn này, 
tại chỗ đất này, cạo bổ râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Tại đây, 
trải qua tám vạn bốn ngàn năm tu bốn phạm trụ" Từ, Bi, Hỷ, Xả*. 
Khi hết tuổi thọ ở đây, ông sinh lên trời Phạm thiên. 

Phật bảo A-nan: 

—Sau khi vua Trường Sinh xuất gia được bẩy ngày, bẩy báu tự 
nhiên biến mất. Vua Quan Kế buôn rầu không vui. Các quan thầy 


!“. Nguyên Hán: Bốn phạm hạnh. 
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vua không vui, bèn hồi: “Thiên vương vì sao không vui?” Vua trả 
lời các quan: “Vì bẩy báu đã biến mất hết rồi.” Các quan tâu vua: 
“Vua chớ có lo buồn.” Vua hỏi: “Vì sao không lo?” Các quan tâu: 
“Vua cha tu phạm hạnh, ở trong khu vườn gần đây. Nên đến đó 
hỏi. Tất sẽ được vua chỉ dạy cách làm sao để có bảo vật.” Vua liền 
ra lệnh sửa soạn cỗ xe bẩy báu, biểu dương bằng năm thứ: mũ báu, 
lông chim, gươm, quạt và hài, cùng với tả hữu theo hầu, tiến đến 
khu vườn. Đến nơi, xuống xe, dẹp bỏ năm thứ nghi trượng ấy, đi bộ 
vào vườn. Đến trước phụ vương, cúi đầu lạy dưới chân, rồi đứng 
sang một bên, chấp tay thưa rằng: “Bẩy báu mà vua có, nay đã 
biến mất.” Vua cha bảo ngồi xuống, nghe những điều trình bày, rồi 
ngẩng đầu lên đáp rằng: “Này con, pháp của Thánh vương là 
không cậy vào những cái mà cha sở hữu. Con phải tự mình hành 
đúng pháp để có.” Vua lại hỏi: “Chuyển luân thánh vương trị hóa 
bằng pháp gì?” Vua cha đáp: “Pháp kính, pháp trọng, pháp niệm, 
pháp nuôi dưỡng, pháp tăng trưởng, pháp làm cho rực rỡ, pháp làm 
cho pháp trở thành lớn. Thực hành bảy điều này, là phù hợp với sự 
cai trị của Thánh vương. Như vậy sẽ có được báu vật.” Vua lại hỏi: 
“Thế nào là pháp kính, cho đến pháp trở thành lớn?” Vua cha đáp: 
“Hãy học ban cấp cho kẻ nghèo cùng, dạy dân hiếu thảo nuôi 
dưỡng cha mẹ; bốn mùa tám tiết đúng thời tế tự; dạy biết nhẫn 
nhục, trừ hành dâm loạn, tật đố, ngu si. Hành bẩy pháp này là phù 
hợp với pháp của Thánh vương.” Vua vâng lời dạy, cáo từ, lễ và 
nhiễu quanh ba vòng, rồi dẫn chúng quay trở về. Bấy giờ, vua 
phụng hành bảy pháp theo lời dạy của cha, truyền lệnh xa gần đều 
tuân hành giáo lệnh của vua. Vua lại cho mở kho, ban cấp cho kẻ 
nghèo cùng, chăm sóc người già cô quả. Nhân dân bốn phương 
không đâu không vâng theo mà làm. 

Bấy giờ, vào ngày mười lăm trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, vua 
cùng các thể nữ lên lầu, nhìn về hướng Đông, trông thấy bánh xe 
bằng vàng tử ma có ngàn căm, cao bảy cây đa-la, cách mặt đất 
cũng bẩy cây đa-la, nương theo hư không mà đến, rồi trụ giữa hư 
không. Vua nghĩ thầm trong lòng: “Cầu mong ta có được bánh xe 
này.” Bánh xe tức thì hạ xuống, đến bên cánh tay trái của vua, rồi 
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đời qua cánh tay phải. Vua nói với bánh xe: “Nơi nào chưa được 
chinh phục, hãy chinh phục cho ta. Đất nào chưa phải cửa ta, hãy 
thâu về cho ta. Đúng pháp chứ không phải không đúng pháp.” Rồi 
vua lấy tay ném bánh xe trở lại trên hư không, ở phía Đông cửa 
cung, vành bánh xe hướng về Đông, trục hướng về Bắc, trụ giữa 
không trung. 

Sau bánh xe, lại có voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, 
chủ tàng, tướng quân. Bảy báu này như vua Đại Thiên, so sánh cũng 
như vậy. 

Rồi trải qua tám vạn bốn ngàn năm, vua ban cho Kiếp-bắc, sắc 
lệnh cho thái tử và giao phó việc nước, rồi xuất gia nhập đạo như các 
vua trước. 

Phật bảo A-nan: 

- Vua Quan Kế cũng ở tại thành này, trong khu vườn này, tại 
chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Tại đây, trải 
qua tám vạn bốn ngàn năm tu bốn phạm trụ Từ, Bi, Hỷ, Xả*. Khi hết 
tuổi thọ ở đây, ông sinh lên trời Phạm thiên. 

Phật bảo A-nan: 

—Con cháu của vua Đại Thiên nối nhau cho đến tám vạn bốn 
ngàn năm ngôi vị Chuyển luân thánh vương, dòng giống thiện 
không bị đứt đoạn. Thánh vương cuối cùng tên Nhẫm", cai trị bằng 
chánh pháp, là người thông minh, xét đoán chắc thật không sai 
chạy, có ba mươi hai tướng, màu da như hoa sen hồng, ưa thích bố 
thí, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, chăm sóc người già côi cút, 
ban cấp kẻ nghèo cùng. Tại bốn cổng thành và ở giữa thành đặt 
kho lẫm, chứa các thứ vàng, bạc, tạp bảo, voi, ngựa, xe cộ, y phục, 
giường đệm, thuốc men trị bệnh, hương hoa, ẩm thực. Ai cô độc thì 
cấp vợ cho; ban phát đủ mọi thứ cho những ai cần. Vua vào sáu 
ngày trai, sắc lệnh cho trong ngoài đều thọ trì tám quan trai. Ñgày 
đó chư Thiên trên trời Thủ-đà-hội tất sẽ hiện xuống trao cho tám 


!3 Nhẫm. Phụ chú trong bản Hán: “Tiếng nước Tấn gọi là Bất Huyến (không 
nháy mắt).” Pãli: Nemi. 
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giới. Đế Thích trên trời Tam thập tam đều khen nhân dân nước ấy: 
“Vui thay, thật ích lợi mà có được vị pháp vương như vậy! Đã ban 
phát đủ thứ những gì dân cần dùng, lại còn thanh khiết trai giới 
không khuyết.” Thiên đế nói với các Thiên tử: “Các vị có muốn 
gặp vua Nhẫm không?” Thảy đều đáp: “Muốn gặp. Xin đưa ông ấy 
đến đây.” 

Thích Đề-hoàn Nhân liên sai Thiên nữ Cùng-tỷ-ni'” : “Cô hãy 
đến thành Mật-thí-la báo với vua Nhẫm rằng: Khanh thật được lợi 
lớn! Ở đây chư Thiên đều ca ngợi khanh công đức vòi vọi, nhờ tôi 
thăm hỏi ân cần. Các Thiên tử này rất muốn gặp khanh. Xin tạm 
thời khuất ý đi đến đó.” Cùng-tỷ-ni vâng lời, trong khoảnh khắc 
bằng người lực sĩ co duỗi cánh tay, hốt nhiên xuất hiện trước điện 
vua, trụ giữa hư không. Vua đang ở trên điện với một thể nữ hầu, 
ngồi tư duy: “Mong cho tất cả thế gian đều được an ổn, không có 
các thứ khổ hoạn.” Cùng-tỷ-ni ở giữa hư không búng ngón tay để 
cảnh tỉnh. Vua ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh sáng phía trên điện, lại 
nghe có tiếng nói: “Tôi là thị giả của Thích Đề-hoàn Nhân, được 
sai đến vua.” Vua đáp: “Không rõ Thiên đế có điều gì dạy bảo.” 
Thiên nữ nói: “Thiên đế có ý ân cần. Các Thiên tử trên đó đều ca 
ngợi công đức của khanh, muốn được gặp mặt. Xin vua tạm khuất 
ý.” Vua im lặng nhận lời. Thiên nữ quay trở về tâu Thiên đế: “Tôi 
đã truyền lệnh. Ông ấy hứa sẽ đến.” Thiên đế ra lệnh vị hầu xe 
nghiêm chỉnh xe bẩy báu được kéo bằng ngựa bay, xuống đến 
thành Mật-thí-la rước vua Nhẫm. Vị trời hầu xe vâng lệnh, cỡi xe 
ngựa hốt nhiên hiện xuống. Vua và quần thần đang ngồi hội họp. 
Xe đến ngay trước vua, dừng lại trong hư không. Trời đánh xe bảo: 
“Thiên đế sai mang xe đến đón. Các Thiên tử đang nghiễm nhiên 
chờ trên đó. Mời vua lên xe. Chớ có quyến luyến. Các thần thuộc 
lớn nhỏ nghe vua sắp đi, buôn rầu không vui, đều đứng dậy chắp 
tay tâu rằng: “Sau khi vua đi rồi, chúng tôi vâng mệnh như thế 
nào?” Vua đáp: “Các khanh chớ lo. Sau khi ta đi, việc ban phát, trai 


! Cùng-tý-ni §š#ƒ£. Phụ chú trong bản Hán: “Tiếng nước Tấn gọi là Cực đoan 
chánh mWfIF.” 
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giới, nuôi dân, trị nước, như ta còn ở đây. Ta đi rồi về không lâu.” 
Vua dặn dò xong, xe tức thì hạ xuống đất. Trời hầu xe hỏi vua: 
“Vua sẽ đi theo con đường nào?” Vua nói: “Lời ấy muốn nói gì?” 
Trời hầu xe đáp: “Phàm có hai đường. Một là con đường dữ và hai 
là con đường lành. Người làm ác đi theo con đường dữ đến chỗ khổ. 
Người tu thiện đi theo con đường lành đến chỗ vui.” Vua đáp: 
“Hôm nay tôi muốn đi cả hai đường lành và dữ.” Trời đánh xe nghe 
nói, giây lát mới hiểu, nói: “Rất tốt, đại vương!” Trời đánh xe liền 
dẫn đi giữa hai con đường, thiện ác gì đều thấy hết, lên đến trời 
Tam thập tam. Thiên đế và chư Thiên trông thấy vua đang từ xa 
đến. Thích Để-hoàn Nhân nói: “Hoan nghênh đại vương!” Rồi ra 
lệnh cùng ngồi chung. 

Phật bảo A-nan: 

-Vua liên theo Thiên đế cùng ngồi. Vua và Đế Thích có 
tướng mạo, y phục, âm thanh đều một bậc như nhau. Các Thiên tử 
nghĩ thầm trong lòng: “Ai là Thiên đế? Ai là vua?” Lại nghĩ: “Pháp 
của loài người là nháy mắt. Nhưng cả hai đều không nháy.” Nên ai 
cũng kinh ngạc không làm sao phân biệt được. Thiên đế thấy chư 
Thiên có tâm nghi ngờ, liền nghĩ: “Ta sẽ lưu vua ở lại đây. Sau đó 
sẽ hiểu rõ.” Đế Thích hỏi các Thiên tử: “Các khanh có muốn ta 
mời vua lưu lại đây không?” Các Thiên tử đáp: “Thật sự chúng tôi 
muốn mời ở lại.” Thiên đế bảo vua Nhẫm: “Đại vương, có thể lưu 
lại đây không? Tôi sẽ cung cấp cho ngũ dục. Nhân đó chư Thiên sẽ 
biết được vua của loài người.” Vua tâu Thiên đế: “Như vậy là đã 
cung cấp rồi. Cầu chúc chư Thiên thọ mạng vô cực.” Chủ và khách 
mời và từ chối như vậy ba lần. Đế Thích hỏi vua: “Vì sao không ở 
lại đây?” Vua đáp: “Tôi sẽ xuất gia tu đạo. Nay ở trên trời không 
có duyên để học đạo.” Thiên đế nói: “Học đạo mà làm gì?” Vua 
nói: “Phụ vương tôi có di mệnh. Nếu khi tóc bạc sinh, phải xuất gia 
học đạo.” Đế Thích nghe nói có di mệnh nhập đạo, liền im lặng 
không nói. Vua ở trên trời hưởng thú ngũ dục, phút chốc đã mười 
hai năm. Khi sắp từ giã, vua cùng chư Thiên bàn luận pháp. Đế 
Thích sai vị trời hầu xe: “Ngươi đưa vua Nhẫm trở về bản quốc.” 
Trời đánh xe vâng lệnh, chỉnh bị xa giá, xong rồi tâu vua: “Mời vua 
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lên xe.” Vua bèn nói lời từ biệt với Đế Thích và chư Thiên, rồi lên 
xe, theo đường cũ mà trở về. Đến cung Mật-thí-la rồi, trời hầu xe 
quay trở về trời. 

Vua trở về được vài hôm, ra lệnh cho Kiếp-bắc, nếu thấy tóc 
bạc thì báo cho biết. Vài ngày sau, trên đầu vua có tóc bạc. Kiếp- 
bắc lấy nhíp bằng vàng nhổ tóc bạc để trong tay vua. Vua nhìn thấy 
rồi, nói bài kệ: 

Trên đầu thân ta 
Hiện dấu suy hỷ 
Sứ giả đã gọi 

Đến thời nhập đạo. 

Vua suy nghĩ trong lòng: “Ta đã tận hưởng ngũ dục của loài 
người. nay nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục.” Vua liền 
triệu thái tử đến bảo: “Này con, đầu ta đã có tóc bạc. Ngũ dục của 
thế gian, ta đã chán rồi. Nay ta muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muốn 
cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy lãnh 
quốc chánh, lập trưởng tử làm thái tử. Hãy chăm nuôi Kiếp-bắc, 
khiến chực xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước lại cho 
thái tử. Rồi như ta ngày nay, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, 
bảo thái tử: Nay ta đem ngôi vị Thánh vương này trao lại cho con. 
Hãy khiến cho ngôi vị Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để 
dòng giống đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn, sẽ trở thành người biên 
địa. 

Phật bảo A-nan: 

-Vua Nhẫm liền giao việc trị nước lại cho thái tử, cấp ruộng 
đất cho Kiếp-bắc, rồi ở trong khu vườn này, tại chỗ đất này, cạo bỏ 
râu tóc, bận pháp phục, nhập đạo. Vua tu đạo được bảy ngày, bánh 
xe, minh châu biến mất. Voi, ngựa, trưởng giả, ngọc nữ, tướng quân 
đều vô thường. Vua ở trong vườn này trải qua tám vạn bốn ngàn năm 
tu bốn phạm trụ Từ, Bi, Hỷ, Xả*. Khi mạng chung, ông sinh lên trời 
Phạm thiên. 
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Sau đó vua Thiện Tận” không kế thừa sự nghiệp của cha, 
chánh pháp bị bổ bê, do đó bảy báu không còn xuất hiện trở lại; 
hành vị thiện không được nối tiếp, năm thứ suy giảm?! dần dần xảy 
ra: Thọ mạng con người vắn lại, sắc da nhợt, sức lực ít, nhiều bệnh, 
không có trí. Năm sự suy giảm đã xuất hiện, chuyển đến nghèo 
khốn. Do khốn cùng mà sinh trộm cướp, bắt trói nhau dẫn đến vua, 
tâu rằng: “Người này lấy của không cho.” Vua ra lệnh mang ra ngoài 
hành hình. Người trong nước nghe nói, ai lấy của không cho vua liền 
bắt giết, thảy đều hận là ác, nên ai nấy sắm dao bén. Dao được chế 
tạo bắt đầu từ đó. Sự sát sinh do từ đây mà khởi. Như vậy đã xuất 
hiện hai việc ác. Thứ đến, dâm phạm vợ người, rồi cãi với người 
chồng: “Tôi không có!” Như vậy thành bốn việc ác. Nói hai lưỡi gây 
đấu tranh, là ác thứ năm. Đấu tranh cho nên chửi nhau, đó là ác thứ 
sáu. Nói lời không chí thành, là ác thứ bảy. Ganh ghét sự hòa hợp 
của người khác, là ác thứ tám. Giận hờn, biến sắc, là ác thứ chín. 
Trong lòng nghi ngờ tạp loạn là ác thứ mười. Mười ác đã đủ, năm 
suy giảm càng tăng. 

Phật bảo A-nan: 

-Ông muốn biết vua Đại Thiên trong buổi đầu của Hiễn kiếp 
bấy giờ là ai chăng? Chính Ta vậy. 

A-nan, ông muốn biết vua tên Nhẫm, trong tám vạn bốn ngàn 
năm bấy giờ trị nước không cong vạy là ai chăng? Chính là ông 
vậy. Ông muốn biết vua cuối cùng tên Thiện Tận bạo nghịch vô 
đạo, làm đứt đoạn dòng Thánh là ai chăng? Chính là Đề-bà-đạt-đa 
vậy. 

A-nan, ông thuở xưa kế thừa nếp thiện của Chuyển luân thánh 
vương Đại Thiên, khiến cho ngôi vị tiếp nối không dứt, đó là công 
của ông vậy. Đúng pháp, chứ không phải không đúng pháp. 

A-nan, nay Ta là Pháp vương vô thượng, Ta di chúc pháp thiện 
vô thượng, ân cần giao lại cho ông. Ông là con nhà họ Thích, chớ 


? Thiện Tận vương (?). 


Vh Ngũ giảm, từ dịch khác cùng nghĩa ngũ trược. 
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làm người biên địa. Chớ gây hành vi đoạn tuyệt dòng giống. 

A nan hỏi Phật: 

-Như thế nào là sẽ gây hành vi đoạn tuyệt dòng giống? 

Phật bảo A-nan: 

- Vua Đại Thiên tuy hành pháp thiện, nhưng chưa dứt sạch các 
lậu, chưa siêu xuất thế gian, chưa được độ thoát vì chưa đoạn dục, 
chưa phá hai mươi mốt” kết, chưa trừ sáu mươi mốt kiến, chưa tịnh 
ba cấu, chưa được thần thông, chưa được con đường chân chánh giải 
thoát, chưa đạt đến Niết-bàn. Pháp mà Đại Thiên, chẳng quá sinh 
Phạm thiên. 

A-nan, pháp của Ta cứu cánh đến Vô vi. Pháp của Ta đưa đến 
chân tế, vượt lên trời, người. Pháp ta vô lậu, vô dục, tịch diệt, diệt 
tận, độ thoát, giải thoát, chân Sa-môn, đưa đến Niết-bàn. 

A-nan, nay Ta đem đạo pháp Vô thượng này ân cần giao phó 
cho ông. Chớ tăng giảm pháp của Ta. Chớ làm người biên địa. Nếu 
có hiện hành Thanh văn. A-nan, ai làm đoạn tuyệt pháp này, người 
đó là người biên địa. Ai làm hưng thịnh pháp này, đó là trưởng tử 
của Phật, tức là thành tựu quyến thuộc. A-nan, ông hãy thành tựu 
quyến thuộc. Chớ có hành vi làm tuyệt chủng tộc. A-nan, những 
pháp Ta đã nói trước sau đêu phó chúc hết cho ông. Ông hãy học 
điều này. 


Phật nói xong, A-nan hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 
Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


?*. Để bản chép nhầm thành hai mươi ức. 
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-Có bốn người trong đại địa ngục”. Bốn người ấy là ai? Tội 
nhân Mạt-khư-lê; đại tội nhân Tỳ-kheo Đế-xá”!; đại tội nhân Đề-bà- 
đạt-đâu; đại tội nhân Tỳ-kheo Cù-ba-ly. 

Tội nhân Mạt-khư-lê”, thân bốc ngọn lửa dài sáu mươi khuỷu. 
Tội nhân Đế-xá, thân bốc ngọn lửa dài bốn mươi khuỷu. Tội nhân 
Đề-bà -đạt-đâu, thân bốc ngọn lửa dài ba mươi khuỷu. Tội nhân Cù- 
ba-ly, thân bốc ngọn lửa dài hai mươi khuỷu. 

Tỳ-kheo nên biết, Mạt-khư-lê dạy vô số chúng sinh, khiến 
hành tà kiến, điên đảo, chấp có không. Kẻ ngu Đế-xá đoạn ứng khí 
để dành của Thánh chúng”. Kẻ ngu Để-bà đạt-đâu gây đấu loạn 
chúng Tăng, giết Tỳ-kheo-ni A-la-hán, khởi ý sát hại nhắm đến 
Như Lai. Tội nhân Cù-ba-ly phỉ báng Xá-lợi-phất và Mục-kiển- 
liên. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, tội nhân Mạt-khư-lê dạy vô số chúng sinh 
khiến hành tà kiến, thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục Diệm 
quang. Tội nhân Đế-xá làm đoạn tuyệt ứng khứ lưu dư của Thánh 
chúng, thân hoại mạng chung đọa địa ngục Đẳng hoạt. Tội nhân Đề- 
bà-đạt-đâu khởi tâm mưu hại nhắm đến Như Lai, thân hoại mạng 
chung đọa địa ngục A-tỳ. Tội nhân Cù-ba-ly, do phỉ báng Xá-lợi- 
phất và Mục-kiển-liên, thân hoại mạng chung đọa địa ngục Bát-đầu- 
ma. 

Bấy giờ tội nhân Mạt-khư-lê bị ngục tốt kéo lưỡi ra, lôi ngược 
phía sau dọc trên xương sống. Sở dĩ như vậy, vì xưa kia dạy vô số 
chúng sinh khiến hành tà kiến. Đại tội nhân Đế-xá bị ngục tốt xẻ 
mình ra, rồi rót nước đồng sôi lên tim, lại lấy viên sắt nóng bắt nuốt. 


®3- Nguyên Hán: Đại Nê-lê &E%. 
®“°' Đế-xá; có thể Pãli: Tissa. Có nhiều Tỳ-kheo Tissa trong Pãli, nhưng không 
thấy ai đọa địa ngục. Chỉ có một Tissa tiếc y, chết đầu thai làm con chuột, cố 
cản không cho Tăng chia y của ông. 

3. Cù-ba-ly, xem kinh số 5 phẩm 21 trên. 
®-. Mạt-khư-lê, Pãli: Makkhali, một trong sáu tôn sư ngoại đạo. 

Ứng khí di dư ƒ#§šš?#, chưa rõ nghĩa. Ứng khí thường là dịch nghĩa từ Bát-đa- 


la tức bình bát khất thực của Tỳ -kheo. 


21. 
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Sở dĩ như vậy, do đoạn tuyệt ứng khí lưu dư của Thánh chúng. Tội 
nhân Để-bà-đạt-đâu bị bánh xe sắt tông cán nát thân hình, lại bị 
chà y sắt giã nát thân thể, rồi bị bầy voi dày xéo thân thể, lại bị ngọn 
núi sắt cháy nóng trấn áp lên mặt, toàn thân bị quấn bởi lá đồng 
nóng cháy. Sở dĩ như vậy, do xưa kia gây đấu loạn chúng Tăng, phá 
hòa hợp Tăng nên bị bánh xe sắt cán nát đầu. Lại kẻ ngu Đề-bà-đạt- 
đâu này xúi Thái tử kia giết vua cha, do quả báo này mà bị chày sắt 
giã nát thân. Lại kẻ ngu si Đềể-bà-đạt-đâu kia cho voi uống rượu say 
để hại Như Lai, do quả báo này nên bị bầy voi dày xéo. Lại kẻ ngu 
Đề-bà-đạt-đâu kia ở trên núi Kỳ-xà-quật cầm đá ném Phật, do quả 
báo này nên bị núi sắt nóng trấn áp lên mặt. Lại kẻ ngu Đềể-bà-đạt- 
đâu kia giết Tỳ-kheo-ni A-la-hán, do quả báo này nên bị là đồng sắt 
nóng cháy quấn chặt thân. 

Tỳ-kheo nên biết, tội nhân Cù-ba-ly trong địa ngục Liên hoa 
kia, bị ngàn con trâu cày lên lưỡi. Sở dĩ như vậy, do phỉ báng Xá-lợi- 
phất và Mục-liên. Do nhân duyên quả báo này mà bị ngàn con trâu 
cày nát lưỡi. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, tội nhân Mạt-khư-lê, thân bốc ngọn lửa dài 
sáu mươi khuỷu. Nếu có chúng sinh nào khởi lên ý nghĩ này: “Ta 
nên cứu vớt, làm ích lợi cho người này.” Rồi lấy nước trong bốn biển 
lớn cao đến bốn mươi khuỷu mà tưới lên thân ấy. Nước biển kia tức 
thì tiêu hết, mà ngọn lửa không tăng không giảm. Cũng như tấm lá 
sắt nóng được lửa đốt suốt bốn ngày; rồi có người đến lấy bốn giọt 
nước mà rưới vào. Nước tức thì tiêu hết. Ở đây cũng vậy, nếu có 
người đến lấy nước bốn biển lớn mà rưới lên thân người kia để tắt 
lửa, sẽ không bao giờ kết quả. Sở dĩ như vậy, do tội của người ấy 
quá sâu, quá nặng. 

Còn tội nhân Đế-xá kia, thân bốc ngọn lửa dài bốn mươi 
khuỷu. Nếu có chúng sinh nào vì thương xót người này, lấy nước 
trong ba biển lớn rưới lên thân ấy. Nước biển kia tức thì tiêu mất, mà 
ngọn lửa không giảm. Cũng như có người lấy ba giọt nước nhiểu lên 
tấm vỉ sắt nóng, nước tức thì tiêu mất, không đọng lâu được. Ở đây 
cũng vậy, giả sử lấy nước cả ba biển lớn mà rưới lên thân của Đế- 
xá, nước tức thì tiêu mất mà lửa không tăng giảm. 
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Tội nhân Đề-bà-đạt-đâu, thân bốc ngọn lửa dài ba mươi khuỷu. 
Nếu có chúng sinh nào khởi tâm thương xót, muốn khiến cho lửa 
trên thân của Đềể-bà-đạt-đâu vĩnh viễn tắt mất, lấy nước của hai biển 
lớn đến rưới lên thân. Nước tức thì tiêu mất. Cũng như nhiểu hai giọt 
nước lên vỉ sắt nóng, không làm tăng giảm. Với kẻ ngu Đề-bà-đạt- 
đâu cũng vậy, lấy nước của hai biển lớn mà rưới lên thân, nước lập 
tức tiêu mất mà lửa không giảm. Sự thống khổ của Đềể-bà-đạt-đâu là 
như vậy. 

Tội nhân Cù-ba-ly, thân bốc ngọn lửa dài hai mươi khuỷu. Giả 
sử có chúng sinh vì thương xót người này, lấy nước trong một biển 
lớn đến rưới lên thân, nước tức thì tiêu mất mà lửa không giảm. 
Cũng như nhiểu một giọt nước lên vỉ sắt nóng, nước tức thì tiêu mất, 
không đọng lâu được. Với Tỳ-kheo Cù-ba-ly cũng vậy. Vì bị tội báo 
lôi cuốn, phải nhận chịu tội ấy. 

Đó là bốn người thọ tội cực trọng. Các ông hãy tự chuyên xa 
lánh các tai hoạn như vậy, vâng theo các Hiên thánh mà tu tập phạm 
hạnh. Như vậy, các Nhân giả hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Ta nay biết rõ địa ngục và cũng biết con đường dẫn đến địa 
ngục và cũng biết gốc rễ của chúng sinh trong địa ngục kia. Giả sử 
có chúng sinh nào tạo các hành ác bất thiện, khi thân hoại mạng 
chung sinh vào địa ngục, Ta cũng biết rõ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, Ta cũng biết rõ súc sinh; cũng biết rõ con 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 48 435 





đường dẫn đến súc sinh; và cũng biết rõ gốc của súc sinh; biết rõ 
những điều trước kia đã làm để sinh vào nơi này. 

Ta nay biết rõ con đường nøạ quỷ; cũng biết rõ những ai đã 
gây nên gốc rễ ác mà sinh vào ngạ quỷ. 

Ta nay biết rõ con đường dẫn đến làm người; cũng biết rõ hạng 
chúng sinh nào sinh được thân người. 

Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời; cũng biết công đức 
trước kia mà chúng sinh đã làm để sinh lên trời. 

Ta cũng biết con đường dẫn đến Niết-bàn; những chúng sinh 
nào mà hữu lậu đã dứt sạch, thành vô lậu tâm giải thoát, trí tuệ giải 
thoát, ở trong hiện pháp mà thủ chứng quả; Ta thẩy đều biết rõ. 

Ta biết con đường dẫn đến địa ngục. Do nhân duyên gì mà nói 
điều này? 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Ta nay quán sát tâm ý của chúng sinh, thấy rằng người này 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ phải vào địa ngục. Sau đó, quán sát 
thấy người này khi vào trong địa ngục chịu đau đớn, bị tra khảo, vô 
số sầu ưu khổ não không kể xiết. Cũng như một hầm lửa lớn không 
có bụi bặm. Giả sử có một người đang đi trên con đường dẫn đến dó. 
Lại có một người khác có mắt, thấy người đang đi đến đó, chắc chắn 
sẽ rơi xuống đó, không phải là điều nói suông. Rồi sau đó thấy người 
kia đã rơi xuống hầm lửa. Người mà Ta nói đến đó đã rơi xuống hầm 
lửa. Ta nay quán sát những điều suy nghĩ trong tâm ý của chúng 
sinh, biết chắc chắn nó sẽ vào địa ngục, không có gì nghi ngờ. Như 
Ta sau đó quán sát thấy người này sau khi đã vào địa ngục chịu sự 
đau đớn, khốc hại, không thể kể xiết. 

Người kia làm thế nào mà vào địa ngục? Ta quán thấy chúng 
sinh hướng đến địa ngục do gây các hành ác, nghiệp bất thiện, thân 
hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Ta thấy biết rõ điều đó. Điều 
mà ta muốn nói là như vậy. 

Ta biết con đường súc sinh và cũng biết con đường dẫn đến súc 
sinh. Do nhân duyên gì mà nói vậy? Ở đây, này Tỳ-kheo, Ta quán 
sát những điều suy nghĩ trong tâm ý của chúng sinh, biết người ấy 


wwwW.daifangkinh.org 


436 A-HÀM -BỘ 9 





sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong súc sinh. Rồi ta quán 
sát thấy người ấy sau khi vào trong súc sinh mà sầu ưu khổ não 
không kể xiết. Vì sao người này rơi vào trong súc sinh? Cũng như tại 
thôn xóm có một hầm xí trong đó đầy cả phân. Giả sử có người đang 
đi trên lối đi dẫn đến đó. Lại có người khác có mắt thấy người kia 
đang đi đến chỗ đó. Người không bao lâu đi đến đó và rơi xuống 
hầm xí. Sau đó quán sát thấy người kia sau khi rơi xuống hầm xí chịu 
khốn ách không kể xiết. Tại sao người kia đã rơi xuống hầm xí? Ta 
thấy các loài chúng sinh cũng vậy người này mạng chung sẽ sinh vào 
trong súc sinh. Lại quán sát thấy sau khi sinh vào trong súc sinh phẩi 
chịu khổ vô lượng. Ta nay quán sát chúng sinh súc sinh đều biết rõ 
như vậy. Đó là điều Ta muốn mói. 

Ta nay biết chúng sinh ngạ quỷ, cũng biết con đường ngạ quỷ. 
Chúng sinh nào sau khi thân hoại mạng chung sinh vào đó, Ta cũng 
biết rõ. Chúng sinh nào đi theo con đường mà khi thân hoại mạng 
chung dẫn đến ngạ quỷ, Ta cũng biết rõ. Về sau quán sát thấy chúng 
sinh sinh vào ngạ quỷ chịu đau đớn. Vì sao người ấy sinh vào ngạ 
quỷ? Cũng như gần thôn xóm có một gốc đại thọ, ở chỗ phát sinh 
nguy hiểm, cành cây lá cây rơi rớt. Giả sử có người đang đi đến đó. 
Khi ấy có người có mắt từ xa thấy người kia chắc chắn đi đến chỗ 
đó. Sau đó thấy người kia hoặc nằm, hoặc ngồi, chịu các báo ứng 
khổ lạc. Người kia vì sao đi đến gốc cây ấy mà ngồi? Ta nay quán 
sát các loài chúng sinh cũng như vậy, khi thân hoại mạng chung sinh 
vào nøgạ quỷ, không nghi ngờ gì, để chịu báo ứng khổ lạc không kể 
xiết. Ta biết con đường dẫn đến ngạ quỷ; thảy đều biết rõ phân 
minh. Điều mà ta nói là như vậy. 

Ta biết con đường của con người, cũng biết con đường dẫn 
đến chỗ người. Những ai tạo hành vi gì khi thân hoại mạng chung 
sinh vào trong loài người, Ta cũng biết rõ. Ở đây, Tỳ-kheo, Ta 
quán sát những điều suy nghĩ trong tâm của các loài chúng sinh, 
thấy người nà y sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong loài 
người. Về sau Ta quán sát thấy người ấy đã sinh trong loài người. 
Vì sao người ấy sinh trong loài người? Cũng như gần thôn xóm có 
một gốc đại thọ, ở tại chỗ bằng phẳng, có nhiều bóng mát. Có một 
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người có mắt, thấy biết chỗ đó. Người ấy đi đến đó, nhất định 
không nghi ngờ gì. Về sau Ta quán sát thấy người ấy đã đến nơi 
gốc cây này, được nhiều lạc thú vô lượng. Làm sao người ấy đến 
được chỗ đó? Đây cũng vậy, Ta quán sát những điều suy nghĩ trong 
tâm chúng sinh, biết người ấy khi thân hoại mạng chung sinh vào 
loài người không nghi. VỀ sau ta quán sát thấy người ấy sinh vào 
loài người hưởng vô lượng an lạc. Ta biết nẻo đến loài người, cũng 
biết con đường dẫn đến chỗ loài người. Điều mà Ta đã nói là như 
vậy. 

Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời. Những chúng sinh nào 
làm các công nghiệp gì để sinh trời, ta cũng biết rõ. Do nhân duyên 
gì mà ta nói điều này? Ta nay quán sát những điều suy nghĩ trong 
tâm của chúng sinh, biết người ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sinh 
lên trời. VỀ sau quán sát thấy người ấy thân hoại mạng chung đã 
sinh lên trời, ở đó hưởng thọ phước báo tự nhiên, khoái lạc vô cùng. 
Nói rằng người ấy đã sinh lên trời ở đó hưởng thọ phước tự nhiên, 
khoái lạc vô cùng. Cũng như gần thôn xóm cố một giảng đường cao 
rộng, được chạm trổ văn vẻ, treo tràng phan, lụa là, rưới nước thơm 
lên đất, trải lót chỗ ngồi bằng đệm chăn thêu thùa. Có người đi 
thẳng một đường đến. Có người có mắt nhìn thấy con đường duy nhất 
thắng đến đó. Người ấy đang hướng đến giảng đường cao rộng ấy 
mà đi, tất đến đó không nghi. Về sau quán sát thấy người ấy đã đến 
trên giảng đường, hoặc ngồi, hoặc nằm, ở đó hưởng thọ phước, khoái 
lạc vô cùng. Ở đây cũng vậy, Ta quán sát thấy chúng nào thân hoại 
mạng chung sẽ sinh vào cõi thiện, sinh lên trời, ở đó hưởng thọ 
phước lạc không kể xiết. Vì sao người ấy đã sinh lên trời? Há không 
phải Ta biết rõ con đường dẫn đến Thiên đạo chăng? Điều mà Ta 
nói là như vậy. 

Ta nay biết Niết-bàn, cũng biết con đường Niết-bàn. Cũng 
biết hạng chúng sinh nào sẽ vào Niết-bàn. Hoặc có chúng sinh dứt 
sạch lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, tự thân 
chứng ngộ và an trú; ta thảy đều biết rõ. Do nhân duyên gì mà ta 
nói điều này? Ở đây, Tỳ-kheo, Ta quán sát những điều suy nghĩ 
trong tâm chúng sinh, biết người này dứt sạch lậu, thành vô lậu, 
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tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, nên nói người ấy đã dứt sạch lậu, 
thành vô lậu. Cũng như cách thôn xóm không xa có một ao nước 
mà nước rất sạch, trong suốt. Có người đang thẳng một đường đến 
đó. Lại có người có mắt sáng từ xa thấy người ấy đi đến, biết rõ 
người ấy nhất định đi đến ao nước không nghi. Về sau lại quán sát 
thấy người ấy đã đến ao nước, tắm gội, rửa các cáu bẩn, sạch các ô 
uế, rồi ngồi bên cạnh ao, mà không tranh giành gì với ai. Ta nay 
quán sát các loài chúng sinh cũng vậy, biết người đã dứt sạch hữu 
lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, biết như thật 
rằng”: “Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sinh nữa.”” Đó là nói, người ấy đã đến chỗ 
này, mà Ta biết rõ con đường Niết-bàn, cũng biết rõ chúng sinh 
nào vào Niết-bàn. Thảy đều biết rõ. 

Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, có trí này; lực, vô úy 
này, thẩy đều thành tựu đầy đủ. Trí của Như Lai là không thể lường 
được. Như Lai có thể nhìn thấy sự việc quá khứ vô hạn, vô lượng, 
không kể xiết; thảy đều biết rõ. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu mười 
Lực, Vô sở úy. Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điểu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 
Nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 





®- Để bản chép: Danh sắc tri như chân. Nghi chép nhầm. Nay sửa lại theo định 
cú thường gặp. 
?' Để bản chép thiếu câu này. 
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Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Trên núi Tuyết có một gốc cây to lớn, cao rộng. Có năm sự 
kiện khiến nó phát triển to lớn. Những gì là năm? Rễ không di 
chuyển; vỏ rất dày và lớn; cành nhánh vươn xa; bóng râm che phủ 
lớn; tàn lá rậm rạp. 

Tỳ-kheo, đó là nói trên Tuyết sơn có cây đại thọ hùng vĩ ấy. Ở 
đây, thiện nam, thiện nữ, sinh vào dòng họ hào quý, có năm điều 
làm tăng trưởng lợi ích. Những gì là năm? 

1. Tăng ích bởi tín. 

2. Tăng ích bởi giới. 

3. Tăng ích bởi văn. 

4. Tăng ích bởi thí. 

5. Tăng ích bởi tuệ. 

Đó là, Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ, nhờ sinh vào dòng tộc hào 
quý mà thành tựu năm sự này. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tầm cầu phương tiện thành tựu tín, giới, 
văn, thí, tuệ. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Như cây trên Tuyết sơn 
Hội đủ năm công đức 
Rễ, vỏ, cành nhánh rộng 
Bóng râm, lá rậm rạp. 
Thiện nam tử có tín 
Năm sự thành công đức 
Tín, giới, văn, thí, tuệ 
Nhờ đó trí tuệ tăng. 

Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 8° 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quần?' giao du với các Tỳ-kheo- 
ni và các Tỳ-kheo-ni cũng thích giao du với ông. Nếu khi mọi người 
khen chê gì Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quần, khi ấy các Tỳ-kheo-ni rất 
tức giận, buồn rầu không vui. Lại nếu có người chê bai các Tỳ-kheo- 
ni, khi ấy Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quần cũng buồn rầu không vui. 

Bấy giờ số đông Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quần 
rằng: 

- Thầy sao lại thân cận với các Tỳ-kheo-ni? Các Tỳ-kheo-ni lại 
cũng giao tiếp với thầy? 

Phá-quần đáp: 

-Theo chỗ tôi hiểu giáo giới mà Như Lai nói, là sự phạm dâm 
không đáng tội để nói. 

Số đông các Tỳ-kheo lại nói: 

-Thôi, thôi, Tỳ-kheo. Chớ có nói như vậy. Chớ có phỉ báng 
Như Lai. Ai phỉ báng ngôn giáo của Như Lai, tội lỗi không phải nhỏ. 
Lại nữa, Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế. Ai tập 
theo dâm mà không có tội, không có lý đó. Nay thầy nên xả bỏ kiến 
giải ấy. Nếu không, sẽ chịu khổ lâu dài. 

Nhưng Tỳ-kheo Phá-quần này vẫn cứ giao thông với các Tỳ- 
kheo-ni, không chịu sửa đổi hành vi của mình. 

Bấy giờ số đông Tỳ-kheo đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân mà bạch Thế Tôn rằng: 

—Trong thành Xá-vệ có một Tỳ-kheo tên Phá-quần, cùng giao 
tiếp với các Tỳ-kheo-ni và các Tỳ-kheo-ni cũng qua lại giao tiếp 





”' Tham chiếu Päli, M. 21 Kakacũpama (R.i.222). Hán, Trung 50, kinh 193. 
3! Mậu-la-phá-quần ###?##Ÿ. Trung 50: Mâu-lê-phá-quần-na #®###§Ÿÿ§. Päli: 
moliya-phagguno. 
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với Tỳ-kheo Phá-quần. Chúng con có đến đó khuyến dụ để ông ấy 
sửa đổi hành vi. Nhưng hai người ấy vẫn quan hệ nhiều hơn, không 
xả bỏ tà kiến điên đảo, cũng không có hành vi phù hợp với chánh 
pháp. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

-Ông hãy vâng lời Như Lai đi ngay đến chỗ Tỳ-kheo Phá- 
quần, bảo rằng: “Ông nên biết, Như Lai cho gọi.” 

Tỳ-kheo Phá-quần nghe Tỳ-kheo này nói, liền đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. 

Bấy giờ Thế Tôn hỏi Tỳ-kheo này: 

—Có thật ông thân cận với Tỳ-kheo-ni chăng? 

Ty-kheo này đáp: 

-Đúng vậy, Thế Tôn. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ông là Tỳ-kheo, sao lại giao tiếp với Tỳ-kheo-ni? Nay ông có 
phải là thiện gia nam tử, đã cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, với chí 
tín kiên cố xuất gia học đạo chăng? 

Tỳ-kheo Phá-quần bạch Phật: 

- Vâng, bạch Thế Tôn. Con là thiện gia nam tử do tín tâm kiên 
cố xuất gia học đạo. 

Phật nói với Tỳ-kheo: 

- Việc làm của người phi pháp. Sao ông lại cũng giao tiếp với 
Tỳ-kheo-n1? 

Tỳ-kheo Phá-quần bạch Phật: 

—Con nghe Như Lai nói, tập theo dâm, tội ấy không đáng nói. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Ông, kẻ ngu, sao lại nói Như Lai nói tập theo dâm không có 
tội? Ta bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế. Ông nay sao lại nói 
rằng Như Lai có nói dâm không tội? Ông hãy cẩn thận giữ tội lỗi nơi 
miệng, chớ để lâu dài hằng chịu tội khổ. 

Phật lại nói: 

- Thôi, nay không nói đến ông nữa. Ta cần hỏi các Tỳ-kheo. 


wwwW.daifangkinh.org 


442 A-HÀM -BỘ 9 





Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Các ông có nghe Ta nói với các Tỳ-kheo rằng dâm không tội 
chăng? 

Cấc Tỳ-kheo đáp: 

-Thưa không, bạch Thế Tôn. Chúng con không nghe Như Lai 
nói dâm không tội. Vì sao? Như Lai đã bằng vô số phương tiện nói 
dâm là ô uế. Nói dâm mà không tội, không có trường hợp ấy. 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

—Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheo! Đúng như các ông nói, Ta 
bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế. 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói với các Tỳ-kheo: 

-Các ông nên biết, có người ngu tập nơi các pháp hành như 
Khế kinh, Kỳ-da, Kệ, Thọ quyết, Nhân duyên, Bản mạt, Thí dụ, 
Sinh, Phương đẳng, Vị tằng hữu, Quảng phổ. Tuy tụng mà không 
hiểu rõ nghĩa, do không quán sát kỹ ý nghĩa, cũng không thuận theo 
pháp ấy, pháp đang thuận theo lại không thuận theo mà hành. Sở dĩ 
tụng pháp này, chỉ cốt tranh luận với người, ý muốn hơn thua, chứ 
không phải vì để giúp ích cho chính mình. Người ấy tụng pháp như 
vậ y tất phạm điều cấm chế. 

Cũng như người muốn ra khỏi thôn xóm, muốn tìm rắn độc. Khi 
nó thấy một con rắn lợn kịch độc, bèn chạy đến lấy tay trái mà vuốt 
đuôi, rắn quay đầu lại mổ cho. Vì lý do đó mà người ấy mạng chung. 
Ở đây cũng vậy. Có người ngu học tập pháp ấy; là bộ kinh điển, 
không bộ nào không tập qua, nhưng không quán sát nghĩa lý. Vì sao? 
Vì không rốt ráo chánh nghĩa. 

Ở đây có thiện nam chăm lo học tập pháp ấy, là Khế kinh, Kỳ- 
da, Kệ, Thọ quyết, Nhân duyên, Bản mạt, Thí dụ, Sinh, Phương 
đẳng, Vị tầng hữu, Quảng phổ. Người ấy sau khi tụng đọc pháp này 
rồi, hiểu ý nghĩa trong đó. Do người ấy hiểu sâu ý nghĩa của pháp, 
nên thuận theo giáo lý ấy, không có điều øì trái nghịch sai quấy. Sở 
dĩ người ấy tụng pháp, không vì tâm hơn thua để tranh luận với 
người, mà tụng tập pháp là muốn đạt thành sở nguyện. Do nhân 
duyên này, dần dần đạt đến Niết-bàn. 
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Cũng như có người ra khỏi thôn xóm để tìm rắn độc. Khi thấy 
rắn rồi, người ấy tay cầm cái gắp sắt, trước hết đè đầu con rắn 
xuống, sau đó nắm lấy cổ, không để cho vùng vẫy. Giả sử con rắn 
muốn ngoắt đuôi lại để hại người này cũng không bao giờ được. Vì 
sao? Tỳ-kheo, vì đã nắm lấy cổ rắn. 

Thiện nam này cũng vậy, tụng tập đọc tụng, đủ khắp mọi thứ, 
rồi quán sát ý nghĩa, thuận theo pháp đó, không hề có điều gì trái 
nghịch sai lạc. Dần dân do nhân duyên này mà đạt đến Niết-bàn. Vì 
sao? Do bắt nắm chánh pháp. 

Cho nên, Tỳ-kheo, ai hiểu rõ ý nghĩa của Ta, hãy suy niệm mà 
phụng hành. Ai không hiểu, hãy đến hỏi lại Ta. Như Lai nay còn 
hiện tại. Chớ để sau này phải hối tiếc vô ích. 

Rồi Phật nói với các Tỳ-kheo: 

-Giả sử có Tỳ-kheo ở giữa đại chúng nói rằng: “Cấm giới mà 
Như Lai đã thuyết, tôi đã thấu hiểu, theo đó dâm không tội, vì không 
đáng để nói.” Các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo này: “Thôi, thôi, 
chớ nói điều đó. Chớ phỉ báng Như Lai rằng Như Lai có nói điều đó. 
Như Lai không bao giờ nói điều đó.” Nếu Tỳ-kheo ấy sửa đổi điều 
trái phạm thì tốt. Nếu không sửa đổi hành vi, nên ba lần can gián. 
Nếu sửa đổi thì tốt. Không sửa đổi thì phạm đọa”. Tỳ-kheo nào bao 
che việc ấy không để phát lộ, những người đó đều phạm đọa®. Đó là 
cấm giới Ta chế cho Tỳ-kheo. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 





”““ Nguyên Hán: Đọa. Tức phạm tội đọa hay Ba-dật-đề. Tứ Phần Điều 68; Ngũ 
Phần, điều 48; Tăng-kỳ, 45; Thập Tụng, Căn Bản, điều 55. Päli, Pãc. 68. 
Theo Tứ Phần, trường hợp này gọi là “không xả bỏ ác kiến”. Nguyên nhân do 
bởi Tỳ-kheo A-lê-tra (Pali: Arittha). 

- Tứ phần, điều khoản Ba-dật-đề 69: Hỗ trợ Tỳ-kheo bị xả trí (do không chịu xả 
bỏ ác kiến), cũng phạm Ba-dật-đề. Ngũ Phần, điều 49; Tăng-kỳ, điều 46; 
Thập Tụng, Căn Bản, điều 56. Päli, Pãc, 69. 
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KINH SỐ 9 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ Phạm chí Sinh Lậu đi đến chỗ Thế Tôn, cùng chào hỏi 
xong, ngồi xuống một bên. Phạm chí Sinh Lậu bạch Thế Tôn rằng: 

—Có bao nhiêu kiếp quá khứ? 

Phật nói với Phạm chí: 

-Các kiếp trong quá khứ nhiều không thể kể. 

Phạm chí hỏi: 

-Có thể kể con số được chăng? Sa-môn Cù-đàm thường hay 
nói về ba đời. Thế nào là ba? Đó là quá khứ, vị lai, hiện tại. Sa-môn 
Cù-đàm cũng biết các đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Cúi mong Sa-môn 
diễn nói nghĩa của con số của kiếp. 

Phật nói với Phạm chí: 

-Ta sẽ nói nhân kiếp này mà tiếp đến kiếp khác, cho đến Ta 
diệt độ, rồi ông mạng chung, cũng không biết hết nghĩa của con số 
của kiếp. Vì sao? Người nay tuổi thọ quá vắn, sống lâu không quá 
trăm năm. Kể số kiếp trong một trăm năm, cho đến Ta diệt độ, ông 
mạng chung, cuối cũng vẫn không biết được nghĩa của kiếp số. 

Phạm chí nên biết, Như Lai cũng có trí này, phân biệt đầy đủ 
kiếp số, thọ mạng của chúng sinh dài vắn, thọ khổ vui như thế nào; 
thảy đều biết rõ hết. 

Nay Ta sẽ nói cho ông một ví dụ. Người trí nhờ ví dụ mà hiểu. 
Cũng như con số của cát sông Hằng, không thể hạn, không thể 
lượng, không thể tính đếm. Con số của kiếp trong quá khứ nhiều 
cũng như vậy, không thể tính đếm, không thể trù lượng. 

Phạm chí bạch Phật: 

—Con số của kiếp trong tương lai là bao nhiêu? 

Phật bảo Phạm chí: 

-Cũng như con số của cát sông Hằng, không có giới hạn, 
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không thể đếm, không thể tính toán. 

Phạm chí lại hỏi: 

—Có kiếp thành, kiếp hoại! của kiếp hiện tại chăng? 

Phật nói: 

-Có kiếp thành, kiếp hoại này, không phải một kiếp, hay một 
trăm kiếp. Cũng đồ chén bát để tại chỗ bấp bênh thì không trụ yên 
được. Giả sử có trụ, rồi cũng đổ lộn. Các phương vực thế giới cũng 
vậy. Hoặc có kiếp đang thành, hoặc có kiếp đang hoại. Con số ấy 
cũng không thể kể, là có bao nhiêu kiếp thành, bao nhiêu kiếp 
hoại. Vì sao? Sinh từ lâu xa không có biên tế. Chúng sinh bị bao 
phủ bởi vô minh kết, trôi nổi theo dòng cuốn từ cõi đời này sang 
đời sau; từ đời sau đến cõi đời này, lâu dài chịu khổ não. Hãy nên 
nhàm chán mà xa lìa khổ não này. Cho nên, Phạm chí, hãy học 
điều này. 

Bấy giờ Phạm chí Sinh Lậu bạch Thế Tôn rằng: 

—Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Sa-môn Cù-đàm! Ngài biết nghĩa 
của số kiếp quá khứ, vị lai, hiện tại. Con nay lần nữa xin tự quy y 
Sa-môn Cù-đàm. Cúi xin Sa-môn Cù-đàm nhận con làm Ưu-bà-tắc, 
suốt đời không còn dám sát sinh, cho đến uống rượu. 

Bấy giờ Phạm chí Sinh Lậu nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vầy: 

Một thời Phật trú trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, cùng 
với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

-Kiếp có biên tế chăng? 


*. Nguyên Hán: Bại kiếp. 
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Phật nói với Tỳ-kheo: 

-Ta sẽ phương tiện dùng ví dụ để dẫn. Nhưng số của kiếp 
không cùng tận. Quá khứ lâu xa, trong Hiển kiếp này có Phật xuất 
thế hiệu Câu-lâu-tôn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Lúc 
bấy giờ núi Kỳ-xà-quật này còn có tên khác. Nhân dân thành La- 
duyệt leo lên núi Kỳ-xà-quật, phảẩi bốn ngày bốn đêm mói đến tận 
đỉnh. 

Tỳ-kheo, thời Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, núi Kỳ-xà-quật này 
lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La-duyệt phải ba ngày ba đêm 
mới leo đên đỉnh. 

Khi Phật Ca-diếp như lai xuất hiện thế gian, núi Kỳ-xà-quật 
này lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La-duyệt phải đi hai ngày 
hai đêm mới leo đến đỉnh. 

Như Ta hôm nay, Phật Thích-ca Văn xuất hiện ở đời, núi này 
tên là Kỳ-xà-quật. Chỉ trong chốc lát là leo đến đỉnh núi. 

Khi Di-lặc Như Lai xuất hiện ở đời, núi này vẫn có tên là Kỳ- 
xà -quật. Vì sao? Do thần lực của chư Phật khiến nó vẫn tổn tại. 

Tỳ-kheo, hãy dùng phương tiện mà biết, kiếp có suy tận, không 
thể tính kể. Nhưng kiếp có hai thứ: Đại kiếp và Tiểu kiếp. Nếu trong 
kiếp nào mà không có Phật xuất thế, khi ấy lại có Bích-chi-phật xuất 
thế, kiếp ấy gọi là tiểu kiếp. Nếu trong kiếp nào có Như Lai xuất 
thế, bấy giờ trong kiếp ấy không có Bích-chi-phật xuất thế; kiếp này 
gọi là đại kiếp. 

Tỳ-kheo, hãy lấy phương tiện này để biết số của kiếp dài lâu 
không thể tính kể. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy ghi nhớ nghĩa của số kiếp 
này. 

Bấy giờ Tỳ-kheo kia nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỂN 49 


Phẩm 51: PHI THƯỜNG 
KINH SỐ 1! 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Thế nào, Tỳ-kheo, các ông trôi nổi sinh tử, trải qua khổ não, 
trong đó nước mắt buồn thương khóc lóc nhiều hơn hay nước sông 
Hằng nhiều hơn? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, nước mắt đổ ra 
trong sinh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

Lành thay, lành thay, các Ty-kheo! Đúng như các ông nói 
không khác. Nước mắt mà các ông đổ ra trong sinh tử nhiều hơn 
nước sông Hằng. Vì sao? Trong sinh tử đó, hoặc mẹ chết, nước mắt 
đổ xuống không thể kể xiết. Trong đêm dài, hoặc cha, hoặc anh, chị, 
em, vợ con, năm thân, những người ân ái, vì thương tiếc mà buồn 
khóc không thể kể xiết. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy nên nhàm chán sinh 
tử, tránh xa pháp này. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Khi nói pháp này, hơn sáu mươi Tỳ-kheo đều dứt sạch các lậu, 
tâm giải thoát. 


!- Tham chiếu Päli, S.15.3 Asu (R. ii. 179). Hán, Tạp 33, kinh 938. 
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Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điểu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Thế nào, Tỳ-kheo, các ông, trong sinh tử, máu đổ ra khi thân 
thể các người hủy hoại nhiều hơn hay nước sông Hằng nhiều hơn? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

-Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, nước mắt đổ ra 
trong sinh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheol Đúng như các ông nói, 
máu nhiều hơn nước sông Hằng. Vì sao? Trong sinh tử, hoặc có khi 
làm bò, dê, heo, chớ, hươu, ngựa, chim, thú và vô số loài khác nữa, 
trải qua khổ não, thật đáng nhàm chán, hãy suy niệm xả ly. Như vậy, 
Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Khi Thế Tôn nói pháp này, hơn sáu mươi Tỳ-kheo đều đứt sạch 
các lậu, tâm giải thoát. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
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độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Hãy tư duy vô thường tưởng, hãy quảng bá vô thường tưởng. 
Do tư duy quảng bá vô thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc ái, vô 
sắc ái; vô minh, kiêu mạn, thẩy đều dứt sạch. Cũng như lấy lửa đổ 
cây cỏ, cháy sạch hết không còn gì. Tỳ-kheo nên biết, nếu tư duy vô 
thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng, sẽ đoạn trừ sạch ái dục 
trong ba cõi. 

Thuở xưa, có vị quốc vương tên là Thanh Tịnh Âm Hưởng, 
thống lãnh Diêm-phù-địa với tám vạn bốn ngàn thành quách, có 
tám vạn bốn ngàn đại thần, tám vạn bốn ngàn cung nhân thể nữ. 
Mỗi một thể nữ có bốn người hầu. Bấy giờ Thánh vương Âm 
Hưởng không có con. Vị đại vương này nghĩ như vầy: “Nay ta thống 
lãnh bờ cõi này, trị hóa mà không làm trái đạo lý. Nhưng nay ta 
không có người nối dõi. Nếu sau khi ta chết, gia đình, dòng họ sẽ 
đoạn tuyệt.” Vì để có con nên quốc vương quy y nơi các trời, rồng, 
thần, mặt trời, mặt trăng, các sao; tự quy y Đế Thích, Phạm thiên, 
Tứ Thiên vương, thần núi, thần cây, cho đến thần cỏ thuốc, cây 
trái: “Nguyện cầu phước cho tôi sinh con.” Lúc bấy giờ trên trời 
Tam thập tam có một Thiên tử tên Tu-bổ-để, mạng sắp dứt, năm 
điểm báo tự nhiên bức bách. Những gì là năm? Hoa quan của chư 
Thiên không hể héo úa, nhưng hoa quan của Thiên tử này tự nhiên 
héo húa. Y phục của chư Thiên không có cáu bẩn, nhưng y phục 
của Thiên tử đã cáu bẩn. Thân thể của chư Thiên Tam thập tam 
thường thơm tho, tính khiết, có ánh sáng rọi suốt; thân thể Thiên 
này bấy giờ có mùi hôi không ai gần được. Chư Thiên Tam thập 
tam luôn luôn có ngọc nữ vây quanh trước sau để ca, múa, xướng 
hát, vui thú với ngũ dục; Thiên tử này khi sắp mạng chung các 
ngọc nữ ly tán. Chư Thiên Tam thập tam có tòa ngồi tự nhiên, sâu 
xuống đất bốn thước và khi Thiên tử đứng dậy thì tòa này rời khỏi 
mặt đất bốn thước; nhưng Thiên tử này sắp mạng chung nên không 
thích chỗ ngồi cũ nữa. Đó là năm điểm báo tự nhiên bức bách. 

Khi Thiên tử Tu-bổ-để có điểm báo này, Thích Đềể-hoàn 
Nhân bảo một Thiên tử: “Ông hãy đến Diêm-phù-địa nói với vua 
Âm Hưởng rằng, Thích Để-hoàn Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, 
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mong vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm-phù- 
địa không có người có đức để làm con của vua. Nhưng nay trời Tam 
thập tam có vị Thiên tử tên là Tu-bồ-để đã có năm điểm báo bức 
bách, sẽ giáng thần xuống để làm con của vua. Nhưng rồi khi tuổi 
tráng niên đang thịnh người này sẽ xuất gia học đạo, tu phạm hạnh 
vô thượng.” 

Vị Thiên tử vâng lời, nói: “Kính vâng, Thiên vương! Xin vâng 
lời dạy của Thiên vương.” 

Rồi trong khoảnh khắc bằng khi lực sĩ co duỗi cánh tay, biến 
mất khỏi Tam thập tam, hiện đến Diêm-phù-địa. Lúc bấy giờ đại 
vương Âm Hưởng đang ở trên lầu cao, cùng với một người cầm lọng 
hầu. Khi ấy vị trời này đứng giữa hư không nói với vua rằng: “Thích 
Đềể-hoàn Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, mong vua đi đứng nhẹ 
nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm-phù-địa không có người có 
đức để làm con của vua. Nhưng nay trời Tam thập tam có vị Thiên tử 
tên là Tu-bồ-đề đã có năm điểm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống 
để làm con của vua. Nhưng rồi khi tuổi tráng niên đang thịnh người 
này sẽ xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng.” 

Vua Âm Hưởng nghe được lời này, hoan hỷ phấn khởi không 
thể dừng được, liễn trả lời vị trời rằng: “Nay ngài đến báo cho biết, 
thật đại hạnh! Chỉ mong giáng thần làm con của tôi. Con muốn cầu 
xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý.” 

Rồi Thiên tử ấy trở về, đến chỗ Thích Đềể-hoàn Nhân tâu lại: 
“Tâu Thiên vương, vua Âm Hưởng rất mừng rỡ.” 

Và thuật lại lời vua Âm Hưởng: “Chỉ mong giáng thần làm con 
của tôi. Con muốn cầu xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý.” 

Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân đi đến chỗ Thiên tử Tu-bồ-đề, 
nói với Thiên tử Tu-bổ-để rằng: “Ông hãy phát nguyện sinh vào 
trong của vua loài người là Âm Hưởng. Vì sao? Vua Âm Hưởng 
không có con. Nhưng luôn luôn cai trị đúng theo chánh pháp. Ông 
xưa có phước, tạo các công đức, nay nên giáng thần vào trong cung 
đó.” 

Thiên tử Tu-bổ-để tâu: “Thôi, thôi, tâu Thiên vương! Tôi 
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không thích nguyện sinh vào cung vua. Ý tôi muốn xuất gia học đạo. 
Nhưng ở trong cung thì sự học đạo rất khó.” 

Thích Để-hoàn Nhân nói: “Ông chỉ cần phát nguyện sinh vào 
cung vua kia. Ta sẽ giúp đỡ để ông xuất gia học đạo.” 

Tỳ-kheo nên biết, Thiên tử Tu-bồ-để khi ấy liền phát nguyện 
sinh vào cung vua. Bấy giờ vua Âm Hưởng cùng với Đệ nhất phu 
nhân giao hội. Bà liền cảm thấy mình mang thai, liền tâu với vua 
Âm Hưởng: “Đại vương nên biết, tôi nay cảm giác mình đang mang 
thai. ” 

Vua nghe vậy rồi, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được. 
Vua liền đặc biết sai trải lót chỗ ngồi rất đẹp đẽ, ăn các thứ ngon 
ngọt như vua không khác. Qua tám chín tháng,” sinh một đứa con trai 
cực kỳ xinh đẹp, hiếm có trên đời. Vua Âm Hưởng bèn triệu các 
Phạm chí ngoại đạo cùng các quần thần xem tướng. Vua đem hết 
nguồn gốc nhân duyên kể hết cho các tướng sư. 

Các Bà-la-môn đáp: “Iâu đại vương, hãy xét lý này. Nay sinh 
thái tử hiếm có trên đời. Xưa tên là Tu-bồ-để, nay theo như trước mà 
đặt tên là Tu-bồ-đề. ” 

Các tướng sư sau khi đặt tên rồi, ai nấy đứng dậy ra về. 

Vương tử Tu-bồ-để bấy giờ được vua rất quý trọng, chưa từng 
rời khỏi mắt. Rồi một lúc, vua Âm Hưởng suy nghĩ: “Xưa ta khong 
có con. Vì không có con nên cầu đảo các trời để có một đứa con. Sau 
một thời gian nay mới sinh con. Nhưng Thiên đế đã báo trước, nó sẽ 
xuất gia học đại. Ta nay hãy bày phương tiện để nó không xuất gia 
học đạo.” 

Rồi vua Âm Hưởng cho dựng cung điện ba mùa cho thái tử. 
Mùa lạnh, có cung điện ấm. Mùa nóng có cung điện mát. Khi không 
lạnh không nóng, có cung điện thích thời. Lại cho dựng bốn chỗ ở 
cho cung nữ. Cung thứ nhất có sáu vạn thể nữ. Cung thứ hai có sáu 
vạn thể nữ. Cung thứ ba có sáu vạn thể nữ. Cung thứ tư có sáu vạn 
thể nữ. Mỗi cung có bốn người hầu dọn trải thảm ngồi để cho thái tử 
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ngồi nằm trên đó. Nếu ý vương tử Tu-bôổ-đề muốn dạo chơi phía 
trước, tức thì các thể nữ đứng mặt, khi ấy thẩm ngồi tùy thân chuyển 
tới. Phía trước có sáu vạn thể nữ và bốn người hầu. Nếu ta muốn dạo 
chơi phía sau, thẩm ngồi liền tùy thân chuyển theo. Nếu muốn cùng 
vui thú với các thể nữ, khi ấy thảm ngồi cùng tùy thân chuyển theo. 
Khiến cho vương tử Tu-bồ-để tâm ý đắm nơi ngũ dục mà không 
muốn xuất gia. 

Cho đến một lúc, vào lúc nửa đêm, lúc không có người, Thích 
Đềể-hoàn Nhân đi đến vương tử Tu-bồ-đề, ở giữa hư không mà nói 
với vương tử: “Vương tử, há không phải xưa kia đã có ý nghĩ này: 
“Ta sống tại gia cho đến tuổi tráng thịnh sẽ xuất gia học đạo” 
chăng? Nay sao lại vui thú trong ngũ dục, ý không còn ý nguyện 
xuất gia nữa? Nhưng ta cũng đã có nói, sẽ khuyến khích vương tử 
xuất gia học đạo. Nay đã đúng lúc, nếu không xuất gia học đạo, sau 
hối tiếc vô ích.” Thích Đề-hoàn Nhân nói xong, biến mất. 

Lúc bấy giờ vương tử Tu-bồ-để ở trong cung suy nghĩ như vầy: 
“Vua Âm Hưởng giăng lưới ái dục cho ta. Do bởi lưới ái dục này mà 
ta không xuất gia học đạo được. Nay ta phải cắt đứt lưới này không 
để bị lôi kéo bởi những thứ ô trược. Bằng chí tín kiên cố mà xuất gia 
học đạo, sống chỗ nhàn tĩnh, siêng năng tu tập nghiệp học để cho 
càng ngày càng tiến.” Rồi vương tử Tu-bổ-để lại suy nghĩ thêm: 
“Phụ vương Âm Hưởng cho sáu vạn thể nữ vây quanh trước sau. Ta 
hãy quán sát lý này, thử xem có ai tổn tại mãi ở đời chăng?” Rồi 
vương tử Tu-bồ-để quán sát khắp trong cung, không thấy có nữ nhân 
nào sống mãi ở đời. Rồi Tu-bồ-đề lại nghĩ: “Ta nay sao lại quán vật 
bên ngoài? Hãy quán sát nội thân, do nhân duyên gì mà có. Nay 
trong thân này, các thứ như tóc, lông, móng, răng, xương, tủy, có cái 
nào còn mãi ở đời chăng? Từ đầu đến chân, quán sát ba mươi sáu 
thứ, thấy là ô uế bất tịnh. Từ quán sát thấy không một thứ đáng 
tham. Cũng không có cái gì chân thật, mà chỉ là huyễn ngụy giả dối, 
thảy đều trở về không, không còn mãi ở đời.” Rồi vương tử Tu-bồ- 
để lại suy nghĩ: “Ta nay phải cắt đứt cái lưới này mà xuất gia học 
đạo.” 

Bấy giờ Tu-bồ-để quán sát thân năm thủ uẩn này. Rằng: “Đây 
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là sắc khổ. Đây là tập khởi của sắc. Đây là sắc diệt tận. Đây là xuất 
yếu của sắc.) Thọ, tưởng, hành, thức khổ. Đây là tập khởi của thức. 
Đây là diệt tận của thức. Đây là xuất yếu của thức.” Sau khi quán 
thân năm thủ uẩn này rồi, biết rằng những gì là pháp tập khởi đều là 
pháp diệt tận, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà đắc quả Bích-chi-phật. 
Lúc bấy giờ Bích-chi-phật Tu-bồổ-để biết mình đã thành Phật, liền 
nói bài kệ: 

Này dục, ta biết ngươi 

Ý do tư tưởng sinh 

Ta không tư tưởng ngươi 

Thì người không tôn tại. 

Sau khi nói bài kệ xong, Bích-chi-phật liền bay lên hư không 
mà đi, rồi một mình Bát-niết-bàn trong Vô dư Niết-bàn giới dưới 
một gốc cây trong một núi nọ. 

Bấy giờ vua Âm Hưởng bảo kẻ tả hữu: “Ngươi hãy đi đến cung 
của Tu-bồ-đề, xem vương tử có ngủ giấc yên ổn không?” 

Quan đại thần vâng lệnh vua, đi đến cung của thái tử. Nhưng 
cửa phòng ngủ đã khóa chặt. 

Đại thần quay trở lại tâu vua: “Vương tử ngủ yên. Cửa phòng 
đã khóa chặt.” 

Vua lặp lại ba lân hỏi: “Ngươi đến xem vương tử ngủ có ngon 
không.” 

Quan đại thần lại đến trước cửa cung. Nhưng cánh cửa đóng 
chặt ông quay trở lại, tâu vua: “Vương tử ở trong cung ngủ say không 
biết gì. Cửa cung khóa chặt, đến giờ vẫn chưa mở.” 

Khi ấy vua Âm Hưởng nghĩ thầm: “Con ta, vương tử, khi thiếu 
thời còn không mê ngủ. Sao nay tuổi tráng niên lại mê ngủ? Ta nên 


* Bảy xứ thiện, được nói rất nhiều trong các A-hàm cũng như Nikãya; nhưng 


bản Hán này chép thiếu. Nói đủ (Cf. Tạp 2, kinh 42, tr. 10a05): Sắc, sắc tập, 
sắc diệt, sắc diệt đạo, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. Päli, S. xxii. 57 Sattatthaãna 
(H.ii. 61): Rupam, rupasamudayam, rupanirodham, ruũpanirodhagaminim 
patipadam, rupassa assadam, rupassa adinavam, rupassa nissaranam. 
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tự mình đến đó xem để biết con ta cát hung, hay có bệnh hoạn gì 
không.” 

Rồi vua Âm Hưởng đi đến cung của Tu-bô-để, đứng ngoài cửa, 
bảo một người: “Ngươi bắc thang leo vào trong cung mà mở cửa cho 
ta.” 

Người ấy vâng lệnh vua, tức thì bắc thang, leo tường vào bên 
trong, mở cửa cho vua. Khi vua vào bên trong, quán sát bên trong 
cung, thấy chăn đệm trống không mà không có vương tử. Không 
trông thấy vương tử, vua hỏi các thể nữ: “Vương tử Tu-bồ-đề hiện ở 
đâu?” 

Thể nữ đáp: “Chúng tôi cũng không biết vương tử hiện đang ở 
đâu.” 

Nghe nói thế, vua Âm Hưởng gieo mình xuống đất, giây lâu 
mới tỉnh. 

Khi ấy, vua Âm Hưởng nói với quần thần: “Con ta khi còn nhỏ 
đã có ý nghĩ rằng: “Lớn lên con sẽ cạo bổ râu tóc, khoác ba pháp y, 
với tín tâm kiên cố xuất gia học đạo.” Nay chắc chắn vương tử đã bỏ 
ta mà xuất gia học đạo. Các người hãy đi khắp bốn phương tìm xem 
vương tử rốt cuộc đang ở tại đâu.” 

Quần thần tức thì cho xe cộ giong ruổi khắp mọi nơi tìm kiếm. 
Khi ấy có một vị đại thần đi vào trong núi kia, nửa đường chợt nghĩ: 
“Nếu vương tử Tu-bồ-để xuất gia học đạo tất phải ở trong núi này.” 
Rồi thì, ông đại thân từ xa trông thấy vương tử Tu-bồ-đề ngồi kiết 
già dưới một gốc cây. Ông liền nghĩ thâm: “Đây chính là vương tử 
Tu-bồ-để.” Nhìn kỹ, rồi quay trở về vua, tâu rằng: “Vương tử Tu-bổ- 
để đang ở gần đây, đang ngồi kiết già dưới một gốc cây trong núi.” 
Vua Âm Hưởng nghe nói thế, liền đi đến núi đó. Từ xa trông thấy 
Tu-bổ-để ngôi kiết già dưới một gốc cây, tức thì vua gieo mình 
xuống đất, nói rằng: “Con ta ngày xưa đã tự thể nguyễn rằng, Con 
đến hai mươi tuổi sẽ xuất gia học đạo. Nay quả không sai. Vả lại, 
trời đã có báo với ta rằng, con ta sẽ học đạo.” 

Bấy giờ vua Âm Hưởng đi thẳng đến trước, nói với Tu-bô-để 
rằng: “Con nay sao bỏ cha mà xuất gia học đạo?” 
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Khi ấy Bích-chi-phật im lặng không trả lời. Vua lại nói: “Mẹ 
con rất buôn lo. Phải gặp con mới chịu ăn. Hợp thời thì con nên về 
cung.” 

Bích-chi-phật vẫn ngồi im lặng. Vua Âm Hưởng liền bước tới 
nắm tay, cũng không lay động. 

Vua mới nói với quần thần: “Vương tử hôm nay đã mạng chung 
rồi. Thích Đềể-hoàn Nhân trước đây đã có báo ta, rằng ta sẽ có con, 
nhưng con ta sẽ xuất gia học đạo. Nay vương tử đã xuất gia học đạo. 
Giờ hãy rước xá-lợi này về trong nước.” 

Trong lúc đang hỏa thiêu, các vị thần kỳ trong núi đó, hiện 
nửa thân hình, tâu vua rằng: “Đây là Bích-chi-phật, chứ không phải 
là vương tử. Ta là đệ tử của chư Phật quá khứ. Chư Phật cũng có dạy 
rằng, ở đời có bốn hạng người xứng đáng dựng tháp” thờ. Những gì 
là bốn? Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xứng đáng dựng tháp 
thờ. Bích-chi-phật xứng đáng dựng tháp thờ. A-la-hán lậu tận, đệ tử 
của Như Lai, xứng đáng dựng tháp thờ. Chuyển luân thánh vương 
xứng đáng dựng tháp thờ." Hỏa thiêu thân của Chuyển luân thánh 
vương như thế nào, thì hổa thiêu thân của Như Lai và Bích-chi-phật 
cũng như vậy.” 

Vua Âm Hưởng hỏi chư Thiên: “Cúng dường hỏa thiêu thân 
của Chuyển luân thánh vương như thế nào?” 

Thần cây đáp: “Làm quách bằng sắt cho Chuyển luân thánh 
vương, bên trong chứa đầy dầu thơm. Tắm gội thân thể Chuyển 
luân thánh vương, lấy vải lụa kiếp-ba trắng quấn quanh thân; rồi 
lấy vải thêu màu phủ lên trên; sau đó bổ vào trong quách. Dùng 
nắp bằng sắt đậy lên. Đóng đinh khắp nhiều chỗ. Lại lấy một trăm 
tấm vải mịn quấn quanh quách. Dùng các thứ tạp hương rải lên đất, 
rồi để quách bằng sắt vào giữa. Bảy ngày bảy đêm, cúng dường 
hương, hoa, lụa là, phướn, lọng, ca nhạc. Sau bảy ngày, đưa thân 





Nguyên Hán: Xà-tuần #£ÃJ, một âm khác của trà-tỳ. Pali: Jhapeti. 
Nguyên Hán: Thâu-bà ffi3Š; phiên âm của stũpa (Skt.) hay thupa (PaãIi). 
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vua đi hỏa thiêu để lấy xá-lợi. Lại trải qua bẩy ngày, bẩy đêm 
cúng dường không dứt. Dựng tháp tại các ngả tư đường. Lại lấy 
hương, hoa, phướn, lọng, các thứ cúng dường. Đại vương nên biết, 
sự việc cúng dường xá-lợi của Chuyển luân thánh vương là như 
vậy. Cúng dường chư Phật Như Lai, Bích-chi-phật, A-la-hán, cũng 
giống như vậy.” 

Vua Âm Hưởng hỏi vị trời ấy rằng: “Do nhân duyên gì mà 
cúng dường thân của Chuyển luân thánh vương? Lại do nhân duyên 
gì mà cúng dường thân của chư Phật, Bích-chi-phật, A-la-hán?” 

Trời đáp: “Chuyển luân thánh vương cai trị đúng pháp, tự mình 
không sát sinh, lại dạy người khác không sát sinh; tự mình không lấy 
của không cho, lại dạy người khác không trộm cướp; tự mình không 
dâm dật, lại dạy người khác không xâm phạm vợ người; tự mình 
không nói dối, không ở ngữ, không ác khẩu, không hai lưỡi gây đấu 
loạn đây kia, không tật đố, sân nhuế, ngu si; tự mình chuyên hành 
chánh kiến, lại làm cho người khác cũng tập theo chánh kiến. Đại 
vương, do nhân duyên này Chuyển luân thánh vương xứng đáng 
dựng tháp thờ. ” 

Vua lại hỏi: “Do nhân duyên gì A-la-hán lậu tận xứng đáng 
dựng tháp thờ?” 

Trời đáp: “Tỳy-kheo A-la-hán lậu tận, ái dục đã dứt sạch, sân 
hận, ngu s1 đã diệt trừ, tự mình đã độ thoát, đạt đến vô vi, là ruộng 
phước của thế gian. Do nhân duyên này, A-la-hán lậu tận xứng đáng 
dựng tháp thờ.” 

Vua lại hỏi: “Do nhân duyên gì Bích-chi-phật xứng đáng dựng 
tháp thờ?” Trời đáp: “Bích-chi-phật không thầy mà tự mình giác 
ngộ, xuất hiện đời thật khó gặp, được báo ngay trong hiện pháp, 
thoát khổi đường dữ, khiến người được sinh lên trời. Do nhân duyên 
này, Bích-chi-phật xứng đáng dựng tháp thờ.” 

Vua lại hỏi: “Do nhân duyên gì Như Lai xứng đáng dựng tháp 
thờ?” Trời đáp: “Như Lai có đầy đủ mười Lực. Mười Lực ấy không 
phải là những pháp mà Thanh văn, Bích-chi-phật có thể đạt được. 
Như Lai có bốn Vô sở úy, ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, vận 
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chuyển Phạm luân. Như độ những ai chưa được độ, giải thoát những 
ai chưa được giải thoát, khiến Bát-niết-bàn những ai chưa Bát-niết- 
bàn; che chở những ai cô khổ, làm con mắt cho kẻ mù, làm đại V 
vương cho người bệnh; hết thảy chư Thiên, Người đời, Ma và Ma 
thiên, thẩy đều tuân phụng, tôn kính, quý trọng, xoay chuyển nẻo dữ 
quay sang nẻo lành. Đại vương, do nhân duyên này Như Lai xứng 
đáng dựng tháp thờ. Đại vương, đó là nhân duyên gốc ngọn mà bốn 
hạng người xứng đáng dựng tháp thờ. ” 

Bấy giờ vua Âm Hưởng nói với vị Thiên thần này: “Lành thay, 
lành thay, Thiên thần! Nay tôi sẽ theo lời ông dạy để cúng dường 
xá -lợi này theo phép cúng dường Bích-chi-phật. ” 

Sau đó, vua Âm Hưởng bảo mọi người: “Các người hãy rước 
xá-lợi của Bích-chi-phật Tu-bồ-đề về trong nước.” Quần thần vâng 
lệnh vua, đặt lên kim sàng rồi rước về trong nước. Khi ấy vua Âm 
Hưởng liền ra lệnh là cái quách bằng sắt, bên trong chứa đầy dầu 
thơm. Tắm gội thân thể Bích-chi-phật, lấy vải lụa kiếp-ba trắng 
quấn quanh thân; rồi lấy vải thêu nhiều màu phủ lên trên; sau đó bỏ 
vào trong quách. Dùng nắp bằng sắt đậy lên. Đóng đinh khắp nhiều 
chỗ cho chắc chắn. Lại lấy một trăm tấm vải mịn quấn quanh quách. 
Dùng các thứ tạp hương rải lên, rồi để thân Bích-chi-phật vào giữa. 
Bảy ngày bảy đêm, cúng dường hương, hoa, lụa là, phướn, lọng, ca 
nhạc. Sau bảy ngày, đưa xá-lợi Bích-chi-phật đi hỏa thiêu. Lại trải 
qua bảy ngày, bảy đêm cúng dường ca nhạc. Tại ngã tư đường dựng 
một ngôi tháp. Lại lấy hương, hoa, phướn, lọng, các thứ và tấu nhạc 
cúng dường. 

Tỳ-kheo nên biết, những chúng sinh nào cúng dường xá-lợi của 
Bích-chi-phật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên trời Tam 
thập tam. Có chúng sinh tư duy vô thường tưởng, quay khỏi ba đường 
dữ mà chuyển sinh vào cõi người, trên trời. 

Các Tỳ-kheo, các ông chớ nghĩ vua Âm Hưởng bấy giờ là ai 
khác. Đó là thân Ta vậy. Những ai tư duy vô thường tưởng, sẽ được 
nhiều lợi ích. Nay Ta xét nghĩa này nên nói với các Tỳ-kheo, hãy tư 
duy vô thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng. Do tư duy vô 
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thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái; vô minh, kiêu 
mạn cũng vĩnh viễn diệt trừ. Cũng như ngọn lửa đốt cháy cổ cây 
trước cửa số giảng đường cao đẹp, cháy sạch không còn gì. Tỳ-kheo 
tư duy vô thường tưởng cũng vậy, đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, 
dứt sạch không còn tàn dư. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên nhất tâm ý chớ để sai trái. 

Khi pháp này được thuyết, sáu mươi Tỳ-kheo ngay trên chỗ 
ngồi dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4? 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Tỳ -kheo, Tỳ-kheo-ni nào không đoạn năm tệ của tâm, không 
từ năm kết của tâm), với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ấy pháp thiện giảm 
chứ không tăng. 

Những gì là năm tệ của tâm mà không đoạn trừ? Ở đây, Tỳ- 
kheo có tâm hồ nghi đối với Như Lai, không giải thoát,'° không nhập 


Tham chiếu Päli, M.16 Cetokhila (H. ¡. 101). Hán, Trung 56, kinh 106 (Tâm uế 
j8). 
Nguyên Hán: Tâm ngũ tệ :ùbzŠ#š. Cf. Trung 56: Tâm ngũ uế :ùbrR:3j;Tập Dị 
11 (tr 416b29): Ngũ tâm tài b3. Pali: Pañca cetokhilä, năm trạng thái 
hoang dã của tâm. 
Hán: Tâm ngũ kết ;ùbi##. Trung 56: Tâm ngũ phược ;br®8; Tập Dị 11 
(tr.0418a13): Ngũ tâm phược tùf§#. 

- Hiểu là không cởi mở, không quyết đoán. 
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chánh pháp'!. Do vậy, tâm người ấy không chuyên phúng tụng. Đó là 
Tỳ-kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm hổ nghi đối với chánh pháp, không 
giải thoát, không nhập chánh pháp. Do vậy, tâm người ấy không 
chuyên phúng tụng. Đó là Tỳ-kheo có tệ của tâm mà không đoạn 
trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm hồ nghi đối với Thánh chúng, không 
giải thoát, cũng không dụng ý hướng đến chúng hòa hợp, cũng 
không ở trong pháp đạo phẩm. Đó là Tỳ-kheo có tệ của tâm mà 
không đoạn trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo phạm cấm giới mà không tự mình sám hối lỗi 
lầm. Tỳ-kheo đã phạm giới mà không tự mình sám hối lỗi lầm, nên 
không để tâm nơi pháp đạo phẩm. Đó là Tỳ-kheo có tệ của tâm mà 
không đoạn trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm ý bất định mà tu phạm hạnh, rằng: 
“Với công đức tu phạm hạnh này, mong ta sinh lên trời, hoặc sinh 
làm các thần kỳ.” Với tâm ấy mà tu phạm hạnh, tâm không chuyên 
nhất vào trong đạo phẩm. Do tâm không ở trong đạo phẩm, nên đó 
là tệ của tâm mà không đoạn trừ. 

Như vậy, Tỳ-kheo có năm tệ của tâm mà không đoạn trừ. 

Thế nào là năm kết của tâm không được đoạn trừ? Ở đây, Tỳ- 
kheo biếng nhác, không ầm cầu phương tiện. Tỳ-kheo kia do biếng 
nhác, không tìm cầu phương tiện, nên nói là Tỳ-kheo có kết của tâm 
không được đoạn trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ. Tỳ- 
kheo ấy do thường hay quên lãng, thâm ngủ nghỉ, nên nói là Tỳ- 
kheo có kết thứ hai của tâm không được đoạn trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo mà ý không định, thường xuyên hay tán loạn. 
Tỳ-kheo kia do tâm loạn bất định, nên nói Tỳ-kheo có kết thứ ba của 
tâm không được đoạn trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo mà căn môn bất định. Tỳ-kheo ấy do căn 


!- Hiểu là không có tịnh tín. 
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môn bất định, nên nói là Tỳ-kheo có kết thứ tư của tâm không được 
đoạn trừ. 

Lại nữa, Tỳ-kheo thường thích ở tại thị tứ, không thích ở chỗ 
vắng tĩnh. Đó là Tỳ-kheo có kết thứ năm của tâm không được đoạn 
trừ. 

Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni có năm kết của tâm này mà không được 
đoạn trừ, với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ấy ngày đêm pháp thiện đoạn 
tuyệt chứ không tăng ích. 

Cũng như có tám hoặc mười hai trứng ” mà không tùy thời được 
bao che, được ấp ủ, được chăm sóc; dù gà mẹ có ý nghĩ rằng: “Mong 
cho các con của ta được an toàn không gì khác.” Nhưng các gà con 
ấy không được an ổn. Vì sao? Vì không tùy thời chăm sóc. Về sau 
chúng bị hư, không nở gà con. Ở đây cũng vậy, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
mà năm kết của tâm không được đoạn, năm tệ của tâm không được 
trừ, thì ngày đêm pháp thiện giảm chứ không tăng ích. 

Nếu Tỳ-kheo mà năm kết của tâm được đoạn, năm tệ của tâm 
được trừ, thì ngày đêm pháp thiện tăng ích chứ không tổn giảm. 
Cũng như gà có tám hoặc mười hai trứng, tùy thời chăm sóc, tùy thời 
nuôi nấng, tùy thời che chở, gà tuy có nghĩ rằng: “Mong các con của 
ta toàn không thành tựu. Nhưng các gà con kia vẫn thành tựu an ổn, 
vô vi. Vì sao? Tùy thời được nuôi lớn khiến được vô vi, cho đến khi 
các gà con được ra khỏi ngoài. Đây cũng vậy, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
mà năm tệ của tâm được đoạn, năm kết của tâm được trừ, với Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni ấy, ngày đêm pháp thiện tăng ích chứ không tổn 
giảm. 

Cho nên, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hãy an lập tâm không có do dự 
hồ nghi đối với Phật, do dự hồ nghi đối với Pháp, do dự hồ nghi đối 
với Chúng, đây đủ giới, tâm ý chuyên chánh không có thác loạn, 
cũng không khởi ý mong cầu pháp khác, cũng không tu phạm hạnh 
cầu may rằng: “Ta do hành pháp này sẽ sinh làm thân người trời, 
thần diệu, tôn quý.” 


!*“ Hán: Kê tử ##Z, gà con. Cũng có thể hiểu là trứng. 
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Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni không có hồ nghi do dự đối với Phật, 
Pháp, Thánh chúng, cũng không phạm giới, cũng có điều gì sai sót, 
Ta nói với các ông, dặn dò thêm nữa các ông, Tỳ-kheo kia có hai nơi 
để đến, hoặc sinh lên trời, hoặc sinh trong loài người. 

Cũng như người ở trong chỗ cực nóng, lại bị đói khát; mà gặp 
được chỗ có bóng mát, được nước suối mát lạnh mà uống; người ấy 
dù có nghĩ rằng: “Ta tuy gặp được bóng mát, nước lạnh của suối mà 
uống, nhưng không dứt đói khát.” Nhưng người ấy vẫn hết nóng bức, 
trừ được đói khát. Đây cũng vậy. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni mà không hỗ 
nghi do dự đối với Như Lai, Tỳ-kheo ấy có hai chỗ để đến, hoặc sinh 
lên trời, hoặc sinh vào loài người. 

Cho nên, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hãy tìm cầu phương tiện đoạn 
năm kết của tâm, trừ năm tệ của tâm. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Hoặc có khi uy quyển của vua không phổ cập, trộm cướp 
tranh nhau nổi lên. Khi trộm cướp nổi lên, nhân dân trong các thôn 
xóm, thành thị, thảy đều bị bại vong. Hoặc có người gặp phải đói 
khát mà mạng chung. Giả sử chúng sinh ấy vì đó khát mà mạng 
chung, đều rơi vào ba nẻo dữ. 

Ở đây, với Tỳ-kheo tỉnh tấn cũng vậy. Nếu sự trì giới bị sút 
kém, khi ấy ác Tỳ-kheo tranh nhau khởi lên làm ác. Khi Tỳ-kheo 
tranh nhau nổi lên làm ác, Chánh pháp dần dân suy giảm, phi pháp 
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tăng trưởng. Khi phi pháp tăng trưởng, chúng sinh ở đó đều rơi vào 
ba nẻo dữ. 

Hoặc khi uy quyển của vua lan xa, khiến cho giặc cướp lẩn 
trốn. Do uy quyền của vua lan xa mà nhân dân trong thành thị, thôn 
xóm trở nên đông đúc. Ở đây, với Tỳ-kheo tinh tấn cũng vậy. Nếu trì 
giới trọn vẹn, Tỳ-kheo phạm giới dân dần suy giảm, chánh pháp 
hưng thịnh. Bấy giờ, chúng sinh sau khi mạng chung thảy đều sinh 
lên trời, sinh trong loài người. 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tâm niệm giới luật cho đầy đủ; uy nghị, 
lễ tiết, không có điều gì khuyết giảm. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học 
điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 6 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Chẳng thà cứ thường hay ngủ nhiều, chớ đừng trong khi thức 
mà tư duy loạn tưởng, để rồi thân hoại mạng chung sinh vào nẻo đữ. 

Chẳng thà để cho dùi sắt đang rực cháy ¡n vào mắt, chứ không 
để nhìn sắc mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ-kheo khởi tưởng như vậy bị 
bại hoại bởi thức. Tỳ-kheo bị hủy hoại bởi thức sẽ rời vào ba nẻo dữ, 
địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Điều Ta muốn nói là như vậy. 

Người kia chẳng thà cứ thường hay ngủ, chứ đừng khi thức mà 
tư duy loạn tưởng. Thà lấy dùi bén đâm vào lỗ tai cho nó hư hoại chứ 
không để vì nghe tiếng mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ-kheo nổi lên loạn 
tưởng sẽ bị bại hoại bởi thức. 

Chẳng thà cứ thường xuyên ngủ chứ đừng để khi thức mà tư 
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duy loạn tưởng. Chẳng thà lấy kìm nóng làm hư hoại mũi, chứ đừng 
vì ngửi mùi mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ-kheo nổi lên loạn tưởng thì bị 
bại hoại bởi thức. Do bị bại hoại bởi thức mà rơi vào ba nẻo đữ, địa 
ngục, súc sinh, nøa quỷ. 

Điều mà Ta muốn nói là như vậy. 

Chẳng thà lấy gươm bén cắt đứt lưỡi, chứ không để vì lời nói 
hung dữ, thô bạo, mà rơi vào ba nẻo đữ, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. 

Chẳng thà thường ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà nổi lên 
tư duy loạn tưởng. Chẳng thà lấy tấm lá đồng nóng đỏ quấn quanh 
thân mình, chứ không giao thông với phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, 
Bà-la-môn. Nếu cùng giao thông, qua lại chuyện trò, tất phải rơi vào 
ba nẻo đữ, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. 

Điều Ta muốn nói chính là như vậy. 

Chẳng thà thường hay ngủ, chớ đừng để trong khi thức mà có ý 
nghĩ muốn phá hoại Thánh chúng. Đã phá hoại Thánh chúng, đọa tội 
ngũ nghịch, thì dù có đến ức ngàn chư Phật cũng không thể cứu 
chữa. Những ai gây đấu loạn giữa chúng, người ấy sẽ đọa tội không 
thể cứu chữa. Vì vậy ở đây Ta nói: “Chẳng thà cứ hay ngủ, chứ đừng 
để trong khi thức mà có ý muốn phá hoại Thánh chúng, chịu tội 
không thể cứu chữa.” 

Cho nên, Tỳ-kheo, hãy gìn giữ sáu tình chớ để sai sót. Như 
vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 7 


Nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
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Bấy giờ trưởng A-na-bân-để' có bốn người con'*. Chúng không 
thờ Phật, Pháp, Thánh chúng, không tự quy y Phật, Pháp, Thánh 
chúng. Trưởng giả A-na-bân-để nói với bốn người con: 

-Các con, hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng, để được 
phước vô lượng lâu dài. 

Các con thưa: 

-Thưa cha, chúng con không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh 
chúng. 

A-na-bân-để nói: 

-Cha sẽ cho các con mỗi đứa một ngàn lượng vàng ròng, nếu 
nghe lời cha mà tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. 

Các con thưa: 

Chúng con cũng không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. 

Người cha lại nói: 

Cha cho các con hai ngàn. 

Rồi cứ thêm: Ba ngàn, bốn ngàn, năm ngàn lượng vàng: “Các 
con, hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng, để được phước vô lượng 
lâu dài.” 

Các con sau khi nghe nói vậy, im lặng nhận lời. Rồi chúng hỏi: 

Chúng con sẽ tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng như thế nào? 

Trưởng giả A-na-bân-để đáp: 

—Các con tất cả theo cha đi đến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy điều 
gì, các con hãy ghi nhớ mà vâng làm. 

Các con thưa với cha: 

-Như Lai nay đang ở đâu, cách đây gần xa? 

Người cha đáp: 


!:: Để bản chép nhầm là A-na-bân-kỳ JJð§2#‡E. kinh số 4 phẩm 10: A-na-bân-trì 
llZB2ði#; kinh số 3 phẩm 27: A-na-bân-để R[#B2§EE. Pali: Anathapindika (Skt. 
Anathapindada). 

- Theo nguồn Päli, ông có một con trai tên Kãla, và ba người con gái: Mahã- 
Subhdda, Cula-Subhadda, Sumana. 
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Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, nay đang ở tại nước 
Xá-vệ, trú trong vườn của cha. 

Rồi thì A-na-bân-để dẫn bốn người con đi đến chỗ Thế Tôn. 
Đến nơi, cúi đầu lạy dưới chân, rồi đứng sang một bên. Khi ấy, 
trưởng giả A-na-bân-để bạch Thế Tôn rằng: 

-Bốn đứa con của con đây chưa tự quy y Phật, Pháp, Thánh 
chúng. Gần đây, con cho mỗi đứa năm ngàn lượng càng, khuyến 
khích thờ Phật, Pháp, Thánh chúng. Cúi mong Thế Tôn thuyết pháp 
cho chúng, để chúng được phước vô lượng lâu dài. 

Bấy giờ Thế Tôn lần lượt thuyết pháp cho bốn người con của 
ông trưởng giả, khiến cho được hoan hỷ. Các người con của ông 
trưởng giả sau khi nghe pháp, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng 
được, quỳ mọp trước Phật, bạch Thế Tôn rằng: 

-Chúng con mỗi đứa tự quy y Thế Tôn, Chánh pháp, Thánh 
chúng. Từ nay về sau không sát sinh, cho đến không uống rượu. 

Nói như vậy ba lần. Khi ấy trưởng giả A-na-bân-để bạch Thế 
Tôn rằng: 

-Nếu có ai xuất tài vật thuê người thờ Phật, người ấy được 
phước như thế nào? 

Thế Tôn nói: 

—Lành thay. lành thay! Trưởng giả, vì để người trời được an lạc 
mà ông hỏi Như Lai nghĩa này. Hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ nói cho 
ông nghe. 

Trưởng giả vâng lời Phật, lắng nghe. 

Thế Tôn nói: 

—Có bốn kho báu lớn". Những gì là bốn? 

1. Kho của rồng Y-bát-la ở nước Càn-đà-vệ, là một kho. Trong 
cung này chứa đây vô số vật trân bảo. 

2. Kho Ban-trù ở nước Mật-đế-la, chứa trân bảo nhiều vô lượng 
không thể kể hết. 


1: Xem kinh số 3 phẩm 48 trên. 
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3. Kho Tân-già-la tại nước Tu-lại-tra, chứa trân bảo nhiều 
không thể kể. 

4. Kho Tương-khư tại nước Bà-la-nại chứa trân bảo nhiều 
không thể kể. 

Giả sử trai gái lớn nhỏ trong cõi Diêm-phù-địa mỗi người đến 
khuân vác trong suốt bốn năm, bốn tháng, bốn ngày, kho Y-bát-la 
vẫn không hề vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Ban-trù, suốt bốn 
năm, bốn tháng, bốn ngày, kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến 
lấy nơi kho Tân-già-la tại nước Tu-lại-tra, suốt bốn năm, bốn tháng, 
bốn ngày, kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Tương- 
khư tại nước Ba-la-nại, suốt bốn năm, bốn tháng, bốn ngày, kho vẫn 
không vơi bớt. 

Này trưởng giả, đó là bốn kho lớn, mà trai gái lớn nhỏ trong cõi 
Diêm-phù-địa mỗi người đến khuân vác trong suốt bốn năm, bốn 
tháng, bốn ngày, vẫn không hề vơi bớt. 

Trong đời tương lai có Phật hiệu Di-lặc xuất hiện ở đời. Quốc 
giới bấy giờ có tên là Kê-đầu, đó là chỗ vua cai trị, Đông sang Tây 
mười hai do-diên; Nam đến Bắc bảy do-diên. Nhân dân đông đúc. 
Thóc lúa dổi dào. Chung quanh thành Kê-đầu nơi vua cai trị có bẩy 
lớp ao nước, mỗi cái rộng một do-diên, mà đáy là cát vàng. Trong ao 
mọc các loại hoa sen ưu-bát, câu-vật-đầu, phân-đà-lợi. Nước tượng 
mầu vàng, màu bạc, màu thủy tinh, màu lưu ly. Khi nước bạc đông 
cứng, nó trở thành bạc. Khi nước vàng đông cứng, nó trở thành vàng. 
Khi nước thủy tinh đông cứng, nó trở thành thủy tỉnh. Khi nước lưu ly 
đông cứng, nó trở thành lưu ly. 

Này trưởng giả nên biết, thành có bốn cửa. Trong ao nước bạc, 
bực cửa được làm bằng vàng. Trong ao nước vàng, bực cửa được làm 
bằng bạc. Trong ao thủy tỉnh, bực cửa được làm bằng lưu ly. Trong 
ao lưu ly, bực cửa được làm bằng thủy tinh. 

Trưởng giả nên biết, chung quanh thành Kê-đầu bấy giờ treo 
các linh. Tiếng linh khi được nghe đều phát ra âm thanh năm loại 
nhạc. Trong thành này thường xuyên có bảy loại tiếng. Những gì là 
bẩy? Đó là tiếng loa, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng trống nhỏ, tiếng 
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trống tròn'5, tiếng trống trận”, tiếng ca múa. 

Trong thành Kê-đầu lúc bấy giờ sinh thứ lúa tự nhiên dài ba 
tấc, rất là thơm ngon, cho ra các mùi vị thượng hạng; vừa gặt xong 
thì sinh trở lại, không thấy chỗ đã bị cắt lấy. 

Vua thời bấy giờ tên là Tương-khư3, cai trị bằng pháp, có đầy 
đủ bảy báu. Trưởng giả nên biết, vị đại thần điển tàng lúc đó tên là 
Thiện Bảo, đức cao, trí tuệ, Thiên nhãn đệ nhất. Ông có thể biết chỗ 
nào có kho tàng bảo vật. Nếu kho có chủ, ông tự nhiên giữ gìn. Nếu 
là kho vô chủ, ông lấy đem dâng cho vua. Trong lúc đó, Long vương 
Y-bát-la, Long vương Ban-trù, Long vương Tân-già-la, Long vương 
Tương-khư; bốn Long vương này quản lý bốn kho báu. Các vị này 
đến nói với quan điển tàng Thiện Bảo: 

-Cần gì, chúng tôi sẽ cung cấp. 

Khi ấy bốn Long vương nói:'? 

—Xin nguyện dâng hiến bảo vật trong bốn kho để tự ý sử dụng. 

Điển tàng Thiện Bảo liền lấy bảo vật trong bốn kho dâng lên 
vua Tương-khư, cùng với xe bảo vũ”? bằng vàng. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói bài kệ này: 

Y-la ở Kiên-đà 

Ban-trù tại Mật-sử” 
Tân-già nước Tu-lại 
Tương khư, Ba-la-nại. 
Đây là bốn kho báu 
Tràn đầy các bảo vật 
Bấy giờ thường xuất hiện 
Do công đức mà có; 





- Hán: Viên cổ 88. 

'“ Hán: Bề cổ ##§i. 

- Xem kinh số 3 phẩm 48. 

- Bản Hán có thể nhảy sót nên đoạn văn thiếu mạch lạc. 

- Bảo vũ xa 3#, xe có gắn lông chim; xem kinh số 1 phẩm 23. 
?! Mật-si /#, trên kia chép Mật-đế. 


www.daifangkinh.org 


468 A-HÀM -BỘ 9 





Đem dâng Thánh vương kia 
Vàng, bạc, xe bảo vũ 

Các thân đều hộ vệ 

Ngày đêm được hưởng phước. 

Bấy giờ có Phật xuất hiện ở đời giáo hóa nhân dân, hiệu là Di- 
lặc, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
Phật Chúng Hựu. 

Trưởng giả nên biết, quan điển tàng Thiện Bảo lúc đó há là ai 
khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chủ kho bấy giờ chính là 
trưởng giả hiện nay vậy. 

Bấy giờ vua Tương-khư đem vàng bạc đi làm phước đức rộng 
rãi. Vua dẫn theo tám vạn bốn ngàn đại thần vây quanh trước sau đi 
đến chỗ Di-lặc mà xuất gia học đạo. Quan điển tàng cũng làm phước 
đức rộng rãi, rồi cũng xuất gia học đạo, chấm dứt biên tế khổ. Đấy 
đều là do trưởng giả dắt dẫn bốn con khiến tự quy y Phật, Pháp, 
Tăng Tỳ-kheo. Do bởi công đức này mà không rơi vào ba nẻo dữ. 
Lại do duyên đức này mà được bốn kho báu lớn. Cũng do bởi báo 
ứng này mà làm người quản lý kho tàng cho vua Tương-khư, rồi ngay 
trong đời ấy mà chấm dứt biên tế khổ. Vì sao? Công đức quy y Phật, 
Pháp, Tăng không thể lường hết được. Những ai tự quy y Phật, Pháp, 
Chúng, phước đức đều như vậy. 

Cho nên, này trưởng giả, hãy thương tưởng đến các loài hữu 
hình, tìm cầu phương tiện hướng đến Phật pháp. Như vậy, trưởng giả, 
hãy học điều này. 

Trưởng giả A-nan-bân-để khi ấy hoan hỷ phấn khởi không thể 
dừng được, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng, làm lễ 
rồi lui đi. Bốn người con của ông cũng vậy. 

Bấy giờ trưởng giả A-na-bân-để cùng với bốn con nghe những 
điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH SỐ 8? 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ trưởng giả A-na-bân-để thân mang trọng bệnh. Xá-lợi- 
phất, bằng Thiên nhãn thanh tịnh không bợn dơ, thấy trưởng giả A- 
na-bân-để thân mang trọng bệnh, bèn nói với A-nan: 

- Thầy cùng tôi đi đến trưởng giả A-na-bân-để thăm viếng. 

A nan đáp: 

Nên biết bây giờ là đúng lúc. 

Lúc bấy giờ, đến giờ, A-nan khoác y ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực; lần hồi đi đến nhà trưởng giả A-na-bân-để, ngồi lên chỗ 
ngồi. Khi ấy Xá-lợi-phất đang ở trên chỗ ngồi, nói với trưởng giả A- 
na-bân-để: 

-Bệnh của ông nay có thêm bớt gì không? Có thấy đau nhức 
bớt dần mà không tăng thêm nặng không? 

Trưởng giả đáp: 

-Bệnh của con giờ rất ít hy vọng. Chỉ cảm thấy tăng chứ không 
cảm thấy giảm. 

Xá-lợi-phất nói: 

-Bây giờ trưởng giả hãy nhớ tưởng Phật, rằng Như Lai là Bậc 
Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
Phật Chúng Hựu. Ông cũng hãy nhớ tưởng pháp, rằng pháp của 
Như Lai rất sâu thẳm, đáng tôn, đáng quý, không gì sánh bằng, là 
điều mà Hiển thánh tu hành. Ông cũng hãy nhớ tưởng Tăng, rằng 
Thánh chúng của Như Lai hòa thuận trên dưới, không tranh tụng, 
thành tựu pháp tùy pháp. Thánh chúng ấy thành tựu giới, thành tựu 
Tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải 


? Tham chiếu Päli, M. 143. Anãthapindkoväda (R. iii. 257). Hán, Trung 6, kinh 
28. 
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thoát kiến tuệ. Tăng ấy gồm bốn đôi tám hạng. Đây gọi là Thánh 
chúng của Như Lai đáng tôn, đáng quý, là ruộng phước vô thượng 
của thế gian. 

Này trưởng giả, nếu ai tu hành niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng Tỳ-kheo, phước đức ấy không thể tính kể, đạt đến chỗ cam lộ 
diệt tận. 

Nếu thiện nam, thiện nữ, niệm Tam tôn Phật, Pháp, Thánh 
chúng, mà đọa vào ba nẻo dữ, không có trường hợp ấy. Thiện nam, 
thiện nữ ấy tu niệm Tam tôn chắc chắn đi đến cõi lành, sinh lên trời, 
trong loài người. 

Rồi sau đó, này trưởng giả, không khởi nơi sắc”, cũng không 
y sắc mà khởi nơi thức”! không khởi nơi thanh, cũng không y thanh 
mà khởi nơi thức; không khởi hương, cũng không y hương mà khởi 
nơi thức; không khởi nơi vị, cũng không y vị mà khởi nơi thức; 
không khởi nơi xúc trơn mịn, cũng không y xúc trơn mịn mà khởi 
nơi thức; không khởi nơi ý, cũng không y ý mà khởi nơi thức. 
Không khởi đời này, đời sau”, cũng không y đời này, đời sau mà 
khởi nơi thức. Không khởi nơi ái, cũng không y ái mà khởi nơi thức. 
Vì sao? Duyên ái mà có thủ; duyên thủ mà có hữu; duyên hữu mà 
có sinh, chết, sâu ưu khổ não không thể kể hết. Đó là có năm khổ 
thạnh ấm này. 

Không có ngã, nhân, thọ mạng, sĩ phu, manh triệu, các loài 
hữu hình”. Khi mắt khởi thì khởi, không biết nó từ đâu đến. Khi 
mắt diệt thì diệt, không biết nó đi về đâu. Không có, mà mắt sinh; 





®3- Hán: Bất khởi ư sắc ®#8#4®. Pãli: Na cakkhum upãdiyissãmi, tôi không chấp 


thủ sắc; nhưng bản Hán đọc là uppadessãmii, tôi sẽ không khởi. 
® Pãli: Na ca me cakkhunissitam viññãnam bhavissati, tôi cũ ng không thức y nơi 
mắt. 
3-. Hán: Kim thế, hậu thế. Päli: ldhalokam, paralokam, thế giới này, thế giới khác. 
°- Các từ khác nhau chỉ tự ngã: Ngã # (Päli: Attä, Skt. Atman), nhân A (Päli: 
puggala, Skt. pudgala), thọ mạng #ñầ (Päli, Skt.: jva), sĩ phu +#®& (Päli: 
Purisa, Skt. PuruƑa), manh triệu Ä§3k (= bằng triệu? có dấu hiệu nảy mầm, 
Pali, Skt. Bhữta, mầm sống, sinh vật, linh vật). 
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đã có, rồi mắt diệt; thẩy đều do nhân duyên của các pháp tụ hội. 
Nói là pháp nhân duyên, đó là, duyên cái này mà có cái kia; cái 
này không thì cái kia không. Tức là, duyên vô minh có hành, duyên 
hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu nhập 
(xứ), duyên sáu nhập (xứ) có xúc*, duyên xúc có thọ*, duyên thọ 
có ái, duyên ái có thủ*, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sinh, 
duyên sinh có chết, duyên chết có sầu ưu khổ não không thể kể 
xiết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. Không có, mà sinh; đã có, rồi 
diệt; không biết nó từ đâu đến cũng không biết nó đi về đâu; thảy 
đều do nhân duyên của các pháp tụ hội. Này trưởng giả, đó gọi là 
pháp hành Không đệ nhất. 

Bấy giờ trưởng giả A-na-bân-để buồn râu rơi lệ không thể tự 
dừng. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi A-na-bân-để: 

- Vì nhân duyên gì mà ông bi cảm như vậy? 

Trưởng giả đáp: 

-Không phải con bi cảm. Vì sao? Xưa con đã nhiều lần thừa sự 
Phật, cũng tôn kính các Tỳ-kheo trưởng lão, nhưng chưa hể nghe 
được pháp tôn quý như vậy, như những điều mà Xá-lợi-phất giảng 
dạy. 

Khi ấy A-nan nói với A-na-bân-để: 

-Trưởng giả nên biết, thế gian có hai hạng người được Như Lai 
nói đến. Những gì là hai? Một là biết lạc, hai là biết khổ. Người đã 
quen sống với lạc kia, như thiện gia nam tử Da-thâu-đề. Người quen 
sống với khổ kia như Tỳ-kheo Bà-già-lê. Lại nữa, này trưởng giả, 
Tỳ-kheo Da-thâu-để giải Không đệ nhất. Người được tín giải thoát là 
Tỳ-kheo Bà-già-lê. Lại nữa, này trưởng giả, người biết khổ và người 
biết lạc, cả hai đều tâm được giải thoát, cả hai đều là đệ tử của Như 
Lai, không ai có thể sánh bằng. Bởi vì họ không chìm mất (chết), 
cũng không sinh.” Cả hai đều tính cần vâng lời Phật dạy không 


” Pali, A-nan hỏi Cấp Cô Độc: Olfyasi kho tvam, gahapati, samsidasi kho tvam, 


gahapati? “Gia chủ, ông đang bám chặt lấy (sự sống), hay đang chìm lĩm 
(chết)?” 
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biếng nhác, bỏ phế. Nhưng vì tâm có sự tăng giảm, nên người ta có 
kẻ biết, có kẻ không biết. Đúng như trưởng giả đã nói: “Xưa con đã 
nhiều lần thừa sự Phật, cũng tôn kính các Tỳ-kheo trưởng lão, nhưng 
trước đây chưa hề nghe được pháp tôn quý như vậy, như những điều 
mà Xá-lợi-phất giảng dạy.” Tỳ-kheo Da-thâu-để nhìn nơi đất mà 
tâm được giải thoát. Tỳ-kheo Bà-già-lê quán sát nhìn con dao mà tức 
thì tâm được giải thoát. Cho nên, này trưởng giả, nên làm như Tỳ- 
kheo Bà-già -lê. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp một cách rộng rãi, khiến 
ông hoan hỷ, khiến phát tâm vô thượng. Sau đó, ngài rời chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. 

Xá-lợi-phất đi chưa bao lâu, giây lát A-na-bân-để mạng 
chung, sinh lên trời Tam thập tam. Thiên tử A-na-bân-để này có 
năm công đức hơn hẳn chư Thiên kia. Những gì là năm? Thọ mạng 
cõi trời, nhan sắc cõi trời, lạc thú cõi trời, oai thân cõi trời và ánh 
sáng cõi trời. Thiên tử A-na-bân-để khi ấy suy nghĩ như vầy: “Ta 
có được thân này là do ân đức của Như Lai. Nay ta không nên an 
trú mà hưởng thụ nơi ngũ dục. Trước hết, hãy đến Thế Tôn lễ bái, 
thăm hỏi. 

Rồi Thiên tử A-na-bân-để với các Thiên tử khác vây quanh 
trước sau cầm hoa trời rải lên thân Như Lai. Như Lai lúc ấy đang ở 
trong vườn Kỳ thọ Cấp cô độc, nước Xá-vệ. Vị Thiên tử này đứng 
giữa hư không, chắp tay hướng về Thế Tôn mà nói bài kệ: 

Đây là cối Kỳ hoàn 
Chúng Tiên nhân” đang ở 
Nơi Pháp vương ngự trị 
Khiến phát tâm hoan hỷ. 

Thiên tử A-na-bân-để nói xong bài kệ này, Như Lai im lặng 
hứa khả. Liền khi ấy, vị Thiên tử này nghĩ: “Như Lai đã im lặng hứa 
khả, ta nên xả thần túc để xuống hầu một bên.” 


®- Tiên nhân chúng; Tiên nhân ở đây chỉ Phật. Chúng, dịch nghĩa của Tăng. 
Pali: Isisangha. 
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Bấy giờ Thiên tử A-na-bân-để bạch Thế Tôn rằng: 

—Con là Tu-đạt, lại tên là A-na-bân-để mà mọi người đều rõ, 
lại cũng là đệ tử của Như Lai, vâng lời dạy của Thánh Tôn. Nay con 
đã mạng chung, sinh lên trời Tam thập tam. 

Thế Tôn nói: 

-Ông do ân đức gì mà nay được thân trời này? 

Thiên tử bạch Phật: 

—Con mong nhờ oai lực của Phật mà được thân trời. 

Rồi Thiên tử A-na-bân-để rải hoa trời lên trên thân Như Lai và 
cũng rải lên trên thân của A-nan và Xá-lợi-phất. Sau đó, đi nhiễu 
khắp Kỳ hoàn bảy vòng và biến mất. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với A-nan: 

Đêm qua có Thiên tử đến chỗ Ta, nói bài kệ sau đây: 

Đây là cối Kỳ hoàn 
Chúng Tiên nhân đang ở 
Nơi Pháp vương ngự trị 
Khiến phát tâm hoan hỷ. 

Rồi Thiên tử ấy đi nhiễu khắp Kỳ hoàn bảy vòng và lui mất. 
A-nan, ông có biết Thiên tử ấy không? 

A-nan đáp: 

- Tất nhiên là trưởng giả A-na-bân-để. 

Phật nói: 

—A-nan, đúng như lời ông nói. Lành thay, ông bằng trí vị tri” 
mà biết được Thiên tử ấy. Vì sao? Vị đó là Thiên tử A-na-bân-để. 

A-nan bạch Phật: 

—A-na-bân-để nay sinh lên trời, tên là gì? 

Phật đáp: 

- Vẫn tên là A-na-bân-để. Vì sao? Vị Thiên tử này ngay ngày 
mới sinh chư Thiên ở đó ai cũng nói: “Thiên tử này khi còn ở loài 
người là đệ tử của Như Lai, luôn luôn với đẳng tâm mà bố thí rộng 


?- Vị tri trí K4, chỉ trí tuệ của bậc Hữu học. Päli: Anaññãta. 
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khắp, giúp đỡ hết thẩy những người nghèo khổ. Do công đức này, ở 
trên trời Tam thập tam vẫn gọi tên cũ là A-na-bân-để. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

—Ty-kheo mà có công đức lớn, thành tựu trí tuệ, đó là A-nan. 
Nay đang ở địa vị hữu học mà trí tuệ không ai sánh bằng. Vì sao? 
Điều mà A-la-hán cần phải biết, thì A-nan cũng biết. Điều cần học 
nơi chư Phật quá khứ, A-nan cũng đều biết rõ. Thời quá khứ có 
người nghe rồi mới hiểu rõ, còn như Tỳ-kheo A-nan hiện nay mới 
nhìn ngắm cũng biết rõ, rằng: “Như Lai cần như vậy, Như Lai không 
cần như vậy.” Đệ tử của chư Phật quá khứ nhập định rồi mới biết sự 
việc chưa xảy ra. Còn như Tỳ-kheo A-nan của Ta ngày nay nhìn đến 
là tổ rõ. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Trong hàng Thanh văn của Ta, hiểu biết rộng rãi, có tinh tấn 
dũng mãnh, niệm không thác loạn, đa văn đệ nhất, có khả năng chấp 
sự, đó là Tỳ-kheo A-nan. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 9*% 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. Bấy giờ trưởng A-na-bân-để có người con dâu tên là Thiện 
Sinh,'*' dung mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, là con gái của vị 
đại thần của vua Ba-tư-nặc,” ở vào dòng họ, cậy thế hào tộc, không 


3 Tham chiếu Päli, A.VII 59 Sattabhariyã (R. iv. 91). 

3' Thiện Sinh ##, Pãli: Sujãtã. 

3“ Theo tài liệu Pãäli, cô là em gái út của bà Visakhã, con của Trưởng giả 
Dhanañjayasetthi. 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 49 415 





cung kính cha mẹ chồng và chồng, cũng không thờ Phật, Pháp, Tăng 
T-kheo, không kính phụng Tam tôn. 

Bấy giờ trưởng giả A-nan-bân-để đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. Ông trưởng giả bạch Thế Tôn 
rằng: 

-Gần đây con cưới vợ cho con trai. Nàng ấy là con gái của vị 
đại thần của vua Ba-tư-nặc, tự thị dòng tộc trọng vọng, không thừa 
sự Tam tôn, không biết trưởng lão, tôn ti. Cúi mong Thế Tôn thuyết 
pháp để nàng sinh hoan hỷ, tâm ý khai tỏ. 

Như Lai khi ấy im lặng hứa khả điều mà trưởng giả nói. Ông 
trưởng giả lại bạch Phật: 

-Cúi mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, cùng với Tăng Tỳ- 
kheo. 

Khi ông trưởng giả thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền rời chỗ 
ngồi đứng dậy, lạy Phật, nhiễu ba vòng, rồi lui về. 

Về đến nhà, ông cho sửa soạn các thứ ẩm thực, trải dọn chỗ 
ngồi tốt đẹp. Khi đến giờ, ông bạch Phật: 

—Cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con. Cơm đã dọn đủ. 

Bấy giờ Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi nhà 
ông trưởng giả, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Ông trưởng giả lấy một 
cái ghế nhỏ, ngồi trước Như Lai. Rồi Thế Tôn nói với cô Thiện 
Sinh: 

Này con gái ông trưởng giả, nên biết, chồng đối với vợ có bốn 
việc”. Những gì là bốn? 

1. Có người vợ như là mẹ. 

2. Có người vợ như là bạn thân. 

3. Có người vợ như là giặc. 

4. Có người vợ như là nô tỳ. 

Cô nên biết, vợ như mẹ, ấy là tùy thời chăm sóc chồng không 
để thiếu thốn, thờ kính, phục vụ. Người ấy được chư Thiên hộ vệ; 


3 Pali: Có bảy loại vợ. 
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người và loài phi nhân không thể rình cơ hội. Này con gái ông trưởng 
giả, đó gọi là vợ như mẹ. 

Người vợ kia như thế nào gọi là bạn thân? Ở đây, này con gái 
ông trưởng giả, sau khi thấy chồng rồi, tâm không tăng giảm, cùng 
chung vui hay khổ. Đó gọi là vợ như bạn thân. 

Thế nào gọi vợ như giặc? Ở đây, này cô, khi thấy chồng, lòng 
ôm sân nhuế, ganh ghét chồng, không phục vụ, không thờ kinh, 
không cung kính, thấy là muốn hại, mà tâm để nơi người khác. 
Chồng không thân vợ, vợ cũng không thân chồng. Người ấy không 
được mọi người yêu kính; không được chư Thiên hộ vệ, sẽ bị ác quỷ 
xâm hại; thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Người như vậy 
gọi là vợ như giặc. 

Thế nào là vợ như nô tỳ? Ở đây, người vợ hiển lương, thấy 
chồng thì tùy thời chăm sóc, nhẫn nhịn lời nói, không bao giờ cãi 
lại; nhẫn chịu khổ lạnh, hằng có tâm từ ái. Đối với Tam tôn thì sinh 
niệm tưởng này: “Kia còn thì tôi còn. Kia suy thì tôi suy.” Do sự 
việc ấy, người ấy được chư Thiên hộ vệ; người và loài phi nhân 
đều yêu mến; thân hoại mạng chung sinh vào chỗ lành, sinh lên 
trỜI. 

Đó là, này con gái ông trưởng giả, có bốn loại vợ này. Nay cô 
thuộc vào loại nào? 

Cô gái ấy sau khi nghe Thế Tôn nói, liền đến trước Phật, lạy 
dưới chân rồi bạch Thế Tôn rằng: 

-Cúi lạy Thế Tôn, con nay xin sửa đổi việc đã qua, tu tập việc 
sẽ đến. Không còn dám như trước nữa. Từ nay về sau, con sẽ thường 
hành lễ pháp như là nô tỳ vậy. 

Rồi nàng Thiện Sinh trở lại chỗ chồng, cúi đầu lạy dưới chân: 

—Nay xIn nguyện chăm sóc người như là nô tỳ. 

Sau đó, nàng Thiện Sinh lại đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn lần lượt thuyết pháp, nói 
về giới, về thí, về sinh Thiên, dục là bất tịnh tưởng, dâm là đại ô 
uế. Khi Thế Tôn biết tâm ý cô đã khai tổ, như pháp mà chư Phật 
thường thuyết là Khổ, Tập, Tận, Đạo; bấy giờ Thế Tôn cũng nói 
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hết cho cô nghe. Tức thì ngay trên chỗ ngồi, cô được Pháp nhãn 
thanh tịnh. Như tấm vải mới dễ nhuộm màu. Đây cũng như vậy, cô 
phân biệt các pháp, khéo hiểu ý nghĩa thâm diệu, tự quy y Tam 
tôn, thọ năm giới. 

Bấy giờ cô gái Thiên Sinh nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 10 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chổ Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Giây lát, rời chồ ngồi, bạch Thế 
Tôn rằng: 

-Thế Tôn thường khen ngợi địa vị cao, hào tộc tôn quý mà 
không nói đến hạng thấp hèn. Còn con, bạch Thế Tôn, không khen 
ngợi hào tộc tôn quý, cũng không nói đến hạng thấp hèn. Con giữ 
bậc trung mà nói, khiến người được xuất gia học đạo. 

Phật nói với Xá-lợi-phất: 

-Ông tự nói là không khen ngợi hào tộc tôn quý, không nói 
hạng thấp hèn, giữ bậc trung mà nói, để khiến người được xuất gia 
học đạo. Nhưng Ta nay không nói thượng, trung, hạ dẫn đến thọ 
sinh. Vì sao? Phàm sinh là rất khổ, không đáng để ước nguyện. Như 
đống phân kia, một ít mà còn rất hôi thối, huống chi là chứa nhiều. 
Nay sự thọ sinh cũng vậy. Một đời hay hai đời còn là khổ nạn, huống 
nữa lưu chuyển vô cùng mà lại có thể cam chịu. Do hữu mà có sinh. 
Do sinh mà có già. Do già mà có bệnh, có chết, sầu ưu khổ não, có 
gì vui mà tham đắm? Như thế thành thân năm thạnh ấm. 


*. Hán: Thọ sinh phần ##2. 
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Ta nay sau khi quán sát nghĩa này, nên nói một đời, hai đời, 
còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyển vô cùng mà lại có thể cam 
chịu. 

Này Xá-lợi-phất, nếu có ý muốn thọ sinh, nên phát nguyện 
sinh vào nhà hào quý chứ không sinh thấp hèn. Vì sao? Xá-lợi- 
phất, chúng sinh đêm dài bị tâm trói buộc chứ không phải bị hào 
quý trói buộc. Nhưng này, Xá-lợi-phất, Ta vốn ở nhà hào quý, là 
dòng Sát-lợi, xuất từ Chuyển luân thánh vương. Giả sử không xuất 
gia học đạo, Ta làm Chuyển luân thánh vương. Nay xả ngôi vị 
Chuyển luân thánh vương mà xuất gia học đạo, thành đạo Vô 
thượng. Phàm sinh vào nhà thấp hèn, không được xuất gia học đạo, 
ngược lại phải rơi vào nẻo dữ. Cho nên, Xá-lợi-phất, hãy tìm cầu 
phương tiện hàng phục tâm. Như vậy, Xá-lợi-phất, hãy học điều 
này. 

Bấy giờ Xá-lợi-phất nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 


QUYỂN 50 


Phẩm 52: ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIẾT-BÀN () 
KINH SỐ 1 


Nghe như vây: 
Một thời Phật ở tại Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Phổ tập, cùng 


với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 


Bấy giờ Đại Ái Đạo' đang trú tại thành Tỳ-xá-ly, trong chùa 


Cao đài? cùng với chúng đại Tỳ-kheo-ni năm trăm vị, thảy đều A-la- 
hán, đã dứt sạch các lậu. 


Bấy giờ Đại Ái Đạo nghe các Tỳ-kheo-ni nói: 
—Như Lai không bao lâu nữa, không quá ba tháng, sẽ diệt độ, 


giữa đôi cây Sa-la, tại Câu-di-na-klỆt. 


Bà liền suy nghĩ: “Ta không kham thấy Như Lai diệt độ. Vậy 


nay Ta nên diệt độ trước.” Rồi Đại Ái Đạo đi đến Thế Tôn), cúi đầu 
lạy dưới chân và ngồi xuống một bên. Khi ấy bà bạch Phật: 


1, 





Đại Ái Đạo ®&#š, di mẫu của Phật. Nguyên Skt. MahäprajãpatT (Päii: 
MahãäpajãäpatfI), phiên âm là Ma-ha Ba-xà-ba-đà #ã3⁄R3⁄‡š, dịch là Đại Sinh 
Chủ &#‡#. Một số Hán dịch là Đại Ái Đạo, có lẽ Skt. đọc là 
Mahãäpriyapada(2). 

Cao đài tự 8Ã. Pali: Kũtagarasala (Kũtagara-vihara?), tại đây, bà cùng 
năm trăm Thích nữ lần đầu tiên trở thành Tỳ-kheo-ni. Nhưng không thấy nói 
có chùa ni ở đâu đây. 

Tài liệu Päli nói, khi dừng chân tại miếu Capala, Phật báo hiệu sẽ nhập Niết- 
bàn. Miếu Cäpãla ở gần Vesaäli, nhưng không rõ bao xa. Lúc này, bà đã một 
trăm hai mươi tuổi. 
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—Tôi nghe Thế Tôn không bao lâu nữa, không quá ba tháng, sẽ 
nhập Niết-bàn giữa đôi cây Sa-la, tại Câu-di-na-kiệt. Tôi nay không 
kham thấy Thế Tôn và A-nan diệt độ. Cúi mong Thế Tôn cho phép 
tôi diệt độ. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn im lặng Đại Ái Đạo lại bạch Phật: 

— Từ nay trở đi, cúi mong Thế Tôn cho Tỳ-kheo-ni thuyết giới. 

Phật nói: 

—Nay Ta cho phép Tỳ-kheo-ni thuyết cấm giới cho Tỳ-kheo-ni, 
đúng như cấm giới mà Ta đã ban hành, chớ để sai phạm. 

Đại Ái Đạo đến trước lạy dưới chân Phật, rồi đứng trước Phật. 
Bà bạch Phật: 

Nay tôi không còn thấy nhan sắc của Như Lai, cũng không 
thấy chư Phật tương lai, không còn chịu bào thai nữa, vĩnh viễn ở 
trong vô vi. Hôm nay từ biệt Thánh nhân, không bao giờ còn gặp lại 
nữa. 

Rồi Đại Ái Đại nhiễu quanh Phật ba vòng và lui đi. Trở về 
trong NI chúng, bà nói với các Tỳ-kheo-n1: 

Nay ta muốn nhập Niết-bàn giới vô vi. Sở dĩ như vậy vì Như 
Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ. Các vị hãy tùy thời thích hợp làm 
những điều cần làm. 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Sắc, Tỳ-kheo-ni 
Cơ-lợi-thí, T-kheo-ni Xá-cừu-lê, T-kheo-n Xa-ma, Ty-kheo-ni 
Bát-đà-luyện-chá, Tỳ-kheo-ni Bà-la-chá-la, Tỳ-kheo-ni Ca-chiên- 
diên, Tỳ-kheo-ni Xà-da', cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đứng sang một bên. 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Thượng thủ của năm trăm Tỳ-kheo- 
ni, bạch Phật rằng: 

Chúng con nghe Như Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ. Chúng 





*“ Các Tỳ-kheo-ni danh tiếng, Sai-ma *#Ƒ£, Ưu-bát Sắc {#‡‡®@, Cơ-lợi-thí #&l#, 
Xá-cùu-lê #4, Xa-ma #f#, Bát-đà-luyện-chá #4#6fffm, Bà-la-chá-la 
Si@iifG, Ca-chiên-diên 3MfBiZ, Xà-da R8, xem phẩm 5. Nhưng phiên dịch 
không thống nhất. 
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con không nỡ thấy Thế Tôn và A-nan diệt độ trước. Cúi mong Thế 
Tôn cho phép chúng con diệt độ trước. Chúng con nay vào Niết-bàn 
chính là đúng lúc. 

Khi ấy Thế Tôn im lặng hứa khả. Tỳ-kheo-ni Sai-ma cùng với 
năm trăm Tỳ-kheo-ni thấy Thế Tôn đã im lặng hứa khả, liền đến 
trước lạy dưới chân Phật, đi nhiễu ba vòng, rồi lui đi, trở về thất của 
mình. 

Lúc bấy giờ Đại Ái Đạo đóng cửa giảng đường, gióng kiển 
chùy, trải tọa cụ trên đất trống. Sau đó, Bà bay lên hư không, ngồi, 
nằm, hoặc kinh hành, hoặc phát ra ngọn lửa, dưới thân bốc khói, trên 
thân bốc lửa, hoặc dưới thân bốc lửa, trên thân bốc khói, hoặc toàn 
thân bốc lửa, hoặc toàn thân bốc khói; hoặc hông trái phun nước, 
hông phải phun lửa; hoặc hông trái phun lửa, hông phải phun nước; 
hoặc phía trước phun lửa, phía sau phun nước; hoặc phía trước phun 
nước, phía sau phun lửa; hoặc toàn thân phun lửa, hoặc toàn thân 
phun nước. 

Sau khi thực hiện các biến hóa như vậy, Đại Ái Đạo trở về chỗ 
ngồi, kiết già mà ngồi, thân ngay, ý chánh, buộc niệm trước mắt, 
nhập Sơ thiển; xuất Sơ thiển nhập Nhị thiển; xuất Nhị thiển nhập 
Tam thiền; xuất Tam thiển nhập Tứ thiển, xuất Tứ thiển nhập Không 
xứ; xuất Không xứ nhập Thức xứ; từ Thức xứ nhập Bất dụng xứ; từ 
Bất dụng xứ nhập Hữu tưởng vô tưởng xứ; xuất Hữu tưởng vô tưởng 
xứ nhập Tưởng tri diệt; xuất Tưởng tri diệt trở lại nhập Hữu tưởng vô 
tưởng xứ; xuất Hữu tưởng vô tưởng xứ trở lại nhập Bất dụng xứ; xuất 
Bất dụng xứ trở lại nhập Thức xứ; xuất Thức xứ trở lại nhập Không 
xứ; xuất Không xứ trở lại nhập Tứ thiền; xuất Tứ thiển trở lại nhập 
Tam thiền; xuất Tam thiển trổ lại nhập Nhị thiển; xuất Nhị thiển trở 
lại nhập Sơ thiển; xuất Sơ thiển nhập Nhị thiền; xuất Nhị thiển nhập 
Tam thiền; xuất Tam thiển nhập Tứ thiển. Sau khi nhập Tứ thiển, 
liền diệt độ. 

Khi ấy trời đất rung động lớn; phía Đông vọt lên, phía Tây 
chìm xuống; phía Tây vọt lên, phía Đông chìm xuống; bốn bên đều 
vọt lên, ở giữa chìm xuống; lại bốn mặt có gió mát nổi lên. Chư 
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Thiên trong hư không tấu nhạc. Chư Thiên Dục giới buồn khóc, nước 
mắt rơi xuống như mùa Xuân trời tuôn nước mưa ngọt. Các vị trời 
thần diệu nghiên nát hoa ưu-bát làm bột thơm; lại nghiễn nát chiên- 
đàn, rải lên phía trên. Lúc bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni 
Ưu-bát Sắc, Tỳ-kheo-ni Cơ-lợi-thí Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni Xá-cù-]i, 
Tyỳ-kheo-ni Xa-ma, Tỳ-kheo-ni Bát-đà-lan-giá-la, T-kheo-ni Ca- 
chiên-diên, Tỳ-kheo-ni Xà-da;” các Tỳ-kheo-ni này là Thượng thủ 
của năm trăm Tỳ-kheo-ni; mỗi vị trải tọa cụ trên đất trống, sau đó, 
bay lên hư không, ngồi, nằm, hoặc kinh hành, thực hiện mười tám 
biến hóa, cho đến nhập Tưởng tri diệt, rồi diệt độ. 

Lúc bấy giờ trong thành Tỳ-da-ly có vị đại tướng tên là Da- 
thâu-để, dẫn năm trăm đồng tử tụ tập tại giảng đường Phổ hội, cùng 
bàn luận một số vấn đề. Du-thâu-đề và năm trăm đồng tử từ xa thấy 
mười tám biến hóa của năm trăm Tỳ-kheo-ni. Thấy như vậy, họ rất 
hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, thảy đều chắp tay hướng về 
phía đó. Lúc đó, Thế Tôn nói với A-nan: 

-Ông hãy đến chỗ tướng quân Da-thâu-để, bảo rằng: Hãy 
nhanh chóng sửa soạn năm trăm khăn trải giường, năm trăm khăn 
trải ngồi, năm trăm hủ bơ, năm trăm hủ dầu mè, năm trăm cỗ xe 
tang, năm trăm bó hương, năm trăm xe củi. 

A-nan bước lên trước hỏi: 

-Không rõ Thế Tôn muốn làm gì? 

Phật nói: 

-Đại Ái Đạo đã diệt độ. Năm trăm Tỳ-kheo-ni cũng nhập 
Niết-bàn. Chúng ta sẽ cúng dường xá-lợi. 

A-nan nghe nói thế, buồn thương giao cảm không cầm được: 

-Đại Ái Đạo sao diệt độ vội thế? 

Rồi A-nan lấy tay gạt lệ, đi đến chỗ đại tướng Da-thâu-đề. Da- 


Danh sách đã nêu trên, nhưng đây lại có vài phiên âm khác, không thống 
nhất. 

Bản Hán kể vắn tắt nên có vẻ thiếu. A-la-hán không nhập Niết-bàn trong Diệt 
tận định. 
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thâu-đề thấy A-nan từ xa đi lại, liền đứng dậy đón tiếp, cùng nói lời 
chào đón: 

-Hoan nghênh, A-nan! Có điều gì dạy bảo mà đến bất thường 
như vậy? 

A-nan đáp: 

—Tôi là sứ giả của Phật, có điều yêu cầu. 

Đại tướng liền hỏi: 

Ngài có điều gì dạy bảo? 

A-nan nói: 

-Thế Tôn sai nói với đại tướng: Hãy nhanh chóng sửa soạn 
năm trăm khăn trải giường, năm trăm khăn trải ngồi, năm trăm hủ 
bơ, năm trăm hủ dầu mè, năm trăm cỗ xe tang, năm trăm bó hương, 
năm trăm xe củi. Đại Ái Đạo cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni đều đã diệt 
độ. Chúng ta sẽ cúng dường xá-lợI. 

Khi ấy đại tướng buồn khóc thương cẩm, nói rằng: 

-Đại Ái Đạo cùng năm trăm Tỳ-kheo-mi sao diệt độ sớm vậy 
thay! Ai sẽ răn dạy chúng tôi, khuyến khích chúng tôi bố thí vật 
thực? 

Đại tướng Da-thâu-để liền sửa soạn năm trăm khăn trải 
giường, năm trăm khăn trải ngồi, năm trăm hủ bơ, năm trăm hủ 
dầu mè, năm trăm cỗ xe tang, năm trăm bó hương, năm trăm xe củi 
và các dụng cụ để da-duy°. Xong rồi, ông đến Thế Tôn, cúi lạy 
dưới chân và đứng sang một bên. Đại tướng Da-thâu-để bạch Thế 
Tôn: 

Theo như Như Lai dạy, hôm nay chúng con đã sửa soạn đủ 
các dụng cụ để cúng dường. 

Phật nói: 

Các ông mỗi người mang di thể của Đại Ái Đạo và của năm 
trăm Tỳ-kheo-ni ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đi đến chỗ đồng trống. Ta 





Nguyên bản: Phân-đàn bố thí. 
Š. Da-duy R8#ế, trên kia, kinh số 3 phẩm 51 âm là Xà-tuần, đều là phiên âm khác 


của trà-tỳ, tức hỏa thiêu. 
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muốn đến đó cúng dường xá-lợi. 

Đại tướng bạch Phật: 

-Thưa vâng, Thế Tôn. 

Khi ấy đại tướng đi đến chỗ Đại Ái Đạo, bảo một người: 

-Ngươi hãy bắc thang leo tường mà vào bên trong, từ từ mở 
cổng chớ có gây tiếng động. 

Người ấy vâng lệnh, leo vào bên trong, mở cửa. Đại tướng lại 
sai năm trăm người đưa các di thể đặt lên giường. Bấy giờ có hai Sa- 
di-ni ở đó. Một, tên là Nan-đà và hai, tên là Ưu-ban-nan-đà. Hai Sa- 
di-nI nói với đại tướng: 

— Thôi, thôi, đại tướng! Chớ quấy nhiễu các Sư. 

Đại tướng Da-thâu-để nói: 

-Không phải thầy của các cô ngủ, mà diệt độ cả rồi. 

Hai Sa-di-ni nghe nói các Sư đã diệt độ, trong lòng kinh sợ, 
liền nghĩ thầm: “Xem thế thì pháp gì tập khởi, đều là pháp diệt tận.” 
Tức thì ngay trên chỗ ngồi mà được ba Minh, sáu Thông. Hai Sa-di- 
ni liền bay lên hư không, trước hết, đến chỗ đồng hoang thực hiện 
mười tám biến hóa, ngồi, nằm, kinh hành, thân tuôn nước, bốc lửa, 
biến hóa vô lượng. Rồi ngay đó mà Bát-niết-bàn trong Niết-bàn-giới 
vô dư. 

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi đến 
chỗ Đại Ái Đạo, trong chùa ni. Thế Tôn bảo A-nan, nan-đà, La-vân: 

-Các ông hãy khiêng di thể của Đại Ái Đạo. Ta sẽ tự thân 
cúng dường. 

Khi ấy Thích Đềể-hoàn Nhân biết những điều suy nghĩ trong 
lòng Thế Tôn, tức thì khoảnh khắc chừng lực sĩ co duỗi cánh tay, từ 
Tam thập tam thiên hiện đến Tỳ-da-ly, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạ y 
dưới chân, rồi đứng sang một bên. Trong đây, các Tỳ-kheo lậu tận 
đều trông thấy Thích Để-hoàn Nhân và chư Thiên Tam thập tam. 
Còn các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di chưa dứt sạch 
các lậu đều không thấy Thích Đề-hoàn Nhân. 

Khi ấy Phạm thiên từ xa biết được những điều suy nghĩ trong 
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lòng Thế Tôn, liền dẫn chư Thiên từ trên cõi Phạm thiên biến mất, 
hiện đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi đứng sang một 
bên. 

Khi ấy Tỳ-sa-môn Thiên vương biết được ý nghĩ của Thế Tôn, 
dẫn các quỷ thần Dạ-xoa đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân 
rồi đứng sang một bên. 

Bấy giờ Đềể-đầu-lại-tra Thiên vương dẫn các Càn-đạp-hòa, từ 
phương Đông đến chỗ Như Lai, cúi đầu lạy dưới chân rồi đứng sang 
một bên. 

Tỳ-lũ-lặc-xoa Thiên vương dẫn vô số Câu-bàn-trà từ phương 
Nam đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi đứng sang một 
bên. 

Tỳ-lũ-ba-xoa Thiên vương dân các thần Rồng đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lạy dưới chân rồi đứng sang một bên. 

Khi ấy, Thích Để-hoàn Nhân, Tỳ-sa-môn Thiên vương lên 
trước bạch Phật rằng: 

-Cúi mong Thế Tôn không phải nhọc sức. Chúng con sẽ tự 
thân cúng dường xá -lợI. 

Phật nói với chư Thiên: 

-Thôi, thôi, Thiên vương! Như Lai tự biết thời. Đây là điều 
Như Lai cần phải làm; không phải là điều mà trời, rồng, quỷ, thần có 
thể làm được. Vì sao? Cha mẹ sinh con đã cho nhiều lợi ích, ân nuôi 
lớn rất nặng, cho bú mớm, bồng ấm. Cần phải báo đáp ân, không thể 
không báo đáp. Nhưng, này chư Thiên nên biết, cha mẹ của chư Phật 
Thế Tôn quá khứ đều diệt độ trước, nhiên hậu chư Phật Thế Tôn 
thảy đều tự thân cúng dường trà-tỳ xá-lợi. Cha mẹ của chư Phật Thế 
Tôn tương lai cũng diệt độ trước, nhiên hậu chư Phật thảy đều tự 
thân cúng dường. Do phương tiện này mà biết Như Lai cần phải tự 
thân cúng dường, chứ không phải việc chư Thiên, Quỷ thần có thể 
làm. 

Bấy giờ Tỳ-sa-môn Thiên vương nói với năm trăm quỷ thần: 

—Các ngươi đi vào trong rừng chiên-đàn lấy củi thơm về đây để 
cúng dường trà-tỳ. 
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Năm trăm quỷ thần vâng lệnh Thiên vương, đi vào rừng 
chiên-đàn lấy củi chiên-đàn, mang đến chỗ đồng hoang. Khi ấy 
Thế Tôn tự thân khiêng một đầu chân giường, La-vân khiêng một 
chân, A-nan khiêng một chân, Nan-đà khiêng một chân, bay lên hư 
không mà đi đến bãi tha ma. Còn bốn bộ chúng, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, khiêng di thể năm trăm Tỳ-kheo-ni đi đến 
bãi tha ma. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với đại tướng Da-thâu-đề: 

-Ông hãy sửa soạn thêm hai bộ khăn trải dường, hai bộ khăn 
trải ngồi, hai xe củi, cúng hương hoa, để cúng dường di thể hai Sa-di- 
nI. 

Đại tướng Da-thâu-để bạch Phật: 

-Kính vâng, Thế Tôn. 

Ngay sau đó ông sắm sửa các dụng cụ để cúng dường. 

Bấy giờ Thế Tôn lấy gỗ chiên-đàn chuyển cho từng vị chư 
Thiên. Thế Tôn lại bảo đại tướng: 

-Ông cho mỗi người đưa năm trăm di thể, phân biệt từng vị mà 
cúng dường, hai vị Sa-di-nI cũng vậy. 

Đại tướng vâng lời Phật dạy, phân biệt từng vị mà cúng dường, 
sau đó thì hóa thiêu. 

Bấy giờ Thế Tôn lấy gỗ chiên-đàn chất lên di thể Đại Ái Đạo. 
Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: 

Hết thây hành vô thường 
Có sinh thì có diệt 

Không sinh thì không chết 
Diệt ấy là tối lạc. 

Khi ấy, chư Thiên và nhân dân đều vân tập vào bãi tha ma. 
Người trời đại chúng có đến mười ức cai-na-thuật. 

Sau khi hỏa thiêu, đại tướng đưa xá-lợi đi dựng tháp. Phật nói 
với đại tướng: 

-Giờ ông hãy đưa năm trăm xá-lợi đi dựng tháp, để trong lâu 
dài thọ phước vô lượng. Vì sao? Thế gian có bốn người được dựng 
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tháp thờ. Những øì là bốn? Những ai dựng tháp thờ Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác; thờ Chuyển luân thánh vương, Thanh văn 
và Bích-chi-phật, được phước vô lượng. 

Bấy giờ Thế Tôn nói pháp vi diệu cho chư Thiên và nhân dân, 
khiến phát tâm hoan hỷ. Khi ấy trời và người, có đến một ức, dứt 
sạch trần cấu, được Pháp nhãn thanh tịnh. 

Bấy giờ chư Thiên, Nhân dân, Càn-đạp-hòa, A-tu-luân, bốn bộ 
chúng, nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 2 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Bấy giờ trong thành Xá-vệ có Tỳ-kheo-ni tên là Bà-đà”, dẫn 
năm trăm Tỳ-kheo-ni đến chỗ kia du hóa. Trong khi ở tại chỗ nhàn 
tĩnh, Tỳ-kheo-ni tự tư duy, ngồi kiết già, buộc niệm trước mắt, nhớ 
lại sự việc vô số đời trước, liễn cười một mình. Có một Tỳ-kheo-ni từ 
xa trông thấy Tỳ-kheo-ni Bà-đà cười, liền đi đến chỗ các Tỳ-kheo- 
nI, nói: 

-Hôm nay Tỳ-kheo-ni Bà-đà ngồi cười một mình dưới gốc cây. 
Không biết có duyên cớ gì. 

Năm trăm Tỳ-kheo-ni liễn cũng nhau đi đến chỗ Tỳ-kheo-ni 
Bà-đà, cúi đầu lạy dưới chân, rồi hỏi Tỳ-kheo-ni Bà -đà: 

—Có nhân duyên gì mà ngồi cười một mình dưới gốc cây? 

T-kheo-ni Bà-đà nói với các Tỳ-kheo-nI: 

- Vừa rồi ngồi dưới gốc cây, tôi nhớ lại sự việc vô số đời trước. 
Lại thấy ngày xưa đã trải qua bao nhiêu thân hình, chết đây sinh kia; 
thảy đều thấy hết. 


? Tức Bạt-đà Ca-tỳ-ly, xem kinh số 2 phẩm 5. 
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Năm trăm Tỳ-kheo-ni lại bạch: 

—Cúi mong kể lại nhân duyên ngày xưa. 

T-kheo-nIi Bà-đà nói với các Tỳ-kheo: 

-Chín mươi mốt kiếp quá khứ xa xưa có Phật xuất thế hiệu Tỳ- 
bà-thi, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, hiệu Phật Chúng Hựu. Thế giới khi ấy tên là Bàn-đầu-ma. 
Nhân dân đông đúc không thể kể xiết. Bấy giờ Như Lai du hóa tại 
quốc giới đó, thuyết pháp đại chúng gồm cho mười sáu vạn tám ngàn 
Tỳ-kheo vây quanh trước. Danh hiệu Phật được truyền rộng khắp 
nơi. Phật Tỳ-bà-thi có đầy đủ các tướng, là ruộng phước tốt cho hết 
thảy mọi người. Trong quốc giới ấy bấy giờ có một đồng tử tên là 
Phạm Thiên, dung mạo xinh đẹp ít có trên đời. 

Bấy giờ, đồng tử kia, tay cầm lọng báu, đi vào trong ngỏ. Trong 
lúc đó, có vợ cư sĩ, cũng xinh đẹp, cũng đi trên đường đó. Mọi người 
đều ngắm nhìn. Đồng tử khi ấy nghĩ thầm: “Ta đây cũng xinh đẹp, 
tay cầm lọng báu, nhưng mọi người không nhìn ngắm thân ta. Những 
người này đều nhìn ngắm bà kia. Ta cần phải làm cách nào đó để 
mọi người nhìn ngắm ta.” 

Rồi thì đồng tử ấy ra khỏi thành, đi đến chỗ Phật Tỳ -bà-thi, 
tay cầm lọng báu, cúng dường bảy ngày bẩy đêm và cũng phát thệ 
nguyện rằng: “Nếu như Phật Tỳ-bà-thi có thân túc như vậy, có thần 
lực như vậy, là ruộng phước trên hết của người, trời, thì mong nhờ 
công đức này khiến cho con đời tương lai sinh làm thân nữ, mọi 
người thấy không ai là không hoan hỷ phấn khởi.” Đồng tử ấy sau 
bẩy ngày bảy đêm cúng dường Phật, tùy theo thọ mạng vắn dài, về 
sau sinh lên trời Tam thập tam, ở đó làm thân nữ, cực kỳ xinh đẹp, 
đệ nhất trong các ngọc nữ. Cô có năm công đức vượt hơn các Thiên 
nữ khác. Những gì là năm? Đó là, tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, lạc thú 
trời, oai phước trời, tự tại cõi trời. Các trời Tam thập tam thấy cô, 
ai cũng nói: “Thiên nữ này xinh đẹp kỳ lạ không ai sánh bằng.” 
Trong đó, có Thiên tử nói: “Ta phải được Thiên nữ này làm Thiên 
hậu.” Các Thiên tử bèn giành nhau. Khi ấy Đại Thiên vương nói: 
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“Các ngươi chớ có tranh cãi nhau. Trong các ông, ai thuyết pháp 
hay nhất, ta sẽ cho lấy Thiên nữ này làm vợ.” Bấy giờ có một 
Thiên tử nói bài kệ: 
Hoặc đứng, hoặc lại ngồi 
Thức ngủ, đều chẳng vui 
Chỉ khi nào ngủ say 
Ta mới không tưởng dục. 
Lại có Thiên tử khác nói kệ này: 
Ông nay vẫn còn vui 
Ngủ say không niệm tưởng 
Tôi đây dục niệm khởi 
Y như đánh trống trận. 
Lại có Thiên tử khác nói kệ: 
Giả sử đánh trống trận 
Còn có khi ngưng nghỉ 
Dục nơi tôi ruổi nhanh 
Như nước chảy không ngừng. 
Lại Thiên tử khác nói kệ: 
Như nước cuốn cây lớn 
Còn có lúc ngừng nghỉ. 
Tôi hằng tư tưởng dục 
Như giết voi không nháy." 
Bấy giờ có vị Thiên tử tối tôn trong chư Thiên nói bài kệ này 
cho các người trời: 
Các ông còn rỗi rảnh 
Mỗi người nói kệ ấy 
Tôi nay còn chưa biết 
Mình còn hay là mất. 
Chư Thiên nói với vị Thiên tử này: “Lành thay, Thiên tử! Bài 
kệ ông nói cực kỳ tinh diệu. Nay chúng tôi phụng cống Thiên nữ 
này cho Thiên vương.” Thiên nữ ấy tức thì được đưa vào cung của 


!9- Hán: Như sát tượng bất huyến XE. Bản khác chép là “giết chim”. 
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Thiên vương. 

Các Sư muội, các cô chớ có do dự. Vì sao? Đồng tử cúng dường 
Phật bằng cây lọng thượng hạng khi xưa há là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Chính là thân của tôi đó. 

Quá khứ ba mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Thức-cật Như Lai 
xuất hiện ở đời, du hóa trong thế giới Dã mã, cùng với chúng đại Tỳ- 
kheo mười sáu vạn. Bấy giờ Thiên nữ kia sau khi mạng chung sinh 
vào loài người, thọ thân nữ, cực kỳ xinh đẹp hiếm có trên đời. Khi 
Đức Thức-cật Như Lai, đến giờ, khoác y, cầm bát vào thành Dã mã 
khất thực. Thiên nữ kia sinh làm người, làm vợ ông trưởng giả. Cô 
dâng ẩm thực lên Đức Thức-cật Như Lai, đồng thời phát thệ nguyện: 
“Mong nhờ nghiệp công đức này, con sinh vào chỗ nào cũng không 
rơi vào ba nẻo dữ; được dung mạo xinh đẹp khác hẳn mọi người.” 
Ngưỡi nữ này về sau mạng chung sinh lên Tam thập tam. Tại đó, lại 
làm thân nữ, cực kỳ xinh đẹp, có năm sự công đức vượt hẳn chư 
Thiên kia. 

Thiên nữ bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy Vì 
sao? Người nữ ấy chính là thân của tôi vậy. 

Rồi ngay trong kiếp có Phật Tỳ-xá-la-bà Như Lai xuất hiện ở 
đời. Khi Thiên nữ tùy theo thọ mạng dài vắn mà mạng chung, sinh 
vào loài người, thọ thân người nữ, dung mạo xinh đẹp hiếm có trên 
đời. Cô lại làm vợ ông trưởng giả. Bấy giờ vợ ông trưởng giả dâng y 
phục thượng hảo lên Như Lai, phát thệ nguyện rằng: “Nguyện con 
đời tương lai được làm thân nữ.” Cô này sau khi mạng chung sinh lên 
Tam thập tam, dung mạo xinh đẹp hơn hẳn các Thiên nữ khác. 
Người nữ khi ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Người 
nữ lúc đó chính là thân của tôi vậy. 

Cô gái ấy, tùy theo tuổi thọ vắn đài, về sau mạng chung đến 
sinh trong loài người, tại đại thành Ba-la-nai, làm nô tỳ cho trưởng 
giả Nguyệt Quang, dung mạo xấu xí chẳng ai muốn nhìn. Từ khi 
Phật Tỳ-xá-la-bà đi mất, đời không còn có Phật nữa. Lúc ấy có 
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Bích-chi-phật!' du hóa. Khi ấy vợ ông trưởng giả Nguyệt Quang 
bảo cô nữ tỳ: “Ngươi hãy đi ra ngoài, tìm xem có vị Sa-môn nào 
dung mạo xinh đẹp hợp ý ta, hãy thỉnh về nhà. Ta muốn cúng 
dường.” 

Cô nữ tỳ bèn đi ra ngoài tìm kiếm Sa-môn, gặp Bích-chi-phật 
đang khất thực trong thành. Nhưng dung mạo của ngài thô kệch, xấu 
xí. Nữ tỳ liền đến nói với Bích-chi-phật: “Bà chủ con muốn gặp. Xin 
rước ngài đến nhà.” 

Rồi cô vào thưa với bà chủ: “Sa-môn đã đến. Mời bà ra gặp.” 

Khi vợ ông trưởng giả trông thấy vị Sa-môn, trong lòng không 
vui, bảo nữ tỳ: “Bảo ông ấy về đi. Ta không muốn bố thí. Vì sao? 
Dung mạo ông ấy xấu xí quá.” 

Nữ tỳ liền thưa với bà chủ: “Nếu phu nhân không huệ thí cho 
Sa-môn, phần ăn hôm nay của con sẽ huệ thí hết cho Sa-môn. ” 

Bà chủ phát cho phần ăn là một đấu cơm khô vụn. Nữ tỳ tiếp 
lấy, đưa cho Sa-môn. Bích-chi-phật nhận thức ăn rổi, bay lên hư 
không, hiện mười tám phép biến hóa. Khi ấy nữ tỳ của ông trưởng 
giả phát thệ nguyện rằng: “Mong nhờ công đức này, tôi sinh vào chỗ 
nào cũng không rơi vào ba nẻo dữ; đời tương lai tôi được làm thân nữ 
cực kỳ xinh đẹp. Bấy giờ vị Bích-chi-phật bưng bát cơm bay quanh 
thành ba vòng.” 

Trưởng giả Nguyệt Quang lúc đó đang họp với năm trăm 
thương nhân trong giảng đường Phổ hội. Người trong thành lúc bấy 
giờ trai gái lớn bé, thảy đều trông thấy vị Bích-chi-phật bưng bát 
cơm bay trong hư không. Thấy vậy, họ bảo nhau: “Công đức của ai 
mà được như vậy? Ai gặp đức Bích-chi-phật mà huệ thí bát cơm ấy 
vậy?” 

Khi ấy cô nữ tỳ của ông trưởng giả nói với bà chủ: “Bà hãy ra 
xem thần đức của Sa-môn. Ngài đang bay trong hư không, làm mười 
tám phép biến hóa, thần đức không lường được.” 


!!- Để bản chép là các Phật #Í#. TNM: Bích-chi-phật. Nhưng theo tài liệu Päli, 
thời bấy giờ có Phật Kassapa xuất hiện. 
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Vợ trưởng giả bèn nói với nữ tỳ: “Cơm huệ thí cho Sa-môn bữa 
nay, có bao nhiêu công đức, ngươi hãy cho ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi 
hai ngày ăn.” 

Nữ tỳ đáp: “Tôi không kham đem phước mà cho lại bà. ” 

Bà chủ nói: “Ta trả cho ngươi bốn ngày ăn, cho đến mười ngày 
ăn.” 

Nữ tỳ đáp: “Tôi không kham đem phước cho lại bà. ” 

Bà chủ nói: “Nay ta cho ngươi một trăm đồng tiền vàng.” 

Nữ tỳ đáp: “Tôi cũng không cần.” 

Bà chủ lại nói: “Ta cho ngươi hai trăm, cho đến một ngàn đồng 
tiền vàng.” 

Nữ tỳ vẫn nói: “Tôi cũng không cần.” 

Bà chủ nói: “Ta miễn cho thân ngươi khỏi làm nô tỳ.” 

Nữ tỳ đáp: “Tôi không cần làm người thường.” 

Bà chủ nói: “Ta cho ngươi làm bà chủ, còn ta làm nô tỳ.” 

Nữ tỳ đáp: “Tôi không cầu làm bà chủ.” 

Bà chủ nói: “Giờ ta sẽ đánh đập ngươi; xẻo mũi, tai, chặt tay 
chân, cắt đầu ngươi.” 

Nữ tỳ đáp: “Những việc đau đớn đó, tôi chịu được hết. Nhưng 
không bao giờ đem phước tặng lại cho bà. Thân tôi thuộc bà chủ. 
Nhưng tâm thiện khác nhau.” 

Vợ ông trưởng giả tức thì đánh cô nữ tỳ. Trong lúc đó, năm 
trăm thương nhân bàn với nhau rằng: “Thần nhân này hôm nay đến 
đây khất thực, chắc nhà ta có cho gì.” 

Trưởng giả Nguyệt Quang sai người trở về nhà xem. Người này 
thấy bà chủ đang bắt cô nữ tỳ mà đánh đập, bèn hồi: “Vì nhân lý do 
gì mà bà đánh roi vọt cô này?” 

Nữ tỳ thuật lại hết nguyên do. Trưởng giả Nguyệt Quang khi 
ấy mừng rỡ không cản được, liền bắt bà chủ làm nô tỳ và thay cô nữ 
tỳ vào chỗ bà chủ. Thời bấy giờ vua Phạm-ma-đạt đang trị vì trong 
thành Ba-la-nại. Vua nghe nói trưởng giả Nguyệt Quang cúng cơm 
cho vị Bích-chi-phật, trong lòng rất vui mừng, vì ông này đã gặp bậc 
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Chân nhân, hợp thời mà huệ thí. Phạm-ma-đạt liển sai sứ triệu 
trưởng giả Nguyệt Quang đến bảo rằng: “Có thật ông đã bố thí cơm 
cho vị Chân nhân Thần tiên không?” 

Trưởng giả tâu: “Thật tôi đã có gặp vị Chân nhân mà huệ thí 

cơm. ” 
Phạm-ma-đạt tức thì ban tặng cho, lại cất nhắc chức vị. Cô nữ 
tỳ của ông trưởng giả ấy, tùy theo tuổi thọ vắn dài, sau khi mạng 
chung sinh lên trời Tam thập tam, nhan sắc tuyệt đẹp ít có trên đời 
và có năm sự công đức hơn hẳn các chư Thiên khác. 

Này các Sư muội, các cô chớ nghĩ cô nữ tỳ của ông trưởng giả 
khi ấy là ai khác, mà đó chính là thân của tôi vậy. 

Trong Hiển kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu-lâu-tôn Như 
Lai. Vị Thiên nữ kia, tùy tuổi thọ vắn dài, sau khi mạng chung, sinh 
vào loài người, làm con gái của Phạm chí Da-nhã-đạt. Cô gái ấy lại 
cúng dường cơm cho Như Lai và phát thệ nguyện cầu sinh làm thân 
nữ. Về sau, khi mạng chung, cô sinh lên trời Tam thập tam, dung 
mạo xinh đẹp hơn các chư Thiên. Rồi từ đó mạng chung, sinh vào 
loài người. Bấy giờ Phật Câu-na-hàm-mâu-ni xuất hiện ở đời. Thiên 
nữ kia sinh làm con gái của một ông trưởng giả. Cô lại cúng dường 
hoa bằng vàng cho Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, đem công đức ấy 
nguyện sinh vào chỗ nào cũng không rơi xuống ba nẻo dữ, trong đời 
sau được làm thân nữ. Cô gái ấy tùy theo thọ mạng vắn dài, sau khi 
mạng chung sinh lên trời Tam thập tam xinh đẹp vượt trên các Thiên 
nữ, có năm sự công đức không vị nào sánh bằng. Người con gái của 
ông trưởng giả cúng dường Phật Câu-na-hàm-mâu-ni ấy há là ai 
khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Người con gái của ông trưởng giả 
bấy giờ chính là thân của tôi vậy. 

Vị Thiên nữ ấy lại tùy theo tuổi thọ vắn dài, sau khi mạng 
chung sinh vào loài người, lại làm vợ ông trưởng giả, nhan sắc xinh 
đẹp lạ lùng hiếm có trên đời. Lúc bấy giờ Đức Ca-diếp Như Lai xuất 
hiện ở đời. Bà vợ ông trưởng giả cúng dường Phật Ca-diếp trong bảy 
ngày bảy đêm, phát thệ nguyện rằng: “Mong đời tương lai con sẽ 
được làm thân nữ.” Rồi vợ ông trưởng giả tùy theo tuổi thọ vắn dài 
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mà mạng chung, sinh lên trời Tam thập tam, có năm sự công đức hơn 
các Thiên nữ khác. Vợ ông trưởng giả cúng dường Phật Ca-diếp bấy 
giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Đó chính là thân của tôi 
vậy. 

Trong Hiển kiếp này, Phật Thích-ca văn xuất hiện ở đời. Thiên 
nữ kia sau khi mạng chung sinh vào nhà Bà-la-môn Kiếp-tỳ-la', 
trong thành La-duyệt, dung mạo xinh đẹp hơn hẳn các cô gái khác. 
Cô con gái của Bà-la-môn Kiếp-tỳ-la đẹp như pho tượng bằng vàng 
tử ma", khiến cho ai đến gần cô đều thành đen như mực. Tâm ý cô 
không tham ngũ dục. 

Này các Sư muội, các cô chớ nghĩ cô con gái của người Bà-la- 
môn đó là ai khác. Con gái Bà-la-môn lúc bấy giờ chính là thân của 
tôi vậy. 

Các cô nên biết, do duyên báo ứng của công đức xưa kia mà cô 
làm vợ của Tỷ-la ma-nạp'. Đó tức là Ma-ha Ca-diếp. Tôn giả Đại 
Ca-diếp tự mình xuất gia trước. Tôi sau đó mới xuất gia. Tự mình 
nhớ lại những thân nữ mà tôi đã trải qua xưa kia, cho nên nay tôi tự 
cười một mình. Tôi vì bị vô trí che lấp, cúng dường sáu vị Như Lai để 
cầu mong làm thân nữ. Vì nhân duyên đó, tôi cười cho những việc 
trải qua trước kia. 

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo-ni nghe Tỳ-kheo-ni Bà-đà tự nhớ 
lại sự việc vô số đời quá khứ, liền đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy 
dưới chân rồi ngồi xuống một bên, đem nhân duyên ấy tường thuật 
đầy đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Các ông có thấy trong hàng Thanh văn có Tỳ-kheo-ni nào tự 
nhớ lại sự việc trong vô số đời như cô này không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


!“ Kiếp-tỳ-la #jf###. Päli: Kapila. Ap.i. 583 (kệ 57), tên cha cùa bà Baddhäã 
kapilãni tên mẹ là SucImatr. Hoặc là con gái của người Bà-la-môn dòng họ 
Kosiyagotta. 

1: Pho tượng vàng của công tử Pipphali, tên tại gia của Đại Ca-diếp. 


!$. Tỷ-la ma-nạp. Pãli: Pipphalï-manva (Pippali). Xem cht. trên. 
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Chúng con không thấy, bạch Thế Tôn. 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

—Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử bậc nhất tự nhớ lại sự 
việc vô số đời trước, là Tỳ-kheo-ni Kiếp-tỳ-la'Š vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 3° 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân rồi ngôi xuống một bên. Giây lát, ông đứng dậy, đến trước 
bạch Phật rằng: 

-Kiếp ngắn hay dài, có giới hạn không? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Kiếp rất dài lâu. Ta có thể cho ông một ví dụ. Hãy chuyên ý 
nghe. Ta sẽ nói. 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, lắng nghe. 

Thế Tôn nói: 

-Tỳ-kheo nên biết, cũng như một thành trì bằng sắt, dài rộng 
một do-tuần'”, trong đó chứa đầy hạt cải, không chừa một lỗ hổng. 
Giả sử có một người, một trăm năm đến lấy đi một hạt cải. Cho đến 
khi hạt cải trong thành bằng sắt ấy hết hẳn, mà một kiếp vẫn không 
thể tính kể hết. Vì sao? Sinh tử lâu đài không có bờ mé. Chúng sinh 
bị ân ái trói buộc mà trôi lăn trong sinh tử, chết đây sinh kia, không 





!- Kiếp-tỳ-la #)E8f#. Tức tên gọi đủ là Bạt-đà Kiếp-tỳ-la. Pãli: Bhaddã Kapilãnl. 


'5 Pali, S 15.6 Sãsapä (R. ii. 182). 
! Thiếu chiều cao. Cũng một do-tuần. 
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hể cùng tận. Ta ở trong đó mà nhàm chán sinh tử. Như vậy Tỳ-kheo, 
hãy tìm cầu phương tiện để dứt hết tưởng ân ái này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 
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KINH TĂNG NHẤT A-HÀM 
QUYỀN 5i 


Phẩm 52: ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIẾT-BÀN (@) 
KINH SỐ 4! 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy Tỳ-kheo này bạch Phật rằng: 

-Bạch Thế Tôn, một kiếp có đài lâu không? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

Một kiếp cực kỳ dài lâu, không thể trù lượng được. Nay Ta 
nói cho ông một thí dụ. Hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ nói. 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, lắng nghe. 

Thế Tôn nói: 

- Ví dụ có một núi đá lớn, dài rộng một do-tuần, cao một do- 
tuần. Giả sử một người tay cầm một tấm lụa trời, cứ một trăm năm 
phất một cái. Cho đến khi đá mòn hết mà số kiếp vẫn khó hạn định. 
Số kiếp lâu dài không có biên tế, như vậy không phải một kiếp hay 
một trăm kiếp. Vì sao? Sinh tử lâu dài, không thể hạn lượng, không 
có biên tế. Chúng sinh bị vô minh bao phủ, trôi nổi sinh tử không có 
kỳ hạn thoát ra. Chết đây, sinh kia, không hề cùng tận. Ta ở trong đó 
mà nhàm chán sinh tử. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
dứt hết tưởng ái ân này. 


!- P8li, S 15. 5 Pabbata (R. ii. 181). 
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Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH SỐ 5 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Tùy thời nghe pháp, có năm công đức, không khi nào mất. 
Những gì là năm? 

1. Nghe được pháp chưa từng nghe. 

2. Nghe rồi thì ghi nhớ. 

3. Trừ dẹp hoài nghi. 

4. Cũng không tà kiến. 

5. Hiểu pháp sâu thẳm. 

Tỳ-kheo, đó là nói tùy thời nghe pháp có năm công đức này. 
Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên niệm thường nghe pháp sâu thắm. 
Đây là giáo giới của Ta. Như vậy Tỳ-kheo, hãy học điều này. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ @ 


Nghe như vầy: 
Một thời Phật ở tại thành Tỳ-xá-ly, trong rừng Ma-ha-bà-na), 





“. Pali, A.V 34. STha (R. iii. 38). 
3 Ma-ha-bà-na-viên F#ãj3ZfRl. Päali Mahãvana, Đại lâm, khu rừng gần Vesäil, 
chạy dài đến Hy-mã-lạp sơn. 
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cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vỊ. 

Bấy giờ Đại tướng Sư Tử! đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, rỗi ngồi xuống một bên. Khi ấy Như Lai nói với đại tướng: 

— Thí chủ đàn-việt có năm công đức." Những gì là năm? 

Ở đây, danh tiếng của thí chủ được truyền xa rằng: “Tại thôn 
kia có người ưa bố thí, chu cấp cho những kẻ nghèo thiếu mà không 
hễ tiếc lẫn. Này đại tướng, đó là công đức thứ nhất. 

Lại nữa, đại tướng, khi thí chủ đến trong các chúng Sát-lợi, Bà- 
la-môn, Sa-môn, không có điều øì sợ hãi, cũng không có điều gì nghi 
ngờ khó khăn. Này Sư Tử, đó là công đức thứ hai. 

Lại nữa, thí chủ đàn-việt được nhiều người yêu mến, thảy đều 
tôn sùng kinh ngưỡng. Như con yêu mẹ, tâm không rời xa, thí chủ 
được nhiều người yêu mến cũng vậy. 

Lại nữa, Sư Tử, thí chủ đàn-việt khi bố thí, phát tâm hoan hỷ. 
Do có hoan hỷ mà hân hoan”, ý tánh kiên cố; khi ấy tự thân giác tỏ 
biết có vui, có khổ cũng không thay đổi hối tiếc, tự biết một cách 
như thật. Tự biết những gì? Biết có Khổ đế, Khổ tập, Khổ tận, Xuất 
yếu đế, biết một cách như thật. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Thí, hội đủ các phước 
Lại đạt Đệ nhất nghĩa” 
Ai hay nhớ bố thí 

Liên phát tâm hoan hỷ. 

Lại nữa, trưởng giả Sư Tử, thí chủ đàn-việt khi bố thí, thân hoại 
mạng chung, sinh lên trời Tam thập tam, ở đó có năm sự kiện hơn 


* Sư Tử Đại tướng Éñ# ®##. Pãli: Sihasenãäpalti. 

Thí chủ đàn-việt; Pali: Dayako damapali. 

Pãli: Sanditthikam dãnaphalam, quả báo bố thí thấy ngay trong đời hiện tại. 
Nguyên Hán: Duyệt dự ‡##. 

Để bản: Biến hối ##§: Bất biến hối. Đoạn văn có liên hệ đến chứng đắc các 
thiền và Thánh đế trí, nhưng không được rõ ràng. 

Đệ nhất nghĩa: Chỉ mục đích cứu cánh, tức thấy Thánh đế. 
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hẳn các chư Thiên khác. Những gì là năm? 

1. Dung mạo hào quý, oai thần, ánh sáng. 

2. Tự tại với những gì ước muốn, không điều gì mà không thỏa 
mãn. 

3. Nếu đàn-việt thí chủ sinh trong loài người, thường gặp gia 
đình phú quý. 

4. Có nhiều của cải. 

5. Lời nói được mọi người nghe theo, làm theo. 

Này Sư Tử, đàn-việt có năm công đức này dẫn vào nẻo thiện. 

Đại tướng Sư Tử sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phấn khởi không thể dừng được, lên trước bạch Phật rằng: 

-Cúi xin Thế Tôn, cùng với Tăng Tỳ-kheo, nhận lời thỉnh của 
con. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Sư Tử biết Thế Tôn đã im lặng 
nhận lời, liền chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lạy dưới chân rồi lui đi. 

Về đến nhà, ông cho sửa soạn đủ các món thực phẩm, trải chỗ 
ngồi tốt đẹp, rồi đi báo đã đến giờ. Nay đã đúng lúc, cúi mong Đại 
Thánh rủ lòng thương hạ cố. 

Bấy giờ Thế Tôn đến giờ khoác y, cầm bát, dẫn chúng Tỳ- 
kheo trước sau vây quanh đi đến nhà đại tướng. Ai nấy ngồi theo thứ 
lớp. Khi Tướng quân Sư Tử thấy Phật và Tăng Tỳ-kheo đã thứ lớp 
ngồi, tự tay bưng dọn các món thức ăn. Khi đại tướng đang bưng dọn 
thức ăn, chư Thiên ở trên hư không nói rằng: 

Đây là A-la-hán. Người này là hướng A-la-hán. Thí người 
này được phước nhiều. Thí người này được phước ít. Người này là 
A-na-hàm. Người này là hướng A-na-hàm. Người này là Tư-đà- 
hàm. Người này là hướng Tư-đà-hàm đạo. Người này là Tu-đà- 
hoàn. Người này là hướng Tu-đà-hoàn đạo. Người này còn bảy lần 
tái sinh qua lại. Người này còn một lần tái sinh. Người này là Trì 


n10 ểnlI 


tín”. Người này là Phụng pháp”. Người này là độn căn. Người này 


!9 Trì tín #8, tức hàng Thánh giả Tùy tín hành. Päli: Saddhãnusãäïrin. 
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là lợi căn. Người này thấp kém. Người này tinh tấn trì giới. Người 
này phạm giới. Thí người này được phước nhiều. Thí người này 
được phước ít. 

Đại tướng Sư Tử có nghe chư Thiên nói thế, nhưng không để 
trong lòng. Khi thấy Như Lai ăn xong, cất dẹp bát, ông lấy một cái 
ghế nhỏ ngồi trước Như Lai. Lúc bấy giờ Đại tướng Sư Tử bạch Phật 
rằng: 

- Vừa rồi con có chư Thiên đến chỗ con, nói với con rằng: “Từ 
A-la-hán, cho đến người phạm giới”, ông thuật lại đầy đủ lên Như 
Lai. Con tuy có nghe những lời ấy, nhưng không để vào lòng, cũng 
không sinh ý tưởng rằng: “Nên bỏ vị này mà thí cho vị kia; bỏ vị kia 
mà thí cho vị này.” Song con lại có ý nghĩ: “Nên bố thí cho hết thảy 
các loại hữu hình. Vì tất cả đều do ăn mà tổn tại; không ăn thì chết.” 
Tự thân con nghe Như Lai nói bài kệ ấy, hằng ghi nhớ trong lòng 
không hề quên mất. Bài kệ ấy như vây: 

Bố thí, bình đẳng khắp 
Không hề có trái nghịch 
Tất sẽ gặp Hiền thánh 
Nhờ đây mà được độ. 

Bạch Thế Tôn, bài kệ đó như vậy, mà chính con đã nghe Như 
Lai nói, hằng ghi nhớ kỹ và vâng làm theo. 

Phật nói với Đại tướng: 

-Lành thay! Đó gọi là huệ thí với tâm bình đẳng của Bồ-tát. 
Bồ-tát khi bố thí không khởi lên ý niệm rằng: “Ta nên cho người 
này, bỏ qua người này.” Mà luôn luôn huệ thí bình đẳng, với suy 
niệm rằng: “Hết thảy chúng sinh do ăn mà tổn tại, không ăn thì 
chết.” Bồ-tát khi hành bố thí, cũng tư duy hành nghiệp này. 

Rôi Phật nói bài kệ: 

Những ai tu hạnh này 
Hành ác và hành thiện 
Người ấy tự thọ báo 


!' Phụng pháp #3, tức hàng Thánh giả Tùy pháp hành. Päli: Dhammãnusärin. 
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Hành không hề suy hao. 
Người kia theo hành nghiệp 
Mà nhận quả báo ấy 

Làm thiện được báo thiện 
Làm ác chịu ác báo. 

Làm ác hay làm thiện 

Tùy theo việc đã làm 

Cũng như năm giống thóc 
Theo giông mà kết hạt. 

Này đại tướng Sư Tử, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng 
thiện hay ác đều tùy theo những øì đã hành. Vì sao? Từ lúc mới phát 
tâm cho đến khi thành đạo, tâm không tăng giảm, không lựa chọn 
người, không xét đến hạng bậc của người ấy. Cho nên, này Sư Tử, 
nếu khi muốn huệ thí, hãy luôn niệm bình đẳng, chớ khởi tâm thị 
phi. Như vậy, này Sư Tử, hãy học điều này. 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài kệ tùy hỷ !: 

Thí vui, người yêu mến 
Được mọi người khen ngợi 
Đến đâu cũng không ngại 
Cũng không có tâm ganh ty. 
Cho nên người trí thí 
Dẹp bỏ các tưởng ác 
Lâu dài đến cõi thiện 
Được chư Thiên đón mừng. 
Thế Tôn nói bài kệ này xong rồi, rời chỗ ngồi đứng dậy mà ra 


< 
ÑẲ>x 


Bấy giờ Sư Tử nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


!“ Nguyên Hán: Sẩn f#, chú nguyện hồi hướng công đức sau khi ăn. Päli: 
Anumodana. 
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KINH SỐ 7 


Nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 


Bấy giờ vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn 


-Phàm nhà bố thí nên thí chỗ nào? 

Thế Tôn nói: 

—Tù y theo, tâm hoan hỷ chỗ nào, bố thí chỗ đó. 

Vua lại bạch Phật: 

— Thí chỗ nào thì được công đức lớn? 

Phật đáp: 

- Vua đã nói nên thí chỗ nào, nay lại hổi được phước công đức. 

Rồi Phật nói với vua: 

—Ta nay hỏi lại vua, tùy theo sở thích mà trả lời. 

Này đại vương, hoặc có con trai Sát-lợi đến; hoặc con trai Bà- 
la-môn đến; nhưng người đó ngu si, không biết gì, tâm ý thác loạn, 
hằng không định tĩnh. Nó đến chỗ vua, hồi vua: “Chúng tôi sẽ phụng 
sự Thánh vương”, tùy thời mà ngài cần đến.” Thế nào, đại vương có 
cần người ấy ở hai bên không? 

Vua đáp: 

-Không cần, bạch Thế Tôn. Vì sao? Do người ấy không có trí 
tuệ sáng suốt, tâm thức định tĩnh, không kham đối phó kẻ địch bên 
ngoài kéo đến. 

Phật bảo vua: 

-Thế nào, đại vương, nếu có người Sát-lợi hay Bà-la-môn có 
nhiều phương tiện, không e ngại điều gì, cũng không sợ hãi, có thể 
trừ dẹp kẻ địch bên ngoài; người ấy đến chỗ vua, tâu vua rằng: 


!:. Để bản: Thánh vương. Có bản chép là Thánh chúng. 
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“Chúng tôi tùy thời hầu hạ đại vương. Nguyện ban ân mà chấp 
nhận.” Thế nào, đại vương, vua có thâu nhận người ấy không? 

Vua bạch Phật: 

- Vâng, bạch Thế Tôn, con sẽ thâu nhận người ấy. Vì sao? Do 
người ấy có khả năng trừ dẹp ngoại địch, không e ngại, không sợ 
hãi. 

Phật nói với vua: 

-Ở đây, Tỳ-kheo cũng vậy, các căn đầy đủ, xả năm, thành tựu 
sáu, thủ hộ một, hàng phục bốn". Bố thí đến vị ấy được phước rất 
nhiều. 

Vua hỏi Phật: 

-Thế nào là Tỳ-kheo xả năm, thành tựu sáu, thủ hộ một, hàng 
phục bốn? 

Phật nói: 

-Ở đây, Tỳ-kheo xả bỏ năm triển cái, là triển cái tham dục, 
triển cái sân hận, triển cái thụy miên, triỀn cái trạo cử hôn trầm”. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo xả năm. 

Thế nào Tỳ-kheo thành tựu sáu? Đại vương nên biết, ở đây Tỳ- 
kheo khi thấy sắc không khởi sắc tưởng, duyên vào đó mà giữ gìn 
nhãn căn; trừ khử niệm ác bất thiện mà thủ hộ nhãn căn. Tai, mũi, 
lưỡi, “ thân, ý, không khởi ý thức'” mà thủ hộ ý căn. Như vậy gọi là 
T-kheo thành tựu sáu. 

Thế nào là Tỳ-kheo hộ trì một? Ở đây, Tỳ-kheo buộc niệm 
trước mắt. Như vậy, Tỳ-kheo hộ trì một. 

Thế nào là Tỳ-kheo hàng phục bốn? Ở đây, Tỳ-kheo hàng 
phục thân ma, dục ma, tử ma, thiên ma. Tất cả đều được hàng phục. 
Như vậy, Tỳ-kheo hàng phục bốn. 





- Xem kinh số 2 phẩm 46. 

- Nguyên Hán: Điệu nghi. 

- Để bản chép nhầm là khẩu (miệng). 

- Nguyên Hán: Bất khởi ý thức. Có lẽ chép nhầm. Nên hiểu, ý nhận thức pháp, 
nhưng không khởi các tưởng về pháp. 
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Đó là, đại vương, xả năm, thành tựu sáu, hộ trì một, hàng phục 
bốn. Bố thí đến người như vậy được phước không thể lường. Đại 
vương, tà kiến và biên kiến tương ưng, những người như vậy mà thí 
cho thì không có ích. 

Khi ấy vua bạch Phật: 

-Đúng vậy, bạch Thế Tôn, bố thí cho những vị như vậy, phước 
đức không thể lường. Nếu cho một Tỳ-kheo thành tựu chỉ một pháp, 
phước còn không thể lường, hà huống cho các vị khác. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm thân. Vì sao? Ni-kiển Tử chủ trương thân hành, 
không chủ trương khẩu hành và ý hành.'°” 

Phật nói: 

-Những người Ni-kiển Tử ngu hoặc, ý thường thác loạn, tâm 
thức bất định. Vì pháp của thầy họ là như vậy, nên họ nói như vậy. 
Báo ứng do bởi hành vi của thân mà họ phải chịu thì không đáng nói. 
Hành vi của ý thì vô hình, không thể thấy. 

Vua bạch Phật: 

—Trong ba hành này, hành nào nặng nhất, hành bởi thân, hành 
bởi miệng, hay hành bởi ý? 

Phật nói với vua: 

-Trong ba hành này, hành bởi ý nặng nhất. Hành bởi thân và 
hành bởi miệng, không đáng để nói. 

Vua hỏi Phật: 

—Do nhân duyên gì mà nói hành bởi ý là tối đệ nhất? 

Phật nói: 

-Phàm những hành vi mà con người làm trước hết được suy 
niệm bởi ý, sau đó mới phát ra miệng. Dẫn phát ra miệng, khiến 
thân hành sát, đạo, dâm. Thiệt căn bất định, cũng không có đầu mối. 
Giả sử người mạng chung, thiệt căn vẫn tổn tại. Nhưng, này đại 
vương, vì sao thân, miệng của người ấy không làm được gì cả? 


'3 Để bản chép nhầm: Kể thân hành và khẩu hành, không kể ý hành. Xem 
Trung 32 kinh 133: Ni-kiền Tử chủ trương thân quan trọng, còn khẩu và ý 
không quan trọng. Cf. Pali, M.. 56 Upalli. 
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Vua bạch Phật: 

— Vì người kia không có ý căn, nên mới như vậy. 

Phật bảo vua: 

—Do phương tiện này mà biết rằng ý căn là tối quan trọng, còn 
hai cái kia thì nhẹ thôi. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Tâm là gốc của pháp 
Tâm chủ, tâm sai sử 

Ai với tâm niệm ác 

Mà hành động, tạo tác, 
Theo đó mà thọ khổ 
Như vết lăn bánh xe 
Tâm là gốc của pháp 
Tâm chủ, tâm sai sử. 

Ai trong tâm niệm thiện 
Mà hành động, tạo tác 
Người ấy nhận báo thiện 
Như bóng ẩi theo hình." 

Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng: 

=Đúng như Như Lai nói, người làm ác, thân hành ác, tùy theo 
hành ấy mà rơi vào đường ác. 

Phật nói: 

- Vua quán sát ý nghĩa gì mà đến hỏi Ta, bố thí cho hạng người 
nào thì được phước nhiều? 

Vua bạch Phật: 

-Xưa, có lần con đến chỗ Ni-kiền Tử, hỏi Ni-kiển Tử rằng: 
“Nên huệ thí ở chỗ nào?” Ni-kiển Tử nghe con hỏi lại luận sang vấn 
để khác chứ không trả lời. Khi ấy Ni-kiển Tử nói với con rằng: “Sa- 
môn Cù-đàm nói như vây: Thí cho Ta được phước nhiều. Cho người 
khác, không có phước. Hãy bố thí cho đệ tử của Ta; không nên cho 


!*. Pháp cú Päli, Dhp. 1-2. 
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những người khác. Những ai bố thí cho đệ tử của Ta sẽ được phước 
đức không thể lường.” 

Phật hỏi vua: 

-Lúc bấy giờ vua trả lời như thế nào? 

Vua bạch Phật: 

—Lúc đó con suy nghĩ rằng, có thể có lý do đó. Huệ thí đến Như 
Lai phước ấy không thể lường. Vì vậy nay hỏi Phật: Nên bố thí chỗ 
nào thì phước ấy không thể lường? Song, nay Thế Tôn không tự khen 
ngợi mình, cũng không chê bai người khác. 

Phật bảo vua: 

-Chính từ miệng Ta không nói như vậy, rằng bố thí cho Ta thì 
được phước nhiều; còn cho người khác thì không. Nhưng điều mà ta 
đã nói, thức ăn dư trong bát mang cho người, phước ấy không thể 
lường. Với tâm thanh tịnh mà đổ thức ăn dư vào trong nước sạch, 
luôn luôn khởi lên tâm niệm rằng, các loài hữu hình ở trong nước 
này được nhờ ơn vô lượng. Huống chi là loài người.” 

Nhưng, đại vương, ở đây Ta cũng nói, bố thí cho người trì giới, 
phước ấy khó lường. Cho người phạm giới, không đủ để nói. 

Đại vương nên biết, ví dụ như con trai nhà nông khéo cày xới 
đất, dọn dẹp các thứ uế tạp, rồi mang giống thóc gieo vào ruộng tốt, 
ở đây rồi sẽ gặt hái hạt không thể hạn lượng. Còn như con nhà nông 
kia không chịu dọn đất, không trừ bỏ các thứ uế tạp, mà gieo gống 
thóc vào đó, thì lượng thu hoạch không đáng để nói. 

Ở đây, với Tỳ-kheo cũng vậy. Nếu Tỳ-kheo nào xả năm, thành 
tựu sáu, hộ trì một, hàng phục bốn; huệ thí cho vị đó, phước ấy 
không thể lường. Cho người tà kiến, không đáng để nói. 

Cũng như, đại vương, người Bà-la-môn mà ý không e sợ, có 
khả năng hàng phục kẻ địch bên ngoài; nên ví dụ người này với A- 
la-hán. Còn người Bà-la-môn kia, mà ý không chuyên định, hãy ví 
dụ cho người tà kiến. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng: 


?. Đoạn văn này để bản chép sót. Xem kinh số 3 phẩm 47. 
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-Bố thí cho người trì giới, phước ấy không thể lường. Từ nay 
về sau, có ai đến cầu xin, con sẽ không bao giờ trái nghịch.” Nếu 
bốn bộ chúng có ai đến cầu xin thứ gì, con cũng không nghịch ý, mà 
tùy thời cung cấp cho áo chăn, đồ ăn uống, giường chõng tọa cụ; và 
cũng bố thí cho các vị phạm hạnh. 

Phật nói: 

-Chớ nói như vậy. Vì sao? Bố thí cho súc sinh mà phước ấy 
còn khó lường, huống chi bố thí cho người. Điều mà hôm nay Ta nói, 
là bố thí cho người trì giới thì khó tính kể hơn người phạm giới. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

Hôm nay một lần nữa con xin tự quy y. Bởi vì, nay Thế Tôn 
ân cần cho đến cả những người ngoại đạo hằng phỉ báng Thế Tôn. 
Lại nữa, Như Lai không tham lợi dưỡng. Quốc sự ngổn ngang, nay 
con muốn về nghỉ. 

Phật bảo vua: 

—Nên biết đúng lúc. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc nghe những điểu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 8 


Nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. Bấy giờ vua Ba-tư-nặc sau khi giết một trăm người con của bà 
mẹ kế,” lòng sinh hối hận: 


?!' Đoạn văn này có nhảy sót nên không phù hợp với câu trả lời của Phật tiếp 
theo. Văn đầy đủ, xem kinh số 3 phẩm 47 trên. 

?. Theo truyền thuyết Pãli, vua nghe lời sàm tấu giết Bandhula và ba mươi hai 
người con trai của ông này. Nhưng do thái độ không hận thù của vợ Bandhula 
là bà Mallikã-bandhula, vua khám phá ra sự sai lầm của mình nên rất hối hận. 
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-Ta gây nên nguồn ác thật quá nhiều. Ta cần gì nữa? Do ngôi 
vua mà ta giết một trăm người ấy. Ai có thể trừ nổi sầu ưu này cho 
ta? 

Vua Ba-tư-nặc lại nghĩ: “Chỉ có Thế Tôn mới trừ được ưu phiền 
này cho ta. ” 

Rồi vua lại nghĩ: “Ta không nên ôm mối sầu ưu này. Hãy im 
lặng mà đến chỗ Thế Tôn. Nên đi đến Thế Tôn với uy nghi của một 
ông vua.” 

Khi ấy vua Ba-tư-nặc bảo quần thần: 

-Các ngươi hãy nghiêm chỉnh xe bảo vũ*, như vương pháp từ 
trước. Ta muốn ra khỏi thành Xá-vệ để thân cận Như Lai. 

Quần thần vâng lệnh vua, tức thì nghiêm chỉnh xe bảo vũ, sau 
đó đến tâu vua: 

—Xa giá đã nghiêm chỉnh. Tâu đại vương biết thời. 

Vua Ba-tư-nặc liền ngự xe bảo vũ, gióng chiêng, đánh trống, 
treo lụa là phướn lọng, quân hầu đều mang khôi giáp, binh khí; quần 
thần vây quanh trước sau, ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến tính xá Kỳ 
hoàn, rồi đi bộ vào trong. Như vương pháp từ trước, vua dẹp bổ năm 
thứ nghi trượng là lọng, mão thiên quan, quạt, kiếm và hài, rồi đi 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới chân, úp mặt sát dất, lại lấy tay 
vuốt bàn chân của Như Lai và trần thật hết chuyện của mình: 

—Con nay hối lỗi, sửa đổi lỗi lầm cũ, tu sửa điều sắp tới. Con 
ngu hoặc, không phân biệt chân ngụy, đã giết một trăm người con 
của mẹ kế vì quyên lực làm vua. Hôm nay con đến sám hối. Cúi xin 
chấp nhận. 

Phật bảo: 

-Lành thay, đại vương! Hãy trở về vị trí cũ. Nay Ta sẽ nói 
pháp. 

Vua Ba-tư-nặc liền đứng dậy, cúi lạy dưới chân Thế Tôn, rồi 
trở về chỗ ngồi của mình. Phật nói với Vua: 

-Mạng người mong manh, thọ lâu lắm không quá trăm năm. 
Không mấy ai sống đến trăm tuổi. Một trăm năm ở đây kể là một 
ngày một đêm trên trời Tam thập tam. Tính theo số ngày trên đó, ba 
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mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm. Trời Tam thập 
tam kia thọ chính thức một ngàn tuổi. Tính theo tuổi loài người, ấy là 
thọ được mười hai vạn năm”. 

Lại kể một ngày một đêm trong địa ngục Hoàn hoạt. Ở đó, ba 
mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm. Tuổi thọ trong 
địa ngục Hoàn hoạt là năm ngàn năm, hoặc thọ nửa kiếp, hoặc thọ 
một kiếp, tùy theo những điều đã làm; cũng có kẻ yếu nửa chừng. 
Tính theo năm loài người, ấy là thọ một trăm ức tuổi”!. 

Người trí hằng suy nghĩ mà tu tập đầy đủ hành này, sao lại 
còn làm ác để làm gì? Vui ít, khổ nhiều, tai ương không kể hết. 
Cho nên, đại vương, chớ vì thân mình, cha mẹ, vợ con, quốc thổ, 
nhân dân, mà thi hành nghiệp tội ác. Chớ vì thân của vua mà tạo 
gốc rễ tội ác. Cũng như một chút đường”, mới nếm thì ngọt, nhưng 
sau đó khổ. Đây cũng vậy, ở trong cái tuổi thọ ngắn ngủi ấy, sao 
lại làm ác? 

Đại vương nên biết, có bốn sợ hãi lớn hằng truy bức thân 
người, không bao giờ có thể ức chế; cũng không thể dùng chú 
thuật, chiến đấu, cỏ thuốc, mà có thể ức chế được. Đó là, sinh, già, 
bệnh, chết. Cũng như bốn hòn núi lớn từ bốn phương ập đến với 
nhau, làm gãy đổ cây cối, tất cả đều bị hủy diệt. Bốn sự kiện này 
cũng vậy. 

Đại vương nên biết, khi sinh ra, cha mẹ ôm lòng sầu lo, khổ 
não, không thể kể hết. Khi sự già đến, không còn trai trẻ nữa, thân 
hình bại hoại; tay chân, gân khớp lỏng lẻo. Khi bệnh đến, lúc đang 
trai trẻ, mà không còn khí lực, mạng sống rút ngắn dần. Khi chết 
đến, mạng căn bị cắt đứt, ân ái biệt ly, năm ấm tan rã. Đại vương, đó 
là bốn sợ hãi lớn, khiến cho không được tự tại. 

Lại có người quen làm việc sát sinh, gây các căn nguyên tội 
®3-. Để bản: Mười vạn. TNM: Mười hai vạn. Nhưng, con số không phù hợp với kinh 
số 10 phẩm 17, nói “tuổi thọ trời Tam thập tam là một ngàn năm; cũng có vị 
nửa chừng yếu. Tính số năm theo loài người là ba mươi sáu ức năm...” 


®. Con số này không phù hợp với số được kể trong kinh số 10 phẩm 47 trên. 


3. Để bản có thể chép sót. Nên hiểu là một chút mật đầu lưỡi dao. 
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ác. Nếu sinh trong loài người, tuổi thọ rất ngắn. 

Người quen thói trộm cướp, về sau sinh nhằm nghèo khốn, áo 
không đủ che thân, ăn không đầy miệng. Đó là do lấy tài vật của 
người, nên mới chịu như vậy. Nếu sinh trong loài người, phải chịu vô 
lượng khổ. 

Nếu người dâm vợ người khác, sau sinh trong loài người thì gặp 
vợ không trinh lương. 

Người nói dối, sau sinh làm người thì lời nói không ai tin, bị 
mọi người khi dễ. Ấy là do trước kia lừa dối đời, nói điều hư ngụy. 

Người ác khẩu, chịu tội địa ngục. Nếu sinh trong loài người thì 
nhan sắc xấu xí, ấy là do tiền thân ác khẩu nên chịu báo ứng này. 

Người nói ỷ ngữ, chịu tội địa ngục. Nếu sinh trong loài người, 
trong nhà bất hòa, thường hay đấu loạn nhau. Sở dĩ như vậy, do báo 
ứng của việc làm bởi tiển thân. 

Người nói hai lưỡi, gây đấu loạn đây kia, thọ tội địa ngục. Nếu 
sinh trong loài người, gia thất bất hòa, thường có chuyện gây gỗ. Sở 
đĩ như vậy, đều do đời trước gây đấu loạn đây kia. 

Người hay ganh ty kẻ khác, chịu tội địa ngục. Nếu sinh trong 
loài người, thường bị người ghét. Thảy đều do hành vi đời trước mà 
ra như vậy 

Người khởi tâm mưu hại, chịu tội địa ngục. Nếu sinh trong loài 
người, ý không chuyên định. Sở dĩ như vậy, đều do đời trước móng 
tâm như vậy. 

Hoặc người quen học theo tà kiến, chịu tội địa ngục. Nếu sinh 
trong loài người, phải điếc, mù, câm ngọng, không ai muốn nhìn. Ấy 
là do nhân duyên bởi việc làm đời trước. 

Đó là, đại vương, do báo ứng của mười điều ác này mà dẫn đến 
tai ương như vậy, chịu vô lượng khổ; huống nữa là ngoài đó ra. 

Cho nên, đại vương, hãy cai trị đúng pháp, chứ đừng phi pháp. 
Lấy chánh lý mà trị dân, chứ đừng phi lý. Đại vương, nếu cai trị dân 
bằng chánh pháp, sau khi mạng chung thảy đều sinh lên trời. Đại 
vương sau khi mạng chung được nhân dân tưởng nhớ không hề quên, 
tiếng tốt lưu truyền xa. 
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Đại vương nên biết, những ai cai trị nhân dân bằng phi pháp, 
sau khi chết đều sinh vào địa ngục. Bấy giờ ngục tốt trói lại năm 
chỗ, ở trong đó chịu khổ không thể lường hết được; hoặc bị roi, hoặc 
bị trói, hoặc bị nện; hoặc chặt tay chặt chân, hoặc nướng trên lửa, 
hoặc rót nước đồng sôi lên thân, hoặc lột da, hoặc mổ bụng, hoặc rút 
lưỡi, hoặc đâm vào thân, hoặc bị cưa xẻ, hoặc bị giã trong cối sắt 
hoặc cho bánh xe cán nát thân, hay đuổi chạy trên núi dao rừng 
kiếm, không cho ngừng nghỉ; hoặc bắt ôm cột sắt cháy, hoặc móc 
mắt, hoặc xẻo tai, xẻo mũi, chặt tay chân; cắt rồi mọc trở lại. Hoặc 
bị bỏ cả thân mình vào trong vạc lớn; hoặc bị chĩa sắt quay lăn thân 
thể không cho ngừng nghỉ; hoặc bị lôi từ trong vạc ra mà rút gân 
xương sống làm dây buộc thân vào xe”, sau đó lại cho vào địa ngục 
Nhiết chích”. Lại vào địa ngục Nhiệt thỉ. Lại vào địa ngục Thích. 
Lại vào địa ngục Hôi. Lại vào địa ngục Đao thọ. Lại bắt nằm ngữa, 
đem hòn sắt nóng bắt nuốt, lăn từ trên xuống khiến ruột, dạ dày bị 
cháy rục hết. Lại rót nước đồng sôi vào miệng, từ trên chẩy xuống 
dưới. Trong đó, chịu khổ không cùng tận. Chỉ khi nào hết tội mới 
được thoát ra. 

Đại vương, sự kiện chúng sinh vào địa ngục là như vậy. Đều do 
đời trước cai trị không nghiêm chỉnh đúng pháp. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: 

Trăm năm quen buông lung 
VỀ sau vào địa ngục 

Vậy có gì đáng tham 

Chịu tội không kể xiết? 

Đại vương, cai trị đúng pháp thì tự cứu giúp được tự thân, cha 
mẹ, vợ con, nô tỳ, thân tộc, chăm lo quốc sự. Cho nên, đại vương, 
hãy cai trị đúng pháp, chớ đừng phi pháp. Mạng người rất ngắn; sống 


*- Nguyên Hán: Trì dụng trị xa, “dùng làm roi đánh xe (?) Nhưng, tham chiếu, 


Trường 79 (tr. 124c28), nói về hình phạt trong địa ngục Vô gián. 

Tên các địa ngục: Nhiệt chích #&Ấ, nướng. Nhiệt thỉ ###, phân nóng. Thích 
3Í, gai nhọn. Hôi Ƒ#, tro. Đao thọ 7J§ï†, rừng dao. Tên tương đương và chỉ tiết, 
Trường 19, kinh 30 Thế Ký, phẩm 4: Địa Ngục. 


21. 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 5l 513 





trên đời chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Sinh tử lâu dài, nhiều điều 
đáng sợ. Khi cái chết đến, bấy giờ mới kêu khóc; gân cốt lìa tan, 
thân thể đông cứng; bấy giờ không ai có thể cứu được; không phải 
có cha mẹ, vợ con, nô tỳ, thuộc hạ, quốc thổ nhân dân, mà có thể 
cứu được. Gặp tai họa này, ai có thể chịu thay cho? Duy chỉ có sự bố 
thí, trì giới, nói năng thường từ hòa không làm thương tổn ý người, 
tạo các công đức, hành các gốc rễ thiện. 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Kẻ trí nên huệ thí 

Được chư Phật khen ngợi 

Cho nên, tâm thanh tịnh 

Chớ có ý lười biếng. 

Vì sự chết bức bách 

Chịu khổ não to lớn 

Nơi vào đường dữ kia 

Không giây lát ngừng nghỉ. 

Khi sự chết sắp đến 

Chịu khổ não vô cùng 

Các căn tự nhiên hoại 

Vì ác không ngừng nghỉ. 

Nếu khi thầy thuốc đến 

Tập hợp các thứ thuốc 

Cũng không cứu nỗi thân 

Vì ác không ngừng nghỉ. 

Hoặc khi thân tộc đến 

Hỏi tài sản trước kia 

Mà tai không nghe tiếng 

Vì ác không ngừng nghỉ. 

Hoặc khi dời xuống đất 

Người bệnh nằm lên trên 

Thân hình như rễ khô 

Vì ác không ngừng nghỉ. 

Hoặc khi đã mạng chung 
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Mạng, thức đã lìa thân 
Thân hình như gạch ngói 
Vì ác không ngừng nghỉ. 
Hoặc khi là thây chết 
Thân tộc đến tha ma 
Không cậy nhờ ai được 
Duy chỉ cậy nhờ phước. 

Cho nên, đại vương, hãy tìm cầu phương tiện thi hành phước 
nghiệp. Nay không làm, sau ăn năn vô ích. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Như Lai do phước lực 

Hàng phục ma, quyến thuộc 
Nay đã được Phật lữ. 

Nên phước lực tối tôn. 

Cho nên, đại vương, hãy nhớ nghĩ tạo phước. Đã làm điều ác, 
hãy ăn năn, chớ đừng tái phạm. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Tuy là nguồn cực ác 
Sám hối, vơi mỏng dần 
Khi ấy ở thế gian 

Gốc rễ đều diệt hết. 

Cho nên, đại vương, chớ vì thân mình mà thi hành việc ác. Chớ 
vì cha mẹ, vợ con, Sa-môn, Bà-la-môn, mà thi hành việc ác, tập 
quen hành ác. Như vậy, đại vương, hãy học điều này. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: 

Chẳng cha mẹ, anh em 
Cũng không phải thân tộc 
Mà tránh khỏi nạn” này 
Tất cả bỏ, theo chết. 
Cho nên, đại vương, từ nay trở đi hãy theo đúng pháp mà cai 


®-. Để bản chép là ác. TNM: Hoạn. 
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trị, chớ theo phi pháp. Như vậy, đại vương, hãy học điều này. 
Bấy giờ vua Ba-tư-nặc nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH SỐ 9 


Nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc chiêm bao thấy mười sự kiện. Vua tỉnh 
giấc, hết sức kinh sợ, lo mất nước, mất thân mạng, vợ con. Sáng 
ngày, vua triệu các công khanh, đại thần, đạo sĩ và Bà-la-môn minh 
trí, những ai có thể giải các điểm mộng, thấy đều được triệu tập. Rồi 
vua kể lại mười sự kiện chiêm bao hổi đêm, hỏi: “Ai có thể giải 
được?” 

Có vị Bà-la-môn nói: 

—Tôi giải được. Nhưng sợ vua nghe xong rồi không vui. 

Vua bảo: 

-Cứ nói đi. 

Bà-la-môn nói: 

- Vua sẽ mất nước, mất thái tử và vợ. 

Vua nói: 

—Sao, các người có thể cầu đảo trừ yểm đi được không? 

Bà-la-môn nói: 

- Việc ấy có thể trừ yểm được. Hãy giết thái tử và vị phu nhân 
mà vua quý trọng, cùng những kẻ thị tùng hai bên và vị đại thần mà 
vua quý mến, để đem tế Thiên vương. Có những ngọa cụ, bảo vật 
trân quý gì, đem đốt hết để cúng tế trời. Như vậy, vua và quốc thổ 
không có gì đổi khác. 

Vua nghe Bà-la-môn nói mà hết sức lo rầu, không vui. Vua trở 
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lại trai thất suy nghĩ về việc ấy. Vua có vị phu nhân tên Ma-lợi, đi 
đến chỗ vua, hỏi: 

- Vua ý gì mà sầu lo không vui? Thần thiếp có điều gì lỗi lầm 
đối với vua chăng? 

Vua nói: 

-Khanh không có lỗi gì đối với ta. Nhưng chớ hỏi đến sự việc 
ấy. Khanh mà nghe thì sẽ kinh sợ. 

Phu nhân trả lời vua: 

Không dám kinh sợ. 

Vua nói: 

-Không cần phải. Nghe rồi sẽ kinh sợ. 

Phu nhân nói: 

-Tôi là phân nửa thân của đại vương, có việc gấp rút cần giết 
một người như thiếp để vua được an ổn, chẳng có gì phải sợ. 

Vua liền kể cho phu nhân nghe mười sự kiện chiêm bao hồi 
đêm: 

1. Thấy ba cái vạc, hai cái vạc bên thì đầy; vạc giữa trống 
không. Hai vạc bên sôi sục, hơi bốc giao nhau, nhưng không vào cái 
vạc trống không ở giữa. 

2. Mộng thấy con ngựa mà miệng cũng ăn, hậu môn cũng ăn. 

3. Mộng thấy cây lớn trổ hoa. 

4. Mộng thấy cây nhỏ sinh trái. 

5. Mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có con dê. Chủ dê 
ăn sợi dây. 

6. Mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng 
chén bát vàng. 

7. Mộng thấy con bò lớn trổ lại bú sữa con bê con. 

8. Mộng thấy bầy trâu đen, từ bốn mặt vừa rống vừa chạy đến, 
muốn húc nhau; đang hợp, chưa hợp, không biết chỗ của trâu. 

9. Mộng thấy chằm nước lớn, giữa đục, bốn bên trong. 

10. Mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nổi sóng màu đỏ. 

Thấy xong, giật mình tỉnh dậy, hết sức kinh sợ, e rằng nước 
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mất, bản thân, vợ con, nhân dân cũng mất. Sáng nay triệu tập công 
khanh đại thần, đạo nhân, Bà-la-môn. Hỏi xem ai giải mộng được. 
Có một người Bà-la-môn nói, hãy giết thái tử và phu nhân mà vua 
quý trọng, cùng với đại thần, nô tỳ, để tế tự trời. Vì vậy mà ta sâu 
lo. 

Phu nhân nói: 

—Đại vương chớ sầu lo chiêm bao. Như người đi mua vàng, lấy 
lửa đốt, rồi để trên đá mà mài; tốt hay xấu tự nó hiện. Nay Phật ở 
gần đây, trong tinh xá Kỳ hoàn. Nên đến hỏi Phật. Phật giải thuyết 
như thế nào, tùy theo đó mà làm. Sao lại đi tin lời ông Bà-la-môn 
cuồng s¡ ấy để rồi tự mình sâu khổ, cho đến nỗi như vậy? 

Vua nghe mới tỉnh ngộ, liền gọi quân hầu nghiêm chỉnh xa giá. 
Vua ngự trên một cỗ xe có lọng che cao; thị tùng cỡi ngựa đi theo có 
vài vạn, ra khỏi thành Xá-vệ, đến tinh xá Kỳ hoàn, rồi xuống đi bộ, 
đến chỗ Phật, cúi đầu lạy dưới chân, quỳ thẳng, chắp tay bạch Thế 
Tôn: 

-Đêm qua nằm mộng thấy mười sự. Nguyện Phật thương xót 
giải thuyết cho con từng sự kiện một. 

Phật nói: 

Lành thay, đại vương! Những điểu vua chiêm bao là điểm 
báo việc đời sau trong tương lai. Nhân dân đời sau sẽ không còn sợ 
cấm pháp, phổ biến dâm dật, ham muốn vợ con người, phóng tình 
dâm loạn mà không biết nhàm chán; đố ky, ngu si, không biết tàm, 
không biết quý; điều trinh khiết thì bỏ, gian nịnh, siểm khúc loạn 
cả nước. 

Vua mộng thấy ba cái vạc, hai cái vạc bên thì đầy; vạc giữa 
trống không. Hai vạc bên sôi sục, hơi bốc giao nhau, nhưng không 
vào cái vạc trống không ở giữa; đó là, nhân dân đời sau sẽ không 
cấp dưỡng người thân, kẻ khốn cùng; đồng thân thích thì không 
thân, ngược lại thân người dưng giàu sang, giao du với nhau, biếu 
tặng lẫn nhau. Sự kiện thứ nhất mà vua mộng thấy, chính là như 
vậy. 


Thấy con ngựa mà miệng cũng ăn, hậu môn cũng ăn. Đó là, 
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đời sau, nhân dân, đại thần, trăm quan trưởng lại, công khanh, vừa 
ăn lộc nhà quan, lại vừa ăn của dân. Thu thuế không ngừng. Quan 
lại cấp dưới làm chuyện gian; dân không yên, không ở yên nơi quê 
cũ. Sự kiện thứ hai mà vua mộng thấy, chính là như vậy. 

Vua mộng thấy gốc cây lớn trổ hoa. Đời sau, nhân dân phần 
nhiều bị sưu dịch, lòng dạ héo hon, thường có sự lo rầu, sợ hãi; tuổi 
mới ba mươi mà đầu bạc trắng. Sự kiện thứ ba mà vua mộng thấy, 
chính là như vậy. 

Vua mộng thấy cây nhỏ sinh trái. Đời sau, con gái tuổi chưa 
đầy mười lăm mà đã cầu mong lấy chồng, ấm con về nhà mà không 
biết xấu hổ. Sự kiện thứ tư mà vua mộng thấy, chính là như vậy. 

Vua mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có con dê. Chủ 
dê ăn sợi dây. Đời sau, khi người chồng đi buôn xa, hoặc vào quân 
đội chinh chiến, hoặc giao du với bạn bè đầu xóm cuối ngỏ; người 
vợ mất nết ở nhà tư thông với đàn ông, ăn ngủ trên tài sản của 
chồng, phóng túng tình dục mà không biết xấu hổ. Chồng cũng biết 
nhưng bắt chước người giả bộ ngu. Sự kiện thứ năm mà vua mộng 
thấy, chính là như vậy. 

Vua mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng 
chén bát vàng. Đời sau, kẻ hèn sẽ giàu sang, ngồi trên giường vàng 
mà ăn uống mỹ vị. Dòng họ quý tộc trở thành người hầu hạ. Nhà 
lành làm nô tỳ. Nô tỳ trở thành nhà lành. Sự kiện thứ sáu mà vua 
mộng thấy, chính là như vậy. 

Vua mộng thấy con bò lớn trở lại bú sữa con bê con. Đời sau, 
mẹ làm mai cho con gái, dẫn đàn ông vào buồng, rồi đứng canh cửa, 
để nhận được tài vật để tự nuôi thân. Cha cũng đồng tình, giả điếc 
không hay biết. Sự kiện thứ bảy mà vua mộng thấy, chính là như 
vậy. 

Vua mộng thấy bầy trâu đen, từ bốn mặt vừa rống vừa chạy 
đến, muốn húc nhau; đang hợp, chưa hợp, không biết chỗ của trâu. 
Đời sau, quốc vương, đại thần, trưởng lại, nhân dân, đều không sợ 
luật pháp đại cấm, tham dâm, đa dục, cất chứa tài sản; vợ con lớn 
nhỏ chẳng ai liêm khiết; dâm dật, tham lam không biết chán; ganh 


SỐ 125 - KINH TĂNG NHẤT A-HÀM, quyển 5l 519 





ty, ngu si, không biết tàm quý; trung hiếu thì không làm, mà siểm 
nịnh, phá nước, không sợ gì trên dưới. Mưa sẽ không đúng thời, khí 
tiết không thuận, gió bụi nổi lên, cát bay, cây đổ; sâu rây cắn lúa 
không để cho chín. Vua chúa, nhân dân đều làm như vậy, nên trời 
khiến như vậy. Bốn bên mây nổi; vua chúa nhân dân vui mừng, nói: 
Mây nổi tứ phía, chắc chắn sẽ mưa. Nhưng trong chốc lát, mây tan 
hết, mà hiện ra những chuyện quái dị. Đó là muốn cho vạn dân sửa 
đổi hành vi, thủ điều thiện, trì giới, kính sợ trời đất, không vào 
đường dữ; trinh khiết tự thủ, một vợ một chồng, tâm Từ không giận. 
Sự kiện thứ tám mà vua mộng thấy, chính là như vậy. 

Vua mộng thấy chằm nước lớn, giữa đục, bốn bên trong. Đời 
sau, con người trong cõi Diêm-phù-địa, bề tôi thì bất trung: làm con 
thì bất hiếu; không kính trọng bậc Trưởng lão, không tin Phật đạo; 
không kính đạo sĩ thông suốt kinh. Bề tôi thì tham ân tứ; làm con thì 
tham của cải của cha; không biết đển ơn, không đoái nghĩa lý. Ở 
biên quốc thì lại trung hiếu, biết kính bậc tôn trưởng, tin ưa Phật đạo, 
cấp dưỡng đạo sĩ thông suốt kinh, nhớ nghĩ đển ơn báo đáp. Sự kiện 
thứ chín mà vua mộng thấy, chính là như vậy. 

Vua mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nổi sóng màu đỏ. 
Người đời sau, các đế vương, quốc vương, không biết đủ với đất 
nước của mình, cất quân đánh nhau; sẽ chế tạo binh xe, binh ngựa, 
công phạt lẫn nhau; giết nhau máu chảy thành sông nên đỏ như vậy. 
Sự kiện thứ mười mà vua mộng thấy, chính là như vậy. 

Tất cả đều là việc đời sau. Người đời sau, nếu ai để tâm nơi 
Phật đạo, phụng sự bậc Đạo nhân thông suốt kinh, khi chết sẽ sinh 
lên trời. Nếu làm chuyện ngu s¡, lại tàn hại lẫn nhau, chết rơi vào ba 
đường dữ không thể kể hết. 

Vua nghe xong, quỳ dài chắp tay nhận lãnh lời Phật dạy, trong 
lòng hoan hỷ, được định tuệ, không còn điều gì để kinh sợ. Vua bèn 
cúi đầu lạy dưới chân Phật, rồi quay trở về cung; ban ân tứ cho Phu 
nhân, cất lên làm chánh hậu, cấp cho nhiều tài bảo để bà bố thí cho 
mọi người, đất nước được trù phú. Rồi tước đoạt bổng lộc của các 
công khanh, đại thần, Bà-la-môn, trục xuất khỏi nước, không còn tin 
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dùng nữa. Hết thảy nhân dân đều hướng về đạo Chánh chân vô 
thượng. Vua và phu nhân lễ Phật rồi lui về. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


n1 
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SỐ 126 


PHẬT NÓI KINH A-LA-HÁN CỤ ĐỨC 


Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp sư Pháp Hiền. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngồi trên tòa ở trong tinh xá Cấp 
cô độc, nước Xá-vệ, có các Bí-sô và tám bộ Trời, Rồng, Người và 
Phi nhân... vây quanh Thế Tôn, im lặng chắp tay nghe Phật giảng 
dạy. 

Thế Tôn bảo các Bí-sô: 

Ta sẽ khen ngợi các đại Thanh văn có khả năng tu trì Phật 
pháp một cách thanh tịnh, đầy đủ đức độ ở quả vị của mình. Các 
ông hãy lắng nghe, ghi nhớ kỹ, Ta sẽ vì các ông lần lượt tuyên 
thuyết. 

Này các Bí-sô, trong đệ tử của Ta có đại Thanh văn, từ bỏ 
vương vị xuất gia đã lâu, ngộ đạo đầu tiên, phạm hạnh đệ nhất là Bí- 
sô Kiểu-trần-như. 

Lại có Thanh văn ít ham muốn, thường hoan hỷ giữ hạnh Đầu- 
đà là Bí-sô Đại Ca-diếp. 

Lại có Thanh văn đầy đủ đại biện tài, trí tuệ đệ nhất là Bí-sô 
Xá-lợi-phất. 

Lại có Thanh văn tu trì tinh tấn, đây đủ thần thông là Bí-sô 
Mục-kiên-liên. 

Lại có Thanh văn thực hành thiển quán, đắc đại Thiên nhãn là 
Bí-sô A-nj-lỗ-đà. 
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Lại có Thanh văn đây đủ định tuệ, đa văn đệ nhất là Bí-sô A- 
nan. 

Lại có Thanh văn thông hiểu nghi quỹ, đủ khả năng gìn giữ 
luật tạng là Bí-sô Ưu-ba-ly. 

Lại có Thanh văn ở giữa đại chúng đủ khả năng giảng diệu 
pháp là Bí-sô Phú-lâu-na Di-la-ni TỬ. 

Lại có Thanh văn luôn có được đầy đủ các dụng cụ về ngôi 
nằm là Bí-sô Nại-la-ma-thiết-thân-mạt-la Tử. 

Lại có Thanh văn âm thanh thuyết pháp như tiếng rống sư tử là 
Bí-sô Tân-độ-la Bạt-ra-đọa-xá. 

Lại có Thanh văn thông hiểu kinh luật, có khả năng luận nghị 
là Bí-sô Ca-chiên-diên. 

Lại có Thanh văn đối với Phật pháp tín giải đệ nhất là Bí-sô 
Mạt-yết-ly. 

Lại có Thanh văn tu trì đắc quả làm vinh hiển cho thị tộc là Bí- 
sô Ca-lưu-đà -di. 

Lại có Thanh văn khi diễn thuyết, đầy đủ âm thanh vi diệu to 
lớn là Bí-sô Bạt-nại-lý -kha. 

Lại có Thanh văn thông hiểu mỹ ngữ để có thể đàm luận là Bí- 
sô Đồng tử Ca-diếp. 

Lại có Thanh văn đầy đủ tinh tấn trong bốn uy nghi là Bí-sô 
Suất-lỗ-noa-cô-chỉ-phược-tha. 

Lại có Thanh văn đối với tất cả các pháp đều thông suốt mau 
lẹ là Bí-sô Phược-lý-thất-ca. 

Lại có Thanh văn tinh tấn tiến tới ngộ đạo đắc quả là Bí-sô 
Tức-lý -dã-ca. 

Lại có Thanh văn đây đủ thần thông hỏa giới là Bí-sô Tu-già- 
đà. 

Lại có Thanh văn xả bỏ tộc họ cao quý, ưa thích xuất gia là 
Bí-sô Hiền. 

Lại có Thanh văn thuộc vương tộc họ Thích, từ giã xuất gia là 
Bí-sô Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp. 
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Lại có Thanh văn tại nơi linh tháp, thọ thỉnh trước tiên là Bí-sô 
Bố-lan-na. 

Lại có Thanh văn tùy việc trình bày đều đại trí tuệ là Bí-sô 
Câu-hy-la. 

Lại có Thanh văn uy nghi đoan chánh, tướng mạo tròn đây là 
Bí-sô Ô-ba-tế-na Mạt-yết-lê Tử. 

Lại có Thanh văn dốc tâm đối với Phật pháp thông tỏ diệu 
nghĩa đệ nhất là Bí-sô Bán-thát-ca. 

Lại có Thanh văn có khả năng đoạn trừ nghi ngờ đối với lý Tứ 
đế là Bí-sô Đại Bán-thát-ca. 

Lại có Thanh văn lời nói luôn ngay thẳng, không ẩn khuất, 
thường khuyên răn các Bí-sô là Bí-sô Kiếp-tân-na. 

Lại có Thanh văn thường làm công việc khuyên răn các Bí-sô- 
nI là Bí-sô Nan-na-ca. 

Lại có Thanh văn được nhiều người quy ngưỡng, thường đạt 
nhiều tài lợi là Bí-sô Tế-phược-na. 

Lại có Thanh văn các căn luôn kín đáo, người khác không 
lường được là Bí-sô Nan-nô. 

Lại có Thanh văn giữ gìn giới luật thanh tịnh, không thiếu sót 
là Bí-sô La-hẫu-la. 

Lại có Thanh văn ít bệnh, ít khổ vì thân hiện tại là Bí-sô Vị-cô- 
la. 

Lại có Thanh văn thường hành bố thí đạt đến sự bất diệt, hiểu 
rõ diệu nghĩa Không đệ nhất là Bí-sô Tu-bồ-đề. 

Lại có Thanh văn luôn luôn ít nói là Bí-sô Ngang-đế-lý -dã. 

Lại có Thanh văn đầy đủ Túc mạng trí, nói lên được những 
việc đã làm trong quá khứ là Bí-sô Du-ty-đà. 

Lại có Thanh văn thường tu phạm hạnh, sống ở núi rừng là Bí- 
sô Hộ Quốc. 

Lại có Thanh văn luôn có đầy đủ các dụng cụ để ngồi, nằm là 
Bí-sô Kiều-phạm-ba-đề. 

Lại có Thanh văn luôn tinh tấn tiến tới được pháp định là Bí- 
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sô Lý-phược-đa. 

Lại có Thanh văn tu hành đoạn trừ những phiển não đã sinh là 
Bí-sô Na-la-đà. 

Lại có Thanh văn khéo dùng các phương tiện để ngăn ngừa các 
phiển não chưa sinh là Bí-sô Di-xí-ca. 

Lại có Thanh văn thường hành tâm Từ đầy đủ là Bí-sô Lê-bà- 
đa. 

Lại có Thanh văn khéo hành tâm Từ ở những nơi chốn khổ đau 
là Bí-sô Tất Lăng-già-bà -ta. 

Lại có Thanh văn với hạnh Xả ly rộng lớn là Bí-sô Bà-na-lê. 

Lại có Thanh văn đủ sức Xả ly rộng lớn là Bí-sô Đức Thắng. 

Lại có Thanh văn thông đạt tỏ rõ các thiện ác là Bí-sô Yết- 
nặc-ca-phược-tha. 

Lại có Thanh văn đoạn trừ mau lẹ tham dục thế gian là Bí-sô 
Nan-đà. 

Lại có Thanh văn đối với sân hận trừ diệt mau lẹ là Bí-sô Nhĩ- 
la. 

Lại có Thanh văn siêng năng tu chứng thắng quả, đoạn trừ ngã 
mạn mau lẹ là Bí-sô Ma-na-phược. 

Lại có Thanh văn diệt trừ nhanh chóng pháp ngu si là Bí-sô 
Bà-ra-đọa-nhã Ma-na-phược. 

Lại có Thanh văn tu trì thanh tịnh, thông giải về nhân quả là 
Bí-sô Ma-na-phược. 

Lại có Thanh văn thường tu thắng quả, đủ lợi căn lớn là Bí-sô 
Ương-quật-ma-la. 

Lại có Thanh văn ba nghiệp điều hòa, các căn luôn dịu dàng 
thuận hợp là Bí-sô Tát-lý-ba-na-sa. 

Lại có Thanh văn thường giỏi thưa hỏi các nghĩa lý vi diệu là 
Bí-sô Ma-hát-chỉ. 

Lại có Thanh văn đầy đủ biện tài lớn trong ngôn luận là Bí-sô 
Ra-đà. 

Lại có Thanh văn thường dùng nghĩa lý sâu xa để thưa hỏi với 
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mẹ là Bí-sô Yết-la-ba. 

Lại có Thanh văn thông thuộc pháp nghĩa, kết tập kệ tụng là 
Bí-sô Phược-nghĩ-xá. 

Lại có Thanh văn nói ra lời gì luôn luôn chân thật là Bí-sô Vĩ- 
xá-hà Bán-tả-lê Tử. 

Lại có Thanh văn dùng tâm thanh tịnh thường vui cầu pháp là 
Bí-sô Đạt-lý-di-ca. 

Lại có Thanh văn tu hạnh hoan hỷ, đủ sức nhẫn nhục là Bí-sô 
Bố-lan-hoa. 

Lại có Thanh văn từ trong quán pháp khéo đạt được bản tâm là 
Bí-sô Dã-thâu-na. 

Lại có Thanh văn trong pháp thế gian rất giỏi chiêm tinh, xem 
tướng là Bí-sô Mật-lý-nga-thi-ra. 

Lại có Thanh văn dùng tâm thù thắng khéo giải diệu pháp là 
Bí-sô Đạt-ma-ca. 

Lại có Thanh văn luôn tự tại đối với dục, khéo rõ nẻo đến và 
đi là Bí-sô Bổ-đặc-già -la. 

Lại có Thanh văn trong tất cả thời đều nói điều thiện là Bí-sô 
Ba-ma-na. 

Lại có Thanh văn dùng các phương tiện thiện xảo để giảng giải 
diệu pháp là Bí-sô Đạt-lý -di-la. 

Lại có Thanh văn hiểu nghĩa diệu pháp, giảng giải theo thứ lớp 
là Bí-sô Nga-phược-naI-đa. 

Lại có Thanh văn trong tất cả thời nói pháp đều không hề biết 
mệt là Bí-sô Cát bế đát kế. 

Lại có Thanh văn hình dáng nghiêm túc, trong tâm luôn hoan 
hỷ là Bí-sô Vô Năng Thắng. 

Lại có Thanh văn thường thể hiện nhiều hoan hỷ là Bí-sô 
Chánh Giác. 

Lại có Thanh văn tận lực tu tập về trí tuệ để chứng giải thoát là 
Bí-sô Thiện Sinh. 

Lại có Thanh văn luôn nỗ lực để chứng đạt định tuệ giải thoát 
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là Bí-sô Phược-sáp-ba. 

Lại có Thanh văn dứt trừ được lòng tham là Bí-sô Nhãm-mô- 
ca. 

Lại có Thanh văn khéo thực hiện đây đủ sự giải thoát là Bí-sô 
Phệ-ra-thát-tinh-hạ. 

Lại có Thanh văn tu trì thanh tịnh, luôn biết rõ những điều 
mình đã tin hiểu là Bí-sô Xoa-ma-ca. 

Lại có Thanh văn trong thế gian luôn đạt được mọi sự thù 
thắng hơn hết là Bí-sô Ma-thất-ca. 

Lại có Thanh văn trí tuệ thông tỏ các pháp cao thâm, biết được 
lý luận của ngoại đạo là Bí-sô Tối Thắng. 

Lại có Thanh văn luôn đầy đủ chánh kiến, khéo dẹp ma quân 
là Bí-sô Tỷ-ngật-ra-trường-nhĩ. 

Lại có Thanh văn thường dùng trí tuệ khéo phá được ngu mê là 
Bí-sô Nhã-ca-diếp. 

Lại có Thanh văn thường hành bình đẳng là Bí-sô Phác-ngộ-ca. 

Lại có Thanh văn tu tập trí thanh tịnh, giảm dần mọi thứ phiển 
não bụi bặm là Bí-sô Suất-lỗ-nô-cô-chỉ-yết-lan-nô. 

Lại có Thanh văn trong con đường tiến tới của sự tu tập luôn đủ 
thanh tịnh lớn là Bí-sô Ô-đát-lỗ. 

Lại có Thanh văn thân thể không khiếm khuyết, các căn đầy 
đủ là Bí-sô Ngang-nghĩ-lô. 

Lại có Thanh văn trong sự tu trì luôn hiểu rõ pháp Không là Bí- 
sô Tiên Thọ. 

Lại có Thanh văn đối với pháp Không luôn phát sinh sự tín giải 
sâu xa là Bí-sô Tôn-na. 

Lại có Thanh văn đạt đầy đủ thần thông ngay nơi quả chứng 
của mình là Bí-sô Ma-hạ-ca. 

Lại có Thanh văn khéo léo quán sát diệu nghĩa của tám nẻo 
giải thoát là Bí-sô Tín Trọng. 

Lại có Thanh văn ngay trong các pháp uy nghi tỏa ra diệu sắc 
ưa thích là Bí-sô Mộ-hạ-ra-nhã. 
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Lại có Thanh văn luôn diễn nói rộng về các diệu lý, có đây đủ 
quyến thuộc lớn là Bí-sô Tán-nhã-duệ. 

Lại có Thanh văn đạt đây đủ định tuệ, thường thọ nhận trời, 
người cúng dường là Bí-sô Thiện Hiện. 

Lại có Thanh văn phát tâm xuất gia ưa tu tập Thánh hạnh là 
Bí-sô Tỳ-xá-la. 

Lại có Thanh văn nhân duyên khổ mà phát tâm xuất gia là Bí- 
sô Một-lộc-trì-ea-bà-ra-đặ c-nhã. 

Lại có Thanh văn vì chán ghét muốn xa lìa nẻo luân hồi nên 
cầu xuất gia là Bí-sô Tôn-na-lý-ca Đế-lý -dã -cô. 

Lại có Thanh văn giác ngộ về các pháp thế gian là không bền 
vững, chắc chắn, sinh tâm nhàm chán là Bí-sô Tôn-na-lý-ca Bà-ra- 
đặc-nhã. 

Lại có Thanh văn trong sự yên lặng nghỉ ngơi dáng điệu luôn 
đoan chánh là Bí-sô Tát-thát-sắc-cô-ca. 

Lại có Thanh văn luôn tu trì thanh tịnh tánh thuần hậu. ít biện 
bác là Bí-sô Ô-ba-nhĩ-ca. 

Lại có Thanh văn thường riêng một mình dốc tính tấn đầy đủ 
các hạnh tịch tĩnh là Bí-sô Nan-hỷ-ca. 

Lại có Thanh văn khéo tu tập các pháp định tuệ, đạt được giải 
thoát lớn lao là Bí-sô Cảnh-tất-la. 

Lại có Thanh văn đối với người ngu si mê lầm làm cho họ có 
thể đạt thanh tịnh là Bí-sô Long Hộ. 

Lại có Thanh văn thường tu tịnh hạnh, xuất gia cuối cùng là Bí- 
sô Tu-bat-đà -la. 

Thế Tôn nói kệ: 

Phạm hạnh ít tham đục 
Trí tuệ với thần thông 
Thiên nhấn và đa văn 
Thanh tịnh dốc giữ luật 
Bốn uy nghỉ an lạc 

Đủ tiếng sư tử rống 

Tin hiểu rất sâu xa 
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Giải phân biệt kinh luật 
Vinh hiển cho tộc họ 

Đủ tiếng lớn vi diệu 

Sức tỉnh tấn khó lường 
Khôn khéo làm luận giải 
Có thân lực mau lẹ 

Linh tháp thọ thỉnh trước 
Nói thẳng, hành động chính 
Giáo giới cho Tăng, Ni 
Các căn thường ẩn mật 
Luôn giữ giới thanh tịnh 
Thân thể ít đau bệnh 
Thường làm việc bố thí 

Ít nói thường ừm lặng 
Đây đủ túc mạng trí 

Nằm ngôi đều đầy đủ 
Thường vui sống núi rừng 
Đoạn phiền não đã sinh 
Ngăn phiền não chưa hiện 
Thường nhập Tam-ma-địa 
Đại Từ và lợi ích 

Trừ hẳn các lỗi lầm 
Lòng Bi đoạn vòng khổ 
Thường hành các pháp thiện 
Mau trừ tướng ngã mạn 
Dốc đoạn tham, sân, sỉ 
Các lợi căn thanh tịnh 
Giải rõ pháp nhân quả 
Luôn hỏi lý sâu xa 

Các căn đều thuận hợp 
Đây đủ đại biện tài 

Hỏi mẹ nghĩa sâu xa 
Trình bày đều chân thật 
Khéo kết tập kệ tụng 

Đây đủ sức nhẫn nhục 
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Thấu đạt được bản thân 
Xem tướng tất biết rõ 

Đủ nhẫn nhục hoan hỷ 

Ý muốn thường tự tại 
Thâm nhập cửa điệu pháp 
Khéo dùng tuệ giải tâm 
Thuyết rộng pháp vỉ diệu 
Diễn pháp theo thứ lớp 
Giảng rộng pháp không mệt 
Luôn đây đủ hoan hỷ 
Chứng trí tuệ giải thoát 
Đạt ãjnh tuệ giải thoát 
Đã trừ sạch tham đục 
Thâm nhập giải thoát môn 
Thông tỏ, tự tín giải 

Tối thắng trong thế gian 
Phá được ngoại đạo luận 
Khai hóa hết ngu sỉ 
Thường quá các ma quân 
Xuất gia xả khổ não 

Trí thanh tịnh ít trần 

Đủ các căn viên mãn 
Hiểu pháp không, bất nhị 
Đắc đủ sức thần thông 
Quán thông tám giải thoát 
Vui nhận y diệu sắc 

Có quyến thuộc to lớn 
Nhận trời người cúng dường 
Wì lòng tin xuất gia 
Thường hành hạnh bình đẳng 
Chán đời, vui xuất gia 

Rất nhàm khổ luân hồi 
Thường hành tâm tịch tĩnh 
Đủ thiểu phần biện tài 
Sinh hoạt thường yên tịnh 
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Hạnh giải thoát rất sâu 
Thanh tịnh cho người ngu 
Đủ công đúc như vậy. 
Nên gọi A-la-hán. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

— Trong chúng này, có mười vị là đại Thanh văn. Nay Ta sẽ nói, 
các ông hãy lắng nghe. 

Đó là Bí-sô Kiều-trần-như, Bí-sô Ca-chiên-diên, Bí-sô Phú- 
lâu-na, Bí-sô Bạt-câu-la, Bí-sô Ly-bà-đa, Bí-sô Ương-quật-ma-la, 
Bí-sô Da-thâu-na, Bí-sô Tô-nhã-đa, Bí-sô Cổ-chỉ-yết-lan-nô, Bí-sô 
Phệ-xá -ly. Mười đại Thanh văn này là bậc Thượng thủ trong chúng 
Thanh văn. 

Thế Tôn lại bảo các Bí-sô: 

—Nay Ta tán dương các đại Thanh văn Bí-sô-n1, tu hành đạt đức 
độ ở quả vị của mình. Trong các Bí-sô-ni của ta, có đại Thanh văn 
Bí-sô-ni, từ bổ vương tộc xuất gia đã lâu, uy nghi thanh tịnh, thường 
tu phạm hạnh là Bí-sô-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề. 

Thiểu dục, tri túc, hành hạnh Đầu-đà là Bí-sô-ni Bát-thát-tả - 


ra. 
Trí tuệ sâu rộng, có đại biện tài là Bí-sô-ni Thiện Tướng. 
Thường hành thiện, uy đức không đổi là Bí-sô-ni Liên Hoa 
Sắc. 


Dốc tâm tu trì, khéo đạt Thiên nhãn là Bí-sô-ni Tô-ma. 

Tu tập về văn tư tuệ, có được sự hiểu biết rộng lớn là Bí-sô-ni 
Thâu-bà-yết-lý-ma-ra nữ. 

Nghiêm trì giới luật, đầy đủ khuôn phép là Bí-sô-ni Ngật-lý- 


Có khả năng trình bày giỏi các diệu pháp là Bí-sô-ni Thí Pháp. 

Thường dùng lòng từ bi để tuyên dương các diệu pháp là Bí-sô- 
mi Thích nữ Đạt-ma. 

Tịnh tu Thánh đạo làm vẻ vang cho dòng họ là Bí-sô-ni Đại 
Bạch. 
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Tín cầu quả lớn, tín tâm xuất gia là Bí-sô-ni, mẹ trưởng giả 
Thất-kha-la-ca. 

Trồng nhân tốt từ đời trước nên có đủ phước đức lớn là Bí-sô-ni 
Da-thâu-đà-la, mẹ của La-hầu-la. 

Thường ái mộ sự tu trì, có đây đủ sự tinh tấn lớn lao là Bí-sô-ni 
Loa Kế. 

Tự nói quả chứng thông đạt đầy đủ là Bí-sô-ni Hiền. 

Trí tuệ sâu xa, giải rõ kinh luật là Bí-sô-ni Diệu Cảnh. 

Các Bí-sô-ni này là bậc Thượng thủ trong đại chúng. 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói với các Bí-sô: 

-Các ông hãy lắng nghe, Ta sẽ nêu lên những Ô-ba-tát-ca 
(Cận sự nam) có tín tâm tu hành theo hạnh của mình. 

Phát lòng tin quy y Tam bảo đâu tiên là Ô-ba-tát-ca Bố-tát, Ô- 
ba-tát-ca Bạt-lê ở Ô-lỗ-vĩ-loa. 

Hành trì đầy đủ thanh tịnh giới pháp là Ô-ba-tát-ca, cha của 
Na-cô-la ở Bà-nghĩ-sá c. 

Thường cúng dường Tăng chúng là trưởng giả Cấp Cô Độc ở 
thành Xá-vệ. 

Từng tu nhân bậc Thánh, có đủ phước đức lớn là trưởng giả 
Thiện Thọ ở thành Xá-vệ. 

Thường cúng dường y phục, thực phẩm đến chúng Tăng là 
trưởng giả Tối Thủ ở thành Quảng nghiêm. 

Đối với Phật, Pháp, Tăng thường bố thí đủ các loại là trưởng 
giả Đồng Sinh ở thành Vương xá. 

Thường chu cấp thuốc cho người đau bệnh là trưởng giả Đại 
Danh ở thành Ca-tỳ -la. 

Thường hành hạnh Từ bi từ nơi tín tâm là trưởng giả Mật-trà-ca 
ở thành Đại hiển. 

Thường dùng bốn Nhiếp pháp giáo hóa các hội là trưởng giả 
Tâm-hạ-tất-đa-ca và A-thát-phược-ca, đồng ở Đại dã. 

Khi mới phát lòng tin đã đủ đại trí là trưởng giả Ô-ba-ly ở 
thành NÑa-lan-đà. 
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Có thể giữa hội chúng rống lên tiếng sư tử để đàm luận là 
trưởng giả Dũng Mãnh ở thành Vương xá. 

Có đại trí tuệ, giỏi luận bàn, phá luận sư ngoại đạo, là trưởng 
giả Nột-lý-mục-kha-lật-sai-vĩ ở thành Quảng nghiêm. 

Thường giảng pháp thuyết vi diệu cho đại chúng là trưởng giả 
Tức-đát-lỗ ở thành Tô-ba-la-ca. 

Khi đàm luận, đầy đủ biện tài là vua Thắng Quân ở đô thành 
Xá-vệ. 

Trong những người tín tâm, có lợi căn đệ nhất là em vua Kha- 
lộ ở thành Xá -vệ. 

Trong những người có tín tâm, có đầy đủ trí tuệ lớn là Tiên thọ 
Ô-ba-tát-ca ở thành Xá-vệ. 

Trong những người có tín tâm thường tu phạm hạnh là Ô-ba- 
tát-ca Bố-ra-noa ở thành Xá-vệ. 

Đầy đủ các thứ châu báu, kho tàng phong phú, lãnh đạo nhân 
dân đa văn đệ nhất là vua Tần-bà-sa-la nước Ma-già -đà, kinh đô là 
thành Vương xá. 

Thân cận Tam bảo phát tâm Bồ-để, ở thế gian có nhiều con cái 
là trưởng giả Nhĩ-phược-ca ở thành Vương xá. 

Tín tâm, tinh tấn, thông đạt mau lẹ là vương tử Vô Úy ở thành 
Vương xá. 

Từ bỏ việc cũ, sinh tâm tín giải là vua A-xà-thế, con bà Vi-để- 
hy ở nước Ma-già-đà, kinh đô là thành Vương xá. 

Những Ô-ba-tát-ca này là bậc Thượng thủ trong đại chúng. 

Thế Tôn lại bảo các Bí-sô: 

Các ông lắng nghe, nay Ta nói về Ô-ba-tát-kết (Cận sự nữ), 
là những người có tín tâm theo đạo của mình. Đó là: 

Người phát lòng tin đầu tiên quy y Phật, Pháp, Tăng là Ô-ba- 
tát-kết Nan-na và Ô-ba-tát-kết Nan-na-lực ở Ô-lỗ-vĩ-loa. 

Khi mới phát tâm đã tin hiểu giới pháp là mẹ trưởng giả Nặc- 
cô-la, ở Bà-nghĩ-sắc. Thường cúng dường đến chúng Tăng là Ô-ba- 
tát-kết, mẹ của Tỳ-xá-khư ở thành Xá-vệ. 
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Tiền kiếp bố thí gieo nhân giàu có đầy đủ phước đức lớn là mẹ 
của trưởng giả Lý-để-la ở thành Xá-vệ. 

Lo tìm kiếm thuốc thang cung cấp cho người bệnh khổ là vợ 
của trưởng giả Đại Quân ở thành Ba-la-na!. 

Đối với người bệnh thường chăm sóc là vợ trưởng giả Thiện 
Ái, ở thành Ba-la-nai. 

Phát lòng tin đã lâu, thường hành Từ hạnh là Ô-ba-tát-kết Nại- 
ma-phược-đế, ở nước Kiểều-diệm-di. 

Ở giữa chúng hội, đa văn đệ nhất là Ô-ba-tát-kết Cô-một-nhu- 
đát ra, ở nước Kiều-diệm-di. 

Có đại biện tài thường giảng diệu pháp một cách thiện xảo là 
vương nữ Thiện Ý, ở thành Xá-vệ. 

Phát tín tâm đã lâu, đầy đủ đại trí là vương nữ Tôn-na ở thành 
Vương xá. 

Về hình tướng là người xinh đẹp đoan nghiêm nhất, là Vương 
nữ Chánh Giác ở thành Vương xá. 

Ý thường tin hiểu khéo phát tâm Bồổ-để là vợ trưởng giả Một- 
đát-na ở thành Vương xá. 

Sống trong thế gian, có nhiều con cái nên người là vợ của 
trưởng giả Nhĩ-phược-ca, ở thành Vương xá. 

Thường khéo siêng năng tu trì, đầy đủ tỉnh tấn, là vợ của 
trưởng giả Suất-lỗ-nô, ở thành Chiêm-ba. 

Thường cúng dường chỗ ở cho chúng Tăng là con gái của 
trưởng giả Nan-na, ở trong rừng Trúc. 

Phát tín tâm đã lâu, hiểu sâu xa về thiển định là Ô-ba-tát-kết 
Kha-lộ ở rừng Trúc. 

Những Ô-ba-tát-kết này là bậc Thượng thủ trong đại chúng. 

Bấy giờ chúng đại Bí-sô và các hàng Trời, Người, A-tu-la... 
nghe Phật dạy, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 


"1 
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SỐ 127 


PHẬT NÓI KINH BỐN HẠNG NGƯỜI 
Ở THẾ GIAN 


Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Cầu-na-bạt-đà-a, 
người Thiên Trúc. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
thành Xá-vệ. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc đi chiếc xe quý sang trọng, cùng với 
quần thần tùy tùng, ra khỏi thành Xá-vệ, đến vườn Cấp cô độc, tới 
chỗ Đức Thế Tôn, lạy sát chân Ngài, rồi ngồi qua một bên, muốn 
nghe thuyết pháp. 

Thế Tôn nói với vua Ba-tư-nặc: 

Có bốn hạng người có mặt trong thế gian. Bốn hạng người ấy 
là những a1? 

1. Có người trước xấu sau đẹp. 

2. Có người trước đẹp sau xấu. 

3. Có người trước xấu sau xấu. 

4. Có người trước đẹp sau đẹp. 

Người thế nào là trước xấu sau đẹp? Có người sinh trong gia 
đình ti tiện, như gia đình Chiên-đà-la, gia đình hèn mọn, gia đình làm 
công, gia đình làm nghề cạo râu tóc, gia đình bần cùng; không có 
chỗ gieo trồng lương thực, ăn không đủ no chỉ ăn những thức ăn dở. 
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Sinh vào những nhà ấy nhan sắc thường xấu xí không ai ưa nhìn, bị 
mọi người khinh chê. Đối với việc thân hành thiện, miệng hành 
thiện, ý hành thiện, họ đã thân tu theo thiện hạnh, miệng tu theo 
thiện hạnh, ý tu theo thiện hạnh. Khi gặp Sa-môn, Bà-la-môn sinh ý 
khiêm nhường, cúng kính phục vụ đúng lúc. Gặp người cúng dường 
lòng thật sự vui mừng. Khi qua đời, sinh vào cảnh giới thiện, cõi trời. 
Cũng như người từ dưới đất bước lên giường nhỏ, từ giường nhỏ bước 
lên giường lớn, từ giường lớn leo lên ngựa, từ ngựa leo lên vol, từ voI 
lên tới giảng đường rộng. Vì vậy, Ta nói rằng người này trước xấu 
sau đẹp. 

Người như thế nào là trước đẹp sau xấu? Có người sinh trong 
gia đình tôn quý như gia đình dòng Sát-lợi lớn, gia đình Bà-la-môn 
lớn, gia đình trưởng giả lớn, gia đình vua, gia đình thái tử, gia đình 
đại thần, hay các gia đình danh vọng, tướng mạo khôi ngô không ai 
bằng, sắc đẹp như hoa đào. Nhưng người ấy thân làm việc ác, 
miệng nói điều ác, ý nghĩ việc ác. Người ấy khi gặp Bà-la-môn, 
các vị Tôn trưởng, tâm không cung kính không chào hỏi, cũng 
không nói chuyện. Họ thấy người khác cúng dường, sinh tâm ganh 
ghét. Tà kiến này do nhận thức chưa đúng. Từ đấy phát sinh ra tà 
kiến: không có bố thí, không có phước đức không có người nhận, 
không có hành động thiện ác, không có đời này, không có đời sau, 
không có cha mẹ, trên đời không có các vị A-la-hán, các vị tu hành 
diệu hạnh, mau chóng chứng đắc và an vui với đạo pháp của mình. 
Người ấy vì chấp chặt như vậy nên tạo thành các tà kiến, ác kiến. 
Khi họ qua đời, sinh vào ba đường ác như địa ngục. Cũng như có 
người từ nơi giảng đường rộng lớn bị hạ bệ xuống ngồi nơi cổ voi, 
từ nơi cổ voi xuống ngựa, từ ngựa xuống giường lớn, từ giường lớn 
xuống giường nhỏ, từ giường nhỏ xuống nằm dưới đất. Vì vậy Ta 
bảo rằng, người này trước đẹp sau xấu. Hạng người như vậy là 
trước đẹp sau xấu. 

Hạng người nào trước xấu sau xấu? Có người sinh trong gia 
đình ti tiện, như gia đình Chiên-đà -la, gia đình hèn mọn, gia đình làm 
công, gia đình làm việc cạo râu tóc, các gia đình bần tiện, ăn uống 
không đủ. Nếu được ăn, chỉ ăn các món dở, khó nếm. Đã sinh vào 
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các gia đình ấy họ lại thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Thân đã 
làm ác, miệng đã nói ác, ý đã nghĩ ác, khi có tiếp xúc với Sa-môn, 
Bà-la-môn, các vị Tôn trưởng, họ cũng không tôn kính chào hỏi, 
không nói chuyện. Đó là tà kiến, tương đương với nhận thức chưa rõ 
ràng. Người ấy có nhận thức: không có bố thí, không có phước báo, 
không có người nhận, không có quả báo của hành động thiện ác, 
cũng không có đời này, đời sau; không cha, không mẹ. Trên đời 
không có Sa-môn, Bà-la-môn... tu hành. Đời này đời sau, không có 
các vị A-la-hán chứng đắc mau chóng, sống an vui trong quả chứng 
của mình. Người này tương ưng với ác kiến, khi qua đời sinh vào ba 
ác đạo như địa ngục. Giống người từ chỗ tối đến chỗ tối, từ ngu sĩ 
đến ngu si. Do đó, Ta nói rằng người này trước xấu sau xấu. Người 
như vậy là trước xấu sau xấu. 

Hạng người nào là trước đẹp sau đẹp? Có người sinh vào gia 
đình tôn quý, như sinh vào gia đình dòng Sát-lợi lớn, gia đình dòng 
Bà-la-môn lớn, gia đình dòng trưởng giả lớn, gia đình vua, gia đình 
thái tử, gia đình đại thần, rất giàu có nhiều tài sản, vật báu. Người 
ấy lại rất khôi ngô, không ai bằng, sắc đẹp như hoa đào. Người ấy 
thân làm thiện, ý nghĩ thiện, miệng nói ý thiện. Người ấy làm thiện, 
miệng nói thiện, ý nghĩ thiện rồi, khi gặp Sa-môn, Bà-la-môn, các vị 
Tôn trưởng liền cung kính chào hỏi, phục vụ cung cấp cúng dường. 
Họ thấy người khác đến cúng dường phục vụ lễ kính, liền sinh tâm 
hoan hỷ. Họ tương ưng với Chánh kiến, không tương ưng với điên 
đảo, nên có nhận thức, có bố thí, có phước báo, có người nhận kết 
quả, có hành động thiện ác, có đời này đời sau, có cha mẹ. Trên thế 
gian, có Sa-môn, Bà-la-môn... tu hành phạm hạnh. Đời này đời sau, 
có các vị A-la-hán chứng đắc nhanh chóng, an vui trong quả chứng. 
Người ấy đã thành tựu Chánh kiến, khi qua đời thì sinh lên cõi trời. 
Cũng như người từ giảng đường đến giảng đường, từ nhà lớn này đến 
nhà lớn khác, từ cung điện này đến cung điện khác. Do đó, Ta nói rõ 
rằng người kia trước đẹp sau đẹp. Người như vậy là trước đẹp sau 
cũng đẹp. 

Này Đại vương, bốn hạng người như vậy có mặt trong thế gian. 

Thế Tôn nói kệ: 
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Đại vương, người bần tiện 
Có chánh tín bố thí 

Gặp Sa-môn, Phạm chí 

Và những người cầu xin 
Cung kính lễ phục vụ 

Tu hành các nghiệp thiện 
Thấy cho, thường vui mừng 
Bố thí người đến xin 

Thí này nghiệp vi diệu 
Không nhận quả báo xấu. 
Này Đại vương, người ấy 
Đến khi họ qua đời 

Sinh cõi Tam thập tam 

Trước xấu nhưng sau đẹp. 
Đại vương, người giàu sang 
Không tin, lòng đố ky 
Thường hành động phi pháp 
Tà kiến không có thầy 
Thấy Sa-môn, Phạm chí 

Và những người cầu xin 
Phỉ báng thường mắng nhiếc 
Xan tham như không tiền 
Thấy người cho ngăn cấm 
Người xin cũng không cho 
Sống vậy tạo nghiệp xấu 
Phải nhận quả báo xấu. 
Này đại vương, người này 
Đến khi họ qua đời 

Phải bị đọa địa ngục 

Trước đẹp nhưng sau xấu. 
Đại vương, người bần tiện 
Không tim, lại tham lam 
Thường hành động phi pháp 
Tà kiến vì không thầy 

Thấy Sa-môn, Phạm chí 
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Và những người đến xin 
Phỉ báng thường mắng nhiếc 
Keo kiệt nói không tiên 
Thấy người cho ngăn cấm 
Người xin cũng không cho 
Sống vậy, tạo ác nghiệp 
Phải nhận quả báo xấu. 
Này đại vương, người này 
Đến khi họ qua đời 

Phải đọa vào địa ngục 
Trước xấu sau cũng xấu. 
Đại vương, người giàu có 
Chánh tín thường bố thí 
Thấy Sa-môn, Phạm chí 
Và những người đến xin 
Phục vụ, cung kính lễ 

Tu hành các nghiệp thiện 
Thấy cho thường vui mừng 
Người xin đến bố thí 
Sống tạo nghiệp vi diệu 
Không nhận quả báo xấu. 
Này đại vương, người ấy 
Đến khi họ qua đời 

Sinh cối Tam thập tam 
Trước đẹp sau cũng đẹp. 

Này đại vương, cần phải tu học như vậy. Này đại vương, cần 
phải học theo nẻo, trước đẹp, sau cũng đẹp. Đừng học theo trước 
xấu, sau cũng xấu. Này đại vương, nên học tập như vậy. 

Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n1 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 128 (A) 


KINH TU-MA-ĐỀ NỮ 


Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt Chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- 
vệ. 

Trong thành ấy, nơi gia đình trưởng giả A-na-bân-trì có người 
con gái tên Tu-ma-đề. Cô này đã trồng nhân lành từ lâu đời nên tự 
nhiên đặc biệt hơn người thọ trì hạnh cao thượng của Phật, tịnh tâm 
trong phòng thanh tịnh có tính cách huyền diệu. 

Trong thời ấy, ở thành Mãn phú, có trưởng giả Mãn Tài, lặn lội 
đi đến các nước xa để tìm thiếu nữ chính chuyên. Nhân dịp tới thành 
Xá-vệ, ông ta gặp gỡ trưởng giả Bân-trì. Trà tiệc xong hai bên vẫn 
vui vẻ tâm sự. Nàng Tu-ma-để kính nể vị ấy là bậc Tôn trưởng nên 
ra chào hỏi và thu dọn với cử chỉ thùy mị, thân hình xinh đẹp, mặt 
tươi như trăng vừa tròn, mắt long lanh như ánh sáng sao băng. Mãn 
Tài hỏi Bân-trì: 

—G€ô con gái này là con gái nhà a1? 

Bân-trì đáp: 

—Đó là con gái tôi. 

Mãn Tài nghe như vậy rất vui mừng, khen ngợi, nói: 

—Tôi với bạn quen nhau từ nhỏ, tình nghĩa tròn đây, không như 
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người ngoài. Tôi có con trai, đang muốn chọn người đoan trang, 
nhưng chưa định nơi nào. Con gái bạn có thể kết hôn với con tôi. 

Trưởng giả Bân-trì nói: 

- Việc này không nên. 

Mãn Tài giận trách: 

—Tại sao việc này lại không nên? Vì không môn đăng hộ đối 
hay mức sống chênh lệch? Bạn hào tộc phú quý, tôi cũng hào tộc 
phú quý; vậy tại sao việc này lại không nên? 

Bân-trì trình bày: 

—Con gái tôi luôn luôn niệm Phật, giữ gìn trai giới, gia đình bạn 
theo truyền thống thờ thần sát sinh ăn uống đồ mặn. Vì truyền thống 
không đồng nên việc này không nên. 

Mãn Tài bảo Bân-trì: 

—GIa đình bạn tự cúng dường theo tín ngưỡng riêng. Gia đình 
tôi tự cúng dường theo tín ngưỡng riêng. Tuy tín ngưỡng khác nhau, 
mỗi người làm theo điều hay của mình, có trở ngại gì? 

Bấy giờ Bân-trì không muốn gả con, nên cố đưa ra điều khó 
khăn để từ chối: 

Tôi đòi hỏi bạn phải có vạn cân vàng ròng, trăm hạt minh 
châu, gan rồng làm sính lễ, đưa tủy của Phụng hoàng sinh làm thức 
ăn. Nếu được như vậy tôi sẽ gả con. 

Trưởng giả Mãn Tài nghe vậ y rất mừng, hứa: 

- Tôi có thể cung ứng thỏa mãn mọi yêu cầu. 

Bân-trì lại nói: 

—Tôi đưa ra thế cho vui chứ chưa thật tình. Tôi phải xin ý kiến 
của Đức Phật, sau đó mới quyết định. 

Trưởng giả Bân-trì liền đến hỏi Phật: 

-Bạch Thế Tôn, nay trưởng giả Mãn Tài ở thành Mãn phú, cầu 
hôn Tu-ma-để nữ cho con trai ông ta, vậy con nên đồng ý hay 
không? 

Phật dạy: 

-Nếu gả Tu-ma-để nữ sang nước kia thì sẽ độ vô số chúng 
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dân không thể tính hết được. 

Bân-trì trở về nói với Mãn Tài: 

—Sau đây mười lăm ngày, gia đình bạn phải chuẩn bị đầy đủ lễ 
nghi. Mãn Tài nghe xong vui mừng, vội vã trở về nhà. 

Thời bấy giờ, thành Mãn phú cách xa thành Xá-vệ ba ngàn hai 
trăm dặm. Trưởng giả Mãn Tài trên đường đi sử dụng đoàn xe gồm 
vạn chiếc, tùy tùng đi theo như đám ngựa đẹp, cờ bay rợp trời, tiếng 
chuông vang đất, thể nữ luân phiên giúp đỡ, hầu trai thay nhau phục 
vụ. 

Trước đó, trưởng giả A-na-bân-trì đã làm cho con gái mình 
mười hai loại xe quý. Đầu tiên dùng hoa sen đồ lót bên trong, ngọc 
ma-ni phủ bên ngoài, giăng nhiều lớp vàng ròng, vây quanh bằng 
lưới bạc trắng, trưng bày hổ phách, san hô, lưu ly, xa cừ, lẫn với mã 
não chen giữa thủy tinh; lưu ly xếp hàng sáng rực trang trí khắp nơi, 
lại treo nhiều lớp đá tía khắp nơi, lay động tự nhiên. Do đó, các loại 
ánh sáng cùng phát ra phản chiếu lên nhau. Người đứng xa nhìn 
bỗng thấy bóng bên Đông nghiêng sang bên Tây. Đứng gần xem thì 
hai mắt chói lòa. 

Thuở ấy, nơi thành Mãn phú đã có quy chế từ trước là dân 
trong thành có con gái gả sang nước khác phải bị phạt nặng. Ai tìm 
vợ ở nước khác đưa về trong thành cũng bị phạt nặng. Người phạm 
quy chế này thì bị phạt bằng cách phải cúng dường cho sáu ngàn 
Phạm chí và đủ các món ăn theo yêu cầu của họ là canh xúp thịt 
heo, rượu cất ba lần. Ông Mãn Tài biết mình phạm quy chế, nên 
thỉnh nhiều nhóm Phạm chí đến nhà bày những bàn tiệc lớn, sai Tu- 
ma-đề nữ làm lễ các Phạm chí ấy. Tu-ma-đề nữ nói: 

-Tôi tuy phận gái nhưng ý chí cương cường không thể chịu 
khuất phục. Thầy trò đám Phạm chí này khác nào một đàn bò, nghé. 
Thân hình xấu xí, tham ăn vị ngon, không chút hổ thẹn, khác gì súc 
sinh. Thà chịu hình phạt, chứ tôi không thể nào lễ bái họ. 

Bấy giờ, sáu ngàn Phạm chí nghe nói thế đều tức giận bảo: 

—Tiện tỳ con nhà dân dã hèn mọn ở đâu, dám đến đây nhục mạ 
chúng ta. 
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Ngay khi đó, họ bèn giải tán, rồi đi đến các nơi bảo với những 
nhóm chống đối, chọn lúc cùng dẫn tới giết sạch nhà Mãn Tài và 
năm họ của ông ta. Ông Mãn Tài nghe tin vội trốn ngay lên lầu cao, 
kêu trời oán đất: 

— Tại sao đòi làm hại cả năm họ của tôi. 

Vì thế, ông ta lo buồn không biết giải quyết bằng cách nào. 

Bấy giờ Tu-bạt bay lên lầu, thấy Mãn Tài ưu sầu, bèn hỏi: 

—Bạn vừa bị trộm cướp xâm phạm hay trong nhà vừa có người 
chết chưa chôn, mà dung mạo ưu sâu như vậy? 

Mãn Tài đáp: 

Chẳng phải người chết, hay bị trộm cướp gì cả, chỉ vì hôm qua 
con dâu tôi hủy báng, nhục mạ các sư trưởng khiến bị liên hệ đến 
năm họ, vì vậy nên tôi ưu sầu không cách gì giải quyết. 

Tu-bạt hỏi Mãn Tài: 

—Bạn cưới dâu ở đâu? 

Mãn Tài đáp: 

—Con gái của trưởng giả Bân-trì ở thành Xá-vệ. 

Tu-bạt nghe vậy kinh hoàng, sợ hãi nói: 

Nay con dâu bạn đến ở đây, chúng ta sắp gặp một chuyện 
quan trọng lắm. 

Mãn Tài hỏi: 

— Tại sao bạn biết việc này? 

Tu-bạt trả lời: 

-Trước đây, tôi cùng vị Sa-di nhỏ nhất mới ba, bốn tuổi của 
Xá-lợi-phất tên Quân-đầu, đi đến phía Bắc Tuyết sơn khất thực, 
vừa đầy một bát. Tôi liền bay lên cao đến bờ ao A-nậu. Tại bờ ao 
ấy, có Trời, Rồng, Quỷ thần hộ vệ hồ nước, không cho tôi đến gần. 
Lúc ấy Sa-di Quân-đầu cũng vừa bay tới. Trời, Rồng, Quỷ thần lại 
vui mừng tán thán: “Lành thay!” Rồi dùng chiếc án bằng vàng mời 
ngồi, phụng sự hết sức chu đáo. Chỉ trong khoảnh khắc, Quân-đầu đã 
vượt lên định Tứ không rồi trở về chỗ cũ. Đây là vị Sa-di rất nhỏ mà 
có thần đức như vậy, huống chi là Bậc Đại Sư mà họ tôn thờ. 
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Mãn Tài hỏi: 

—Có thể gặp được Bậc Đại Sư của họ không? 

Tu-bạt đáp: 

—Nếu muốn gặp Đại Sư của họ, tốt nhất là nhờ Tu-ma-đề nữ. 

Mãn Tài liền xuống lầu, cung kính nói với Tu-ma-đề nữ: 

— Vị Đại Sư con đang tôn thờ, có thể gặp Ngài được không? 

Tu-ma-đề đáp: 

-Nếu trưởng giả hồi tâm chuyển ý, tự mình dốc hết sức hướng 
về đạo đức. Con sẽ vì trưởng giả, xoa hương vào thân lên lầu thỉnh 
Ngài ở nơi xa. 

Tu-ma-để nữ nói xong liền dùng hương xoa vào thân, đi lên 
tầng lầu cao nhất hướng về Đức Phật, bạch: 

-Thế Tôn, con gái đang gặp nạn vì bọn tà áp bức. Ngưỡng 
mong Thế Tôn đại Từ đại Bi cứu giúp qua nguy ách. 

Bấy giờ mùi hương như mây bay qua đến tính xá Kỳ hoàn, 
Tôn giả A-nan thấy mùi hương khác với mùi hương thường gặp, bèn 
bạch Phật: 

-Thế Tôn, mùi hương này là mùi hương lạ bay từ đâu đến? 

Đức Phật nói: 

-Mùi hương này là hương của sứ giả tìm đến gặp Phật. Tu- 
ma-đề nữ đang ở thành Mãn phú, bị các tà đạo áp bức, nên khiến 
mùi hương này tìm đến đây thỉnh Ta và các ông. Hãy mau đánh 
kiển chùy tập hợp chúng, tất cả hội tụ tại giảng đường, bảo họ 
rằng: “Nay Tu-ma-để nữ đang ở thành Mãn phú bị chúng tà đạo áp 
bức, nên sai mùi hương đến thỉnh Phật và hiện tiền đại chúng. Nếu 
vị nào chứng đắc thần thông thì nhận thẻ, ai chưa chứng đắc thì im 
lặng”. 

Lúc ấy, trong chúng hội có các vị Châu-lợi-bàn-đặc-già, Phật 
tử La-vân, Tu-bồ-đề, Xá-lợi-phất, Ca-diếp, Mục-kiển-liên... Trong 
chúng có một Sa-di tên Quân-đầu chưa thọ giới Cụ túc, nhưng là 
người nhận thẻ đầu tiên. Sau khi giám sát lộ trình của Thánh chúng 
sẽ đi, A-nan bạch Phật: 
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—Trong nước kia không có dụng cụ lớn để nấu thức ăn. 

Càn Tự được sai vác chảo lớn đi trước. Càn Tự tuy là người 
thừa hành, nhưng đầy đủ ngũ thông, lưng vác chảo lớn vạn hộc, tay 
cầm chảo lớn trăm hộc, vọt thân bay cao hướng về nước ấy. 

Bấy giờ Mãn Tài ở tầng lầu chót từ xa trông thấy, bảo Tu-ma- 
để: 

-Ta thấy một người lưng vác chảo lớn ngàn hộc, tay cầm 
muỗng lớn trăm hộc, từ không trung bay đến đây, có phải là Thầy 
con không? 

Tu-ma-đề nói: 

—Đó không phải là Thầy con, mà là sứ giả của Tăng chúng tên 
Càn Tự. Thế Tôn muốn đến đây nên sai vác chảo đi trước. 

Tiếp theo là Sa-di Quân-đầu, hóa ra trăm cây hoa, ngồi kiết 
già trên các cây hoa ấy, vọt thân bay lên cao cũng hướng về nước 
kia. Mãn Tài ở tầng lầu chót từ xa trông thấy, bảo Tu-ma-đề: 

-Ta trông thấy có người ngồi kiết già trên trăm cây hoa. Từ hư 
không bay đến đây, đó là Thầy của con phải không? 

Tu-ma-đề thưa: 

-Không phải là Thầy con. Đó là vị Sa-di nhỏ nhất của ngài Xá- 
lợi-phất tên là Quân-đầu. 

Rồi đến Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc hóa ra năm trăm con sư tử, 
cùng rống lên một loạt tiếng, bay từng hàng chạy theo nhau, Tôn giả 
kiết già trên chúng, vọt thân bay cao, hướng về nước ấy. Mãn Tài ở 
tầng lầu chót từ xa trông thấy, bảo Tu-ma-đề: 

-Ta trông thấy năm trăm con sư tử cùng rống lên một loạt 
tiếng, bay từng hàng chạy theo nhau, người ngồi kiết già trên chúng, 
từ hư không bay đến đây là Thầy con phải không? 

Đáp: 

-Đấy không phải là Thầy con, mà là đệ tử của Đức Như Lai 
tên Châu-lợi-bàn-đặ c-g1à. 

Đến lượt Phật tử La-vân hóa ra năm trăm Kim sí điểu vương, 
ngồi kiết già trên chúng, vọt thân bay cao hướng về nước đó. Mãn 
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Tài ở tầng lầu chót từ xa trông thấy, bảo Tu-ma-để: 

—Ta trông thấy năm trăm Kim sí điểu vương, có người ngồi kiết 
già trên chúng, từ hư không bay đến đây, đó là Thầy con chăng? 

Đáp: 

—Đó không phải là Thầy con, là Phật tử La-vân, đệ tử của Đức Như 
Lai. 

Tiếp đến, Tôn giả Tu-bồ-đề hóa ra năm trăm voi chúa, đều có 
sấu ngà, mang bành vàng, ngồi kiết già trên chúng, vọt thân đẳng 
vân lên hư không cũng hướng về nước kia. Mãn Tài ở tầng lầu chót 
từ xa trông thấy, bảo Tu-ma-đề: 

-Ta trông thấy năm trăm voi chúa đều có sáu ngà, mang bành 
vàng, có người ngồi kiết già trên chúng, từ hư không bay đến đây, đó 
là Thầy con phải không? 

Đáp: 

-Không phải là Thầy con, đó là đệ tử của Đức Như Lai, tên 
Tu-bồ-đề. 

Tới lượt Mục-kiển-liên hóa ra bẩy núi báu, ngồi kiết già trên 
chúng, vọt thân bay cao, hướng về nước ấy. Mãn Tài ở tầng lầu chót 
từ xa trông thấy, bảo Tu-ma-đề: 

-Ta nhìn thấy bẩy núi báu, có người ngồi kiết già trên chúng, 
từ hư không bay đến đây, đó là Thầy con chăng? 

Tu-ma-để nữ đáp: 

—Đó không phải là Thầy con, mà là vị đệ tử thân túc bậc nhất 
của Đức Như Lai tên Mục-kiển-liên. 

Đến lượt Thượng tọa Đại Ca-diếp hóa ra năm trăm con rồng 
lớn, đều có mặt trời sáng vọt lên hư không. Ngài ngồi kiết già trên 
chúng, vọt thân bay cao hướng về nước kia. Mãn Tài ở tầng lầu chót 
từ xa trông thấy, bảo Tu-ma-đề: 

—Ta trông thấy năm trăm rồng lớn đều có bẩy đầu như mặt trời 
sáng vọt lên trời, có người ngồi kiết già tên chúng, từ hư không bay 
đến, đó là Thây con chăng? 

Tu-ma-đề nữ đáp: 
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-Không phải là Thầy con, mà là Thượng tọa Ca-diếp, đệ tử 
của Đức Như Lai. 

Bấy giờ Tu-ma-đề nữ vì trưởng giả nói kệ: 

Thây tôi sắp đến đây 

Quang mình không ai bằng 
Trưởng giả nhất tâm niệm 
Đừng nghĩ tưởng chuyện khác. 

Lúc ấy Đức Như Lai biết tâm niệm cửa chúng sinh đã đến lúc 
gặp cơ hội sẽ được hóa độ, Ngài bèn đắp y Tăng-già-lê, bay lên hư 
không cao cách mặt đất bảy cây đa-la, sắc thân màu vàng ròng, 
ánh sáng chiếu đẹp đẽ rực rỡ. A-nhã-xa-lân ở bên trái Như Lai, 
Xá-lợi-phất thì ở bên phải, A-nan nương theo uy thân của Phật hầu 
ở bên trái Như Lai. Các Tỳ-kheo khác tự mình hiện thần biến với 
trăm ngàn vạn cách, giăng kín cả hư không, nương theo mây đến 
chốn đó. A-nhã-xa-lân hóa thành Nguyệt thiên tử, Xá-lợi-phất hóa 
thành Nhật thiên tử, các Tỳ-kheo khác hóa thành Trì Quốc thiên 
vương, hoặc hóa làm Tăng Trưởng thiên vương, có vị hóa thành Tu- 
la vương, Càn-thát-bà vương, đánh trống, đàn; binh đua nhau nổi 
dậy hằng-hà-sa số. A-tu-luân phía Đông đưa quân đánh dẹp quân 
ma hầu. Chuyển luân thánh vương ở phía Tây đưa quân bình định 
quân ma công. Càn-thát-bà vương trong tay thống lãnh trăm ức ma 
binh, lùi lại tuần hành ở hậu quân. Phạm thiên vương làm đô lục 
trung quân. Văn-thù-sư-lợi cùng với Như Lai làm khuôn bộ đại 
thần, thống lãnh trong ngoài, quản lý các đội quân một lòng phát 
khởi. Lực sĩ Mật Tích tay cầm chùy Kim cang hộ vệ hai bên Như 
Lai. Thiên ma Ba-tuần tay ôm đàn lưu ly tán dương đại pháp. Tỳ- 
sa-môn tay cầm lọng lớn bằng bẩy báu che trên chỗ cao nhất của 
Đức Như Lai. Các vị Hiển thánh khác đều ở trên hư không tấu nhạc 
ca xướng. 

Bấy giờ Đức Như Lai hiện tướng thần biến trăm ngàn vạn loại 
tiếng chuông, vang dậy cả mặt đất. Ngay lúc ấy, hoặc Ngài hiện 
thần thông biến hóa, hoặc nhập Hỏa vương Tam-muội khói lửa rực 
rỡ, hoặc nhập Thủy vương Tam-muội cát bay sóng vọt, hoặc hóa 
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điện quang sáng rực của lôi công, hoặc hóa sương bay mưa đá nổi 
dậy. Ngay lúc ấy, mây mười phương kéo đến, trời đất chuyển động. 
Trăm dòng hướng về phương Tây, ánh sáng phương Đông bị chìm 
mất. Năng lực của Bậc Thánh như vậy, không nơi nào là không kính 
phục. Khi đó sáu ngàn ngoại đạo thảẩy đều phục tùng thần hóa. Thế 
Tôn làm cho Tu-ma-để nữ đạt được pháp nhãn thông suốt. Trong 
thành sáng rực, có tới tám vạn bốn ngàn người dân, đồng thời thấy 
được đạo pháp. 

Bấy giờ Đức Như Lai thu nhiếp Thánh chúng, cùng nhau trở về 
tính xá Kỳ hoàn. Đại đức A-nan bước ra trước, quỳ bái, chắp tay, 
bạch Phật: 

-Thế Tôn, Tu-ma-đểề nữ này có nhân duyên gì, thường được 
sinh trong nhà đại phú, lại ở nơi lưới tà ngoại đạo, không chuyển 
thân nữ, nay được pháp nhãn, dân chúng trong thành đồng thời được 
đạo. Ngưỡng mong Thế Tôn giảng về quá khứ của Tu-ma-đề. 

Đức Phật nói với A-nan: 

-Các ông hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho các ông rõ. Về thời 
quá khứ, vào thời Đức Phật Ca-diếp có một vương nữ, ở trên tầng 
lầu cao nhất hướng về tương lai, thường phát lời nguyện lớn: “Tôi 
luôn được sinh vào nhà đại phú, sinh ra thường được gặp Đức Phật, 
bố thí chúng sinh tâm không thoái chuyển, không chuyển thân nữ 
được ngay pháp nhãn”. Dân chúng trong thành đều phát thệ 
nguyện: “Cùng nhau tôn sùng trai giới, tích lũy công đức”. Do nhân 
duyên ấy nên nay được gặp Ta, hóa độ cho tất cả. Này A-nan, đại 
nguyện cho tương lai không thể không phát, người nghe không thể 
không hỗ trợ. 

Vương nữ lúc ấy, nay chính là Tu-ma-để nữ, còn nhân dân 
trong thành nay là bốn vạn tám ngàn người của thành Mãn phú. 

Các vị Tỳ-kheo Tăng, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, chư 
Thiên, Long vương, bát bộ.. nghe kinh này đều làm lễ, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 
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KINH TU-MA-ĐỀ NỮ 


Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt Chỉ. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo gồm đủ một ngàn hai trăm 
năm mưởi vỊ. 

Bấy giờ trưởng giả A-na-bân-trì là bậc giàu có, với nhiều tài 
sản quý giá, vàng bạc châu báu, xa cừ, mã não, ngọc quý, hổ phách, 
thủy tinh, lưu ly; voi ngựa, bò dê, tỳ nữ nô bộc nhiều vô số kể. 

Khi ấy, trong thành Mãn phú, có trưởng giả tên Mãn Tài cũng 
là hàng cự phú với nhiều tài sẩn quý giá như xa cừ, mã não, ngọc 
quý, hổ phách, thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, bò dê, tỳ nữ nô bộc, 
không thể tính hết. Ông ta là bạn của trưởng giả A-na-bân-trì từ lúc 
còn nhỏ, thân ái kính trọng nhau chưa một lúc nào rời. VỀ sau, 
trưởng giả A-na-bân-trì thường xuyên đem ngàn vạn vàng ngọc quý 
giá cùng các tài sản hàng hóa, buôn bán ở trong thành Mãn phú, 
nhờ trưởng giả Mãn Tài giúp đỡ, sắp đặt, ghi chép. Trưởng giả 
Mãn Tài cũng có số ngàn vạn vàng ngọc quý giá và tài sẩn hàng 
hóa đem đến buôn bán tại thành Xá-vệ, nhờ trưởng giả Bân-trì 
giúp đỡ, trông coI. 

Trưởng giả A-na-bân-trì có con gái tên Tu-ma-để, dung mạo 
đoan chánh, sắc đẹp như hoa đào, hiếm có trên đời. 
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Gặp lúc trưởng giả Mãn Tài có ít công việc nên vào thành Xá- 
vệ, đi đến nhà trưởng giả A-na-bân-trì, tới nơi, ngồi vào chỗ. Tu-ma- 
để nữ từ tịnh thất đi ra, trước tiên quỳ lễ bái cha mẹ, sau đó quỳ lễ 
bái trưởng giả Mãn Tài rồi lui vào phòng riêng. Khi trưởng giả Mãn 
Tài trông thấy Tu-ma-để nữ dung mạo đoan chánh, tươi đẹp, trên đời 
thật ít có, bèn hỏi trưởng giả A-na-bân-trì: 

—Đây là con gái nhà ai vậy? 

A-na-bân-trì đáp: 

- Thiếu nữ mà bạn vừa thấy là con gái của tôi. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

— Tôi có đứa con trai nhỏ chưa lấy vợ, bạn có thể gả con gái cho 
nhà nghèo này không? 

Khi ấy trưởng giả Bân-trì đáp: 

- Việc này không nên! 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

— Vì sao mà việc ấy lại không nên? Vì vọng tộc hay vì tài sản? 

Trưởng giả A-na-bân-trì đáp: 

Dòng họ tài sản đều như nhau, chỉ có sự phụng thờ thần linh 
của bạn cùng gia đình tôi thì không giống nhau. Con gái tôi là đệ tử 
tôn thờ Phật Thích-ca, còn nhà bạn thì thờ ngoại đạo dị học. Lý do là 
vậy nên không thể đáp ứng theo ý bạn được. 

Trưởng giả Mãn Tài nói: 

-Sự phụng thờ của gia đình chúng tôi có cúng lễ riêng. Cô ấy 
như về làm dâu, thì được cúng dường theo tín ngưỡng của mình. 

Trưởng giả A-na-bân-trì nói: 

-Nếu con gái tôi gẩ sang nhà bạn thì vàng ngọc quý giá phải 
bỏ ra không sao tính hết. Vậy trưởng giả cũng phải bỏ ra vàng ngọc 
quý giá khá nhiều đấy! 

Trưởng giả Mãn Tài hỏi: 

-Nay bạn đồng ý thì số tài sản quý giá bên tôi sẽ bỏ ra là bao 
nhiêu? 


Trưởng giả Bân-trì đáp: 
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-Hiện nay tôi cần bạn bỏ ra sáu vạn lượng vàng. 

Ngay lúc đó trưởng giả Mãn Tài liền đưa đủ số lượng vàng ấy. 
Trưởng giả A-na-bân-trì tự nghĩ: “Ta đã dùng phương tiện để từ chối 
trước nhưng vẫn không thể ngăn được”, bèn nói với trưởng giả Mãn 
Tài: 

-Nếu tôi gả con gái thì phải đến hỏi Đức Phật, xem Đức Thế 
Tôn có dạy điều gì, tôi sẽ theo đấy phụng hành. 

Khi ấy trưởng giả A-na-bân-trì, giả đặt ra sự việc tợ như nói 
đùa, rồi đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Ngài, đứng qua một 
bên, bạch Phật: 

-Trưởng giả Mãn Tài thành Mãn phú cầu hôn Tu-ma-để nữ 
cho con trai ông ta, vậy con có nên gả hay không? 

Thế Tôn dạy: 

-Nếu đưa Tu-ma-để nữ gả sang nước kia thì có nhiều lợi ích, 
sẽ độ thoát cho dân chúng không thể tính kể. 

Bấy giờ trưởng giả A-na-bân-trì tự nghĩ: “Thế Tôn dùng 
phương tiện nhận biết nên mới bảo ta gả con sang nước kia”. Trưởng 
giả liền đầu mặt lạy nơi chân Phật, đi nhiễu ba vòng rổi từ giã. Ông 
ta trở về nhà, bày biện nhiều món ăn uống thịnh soạn mời trưởng giả 
Mãn Tài. Trưởng giả Mãn Tài nói: 

-Tôi dùng thức ăn này làm gì! Chỉ cần bạn có đồng ý gẩ con 
gái cho gia đình tôi hay không? 

A-na-bân-trì đáp: 

-Ý bạn đã muốn vậy, tôi xin vâng theo. Mười lăm ngày sau 
bạn đưa con trai đến đây. 

Sau khi nói xong, hai bên chia tay nhau. 

Bấy giờ trưởng giả Mãn Tài sắm sửa đầy đủ các vật dụng cần 
thiết, dùng xe gắn lông quý, đi đến cách thành khoảng tám mươi do- 
diên. Trưởng giả A-na-bân-trì cũng trang sức cho con gái mình, tắm 
gội thoa chất thơm, đi xe gắn lông quý, đưa cô gái đi đón tiếp con 
trai của trưởng giả Mãn Tài; họ gặp nhau giữa đường. Khi ấy trưởng 
giả Mãn Tài được con dâu, liền đưa về nhà mình trong thành Mãn 
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phú. Thời đó dân chúng nơi thành này có đặt ra quy chế: Con gái ở 
đây mà đi lấy chồng nơi nước khác thì gia đình phải bị phạt nặng, 
con trai cưới vợ từ nước khác đem về xứ này thì cũng bị phạt nặng. 
Theo quy chế, nếu ai vi phạm sẽ bị phạt là dọn ăn cho sáu ngàn 
Phạm chí. Trưởng giả Mãn Tài biết mình đã phạm quy chế, liền lo 
dọn thức ăn cho sáu ngàn Phạm chí. Những thức ăn này gồm các 
món thịt nướng, thịt heo nấu canh xúp và rượu cất nhiều lần. Lại nữa 
còn phải giúp y phục cho các Phạm chí mặc, hoặc bằng vải trắng 
hoặc bằng vải lông mịn. Nhưng theo phép của họ thì những khi đi 
vào, lấy y vắt lên vai bên phải, nửa thân dưới bày ra. Lúc ấy trưởng 
giả thưa với các Phạm chí: 

-Giờ đã đến, thức ăn uống đã đủ, xin mời các vị! 

Sáu ngàn Phạm chí đều vắt y lên một bên vai, nửa thân dưới 
bày ra, đi vào nhà trưởng giả. Trưởng giả thấy các vị Phạm chí đến, 
bèn đi ra ở trước, quỳ xuống cung kính nghênh đón làm lễ. Vị Phạm 
chí lớn nhất đưa tay chúc mọi sự tốt đẹp, rồi choàng cổ trưởng giả đi 
đến chỗ ngồi. Các Phạm chí khác đều tùy theo thứ lớp mà an tọa. 
Khi sáu ngàn Phạm chí đã ổn định chỗ ngồi xong, trưởng giả nói với 
Tu-ma-đề nữ: 

—Con hãy trang nghiêm hướng về các vị thầy của ta làm lễ. 

Tu-ma-đề nữ trả lời: 

- Thôi thôi, thưa ngài! Con không thể vâng lời làm lễ những kẻ 
lõa lồ như vậy. 

Trưởng giả nói: 

Đây không phải là những kẻ lõa lồ, chẳng phải là không biết 
hổ thẹn, chỉ vì y phục mặc như vậy là pháp phục của họ. 

Tu-ma-để nữ nói: 

Đây là những người không biết hổ thẹn, cùng nhau phô bày 
hình thể ra ngoài, chứ pháp phục gì vậy? Xin trưởng giả nghe cho, 
Đức Thế Tôn đã dạy, có hai sự việc là nhân duyên để người quý 
trọng, đó là có hổ, có thẹn. Nếu hiện nay không có hai việc ấy thì 
cha mẹ, anh em, tông tộc năm họ, tôn ti cao thấp không thể phân 
biệt được, cũng như các loài cầm thú sống lẫn lộn với nhau không 
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có phép tắc gì. Nhờ có hai pháp này mà ở thế gian mới có thứ tự 
tôn ti. Nhưng những người kia đã xa ha hai pháp ấy, khác nào đám 
cầm thú cùng sống chung, thật không thể nào hướng đến họ lễ bái 
được. 

Bấy giờ chồng của Tu-ma-để nữ nói với vợ: 

Nàng nên đứng dậy, làm lễ các vị thầy của ta. Những người 
này là những bậc trời mà ta luôn thờ phụng. 

Tu-ma-để nữ trả lời: 

-Này Tộc tánh tử, thôi đi! Thiếp thật không thể hướng đến 
những kẻ lõa lồ không chút hổ thẹn ấy để làm lễ được. Nay mình là 
người lại hướng về đám súc vật làm lễ sao!? 

Người chồng lại nói: 

-Ngừng lại! Ngừng lại! Này cô gái quý, chớ nói lời như thế, 
hãy giữ mồm miệng, đừng nên xúc phạm. Họ không phải là con vật, 
chẳng phải điên cuồng mê hoặc, chỉ vì y phục của họ mặc chính là 
pháp y. 

Bấy giờ Tu-ma-đề nữ khóc lóc, nước mắt đầm đìa, nhan sắc đổi 
khác, vẫn nói: 

—Tôi cũng như cả cha mẹ năm họ thà bị hình phạt chặt năm chi 
thể, dứt cả mạng sống, chứ quyết không rơi vào nẻo tà kiến. 

Khi ấy cả sáu ngàn Phạm chí cùng nhau lớn tiếng nói: 

-Hãy ngừng lại! Ngừng lại, ông trưởng giả! Tại sao lại để cho 
kẻ ti tiện ấy mắng chửi lung tung như vậy. Nếu hiện nay ngươi có 
dốc lòng mời thì hãy bày biện các thức ăn uống. 

Bấy giờ vị trưởng giả và người chồng Tu-ma-để nữ lo dọn các 
thứ thức ăn đã chuẩn bị sẵn, cùng với rượu cất nhiều lần cho sáu 
ngàn Phạm chí, họ đều ăn uống đầy đủ. Các Phạm chí sau khi ăn 
uống xong, bèn bàn luận công việc đối phó, rồi đứng dậ y ra về. 

Lúc ấy trưởng giả Mãn Tài ở trên lầu cao, phiển não sầu muộn, 
ngồi một mình suy nghĩ: “Nay ta đem cô gái này về, chính là phá 
nhà, chứ không aI khác, vì đã làm nhục gia đình ta”. 

Bấy giờ có vị Phạm chí tên Tu-bạt, đạt được ngũ thông và cũng 
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đã chứng đắc các pháp thiển định. Trưởng giả Mãn Tài đối với vị 
này luôn rất quý trọng. Khi ấy Phạm chí Tu-bạt tự nghĩ: “Ta cùng 
trưởng giả Mãn Tài từ biệt đã lâu ngày, nay nên đến thăm”. 

Thế là Phạm chí đi vào thành Mãn phú đến nhà trưởng giả, hỏi 
người giữ cửa. Người này trả lời: 

-Trưởng giả hiện ở trên lầu, đang rất âu sầu buồn bã, không 
thể nói hết. 

Phạm chí bèn lên lầu cùng trưởng giả gặp nhau. Phạm chí hỏi 
trưởng giả: 

-Tại sao trưởng giả ưu sầu đến như vậy? Có phải là do triều 
đình, hay trộm cướp, nước lửa hay các tai biến xâm phạm gây phiển 
hà chăng? Hoặc là trong nhà có sự bất hòa? 

Trưởng giả đáp: 

-Không phải tai biến do triều đình hay trộm cướp, chỉ vì trong 
nhà có duyên sự không vừa ý. 

Phạm chí hỏi: 

—Xin được nghe về tình trạng đó, có duyên sự gì? 

Trưởng giả đáp: 

-Hôm qua vì con trai tôi cưới vợ, do phạm quy chế trong nước, 
năm họ bị nhục, nên thỉnh mời thầy về tại nhà cúng dường, tôi bảo 
đứa con dâu ra chào hỏi nhưng nó không nghe lời. 

Phạm chí Tu-bạt hỏi: 

-Nhà cô gái này ở nước nào? Cưới vợ cho con trai gần hay xa? 

Trưởng giả trả lời: 

—Cô gái này là con của trưởng giả A-na-bân-trì trong thành Xá-vệ. 

Phạm chí Tu-bạt nghe nói xong thì lấy làm ngạc nhiên kinh sợ, 
hai tay bịt tai, nói to lên: 

Này trưởng giả, chuyện này kỳ lạ thật, rất đặc biệt. Cô gái ấy 
mà còn sống, lại không tự sát hay nhảy xuống lầu là điều may mắn 
lớn. Tại sao vậy? Vị Thầy cô ta thờ phụng, là Bậc Đại Phạm Hạnh. 
Hôm nay, cô ta còn ở đây đã là chuyện đặc biệt. 

Trưởng giả hỏi: 
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—Tôi nghe bạn nói thật là buồn cười. Bạn là người ngoại đạo dị 
học, vì sao lại đi ca ngợi đức hạnh của Sa-môn dòng họ Thích. Vị 
Thầy của cô gái thờ phụng có uy đức gì, có thần biến gì chăng? 

Phạm chí Tu-bạt trả lời: 

Này trưởng giả, có muốn nghe thần thông và đạo đức của 
Thầy cô gái ấy không? Nay tôi sẽ nói qua về nguồn gốc của nó. 

Trưởng giả đáp: 

—XiIn nghe bạn nói. 

Phạm chí bảo: 

Ngày trước, tôi đi đến phía Bắc Tuyết sơn, đi khất thực trong 
nhân gian, xong việc tôi bay đến suối A-nậu-đạt. Khi đó Trời, Rồng, 
Quỷ thần từ xa thấy tôi đến, đều cầm dao kiếm tiến về phía tôi, bảo: 
“Này tiên sĩ Tu-bạt, ông không được đến nghỉ ở bờ suối này, đừng 
làm mất vẻ thanh tịnh ở đây. Nếu không tuân theo lời chúng tôi thì 
ông sẽ khó giữ lấy mạng sống đấy”. Tôi nghe lời này, liền rời khỏi 
suối, cách đó không xa lắm để ăn. Trưởng giả nên biết, vị Thầy của 
cô gái ấy thờ phụng, có một đệ tử nhỏ là Sa-di Quân-đầu. Vị này 
cũng khất thực ở vùng núi phía Bắc Tuyết sơn, và bay đến suối A- 
nậu-đạt, tay ôm tấm y của người đã qua đời nơi nghĩa địa, y còn dính 
nước mắt, máu bụi dơ nhớp. Khi ấy vị đại thần của suối nước và các 
chúng Trời, Rồng, Quỷ thần ở đấy đều đứng dậy bước ra trước 
nghênh tiếp, cung kính thăm hỏi: “Lành thay! Vị thầy của loài người 
hãy đến đây, mời ngồi vào chỗ này”. 

Sa-di Quân-đầu bèn đi đến suối nước. Lại nữa, này trưởng 
giả, ngay giữa suối có một cái bàn bằng vàng. Sa-di Quân-đầu đem 
tấm y kia, ngâm vào trong nước, sau đó ngồi ăn, ăn xong, rửa bát, 
ngồi kiết già trên chiếc bàn bằng vàng ấy, chánh thân chánh ý, 
niệm ở trước, liển vào Sơ thiền; từ Sơ thiển lần lượt vào đệ Nhị 
thiển, đệ Tam thiền, rồi đệ Tứ thiền. Từ đệ Tứ thiền lần lượt vào 
Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, Hữu tưởng-Vô tưởng xứ. Từ Hữu 
tưởng-Vô tưởng xứ lại lần lượt vào Diệt tận Tam-muội, Diễm 
quang Tam-muội, Thủy khí Tam-muội. Từ Thủy khí Tam-muội trở 
lại nhập Diễm quang Tam-muội, sau đó nhập vào các pháp Diệt 
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tận Tam-muội, Hữu tưởng-Vô tưởng Tam-muội, Bất dụng xứ Tam- 
muội, Thức xứ Tam-muội, Không xứ Tam-muội, rồi trở lại vào đệ 
Tứ thiển, đệ Tam thiền, đệ Nhị thiển, Sơ thiển. Sau khi ra khỏi 
cảnh giới thiển định, vị ấy bèn giặt tấm y của người đã chết. Bấy 
giờ các vị Trời, Rồng, Quỷ thần đều cùng giúp cho công việc giặt 
giũ ấy, hoặc dùng nước rưới lên, hoặc dùng nước giặt ấy để uống. 
Tấm y được giặt sạch, Sa-di Quân-đầu đưa lên không trung để phơi 
khô, rồi thu xếp gọn gàng, xong liền bay lên không trung trở về lại 
chỗ cũ. Trưởng giả nên biết là tôi đứng từ xa trông thấy chứ không 
được lại gần. Đệ tử nhỏ nhất của vị Thây mà cô gái ấy thờ phụng 
đã có thần lực đến như vậy, huống chỉ là đệ tử lớn nhất thì ai có 
thể bì kịp? Như thế bậc Thầy của họ là Đức Như Lai Chí Chân 
Chánh Đẳng Giác thì uy thần làm sao có thể lường được? Tôi xem 
xét ý nghĩa đó nên mới nói là việc này rất kỳ lạ hết sức đặc biệt, 
cô gái đó sao có thể còn sống mà không tự sát, không cắt đứt thọ 
mạng mình. 

Trưởng giả nghe xong bèn nói với Phạm chí: 

-Chúng tôi có thể gặp được vị Thầy mà cô gái ấy thờ phụng 
không? 

Phạm chí trả lời: 

Nên hỏi cô gái ấy xem. 

Trưởng giả bèn hỏi Tu-ma-đề nữ: 

—Nay cha muốn được gặp vị Thầy mà con tôn kính. Con có thể 
làm cho vị ấy đến đây chăng? 

Cô gái nghe nói, vui mừng hớn hở, liền thưa: 

—Xin sửa soạn các thức ăn uống ngay bây giờ, ngày mai Đức 
Như Lai sẽ đến đây cùng các vị Tỳ-kheo Tăng. 

Trưởng giả nói: 

-Tự con lo việc thỉnh mời, cha không rõ nghi thức. 

Cô dâu ông trưởng giả lo tắm gội sạch sẽ, tay cầm hương đèn 
đi lên lầu cao, chắp tay hướng về Đức Như Lai, thưa: 

-Cầu mong Đức Thế Tôn, Ngài khéo quán sát, tuy con không 
thấy được Ngài, nhưng Thế Tôn không việc gì là không biết, không 
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việc gì là không thấu suốt. Nay con đang ở trong chốn nguy khốn, 
cầu mong Thế Tôn khéo xem xét đến con. 
Lại dùng kệ để thỉnh câu. 
Quán sát bằng mắt Phật 
Xem khắp đời không sót 
Hàng phục Ma, Thân vương 
Và hàng Quỷ Tử mẫu 
Như quỷ kia ăn người 
Lấy tay người làm chuỗi 
Sau đó muốn hại mẹ 
Nhưng Phật vẫn hàng phục. 
Lại, tại thành La-duyệt 
Voi dữ muốn đến hại 
Tự tùy thuận quy y 
Chư Thiên khen lành thay 
Sau đến nước Ô trì 
Lại gặp Long vương ác 
Thấy lực sĩ Mật Tích 
Nên rồng tự quy y 
Biến hóa không thể tính 
Đều đưa vào chánh đạo 
Nay con gặp nguy ách 
Câu Phật ra uy thân. 
Bấy giờ hương như mây 
Giăng khắp trên hư không 
Bao tràm khu Kỳ hoàn 
Trụ ở trước Như Lai 
Chư Thiên trong hư không 
Hoan hỷ đẳnh lễ Phật 
Lại thấy hương Ở trước 
Chỗ thỉnh của Ma-đề 
Thành vô số mưa hoa 
Không thể nào đếm hết 
Tràn đầy rừng Kỳ hoàn 
Như Lai cười, phóng quang. 
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Vào lúc ấy, Tôn giả A-nan nhìn thấy trong khu Kỳ hoàn có loại 
hương kỳ lạ, bèn đi đến gặp Thế Tôn, đầu lạy sát chân Phật, đứng 
qua một bên, rồi thưa: 

-Kính thưa Thế Tôn, đây là loại hương gì mà tỏa khắp cả khu 
Tình xá Kỳ hoàn. 

Thế Tôn nói: 

-Hương này là của sứ giả tìm đến Phật, do sự thỉnh cầu của Tu- 
ma-để nữ nơi thành Mãn phú. Nay ông hãy gọi các vị Tỳ-kheo tập 
hợp hết lại một nơi, phát thẻ và phổ biến: “Các vị Tỳ-kheo là bậc A- 
la-hán, đứt sạch các lậu đạt được thần túc thì nên nhận thẻ, sáng mai 
sẽ đến thành Mãn phú, thọ thỉnh của Tu-ma-để ”. 

A-nan bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, con xin vâng lời. 

Ngay lúc ấy, Đại đức A-nan theo lời Phật dạy liền tập hợp các 
Tỳ-kheo tại giảng đường Phổ Hội, và nói: 

-Các vị đắc đạo quả A-la-hán thì nên nhận thẻ, ngày mai sẽ đi 
thọ thỉnh của Tu-ma-để nơi thành Mãn phú. 

Lúc ấy có vị Thượng tọa trong chúng Tăng tên Quân-đầu Ba- 
thán, mới đắc quả Tu-đà-hoàn, chưa dứt sạch kết sử, chưa đắc thân 
túc, bèn tự nghĩ: “Nay ta là hàng Thượng tọa cao nhất trong đại 
chúng, nhưng kết sử chưa diệt hết, chưa đắc thần thông. Ngày mai, ta 
không thể đến nơi thành Mãn phú thọ thực. Vị Tăng thấp nhất trong 
đại chúng của Đức Như Lai là Sa-di Quân-đầu, lại đạt thần túc và có 
uy lực lớn nên được đến chỗ ấy thọ thỉnh. Vậy ta cũng đến nơi họ 
thọ thỉnh”. Bấy giờ vị Thượng tọa dùng tâm thanh tịnh của mình, ở 
địa vị hữu học mà thọ thẻ. Đức Thế Tôn dùng Thiên nhãn thanh tịnh 
thấy Quân-đầu Ba-thán ở địa vị hữu học, nhờ thọ thẻ mà đắc quả Vô 
học. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Trong đệ tử của Ta, người thọ nhận thẻ thứ nhất là Tỳ-kheo 
Quân-đầu Ba-thán. 

Thế Tôn lại nói với các Tỳ-kheo chứng đắc thần túc: 

-Các Hiền giả Đại Mục-kiển-liên, Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ly- 
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việt, Tu-bổ-đểề, Ưu-tỳ Ca-diếp, Ma-ha-thất-na, La-vân, Quân-lợi- 
bàn-đặc, Sa-di Quân-đầu. Các thầy hãy dùng thần túc đi đến nơi 
thành kia trước. 

Các vị Tỳ-kheo, bạch: 

—Xin vâng lời Thế Tôn! 

Thế là, vị sứ giả của chúng Tăng tên Càn-đổ, từ sáng sớm đã 
lo vác chảo lớn, bay lên không trung đi đến thành Mạn phú. Bấy 
giờ trưởng giả và dân chúng ở xứ ấy muốn gặp được Thế Tôn nên 
lên lầu cao nhất, từ xa trông thấy sứ giả liễn hỏi cô gái bằng bài 
kệ: 

Áo trắng mà tóc dài 
Thân gầy bay như gió 
Lại vác thêm chảo lớn 
Là Thầy con phải không? 

Tu-ma-để nữ nói kệ đáp: 

Chẳng phải Phật, đệ tử 
Là sứ giả Như Lai 

Ba đạo đủ năm thông 
Người ấy tên Càn-đồ. 

Bấy giờ sứ giả Càn-đồ nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đi đến 
nhà trưởng giả. 

Sau đó, Sa-di Quân-đầu hóa ra năm trăm cây hoa với rất nhiều 
màu sắc, các cây ấy đều nở hoa rực rỡ, tươi đẹp như hoa sen xanh. 
Số hoa như vậy đều vô hạn cùng bay đến thành ấy. Trưởng giả từ xa 
nhìn thấy Sa-di đến, nói kệ hỏi: 

Vô số loại hoa kia 

Đầu ở trên hư không 

Lại có người thần túc 

Là Thây con phải chăng? 
Tu-ma-để nữ nói kệ: 

Trước đây, Tu-bạt nói 

Vị Sa-di trên suối 
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Thây tên Xá-lợi-phất 
Vị ấy là đệ tử. 

Bấy giờ Sa-di Quân-đầu nhiễu quanh thành ba vòng, rồi bay 
đến nhà trưởng giả. 

Đến lượt Tôn giả Bàn-đặc hóa ra năm trăm con bò, lông toàn 
màu xanh, người thì ngồi kiết già trên bò bay đến thành kia. Trưởng 
giả từ xa trông thấy, dùng kệ hỏi Tu-ma-để nữ: 

Đàn bò lớn đông ấy 

Lông toàn một màu xanh 

Riêng ngồi trên lưng chúng 

Là Thây con phải không? 
Tu-ma-để nữ đáp kệ: 

Giáo hóa ngàn Tỳ-kheo 

Tại nơi vườn Kỳ thành 

Tâm ý luôn sáng suốt 

Vị ấy tên Bàn-đặc. 

Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc bèn nhiễu quanh thành ba vòng, rồi 
đi đến nhà trưởng giả. 

Tiếp theo là Tôn giả La-vân hóa ra năm trăm chim Khổng 
tước với đủ loại màu sắc, người thì ngôi kiết già trên mình chúng, 
bay đến thành Mãn phú. Trưởng giả thấy vậy, lại dùng kệ hỏi Tu- 
ma-đề nữ: 

Năm trăm khổng tước ấy 

Màu sắc rất xinh đẹp 

VỊ đại tướng quân kia 

Là Thây con phải không? 
Ma-đề nữ dùng kệ đáp: 

Giới luật Như Lai nêu 

Hết thây không chút phạm 

Thường hộ trì pháp giới 

Là Phật tử La-vân. 


La-vân nhiễu quanh thành ba vòng rồi đi tới nhà trưởng giả. 
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Rồi đến Tôn giả Ca-thất-na hóa ra năm trăm con Kim sí điểu 
thảy đều dũng mãnh, người thì ngồi kiết già trên mình chúng, bay tới 
thành. 

Trưởng giả từ xa trông thấy liền dùng kệ hỏi Ma-đề nữ: 

Năm trăm Kim sí điểu 
Rất rực rỡ dũng mãnh 
Ngôi trên, không sợ hãi 
Là Thây con phải không? 

Ma-đề nữ dùng kệ đáp: 

Thường tu quán hơi thở 
Chuyển tâm sinh hành thiện 
Tuệ lực luôn dũng mãnh 

Vị này, Ca-thất-na. 

Tôn giả Ca-thất-na bèn nhiễu quanh thành ba vòng rồi bay đến 
nhà trưởng giả. 

Bấy giờ Tôn giả Ưu-tỳ Ca-diếp hóa ra năm trăm con rồng mỗi 
con đều có bảy đầu, người thì ngồi kiết già trên chúng, bay đến 
thành kia. Trưởng giả từ xa nhìn thấy liền dùng kệ hỏi Ma-để nữ: 

Nay, rồng bảy đầu ấy 
Dáng uy rất đáng sợ 
Bay đến nhiều vô số 
Là Thây con phải không? 

Ma-đề nữ đáp: 

Thường có ngàn đệ tử 
Thân tíc dạy Thiên vương 
Gọi Uu-tỳ Ca-diếp 

Thật chính là vị này. 

Ưu-tỳ Ca-diếp bèn nhiễu quanh thành ba vòng, rồi bay đến nhà 
trưởng giả. 

Đến lượt Tôn giả Tu-bổ-để hóa ra ngọn núi lưu ly, mình thì 
ngồi kiết già trong đó, rồi cùng bay đến thành kia. Trưởng giả từ xa 
trông thấy, nói kệ hỏi Ma-đề nữ: 
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Núi này rất vì diệu 

Làm toàn bằng lưu ly 

Người đang ngôi trong động 

Là Thây con phải không? 
Ma-đề nữ nói kệ đáp: 

Xưa, do tạo bố thí 

Nay được công đức này 

Đã thành phước điền tốt 

Tu-bồ-đề không tuệ. 

Tôn giả Tu-bổ-để nhiễu quanh thành ba vòng rồi đi tới nhà 
trưởng giả. 

Sau đố, là Tôn giả Đại Ca-chiên-diên hóa ra năm trăm con 
ngỗng trời, màu sắc thuần trắng, cả người cùng ngỗng đều bay đến 
thành Mãn phú. Trưởng giả từ xa nhìn thấy dùng kệ hỏi Tu-ma-để 
nữ: 

Năm trăm ngỗng trời kia 
Tất cả đều màu trắng 

Giăng khắp cả hư không 
Thây con đó phải không ? 

Ma-đề nữ dùng kệ đáp: 

Các kinh Đức Phật thuyết 
Phân biệt nghĩa và câu 
Giảng nẻo tụ kết sử 

Đấy là Ca-chiên-diên. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên liền nhiễu quanh thành ba vòng, rồi 
đến nhà trưởng giả. 

Tới lượt Tôn giả Ly-việt hóa ra năm trăm con cọp, người thì 
ngồi trên chúng cùng bay đến thành kia. Trưởng giả trông thấy, dùng 
kệ hỏi Ma-đề nữ: 

Năm trăm mãnh hổ ấy 

Màu lông rất hợp mắt 
Người ngồi trên lưng chúng 
Có phải Thầy con không? 
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Ma-đề nữ dùng kệ đáp: 

Xưa tại rừng Kỳ hoàn 
Sáu năm không di động 
Bậc nhất về tọa thiên 
Tên gọi là Ly-ViỆt. 

Tôn giả Ly-việt bèn nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đến nhà 
trưởng giả. 

Tiếp đến, Tôn giả A-na-luật hóa ra năm trăm con sư tử hết sức 
dũng mãnh, ngồi trên mình chúng cùng bay đến thành ấy. Trưởng 
giả thấy vậy dùng kệ hỏi Ma-để nữ: 

Năm trăm sư tử này 
Dũng mãng rất đáng sợ 
Vị đang ngồi trên chúng 
Là Thây con phải không? 

Khi ấy Tu-ma-đề nữ nói kệ: 

Khi sinh đại địa chuyển 
Vàng ngọc ra khỏi đất 
Mắt thanh tịnh trong sáng 
A-na-luật, em Phật. 

Tôn giả A-na-luật liền nhiễu quanh thành ba vòng, rồi đi tới 
nhà trưởng giả. 

Rồi tới Tôn giả Đại Ca-diếp hóa ra năm trăm con ngựa, đuôi 
và lông đều đồ rực, trên thân ngựa được trang sức bằng vàng bạc 
xen nhau, người thì ngồi trên chúng, cùng tạo ra mưa bằng hoa trời, 
tất cả đều đi đến thành kia. Trưởng giả từ xa trông thấy liền nói kệ 
hỏi Tu-ma-đề nữ: 

Ngựa vàng, lông đuôi đỏ 
Số lượng đến năm trăm 
Ấy là vua Chuyển luân 
Hay là Thây của con? 


Tu-ma-để nữ dùng kệ đáp: 
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Hạnh Đâu-đà bậc nhất 
Hằng thương kẻ khó nghèo 
Như Lai nhường nửa tòa 
Đó là Đại Ca-diếp. 

Đại Ca-diếp liền nhiễu quanh thành ba vòng, rổi đi tới nhà 
trưởng giả. 

Đến lượt Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hóa ra năm trăm voi mỗi 
con đều có sáu ngà, bẩy chỗ trên thân mình đều bằng phẳng, trang 
sức bằng vàng bạc chen nhau, người thì ngồi trên chúng cùng bay đi, 
phóng ánh sáng lớn tỏa chiếu khắp thế giới, đi tới thành kia, trụ trên 
không, hòa tấu các loại nhạc, tuôn xuống như mưa vô số các loại hoa 
không thể tính kể. Lại nữa, trên vùng hư không ấy còn giăng treo lụa 
là, cờ phướn, dù lọng vô cùng kỳ diệu. Trưởng giả từ xa trông thấy 
bèn dùng kệ hỏi Tu-ma-để nữ: 

Voi trắng có sáu ngà 

Ngôi trên như Thiên vương 
Nghe có tiếng hòa nhạc 
Thích-ca Văn phải không ? 

Tu-ma-để nữ dùng kệ đáp: 

Ngồi trên núi lớn kia 
Hàng phục rồng Nan-đà 
Vị thần túc đệ nhất 

Tên gọi Mục-kiên-liên. 
Thầy con chưa đến đây 
Đấy là chúng đệ tử 
Thánh sư sẽ giáng thần 
Hào quang tỏa chiếu khắp. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền nhiễu quanh thành ba vòng, rồi 
đi tới nhà trưởng giả. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết đã đến lúc đi đến chỗ thọ 
thỉnh, bèn mặc Tăng-già-lê, bay trên hư không, cách mặt đất chừng 
bẩy nhẫn. Có Tôn giả A-nhã-câu-lân ở bên phải Như Lai, Tôn giả 
Xá-lợi-phất ở bên trái, Tôn giả A-nan nương uy thần của Phật bay 


SOA 128 (B) - KINH TU-MA-ĐEA NỮ 569 





sau Như Lai cầm phất hầu, còn một ngàn hai trăm đệ tử khác thì 
vây quanh trước sau. Đức Như Lai ở ngay chính giữa cùng với các 
đệ tử thần túc. A-nhã-câu-lân hóa ra Nguyệt thiên tử, Xá-lợi-phất 
hóa ra Nhật thiên tử, còn các vị Tỳ-kheo thần túc khác thì hóa 
thành Thích-để-hoàn-nhân, hoặc hóa thành Phạm thiên, hoặc hóa 
ra hình tướng Trì Quốc thiên vương, Tăng Trưởng thiên vương, 
hoặc hóa ra Tỳ-sa-môn, thống lãnh các chúng quỷ thần, hoặc có vị 
hóa ra hình Chuyển luân thánh vương, hoặc có vị nhập Hỏa quang 
Tam-muội, hoặc có người phóng hào quang, hoặc có người phóng 
khói, nói chung là thị hiện đủ các loại thần túc. Bấy giờ, Phạm 
thiên vương ở bên phải, Thích-đề-hoàn-nhân ở bên trái, tay cầm 
phất trần, còn lực sĩ Kim cang Mật Tích thì ở sau Như Lai, tay cầm 
chùy Kim cang; Tỳ-sa-môn Thiên vương tay cầm bẩy báu, che 
khoảng hư không phía trên Như Lai, sợ bụi đất dính vào thân thể 
Thế Tôn. Lúc ấy, Bát-già-tuần tay ôm đàn lưu ly, xưng tán công 
Đức Như Lai, cùng các vị thiên thần đều ở trên không trung, hòa 
tấu hàng ngàn vạn loại âm nhạc, tuôn xuống như mưa các thứ hoa 
trời tung rải lên Như Lai. 

Khi đó vua Ba-tư-nặc, trưởng giả A-na-bân-trì và các chúng 
trong thành Xá-vệ đều trông thấy Đức Như Lai ở trên không cách 
mặt đất bảy nhẫn nên hết sức vui mừng hầu như không thể tự kiểm 
chế. 

Trưởng giả A-na-bân-trì nói kệ: 

Như Lai thật thần điệu 
Thương dân như con đỏ 
Vui thay! Tu-ma-đề 

Sẽ thọ pháp Như Lai. 

Vua Ba-tư-nặc và trưởng giả A-na-bân-trì liền tung rải các loại 
hương thơm hoa đẹp để cúng dường Phật. Bấy giờ Thế Tôn hướng 
dẫn các chúng Tỳ-kheo kẻ trước người sau vây quanh cùng với chư 
vị thiên thần không sao kể hết, giống như vua ngỗng trời ở trên 
không, cùng bay đến thành kia. Thần Bát-già-tuần dùng kệ tán thán 
Phật: 
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Diệt sạch các mối buộc 
Ý niệm không tán loạn 
Dùng thân túc vô câu 
Đi vào quốc độ kia 
Tâm tánh rất thanh tịnh 
Đoạn niệm ác, ma tà 
Công đức như biển lớn 
Nay vào quốc độ ấy 
Dụng nhan rất thù thắng 
Không còn dấy các sử 
Vì họ không tự cứu 
Nay vào quốc độ đó 
Để độ bốn hạng người 
Thoát khỏi sinh, già, chết 
Nhằm dứt nguồn gốc Hữu 
Nay vào quốc độ kia. 

Trưởng giả Mãn Tài từ xa trông thấy Đức Thế Tôn các căn tự 
tại trên đời thật ít có, thanh tịnh như vàng ròng, với ba mươi hai 
tướng tốt, tấm mươi vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, như núi Tu-di 
vượt lên các loại núi khác, lại như một khối vàng phóng ra ánh sáng 
tỏa chiếu khắp. 

Trưởng giả dùng kệ hỏi Tu-ma-đề nữ: 

Đây là Nhật quang chăng? 
Chưa từng thấy dáng ấy 
Ngàn vạn ức hào quang 
Chưa được xem tường tận. 

Bấy giờ Tu-ma-đề nữ quỳ thẳng, chắp tay hướng về Đức Như 
Lai, nói kệ trả lời trưởng giả: 

Chẳng có mặt trời nào 
Phóng được ngàn ánh sáng 
Vì tất cả chúng sinh 

Như là thầy của con. 

Đều tán thán Như Lai 

Như đã nói ở trước 
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Nay sẽ được quả lớn 
Nên dốc cúng dường Ngài. 
Trưởng giả Mãn Tài quỳ gối bên phải sát đất, dùng kệ tán thán 
Như Lai: 
Quy y Đấng Mười Lực 
Viên quang thân sắc vàng 
Trời người đều khen kính 
Hôm nay con quy mạng 
Ngài là vua mặt trời 
Ánh sáng giữa trăng sao 
Đã độ người khó độ 
Hôm nay con quy mạng. 
Ngài như Thiên đế Thích 
Như phạm hạnh tâm Từ 
Tự giác, độ chúng sinh 
Hôm nay con quy mạng 
Tôn quý trong trời người 
Trên các quỷ, thần vương 
Hàng phục các ngoại đạo 
Hôm nay con quy kính. 
Tu-ma-đề nữ quỳ thẳng, chấp tay, tán thán Đức Thế Tôn: 
Tự điều, khéo điều người 
Tự ngăn, lại ngăn người 
Tự độ, độ muôn loài 
Giải thoát mình và người 
Mình, người đến bờ kia 
Tự chiếu, chiếu quần manh 
Không ai không được độ 
Không tranh, không giành giật 
Luôn an trụ thanh tịnh 
Tâm ý không dao động 
Mười lực thương thế gian 
Cúi đầu lễ lần nữa. 


Ngài là bậc có đủ bốn Tâm vô lượng là Từ, Bi, Hỷ, Hộ, đầy đủ 
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ba cửa giải thoát là Không, Vô tướng, Vô nguyện, là Bậc Tối Tôn đệ 
nhất trong Dục giới, ở trên cả các cõi trời, đầy đủ Bảy thánh tài, 
luôn ủng hộ muôn người, đời sống phạm hạnh tự nhiên, không một 
bậc nào sánh bằng Ngài kể cả về hình tướng, ngày nay con xin quy 
ụ. 

Khi ấy, sáu ngàn Phạm chí, trông thấy Thế Tôn hiện các thần 
biến như vậy, đều nói với nhau: 

Chúng ta nên rời khỏi nước này, đi đến một đất nào khác. Sa- 
môn Cù-đàm đã hàng phục dân chúng ở đây rồi. 

Thế là sáu ngàn Phạm chí ấy bèn tìm cách ra khỏi nước, 
không trở lại nữa. Cũng như sư tử là vua loài thú, khi ra khỏi hang 
núi, liền xem xét bốn phương rồi rống lên ba tiếng, sau đó mới đi 
kiếm ăn. Các loài thú lớn nhỏ nghe thấy tiếng rống đều bổ chạy tứ 
tán, như bay đi mất hay ẩn núp không còn biết đâu là dấu vết. 
Ngay cả loài voi có thần lực đang an ổn, mà vì tiếng rống của sư tử, 
cũng đều vội chạy đi không thể ở yên chốn cũ. Tại sao như vậy? Vì 
sư tử là vua của các loài thú, rất có uy thần. Ở đây cũng vậy, sáu 
ngàn Phạm chí nghe âm hưởng cùng tiếng nói của Thế Tôn thì đều 
tìm cách tẩu thoát vì tự thấy bất ổn trước uy lực quá lớn lao của Sa- 
môn Cù-đàm. 

Bấy giờ Thế Tôn xả hết thần túc, như thường pháp đi vào 
thành Mãn phú. Lúc chân Thế Tôn đạp trên bệ cửa đi vào thì trời đất 
chấn động, các tôn thần, chư Thiên đều tung rải hoa cúng dường. 
Khi ấy dân chúng thấy dung mạo của Đức Thế Tôn với các căn 
trong lành, có ba mươi tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tự trang nghiêm, 
nên họ cùng nói bài kệ: 

Lưỡng Túc Tôn kỳ diệu 
Phạm chí không dám chống 
Chẳng nên thờ Phạm chí 
Không được gặp Thế Tôn! 

Thế Tôn đến nhà trưởng giả, ngồi trên tòa. Bấy giờ dân 
chúng trong nước ấy hết sức phấn khởi. Tại nhà trưởng giả, đã có 
tới tám vạn bốn ngàn người dân vây tập như muốn phá vỡ nhà ông 
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để được thấy Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo Tăng. Đức Thế Tôn tự 
nghĩ: “Những người dân này tất sẽ gây sự tổn hại, nên dùng thần 
lực để khiến cho dân chúng cả nước được thấy thân Ta và chúng 
Tỳ-kheo Tăng”. Nghĩ như vậy rồi, Đức Thế Tôn liền biến nhà cửa 
của trưởng giả đều trở thành lưu ly, trong ngoài đều thấy nhau, như 
là xem viên ngọc ở trong lòng bàn tay. Vào lúc ấy, Tu-ma-để nữ đi 
đến trước Phật, đầu mặt lạy nơi chân Ngài, mừng vui lẫn lộn, nói 
kệ: 

Đủ nhất thiết trí tuệ 

Vượt lên tất cả pháp 

Dứt sạch lưới dục ái 

Nay con tự quy y 

Thà sai cha mẹ con 

Làm mù đôi mắt con. 

Quyết không vào chốn ấy 

Nẻo tà kiến, ngũ nghịch 

Xưa làm duyên ác gì 

Phải bị đến chốn này 

Như chỉm sa vào lưới 

Xin giải mối nghỉ buộc. 

Thế Tôn dùng kệ đáp: 

Con hãy vui chớ buôn 

Ý yên ổn, bình tĩnh 

Đừng sinh tâm lo lắng 

Nay Như Lai sẽ giảng 

Con vốn không gây tội 

Để bị đến chốn này 

Quá báo của thệ nguyện 

Muốn độ chúng sinh ấy 

Nay phải nhổ gốc rễ 

Không đọa ba đường ác 

Chúng sinh đến số ngàn 

Hiện tiền sẽ được độ 

Hôm nay sẽ trừ sạch 
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Khiến được mắt trí tuệ 
Cho trời, người, dân chúng 
Thấy rõ như xem ngọc. 

Tu-ma-để nữ nghe lời Phật dạy như vậy thì vui mừng hớn hở. 
Trưởng giả bèn sai những người tùy tùng các món ăn thức uống 
thịnh soạn dâng cúng Đức Phật. Sau khi thấy Đức Thế Tôn thọ trai 
xong, trưởng giả liền dâng nước thanh tịnh đến Ngài, rồi lấy một 
ghế nhỏ ngồi trước Thế Tôn. Đến lượt những người phục vụ trong 
nhà và tám vạn bốn ngàn người đều ngồi theo thứ tự, hoặc có 
người tự xưng tên rồi ngôi xuống. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuần tự vì 
trưởng giả và tám vạn bốn ngàn người dân giảng giải về diệu luận, 
gồm các luận về giới, luận về bố thí, luận về sinh thiên; nêu rõ các 
thứ dục, các tướng bất tịnh, các lậu là cấu uế xấu ác; pháp xuất gia 
là quan trọng. Đức Thế Tôn thấy trưởng giả, Tu-ma-để nữ và tám 
vạn bốn ngàn dân chúng, tâm ý mở thông, nên theo sự thuyết pháp 
thường lệ của chư Phật Thế Tôn, thuyết giảng về Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo cho các chúng sinh ấy. Những người kia ngay nơi chỗ mình 
ngồi, đoạn sạch mọi phiển não cấu nhiễm, đắc pháp nhãn thanh 
tịnh, như tấm vải trắng rất sạch, dễ nhuộm màu. Trưởng giả Mãn 
Tài, Tu-ma-đề nữ và tám vạn bốn vạn dân chúng đã đạt được các 
pháp ấy, dứt hết mọi nghi ngờ nên đắc Vô sở úy, họ đều dốc lòng 
quy y Tam bảo, thọ trì năm giới. Tu-ma-để nữ ở ngay trước mặt 
Phật, nói kệ: 

Tai Như Lai thông suốt 
Nghe con gặp khổ này 
Giáng thần đến hóa độ 
Mọi người được pháp nhấn. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp xong, liền rời chỗ ngồi trở 
về chỗ ở. Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

-Tu-ma-để nữ vốn tạo được nhân duyên øì, được sinh vào nhà 
phú quý; lại do nhân duyên øì lại bị đọa vào chốn tà kiến như thế, 
rồi tạo nên công đức thiện gì mà nay được pháp nhãn tịnh; cũng như 
khiến cho tám vạn bốn vạn người cũng đều được pháp nhãn thanh 
tịnh? 
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Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vào thời quá khứ xa xưa, trong hiển kiếp này, có Đức Phật 
Ca-diếp gồm đủ các tôn hiệu: Minh Hạnh, Thành Vi, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
Phật, Chúng Hựu, du hóa trong nước Ba-la-nal, cùng với chúng đại 
Tỳ-kheo gồm đủ hai vạn người. Thời bấy giờ, có vua tên Ai Mẫn, 
con gái tên Tu-ma-na. Vị công chúa ấy có tâm luôn kính trọng đối 
với Phật Ca-diếp, giữ gìn giới cấm, thường ưa thích bố thí, cúng 
dường thể hiện đủ bốn pháp. Thế nào là bốn? Một là bố thí, hai là ái 
kính, ba là lợi người, bốn là đồng lợi. Đối với Pháp cú của Đức Như 
Lai Ca-diếp, công chúa Tu-ma-na luôn đọc tụng ghi nhớ, thường lên 
lầu cao đọc tụng lớn tiếng và phát nguyện: 

—Xin luôn có được bốn pháp ái kính này, lại đối trước Như Lai 
đọc tụng pháp cú, trong việc làm này giả như có được chút ít phước 
đức, thì nguyện sinh vào nơi nào cũng không bị đọa các nẻo ác và 
nhà nghèo khổ, trong vị lai, cũng sẽ được gặp Bậc Thế Tôn như vậy, 
khiến con không chuyển đổi thân nữ, ngay nơi thân nữ đạt được pháp 
nhãn thanh tịnh. 

Khi ấy dân chúng trong thành, nghe công chúa phát thệ nguyện 
như thế, họ đều cùng nhau tập hợp lại đến gặp vương nữ, thưa: 

Ngày nay, vương nữ đã dốc bày tỏ lòng tin rất lớn lao, lại làm 
các công đức về bốn pháp không thiếu là bố thí, ái kính, lợi người, 
đồng sự, cùng phát thệ nguyện, mong cho trong đời vị lai cũng gặp 
được bậc Thế Tôn như vậy, xin được nghe thuyết pháp và đạt được 
pháp nhãn thanh tịnh. Hôm nay vương nữ đã phát thệ nguyện ấy thì 
xin cùng với chúng tôi và dân chúng trong nước đồng thời cùng được 
cứu độ. 

Vương nữ đáp: 

—Tôi xin đem công đức này hồi hướng đến các người, đến mọi 
người dân. Nếu như gặp được Như Lai thuyết pháp thì đồng thời đều 
được độ thoát. 

Này các Tỳ-kheo, các thầy có điều nghi ngờ chăng? Đừng nên 
nghĩ như vậy. Vua Ai Mẫn lúc ấy nay là trưởng giả Tu-đạt (A-na- 
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bân-trì), Vương nữ lúc ấy nay là Tu-ma-để nữ, còn dân chúng trong 
nước kia, nay là tám vạn bốn ngàn người dân của thành Mãn phú. 
Do thệ nguyện của họ, nên nay gặp được Ta, nghe pháp, đắc đạo, cả 
thảy số dân chúng đó đều được Pháp nhãn thanh tịnh. Đây là ý nghĩa 
cần phải ghi nhớ và phụng hành. Vì sao? Vì bốn pháp ấy là phước 
điển cao nhất. Nếu có Tỳ-kheo tuân hành bốn pháp ấy thì liền thấu 
đạt được thánh pháp Tứ đế. Vậy phải cầu phương tiện để thành tựu 
bốn pháp đó. Này các Tỳ-kheo, cần phải tu học như thế. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 129 


PHẬT NÓI KINH TAM-MA-KIỆT 


Hán dịch: Đời Ngô, Sa-môn Trúc Luật Viêm, người 
Thiên Trúc. 


Nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở nơi vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo và năm trăm vị 
Bồ-tát đông đủ; vua chúa, nhân dân và các chúng Trời, rồng, quỷ, 
thần thì số lượng nhiều vô kể. 

Thuở ấy, có vị vua nước Nan tên là Phân-ba-đàn, không tin 
Phật Pháp, chỉ ưa thích ngoại đạo, thường ngày trong cung thiết đãi 
cho hơn vạn người Ni-kiển. Vị quốc vương ấy tánh thường kiêu mạn, 
tự cho mình có trí tuệ vô song, dùng lá sắt quấn ngang bụng vì sợ trí 
tuệ theo bụng thoát ra ngoài. Nhà vua muốn cưới vợ cho thái tử, bèn 
hỏi các quan thân cận: 

—Trong thiên hạ có ai trí tuệ bằng ta không? Nếu có, ta muốn 
cưới con gái người ấy cho Thái tử. 

Vị đại thần vâng lệnh vua, đi khắp trong nước tìm kiếm, cuối 
cùng không tìm ra người có trí tuệ bằng vua. Khi biết rõ trong nước 
không có, vua bèn sai sứ giả đến nước khác, tìm cầu con gái của các 
bậc trí tuệ. Sứ giả tuân lệnh đi đến nước Xá-vệ, hỏi nhân dân trong 
nước: 

—Ở nước này, có vị Hiển giả nào được đức tốt đẹp không? 

Đáp: 
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-Có. 

VỊ sứ giả hỏi: 

— Tên họ là gì? 

Đáp: 

Hiệu là Phật. 

Hỏi: 

—Phật có con gái không? 

Mọi người đáp: 

Đức Phật là bậc tu hành đạo đức, không có con gái. 

Sứ giả hỏi: 

—Sau Phật thì còn có a1? 

Đáp: 

-Có người hiệu A-nan-bân-trì là bậc đại hiển thiện, ưa thích 
đạo đức, có người con gái xinh đẹp vào bậc nhất trong nước. 

VỊ sứ giả hỏi: 

-Ông ấy đã làm việc gì nên được gọi là bậc hiển thiện đệ 
nhất? 

Người trong nước nói: 

- Vị ấy từng đến gặp thái tử Kỳ-đà để nghị mua khu vườn rộng 
tám ngàn mẫu, dâng lên Phật. Ông ta lại dùng voi chuyên chở hàng 
ngàn vạn ức lượng vàng đến để trao đổi mua xong khu vườn ấy. Ông 
ta vốn không tham lam xem trọng các thứ châu báu, chỉ nghĩ đến 
việc làm thiện. 

VỊ sứ giả nghe người trong nước nói thế, biết được tin ấy, nên 
rất vui mừng, liền trở về nước, tâu với Quốc vương: 

—Trong nước Xá-vệ, có bậc hiển thiện rất ưa thích đạo, hiệu là 
A-nan-bân-trì. 

Vua nghe sứ giả tâu xong, liền viết thư, sai thái tử, cùng bá 
quan quần thần trang bị xe cộ bằng vật báu, cùng đi đến thành Xá- 
vệ. Thái tử và phái đoàn tạm ở ngoài thành, sai sứ giả vào trong, 
đến nhà A-nan-bân-trì. Khi ấy, người giữ cửa vô thưa với A-nan- 
bân-trì: 
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-Bên ngoài có sứ giả đến. 

A-nan-bân-trì ra cửa đón tiếp, thấy vị sứ giả người đen xấu như 
quỷ, nên rất kinh hoàng, hỏi: 

-Ông là ai? 

Đáp: 

—Tôi là sứ giả của vua nước Nan. 

A-nan-bân-trì hồi: 

-Ngài đến đây làm gì? 

Sứ giả đáp: 

-Tôi đến đây theo lệnh của vua nước tôi. Vua nước Nan tuy ở 
xa, chưa được gặp ngài, nhưng rất kính trọng, mến chuộng. Mọi 
người khi vãng lai đều vô cùng ca ngợi công đức của ngài. Nghe 
ngài hiển thiện, rất ưa thích đạo đức, có cô con gái xinh đẹp, nên vua 
sai chúng tôi đến đây muốn cầu hôn con gái ngài cho thái tử. Nhà 
vua có gửi thư, xin ngài vui lòng nhận cho. 

A-nan-bân-trì muốn mắng cho một trận, nhưng nén giận, không 
nói, liền mời cùng ngồi, thăm hỏi chuyện trò. Sứ giả lấy thư đưa ra, 
A-nan-bân-trì sau khi đọc thư, nói với sứ giả: 

-Tôi có vị Đại nhân phải đến thưa trình về việc này. Nếu vị 
Đại nhân của tôi đồng ý, tôi sẽ trở lại báo tin cho các vị. 

Trưởng giả bèn mời sứ giả ngồi lại, còn ông ta thì đi ngay đến 
gặp Đức Phật, cúi lạy, quỳ gối chắp tay bạch: 

-Kính thưa Thế Tôn, hiện nay, vua nước Nan sai sứ giả đến 
nhà con, hình dạng người ấy vô cùng đen xấu. Trong thư nói muốn 
cầu hôn Tam-ma-kiệt, con gái của con cho thái tử con vua ấy, vậy 
con phải làm sao? 

Phật dạy: 

-Hãy gả cho họ. 

A-nan-bân-trì nói: 

-Sứ giả đen xấu như vậy, chẳng biết vua và thái tử của ông ta 
thuộc loại nào? Con lại từng nghe Phật dạy: “Vua nước Nan phụng 
sự các hàng Ni-kiển, lõa hình không mặc áo”. Hình dáng sứ giả thì 
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đen xấu, chẳng rõ có làm kinh sợ cho con gái con không? 

Phật dạy: 

-Không sao cả, nên gả cho họ, phải biết rằng nhờ nhân duyên 
này, tại nước lõa hình ấy, Tam-ma-kiệt sẽ độ thoát được tám vạn 
người. 

A-nan-bân-trì không dám hỏi lại Phật, nhưng trong tâm không 
vừa ý, liền trở về nói với sứ giả: 

-Ngài phụng hành mệnh lệnh của vua, từ xa đến đây cầu hôn 
con gái tôi là điều rất tốt đẹp. Tôi đồng ý gả con gái tôi cho thái 
tử. 

Nghe A-nan-bân-trì nói thế, vị sứ giả liền trở ra ngoài thành, 
đến chỗ thái tử, rồi cùng thái tử trở vào, đến nhà A-nan-bân-trì. Tới 
nơi, họ xuống xe, mang bạc sính lễ vào dâng cho trưởng giả. Họ mời 
khách cùng ăn uống vui chơi trong bẩy ngày mới xong. A-nan-bân-trì 
tiễn đưa Tam-ma-kiệt với y phục, nô tỳ, vàng ngọc châu báu nhiều 
vô số. Thái tử cùng đoàn tùy tùng đưa nàng Tam-ma-kiệt về nước 
mình. 

Vua nước Nan thấy con trai đem nàng dâu trở về, nên rất vui 
mừng, liền thỉnh thầy mình là Ni-kiểền Nhã-đà-phất cùng một vạn hai 
ngàn đệ tử, đều vào cung ăn uống. Vua nước Nan, phu nhân, thái tử 
đều tự hạ mình lo việc đãi đẳng. Khi ấy Tam-ma-kiệt được vua NÑan 
gọi ra, vì muốn nàng trông coi việc ăn uống và làm lễ cho các vị 
thầy Ni-kiển của mình. Tam-ma-kiệt vừa ra đến giữa cửa thứ ba, từ 
xa thấy các Ni-kiển đều ngồi la liệt, lõa hình không mặc y phục, nên 
rất kinh hãi, cho rằng họ không khác gì đám súc sinh, vội vàng dùng 
hai tay che mặt, hướng về họ nhổ nước bọt, đi ngay về phòng không 
chịu trở ra nữa. Các Ni-kiển đều rất tức giận về thái độ của Tam-ma- 
kiệt, nên nói với vua: 

-Từ đâu lại có kể xui xẻo như là hỏa tinh xuất hiện tại vương 
cung này vậy? Hãy đuổi đi. 

Các Ni-kiển không chịu ăn uống, muốn đứng dậy ra về. Nhà 
vua vội vàng tạ lỗi với các bậc thầy và thưa: 

—Con sẽ vì các đại sư mà đuổi nó đi. Sáng mai sẽ không còn 
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thấy nó trong cung này. 

Các Ni-kiển ăn uống xong rồi cùng ra về. Ngay hôm ấy, thái tử 
tự đi đến gặp Tam-ma-kiệt. Lúc ấy Tam-ma-kiệt rất tức giận, nên ra 
lệnh nô tỳ đóng cửa đến bốn năm ngày, vì thế thái tử không dám tìm 
tới nữa. Phu nhân hỏi thái tử: 

— Tại sao con không đến gặp vợ? 

Thái tử im lặng không trả lời. Sau khi biết việc, phu nhân liền 
tự thân đi đến gặp Tam-ma-kiệt hỏi: 

—Ta cưới nàng làm vợ cho thái tử, vậy nàng phải hết lòng chiều 
chuộng chồng, tại sao lại coi thường nó? 

'Tam-ma-klệt thưa: 

-Những ông thầy mà con trai của phu nhân và dân chúng 
phụng sự đều chẳng khác nào đám súc sinh. 

Phu nhân nghe nói thế, cảm thấy rất xấu hổ, nên vội vàng hồi 
cung, tâu vua: 

—Đại vương, ngài tự cho mình là bậc đạo đức trí tuệ vô song; 
trong nước này không có ai vừa ý ngài. Ngài làm cho quần thần mệt 
nhọc đi hàng tám ngàn dặm để cầu tìm con dâu. Nay con dâu không 
biết sợ tai họa, coi thường thái tử, lại còn mắng ngay vào mặt thần 
thiếp cho như là đám súc sinh! 

Nhà vua nghe phu nhân nói, liền thân hành đến chỗ Tam-ma- 
kiệt. Bấy giờ Tam-ma-kiệt hết sức kiêu mạn nên không chịu ra 
ngoài làm lễ nhà vua. Vua hỏi vọng vào trong: 

-Ta đi tám ngàn dặm để cưới dâu, chọn lấy người hiển thiện, 
trong khi đó ngươi lại hủy nhục thầy ta, rồi còn mắng vào mặt phu 
nhân và thái tử của ta. Đâu có được như vậy?! 

Tam-ma-kiệt vẫn trả lời như cũ: 

-Thầy của Đại vương và phu nhân, thái tử, cùng chúng dân 
trong nước đều như đám súc sinh không khác. 

Vua kinh hoàng nói: 

—Œô gái nhỏ này, nay còn hạ nhục ta như vậy sao? Ta sợ trí tuệ 
từ trong bụng xuất ra nên phải dùng sắt lá buộc che lại. Ngày ngày 
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ta dọn ăn cho hơn vạn đạo sĩ, chẳng ai có thể so sánh bằng ta. Nay, 
ngươi lại dám nhục mạ ta! 

'Tam-ma-klệt nói: 

-Hạng thầy mà vua cùng dân chúng trong nước phụng sự, 
thường không mặc y phục, lõa hình nhìn nhau. Họ có những đạo lý 
gì? Giả như họ có đạo lý gì đi nữa, thì cũng không đáng quý trọng, 
huống chi họ chẳng có đạo lý gì cả. Hàng ngày tuy Đại vương cung 
phụng cơm nước cho đám này tới hàng vạn người, nhưng đều là kẻ 
con không thể cung kính, mà con xem thường nữa. 

Bấy giờ vua nước Nan không biết ăn nói ra sao, tự nghĩ: “Ta 
nên cùng ai bàn luận về việc này?” Vua bèn đến ngay nơi Ni-kiển 
Nhã -đà-phất, làm lễ trước thây, thưa: 

-Con đã cưới dâu ở thành Xá-vệ, nhưng công việc này chẳng 
ra gì cả, nó đã hạ nhục đại sư, nay lại kiêu mạn mắng ngay mặt con 
cùng phu nhân và thái tử, ăn nói lung tung không ra thể thống gì cả. 
Tuy là dâu, nhưng nó không theo phép tắc gia đình để lo phụng sự 
con. Vậy giờ con phải làm sao? 

VỊ ấy bảo nhà vua: 

Ngài nên trở lại hỏi cô ta: “Những pháp mà dân chúng trong 
nước ngươi phụng thờ, so với những pháp mà chúng dân ở nước này 
tôn kính khác ra sao mà ngươi dám buông những lời ấy? Khi nhà vua 
đến hỏi chớ nên giận đữ, phải từ tốn hỏi cô ta, tự ngài sẽ có được 
câu trả lời. 

Nhà vua vâng lời thầy dạy, đến chỗ Tam-ma-kiệt hỏi: 

-Những pháp mà dân chúng trong nước của con phụng thờ có 
gì hơn những điều mà nhân dân nước ta tôn kính? 

'Tam-ma-kiệt thưa: 

-Những pháp mà dân chúng trong nước con phụng thờ rất tôn 
quý, nam nữ đều mặc y phục, biểu lộ sự tôn ti thứ bậc, không nhìn 
thấy thân thể nhau. Hiện nay, có Bậc Đại Nhân hiệu là Phật, giáo 
hóa số người đến hàng ngàn vạn ức, đều làm cho họ thoát khỏi thế 
gian, và đạo Nê-hoàn tịch tĩnh. Bậc ấy thần thông diệu dụng, đi vào 
lửa không cháy, bước vào nước không chìm, có khả năng sờ nắm 
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được mặt trời, mặt trăng trong tam thiên đại thiên với một vạn hai 
ngàn ức trời đất, biến hóa ra vào lui tới hoàn toàn tự tại không chút 
trổ ngại, biết việc tương lai, quá khứ và hiện tại. Thân Ngài có ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, đạo đức thông đạt. Các vị 
Thiên vương, Quốc vương, người, nhân dân, chúng hội đều đến đảnh 
lễ yết kiến. 

Nhà vua nghe Tam-ma-kiệt nói xong thì trong lòng hớn hở vui 
mừng, bèn hỏi Tam-ma-kiỆt: 

-Đức Phật mà con thờ phụng, ta có thể gặp được Ngài không? 

Tam-ma-kiệt đáp: 

-Con sẽ hết sức vì Đại vương. Ở từ xa có thể câu thỉnh Ngài 
được. 

Vua nói: 

-Rất tốt! Nhưng ở cách xa tám ngàn dặm, làm sao thỉnh được 
Phật? 

Tam-ma-kiệt đáp: 

-Không cần Đại vương sai người đi mời, chỉ cần chí thành ở 
từ xa đốt hương thỉnh cầu Ngài. Đức Phật có thần thông nên biết rõ 
tâm niệm nơi lòng người. Nhà vua, phu nhân và thái tử nên đi theo 
con. 

Tam-ma-kiệt liền lên đài cao, y phục chỉnh tể, quỳ thẳng, đốt 
hương hướng về thành Xá-vệ, đầu mặt lạy sát đất làm lễ, bạch: 

-Ngày nay vua nước Nan không biết trong thiên hạ có Phật, 
Ngài nên vì tất cả nhân dân, thương xót đến những khổ nhọc của họ. 
Ngưỡng mong Đức Phật sáng mai cùng các Tỳ-kheo Tăng, chẳng nệ 
khó nhọc, đến thọ trai tại cung vua nước Nan. 

Lời bạch vừa xong, khói hương lan tỏa đến chỗ Phật, bay quanh 
Phật ba vòng, rồi hóa thành chút lọng hương ở ngay trên đầu Đức 
Phật. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết pháp cho hàng ngàn người, Hiển 
giả A-nan bước ra trước, quỳ gối chắp tay, bạch Phật: 

Đây là do những cảm ứng gì mà có hiện tượng như vậy? Xin 
Đức Phật giải thích về ý nghĩa ấy. 
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Phật dạy A-nan: 

- Vua nước Nan cùng Tam-ma-kiệt đang thỉnh Phật và các Tỳ- 
kheo Tăng vào ngày mai tới cung vua thọ trai. Tam-ma-kiệt có tâm 
thành muốn khiến cho nhân dân nước Nan ấy đều bỏ nẻo tà kiến 
hướng về chánh đạo, nên hương bay đến đây thỉnh Phật. 

Bấy giờ Đức Phật bảo Ma-ha Mục-kiển-liên nói rõ với các Tỳ- 
kheo Tăng rằng sáng mai sẽ cùng đến chỗ Tam-ma-kiệt ở nước Nan 
thọ trai. 

Ma-ha Mục-kiển-liên vâng lời Phật dạy, thông báo với các Tỳ- 
kheo: 

—Sáng mai đến chỗ thỉnh để thọ trai, đừng đi việc khác. 

Khi đó, về phần Tam-ma-kiệt thì lo đôn đốc vua, phu nhân, 
thái tử và các cung nữ trai giới, đốt hương bố trí chỗ ngồi, sửa soạn 
các món ăn đầy đủ. Tam-ma-kiệt biết Phật sẽ đến, nên cùng với 
vua, phu nhân, thái tử, đám cung nữ và các Ni-kiển đều ở trong tòa 
nhà lớn. Tam-ma-kiệt tâu với vua, phu nhân và thái tử: 

-Hãy theo sau tôi, nay các vị La-hán sẽ đến đây trước. Đức 
Phật đi sau cùng. Các vị cẩn thận chớ nên sợ hãi, hãy làm theo tôi. 

Tam-ma-kiệt lại quỳ gối đốt hương bạch Phật: 

-Thức ăn đã dọn đây đủ xong, ngưỡng mong Đức Phật biết là 
đã tới giỜ. 

Đức Phật biết ý nghĩ của Tam-ma-kiệt, liền bảo các Tỳ-kheo: 

Hôm nay đến thọ trai tại nước Nan, các ông hãy với đạo quả 
đã chứng đắc của mình biến hóa theo những hành động tự tại. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, trong số ấy có vị hóa ra bồ 
câu và hằng trăm loại chim thú, trước sau lần lượt xen kẽ nhau như 
những bức màn. Chư Tăng ngồi trên mình chúng, mỗi vị đều khác 
nhau. Bấy giờ, Đức Phật ngồi nơi tòa sư tử có màn che xen kẽ nhau 
cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo, năm trăm vị Bồ- 
tát và các chúng Trời, Rồng, Quỷ, Thần đây đủ, dùng thân túc bay 
lên hư không tiến đến nước Nan. Phật phóng hào quang tỏa chiếu 
khắp nơi, trời đất chấn động lớn. Các vị La-hán, Bô-tát đều thể 
hiện những thân biến trước khi hạ xuống đất. Dân chúng trong nước 
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Nan thấy sự biến hóa này đều rất kinh sợ. Nhà vua hổi Tam-ma- 
kiệt: 

—Đây là Phật phải không? 

Đáp: 

Không phải Phật. 

Tam-ma-kiệt thưa tiếp với vua: 

-Bệ hạ đừng sợ, đây là các vị đệ tử, Phật đi đến sau cùng. 
Thân Ngài có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. 

Không bao lâu sau, Đức Phật cùng các vị khác từ không trung 
hạ xuống. Thích, Phạm Tứ thiên vương đi trước dẫn đường. Chư 
Thiên đánh trống, dạo đàn, xướng ca các loại nhạc để cúng dường 
Phật. Tam-ma-kiệt cùng với nhà vua, phu nhân, thái tử cầm hoa 
hương nghênh đón Đức Phật, cung kính làm lễ rồi thỉnh mời Phật 
vào, cùng ngồi vào chỗ. Các vị Bồ-tát, A-la-hán đều ngồi ở trước 
theo thứ tự lớn nhỏ. Tam-ma-kiệt bảo vua, phu nhân và thái tử tự tay 
dâng nước rửa, sau đó dùng thìa dâng thức ăn đầy đủ. Dân chúng 
trong nước đều đến xem rất đông đảo. Nhà vua ra lệnh cho đại thần 
đóng cửa cung. Dân chúng thấy nhà vua cho đóng cửa cung, nên rất 
tức giận, cùng nhau cầm búa, gậy muốn đập phá cửa cung. Từ xa, 
Phật biết việc này, nên nói: 

-Sự giáo hóa của Ta là muốn cho mọi người đều làm thiện. 
Nay, dân chúng trong nước Nan đều muốn đến xem, thế mà vua lại 
đóng cửa cung thì không nên. 

Bấy giờ, Đức Phật muốn làm cho tất cả mọi người cùng được 
thấy Ngài, liền khiến cho cửa cung, tường vách đều hóa thành thủy 
tinh, trong ngoài đều thấy nhau. Dân chúng nước Nan được thấy Phật 
và các vị Bồ-tát, La-hán, nên rất vui mừng. 

Trong khi ấy, Đức Phật có một vị đệ tử La-hán tên Tân-đầu-lư, 
đang ngồi trên núi, vì quên mất chuyện đến nước Nan, nên lấy kim 
chỉ ra vá tấm y rách. Sau đó, cầm kim cấm vào đất, sợi chỉ còn dính 
từ kim sang tấm y. Vừa lúc Phật đã an tọa trong cung vua nước Nan, 
Tân-đầu-lư mới nhớ ra việc đi thọ trai nên dùng thần túc bay đến 
nước Nan khiến ngọn núi cũng bay dính theo sau mình. Khi đó, trong 
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nước, có một người nữ tên Hoài Khu, trông thấy núi bay tới che tối 
tăm trước mặt sợ rớt trên người mình, vì quá kinh sợ nên ngã nhào 
xuống đất. Phật ở xa, biết việc này, liền sai Ma-ha Mục-kiển-liên 
dùng thần túc bay đến đón, hỏi: 

Này Tân-đầu-lư, cái gì theo sau thầy vậy? 

Tân-đầu-lư nhìn lại, thấy hòn núi, liền đưa tay đẩy núi trở về 
chỗ cũ cách tám ngàn dặm. Sau đó, Tân-đầu-lư đến trước Phật làm 
lễ, rồi cùng ngồi xuống. 

Đức Phật bảo Tân-đầu-lư: 

—Ta nay muốn chỉ dạy mọi người trong thiên hạ, khiến cho họ 
thoát khỏi mọi sự khổ ở thế gian. Ông đã trể hẹn, lại làm hại một 
người, mạng người rất trọng, đấy là điều không vui trong đạo pháp 
của Ta. Từ đây về sau, ông không được theo Ta thọ thực và hội họp 
với chúng. Ông nên ở lại đây, đến sau này khi Phật Di-lặc ra đời, 
mới được nhập Niết-bàn. 

Tân-đầu-lư nghe Phật dạy như vậy thì im lặng buồn rầu, tự hối 
trách. Sau khi thọ trai xong, ông ta ra phía trước làm lễ Phật, cùng 
các Bồ-tát, La-hán, từ giã tất cả rồi đi vào trong núi. 

Bấy giờ thầy của vua nước Nan là Ni-kiển Nhã-đà-phất thưa 
Phật: 

-Ngài có thể cùng tôi tranh luận về đạo lý không? Ai thua thì 
phải tự nhảy xuống giếng. 

Đức Phật nói: 

-Rất hay, không cần nói nhiều, chỉ hỏi ba câu nếu không nói 
được, phải nhảy xuống giếng. 

Ni-kiển Nhã-đà-phất nói: 

-Rất tốt. 

Đức Phật hỏi: 

—Khi tụng kinh thì ông thưc hiện như thế nào? 

Ni-kiển Nhã-đà-phất đáp: 

— Khi tụng kinh thì tôi quỳ mẹp cả hai chân và hai tay. 

Phật nói: 
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Nếu làm thế thì con người có khác gì so với thú vật? 

Ni-kiểền Nhã-đà-phất không trả lời được. Các đệ tử của ông 
đều tức giận, mọi người cũng góp lời bằng nhiều cách, nhưng không 
giải quyết được việc này, nên họ trở lại tức giận thầy mình, ôm thầy 
muốn ném xuống giếng. Vị thầy rất sợ hãi, hai tay bám chặt lấy mặt 
đất không chịu nhảy xuống giếng. Phật bảo: 

Hãy tha cho ông ta. 

Bấy giờ, giữa sân nơi cung vua bỗng nhiên có đám lửa lớn phát 
ra, ngọn lửa cháy cao đến trời Phạm thiên thứ bảy. Trong ngọn lửa 
này, tự nhiên hiện ra hoa sen ngàn cánh, trên hoa sen có năm trăm vị 
Phạm thiên, đều quỳ gối chắp tay, hỏi Phật: 

-Cúng dường việc ăn uống cho những hạng người nào thì đạt 
được phước đức nhiều, còn cho những hạng người nào thì được phước 
đức ít? 

Đức Phật trả lời Phạm thiên: 

—Thí như đem hạt giống của ngũ cốc ném rãi vào lửa, thì nó có 
mọc lên không? 

Đáp: 

-Không thể mọc được. 

Đức Phật dạy: 

- Vua nước Nan dâng thức ăn cho các Ni-kiển từ lúc đầu đến 
cuối, cũng như đem ngũ cốc tung vãi vào lửa, không thể nào mọc 
được. Hôm nay ông ta cúng dường Phật, Bồ-tát, La-hán thì sẽ đạt 
được phước đức nhiều vô lượng. Ví như người có đất tốt, hạt giống 
tốt, trời lại mưa gió thuận hòa, lo gì hạt gieo không mọc. Nay Phật là 
phước điển của tất cả chúng sinh, tùy theo sự gieo trồng của từng 
người mà đều được như nguyện. Người ngu si thì ưa thích dạy người 
làm việc theo đám ngoại đạo. Người này khi qua đời, ắt sẽ bị đọa 
vào địa ngục Thái sơn chịu nhiều đau khổ, hối hận không kịp. Người 
trước ở trong địa ngục chưa ra khỏi thì người sau lại tiếp tục dạy 
người làm điều ác để bị đọa vào đấy. Kẻ ngu sỉ trong thế gian, dùng 
nhiều luận điệu lừa dối nhau, nên không biết chánh đạo. Đạo ấy 
không sinh, không già, không bệnh, không chết, đấy là đại đạo Nê- 
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hoàn giải thoát. Trong thế gian hiện có chín mươi sáu thứ ngoại đạo 
đều không bằng Phật đạo. Dù dùng hết nhánh cây và lông chim 
trong thiên hạ để làm bút ghi chép kinh Phật, nhánh cây và lông 
chim có thể hết, nhưng trí tuệ của Phật thì không thể cạn. Nếu 
nghiền núi Đại Tu-di ra làm mực đen, hòa với nước bốn biển, dùng 
bút để viết kinh Phật, mực bốn biển ấy có thể hết, nhưng trí tuệ của 
Phật thì không hề cạn. 

Năm trăm vị Phạm thiên nghe lời Phật dạy, thảy đồng lên 
tiếng: 

—Lành thay! Thật đúng như lời Phật dạy. 

Ngay lúc ấy năm trăm vị Phạm thiên liền biến mất. 

Bấy giờ ba trăm người quyến thuộc của vua nước Nan, một 
ngàn hai trăm cung nữ, năm trăm vị đại thần thấy Phật biến hóa như 
thế nên đều vui mừng hớn hở, cùng nhau phát tâm cầu đạo quả vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Cùng lúc ấy, có hai ngàn vị Bà-la- 
môn đều cạo bỏ râu tóc, trở thành Tỳ-kheo, tức thì đều chứng đắc 
đạo quả A-la-hán. Một vạn hai ngàn người Ni-kiển cũng đều được 
giải thoát. Trong đó, có người đắc quả Tu-đà-hoàn, có người đắc quả 
Tư-đà -hàm, có người đắc quả A-na-hàm. Còn dân chúng trong nước 
ấy thì có sáu vạn bốn ngàn người đều tin tưởng hướng về Phật pháp, 
thọ trì năm giới, trở thành Ưu-bà-tắc. 

Phật thuyết kinh này xong, liền cùng với các vị Bồ-tát, La-hán 
đều hiện thân túc bay đi. Bấy giờ vua nước Nan cùng phu nhân, thái 
tử và quần thần, dân chúng rất hoan hỷ, cùng nhau hướng về Phật 
đảnh lễ cung kính. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 120 


PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CON 
GÁI TRƯỞNG GIÁ CẤP CÔ ĐỘC 
ĐƯỢC ĐỘ 


Hán dịch: Đời Tống, Đại sự Thi Hộ. 


QUYỂN THƯỢNG 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ, cùng với chúng đại Thanh văn hội đủ. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc là người có đủ phước đức lớn, vợ con, 
nô tỳ, quyến thuộc đông đảo, giàu có quyền quý, tích lũy tài sảẳn 
châu báu nhiều vô lượng, so với vua trời Tỳ-sa-môn không khác. 
Trưởng giả cùng quyến thuộc sum họp bên nhau vui vẻ an lạc. Vào 
lúc nọ, vợ ông ta mang thai, sau chín tháng sinh được một đồng nữ, 
dung mạo đoan nghiêm, vô cùng xinh đẹp không ai sánh bằng. Thân 
hình cân đối uyển chuyển, nhìn thấy ai cũng ưa thích. Sau khi sinh cô 
gái này, liên tiếp có nhiều điểm lành tướng tốt xuất hiện, vì nhân 
duyên ấy, người cha đặt tên cho con là Thiện Vô Độc. 

Cách xa nước Xá-vệ khoảng một trăm sáu mươi do-tuần, có 
một thành lớn tên là Phước tăng, nơi đó có vị trưởng giả tên Mô- 
thi-la, cũng đây đủ phước đức, đông đảo vợ con, nô tỳ, quyến 
thuộc, giàu có, quyền uy, tài sản quý giá nhiều vô lượng, so với 
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vua trời Tỳ-sa-môn cũng không khác. Trưởng giả Mô-thi-la có một 
con trai tên Ngưu Thọ, tướng mạo nghiêm chỉnh, đặc biệt tươi đẹp 
không ai sánh kịp, người nào trông thấy cũng đem lòng yêu mến. 
Nhưng gia đình trưởng giả này kể cả người con trai đều phụng thờ 
ngoại đạo, hết lòng tin tưởng họ nên không thể biết được có Đức 
Phật Thế Tôn là Bậc Tối Thượng Tối Thắng. Gia đình trưởng giả 
ấy cũng không được nghe những pháp tối thượng của Thế Tôn, xưa 
nay họ chưa được thấy thần thông biến hóa cùng sự nghiệp thù 
thắng của Phật. 

Các vị ngoại đạo này ở rải rác khắp nơi trong nước, hoặc ở 
thôn xóm Ngao-lý-ca, hoặc ở thành lớn Phước tăng, hoặc ở đại thành 
Tác hiển. Bấy giờ, có một vị ngoại đạo, trước đây ở trong thành 
Phước tăng, đến gặp đồng tử Ngưu Thọ, nói với đồng tử: 

—Tại sao đã lớn rồi mà chưa lập gia đình? 

Ngưu Thọ đáp: 

-Trong thế gian, nếu có người nữ nào hình sắc đoan nghiêm 
xinh đẹp bằng tôi, thì tôi sẽ xin cưới cô ta. 

Ngoại đạo nói: 

-Đồng tử nên biết, trưởng giả Cấp Cô Độc ở nơi thành Xá-vệ 
có một đồng nữ, xinh đẹp đặc biệt, dung mạo diễm lệ không ai bằng, 
kẻ nào trông thấy đều yêu mến. Cậu nên hỏi cô ấy làm vợ. 

Ngưu Thọ nghe xong, tâm sinh vui mừng. Theo lời chỉ dẫn ấy, 
cậu ta thay đổi thường phục, mặc áo ngoại đạo, bưng bát đi đến 
thành Xá-vệ; tới nơi, theo thứ lớp khất thực đi dần tới nhà trưởng giả 
Cấp Cô Độc, đứng ở ngoài cổng. Bấy giờ, đồng nữ Thiện Vô Độc 
nghe tiếng người đến khất thực, liền mang thức ăn uống ra để bố thí, 
đồng tử Ngưu Thọ nhìn thấy nàng nên sinh lòng yêu mến. Đồng nữ 
Thiện Vô Độc vì nghiệp lực của nhân duyên đời trước nên cũng 
ngắm nhìn người thanh niên kia, thấy đồng tử Ngưu Thọ dưới hình 
tướng một ngoại đạo, nên mỉm cười và nói: 

Ngươi là kẻ không có sự hiểu biết đúng đắn, là hàng ngoại 
đạo dị học, tại sao lại đứng đây ôm bát khất thực? 

Đồng tử Ngưu Thọ nghe nói xong, cũng mỉm cười, không nhận 
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thức ăn, bèn đi khỏi nhà ấy. Đồng tử trở về thành Phước tăng thưa 
với cha mẹ: 

-Cha mẹ biết cho, trưởng giả Cấp Cô Độc ở thành Xá-vệ có 
một đồng nữ tên là Thiện Vô Độc. Nay con xin cha mẹ cho phép con 
cưới nàng làm vợ. 

Trưởng giả Mô-thi-la nghe nói thế, liền đến gặp trưởng giả 
Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, đem hết duyên sự ấy trình bày. 
Trưởng giả Cấp Cô Độc nói: 

—Tuy tôi hứa với trưởng giả, nhưng hãy chờ tôi hỏi ý kiến của 
Đức Phật Thế Tôn, nếu Phật cho phép thì việc này rất tốt. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc liên đến gặp Đức Thế Tôn, lạy sát 
chân Phật và trình bày đầy đủ sự việc trên. Phật dạy 

-Này trưởng giả, con gái ông không xuất gia, hãy gả cho họ, là 
điều rất tốt. Cô ấy nếu đến thành Phước tăng, thì có thể làm được 
những Phật sự lớn lao, vô cùng tốt đẹp, an lành. 

Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc vâng theo lời Phật dạy, trở về 
nhà, dùng nhiều loại vàng ngọc quý giá, chuẩn bị đầy đủ vật dụng 
theo nghi lễ của đời, đưa đồng nữ Thiện Vô Độc gả cho đồng tử 
Ngưu Thọ. 

Sau đó trưởng giả Mô-thi-la, tổ chức tại nhà mình tiệc tùng để 
đãi cho các ngoại đạo, nên gọi Thiện Vô Độc đến bảo: 

-Đồng nữ, con có thể đến chỗ đang ăn uống để tùy hỷ bố thí 
các vị Ấy. 

Đồng nữ Thiện Vô Độc trước đó không biết là gia đình chồng 
bà y tiệc dọn ăn cho các ngoại đạo, nghe trưởng giả nói xong, cho đó 
là các vị đệ tử Phật như Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiển-liên, A-nan... đã 
tới đó thọ trai, nên tức thì vui mừng hớn hở đi ngay. Đến nơi, thấy 
các ngoại đạo dị học, tướng mạo xấu xí đen đúa như màu chim Ca- 
ca, mặc y nhớp nhúa, thân thể bẩn thỉu, lại lõa hình không biết xấu 
hổ, ăn uống khác nào đám quỷ đói, đồng nữ thấy sự việc như thế rồi, 
trong lòng tức giận liền quay mặt qua chỗ khác, rồi đứng yên. 
Trưởng giả bảo đồng nữ: 

— Tại sao con sinh ý nghĩ muốn bỏ đi? 
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Đồng nữ trả lời: 

—Con không lùi bước, nhưng hiện nay hội cúng dường do trưởng 
giả tổ chức, nếu cúng dường cho Thánh chúng thì sẽ thu hoạch được 
phước đức thù thắng. Tại sao lại cúng dường cho các hàng ngoại đạo 
chỉ chuyên tạo tác tội lỗi này, thế thì có lợi ích gì? 

Trưởng giả nghe nói, kinh ngạc hỏi: 

-Này đồng nữ, trên thế gian lại còn có vị Đạo sư tối thắng hơn 
những vị này hay sao? 

Đồng nữ đáp: 

-Trưởng giả hãy lắng nghe, trong thành Xá-vệ có một khu 
lâm viên rộng lớn do cha con xây dựng, hiện nay có Đức Phật Thế 
Tôn ở đấy. Đức Phật Thế Tôn Tối Thượng Tối Thắng là thây của 
con. Cha mẹ Ngài là hàng cao thượng, gia tộc xuất chúng, họ Sát- 
đế-lợi thuộc bậc Kim luân vương. Ngài từ bổ ngôi vị Chuyển luân 
vương, xuất gia tu hành, nhàm chán những thứ phú quý trong thế 
gian, tu qua các hạnh, ngay dưới cây Bồ-để đã hàng phục các loài 
ma, thành Phật, các căn với tướng tốt đoan nghiêm, đây đủ, hiện 
tướng tươi đẹp thù thắng không ai bằng, thần thông diệu dụng tự 
tại vô ngại, luôn thể hiện sự hoan hỷ, trên nét mặt tròn đầy rất 
trang nghiêm, tất cả nơi chốn hành động đều tương ứng. Lại có ba 
mươi hai tướng của Bậc Đại Nhân, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, hào 
quang luôn tỏa chiếu khắp cả toàn thân, trên đỉnh đầu có hào 
quang sáng như ngàn mặt trời, rộng lớn rực rỡ, trang nghiêm tột 
bậc, sự hiển thiện tỏa ra khắp nơi, sừng sững không lay động như 
núi báu hiện rõ, tất cả chúng sinh được trông thấy Ngài đều mến 
chuộng, chiêm ngưỡng tướng hảo của Phật, lòng không nhàm chán. 
Ngài vì các vị Thanh văn tùy cơ thuyết pháp phân biệt từng việc: 
Đây là nhân duyên, đây là phi nhân duyên; đây là đạo xuất ly, đây 
là phi đạo xuất ly; đây là điều nên làm, đây là điều chẳng nên làm; 
đây là thần thông sự, đây là phi thần thông sự; đây là trí tuệ của 
thế gian, đây là trí tuệ của chư Phật. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn 
luôn có các phương tiện thiện xảo, tùy chỗ nêu giảng, đều dùng 
pháp ngữ tối thượng để nhiếp phục các thứ ngôn ngữ khác. Tất cả 
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những lời Ngài thuyết giảng đều vì lợi ích cho mọi người. Đây là 
nghiệp thiện ác, Thế Tôn thuyết giảng như thật. Đây là điều nên 
làm, Thế Tôn thuyết giảng như thật. Đây là điều nói trước, đây là 
điều nói sau, Thế Tôn phân biệt như thật từng vấn để một. Khi Đức 
Phật thuyết pháp, mắt và mặt Ngài luôn tươi sáng vui vẻ, không hễể 
nhăn nhó bực bội, thường nói những lời êm dịu, lời thuận việc 
thiện, lời ngọt ngào, lời khả ái, lời khéo léo, lời an ủi, đưa ra các 
phương tiện tùy cơ thuyết pháp, thương xót vì lợi lạc của tất cả 
chúng sinh, khiến cho mọi chúng sinh đều được điều phục. Lại nữa, 
Đức Thế Tôn vì các Thanh văn phân biệt từng vấn để: Đây là pháp 
Thánh nhân; đây là pháp dị đạo, đây là pháp lìa mọi cấu nhiễm; 
đây là pháp cao thượng khiến cho các vị Thanh văn, tùy sự hiểu 
biết theo khả năng của mình, như lý tu tập, chứng đắc đây đủ về 
giới, về định, về tuệ, về giải thoát và giải thoát tri kiến. Lại nữa, 
Đức Thế Tôn đi đến khắp tất cả các làng xóm địa phương xứ sở, dù 
đi hay nghỉ Ngài cũng không bị tất cả các hàng phi nhân làm hại, 
quấy nhiễu. Trong tất cả mọi lúc, Ngài thường dùng Thiên nhãn để 
nhận thấy các sắc tướng, thường dùng Thiên nhĩ nghe các loại âm 
thanh, ánh sáng của trí tuệ rộng lớn chiếu khắp nơi, trong thời hay 
phi thời thường an trụ nơi chánh niệm. Phải biết rằng Đức Phật Thế 
Tôn có nhiều công đức như vậy. Đây gọi là Bậc Đạo Sư tối thắng 
trong thế gian. 

Khi ấy, nơi nhà trưởng giả Mô-thi-la, các ngoại đạo được tập 
hợp đông đảo. Trong số ấy, có người nhờ thiện căn thành thục, nên 
khi nghe nói về công đức của Đức Phật thì cả người lông tóc đều 
dựng ngược, buôn rầu than thở, đối với Đức Phật Thế Tôn, liền phát 
khởi tâm thanh tịnh, sinh tâm kính tín sâu sắc, bèn bày tỏ: 

Chúng tôi nguyện sẽ theo Phật xuất gia. 

Bấy giờ trưởng giả Mô-thi-la, sau khi nghe đồng nữ Thiện Vô 
Độc nói về công đức của Đức Phật liền phát sinh tịnh tín đối với 
Phật Thế Tôn, nên nói với đồng nữ: 

—Nay con có thể cho ta được gặp Đức Phật Thế Tôn không? 

Đồng nữ đáp: 
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-Trưởng giả muốn gặp Đức Phật Thế Tôn cùng Thánh chúng 
thì nên chuẩn bị các thức ăn thật quý giá để cúng dường. 

Bấy giờ trưởng giả y lời, bảo vợ lo sửa soạn thức ăn. 

Người vợ đáp: 

—Lành thay! Này trưởng giả, các thức ăn uống đều đã sẵn sàng. 

Trưởng giả nói với đồng nữ: 

—Ta không biết nghi thức để mời, vậy con nên thỉnh Phật. 

Đồng nữ Thiện Vô Độc dùng diệu hoa làm đàn tràng, hướng về 
nơi Đức Phật Thế Tôn đang ở, từ xa đem toàn thân lễ kính, đốt các 
loại danh hương, rải các loại hoa đẹp, nhất tâm chấp tay thỉnh Đức 
Phật Thế Tôn, thưa: 

-Đức Phật là Bậc Nhất Thiết Trí, đầy đủ đại Bi, tùy theo tâm 
niệm của chúng sinh hoan hỷ khi được gặp Ngài, đều làm cho họ 
được như ý. Hiện trưởng giả Mô-thi-la cùng các quyến thuộc đã dốc 
phát tâm thanh tịnh, muốn gặp Thế Tôn, nay tại nhà họ đã xếp đặt 
các thức ăn thượng vị, muốn tự tay cúng dường Đạo sư Thế Tôn và 
các Thánh chúng. Vậy con xin phụng thỉnh, ngưỡng mong Thế Tôn, 
rộng lòng Từ bị thương xót vì lợi lạc cho chúng sinh, nhận lời thỉnh 
cầu đến nhà trưởng giả. 

Lúc ấy những hoa đẹp do đồng nữ rải lên, nhờ uy thần của 
Phật, đã tụ lại trên hư không như vua thiên nga, từ từ hạ xuống vườn 
Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ, trước Đức Phật Thế Tôn. Hương 
thơm kia như mây tối thượng vi diệu kết thành lâu đài xoay chuyển 
trên không trung. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan nhìn thấy hiện tượng này, nên bước ra 
trước, bạch Đức Phật: 

-Thưa Thế Tôn, hiện tượng lành nà y từ nơi nào đến mà có hình 
tướng như cầu thỉnh Đức Phật? 

Phật dạy: 

Này A-nan, ông nên biết, cách xa nước Xá-vệ này đến một 
trăm sáu mươi thành Phước tăng, có một thành lớn tên là Phước tăng, 
nơi đó có vị trưởng giả tên Mô-thi-la. Thành ấy hiện đang có các 
ngoại đạo tụ hội, trưởng giả Mô-thi-la dốc lòng thỉnh Phật và chúng 
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Thanh văn. Chúng ta sẽ đi đến nơi đó, mỗi người sẽ hiện thần biến 
để chúng ngoại đạo kia trông thấy mà phát sinh sự tin tưởng thanh 
tịnh. Khi đã có được lòng tín như thế thì sẽ làm cho họ không còn 
thối chuyển. Chính nơi ấy, Ta sẽ tạo được lợi lạc lớn. Đấy là hiện 
tượng họ đến đây thỉnh Phật, vậy ông nên đánh kiển chùy tập hợp 
chúng Bí-sô, bảo họ tự nhớ rõ về giờ giấc, mỗi người đều hiện thần 
thông để đến thành lớn ấy nhận sự cúng dường. 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, đánh kiển chùy, tập hợp 
chúng Bí-sô, phổ biến: “Các vị Tôn giả A-la-hán đã đắc thần thông 
hãy lắng nghe lệnh của Đức Phật. Nay các Bí-sô tự biết rõ về giờ 
giấc, mỗi vị sẽ hiện thần thông đi vào thành Phước tăng, thọ sự cúng 
dường của trưởng giả Mô-thi-la. Trong thành ấy hiện có các ngoại 
đạo đang tụ hội, phải dốc làm cho họ phát sinh lòng tin thanh tịnh, 
khi đã sinh lòng tin ấy rồi thì sẽ khiến họ không thối chuyển, sẽ làm 
cho họ có được lợi lạc lớn”. Tôn giả A-nan bố cáo như thế, rồi phát 
thẻ. Các vị A-la-hán đều thọ thẻ. Khi ấy, có một vị Bí-sô tên Côn- 
nỗ-bát-đà-na, là Thượng tọa trong chúng, đã chứng quả Tu-đà-hoàn, 
nhưng chưa có được đầy đủ thần thông, cũng nhận thẻ. Tôn giả A- 
nan nói: 

— Thưa Bí-sô thượng tọa, nước Xá-vệ cách thành Phước tăng kia 
đến một trăm sáu mươi do-tuần. Đức Phật ra lệnh các vị phẩi hiện 
thần biến mới có thể đến chốn ấy. 

Vị Bí-sô Thượng tọa nghe lời nói như vậy, liền tự trả lại thẻ 
đã nhận. VỊ Bí-sô này bèn dùng tâm thanh tịnh an trú như thật, 
ngay trong khoảnh khắc một sát-na, liền đắc quả A-la-hán, nhận lại 
thể cũ, phát khởi sáu thần thông. Thí như trong khoảng thời gian 
người lực sĩ co duỗi cánh tay, vị ấy liển vọt thân lên không trung, 
nói kệ: 

Không lấy sắc tướng làm tối thượng 
Không dùng sức lực để tôn trọng 
Ly trần thanh tịnh mới trang nghiêm 
Chứng đắc lục thông đều đầy đủ. 


Sáng sớm hôm sau, các vị A-la-hán tùy sở thích đã ứng hiện 
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các thần biến, lần lượt đi đến nhà trưởng giả Mô-thi-la trong thành 
Phước tăng. 

Bấy giờ trưởng giả Mô-thi-la cùng vợ con quyến thuộc dùng 
nước thơm rưới khắp mặt đất, bố trí chỗ ngồi hết sức trang nghiêm, 
dọn bày ra các loại thức ăn thượng vị. Sau khi sắp đặt xong, trưởng 
giả và vợ con ra khỏi nhà, đứng bên cửa, cùng đồng nữ Thiện Vô 
Độc, đồng tử Ngưu Thọ chờ Đức Phật giáng hạ. 

Trưởng giả suy nghĩ: “Đức Phật đến đây thọ sự cúng dường của 
ta hay là Ngài lại đến nơi khác để thọ sự cúng dường nào!”. Ông ta 
nghĩ như thế rồi, hướng về nơi Đức Phật Thế Tôn, đứng yên, dốc tâm 
chiêm ngưỡng. 

Lúc ấy Tôn giả A-nhã Kiểu-trần-như dùng thần lực của mình 
hóa xe Đại xà, người thì ngồi yên trên xe, lại hóa mưa trời li tỉ từ từ 
rơi xuống, sấm chớp sáng rực liên tục phát ra. Tôn giả hiện thân 
thông như thế, đến nơi nhiễu ba vòng quanh trên thành ấy, sau đó từ 
hư không hạ xuống, vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả Mô-thi-la trông thấy hình tướng ấy, bèn hỏi đồng 
nữ Thiện Vô Độc: 

- Vị đến đây bằng xe Đại xà lại có trời mưa li ti từ từ rơi xuống, 
sấm chớp sáng rực liên tục phát ra, hiện tướng như vậy ổi rồi vào 
nhà ta, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

—Đó chẳng phải là Thầy con mà là vị được Đức Phật Thế Tôn 
độ đầu tiên, là vị đệ tử thượng thủ tên A-nhã Kiều-trần-như. Khi 
Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc dã, thuộc nước Ba- 
la-nại, vị này được nghe pháp yếu trước hết liền đắc quả. Đức Phật 
nêu rõ vị ấy là tối thượng đệ nhất trong các vị chứng đắc Niết-bàn. 
Đấy là vị Tôn giả đến trước tiên. 

Đến lượt Tôn giả Xá-lợi Tử hóa ra xe sư tử, người thì ngồi yên 
trên xe, tới nơi hiện thần thông bay quanh thành kia ba vòng, rồi từ 
hư không hạ xuống, vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả thấy hình tướng ấy, hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

-Vị đến bằng xe sư tử hiện tướng trạng như vậy rồi đi vào 
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nhà, là Thầy con chăng? 

Đồng nữ đáp: 

Đó chẳng phải là Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
là Xá-lợi Tử. VỊ ấy khi ở trong thai mẹ, người mẹ tự nhiên có trí tuệ 
thông minh xuất chúng, có khả năng nghị luận, giỏi nhiếp phục tất 
cả các vị luận sư trong cõi Diêm-phù. Người con ấy khi sinh ra sắc 
tướng đắc biệt, khác lạ, các căn cân đối tương xứng với trí tuệ siêu 
tuyệt. Cha mẹ yêu mến, mời các tướng sư nhờ họ xem tướng về cuộc 
đời của vị đồng tử ấy. Bấy giờ các tướng sư mải mê xem xét các sắc 
tướng thù thắng của đồng tử này, nên quên cả việc đáp lại những 
câu hỏi về tướng pháp của cha mẹ đồng tử. Cha mẹ đồng tử liền đưa 
đồng tử đến vị đại Bà-la-môn để vị ấy xem tướng. Vị Bà-la-môn đã 
nói: “Đồng tử này sắc tướng đặc biệt khác lạ, sẽ xuất gia tu đạo 
trong pháp của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, đoạn sạch phiển não, 
chứng quả A-la-hán. Giữa các vị đệ tử trong chúng Thanh văn, vị 
này có khả năng tùy theo Đức Như Lai để góp sức chuyển bánh xe 
chánh pháp. Nay vị đồng tử ấy, người nào chỉ gặp mặt qua một lần, 
sẽ luôn ghi nhớ rõ không quên, huống chi còn được nghe những lời 
vị ấy thuyết giảng”. Vị Bà-la-môn kia xem tướng như vậy, sau này 
đều đúng như lời nói, Tôn giả Xá-lợi Tử đã xuất gia chứng quả. Lại 
nữa, Đức Phật đã nói: “Giả sử dùng hết nước trong biển lớn làm 
mực; dùng số lượng giấy lớn như núi Tu-di; lấy tất cả cổ cây của 
vườn rừng trên quả đất làm bút, sai tất cả dân chúng trong bốn đại 
châu, trải qua vô số thời gian để ghi chép trí tuệ rộng lớn của Tôn 
giả Xá-lợi-phất, thì cũng không thể hết. Lại tập hợp tất cả những 
người có trí tuệ lại một chỗ, thì trí tuệ của Tôn giả ấy cũng vượt hơn 
họ. Nói tóm lại, nên biết rằng: chỉ trừ Đức Phật Thế Tôn, còn những 
người đầy đủ tất cả trí tuệ trong thế gian, so với trí tuệ quảng đại của 
Xá-lợi Tử thì cũng không bằng một phần mười sáu”. Thế nên, Đức 
Phật nói rõ vị này là bậc trí tuệ đệ nhất trong chúng Thanh văn. Vị 
Tôn giả ấy đã theo thứ tự đi đến đây. 


"1 
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PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CON 
GÁI TRƯỞNG GIÁ CẤP CÔ ĐỘC 
ĐƯỢC ĐỘ 


QUYỂN TRUNG 


Đến lượt Tôn giả Đại Ca-diếp hóa ra ngọn núi lớn bằng vàng, 
màu sắc sáng chói, có các rừng cây, chim bay lượn vòng quanh trên 
núi. Tôn giả ngồi yên trên đỉnh núi, hiện thần thông, từ hư không 
bay đến, vòng quanh thành ba lượt, sau đó hạ xuống rồi vào nhà 
trưởng giả Mô-thi-la. 

Trưởng giả thấy sự việc ấy liền hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

— VỊ ở trên đỉnh núi bằng vàng bay đến đây, hiện tướng trạng 
như vậy rồi đi vào nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

Đó không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Đại Ca-diếp. VỊ ấy khi chưa xuất gia, gia đình rất giàu, vàng bạc 
châu báu nhiều vô lượng. Vị ấy có trăm ngàn loại y phục thượng 
diệu, quyến thuộc đông đảo, mọi người đều kính trọng, nhưng do 
nhàm chán cuộc sống thế tục nên đã từ bỏ tất cả sự giàu sang như 
vậy, xuất gia tu hành, chứng đắc đạo quả. Lại nữa, vị Tôn giả ấy 
thường ở một nơi, thường trì một y, luôn thiểu dục tri túc, thường 
hay thu nhiếp giáo hóa các chúng sinh nặng về tham ái. Vào một 
lúc nọ, Tôn giả ấy đã được Đức Phật chia nửa tòa cho ngồi chung. 
Đức Phật nêu rõ vị ấy là bậc tu hạnh Đầu-đà đệ nhất. Tôn giả ấy 
đã đến theo thứ tự. 

Lúc ấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên tướng tốt tự nhiên trang 
nghiêm đặc biệt, hóa ra xe Đại long, mình thì ngồi yên trên xe, hiện 
thần thông, từ hư không đến, bay quanh thành ba vòng, sau đó hạ 
xuống, vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả thấy sự việc ấy, bèn hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 
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- Vị ngồi xe Đại long bay đến, hiện tướng như vậy rồi vào nhà, 
là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Đại Mục-kiển-liên. Vị ấy có đại thần thông, tại đỉnh núi Diệu cao, 
trong một lúc đã hàng phục hai vị Long vương là Nan-đà và Ô-ba- 
nan-đà. Cung điện trời Đế Thích với chu vi ngàn do-tuần, cao hai do- 
tuần rưỡi, có tám vạn bốn ngàn cột quý, nhiều loại trang sức, tại nơi 
đó, vị này chỉ cử động một ngón chân, là có thể làm cho cả cung 
điện của Đế Thích bị chấn động. Còn nữa, vào lúc nọ, Đức Phật ở 
thôn Phệ-lan-đế, bảo các Bí-sô: “Hiện nay, vùng thôn ấp ở đây có 
hiện tượng đói kém, nên các Bí-sô khất thực khó khăn”. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nghe Đức Phật nói xong, không 
rời Phật hội, ngay tức thì đã di chuyển mặt đất này đặt ở thế giới 
phương dưới, lấy tất cả vật có thể ăn được của thế giới ấy đem đặt 
ở mặt đất này, khiến cho các vật đều tăng trưởng. Tôn giả dùng sức 
thần thông như vậy thay phương trên xuống phương dưới xong, mặt 
đất này vẫn yên như cũ, khiến cho các chúng sinh ở đây thoát khỏi 
nạn đói. Đức Phật nói: “Này Đại Mụuc-kiển-liên, khi mặt đất này di 
chuyển, những chúng sinh trên mặt đất, làm sao có thể yên ổn 
được?” 

Đại Mục-kiển-liên bạch Phật: “Tay trái con giữ lấy chúng sinh, 
còn tay phải thì di chuyển mặt đất. Mặt đất tuy di chuyển, nhưng các 
chúng sinh ở đây đều yên ổn tự nhiên, không hể biết có sự di 
chuyển”. 

Đức Phật hỏi: “Đại Mục-kiển-liên, khi di chuyển như vậy, ông 
có ý tưởng gì?” 

Đại Mục-kiển-liên bạch Phật: “Theo ý của con, như người lực 
sĩ di chuyển tấm lá chuối không chút khó khăn, con di chuyển mặt 
đất cũng như vậy”. 

Đức Phật dạy: “Lành thay! Lành thay! Ông có thể sử dụng các 
thần thông với phương tiện như vậ y”. 

Thưa trưởng giả, Đức Phật đã nêu rõ vị này là bậc đạt thần 
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thông đệ nhất. Tôn giả ấy đã theo thứ tự đến đây. 

Tiếp theo là Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên hóa ra lâu đài 
bằng thủy tinh, có nhiều loại cột quý giá với các lưới báu, ngọc 
quý, chuỗi ngọc trang trí rộng khắp bằng cách treo giăng lẫn nhau. 
Tôn giả ngồi kiết già trong lâu đài ấy, hiện thần thông, từ hư không 
bay đến, nhiễu quanh thành ba vòng, sau đó hạ xuống, vào nhà 
trưởng giả. 

Trưởng giả thấy sự việc này, hỏi đổng nữ Thiện Vô Độc: 

- Vị đến đây với lâu đài bằng thủy tĩnh trang nghiêm các loại 
báu, ngôi kiết già trong đó, hiện tướng như vậy rồi đi vào nhà, là 
Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Ma-ha Ca-chiên-diên. Vị ấy có khả năng khéo phân biệt câu và 
nghĩa trong kinh điển. Đức Phật nói rõ vị ấy là bậc luận nghị đệ nhất 
về kinh điển. Tôn giả ấy đã theo thứ tự đến. 

Đến lượt Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, hóa ra xe Đại ngưu, Tôn 
giả thì ngồi yên trên xe, hiện thần thông, từ hư không đến bay quanh 
thành kia ba vòng, sau đó hạ xuống, vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả thấy sự việc ấy, bèn hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

-Vị đến đây bằng xe Đại ngưu, hiện tướng như vậy rồi đi vào 
nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Ma-ha Câu-hy-la. Vị ấy uy nghi đĩnh đạc, các căn từ tốn thanh tịnh, 
khi mới xuất gia đã thuần thục tự nhiên như vị tu hành trải qua tám 
mươi hạ, thông tổ các phạm hạnh như tu tập đã lâu. Đức Phật đã nêu 
rõ vị ấy là bậc thiểu dục tri túc đệ nhất. Tôn giả ấy đã theo thứ tự 
đến đây. 

Tiếp đến là Tôn giả UƯu-ba-ly, hóa ra rừng cây Kim-đa-la, hoa 
trái đầy đủ, màu sắc tươi đẹp. Có những loài chim lạ như chim Ca- 
chỉ-la, Xá-lợi-ra... quần tụ vui đùa trên rừng cây ấy, hót lên những 
âm thanh vi diệu khả ái. Tôn giả ấy hiện thân mình ở trong rừng cây, 
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dùng thần thông từ hư không đến, bay quanh thành này ba vòng, sau 
đó hạ xuống, rồi đi vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả nhìn thấy việc này, hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

-Rừng cây Kim-đa-la bay đến đây, vị hiện thân ngồi trong đó, 
hiện ra hình tướng như vậy, rồi vào nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Ưu-ba-ly. Vị này khéo thọ trì giới, gia tộc rất giàu. Xưa kia, khi chưa 
xuất gia, gặp lúc có năm trăm đồng tử họ Thích đều muốn xuất gia, 
thường dùng các loại quý giá để trang sức nơi thân thể, đến trước 
Ưu-ba-ly, họ bèn tự cởi hết những vật trang sức quý giá ấy gom lại 
một nơi, nói: “Chúng tôi từ bỏ những thứ này để cầu xuất gia”. Ưu- 
ba-ly trông thấy sự việc này, tự suy nghĩ: “Những đồng tử ấy tướng 
mạo đều đoan nghiêm, gia tộc giàu sang, đều có thể vứt bỏ hết 
những thứ để cầu xuất gia. Nay ta vì sao còn yêu thích những vật 
trang sức mà không tự giác ngộ?” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, vị ấy nhờ nhân duyên đó, cũng vứt 
bổ những vật trang sức, theo Phật xuất gia, chứng đắc quả A-la-hán 
đầu tiên trong nhóm. Đức Phật nêu rõ vị ấy là bậc trì luật đệ nhất. 
Tôn giả ấy đã theo thứ tự đi đến đây. 

Đến lượt Tôn giả Mã Thắng, oai nghi đĩnh đạc, các căn tịch 
tịnh, ôm bình bát từ hư không đến, bay quanh thành ba vòng, rồi hạ 
xuống, vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả trông thấy sự việc ấy, hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

- Vị đến đây, oai nghi đĩnh đạc, các căn tịch nh, ôm bình bát, 
hiện tướng như vậy rồi vào nhà, là Thầy con chăng? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Mã Thắng. Sau khi xuất gia, vị ấy oai nghi luôn đĩnh đạc, các căn 
tịch tịnh, có khả năng hàng phục voi say mà chứng quả Thánh. Một 
thời nọ vị này vì Tôn giả Xá-lợi Tử nói bài kệ: 

Do nghiệp và phiền não 
Làm nhân sinh hành động 
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Vì vậy nên thế gian 

Luân hồi không cùng tận 
Người không bị xoay chuyển 
Vì hai nhân hoặc, nghiệp 
Liền thoát ly thế gian. 

Đúc Thế Tôn đã dạy 

Nếu hai pháp sinh, già 
Chúng không còn hiện hành 
Chắc chắn trong thế gian 
Quyết định không có khổ 

Vị ấy sẽ giải thoát 

Chánh ngữ này tối thượng 
Đại Sa-môn, Ngưu vương 
Thông tỏ nên nêu giảng. 

Khi Xá-lợi Tử nghe xong bài kệ này, liền hiểu rõ ý nghĩa của 
nó, ngay sau lời nói ấy liền chứng quả Tu-đà-hoàn. Đức Phật cho 
biết Tôn giả Mã Thắng là bậc uy nghi đệ nhất. Tôn giả ấy đã đi đến 
đây theo thứ tự của mình. 

Tiếp theo là Tôn giả Mãn Từ Tử hóa ra hoa sen bằng vàng có 
ngàn cánh, cánh hoa lớn như bánh xe, cọng hoa bằng lưu ly, râu 
bằng kim cương, trang trí như vậy với màu sắc chiếu sáng rực rỡ. 
Tôn giả này hiện thần thông, ngồi trên hoa sen, từ hư không đến bay 
quanh thành ba vòng, sau đó hạ xuống, rồi vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả nhìn thấy sự việc đó, bèn hỏi đổng nữ Thiện Vô 
Độc: 

- Vị đến đây ngôi trên hoa sen bằng vàng ngàn cánh màu sắc 
rực rỡ sáng chói, hiện tướng như vậy rồi vào nhà, là Thầy con phải 
không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải là Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Mãn Từ Tử. Vị ấy có khả năng khéo tuyên dương chánh pháp. Đức 
Phật nêu rõ vị ấy là bậc nhất trong những người thuyết pháp. Tôn 
giả ấy theo thứ tự đã đi đến đây. 

Đến lượt Tôn giả Đa Tài Tử, hóa ra một ngọn núi lớn trang 
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nghiêm bằng bốn thứ báu, có cờ phướn đặc biệt tốt đẹp, đầy đủ các 
loại linh báu, gió thổi hòa theo tiếng kêu, người nghe đều ưa thích. 
Tôn giả, hiện thần thông, ngồi trên đỉnh núi, từ hư không đến, bay 
quanh thành kia ba vòng, sau đó hạ xuống và vào nhà trưởng giả. 
Trưởng giả nhìn thấy sự việc đó, hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

-Vị đến đây ngồi trên đỉnh núi, hiện tướng như vậy rồi vào 
nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Đa Tài Tử. Vị ấy gia tộc vốn giàu có phồn thịnh, tất cả các nhu câu 
hưởng thụ đều được đây đủ, thường bố trí chỗ ngồi, chỗ nằm, 
giường lớn, giường nhỏ, thanh tịnh trang nghiêm để sẵn sàng phục 
vụ Tăng chúng bốn phương vãng lai, cung cấp tùy theo sự cần dùng 
của từng người. Đức Phật nói rõ vị ấy là hàng tự tại bậc nhất trong 
những người thọ hưởng phước đức. Tôn giả ấy đã đến đây theo thứ 
tự. 

Tiếp theo là Tôn giả A-nê-lỗ-đà hóa ra một cung điện bằng 
vàng, bên trong trang trí bằng lưu ly, treo lơ lửng các vật quý báu 
xen lẫn khắp nơi, hết sức trang nghiêm tốt đẹp. Trong điện có tòa sư 
tử, Tôn giả ngồi trên tòa, hiện thần thông, từ hư không đến bay 
quanh thành ấy ba vòng, sau đó hạ xuống rồi vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả trông thấy sự việc, bèn hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

- Vị đến đây với cung điện lớn bằng vàng, bên trong trang trí 
bằng lưu ly, trên điện có tòa Sư tử, hiện tướng như vậy rồi vào nhà, 
là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên A- 
nê-lỗ-đà. Ở vô số kiếp về trước, vị ấy đã từng phát tâm thanh tịnh, 
đem một phần thức ăn cúng dường cho vị Phật Duyên giác, do 
nghiệp thiện đó nên bảy lần trở lại cõi người đều làm vua Chuyển 
luân, lại bảy lần sinh lên cõi trời Tam thập tam, đều làm chủ cõi ấy. 
Nhờ dư báo của nghiệp lành đó, vị ấy được sinh vào dòng họ rất 
giàu, tuy có đến trăm ngàn vạn vàng bạc châu báu, nhưng đều xả bỏ 
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tất cả để xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia, vị ấy luôn có đầy đủ thức 
ăn, y phục, ngọa cụ, thuốc thang, tất cả đều như ý, tinh tấn tu tập 
phạm hạnh chứng đắc đạo quả, lại gặp nhân duyên chứng được 
Thiên nhãn thanh tịnh. Đức Phật đã nêu rõ vị ấy là bậc đạt Thiên 
nhãn đệ nhất. Tôn giả ấy đã theo thứ tự đi đến đây. 

Đến lượt Tôn giả Văn-câu-chi, hóa ra một tòa bằng các loại 
hoa. Tôn giả ngồi trên tòa ấy, hiện thần thông, từ hư không đến bay 
quanh thành ba vòng, sau đó hạ xuống rồi vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả trông thấy sự việc đó, bèn hỏi đồng nữ Thiện Vô 
Độc: 

—Vị đến đây ngôi trên tòa bằng các loại hoa, hiện tướng như 
vậ y rồi đi vào nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải là Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Văn-câu-chi, con một trưởng giả rất giàu có. VỊ ấy khi sinh ra, cha 
mẹ rất vui mừng, nói với nhau: “Nhà ta đã giàu có lại sinh con phúc 
đức, vậy cần phải đưa ra nhiều vàng bạc châu báu để mọi người 
được biết sự giàu sang ấy”. 

Bàn luận xong, họ liền xuất kho lấy những vật quý giá kỳ lạ, 
mời những người hiểu biết về vật quý báu đến xem. Trưởng giả nói: 
“Này quý vị, hãy xác định cho tôi những loại quý báu này giá trị bao 
nhiêu?” 

Những người kia trả lời: “Châu báu này vô cùng đặc biệt kỳ lạ, 
không thể biết hết giá trị của nó”. 

Trưởng giả liền nói: “Giá trị một ức (câu-chi)”. 

Những người kia hỏi: “Này trưởng giả, có phải mỗi một vật 
báu giá trị một ức không?” 

Trưởng giả đáp: “Đúng vậy! Đúng vậy!” 

Những người kia khen ngợi: “Trưởng giả thật giàu có không ai 
bằng”. 

Khi ấy trưởng giả hồi: “Con tôi mới sinh, nên đặt tên gì?” 

Có người nói: “Khi sinh đồng tử, nghe nói vàng ngọc quý báu 
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giá trị đến số ức (câu-chi)”. 

Trưởng giả theo như lời nói ấy, nên đặt tên cho con là Văn- 
câu-chi. Đức Phật nói rõ, vị ấy là bậc nhất trong việc xa lìa các 
phiển não. Tôn giả ấy đã theo thứ tự đến đây. 

Lúc ấy Tôn giả Thọ-để-ca hóa ra cỗ xe Khổng tước, tự thân 
ngồi trên xe ấy, hiện thần thông từ hư không đến, bay quanh thành 
kia ba vòng, sau đó hạ xuống rồi vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả Mô-thi-la thấy sự việc đó, bèn hỏi đồng nữ Thiện 
Vô Độc: 

- Vị đến đây bằng xe chim công, hiện tướng như vậy rồi vào 
nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Thọ-đề-ca. Khi chưa xuất gia vị ấy là trưởng giả rất giàu có của 
thành Vương xá, tuy ở cõi người nhưng hưởng thọ thắng phước nơi 
cõi trời. Trong nhà vị ấy thường dùng vải mịn thượng hảo hạng làm 
khăn sạch để sử dụng. Một lúc nọ, họ đem khăn sạch phơi nắng, bị 
gió lớn thổi bay đến trước cung điện vua Tần-bà-sa-la. Vua Tần-bà- 
sa-la thấy khăn sạch này tự nhiên có trước mặt mình, bèn hỏi vị quan 
hầu: “Ô! Tấm vải mịn màng đẹp đẽ thượng hạng này, trên đời không 
có loại nào bằng, ta ở ngôi vua mà chưa từng thấy, thế nó từ đâu 
đến, các người biết không?” 

Vị quan hầu tâu: “Đại vương biết cho, trong thành này của Đại 
vương có vị đại phú trưởng giả tên Thọ-để-ca, Đức Phật nói người 
này hiện nay ở nhân gian nhưng thọ hưởng thắng phước từ cõi trời. 
Theo ý chúng thần thì đây là vật từ trong nhà của vị trưởng giả kia. 
Đại vương nên triệu ông ta đến hỏi tất biết sự thật”. 

Bấy giờ nhà vua liền triệu trưởng giả đến trước mặt, lần lượt 
hỏi về sự việc ấy. Thọ-đề-ca tâu: “Tấm lụa mềm này là khăn sạch 
trong nhà thần sử dụng. Hôm trước đem phơi bị gió thổi đến đây, sự 
thật là như vậy, xin Đại vương tha tội”. 

Nhà vua nói: “Ta thấy ngươi chẳng có tội gì cả, chỉ vì nghe 
ngươi hưởng thọ thắng phước từ cõi trời, việc này có thật không?” 
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Thọ-đề-ca tâu: “Đúng vậy! Đúng vậy!” 

Nhà vua nói: “Này Thọ-để-ca, ta muốn đến nhà của ngươi, để 
xem qua một lần được chăng?” 

Thọ-đềể-ca tâu: “Tâu Đại vương, thần là dân của nhà vua, do 
vua thống lãnh, nếu Đại vương quá bộ tới thì thật may mắn cho nhà 
dân thường, hạ thần rất vui mừng”. 

Nhà vua nói: “Ngươi hãy về trước, chuẩn bị thức ăn, ta sẽ đến 
sau”. 

Thọ-để-ca nói: “Nếu người được hưởng thụ thắng phước của 
cõi trời, không cần ra sức làm øì cả, thức ăn tự có sẵn, xin mời nhà 
vua cùng đi luôn”. 

Khi ấy vua Tần-bà-sa-la cùng quần thần hộ giá, đi đến nhà 
trưởng giả Thọ-đề-ca. Trưởng giả đi trước dẫn đường cho vua. Khi 
đến cổng nhà trưởng giả, nhà vua thấy nô tỳ giữ cửa dung mạo đoan 
nghiêm, trang sức bằng vật báu tốt đẹp, ý nhà vua nghĩ rằng đây là 
vợ của trưởng giả nên tạm đứng lại, không tiến tới nữa. Thọ-để-ca 
tâu: “Đại vương! Vì sao bệ hạ đứng lại không tiến tới?” 

Nhà vua nói: “Này Thọ-để-ca vợ ngươi ở đây, nên ta tạm đứng 
lại”. 

Thọ-để-ca tâu: “Đây không phải là vợ thần mà là tỳ nữ giữ 
cổng”. 

Nhà vua từ từ đi vào, đến bên trong cổng ngoài, lại thấy như 
trước và cũng tạm đứng lại. Thọ-đề-ca lại tâu: “Đại vương, vì sao lại 
dừng lại không đi nữa?” 

Nhà vua trả lời như trước. Thọ-để-ca tâu: “Đây không phải là 
vợ thân mà vẫn chỉ là tỳ nữ giữ cổng”. 

Nhà vua đi vào cổng trong, thấy mặt đất bằng ma-ni quý báu, 
ánh sáng như ngọc trong suốt rực rỡ, có hình tướng các loài thủy 
tộc, ý nhà vua cho đó là hồ nước nên tạm đứng lại, không dám tiến 
tỚI. 

Thọ-đề-ca tâu: “Đại vương vì sao đứng lại không đi nữa?” 

Nhà vua nói: “Chỗ này có nước nên ta không tiến tới”. 
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Thọ-đề-ca tâu: “Đây không phải là nước, mà chỉ là mặt đất do 
ma-nI báu tạo thành”. 

Nhà vua hỏi: “Nếu là đất báu tại sao có các loài thủy tộc ở 
trong?” 

Thọ-đề-ca tâu: “Đó không phải là các loài thủy tộc thật, chỉ là 
ánh sáng của ma-ni báu phản chiếu nhau nên có như vậy”. 

Bấy giờ nhà vua tuy nghe nói, nhưng vẫn chưa tin, tự tay cởi 
nhẫn ném xuống đất. Chiếc nhẫn chạm vào đất phát tiếng kêu, vua 
mới tin đúng là mặt đất bằng ma-ni báu. Sau đó, vua Tần-bà-sa-la 
vào nhà, ngồi trên tòa sư tử. Trưởng giả Thọ-để-ca đứng hầu một 
bên. Lúc ấy, vợ trưởng giả đi ra trước vua, đang cung kính làm lễ thì 
bỗng nhiên nước mắt chảy ra, nên đứng qua một bên. 

Nhà vua hỏi: “Này trưởng giả, vợ ngươi tại sao gặp vua lại rơi 
lệ?” 

Thọ-đề-ca tâu: “Vợ của tiểu thần được lễ bái trước bệ hạ, 
lòng rất vui mừng, nào dám khóc lóc; chỉ vì áo vua đang mặt có 
mùi khói, khói xông vào mắt nên tự nhiên rơi lệ. Tâu Đại vương, vì 
thế, người thọ hưởng thắng phước của trời, muốn có thức ăn uống, 
không cần khói lửa để nấu, có châu báu như ý tự nhiên đưa ra thức 
ăn”. 

Nhà vua nói: “Lành thay! Việc này thật hy hữu”. 

Vua Tần-bà-sa-la ở chỗ trưởng giả Thọ-đề-ca sau khi ăn uống, 
mãi mê quan sát cảnh vật trong nhà trưởng giả, quên cả việc trở về 
cung. Bấy giờ, các cận thần nghĩ: “Nhà vua ở đây đã lâu, nếu chưa 
hồi cung, sợ rằng việc triều chính trong nước bị ngưng trệ ”. 

Nghĩ như thế rồi, họ cùng nhau tâu vua: “Đại vương, lưu lại ở 
đây đã lâu, xin mau hồi cung, e rằng chính sự trong nước bị ngưng 
trệ ”. 

Nhà vua bảo quần thần: “Ta ở đây mới chỉ một ngày, với chính 
sự trong nước vẫn chưa phải là bỏ phế lâu dài”. 

Trưởng giả Thọ-để-ca tâu: “Đại vương ở trong nhà kẻ hèn này 
đã qua bảy ngày”. 

Nhà vua nói với trưởng giả: “Ta ở trong nhà ngươi mới sáng 
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nay mà đã qua bảy ngày, việc này đúng không?” 

Thọ-để-ca tâu: “Tâu Đại vương, đúng vậy! Tâu Đại vương, 
đúng vậy! Đối với Đại vương hạ thần nào dám nói dối”. 

Nhà vua lại hỏi: “Trong nhà khanh xem việc gì để biết ngày 
đêm?” 

Thọ-đềể-ca tâu: “Có hoa nở ra và khép lại để phân biệt ngày 
đêm. Có châu báu ma-ni tỏa ra ánh sáng khi rực rỡ và khi không rực 
rỡ để phân biệt ngày đêm. Có những chim lạ tự nhiên khi cùng hót, 
khi không cùng hót để phân biệt ngày đêm. Đại vương biết cho, khi 
hoa nở biết đó là ngày, khi hoa khép lại biết đó là đêm. Khi ánh 
sáng châu báu ma-ni rực rỡ, biết đó là ngày, khi ánh sáng châu báu 
ma-ni không rực rỡ biết đó là đêm. Khi chim lạ cùng hót, biết là 
ngày; khi chúng yên lặng không hót biết đó là đêm. Tâu Đại vương, 
nhà của thân dựa vào những hình tượng như vậy để phân biệt ngày 
và đêm”. 

Vua Tần-bà-sa-la nói với trưởng giả Thọ-để-ca: “Thật là hy 
hữu! Hy hữu! Đức Phật nói lời chân thật không hư vọng. Đức Phật 
nói ngươi ở trong nhân gian, nhưng hưởng thọ thắng phúc của trời, 
ngày nay ta thấy được sự việc đúng như vậy”. 

Vua Tần-bà-sa-la nói xong, rời khỏi nhà trưởng giả, trở về 
Vương cung. 

Này trưởng giả Mô-thi-la, nên biết rằng vị ấy có những thắng 
phước của trời người như thế, lại có thể xả bỏ tất cả để xuất gia tu 
đạo, chứng quả A-la-hán. Đức Phật nói rõ vị ấy là bậc nhất về thọ 
hưởng thắng phước của trời. Tôn giả ấy đã theo thứ tự mà đến đây. 


n 
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PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN CON 
GÁI TRƯỞNG GIÁ CẤP CÔ ĐỘC 
ĐƯỢC ĐỘ 


QUYÊN HẠ 


Đến lượt Tôn giả Văn-thị-bách-ức hóa ra rừng cây với hoa trái 
nhiều màu sắc, giăng kín cả hư không. Tôn giả hiện thân trong rừng 
đó, vận dụng thần thông từ hư không đến, bay quanh thành ba vòng, 
sau đó hạ xuống rồi vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả thấy việc ấy xong, bèn hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

-Vị đến đây có rừng cây, hoa trái nhiều màu sắc, hiện thân 
trong rừng, với các hình tướng như vậy rồi vào nhà, là Thầy con phải 
không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Văn-thị-bách-ức. Vị ấy khi sinh ra chân không đụng đất, cách mặt 
đất bốn ngón tay. Dưới chân có lông màu vàng ròng, biểu thị dị 
tướng. Khi chân đạp đất, mặt đất liền chấn động theo sáu cách. 

Đức Phật đã từng nói với các vị Bí-sô: “Này các Thầy, nên 
biết đồng tử Văn-thị-bách-ức này trong chín mươi mốt kiếp đều 
mang một tên, sinh ra chỗ nào chân đều không đạp đất. Vị ấy do 
phát khởi tâm tinh tấn tu tập đạo pháp nên phước báo vô tận”. Đức 
Phật nêu rõ vị ấy là bậc tinh tấn đệ nhất. Tôn giả ấy đã theo thứ tự 
đến đây. 

Tiếp theo là Tôn giả Tất-lăng-già-bà-tha hóa ra xe Đại nga, 
hiện thần thông từ hư không đến, bay quanh thành ba vòng, sau đó 
hạ xuống rồi đi vào nhà trưởng giả. Trưởng giả thấy việc ấy, bèn hỏi 
đồng nữ Thiện Vô Độc: 

- Vị đến đây bằng xe Đại nga, hiện tướng như vậy rồi vào nhà, 
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là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Tất-lăng-già-bà-tha, thường tu hạnh Từ. Đức Phật nêu rõ vị ấy là 
bậc có hạnh Từ đệ nhất. Tôn giả ấy theo thứ tự đã đến. 

Rồi đến Tôn giả Ô-đà-di hóa ra xe Đại mã, trang nghiêm bằng 
bốn loại quý báu, hiện thần thông như thế, từ hư không đến bay 
quanh thành ba vòng, sau đó hạ xuống và vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả thấy sự việc ấy, liền hỏi đồng nữ Thiện Vô Độc: 

- Vị đến đây bằng xe Đại mã, trang nghiêm bằng bốn loại quý 
báu, hiện tướng như vậy rồi đi vào nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên Ô- 
đà-di. VỊ ấy thuộc dòng họ Thích. Trong dòng họ Thích, có Tịnh 
Phạn vương, Bạch Phạn vương, Hộc Phạn vương, Cam Lộ Phạn 
vương, cùng với Da-thâu-đà-la, NÑgu-bế-ca-một-lý-da-nặc... sáu vạn 
cung tần thể nữ quyến thuộc. Những quyến thuộc đó rất đông đảo, 
phồn thịnh, giàu có, an vui tự tại. Vị ấy đã từ bỏ cuộc sống thế gian 
xuất gia tu đạo, chứng đắc quả. Đức Phật nói rõ vị ấy là bậc đoan 
nghiêm nhất trong dòng họ Thích. Tôn giả ấy theo thứ tự đã đến đây. 

Tới lượt Tôn giả Ma-ha Kiếp-tân-na hóa ra xe Thất-vĩ-ca trang 
nghiêm bằng bốn loại châu báu. Tôn giả đi bằng xe Thất-vĩ-ca, hiện 
thần thông như vậy từ hư không đến, bay quanh thành ba vòng, sau 
đó hạ xuống rổi đi vào nhà trưởng giả. 

Trưởng giả trông thấy sự việc ấy, bèn hỏi đồng nữ Thiện Vô 
Độc: 

-Vị đến đây bằng xe Thất-vĩ-ca trang nghiêm bằng bốn loại 
báu, hiện tướng như vậy rồi vào nhà, là Thầy con phải không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Ma-ha Kiếp-tân-na. VỊ ấy từ bỏ gia tộc xuất gia tu đạo, chứng đắc quả, 
thường nói lời ôn hoà được mọi người yêu mến. Đức Phật nêu rõ vị 
đó là bậc có ngôn từ ôn hòa đệ nhất. Tôn giả ấy đã đến đây theo 


SỐ 130 - KINH NHÂN DUYÊN CON GÁI TRƯỞNG GIẢ... q.hạ 611 





thứ tự. 

Tiếp đến Tôn giả Nan-đà hóa ra một vườn rừng lớn với hoa 
trái sum suê, lại có các loài chim lạ như ngỗng, nhạn, oanh vũ, 
khổng tước, Xá-lợi-ra, Câu-chi-la, Mạng mạng... tụ tập vui chơi 
trong ấy. Tôn giả an tọa trong vườn ấy hiện tướng như vậy, từ hư 
không đến bay quanh thành ba vòng, sau đó hạ xuống rồi vào nhà 
trưởng giả. Trưởng giả trông thấy sự việc đó, bèn hỏi đồng nữ 
Thiện Vô Độc: 

- Vị đến đây ngồi trong vườn rừng lớn, hoa quả sum suê, chim 
lạ tụ tập vui chơi, hiện tướng như vậy rồi vào nhà, là Thầy con phải 
không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
Nan-đà, con vua Tịnh Phạn, là em ruột của Phật. So với thân Phật vị 
ấy thấp hơn bốn ngón tay, đủ ba mươi hai tướng trang nghiêm. Trong 
quá khứ, vị ấy với tâm thanh tịnh, từng ở nơi tháp của Đức Ca-diếp 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, cúng dường một cái 
lọng trang nghiêm bằng các loại quý báu tối thượng, đẹp đẽ đặc biệt. 
Do nhân duyên ấy nên được phước báu thù thắng, trải qua một ngàn 
năm, trăm đời làm vua Chuyển luân, hưởng thọ thắng phước nhưng 
không xuất gia, cho đến đời này, vị ấy mới xuất gia tu đạo, chứng 
đắc thánh quả, trong các oai nghi, luôn gìn giữ kín đáo các căn. Đức 
Phật nói rõ vị ấy là bậc nhất về hộ trì kín đáo các căn. Tôn giả ấy đã 
theo thứ tự đến đây. 

Đến lượt Tôn giả La-hầu-la hóa làm vua Chuyển luân, phước 
đức uy nghi, dung mạo thắng diệu đặc biệt, quyến thuộc hầu hạ, bảy 
báu đây đủ, có tám mươi bốn câu-chi bộ binh hùng dũng mạnh mẽ 
Ô-bố-sa-đà..., tám vạn bốn ngàn tượng binh Phược-la-hạ-ca..., tám 
vạn bốn ngàn mã binh thiện chiến Nan-di-cù-sa..., tám vạn bốn ngàn 
xa binh đẹp mắt quý báu. Lại có vô số trăm ngàn người hầu cận 
phục vụ chung quanh, tấu lên trăm ngàn loại âm nhạc vi diệu. Cờ 
phướn quý báu trang nghiêm dẫn đường hộ vệ trước sau, lọng trắng 
lớn che trên đảnh Luân vương. Tôn giả hiện thần thông như vậy, từ 
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hư không đến, bay quanh thành ba vòng, chưa vào nhà, trụ giữa hư 
không. Khi thấy sự việc ấy, trưởng giả bèn hỏi đồng nữ Thiện Vô 
Độc: 

- Vị Chuyển luân thánh vương có phước đức uy nghi, dung mạo 
thắng diệu đặc biệt, đầy đủ bốn loại binh tượng, mã, xa, bộ, hiện 
thắng tướng như thế, đến đây trụ giữ hư không, là Thầy con phải 
không? 

Đồng nữ đáp: 

-Đấy không phải Thầy con mà là vị đệ tử của Đức Phật, tên 
La-hầu-la. Vị ấy là con Đức Phật, xuất gia học giới chứng đắc quả 
thánh. Đức Phật nói rõ vị ấy là bậc học giới đệ nhất. Tôn giả ấy hiện 
thân Luân Vương theo thứ tự đến đây. 

Bấy giờ La-hầu-la hiện thân Chuyển luân vương, trụ trên 
không trung nói kệ: 

Ta đang hiện thân Chuyển luân vương. 
Dùng sức thân thông nên như vậy 
Như rồng có sức ta cũng thế 

Bảy báu bốn binh đều đầy đủ. 

Thân đang hiện này chẳng phải thật 
Tùy nghỉ dùng phương tiện thần thông 
Trưởng giả cân phải biết rõ rằng 

Ta là Phật tử La-hầu-la 

Đã chứng đắc đủ các thần thông 

Trời người đều quy kính cúng dường 
Ta vâng lệnh Phật nên tới đây 

Đại sự Mâu-ni sắp đến sau. 

Tôn giả La-hầu-la nói kệ xong, hạ xuống rồi vào nhà trưởng 
giả. Các vị Bí-sô có thần thông như vậy, đều vâng lệnh Đức Phật thị 
hiện thần thông đủ loại tuần tự đi vào nhà trưởng giả, chờ đợi Đức 
Phật đến. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết đã đúng lúc, liền nhập Tam-ma-địa 
quán sát khắp nơi. Khi Ngài ra khỏi quán Tam-ma-địa, toàn thân 
xuất hiện nhiều loại hào quang, màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng tươi 
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đẹp thanh tịnh. Ánh sáng như vậy rộng lớn rực rỡ, chiếu khắp nước 
Xá-vệ, cho đến tất cả dân chúng trong thành Phước tăng cũng được 
hào quang soi sáng. Nhờ thần lực của Đức Phật nên họ đều thấy thân 
tướng Phật, trong ngoài sáng rực không ngăn ngại. Khi Đức Phật 
phóng hào quang thì đại địa chấn động. Đức Thế Tôn mặc y Tăng- 
già-lê, cùng tất cả các vị tùy tùng, các Bí-sô Côn-nỗ-bát-đà-na và 
đại chúng vây quanh trước sau, ra khỏi thành Xá-vệ đi đến thành 
Phước tăng. 

Bấy giờ Đại Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà, biết được 
sự việc ấy liễn cùng với các chúng thiên tử ở Sắc giới đến hộ vệ 
phía bên phải Đức Phật, Thiên chủ Đế Thích biết việc ấy, cũng với 
các chúng thiên tử ở Dục giới đến hộ vệ phía bên trái Đức Phật để 
cùng đi. 

Lại có năm trăm Càn-thát-bà Vương như Thiện Ái Âm... tấu 
lên trăm ngàn loại âm nhạc đi trước Đức Phật để dẫn đường. 

Còn có vô số trăm ngàn Trời, Rồng, Quỷ, Thần, nhân, phi nhân... 
tùy tùng theo sau Đức Phật. 

Lại có vô số thiên nữ trên hư không, đều cầm các thứ hoa như 
hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-nạp-ma, hoa Câu-mẫu-na, hoa Bôn-nô-lợi- 
ca, hoa trời Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la... Rồi mưa xuống nào 
là hương chiên-đàn, hương bột, hương Nhị-nga-lỗ, hương Đa-nga-lỗ, 
hương Đa-ma-la...; các loại diệu hương như thế để cúng dường Đức 
Phật. Họ lại tấu âm nhạc vi diệu cõi Trời. Đại thể có chúng trời, 
người đông đảo như vậy vây quanh Đức Phật đi tới. 

Bấy giờ, nơi đồng trống rộng lớn bên đường đi, có bẩy ngàn 
Tiên nhân trước đây đã ở đó. trông thấy Đức Thế Tôn có đây đủ ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang tròn tỏa chiếu sáng 
rực như ngàn mặt trời, rộng lớn uy nghi như núi báu hiện, tướng mạo 
thù thắng tốt đẹp không ai sánh bằng; toàn thân Ngài lại có ánh sáng 
mầu vàng ròng vi diệu, rực rỡ, thấy như vậy rồi, họ cùng nhau đến 
gần trước Đức Phật, đầu mặt lạy nơi chân Phật, chắp tay cung kính 
đứng qua một bên. Những Tiên nhân này nhờ thiện căn kiếp trước, 
nên được gặp Đức Phật Thế Tôn đầu tiên. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn quán sát bẩy ngàn vị Tiên nhân ấy, nhận 
thấy họ thiện căn đã thành thục, nên ngay giữa đồng trống, Ngài tùy 
cơ lược giảng về pháp môn Tứ đế. Khi các Tiên nhân nghe được 
pháp này, trí tuệ thêm kiên cố, tâm ý mở thông, mọi người đều hoan hỷ, 
tức thì vọt thân lên hư không cao hai mươi ngọn núi, cùng chứng quả Tu- 
đà-hoàn, rồi từ hư không hạ xuống vây quanh Thế Tôn, tùy tùng đi 
theo Ngài. 

Sau khi độ cho bẩy ngàn vị Tiên nhân, Đức Thế Tôn từ từ đi 
đến cửa thành Phước tăng. Ngài tự nghĩ: “Thành Phước tăng này có 
mười tám cửa, nếu Ta theo cửa Tây vào thì tất cả dân chúng ở các 
cửa khác không thấy được Ta, vậy Ta nên hiện thân Phật ở khắp các 
cửa kia, theo các cửa ấy đi vào khiến cho tất cả dân chúng đều được 
thấy thân Phật, còn chính Ta thì đi vào bằng cửa Tây”. 

Đức Thế Tôn nghĩ thế rồi, liền hiện ra nhiều thân tùy theo các 
cửa đi vào. Mỗi thân đều có đủ trời người, đại chúng vây quanh tùy 
tùng. Khi Đức Phật đi vào cửa thành, nhờ sức thần thông, trong thành 
tự nhiên trừ sạch mọi thứ gai gốc, đá sỏi, ngói gạch; tất cả vật bất 
tịnh đều trở nên thanh tịnh, trong ngoài thơm sạch, mặt đất bằng như 
bàn tay không còn hình tướng cao thấp. Tại các cửa thành nơi Đức 
Phật đi qua, chỗ thấp nhỏ tự nhiên cao lớn, chỗ chật hẹp tự nhiên 
rộng rãi. Tất cả các loại voi ngựa trong thành có tánh nết hung dữ 
không thuần thục thì tự nhiên trở nên thuần thục. 

Lại nữa, tất cả dân chúng trong thành đều hoan hỷ chiêm 
ngưỡng Thế Tôn. Nhờ vào sức thần thông của Đức Phật, người mù 
được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, cho đến 
những người thân thể bị khuyết tật đều trở nên toàn vẹn. Những 
người tâm hồn bị hôn mê, say loạn, điên cuồng đều được tỉnh ngộ, 
Chánh định không loạn tưởng. Người bị trúng độc đều được giải hết 
độc. Những người thù hận nhau cũng thay đổi thái độ, đối với nhau 
bằng tâm Từ bi. Những người có thai, thân thể an ổn, sinh con phước 
đức. Những người nghèo khổ tự nhiên được tài sản quý báu sung túc. 

Khi Đức Phật đi vào thành đã có những việc hy hữu như vậy 
diễn ra, tất cả dân chúng đều được lợi ích, chân thân Đức Phật thì đi 
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vào cửa phía Tây. 

Đức Thế Tôn đi vào thành xong, liền thu nhiếp các hóa thân 
thành một thân duy nhất, rồi đến nhà trưởng giả Mô-thi-la. 

Đồng nữ Thiện Vô Độc thưa với trưởng giả: 

— Vị đang đến đây là Đại sư của con, hiệu Thích-ca Mâu-ni Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. 

Khi thấy Đức Phật với thần thông uy đức và các tướng hảo như 
vậy, trưởng giả và quyến thuộc đều sinh tâm kính ngưỡng, đầu mặt 
lạy sát hai chân Phật. Đồng nữ Thiện Vô Độc được gặp Đức Phật 
Thế Tôn thì vui mừng hớn hở, đầu mặt lạy sát chân Phật, chắp tay 
hướng về Ngài nói kệ: 

Lời Đức Phật thuyết thật tối thượng 
Điều phục được những lời người khác 
Người nghe thường sinh tâm thanh tịnh 
Con chưa gặp Phật rất khổ não 

Đức Phật thương xót nên đến đây, 
Hôm nay chúng con được lợi lớn 

Con đem tâm thanh tịnh chí thành 
Đảnh lễ chân an lành của Phật. 

Đồng nữ nói kệ xong liền dâng nước thơm bằng Ngưu đầu 
chiên-đàn để Đức Phật rửa chân. Rửa chân xong, Đức Phật an tọa 
trên bảo tòa trang nghiêm tối thượng. Các chúng Bí-sô cũng rửa 
chân và ngồi theo thứ tự. 

Bấy giờ đồng nữ Thiện Vô Độc bưng thức ăn thanh tịnh thượng 
vị, tự tay dâng lên cúng dường Đức Phật và chúng Bí-sô. Trưởng giả 
Mô-thi-la cùng quyến thuộc, tự tay dâng thức ăn lên Đức Phật và 
chúng Bí-sô. Theo thứ tự như vậy, thức ăn được dâng lên tất cả, Đức 
Phật và các Bí-sô tùy ý thọ trai. 

Khi ấy tất cả Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ trong thành Phước 
tăng và các ngoại đạo Ni-kiển Tử, vô số trăm ngàn người cùng đến 
nhà trưởng giả ấy để được nhìn thấy Thế Tôn. Theo ý họ, nhà của 
trưởng giả đang ở quá chật hẹp, không thể dung chứa hết số người 
đông đảo như vậy, nên họ đều nghĩ ngại. 


wwwW.daifangkinh.org 


616 A-HÀM -BỘ 9 





Đức Thế Tôn biết ý ấy, liền biến hóa nhà của trưởng giả trở 
thành thủy tinh, trong ngoài đều trong suốt, rộng rãi, nghiêm tịnh, 
khiến mọi người đều nhìn rõ Đức Phật không bị trở ngại. Những 
người ấy được thấy Đức Phật rồi, liền khác miệng cùng lời nói kệ: 

Hiện nay nhà trưởng giả 

Đầu trở thành thủy tỉnh 
Ma-mi và chân kim 

Các báu đều rực sáng 

Thanh tịnh và rộng rãi 

Như cung trời Đế Thích 

Đều được thấy Thế Tôn 

Đây rất là hy hữu 

Hết tất cả chúng con 

Trước Đức Phật chiêm ngưỡng 
Đều sinh tâm thanh tịnh 
Cung kính chấp tay lạy 
Mâu-ni giữa chúng hội 

Như trăng hiện giữa sao 
Trang nghiêm bằng công đức 
Thế nên con quy mạng. 

Lúc Đức Thế Tôn thọ trai xong, các Bí-sô cũng vậy, Ngài 
không rời khỏi tòa. Có vô số trăm ngàn chúng Trời, Rồng, Dạ xoa, 
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, 
phi nhân... cùng các Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ, ngoại đạo Ni- 
càn-đà, cho đến đồng nữ Thiện Vô Độc và quyến thuộc, vợ con 
trưởng giả Mô-thi-la, đông đảo như vậy cùng tập trung chung quanh 
Đức Phật để nghe thuyết pháp. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì đại chúng, tùy theo căn cơ diễn nói về 
pháp môn Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Khi Đức Phật giảng pháp 
môn này, trong đấm ngoại đạo có người nhờ thiện căn thành thục, 
nên nghe pháp hoan hỷ, sinh tâm tin tưởng thanh tịnh quy y Thế Tôn, 
tùy theo nhận thức của mình, đều được lợi ích. Lại có chúng sinh 
được trụ ở Noãn vị, có người được trụ ở Đảnh vị, có người được trụ ở 
Nhẫn vị, có người đắc quả Tư-đà-hàm, có người đắc quả A-na-hàm, 
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có người đắc quả A-la-hán. Trưởng giả Mô-thi-la nghe Phật thuyết 
pháp, phát tâm thanh tịnh, theo sự nhận thức của mình cũng được lợi 
ích. Đồng nữ Thiện Vô Độc nhờ thiện căn kiếp trước và được nghe 
thuyết pháp nên đắc quả Tu-đà -hoàn. 

Khi đó các Bí-sô đều bạch Phật: 

-Thưa Thế Tôn, lành thay! Hy hữu thay! Đồng nữ Thiện Vô 
Độc này đúng là Thiện tri thức. Do người nữ ấy mà nhiều người đạt 
được lợi ích. Cô ấy đã có thể thi hành được các Phật sự lớn. 

Đức Phật dạy: 

Này các Bí-sô, các ông nên biết, đồng nữ Thiện Vô Độc này 
chẳng phải chỉ hiện nay trong giáo pháp của Ta là Thiện tri thức thực 
hiện Phật sự, mà vị ấy đã ở trong Phật pháp đời quá khứ là Thiện tri 
thức từng hướng dẫn người khác thi hành Phật sự. Các ông hãy lắng 
nghe, Ta sẽ nói lược qua về việc đó. 

Các Bí-sô vâng lời Phật, lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

-Này các Bí-sô, trong đời quá khứ, khi loài người sống thọ tới 
hai vạn tuổi, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-diếp Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật 
Thế Tôn. Một lúc nọ, Đức Phật du hóa ở vườn Lộc dã, chốn tiên 
nhân đọa xứ, nước Ba-la-nai, cùng với chúng Bí-sô. Nước ấy có vua 
tên Ai Mẫn, nhà vua đầy đủ phước đức lớn, dùng chánh pháp trị dân. 
Vua có một người con gái khi sinh ra tự nhiên trên đỉnh đầu có mái 
tóc vàng kim dài mượt, vì vậy đặt tên cô ta là Kim Man (tóc vàng 
dài mượt). Nhà vua rất yêu mến vị công chúa này, ra lệnh cho hậu 
phi, cung tần, quyến thuộc phải hết sức nuôi dưỡng, hầu hạ cho đến 
khi trưởng thành. Công chúa nhờ sức thiện căn từ kiếp trước, nên rất 
mến chuộng Phật pháp. Cô ta nghe Đức Phật hiện ở trong vườn Lộc 
dã, liền cùng với năm trăm phi tần, quyến thuộc hộ vệ đi đến vườn 
ấy để chiêm ngưỡng làm lễ Đức Thế Tôn. Đến nơi, công chúa chí 
thành đầu mặt lạy sát chân Thế Tôn. Đức Phật tùy theo căn cơ mà 
giảng giải pháp yếu. Công chúa nghe pháp rỗi, sinh tâm tin tưởng 
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thanh tịnh, hướng về Đức Phật bạch: 

—Con từ hôm nay cho đến trọn đời, xin luôn dâng cúng các thứ 
ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược lên Thế Tôn. 

Công chúa thưa bày như thế xong, luôn làm đúng như lời, 
thường đem tứ sự cúng dường Thế Tôn. Bấy giờ vua Ai Mẫn, vào 
một đêm nọ thấy mười điểm mộng: 

Mộng thấy con voi lớn từ song cửa sổ đi ra, lọt được thân nhưng 
đuôi còn kẹt nơi song cửa. 

Mộng thấy một người khát nước nhưng quay lưng lại giếng 
nước, người nà y thà chịu khát chứ không lấy nước uống. 

Mộng thấy một người đem ngọc quý của mình đổi lấy lương khô. 

Mộng thấy có người dùng gỗ thơm chiên-đàn đổi lấy gỗ 
thường. 

Mộng thấy có một vườn cây hoa trái sum suê, bỗng bị bão lớn 
thổi tới làm rụng hư nát. 

Mộng thấy có các con voi nhỏ rượt đuổi voi lớn chạy đi nơi khác. 

Mộng thấy có một con khỉ lớn thân thể dính phẩn dơ, chạy 
lung tung bốn phía làm bẩn các con khỉ khác, khiến chúng đều xa 
lá nh. 

Mộng thấy có một con khỉ ngồi trên tòa, các khỉ khác đều làm 
lễ quán đỉnh. 

Mộng thấy một tấm vải trắng, có mười tám người đều giành 
một phần nhỏ về mình mà tấm vải không rách. 

Mộng thấy có nhiều người tụ tập lại một chỗ cùng nhau tranh 
cãi lý luận về thị phi. 

Đấy là mười giấc mộng nhà vua đã thấy. Sau khi thức dậy, nhà 
vua suy nghĩ: “Ta thấy mười giấc mộng này nếu không là điểm lành 
thì chẳng phải là có hại đến mạng sống của ta hay sao?”. Nghĩ như 
vậy, đến sáng sớm, nhà vua triệu tập quần thần để bàn về giấc mộng 
kia. Quần thần không thể xác định sự lành hay dữ của nó. Nhà vua 
cho triệu một vị Bà-la-môn đến và kể lại đủ mười giấc mộng, bảo vị 
này xét đoán sự việc lành dữ. VỊ Bà-la-môn tâu: 
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—Đại vương nên biết, điểm mộng này không lành, xin nhà vua 
cho làm phép để phá tan sự chẳng lành ấy. 

Nhà vua hỏi: 

-Phép của khanh thế nào? 

Bà-la-môn tâu: 

-Nhà vua rất yêu mến công chúa Kim Man, tất cả dân chúng 
cũng quý trọng yêu mến công chúa, ngay lúc này xin nhà vua đem 
con gái yêu dấu ra phá hủy thân thể cho chẩy máu để làm sông 
suối, mổ bụng lấy ruột nối lại làm ấp xóm làng. Nếu làm phép này 
thì phá tan được sự chẳng lành kia. Nếu không làm như vậy thì mạng 
sống nhà vua bị tổn giảm. 

Nhà vua nói: 

-Ta thà chịu chết, không thể nào làm hại tính mạng của công 
chúa Kim Man. 

Nói rõ như vậy xong, nhà vua hồi cung, im lặng chống tay lên 
gò má, không vui. Công chúa Kim Man thấy vua ngồi im lặng, có 
dáng ưu sầu, bèn đến trước nhà vua tâu: 

-Phụ vương, vì sao có dáng điệu ưu sầu, suy nghĩ về việc gì, 
xin phụ vương cho con biết. 

Nhà vua kể lại cho Kim Man nghe về mười điểm mộng và lời 
đoán của vị Bà-la-môn. Công chúa nghe xong, tâu vua: 

-Trong vườn Lộc dã cách đây không xa, có Đức Ca-diếp Như 
Lai Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, cùng chúng Bí-sô đang tập 
họp. Phụ vương cùng con nên đến đó, đem giấc mộng hỏi Phật. Đức 
Phật là Bậc Nhất Thiết Trí, chắc chắn có thể nói cho phụ vương rõ về sự 
việc thiện ác. 

Vua Ai Mẫn theo lời con, cùng công chúa Kim Man và quần 
thần tùy tùng, đến vườn Lộc dã, chỗ Đức Phật Thế Tôn. Đến nơi, 
vua đầu mặt lạy sát chân Đức Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Công 
chúa Kim Man cùng quần thần tùy tùng cũng đều làm lễ và ngồi 
qua một bên. Lúc ấy có các Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ tại pháp 
hội. Đức Phật vì vua Ai Mẫn và chúng hội, tùy nghi thuyết pháp 
giảng dạy, làm cho họ đều hoan hỷ. Sau đó, Đức Phật im lặng. Vua 
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Ai Mãn liên rời chỗ ngôi, đến đứng trước Phật, đem mười giấc 
mộng lần lượt kể ra. Sau khi kể, vua thưa: 

—Con vì sự việc này, sợ mạng sống bị tổn thất, ngưỡng mong 
Đức Phật từ bi vì con dạy bảo. 

Đức Phật dạy: 

Này Đại vương, đừng sợ! Đừng sợ! Giấc mộng đó không phải 
là việc của vua, cũng không phải là sự việc thiện ác trong hiện nay, 
thọ mạng của vua cũng không hể bị mất mát. Đại vương nên biết, 
trong đời tương lai này, khi loài người sống còn một trăm tuổi, sẽ có 
Đức Phật ra đời hiệu Thích-ca Mâu-ni đầy đủ mười tôn hiệu. Đức 
Phật ấy trụ thế diễn thuyết giáo pháp hóa độ chúng sinh, theo sự ứng 
hóa của Ngài. Sau khi làm Phật sự, Ngài nhập Niết-bàn. Giáo pháp 
để lại có các Bí-sô đệ tử thi hành các sự việc. Giấc mộng hiện nay 
của vua là hình tướng báo trước về sự việc ấy. Nay Ta vì vua lần lượt 
giảng giải: 

Như giấc mộng vua thấy một con voi lớn theo song cửa số đi ra, 
thân hình tuy lọt nhưng đuôi còn dính lại nơi song, đó là sau khi Đức 
Phật kia nhập Niết-bàn, trong giáo pháp để lại có nam nữ Bà-la- 
môn, Trưởng giả, Cư sĩ từ bỏ quyến thuộc, xuất gia học đạo. Tuy đã 
xuất gia, tâm vẫn còn tham đắm danh lợi thế tục, không thể giải 
thoát. 

Như vua mộng thấy có người khát nước nhưng quay lưng lại 
giếng, người này thà chịu khát chứ không múc nước uống, đó là giáo 
pháp của Đức Phật kia để lại có các Bí-sô đã vì các Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ thuyết giảng kinh điển của Phật, nhưng những Bà- 
la-môn... ấy tâm biếng nhác nên đã bổ qua, không ưa nghe và ghi 
nhận. 

Như nhà vua mộng thấy đem ngọc thật đổi lấy lương khô, đó là 
trong giáo pháp của Đức Phật kia để lại, có các đệ tử Bí-sô không 
chịu y theo kinh điển chính thống để tu tập như năm Căn, năm Lực, 
bẩy Giác chi, tám Chánh đạo, thiển định, các pháp xuất thế gian, lại 
ưa thích tu tập theo kinh sách, chú thuật, ca vịnh, kệ tụng của thế 
gian. 
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Như nhà vua mộng thấy có người dùng gỗ thơm chiên-đàn đổi 
lấy gỗ thường, đó là trong giáo pháp của Đức Phật kia để lại, có các Bí-sô 
đem kinh điển của Phật, đổi lấy kinh sách thế gian, điển tịch của ngoại 
đạo. 

Như nhà vua mộng thấy có các con voi nhỏ đuổi voi chúa chạy 
nhanh đi nơi khác, đó là trong giáo pháp của Đức Phật kia để lại, có 
các Bí-sô phá giới, vô đức thấy những Bí-sô trì giới có đức, cùng 
nhau ganh ghét, bày ra phương tiện tìm cách đuổi vị kia đi xa. 

Như nhà vua mộng thấy có vườn cây hoa trái sum suê, bỗng bị 
bão lớn thổi tới, làm rơi rụng tan nát, đó là trong giáo pháp để lại 
của Đức Phật kia, có các Bí-sô thanh tịnh, trì giới, đủ uy đức, đa văn 
ở yên trong Tăng-già-lam-ma, lại bị chúng Bí-sô thô ác không tu 
thân, không tu tâm, không tu tuệ, cùng nhau hủy hoại tàn pháp 
Tăng-già-lam-ma kia, pháp hoại như thế rồi, lại làm cho sự nghiệp 
tối thắng của các Bí-sô thanh tịnh cũng bị hủy hoại. 

Như nhà vua mộng thấy có con khỉ lớn thân dính phẩn uế, xông 
xáo bốn hướng làm bẩn các khỉ khác khiến chúng đều lẫn tránh, đó 
là trong giáo pháp của Đức Phật kia để lại, có các Bí-sô phá giới, tự 
phá tịnh giới không biết hổ thẹn, lại lai vãng đến trước vua quan có 
tín tâm thanh tịnh để hủy báng các Bí-sô trì giới có đức. 

Như nhà vua mộng thấy có con khỉ ngồi một chỗ, các con khỉ 
khác thì làm lễ Quán đẳnh, đó là trong giáo pháp của Đức Phật kia 
để lại, có Bí-sô không tu thắng hạnh, không đức độ, chúng cùng 
nhau tự dựng lên làm thượng thủ trong Tăng, thống nhiếp các vị có 
đức độ, tu tập thắng hạnh. 

Như nhà vua mộng thấy một tấm vải trắng có mười tám người 
cùng nhau giành giật từng phần nhỏ mà tấm vải không bị rách, đó là 
trong giáo pháp của Đức Phật kia để lại, có các đệ tử dị kiến hưng 
khởi tranh chấp, đem giáo pháp Đức Phật phân làm mười tám bộ, tuy 
nhiên, giáo pháp của Đức Phật cũng không bị phá hoại. 

Như nhà vua mộng thấy có nhiều nhóm người tụ tập một chỗ 
cùng nhau nghị luận tranh cãi về việc đúng sai, đó là trong giáo pháp 
của Đức Phật kia để lại, có các Bí-sô tụ tập lại để nghị luận về 
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những việc danh tiếng lợi dưỡng trong thế gian, do nhân duyên ấy 
cùng nhau tranh giành, không còn tịch tĩnh, dần dần làm cho giáo 
pháp thanh tịnh của Đức Thế Tôn bị tiêu diệt. 

Này Đại vương, mười điểm mộng ấy không phải là việc của 
nhà vua, thế nên đừng lo sợ về các hiện tượng đó, hãy an tâm vì 
mạng sống không sao cả. 

Khi vua Ai Mẫn nghe Đức Phật giải về điểm mộng rồi, tâm rất 
hoan hỷ, đẳnh lễ nơi chân Phật, trở về vương cung. 

Này các Bí-sô, Đức Như Lai Ca-diếp đã vì vua Ai Mẫn giảng 
về điểm mộng xong, lại vì chúng hội thuyết pháp Tứ đế. Khi ấy, 
trong hội có tám vạn bốn ngàn người đều được tiếp cận chân lý, thu 
hoạch lợi ích. Này các Bí-sô, ý các ông nghĩ sao? Công chúa Kim 
Man trong giáo pháp của Đức Phật kia, vì vua Ai Mẫn làm Thiện tri 
thức, tạo lập Phật sự, nào phải người xa lạ, nay chính là đồng nữ 
Thiện Vô Độc. 

Này các Bí-sô, vì vậy nên biết rằng, đồng nữ Thiện Vô Độc đã 
là Thiện tri thức trong giáo pháp của Đức Phật quá khứ. Nay trong 
giáo pháp của Ta cũng làm Thiện tri thức cho nhiều người, khiến họ 
đều được lợi ích. 

Các Bí-sô lại bạch Đức Phật: 

-Thưa Thế Tôn, công chúa Kim Man trong thời Đức Phật Ca- 
diếp, vì nhân duyên gì khi sinh ra, trên đầu tự nhiên có mái tóc vàng 
kim, lại do nhân duyên gì sinh vào vương cung, thọ hưởng giàu sang 
an lạc. 

Đức Phật dạy: 

“Này các Bí-sô, công chúa Kim Man vào thời quá khứ là cô 
gái nghèo ở nước Ba-la-nại. Cô ta đi khắp mọi nơi xin vật trang trí 
và bột thơm, đem về trang trí và thoa bột thơm lên tháp một vị Phật 
Duyên giác, sinh tâm thanh tịnh phát lời thệ nguyện: “Nguyện tôi 
nhờ vào thiện căn này đời đời sinh ở đâu, trên đỉnh đầu có tóc vàng 
kim, sinh trong nhà đại phú giàu sang tự tại tận lực thi hành các Phật 
sự”. Này các Bí-sô, cô gái nghèo thời ấy là công chúa Kim Man 
trong giáo pháp của Đức Phật Ca-diếp. Nhờ vào thiện căn và diệu 
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lực của đại thệ nguyện kia, trong năm trăm đời, cô ta sinh vào bất kỳ 
chỗ nào, tự nhiên nơi đỉnh đầu đều có tóc vàng kim. Này các Bí-sô, 
do vậy hiện nay đồng nữ Thiện Vô Độc nhờ vào thiện căn và sức đại 
nguyện của quá khứ, được sinh vào gia đình giàu có của trưởng giả 
Cấp Cô Độc, khéo hướng dẫn thi hành Phật sự. Vậy phải biết rằng, 
quyết định thiện nghiệp thì chắc chắn có thiện báo, trong tất cả mọi 
thời và tất cả mọi nơi, không hề bị tan mất. Vô số nghiệp nhân và vô 
số quả báo kia, như cảnh giới của đại địa, tính chất nó cứng chắc, 
không phải như tính chất lưu động ẩm ướt nơi thủy, hỏa, phong giới. 
Như vậy, uẩn, xứ, giới... chúng đều khác nhau. Tất cả chúng sinh tạo 
nghiệp thiện ác, cũng như vậy. Những loại nghiệp nhân sai biệt khác 
nhau, nên các loại quả báo không phải chỉ có một. Giả sử trải qua 
đến trăm kiếp, thì pháp nhân quả cũng nhất định không mất. 

Đức Phật dạy: 

-Này các Bí-sô, thế nên các thiện nam, thiện nữ, cần phải đối 
với Phật, Pháp, Tăng sinh lòng tin sâu xa thanh tịnh, tôn trọng cung 
kính; đối với kinh điển ấy luôn tin chắc chắn và thọ trì, truyền bá 
khắp nơi, như lý tu hành. Này các Bí-sô, phải tu học như vậy. 

Khi Đức Thế Tôn đã vì các Bí-sô nói về nhân duyên quá khứ 
của đồng nữ Thiện Vô Độc như trên. Ngài lại vì đổng nữ Thiện Vô 
Độc, quyến thuộc của trưởng giả Mô-thi-la, cho đến các Bà-la-môn, 
Trưởng giả, Cư sĩ trong thành Phước tăng cùng tất cả Trời, người, đại 
chúng khác, tùy căn cơ của họ mà thuyết giảng chánh pháp, khiến 
họ đều được lợi ích. Bấy giờ Đức Thế Tôn và chúng Bí-sô ngay giữa 
hội ấy bèn ẩn thân biến mất, đến vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá- 
vệ thì hiện thân lại như cũ. 

Đức Phật nói kinh này xong, đồng nữ Thiện Vô Độc, trưởng 
giả, các quyến thuộc, các Bí-sô..., tất cả đại chúng nghe Đức Phật 
giảng dạy, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 


"1 
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SỐ 131 


PHẬT NÓI KINH BÀ-LA-MÔN 
TRÁNH SỰ CHẾT 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Đại sư An Thế Cao, người 
nước An Túc. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc thành Xá -vệ. 

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày xưa, có bốn Tiên nhân Bà-la-môn tĩnh tấn tu hành theo 
pháp thiện về ngũ thông, lại thường sợ chết. Bốn Tiên nhân Bà-la- 
môn tỉnh tấn tu hành theo pháp ngũ thông ấy suy nghĩ: “Chúng ta 
nên ở đâu để sống mãi trên thế gian?” 

Trong nhóm này, có một Bà-la-môn tinh tấn tu pháp thiện, có 
đại thần lực ngũ thông, liền bay vào không trung để khỏi bị chết, 
nhưng vị bay vào ở không trung ấy rồi cũng qua đời. 

Vị Bà-la-môn thứ hai tinh tấn tu hành pháp thiện về ngũ thông, 
sợ chết nên lặn sâu vào biển, cho rằng: “Ta ở trong biển thì không bị 
chết”. Nhưng vị ở trong lòng biển ấy lại cũng qua đời. 

Vị Bà-la-môn thứ ba tinh tấn tu pháp thiện, có ngũ thông với uy 
lực lớn, vì sợ chết nên ẩn vào lòng núi, nhưng rồi vị này cũng qua 
đời trong ấy. 

Vị Bà-la-môn thứ tư tinh tấn tu pháp thiện về ngũ thông, có uy 


626 A-HÀM -BỘ 9 





thế lớn, sợ chết nên ẩn vào lòng đất, cho rằng: “Ta vào ở trong đó 
thì sẽ thoát chết”. Vị này rồi cũng qua đời ngay trong lòng đất. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Thiên nhãn thanh tịnh không ngăn 
ngại để nhìn thấy, quán sát bốn vị Bà-la-môn kia đã tinh tấn tu pháp 
thiện, có được uy lực lớn, đạt ngũ thông, nhưng lại sợ chết. Một 
người ở trên hư không và chết nơi đó. Một người lặn vào trong biển 
rồi chết ở đấy. Một người thì ẩn vào lòng núi và chết trong ấy. Một 
người thì nhập vào lòng đất và cũng chết ở đó. 

Đức Thế Tôn thấy bốn vị Bà-la-môn kia tinh tấn tu pháp thiện, 
đắc ngũ thông, có uy thế lớn, Ngài bèn nói kệ: 

Không lên trời, vào biển 
Không vào lòng núi đá 
Không có chỗ đất nào 
Trốn thoát được cái chết. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng dạy, đều hoan hỷ 

phụng hành. 


n 
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SỐ 132 (A) 


PHẬT NÓI KINH BỐ THÍ ĐỒ ĂN 
ĐẠT ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO 


Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm 
đời Đông Tấn. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Nên biết rằng ăn uống phải chừng mực, thọ dụng là để giữ 
gìn sức khỏe mà thôi. 

Đức Phật dạy: 

-Người nào đem thức ăn bố thí cho người khác thì có năm 
phước đức làm cho người ấy đạt được đạo pháp. Người trí thông 
hiểu lẽ doanh hư, tâm ý luôn rộng mở thì đạt được năm phước. Thế 
nào là năm? 

1. Bố thí mạng sống. 

2. Bố thí nhan sắc. 

3. Bố thí sức lực. 

4. Bố thí sự an ổn. 

5. Bố thí sự biện luận. 

Thế nào là bố thí mạng sống? 
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Khi con người không được ăn uống, dung mạo tiểu tụy, không 
thể tươi tỉnh, chẳng qua bẩy ngày phải chết. Thế nên người trí cho họ 
ăn. Cho họ ăn là cho họ mạng sống. Người cho mạng sống thì đời đời 
được trường thọ, được sinh lên cõi trời hay cõi người, sống lâu không 
chết yếu, không bị thương tổn, tự nhiên được phước báo tài sản giàu 
có vô lượng. Đó là bố thí mạng sống. 

Thế nào là bố thí nhan sắc? 

Khi con người không được ăn uống, nhan sắc tiểu tụy không 
thể tươi tỉnh. Do vậy người trí cho họ ăn. Sự cho ăn ấy là cho họ 
nhan sắc. Người cho nhan sắc thì đời đời đẹp đẽ, được sinh nơi cõi 
trời hay cõi người thì nhan sắc luôn hồng hào như hoa, người khác 
thấy liền vui mừng, bày tổ sự cung kính. Đó là bố thí nhan sắc. 

Thế nào là bố thí sức lực? 

Khi con người không được ăn uống, thân thể gầy yếu, ý chí nhu 
nhược, không thể làm được gì. Do vậy người trí cho họ ăn. Sự cho ăn 
ấy là cho họ sức lực. Người cho sức lực thì đời đời luôn được khỏe 
mạnh, sinh vào cối trời hay cõi người luôn có sức lực hơn hết, ra vào, 
đi hay ở sức lực không hễ hao tổn. Đó là bố thí sức lực. 

Thế nào là bố thí sự an ổn? 

Khi con người không được ăn uống thì tâm buôn bã, thân khốn 
đốn, ngồi đứng không ổn định, không thể tự yên. Thế nên người trí 
cho họ ăn, sự cho ăn ấy là cho họ sự yên ổn. Người cho sự yên ổn thì 
đời đời được yên ổn, sinh vào cõi trời, cõi người không hễể gặp các 
tai nạn. Người ấy đi đến đâu, thường gặp các bậc hiển lương, tài sẩn 
giàu có vô lượng, không bị chết yểu hay bị thương tật. Đó là bố thí 
sự yên ổn. 

Thế nào là bố thí sự biện luận? 

Khi con người không được ăn uống, thân thể gầy yếu, ý chí nhu 
nhược, miệng không nói nên lời. Thế nên người trí cho họ ăn, sự cho 
ăn đó là cho họ sự biện luận nói năng. Người cho sự nói năng biện 
luận thì đời đời thông minh, ngôn từ luôn lưu loát, không bị trở ngại, 
trí tuệ biện luận thông đạt, sinh vào cối trời hay cõi người, người 
được nghe nói đều vui mừng, lắng nghe, ghi nhận pháp họ nói. 


SỐ 132 (A)- KINH BỐ THÍ ĐỒ ĂN ĐẠT ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO 629 





Đó là quả báo của năm loại phước đức do bố thí thức ăn mà 
có được. 

Đức Phật dạy: 

Nếu các hàng Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, phát đạo tâm, bố thí 
tất cả những thức ăn uống, y phục thì họ sinh vào nơi nào, ngay đời 
ấy liền được gặp Đức Phật, tu học và thọ trì ba Pháp, bốn Ý đoạn, ba 
Giải thoát, đạt đến mười Lực, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, 
qua lại trong mười phương, cũng như mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ 
chiếu khắp mọi nơi chốn, giáo hóa tất cả chúng sinh. Sau khi vị ấy 
nhập Niết-bàn, kinh pháp tiếp tục lưu hành, người phụng trì pháp ấy 
được giải thoát như Đức Phật không khác. 

Khi Đức Phật thuyết giảng kinh này, các chúng Trời, Rồng, 
Quỷ thần, dân chúng trong thế gian, các hàng vua chúa, đại thần, 
bốn hạng đệ tử thảy đều hoan hỷ làm lễ Đức Phật. 


n 
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SỐ 132 @®) 


KINH THÍ THỰC ĐƯỢC NĂM 
PHƯỚC BÁO 


Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm 
đời Đông Tấn. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

-Nên biết, ăn uống phải chừng mực, thọ dụng là để sức khỏe 
không bị suy giảm. 

Đức Phật dạy: 

—-Đem thức ăn bố thí cho người khác thì được năm phước đức. 
Người trí hiểu biết lẽ doanh hư, tâm ý luôn mở rộng, nên luôn thực 
hiện năm loại phước đức. Năm loại ấy là gì? 

1. Bố thí mạng sống. 

2. Bố thí nhan sắc. 

3. Bố thí sức mạnh. 

4. Bố thí sự yên ổn. 

5. Bố thí sự biện luận. 

Thế nào là bố thí mạng sống? 

Tất cả chúng sinh đều nhờ vào ăn để mạng sống được tổn tại; 
không được ăn thì chẳng quá bẩy ngày sẽ chết. Thế nên cho ăn uống 
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tức là cho mạng sống. Người cho mạng sống thì đời đời được trường 
thọ, được sinh vào cõi trời hay cõi người, không bị chết yểu, y phục 
thức ăn tự đầy đủ, tài sẩn giàu có vô lượng. 

Thế nào là bố thí nhan sắc? 

Người được cho ăn, nhan sắc trở nên sáng láng tươi nhuận. Khi 
không được ăn thì khó chịu, hình sắc tàn tạ, mặt mày tiểu tụy không 
tỉnh táo. Thế nên cho ăn tức là cho họ nhan sắc. Người bố thí nhan 
sắc thì đời đời được đoan chánh, sinh nơi cõi trời hay cõi người, dung 
mạo luôn hồng hào hiếm có trên đời, người khác trông thấy đều ưa 
ngắm nhìn, cúi đầu làm lễ. 

Thế nào là bố thí sức mạnh? 

Người được ăn uống thì khí lực cường thịnh, cử động sinh hoạt 
không có gì khó khăn. Người không được ăn, bị đói khát thì nóng 
nảy, phiển não, hơi thở suy yếu. Thế nên cho ăn là cho họ sức mạnh. 
Người bố thí sức mạnh thì đời đời luôn được nhiều sức khỏe, sinh lên 
cõi trời hay vào cõi người, sức khỏe không ai bằng, ra vào hoạt động 
không hao tổn suy yếu. 

Thế nào là bố thí sự yên ổn? 

Người được ăn uống thì thân thể được yên ổn, không bệnh 
hoạn. Người không được ăn, tâm buồn rầu, thân khốn đốn, ngồi đứng 
không yên, không thể ổn định. Thế nên cho ăn là cho sự yên ổn. 
Người bố thí sự yên ổn thì đời đời không bệnh, tâm luôn an ổn, thân 
cường tráng, sinh vào cõi trời hay cõi người đều không bị các tai 
ương. Họ đến đâu cũng luôn gặp việc hiển lương, tài sản giàu có vô 
số, không bị chết yểu hay bị thương tổn. 

Thế nào là bố thí sự biện luận? 

Người được ăn uống thì khí lực sung mãn, ý chí mạnh mẽ, ngôn 
ngữ lưu loát. Người không được ăn uống thì thân thể yếu ớt, ý chí 
nhu nhược, miệng khó nói nên lời, không trình bày được sự việc. Thế 
nên cho ăn là cho họ tài nói năng. Người bố thí tài nói năng biện 
luận thì đời đời được thông minh, sinh nơi cõi trời hay cõi người, biện 
luận bằng ngôn từ trí tuệ, miệng nói lưu loát không bị trở ngại, sai 
lầm khiến người nghe luôn vui mừng, kính phục, ghi nhận. 
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Đó là năm phước đức của sự bố thí thức ăn uống. Người nào 
phát đạo tâm bố thí tất cả, được phước này rồi, sinh vào nơi nào luôn 
được gặp Đức Phật trong đời đó, lãnh hội, thọ trì giáp pháp sâu xa về 
bốn Bậc, bốn Ân, sáu Độ ba-la-mật, ba mươi bảy phẩm Bồ-để. Hiện 
tướng của pháp thân thọ mạng vô cùng, tướng tốt quang minh tươi 
sáng: Ba mươi hai tướng cho đến mười Lực để thành Phật đạo, lập sự 
an ổn lớn, cứu độ nguy ách, trí tuệ biện tài, nói ra vạn ức âm thanh, 
độ thoát mười phương chúng sinh. 

Đức Phật nói kinh này, các Tỳ-kheo, chúng Trời Rồng Quỷ, 
Thần, bốn hạng đệ tử thảy đều hoan hỷ, làm lễ từ giã. 


n 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 133 


KINH VUA TẦN-TỲ-SA-LA ĐẾN 
CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Thích Pháp Cự. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thành Xá- 
vệ, cùng với đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, 
luôn được mọi người kính ngưỡng, cùng nhau đến cúng dường. Chư 
vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các vị Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, vua chúa, thái 
tử, quần thần cho đến dân chúng đều đến cúng dường y phục, thức 
ăn, giường nằm, thuốc trị bệnh cho Đức Phật và chúng đệ tử. 

Bấy giờ tiếng tăm đức độ của Đức Thế Tôn vang xa. Đây là 
Đức Thế Tôn với các tên hiệu: Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Vị Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì chúng 
sinh thuyết pháp, trước sau luôn nhất quán, tốt đẹp, ý nghĩa rất sâu 
xa, đầy đủ các phạm hạnh. 

Bấy giờ vua nước Ma-kiệt là Tần-tỳ-sa-la bảo các quần thần: 

-Các ngươi hãy sắm sửa xe gắn lông quý. Vì sao? Ta muốn 
đến nước Ca-thi-câu-tát-la thăm viếng Đức Thế Tôn, lễ bái cúng 
dường. Rất khó được sống vào thời có Đức Thế Tôn ra đời và cũng 
khó được gặp Ngài. Mỗi khi Đức Như Lai xuất hiện trên thế gian, 
cũng như hoa Ưu-đàm-bát hàng bao nhiêu năm mới xuất hiện ở đời. 
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Đức Thế Tôn cũng như vậy, rất khó được gặp. 

Quần thần trả lời: 

— Tâu Đại vương, xin vâng. 

Quần thần theo lệnh vua bố trí xe gắn lông quý xong, rồi đến tâu: 

—Xe đã được chuẩn bị xong, đã đúng giờ. 

Vua Tần-tỳ-sa-la đi xe gắn lông quý, quần thần nhân dân vây 
quanh trước sau, ra khỏi thành La-duyệt. Với quyền lực của nhà vua, 
đoàn người đi dần dần đã đến vườn Kỳ-đà Cấp cô độc tại thành Xá- 
vệ, thuộc nước Ca-thi-câu-tát-la. Họ đi xe đến cửa thành, rồi xuống 
xe đi bộ vào Kỳ hoàn, đến chỗ Đức Như Lai. Cũng như vua Sát-lợi 
xả bổ năm uy nghi, nhà vua đầu mặt lạy sát chân Đức Thế Tôn, lấy 
tay xoa lên chân Đức Phật, tự xưng tên họ: 

-Con là Tần-tỳ-sa-la nước Ma-kiệt, vua trong các vị vua, là 
Tần-tỳ-sa-la vương. 

Đức Thế Tôn bảo vua Tần-tỳ-sa-la: 

—Ngài là Đại vương thuộc hào tộc Sát-lợi. Ta là người họ Thích 
xuất gia học đạo, ngay nơi sắc thân này các đức đây đủ. Cảm ơn Đại 
vương đã chịu khó đến gặp Ta, thăm hỏi sức khỏe, chỗ ở, cũng như 
bày tổ những tình cảm quý mến. 

Nhà vua thưa với Đức Phật: 

—Xin đội ân đức của Đức Thế Tôn. Con đã thấy các vị Sát-lợi, 
Bà-la-môn, Trưởng giả, Sa-môn đều là hạng trí tuệ, đa văn, họ 
cùng nhau bàn luận: “Ta đem luận này đến hỏi Sa-môn Cù-đàm, 
nếu Sa-môn Cù-đàm trả lời theo luận ấy thì chúng ta đem luận này 
đáp lại. Còn nếu Sa-môn Cù-đàm không trả lời theo luận ấy, thì 
chúng ta cũng cùng nhau bàn luận về ý nghĩa của nó”. Họ bèn đi 
đến chỗ Đức Phật, luận nghị còn không được nói chi đến chuyện 
vấn nạn. Nhờ vậy, họ quy y Đức Phật, chánh pháp và chúng Tỳ- 
kheo Tăng. Đó là Đức Thế Tôn thân có công đức, thuyết pháp vi 
diệu, hành động đúng lúc. Khi ấy con được hoan hỷ lần thứ hai, đối 
với Đức Thế Tôn càng thêm cung kính hơn nữa. Đại chúng Thanh 
văn tu hành thanh tịnh, thành tựu đầy đủ về giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến. Đó là chúng có bốn đôi tám bậc. Chúng 
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Thanh văn của Đức Thế Tôn thật đáng tôn kính, đáng quý trọng, 
đúng là hàng tôn quý bậc nhất, là phước điển vô thượng của chúng 
dân trong thế gian. Đây là niềm hoan hỷ thứ ba của con đối với 
Bậc Chánh Đẳng Giác. 

Bấy giờ vua Tâần-tỳ-sa-la nước Ma-kiệt sau khi được nghe pháp 
vi diệu từ Đức Phật, liền bạch với Đức Thế Tôn: 

-Ngưỡng mong Đức Như Lai nhận lời thỉnh mời của con, du 
hóa ba tháng tại thành La-duyệt, để con cúng dường y phục, thức ăn 
uống, giường tòa để nằm ngôi, y dược trị bệnh đến chư Tỳ-kheo. 

Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Tần-tỳ-sa-la. 

Vua thấy Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nên rất vui mừng, 
hớn hở bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, cung kính lạy sát chân Thế Tôn, 
đi quanh Ngài ba vòng rồi từ giã. Nhà vua ra khỏi cổng tỉnh xá Kỳ 
hoàn rồi lên xe gắn lông quý, trở về cung điện trong thành La- 
duyệt. 

Về triều, nhà vua ra lệnh cho các đại thần và chúng dân: 

-Các khanh hãy lắng nghe, ta muốn thỉnh Đức Thế Tôn và Tỳ- 
kheo Tăng ở đây ba tháng để cúng dường y phục, thức ăn, giường 
nằm, ngọa cụ, thuốc trị bệnh. Các khanh hãy cùng nhau hổ trợ thực 
hiện công việc ấy. 

Đáp: 

—XIn vâng, Đại vương! 

Rồi nhà vua ngồi một mình suy nghĩ: “Ta có tài sẳn riêng, có 
thể sắp đặt bày biện công việc. Ta muốn suốt đời lo việc cúng dường 
Đức Thế Tôn và Tỳ-kheo Tăng về y phục, thức ăn, giường nằm, 
ngọa cụ, thuốc trị bệnh. Như vậy ta cần phải khuyến khích, đốc thúc 
các đại thần và nhân dân cùng làm”. 

Vua Tần-tỳ-sa-la của nước Ma-kiệt, ngay ngày hôm ấy khuyến 
khích, đốc thúc các đại thần: 

- Vừa rồi ta ngồi một mình, phát sinh ý nghĩ: “Ta có tài sản, có 
thể sắp đặt công việc. Ta muốn suốt đời cúng dường y phục, thức ăn, 
giường nằm, ngọa cụ, thuốc trị bệnh cho Đức Thế Tôn và chúng Tỳ- 
kheo. Vậy ta ra lệnh cho quần thần, nhân dân: nay các khanh, tùy 
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theo địa vị của mình, hãy thỉnh Đức Phật và chúng Tỳ-kheo để cúng 
dường. Làm được vậy các khanh sẽ luôn hưởng thọ phước báo vô 
cùng lâu dài. 

Đáp: 

Đúng vậy, tâu Đại vương! 

Quân thần và nhân dân đều vâng theo lệnh vua. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn du hóa ở thành Xá-vệ xong, liền hướng 
dẫn đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị du hành đến 
thành La-duyệt-kỳ. Tới nơi, Đức Phật ngự ở vườn Trúc ở Ca-lan-đà 
cùng đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vỊ. 

Vua Tần-tỳ-sa-la của nước Ma-kiệt nghe Đức Phật đến thành 
La-duyệt kỳ, đang ở vườn Trúc ở Ca-lan-đà cùng với đại chúng Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, bèn ra lệnh cho quần thần: 

Hãy mau xếp đặt xe gắn lông quý để ta đến Ca-lan-đà thăm 
viếng Đức Thế Tôn. 

Quần thần theo lệnh nhà vua, liền đem xe gắn lông quý đến, 
tâu vua: 

—Xe đã được chuẩn bị sẵn sàng, và đã đúng giờ. 

Tân-tỳ-sa-la, vua nước Ma-kiệt, đi xe gắn lông quý, quân thần 
nhân dân hộ vệ trước sau, với uy thế của vua, ra khỏi thành La- 
duyệt, đi tới vườn Trúc Ca-lan-đà. Đến nơi, tất cả đều xuống xe đi 
bộ vào Ca-lan-đà gặp Đức Thế Tôn. Như vua Sát-lợi có năm uy nghi 
là kiếm, giày vàng, lông mão thiền, quan đính ngọc và phất trần, nhà 
vua đều bỏ những thứ đó qua một bên, đầu mặt lạy nơi chân Đức 
Thế Tôn, ngồi qua một bên, thưa với Đức Thế Tôn: 

-Sau khi trở về nước, con ngổi một mình, suy nghĩ: “Ta cai 
quản đất nước này, có tài sản, có thể thực hiện công việc theo ý 
muốn. Ta muốn trọn đời cúng dường y phục, thức ăn, giường nằm, 
ngọa cụ, thuốc trị bệnh cho Đức Thế Tôn và đại chúng Tỳ-kheo. 
Đồng thời ta cũng nên khuyến khích quần thần, nhân dân tùy theo 
khả năng làm công việc ấy, khiến cho họ được cứu độ, để thoát ly 
hẳn ba đường đữ, trụ ở chỗ an ổn lâu dài”. 

Đức Thế Tôn nói: 
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—Lành thay! Lành thay! Này Đại vương, ngài vì chúng sinh nên 
phát nguyện rộng lớn, ý muốn đem lại mọi an ổn cho họ, điều ấy 
thật có nghĩa lý sâu xa vì khiến cho trời người đều được an ổn. 

Đức Thế Tôn vì Tần-tỳ-sa-la, vua nước Ma-kiệt thuyết pháp vi 
diệu, khuyến khích làm cho người nghe được hoan hỷ. 

Vua Tần-tỳ-sa-la nước Ma-kiệt nghe pháp vi diệu do Đức Phật 
giảng, nên phát tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lạy nơi chân 
Thế Tôn, đi quanh Đức Phật ba vòng rồi lui ra. Nhà vua ra khỏi cổng 
Ca-lan-đà, lên xe trở về thành La-duyệt, vào trong cung ngồi trên 
điện. Ngay ngày ấy, nhà vua cho sửa soạn những loại thức ăn ngon, 
bố trí chỗ ngồi cho Đức Phật và chúng Tỳ-kheo. Vua tự tay bưng lư 
hương lên lầu cao, hướng về phía Đông chắp tay chí tâm, niệm Đức 
Thế Tôn: “Xin Ngài suy nghĩ, đã đến giờ. Ngưỡng mong Đức Thế 
Tôn biết giờ, xem xét cho!” 

Đức Thế Tôn biết đã đến giờ, nên mặc y, cầm bát cùng chúng 
Tỳ-kheo tùy tùng đi tới thành La-duyệt, vào cung vua. Đến nơi, đại 
chúng Tỳ-kheo ngồi theo thứ lớp. 

Vua Tần-tỳ-sa-la nước Ma-kiệt thấy Đức Phật cùng chúng Tỳ- 
kheo đã an tọa, tự tay vua bưng các món ăn ngon lạ dâng lên Đức 
Phật và chúng Tỳ-kheo. Nhà vua thấy Đức Phật thọ trai xong, thu 
bình bát, liên đem ghế nhỏ ngồi phía trước Đức Như Lai. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì vua Tần-tỳ-sa-la nước Ma-kiệt thuyết 
pháp vi diệu, luận nghị từng vấn để. Luận về bố thí, trì giới, sinh 
thiên; dục là uế trược, là lậu, là khổ lớn; xuất gia là chính yếu. Đức 
Thế Tôn biết tâm nhà vua đã vô cùng hoan hỷ, đã trở nên nhu hòa. 
Cũng như các Đức Như Lai luôn tùy theo căn cơ thuyết giảng về các 
pháp Khổ, Tập, Diệt, Đạo, Đức Thế Tôn giảng dạy đầy đủ cho nhà 
vua về giáo pháp vi diệu. 

Khi ấy có hai trăm năm mươi thể nữ nghe thuyết giảng pháp, 
ngay chỗ ngồi đắc Pháp nhãn tịnh. Họ đã thấy pháp, đắc pháp, chọn 
lựa các pháp, phụng trì các pháp, không còn nghi ngờ, đoạn trừ vọng 
tưởng do dự, đắc Vô sở úy và đạt được pháp học thích hợp, quy y 
Phật, Pháp, Tăng; thọ trì năm giới. 
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Đức Thế Tôn thấy vua Tân-tỳ-sa-la nghe pháp vi diệu, hoan hỷ 

phụng trì, nên Ngài nói kệ: 
Tế trời là đứng đầu 
Kệ tụng cũng đứng đầu 
Vua đứng đầu nhân dân 
Biển đứng đầu các sông 
Trăng đứng đầu muôn sao 
Mặt trời sáng đứng đầu 
Trên dưới và bốn phương 
Những vật được sinh ra 
Trên trời và nhân gian 
Phật tối tôn vô thượng 
Người muốn cầu công đức 
Nên cầu Chánh đẳng giác. 


Đức Phật vì vua nói kệ này xong, liền rời chỗ ngồi trở về tinh 


n1 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 134 


PHẬT NÓI KINH 
NGƯỜI CON NHÀ TRƯỞNG GIÁ 
XUẤT GIA HƠN SÁU LẦN 


Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Tuệ Giản. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thành 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, có người con nhà trưởng giả tên Tăng-già-la-ma đã 
sáu lần xuất gia học đạo. Vị ấy đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lạy sát 
chân Phật, rồi đứng qua một bên. 

Tăng-già-la-ma bạch với Thế Tôn: 

-Ngưỡng mong Đức Thế Tôn cho phép con được xuất gia học 
đạo. 

Khi ấy Tăng-già-la-ma được xuất gia học đạo. 

Đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Tăng-già-la-ma: 

-Ông nên hành hai pháp. Những gì là hai? Chính là Chỉ và 
Quán. 

T-kheo Tăng-già-la-ma bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, con hiểu rõ! Bạch Thế Tôn, con rất hiểu! 

Đức Thế Tôn nói: 


—Ta nói tóm tắt, vì sao ông thưa là hiểu rõ? 
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Tăng-già-la-ma bạch phật: 

-Chỉ nghĩa là chấm dứt hẳn các kết sử. Quán nghĩa là quán tất 
cả các pháp. 

Đức Thế Tôn nói: 

—Lành thay! Lành thay! Này Tăng-già-la-ma, Ta nói tóm tắt về 
pháp, từ đó ông có thể phân biệt rộng ra. 

Tăng-già-la-ma, thọ trì lời dạy đó của Đức Phật, ở chỗ yên tịnh 
tư duy về ý nghĩa ấy. Sau khi tư duy, vị Tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố quyết tâm xuất gia học đạo, tu vô 
thượng phạm hạnh, tận diệt nguồn gốc của sinh tử, phạm hạnh đã 
lập, việc cần làm đã làm xong, không còn thọ lại thai mẹ. Khi ấy 
Tôn giả Tăng-già-la-ma chứng quả A-la-hán. 

Khi Tăng-già-la-ma chưa xuất gia, có người mẹ vợ còn sống, 
bà này nghe rể mình là Tăng-già-la-ma, con nhà trưởng giả lần thứ 
bẩy xuất gia học đạo ở chỗ Đức Phật, không còn theo cuộc sống dục 
lạc, từ bổ hết gia nghiệp, tôi tớ. Mẹ vợ Tăng-già-la-ma bèn đưa con 
gái đến chỗ Tỳ-kheo Tăng-già-la-ma. Bà đứng trước Tôn giả im 
lặng, rồi than thở ba lần, sau đó lên tiếng: 

-Này Tăng-già-la-ma, người là kẻ vô nghĩa, vô lễ, suy nghĩ 
không đúng đắn, bỏ con gái ta, đến chỗ Đức Như Lai xuất gia học 
đạo. Tại thành Xá-vệ, có các Vương hầu, Đại thần, Trưởng giả, 
Bà-la-môn, Sát-lợi, trông thấy con gái ta, họ đều mê hoặc ngất 
ngây không còn biết gì, luôn ôm ấp các ý niệm mong được sống 
chung với nó. Vậy mà, ngươi không biết suy nghĩ gì cả, nên đã bỏ 
nó. 

Tôn giả Tăng-già-la-ma nói kệ đáp: 

Ngoại hình không đáng ưa 
Ngoại hình không đáng chọn 
Ngoại hình không đáng ngắm 
Khéo nghĩ vậy, không lỗi. 

Mẹ vợ Tăng-già-la-ma nói với Tôn giả: 

—Con gái ta có lỗi lầm gì, đến nỗi làm cho người từ bỏ nó, tìm 
đến chỗ Đức Như Lai để xuất gia học đạo? 
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Tôn giả Tăng-già-la-ma nói kệ: 

Miệng ác thường phỉ báng 
Sân hận ưa nói đối 

Ganh ghét tâm gian tà 
Phật gọi là đại ác. 

Bấy giờ, vợ và mẹ vợ Tôn giả Tăng-già-la-ma quan sát khắp từ 
đầu đến chân vị Tỳ-kheo ấy, rồi nhìn xem kỹ lại nơi thân mình và 
ngay chân Tôn giả Tăng-già-la-ma, bà ta thưa: 

-Ngưỡng mong Tôn giả cho tôi sám hối tội ngu si đã làm, vì 
không phân được rõ sự thật. 

Tăng-già-la-ma nói: 

Mong cho em gái được an ổn, sống lâu. 

Vợ Tăng-già-la-ma nói với mẹ: 

—Tăng-già-la-ma gọi con là em gái, như vậy chắc chắn không 
còn ưa thích dục lạc. 

Cô ta thưa với Tăng-già-la-ma: 

-Ngưỡng mong Tôn giả Tăng-già-la-ma cho con sám hối hành 
động ngu sĩ vì không phân rõ được sự thật. 

Tăng-già-la-ma nói: 

Mong cô em gái được an ổn và sống lâu. 

Vợ và mẹ vợ Tôn giả Tăng-già-la-ma, đầu mặt lạy sát chân, 
nhiễu quanh Tôn giả ba vòng, thở than ba lần rồi từ giã. 

Khi ấy Tôn giả A-nan, ở thành Xá-vệ, từ xa trông thấy vợ và 
mẹ vợ Tôn giả Tăng-già-la-ma. Sau khi gặp nhau, Tôn giả hỏi: 

Các vị đã gặp Tăng-già-la-ma chưa? 

Vợ của Tăng-già-la-ma đáp: 

Đã gặp và nói chuyện với Tăng-già-la-ma, nhưng ước nguyện 
của tôi không đạt được kết quả. 

Tôn giả A-nan nghe nói thế bèn im lặng bước đi. 

Tôn giả A-nan trở về phòng mình, thu xếp y bát, rửa tay chân, 
vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lạy sát chân 
Đức Phật, ngồi qua một bên, một lúc sau đem nhân duyên ấy trình 
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bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 
Cây mục câu đâm chỗi 
Cầu giọt nước trong lửa 
Trong nước cầu lửa cháy 
Cầu dục nơi vô dục. 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Trong chúng Thanh văn của Ta, Tỳ-kheo có khả năng hàng 
phục ma bậc nhất, đó là Tỳ-kheo Tăng-già-la-ma. 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


n 
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Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Pháp Hộ, 
người Thiên Trúc. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa nơi rừng Đại thọ, vùng đất người lực 
sĩ, thuộc nước Câu-di-na-kiệt, cùng với đại chúng Tỳ-kheo một ngàn 
hai trăm năm mươi vị. Ngài sắp diệt độ. 

Bấy giờ nhân dân trong nước cùng nhau ra ngoài tập họp đông 
đảo. Đức Phật hỏi A-nan: 

— Vì sao nhân dân trong nước tập họp đông đảo? 

Hiền giả A-nan bạch Thế Tôn: 

-Cách đây không xa có tảng đá lớn, vuông vức sáu mươi 
trượng, cao một trăm hai mươi trượng, chận trên đường ra vào, làm 
trở ngại người đi lại. Năm trăm lực sĩ đồng tâm bàn luận: “Sức lực 
chúng ta thật hiếm có trên đời, không dùng vào việc có ích thì nuôi 
sống để làm gì? Chúng ta cùng hợp tác lập công để lại cho đời 
sau”. 

Họ cùng nhau hợp sức reo hò đẩy tảng đá ấy, đã hết sức mệt 
nhọc mà tảng đá vẫn không nhúc nhích. Âm thanh reo hò vang động 
gần xa, thế nên mọi người tụ tập đến xem. 

Đức Phật bảo A-nan: 


-Hãy mặc y phục nghiêm trang, để xem công việc ấy. 
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A-nan vâng lời, rời chỗ ngồi, lạy sát chân Phật, một mình ở sau 
Phật, hầu Ngài đi tới. 

Mọi người và năm trăm lực sĩ thấy Đức Phật từ xa đi đến, thân 
thể màu vàng ròng, uy nghi rực rỡ, đoan chánh thù diệu, sắc tướng 
thanh tịnh trang nghiêm, toàn thân như tướng hảo của Bậc Đại sĩ, 
hàng phục sự suy tàn không có u ám. Tâm Ngài trong sáng, các căn 
an tịnh, vui vẻ điều hòa, là Bậc Tối Tôn trong trời người, ánh sáng 
chiếu rực rỡ như núi báu, như ánh sáng của đuốc lớn soi sáng tới chỗ 
tối tăm. Như núi đá lớn không có tuyết phủ. Như ánh sáng mặt trời 
chiếu vào buổi sáng. Như ánh sáng trăng thu vượt hơn các sao. Như 
vua Chuyển luân ở giữa các vật báu, quần thần và bốn bộ chúng. 
Như cây trỗ hoa rực rỡ sum suê. Ánh sáng của Ngài tươi đẹp vô 
lượng, vượt trên cả Thánh, phàm. 

Năm trăm vị lực sĩ và vô số người chiêm ngưỡng thần biến của 
Đức Phật đều rất hoan hỷ, thiện tâm phát sinh cùng nhau nghênh 
tiếp. Họ đều gieo năm vóc xuống đất lạy sát chân Đức Phật, nhất 
tâm kính cẩn, trật tự, cùng đứng qua một bên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các lực sĩ: 

—Này quý vị, vì sao thân thể mệt nhọc, sắc điện tiểu tụy vậy? 

Đáp: 

—Tảng đá lớn này vuông vức sáu mươi trượng, cao một trăm hai 
mươi trượng, chúng con muốn cùng nhau di chuyển, kể từ ngày đầu 
đã cố gắng đem hết sức mình, đến nay qua một tháng rồi vẫn không 
thể di chuyển được, rất là xấu hổ, bị thiên hạ cười chê. Thế nên 
chúng con mệt nhọc kiệt lực, hình tướng tiểu tụy. 

Đức Phật hỏi: 

-Quý vị làm việc này có hy vọng gì? 

Các lực sĩ trả lời: 

-Kính bạch Đấng Đại Thánh, sức lực của chúng con không ai 
có thể vượt qua. Chúng con đều muốn đời tẳng đá đi để làm lợi ích 
cho đời, công lao được khen tặng, danh tiếng lưu truyền đến con 
cháu, và cũng làm cho đường xá của nhà vua được bằng phẳng, các 
nước ở xa quy phục. 
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Đức Phật bảo các lực sĩ: 

Các ngươi thật đáng thương, nhưng không thể thực hiện việc 
này được. Ta sẽ vì các ngươi di chuyển tảng đá ấy để các ngươi được 
toại ý nguyện, làm cho các ngươi được ghi công, chớ có xấu hổ, sợ 
hãi gì cả. 

Các vị lực sĩ hoan hỷ thưa: 

—Xin vâng! 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn sửa lại pháp phục, dùng ngón chân 
cái của chân bên phải ấn vào, nâng tảng đá, đẩy lên trời Phạm thiên, 
rồi đưa bàn tay phải ra đỡ lấy, ném tảng đá ba lần lên hư không, 
cách đất bốn trượng chín thước, rồi hứng để trên bàn tay, lại dùng ba 
ngón tay bóp nát tảng đá, thổi tiêu tan hết. Khi ấy khắp cả cõi tam 
thiên đại thiên đã hiện ra sáu cách chấn động. 

Các lực sĩ thấy Đức Phật hiển lộ thần thông, biến hóa uy linh, 
liền rất sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng, cùng bạch Thế Tôn: 

—Ngón tay nâng tẳng đá lên thế này là sức lực nhờ vào sự nuôi 
nấng chăm sóc từ cha mẹ của Đại Thánh phải không? Hay là sức từ 
thần túc, từ trí tuệ, từ ý muốn hành động? 

Đáp: 

-Sức lực này do nuôi nấng chăm sóc chứ không phải sức nào 
khác. Nếu ta thi triển diệu lực thần túc thì có thể di chuyển cả cõi 
tam thiên đại thiên thế giới của Phật độ này, đem đặt yên ở nơi trăm 
ngàn Phật độ khác mà không làm cho người ta nghĩ về sự di chuyển, 
không làm khốn đốn cho chúng sinh, cũng không hại tới các loài côn 
trùng trong đất. 

Các lực sĩ hỏi: 

—Sức do nuôi nấng chăm sóc thì có hình trạng thế nào? 

Đức Thế Tôn đáp: 

-Sức một trăm con bò thường bằng sức một con trâu. Sức một 
trăm con trâu bằng sức một con trâu xanh. Sức một trăm con trâu 
xanh bằng sức một con trâu mao. Sức một trăm con trâu mao bằng 
sức một con trâu trúc. Sức một trăm con trâu trúc bằng sức một con 
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voi cổ. Sức một trăm con voi cổ bằng sức một con voi thường. Sức 
một trăm con voi thường bằng sức một con voi đen. Sức một trăm 
con voi đen bằng sức một con voi trắng. Sức một trăm con voi trắng 
bằng sức một con rồng. Sức một trăm con rồng bằng sức một lực sĩ 
đáng sợ. Sức một trăm lực sĩ đáng sợ bằng sức một đoạn lực sĩ. Sức 
một trăm đoạn lực sĩ bằng sức một băng đọa lực sĩ. Sức một trăm 
băng đọa lực sĩ bằng sức một đại phá hoại lực sĩ. Sức một trăm đại 
phá hoại lực sĩ bằng sức một bán nhân thừa lực sĩ. Sức một trăm bán 
nhân thừa lực sĩ bằng sức một nhân thừa lực sĩ. Sức một trăm nhân 
thừa lực sĩ bằng sức một đại nhân thừa lực sĩ. Không có sức lực nào 
trong số này bằng sức lực của Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác do nuôi nấng chăm sóc mà có. 

Đức Phật bảo các lực sĩ: 

Các ngươi nên biết, đây là sức của Đức Như Lai do nuôi nấng 
chăm sóc mà được. 

Các lực sĩ bạch Đức Thế Tôn: 

-Đại Thánh đã biểu hiện sức do nuôi nấng mà có được, vậy 
còn sức mạnh của thần túc thì như thế nào? 

Đức Phật bảo các lực sĩ: 

-Nhớ lại trước đây, Ta cùng Hiển giả Đại Mục-kiển-liên du 
hóa đến các nước, gặp lúc đói kém, các Tỳ-kheo khất thực không 
được, Mục-liên bạch Phật: “Lúa gạo đắc đỏ, nhân dân quá đói kém, 
hiện nay các Tỳ-kheo khất thực không được gì cả, nên sức lực suy 
yếu, không thể giảng pháp tụng kinh. Càng ngày họ càng suy nhược, 
sợ không toàn mạng. Ngày xưa, khi trời đất mới được tạo thành, từ 
đất sinh ra chất ngon ngọt tự nhiên, người ăn vào thì khỏe mạnh, bốn 
đại điều hòa, người đời sau do phước mỏng nên chất ngon ẩn vào 
trong đất. Nay con muốn lật mặt đất lên để lấy ra chất ngon ngọt 
ngày xưa. Tỳ-kheo và muôn dân trong nước đều được cứu mạng, 
khiến cho được no đủ để tụng kinh hành đạo”. Đức Phật bảo Mục- 
liên: “Hãy ngừng lại! Giả như ông muốn lật mặt đất lên thì các loại 
côn trùng trong đất tất bị nguy hại. Hơn nữa, mọi người do phước 
mỏng nên không thể hưởng thụ được chất ngon ngọt ngày xưa trong 
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đất”. Mục-liên thưa: “Hay là con đưa chúng Tỳ-kheo và người dân bị 
đói sang cõi Uất-đơn-việt, giúp cho họ được ăn lương thực tự 
nhiên?”. Đức Thế Tôn bảo: “Người chứng thần túc thì có thể đến cõi 
đó, còn những người chưa bay được thì làm sao đi tới?”. Mục-liên 
đáp: “Người không có thần lực, con sẽ giúp đỡ làm cho họ đi tới 
được bình an”. 

Thần biến uy đức của Mục-liên là như vậy. Tính ra cõi Diêm- 
phù-đề rộng dài hai mươi tám vạn dặm, thế đất trên rộng dưới hẹp. 
Cõi Cù-da-ni rộng dài ba mươi hai vạn dặm, thế đất hình như nữa 
mặt trăng. Cõi Phất-vu-đãi rộng đài ba mươi sáu vạn dặm, thế đất 
hình tròn. Cõi Uất-đơn-việt rộng dài bốn mươi vạn dặm, thế đất hình 
vuông. Bốn cõi này đều có núi vây bọc chung quanh. Tất cả dân 
chúng trong các cõi này đều khiến có được thần túc như Mục-kiển- 
liên, số người với từng cõi như vậy đầy khắp trong tam thiên đại 
thiên thế giới, thì tất cả thần túc của họ cũng không bằng thần lực 
của Đức Như Lai. Đem thần túc này nhân lên một trăm lần, một 
ngàn lần, một vạn lần, ức lần, hoặc lớn hơn ức vạn lần, tính toán đến 
không thể nào so sánh, ví dụ được nữa thì đó là sức thần túc của Đức 
Như Lai. 

Các lực sĩ lại bạch: 

-Thưa Đại Thánh, Ngài đã biểu hiện sức của thể lực, sức của 
thần túc. Ngưỡng mong Ngài thị hiện sức của trí tuệ. 

Đức Thế Tôn bảo: 

—Tính ra biển lớn sâu ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, rộng lớn 
vô hạn. Núi chúa Tu-di ở trong biển lớn cao ba trăm ba mươi sáu vạn 
dặm. Phần núi nằm trong đáy biển cũng là ba trăm ba mươi sáu vạn 
dặm, bốn sườn núi cũng đều như thế. Nước nơi biển lớn này nếu có 
thể uống hết không còn chút nào thì cũng không thể lường tính được 
trí tuệ của Hiển giả Xá-lợi-phất, cũng không thể làm cho giảm bớt 
được. Giả như nhân dân khắp trong bốn cõi đều có trí tuệ như Hiển 
giả Xá-lợi-phất, số người với từng cõi như vậy đầy khắp cả trong 
tam thiên đại thiên thế giới, tất cả trí tuệ của họ cũng không so bằng 
sức của trí tuệ nơi Đức Như Lai. Nhân trăm lần, ngàn lần, vạn lần, 
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ức lần, lớn hơn cả vạn ức lần, tính toán không thể so sánh, không thể 
ví dụ, đó là sức trí tuệ của Đức Như Lai. 

Các lực sĩ lại bạch: 

-Thưa Đại Thánh, Ngài đã hiện sức của thể lực, sức của thân 
túc, sức của trí tuệ. Ngưỡng mong Ngài thị hiện sức của ý hành. 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Giả như làm cho mây nổi lên che khắp bốn cõi và mưa lớn 
giăng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, những chỗ mưa đến và đi 
qua gồm có bao nhiêu là thân cây, cành, nhánh, lá, hoa, quả, nước 
trong chậu, núi, đá, cỏ, lau, các loài vật, loài người; các loài biết bò, 
đi, hít, thở; tất cả các giọt nước chứa trong các loại lớn, loại nhỏ ở 
trên thảy cùng chảy về biển rộng, đất có thể phân biệt, tùy theo loại 
mà gọi tên, và đều biết cách làm cho phục hồi trở lại, không mất 
tính chất ban đầu của nó. Ý lực của Đức Như Lai đều biết, đều rõ 
như thế không trở ngại gì cả. Đó là sức mạnh nơi ý hành của Đức 
Như Lai. 

Các lực sĩ lại bạch: 

-Thưa Đại Thánh, Ngài đã hiện sức về thể lực, sức của thân 
túc, sức của trí tuệ, và sức nơi ý hành, vậy Ngài còn có gì khác lại 
vượt hơn những sức này không? 

Đức Thế Tôn đáp: 

—Sức lực của Như Lai do sự nuôi dưỡng chăm sóc, sức thần túc 
của Hiển giả Đại Mục-kiển-liên, sức trí tuệ của Hiển giả Xá-lợi- 
phất, sức ý hành của hàng Thanh văn, Duyên giác không thể so sánh 
với mười Lực của Đức Như Lai, rộng xa vô hạn. 

Các lực sĩ hỏi: 

~Mười Lực là gì? 

Đức Thế Tôn nói: 

-Lực thứ nhất là nhận thấy hết một cách vi diệu mọi nẻo về tà 
chánh, gần xa, xứ và phi xứ, hữu hạn và vô hạn, sự việc có thế nào 
đều thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy. 

Lực thứ hai là đối với mọi sự báo ứng, các nơi chốn trải qua 
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trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, vị lai, xét có thế nào đều 
biết rõ như vậy. 

Lực thứ ba là đối với các pháp thiển định, chánh thọ, tiếp cận 
ba cánh cửa giải thoát, xét có thế nào thì đều biết rõ như vậy. 

Lực thứ tư là thấy rõ các lực nơi gốc tâm vốn luôn thanh tịnh 
của các chúng sinh, xét có thế nào đều thấy tất cả. 

Lực thứ năm là hiểu rõ về các loại chúng sinh với bao nhiêu 
loại ngôn ngữ, tâm niệm bất đồng, hình dáng khác nhau, xét có thế 
nào đều biết rõ như vậy. 

Lực thứ sáu là phân biệt quần sinh với vô số chủng loại phức 
tạp, hình thái tình cẩm khác nhau, xét có thế nào đều biết rõ như 
vậy. 

Lực thứ tám là hiểu rõ con đường đưa đến sự trói buộc của dục 
và giải thoát, tùy theo nẻo nghiệp, ứng bệnh mà cho thuốc. Với 
Thiên nhãn nhận thấy người làm thiện ác, tất cả đều đưa đến kết 
quả họa phước. 

Lực thứ chín là với đạo nhĩ nghe thông suốt tiếng nói của trời, 
người cho đến âm thanh của các loại côn trùng bò, bay, máy, cựa, 
không tiếng gì là không nghe, xét có thế nào biết rõ thế ấy. 

Lực thứ mười là Đức Phật không còn các lậu. Diệt trừ tất cả, 
không còn bị phiền não trói buộc trở lại, tinh thần luôn minh mẫn, trí 
tuệ sáng suốt, tự biết chứng đắc, đạo hạnh thông đạt hoàn toàn, đã 
làm xong những việc cần làm, không còn sinh tử, thấy rõ được nguồn 
gốc của chúng sinh trong mười phương, không chỗ nào là không thấy 
tỏ. Sự việc có thế nào hiểu biết rõ thế ấy. 

Các lực sĩ bạch Thế Tôn: 

-Thưa Đại Thánh, Ngài đã biểu hiện sức do nuôi nấng chăm 
sóc, sức của thần túc, sức của trí tuệ, sức nơi ý hành và mười Lực, 
vậy còn có sức nào khác và vượt hơn các lực ấy không? 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Tất cả các lực tuy cường thịnh đến trăm lần, ngàn lần, vạn 
lần, ức lần, nhưng tính ra là sức vô thường là mạnh hơn hết, sự tiêu 
diệt rất lớn. Tại sao? Thân Như Lai bằng kim cương, cũng thua vô 
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thường, thân Ta sẽ bị hoại diệt. Vào giữa đêm nay, tại vùng đất của 
người lực sĩ, Ta sẽ diệt độ. Ngay giữa ngã tư đường sẽ tổ chức cúng 
dường xá-lợi và xây dựng tháp miếu để thờ. Tại sao? Là vì nơi ấy 
nhân dân bốn phương sẽ mang các hoa hương, trang trí dựng tràng 
phan, treo dải lụa, linh, lọng, đốt đèn để cúng dường, tất cả đều tập 
trung đến vì giáo pháp chân diệu. 

Đức Thế Tôn nói kệ: 

Pháp có thế tất diệt 

Hưng thịnh, sẽ suy tàn 

Vạn vật đều vô thường 

Quán sát vậy, an lạc. 

Được trăm ngàn núi vàng 
Phước lộc khó ví dụ 

Không bằng cúng dường tháp 
Hoan hỷ hướng đến chùa, 
Được báu trăm ngàn kho 
Phước thọ không thể tính 
Không bằng cúng dường tháp 
Hoan hỷ đi về chùa, 

Đà trăm ngàn xe báu 

Chở vật bằng vàng ròng 
Không bằng cúng dường chùa 
Hoan hệ quy y Phật. 

Khi Đức Phật thuyết kinh này, chúng lực sĩ năm trăm người 
nhận biết thế gian là vô thường, ba cõi khó bển vững, không có một 
vật gì là chắc thật, chỉ có đạo pháp là chỗ quy ngưỡng, nương tựa, 
không còn tự hào về bản thân nữa, đều phát đạo tâm vô thượng 
chánh chân. Ngay lúc ấy, họ đều đạt được pháp không thối chuyển. 
Có vô số trăm ngàn trời, người xa lìa mọi thứ bụi bặm cấu uế đối các 
pháp, đắc pháp nhãn thanh tịnh. 

Đức Phật nói kinh này, chúng hội đều hoan hỷ, cung kính đảnh 


®x 


n1 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 136 


PHẬT NÓI KINH BỔN PHÁP CHƯA 
TỪNG CÓ 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sự Trúc Pháp Hộ. 


Nghe như vây: 
Một thời, Đức Bà-già-bà ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thành Xá- 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vua Chuyển luân thánh vương có bốn pháp chưa từng có. Bốn 
pháp ấy là gì? 

Chuyển luân thánh vương đối với nhân dân đều yêu mến tất 
cả, chưa từng gây thương hại. Cũng như cha đối với con, Chuyển 
luân thánh vương luôn yêu thương muôn dân, chưa từng có sự sân nộ 
đối với họ. Đây là pháp chưa từng có thứ nhất của Chuyển luân 
thánh vương. 

Lại nữa, khi Chuyển luân thánh vương du hành trong nhân 
gian, đân chúng trông thấy thảy đều vui mừng thân mật như đối với 
cha. Đây là pháp chưa từng có thứ hai của Chuyển luân thánh 
VƯƠnE. 

Lại nữa, Chuyển luân thánh vương khi ở một nơi không du 
hành, nhân dân thấy ngài đều rất vui mừng. Chuyển luân thánh 
vương thuyết pháp cho dân chúng, người được nghe đều rất hoan hỷ. 
Khi nhân dân nghe Chuyển luân thánh vương thuyết pháp, họ không 
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hễể cảm thấy chán nản. Đây là pháp chưa từng có thứ ba của Chuyển 
luân thánh vương. 

Lại nữa, Chuyển luân thánh vương ngôi một nơi không du 
hành, nhân dân gặp ngài đều rất hoan hỷ. Chuyển luân thánh vương 
giáo dục ra lệnh cho muôn dân: “Điều này được làm, điểu này 
không được làm; điều này được gần gũi, điều này không được thân 
cận. Nếu ai thực hiện điều này thì được phước lâu dài vô cùng tận, ai 
làm điều ấy thì phải chịu khổ triỀn miên, khó được ngừng nghỉ”. Dân 
chúng nghe Chuyển luân thánh vương giáo dục, ra lệnh như vậy thầy 
đều vui mừng tuân theo không hễể biết chán. Đây là pháp chưa từng 
có thứ tư của Chuyển luân thánh vương. 

Như vậy, Tỳ-kheo A-nan đến giữa chúng Tỳ-kheo, các Tỳ- 
kheo trông thấy thảy đều rất vui mừng. Tỳ-kheo A-nan thuyết pháp 
cho họ, những người nghe pháp đều rất hoan hỷ. Các Tỳ-kheo nghe 
lời chỉ dạy của Hiển giả A-nan đều không biết chán. Đây là pháp 
chưa từng có thứ nhất của Tỳ-kheo A-nan. 

Tỳ-kheo A-nan im lặng đi đến giữa chúng Tỳ-kheo-ni, vị nào 
được thấy đều rất hoan hỷ. Khi chúng Tỳ-kheo-ni được nghe A-nan 
thuyết pháp, họ đều không biết chán hoặc cho là đủ. Đây là pháp 
chưa từng có thứ hai của Tỳ-kheo A-nan. 

Lại nữa, A-nan im lặng đến chỗ chúng Ưu-bà-tắc, các vị Ưu- 
bà-tắc trông thấy đều rất hoan hỷ. Tỳ-kheo A-nan thuyết pháp cho 
họ, khiến họ chăm chú lắng nghe lời thuyết pháp của A-nan, không 
hễ biết chán. Đây là pháp chưa từng có thứ ba của Tỳ-kheo A-nan. 

Lại nữa, Tỳ-kheo A-nan im lặng đến giữa chúng Ưu-bà-di, vị 
nào trông thấy cũng đều rất hoan hỷ. Tỳ-kheo A-nan thuyết pháp 
cho họ, các vị Ưu-bà-di nghe pháp cũng không hề biết chán. Đây là 
pháp chưa từng có thứ tư của Tỳ-kheo A-nan. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe lời dạy của Phật, tất cả đều hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 137 


KINH XÁ-LỢI-PHẤT, MA-HA MỤC- 
LIÊN DU HÀNH NGÃ TƯ ĐƯỜNG 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sự Khang Mạnh Tường. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại khu vườn Dược thọ A-ma-lặc, của 
dòng họ Thích. 

Lúc ấy Hiển giả Xá-lợi-phất và Ma-ha Mục-kiển-liên du hóa 
đến các nước cùng với đại chúng Tỳ-kheo suốt trong một năm. 

Năm trăm vị Tỳ-kheo này trở về vườn Dược thọ muốn gặp Đức 
Thế Tôn. Trong những vị trở về, có nhiều nhóm Tỳ-kheo đàm luận 
với nhau, cùng nhau sửa soạn y bát, tiếng nói to lớn, âm thanh ổn ào. 

Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi Hiền giả A-nan: 

—Đó là các Tỳ-kheo nào mà phát ra những âm thanh to lớn, tùy 
tiện gây tiếng động ổn ào như những người bắt cá? 

A-nan bạch Phật: 

-Thưa Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục- 
kiển-liên du hóa và trú ở nước ngoài đã một năm. Nay đại chúng Tỳ- 
kheo năm trăm người ấy cùng đến vườn Dược thọ, họ gặp nhau đàm 
luận, nói chuyện, mặc y mang bát, lời to tiếng lớn, âm thanh vang 
động. 

Đức Phật bảo A-nan: 
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-Không cho phép các Tỳ-kheo ấy đến đây. Hãy bảo rõ như 
vậy. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

—Xin vâng! 

Sau khi vâng lệnh Đức Phật, Tôn giả rời chỗ ngồi, lạy sát chân 
Phật, đi nhiễu ba vòng rồi lui ra. A-nan đi đến nơi các Tỳ-kheo đang 
nói chuyện ổn ào, chỗ hai Hiển giả Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên, 
đứng qua một bên, rồi nói với hai Hiển giả Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên: 

-Đức Thế Tôn ra lệnh là các Tỳ-kheo này không được đến chỗ 
Ngài. 

Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên nghe A-nan nói, liển rời chỗ ngồi 
đến gặp Đức Phật, lạy sát chân Ngài, đi nhiễu ba vòng, rồi đều lấy y 
bát cùng chúng Tỳ-kheo đi ra khỏi vườn Dược thọ. 

Bấy giờ các vị Ưu-bà-tắc thuộc dòng họ Thích đang tập họp lại 
để bàn luận một sự việc. Từ xa, trông thấy Xá-lợi-phất, Mục-kiễn- 
liên và chúng Tỳ-kheo mặc y, mang bát đi về phía dưới vườn Dược 
thọ, đủ cả năm trăm vị, họ bèn nói với nhau: 

-Chúng ta nên đến hỏi thăm các vị kia. 

Các vị Ưu-bà-tắc giòng họ Thích ấy bèn đứng dậy, vội đến gặp 
Hiền giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên, cung kính đảnh lễ sát chân 
rồi đứng qua một bên. Các vị Thanh tín sĩ ấy hỏi ngài Xá-lợi-phất và 
Mục-kiên-liên: 

— Vì sao sáng nay các vị rời khỏi vườn Dược thọ? 

Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên trả lời các vị Thanh tín sĩ họ Thích: 

-Chúng tôi du hóa từ các nước trở về, các Tỳ-kheo đều mệt 
nhọc, nên nay đến ngụ nơi chỗ trống này. 

Các vị Thanh tín sĩ thưa: 

-Ngưỡng mong các Hiển giả cho chúng con được cúng dường 
đầy đủ tọa cụ và đèn thắp sáng ở đây. Ngưỡng mong chư Hiển và 
chúng Tỳ-kheo lưu lại, đợi chúng con trình bày với Đức Phật, sau đó 
hãy đi. 
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Hiền giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên im lặng nhận lời, rồi đi 
qua chỗ cúng dường tọa cụ, giường nằm, vào trong phòng chúng 
Tăng ngồi yên. 

Bấy giờ các Thanh tín sĩ họ Thích đến chỗ Đức Phật, cung kính 
đảnh lễ sát chân, chắp tay bạch Phật: 

Chúng con thỉnh cầu Thế Tôn thương xót cho họ ở lại. Kính 
bạch Thế Tôn, hãy tin tưởng chúng Tỳ-kheo. Vì sao? Đối với Tỳ- 
kheo đã sạch tận các lậu, đã chứng La-hán, việc làm đã xong, 
chúng con không nghi ngờ, các vị Tỳ-kheo ấy cũng không hễể do 
dự. Còn những Tỳ-kheo nhỏ tuổi, mới tu học, xuất gia đi vào giới 
pháp này chưa bao lâu, tâm họ dễ thay đổi và có thể bị suy thoái. 
Như ở thế gian, nước lũ chẩy mạnh đến, không gì ngăn cẩn được. 
Bạch Thế Tôn, cũng như vậy, Tỳ-kheo tân học mới xuất gia, vào 
pháp luật này chưa lâu, tâm họ dễ thay đổi và có thể bị suy thoái. 
Nếu họ không được gần gũi nơi Đức Thế Tôn, e họ dễ thay đổi ý 
chí, hành vi. 

Ngay lúc ấy, Phạm thiên bỗng nhiên hiện xuống, đứng trước 
Đức Phật, chắp tay bạch: 

-Chúng con thỉnh cầu Đức Thế Tôn thương xót cho họ ở lại. 
Kính bạch Thế Tôn, hãy tin chúng Tỳ-kheo. Vì sao? Đối với chúng 
Tỳ-kheo đã tận diệt các lậu, đã đắc A-la-hán, chỗ làm đã xong, con 
không còn lo ngại. Các Tỳ-kheo này cũng không còn do dự. Nhưng 
có những Tỳ-kheo tuổi nhỏ, tân học, mới xuất gia, vào pháp luật này 
chưa lâu, tâm họ dễ thay đổi và dễ bị suy thoái. 

Đức Phật bằng lòng với lời thỉnh cầu của Phạm thiên vương. 

Hiền giả Ma-ha Mục-kiển-liên, với Thiên nhãn thông suốt, từ 
xa thấy tâm Đức Phật đã đồng ý việc thỉnh cầu cho các Tỳ-kheo 
được gặp Bậc Đại Thánh Đức. Như ngôi nhà lầu lớn bằng gỗ hay đại 
giảng đường được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ, mở các cửa sổ bên 
hiên. Mặt trời mọc ở phương Đông, ánh sáng chiếu vào cửa sổ, rọi 
sang vách phía Tây. Hiển giả Mục-liên, với Thiên nhãn vô ngại, từ 
xa trông thấy Đức Thế Tôn sắc tướng uy nghi tươi đẹp, Hiển giả bèn 
nói với chúng Tỳ-kheo: 
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-Này các Hiển giả, hãy đứng dậy, y bát đàng hoàng. Phạm 
thiên đã cầu thỉnh cho các vị trẻ tuổi đều được đến gặp Đức Thế 
Tôn. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

—Xn vâng lời dạy! 

Họ vội chỉnh đốn y phục, theo hai Hiển giả Xá-lợi-phất và Đại 
Mục-kiển-liên đi đến chỗ Đức Phật, cung kính đảnh lễ sát chân 
Ngài, rồi ngồi qua một bên. 

Đức Phật bảo Hiền giả Xá-lợi-phất: 

- Vào đời trước, Ta cũng đã từng giúp đỡ chúng Tỳ-kheo, ý ông 
nghĩ sao? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

—Con tự nghĩ, vào đời trước Đức Thế Tôn đã giúp đỡ chúng Tỳ- 
kheo. Nay đây, bạch Đại Thánh, Tỳ-kheo chất phác, ít mong cầu, 
biết tiết độ, đi hay ở đều luôn tinh tấn tư duy. Đức Phật là Bậc Thiên 
Trung Thiên, là Đấng Pháp Vương, điều phục bao người khó điều 
phục khiến họ đều thọ giáo. Chúng Tỳ-kheo đã tùy tiện cử động tạo 
nên ôn ào, hôm nay kính xin Đại Thánh rủ lòng thương xót đối với 
chúng Tăng. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay! Lành thay! Này Xá-lợi-phất, hãy chánh niệm như 
vậy, từ bỏ niệm ác. Tại sao? Ai là người hết lòng vì các Tỳ-kheo 
giúp họ dứt bỏ được gánh nặng sinh tử xuống? Chỉ có Đức Như Lai 
và các Hiển giả Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên là tận lực nhận trách 
nhiệm ấy. 

Đức Phật lại bảo Hiển giả Đại Mục-kiển-liên: 

-Ý ông nghĩ sao? Ai là người khiến chúng Tỳ-kheo phải cung 
kính? Ai là người dẫn dắt chỉ dạy chúng Tỳ-kheo? Tâm Ta luôn nghĩ 
rằng hiện nay Phật Thế Tôn hết lòng dẫn dắt chúng Tỳ-kheo. 

Đại Mụuc-kiển-liên thưa: 

-Đức Phật Thế Tôn luôn hộ trì, luôn dẫn dắt, chỉ dạy chúng 
Tỳ-kheo. Bạch Đại Thánh, chúng Tỳ-kheo này, hoặc có vị chất 
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phác, ít ham cầu sự biết đủ, hoặc có vị không đủ khả năng mà tự cho 
là mọi sự hành hóa đều an ổn, tinh tấn, không biếng nhác. Đức Pháp 
Vương Như Lai dạy thế nào họ đều làm đúng như vậy. Con cũng như 
thế. 

Đức Phật dạy: 

Hãy ngừng lại, đừng nghĩ như vậy, hãy suy nghĩ khác hơn. Tại 
sao? Này Hiền giả Mục-liên, ai có thể nhận lấy trách nhiệm giúp họ 
đặt gánh nặng sinh tử xuống? Chỉ có Đức Như Lai và các Hiển giả 
Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên. 

Vượt dòng nước uốn quanh 
Không phóng đật là thuyền 
Thánh đế trị bệnh khổ 

Đạt trí tuệ trọn vẹn. 

Khi Đức Phật thuyết giảng những lời này, sáu mươi vị Tỳ-kheo 
tâm ý thông tỏ, dứt hết các lậu, vô số Tỳ-kheo xa lìa được mọi sự 
cấu nhiễm của bụi bặm phiển não, chứng đắc các pháp nhãn. 

Đức Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo, Thanh tín sĩ, Trời, 
Rồng, Quỷ thần thảy đều hoan hỷ. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 128 


PHẬT NÓI KINH TƯ NIỆM ĐỨC NHƯ 
LAI BẰNG MƯỜI MỘT TƯỞNG 


Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Pháp Cầu-na-bạt-đà-la, 
người Thiên Trúc. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà du hóa ở núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành 
La-duyệt, cùng với đông đủ chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm 
năm mươi vị. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nên suy nghĩ và nhớ đến Đức Như Lai bằng mười một loại 
tưởng. Đã nghĩ nhớ như vậy thì sẽ phát sinh tâm Từ đối với Đức Như 
Lai. 

Mười một loại tưởng ấy là gì? 

. Tạo sự thanh tịnh trong ý tưởng bằng giới luật. 
. Đầy đủ uy nghi. 

. Các căn không phóng túng. 

. Tâm trí không loạn. 

. Ý thường thể hiện sự dũng mãnh. 

. Không bị ưu phiển vì cảnh khổ vui. 

. Ý thường chánh niệm. 
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. Hiện tại luôn thực hiện các pháp Chỉ, Quán. 
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9. Ý luôn ở trong Chánh định. 

10. Ý đốc đạt trí tuệ vô lượng. 

11. Quán Đức Phật không biết chán. 

Như vậy, Tỳ-kheo nên dùng mười một tưởng này để nhớ nghĩ 
về Đức Như Lai. Đã luôn tưởng niệm như thế thì sẽ phát sinh tâm Từ 
đối với Đức Như Lai. Đấy gọi là Tỳ-kheo tu hành niệm Phật giữa 
các Tỳ-kheo. VỊ Tỳ-kheo đó đã tu hành niệm Phật như vậy thì ngay 
nơi quả vị thứ hai sẽ dốc cầu tiến lên một quả nữa, ở trong pháp hiện 
tiền liền được tự tại, thành tựu đạo quả A-na-hàm rốt ráo. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật giảng dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Bà-già-bà du hóa tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu ai tâm tu hạnh Từ, giải thoát, thân cận gần gũi rộng 
khắp, mọi sự tu tập hành hóa đã đủ, nhờ đó phát sinh đầy đủ các 
thiện pháp, họ sẽ có được mười một quả báo. Mười một quả báo ấy 
là gì? Đó là: 

. Nằm ngủ yên ổn. 

- Thức dậy yên vuI. 

. Không thấy ác mộng. 

. Được chư Thiên hộ trì. 

. Mọi người yêu mến. 

.Hàng phi nhân kính trọng. 

. Không bị các thứ độc làm hại. 
. Không bị binh đao. 

. Nước lửa không hại. 

10. Không bị hành hình. 

Hết đời sống này được sinh vào chốn thiện trên cõi trời Phạm 
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thiên. 

Như vậy, họ chứng đắc các thiện pháp mau lẹ, có được trí tuệ 
nhanh chóng đoạn sạch hết các nẻo diễn biến của lậu. 

Này các Tỳ-kheo, tâm tu hạnh Từ, mau đạt giải thoát, thân cận 
rộng khắp, mọi sự tu tập hành hóa hoàn tất, nhờ đó phát sinh đầy đủ 
các thiện pháp, sẽ có được mười một pháp này. 

Thế nên, các Tỳ-kheo phải dốc cầu phương tiện tu tâm Từ, giải 
thoát. Các Tỳ-kheo nên tu học như vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng, thảy đều hoan hỷ phụng 
hành. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 139 


PHẬT NÓI KINH BỔN ĐỊA NGỤC 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Đàm Vô Lan, người Tây Vực. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Bà-già-bà du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc thành Xá -vệ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

—Có bốn đại địa ngục. Những gì là bốn? 

Này các Tỳ-kheo, đó là đại địa ngục của Để-xá ở; đại địa ngục 
của Tỳ-kheo Cù-ba-ly ở; đại địa ngục của Đề-bà-đạt-đâu ở và đại 
địa ngục của Mạt-khư-lê ở. 

Này các Tỳ-kheo, Để-xá ở đại địa ngục ấy thân phát ra lửa 
chá y lan rộng đến hai mươi khuỷu tay. 

Này các Tỳ-kheo, Cù-ba-ly ở đại địa ngục kia, thân phát ra lửa 
chá y, lan rộng ba mươi khuỷu tay. 

Này các Tỳ-kheo, Điềểu-đạt ở đại địa ngục, thân phát ra lửa 
chá y lan rộng ra đến bốn mươi khuỷu tay. 

Mạt-khư-lê ở đại địa ngục, thân cũng phát ra lửa cháy, rộng tới 
sáu mươi khuỷu tay. 

Nếu có những người đối với Đề-xá, muốn làm cho ông được an 
ổn, thực hiện việc này bằng cách lấy nước trong hai mươi biển lớn 
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dội lên thân, nước biển kia cạn nhưng lửa không tắt được. Cũng như 
một khối lớn đồng nóng chảy, có người rưới hai mươi giọt nước vào 
khối đồng nóng chảy ấy, thì những giọt nước kia bị tiêu diệt một 
cách mau lẹ. Tỳ-kheo Để-xá cũng vậy, bị lửa đốt cháy không hề tắt. 
Nếu như có người muốn làm cho ông ta được an ổn, thực hiện việc 
này bằng cách dùng nước trong hai mươi biển lớn dội lên thân ông 
ta, số nước kia cũng bị tiêu diệt mau lẹ. Tại sao? Là vì kể ngu si là 
Tỳ-kheo Để-xá kia đã ngăn cẩn chúng Tỳ-kheo, làm cho họ trong 
một ngày không được ăn uống. Vì nhân duyên ấy nên khiến cho Tỳ- 
kheo Đề-xá bị đọa vào đại địa ngục. 

Này các Tỳ-kheo, đối với Tỳ-kheo Cù-ba-ly, có người muốn 
làm cho ông ấy được an ổn, thực hiện việc này bằng cách dùng 
nước ở ba mươi biển lớn đội lên thân ông ta, thì nước biển kia liền 
bị tiêu diệt mau lẹ. Ví như hai khối đồng lớn nóng chảy như hai mặt 
trời, có người dùng ba mươi giọt nước rưới vào lượng đồng nóng 
chẩy ấy thì số nước kia chẳng thấm tháp vào đâu. Đây cũng vậy, 
đối với Tỳ-kheo Cù-ba-ly ngu si, có người muốn làm cho ông ấy 
được an ổn, bằng cách dùng nước của ba mươi biển lớn dội lên 
thân, thì số nước trong các biển lớn kia liền bị tiêu diệt ngay. Tại 
sao? Là vì kẻ ngu sĩ Tỳ-kheo Cù-ba-ly đó đã phỉ báng Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất, Mục-kiển-liên là sau khi chết sinh vào ba đường ác, đọa 
vào địa ngục Đầu-ma. Vì nhân duyên ấy nên Tỳ-kheo Cù-ba-ly bị 
đọa vào đại địa ngục. 

Điều-đạt kia bị đọa trong địa ngục. Nếu có người muốn làm 
cho ông ấy được an ổn, bằng cách dùng nước trong bốn mươi biển 
lớn dội lên thân ông ta, nước biển kia liễn bị diệt ngay mà lửa vẫn 
không tắt. Ví như ba khối đồng nóng chảy như ba mặt trời, có người 
dùng bốn mươi giọt nước rưới vào lượng đồng nóng chảy ấy, thì số 
nước đó bị hết ngay lập tức. Đây cũng như vậy, đối với kẻ ngu sỉ 
Điều-đạt, nếu có người muốn làm cho ông ta được an ổn bằng cách 
dùng nước trong bốn mươi biển lớn dội lên thân, nước biển lớn kia bị 
khô diệt tức thì mà lửa vẫn không tắt. Tại sao? Là vì kẻ ngu si Điều- 
đạt muốn hại Đức Như Lai, sát hại Tỳ-kheo-ni chứng A-la-hán, phá 
hoại, làm rối loạn chúng Tỳ-kheo Tăng, cho rằng, sau khi chết sẽ 
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hướng đến ba đường ác, sinh trong địa ngục A-tỳ. Do nhân duyên ấy 
nên Tỳ-kheo Điễu-đạt bị đọa vào đại địa ngục, thân phát ra lửa cháy 
lan rộng ra bốn mươi khuỷu tay. 

Này các Tỳ-kheo, đối với Mạt-khư-lê đang sống trong đại địa 
ngục, nếu có người muốn làm cho ông ấy an ổn, bằng cách đem nước 
trong sáu mươi biển lớn dội lên người ông ta thì nước biển này bị 
tiêu diệt hết, nhưng lửa vẫn không tắt. Ví như bốn khối đồng nóng 
chảy như bốn mặt trời, có người dùng sáu mươi giọt nước rưới vào 
lượng đồng nóng chảy ấy, thì số nước ấy liền bị tiêu diệt hết ngay. 
Mạt-khư-lê cũng như vậy, nếu có người muốn làm cho ông ta an ổn 
bằng cách dùng nước trong sáu mươi biển lớn dội lên thân, thì số 
nước biển ấy liền bị tiêu diệt nhưng lửa vẫn không tắt. Tại sao? Là 
vì kể ngu si Mạt-khư-lê này đã dạy cho một trăm ức người khiến họ 
hành động theo nẻo tà kiến. Vì nhân duyên này nên khiến cho thân 
thể Mạt-khư-lê luôn phát ra lửa cháy lan rộng sáu mươi khuỷu tay. 
Này các Tỳ-kheo, đấy là bốn đại địa ngục. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật giảng dạy, thảy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 140 


PHẬT THUYẾT KINH A-NA-BÂN-ĐỂ 
GIÁO HÓA BẢY NGƯỜI CON 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao, 
người nước An Tức. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Bà-già-bà du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc thành Xá -vệ. 

Bấy giờ A-na-bân-để có bẩy người con đều không tin tưởng nơi 
Phật, Pháp, Tăng. Họ không quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tỳ-kheo, cũng không bỏ sát sinh, không bổ trộm cắp, không bỏ tà 
dâm, không bồ nói dối, không bỏ uống rượu. 

Trưởng giả A-na-bân-để bảo bẩy người con: 

Này các con, phải nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, và chớ sát sinh, đừng trộm cắp, không tà dâm vợ người, không 
nói dối, không uống rượu; tất cả đều không nên phạm phải. 

Các người con đáp: 

—Con không thể quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo. 
Đối với các việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đều 
không thể từ bỏ được. 

Trưởng giả A-na-bân-để bảo: 

— Ta sẽ cho các con ngàn lượng vàng. Này các con, nên quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, sửa đổi không còn sát sinh, không 
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trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tất cả đều 
sửa đổi theo những việc ấy. 

Khi bảy người con đã được ngàn lượng vàng, họ liền quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo, sửa đổi không còn sát sinh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 

Trưởng giả A-na-bân-để cho bẩy người con, mỗi người ngàn 
lượng vàng, chỉ cho họ thọ tam quy ngũ giới xong, liền đến Kỳ viên, 
vào gặp Thế Tôn, đầu lạy sát chân Phật, ngổi qua một bên. A-na- 
bân-để bạch Thế Tôn: 

Trong đời này, con có bảy đứa con không tín ngưỡng, không 
có tâm hoan hỷ với Phật, Pháp, Tăng; không tự quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo; không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ trộm 
cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, không từ bổ uống 
rượu. Bạch Thế Tôn, khi bẩy đứa con này đều được con cho chúng 
mỗi người ngàn lượng vàng, thì liền khiến chúng quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo và thọ trì năm giới. Bạch Thế Tôn, vậy 
bẩy người con kia có được chút phước thiện công đức nào để thu đạt 
vào đời sau không? 

Đức Thế Tôn dạy: 

Lành thay! Lành thay! Này trưởng giả, ông đã làm nhiều lợi 
ích cho chúng sinh, muốn đem lại an ổn cho muôn loài, cả trời, người 
cũng được an lành. Này trưởng giả, bảy người con kia, nhờ vào công 
đức này nên các công đức thiện đều được đây đủ. Ông hãy lắng 
nghe, Ta sẽ giảng về chỗ tạo nhân công đức và các phước thiện của 
bẩy người con kia và quả báo họ thu đạt được. Về phương Bắc này, 
có một quốc độ, kinh thành tên Thạch thất, đất nước giàu có, dân 
chúng phổn thịnh, nơi ấy có kho tàng Y-la-bát-đa-la với vô số trăm 
ngàn vàng bạc, châu báu như xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, 
thủy tính, lưu ly và các loại vật quý giá đẹp đế khác. Người dân 
nước Càn-đà-việt kia, trong bảy năm, bảy tháng, bảy ngày, hoặc 
dùng vạt áo dài bọc lấy các thứ vật quý đó, tùy theo ý muốn của họ 
mà tiêu dùng, nhưng kho tàng của Y-la-bát-đa-la không hề bị giảm 
bớt. Này trưởng giả, bẩy người con ấy cũng như kho báu lớn Y-la- 
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bát-đa-la và bẩy ngàn lượng vàng kia, nếu gấp lên trăm lần, ngàn 
lần, trăm ngàn lân, đến vô số lần, đều cũng không bằng công đức 
của bảy người con ông sẽ thu đạt được. 

Này trưởng giả, lại có quốc độ tên Ca-lăng-cừ, kinh thành tên 
Mật-hy-la, lúa gạo đây đủ, dân chúng đông đúc, nơi đó có kho tàng 
quý tên Bát trù với vô số châu báu như vàng bạc, xa cừ, mã não, 
chân châu, thủy tinh, lưu ly, san hô, hổ phách. Trong bảy ngày, bẩy 
tháng, bẩy năm, dân chúng nước Ca-lăng-cừ tùy theo ý muốn của 
mình tha hồ mà lấy đem đi nhiều hay ít, dù họ không hề lấy ít đi nữa, 
nhưng kho tàng của nước Ca-lăng-cừ vẫn không bị giảm. Này trưởng 
giả, bảy người con với sở hữu bảy ngàn lượng vàng cũng như kho 
báu lớn Bát trù và số bẩy ngàn lượng vàng kia nếu gấp trăm lần, 
ngàn lần, trăm ngàn lần, vô số lần, thì cũng không bằng công đức 
của bảy người con với bảy ngàn lượng vàng sẽ thu đạt được, nói 
chung là không øì so sánh bằng. 

Lại nữa, này trưởng giả, ở nước Tỳ-để-sư, kinh thành tên Tu- 
lại-trá, có kho báu lớn tên Tân-ca-la, chứa vô số trăm ngàn thứ châu 
báu như vàng bạc, xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, thủy tỉnh, 
lưu ly. Dân chúng ở nước Tỳ-để-sư trong bảy năm, bảy tháng, bẩy 
ngày, tùy theo ý định của mình muốn mang chở châu báu ấy nhiều 
hay ít để đem đi xa, nhưng kho tàng Tân-ca-la vẫn không bị giảm 
xuống. Này trưởng giả, bẩy người con với bảy ngàn lượng vàng cũng 
như kho tàng quý Tân-ca-la và bảy ngàn lượng vàng của bảy người 
con đó nếu gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, vô số lần, đều 
cũng không bằng công đức của bảy người con sẽ thu đạt được, không 
thể tính toán xuể. 

Lại nữa, này trưởng giả, ở nước Ca-thi, kinh thành Ba-la-nal, 
có kho tàng tên Nhương-già với vô số vàng bạc, châu báu như xa cừ, 
mã não, thủy tinh, lưu ly, trân châu, hổ phách. Bảy người con có bảy 
ngàn lượng vàng kia, cũng như kho báu lớn Nhương-già, và bảy ngàn 
lượng vàng của bẩy người con đó nếu gấp trăm lân, ngàn lần, trăm 
ngàn lần, vô số lần thì cũng không bằng công đức họ sẽ thu đạt 
được. 


Ớc 
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Này trưởng giả, hãy khoan nói về dân chúng của các nước 
Càn-đà -việt, Ca-lăng-cừ, Tỳ -để -sư, Ca-thi. Ví dụ tất cả dân chúng 
nam, nữ, lớn, nhỏ của một trong sáu nước lớn ở cõi Diêm-phù-để 
này đều theo ý muốn của mình mà chọn lấy mang đem đổi các vật 
quý ở bốn kho báu lớn như vàng bạc, châu báu, xà cừ, mã não, chân 
châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly, trong bẩy năm, bẩy tháng, bẩy 
ngày, họ tùy theo ý muốn khuân vác mang các vật báu ấy, nhưng 
bốn kho báu lớn kia vẫn không bị giảm sút. Này trưởng giả, công 
đức của bẩy người con kia, với bẩy ngàn lượng vàng và bốn kho báu 
lớn, dù gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần, vô số lần cũng không 
bằng. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Y-la-bát, Càn-đà 

Bát trà ở Mật-hy 
Tân-già ở Tu-lại 
Nhương-già, Ba-la-nại 
Bốn kho quý như vậy 
Đây các loại châu báu 
Vô số nhưng không bằng 
Quả công đức đã làm. 

Khi Đức Thế Tôn vì trưởng giả A-na-bân-để thuyết giảng giáo 
pháp vi diệu, làm cho ông vô cùng hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay 
hướng về Phật, bạch Thế Tôn: 

-Ngưỡng mong Đức Thế Tôn nhận lời con thỉnh, cùng với 
chúng Tỳ-kheo Tăng, con muốn tổ chức trai soạn cúng dường, vì bẩy 
người con đã được quy ngưỡng nẻo thiện. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của A-na-bân-để. 

Khi thấy Đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời, A-na-bân-để liễn 
lạy sát chân Đức Phật rồi từ giã. 

Trưởng giả về nhà, vào ngày thỉnh Phật, chuẩn bị đầy đủ các 
món ăn ngon quý, sau khi dọn thức ăn, trải tọa cụ, trưởng giả đến 
gặp Phật và chúng Tỳ-kheo bạch: 


SỐ 140 —- KINH A-NA-BÂN-ĐỂ GIÁO HÓA BẢY NGƯỜI CON 673 





—Nay đã đúng lúc, ngưỡng mong Thế Tôn hạ cố đi đến. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn biết đã tới giờ, liền mặc y, mang bát, 
cùng chúng Tỳ-kheo tùy tùng vào thành Xá-vệ, đến nhà A-na-bân- 
để, ngồi vào chỗ đã bày sẵn, chúng Tỳ-kheo ai nấy đều an tọa. 

Trưởng giả A-na-bân-để cùng bẩy người con đến chỗ Đức Phật, 
đầu mặt lạy sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. 

Trưởng giả A-na-bân-để bạch Thế Tôn: 

—Con có bảy người con, đều cho mỗi người ngàn lượng vàng, 
khiến chúng tự quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo, khiến 
đều thọ năm giới. Nay, ngưỡng mong Thế Tôn vì chúng thuyết Pháp, 
làm cho bảy người con này, nhờ vào trí tuệ của Như Lai mà mọi 
nhận thức được sáng suốt. 

Đức Thế Tôn bảo trưởng giả A-na-bân-để: 

Đúng vậy! Trưởng giả. Đúng vậy! Trưởng giả. 

Trưởng giả A-na-bân-để thấy Đức Phật và chúng Tỳ-kheo đã 
an tọa, nên cùng với bảy người con đem thức ăn ngon quý cúng 
dường lên Đức Phật. Sau đó, thấy Đức Thế Tôn đã thọ trai xong cất 
bát, trưởng giả A-na-bân-để liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy 
sát chân Ngài rồi ngồi qua một bên, cùng bảy người con thỉnh Đức 
Như Lai thuyết pháp vi diệu. Đức Thế Tôn biết bảy người con của 
trưởng giả A-na-bân-để chí tâm nghe pháp. Chư Phật Thế Tôn luôn 
tùy theo căn cơ mà thuyết các pháp về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Đức 
Thế Tôn khi ấy cũng vì bẩy người con của A-na-bân-để mà thuyết 
pháp như vậy. Ngay tại chỗ ngồi, họ đều dứt sạch các bụi bặm cấu 
uế, tâm thanh tịnh, phát sinh pháp nhãn. Họ đã thấy pháp, lãnh hội 
diệu pháp một cách mau chóng, không còn nghi ngờ, cũng không còn 
vọng tưởng do dự, đắc vô sở úy. Nhờ hiểu rõ diệu pháp của Đức Như 
Lai, họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thọ trì năm giới. 

Đức Thế Tôn vì trưởng giả A-na-bân-để và bảy người con, lại 
giảng thêm các pháp, sau đó rời chỗ ngồi ra về. Trưởng giả A-na- 
bân-để và bảy người con nghe Đức Phật giảng pháp, đều hoan hỷ 
phụng hành. 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 141 


PHẬT NÓI KINH A-TỐC-ĐẠT 


Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Pháp sư Câầu-na-bạt-đà-Ìa, 
người Thiên Trúc. 


Nghe như vây: 

Lúc ấy Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, đã nói với các Tỳ-kheo: 

-Hãy lắng nghe lời Ta dạy. Việc cha mẹ sinh con, nuôi nấng 
chăm sóc thật là hết sức khó khăn vất vả. Khi con khôn lớn, cha mẹ 
muốn đem lại cho con những kiến thức sáng tỏ như mặt trăng, mặt 
trời, nên đã chỉ dạy cho con về vạn vật trong trời đất, muốn cho con 
nhận biết rõ về thiện ác. Này các Tỳ-kheo, với công ân như vậy, thì 
dù người con dùng một vai cõng cha, còn vai kia cõng mẹ, cho đến 
trọn cả đời như thế; người con lại dùng các thứ châu báu vô giá như 
ngọc minh nguyệt, ngọc bích, lưu ly, san hô, bạch châu do các loài 
cầm thú sinh ra, thảy đều đem trang sức trên thân cha mẹ, vẫn không 
đủ báo đền ân của bậc sinh thành. Cha mẹ ưa việc sát sinh, con cái 
phẩi cố gắng can ngăn cha mẹ đừng làm công việc đó nữa. Cha mẹ 
có tâm xấu ác, người con phải thường khuyên can làm cho cha mẹ 
luôn nghĩ tới việc thiện, không còn tâm ác. Cha mẹ tối tăm ít trí tuệ, 
không biết chánh pháp, người con nên đem lời Phật dạy giảng nói 
cho cha mẹ. Cha mẹ tham lam, giận dữ, ganh ghét, người con phải 
tùy thuận mọi trường hợp mà can gián. Cha mẹ không biết rõ về nẻo 
thiện ác, người con phải từ từ linh động để giảng nói cho cha mẹ 
nhận biết. 
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Này các Tỳ-kheo, làm con phải nên như thế. Nếu người làm 
con mà sử dụng y phục muốn đẹp hơn cha mẹ mình, về ăn uống thì 
muốn ngon ngọt hơn cha mẹ, lời nói lại muốn lấn lướt hơn cha mẹ, 
sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục. Người làm con luôn hiếu 
thuận, thờ phụng cha mẹ, gìn giữ nết hạnh như vậy, thì sau khi qua 
đời sẽ sinh lên cối trời. 

Các Tỳ-kheo đều cúi đầu nghe lời giảng dạy hay đẹp của Đức 
Phật. Đức Phật nói: 

-Có một vị Ưu-bà-tắc là bậc hiển thiện tên Tốc-đạt, cưới vợ 
cho con trai, người con dâu tên Ngọc-da. Cô ta ỷ vào chồng là con 
trai lớn, mình là con gái nhà giàu, nên không theo lễ nghi đối với cha 
chồng, thờ phụng Tốc-đạt và cũng không kính trọng chồng, đã nhiều 
năm như vậy. Tốc-đạt lại là bậc Hiển giả Ưu-bà-tắc nên không có ý 
kiến gì cả. Một lần, ông đến gặp Đức Phật, tự trách: 

—Con cưới vợ cho con trai, là con gái nhà giàu sang trọng trong 
nước nên tâm rất vui mừng, nhưng cô ta về làm dâu nhà con đã vài 
năm nay, luôn kiêu mạn theo ý muốn riêng của mình, không theo 
khuôn phép làm dâu. Ngưỡng mong Đức Phật ngày mai hạ cố đến 
nhà con. 

Đức Phật im lặng không trả lời. Im lặng không trả lời là ngày 
mai Ngài sẽ đến. 

Hôm sau, Đức Phật đến nhà Tốc-đạt nhưng nàng dâu không ra 
chào hỏi. Đức Phật bèn dùng thần túc giáo hóa cô ta, khiến Ngọc-da 
sinh tâm hoan hỷ, ra ngoài chào hỏi Đức Phật. 

Đức Phật dạy: 

—Con làm vợ người, dùng việc gì để phục vụ chồng? 

Ngọc-da thưa: 

—Con dùng cả con người con để phục vụ chồng 

Đức Phật dạy: 

— Vợ phục vụ chồng có ba điều ác, bốn điều thiện. Ba điều ác là gì? 

Điều ác thứ nhất là: Như người ở chung với người biếng nhác 
không chịu làm việc, luôn chửi mắng cả ngày, ham muốn được khen, 
lại ưa cãi cọ, tranh giành. 
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Điều ác thứ hai là: Như cùng oan gia sống chung, không giữ 
một lòng hướng về chồng, không mong muốn chồng được tốt đẹp, 
hay thành tựu các sự việc, lại cầu mong chồng chết. 

Điều ác thứ ba là: Như cùng kẻ trộm cắp sống chung, không 
giữ gìn tài vật của chồng, chỉ nghĩ tới việc lường gạt chồng, thường 
muốn tốt đẹp cho riêng mình, không thuận theo con cháu, chỉ nghĩ 
đến việc dâm dật. 

Người như vậy, sau khi chết bị trôi lăn trong đường ác, không 
biết tới lúc nào thoát ra được. Đó là ba việc ác. 

Còn bốn điều thiện là gì? 

Điều thiện thứ nhất: Vợ thấy chồng từ bên ngoài về vui mừng 
cũng như mẹ thấy con. Chồng có những việc cần gấp hay kéo dài, 
thường làm thay. 

Điều thiện thứ hai: Vợ phục vụ chồng như em thấy anh, trên 
dưới luôn hòa thuận nhau. Chồng xấu không vì vậy mà chán ghét, 
không nghĩ đến việc dâm đật, thường làm theo lời chồng. 

Điều thiện thứ ba: Vợ phục vụ chồng như bạn bè, gặp nhau liền 
chú ý đến nhau. Chồng từ nơi khác về cũng như trông thấy cha, anh, 
trong lòng vui mừng, tươi cười đón tiếp. Người vợ phải luôn giữ tâm 
như vậy. 

Điều thiện thứ tư: Vợ phục vụ chồng luôn như kẻ giúp việc 
dưới quyền chồng la mắng lớn cũng không chán ghét, chồng có đánh 
đập cũng không cho là quá đáng, chồng sai làm nhiều việc cũng 
không cho đấy là lao khổ. Chồng tuy xấu ác, nhưng vợ phải luôn 
nghĩ đến việc thiện, phẩi thường chăm sóc con cháu. 

Người như vậy, sau khi qua đời sẽ sinh lên cõi trời, sống ở cõi 
ấy luôn được hưởng nhiều phước báo tốt đẹp. 

Đức Phật nói với Ngọc-da: 

-Trong ba điều ác, bốn điều thiện trên, con muốn chọn điều 
nào để phục vụ chồng? 

Ngọc-da thưa: 

- Vợ phục vụ chồng không được dùng ba điều ác, phải sống với 
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chồng bằng bốn điều thiện. Từ nay trở về sau, con xin dốc hết lòng 
để phục vụ chồng con. 

Từ đó Ngọc-da theo phép dâu con để phụng thờ Tốc-đạt, theo 
lễ nghĩa vợ chồng để phục vụ chồng mình. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 142 (A) 


PHẬT NÓI KINH NGỌC.-DA NỮ 


Hán dịch: Mất tên người dịch -Phụ vào dịch phẩm 
đời Tây Tấn. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc cưới vợ cho con trai mình, được 
người con dâu con nhà trưởng giả giàu sang, xinh đẹp hơn người, 
nhưng kiêu căng, ngạo mạn, không theo lễ dâu con để phục vụ 
chồng và cha mẹ chồng. 

Gia đình Cấp Cô Độc bàn luận: 

-Cô dâu này kiêu mạn, nên dùng pháp gì để giáo dục? Nếu 
dùng roi vọt thì không phải là phương pháp thiện. Nếu không giáo 
huấn thì tội của cô ta ngày càng tăng thêm. Chỉ có Đức Phật là Bậc 
Đại Thánh mới giỏi giáo huấn. Chúng ta hãy sửa soạn các thức ăn 
uống ngon quý, ngày mai thỉnh Đức Phật đến cúng dường! 

Sau khi nhận lời, sáng hôm sau, Đức Phật cùng chúng Tăng 
đến nhà trưởng giả. Cả nhà Cấp cô độc đều ra lễ Đức Phật. Ngọc-da 
không chịu ra, Đức Phật liền phóng hào quang màu vàng ròng rực rỡ 
chiếu vào phòng Ngọc-da. Đức Phật hiện rõ ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp, Ngọc-da trông thấy tướng hảo của Đức Phật sáng tỏa, 
rất kinh hãi, sinh tâm sợ sệt, liền ra ngoài phòng làm lễ Đức Phật. 
Đức Phật bảo Ngọc-da: 
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-Phép tắc của người nữ là không nên ở lại vào sự đoan chánh 
của mình để sinh kiêu mạn. Hình dáng đoan chánh chưa phải là đoan 
chánh thật sự, chỉ tâm ý và hành động đoan chánh khiến người yêu 
kính mới đúng là đoan chánh. Không được ở vào diện mạo xinh đẹp 
mà kiêu mạn buông lung, sau đó trở nên hèn hạ để bị người trách 
phạt sai khiến. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Phép của phụ nữ có ba chướng và mười ác, con có hiểu biết 
không? 

Ngọc-da bạch Phật: 

—Ba chướng, mười ác là gì? 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

1. Lúc còn nhỏ bị chướng ngại nơi cha mẹ. 

2. Khi xuất giá bị chướng ngại nơi chồng. 

3. Đến già thì bị chướng ngại nơi con cháu. 

Đó là ba sự chướng ngại. 

Còn mười ác là gì? Đó là: 

. Khi sinh ra, cha mẹ không vuI. 

. Nuôi dưỡng không vừa ý. 

. Thường sợ chồng cưới không đủ lễ. 
. Đến đâu cũng sợ người. 

. Phải xa la cha mẹ. 

. Sống nhờ vào nhà cửa người khác. 
. Mang thai rất gian nan. 

. Khi sinh đẻ rất khó khăn. 

. Thường sợ chồng. 

10. Thường không được tự do. 

Ngọc-da nghe Đức Phật nói về ba chướng ngại, mười điều ác, 
nên thân tâm lo sợ, bạch Phật: 

Cầu mong Thế Tôn dạy bảo con về phép làm vợ. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 
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—Phép làm vợ có năm điều. Năm điều ấy là gì? 

1. Vợ như mẹ. 

2. Vợ như bề tôi. 

3. Vợ như em gái. 

4. Vợ như nô tỳ. 

5. Như vợ với chồng. 

Thế nào là vợ như mẹ? Vợ yêu chồng như con, đó gọi là vợ như 
mẹ. 

Thế nào là vợ như bề tôi? Vợ thờ chồng như vua, nên gọi là vợ 
như bề tôi. 

Thế nào là vợ như em gái? Vợ thờ chồng như anh trai, nên gọi 
vợ như em gái. 

Thế nào là vợ như nô tỳ? Vợ thờ chồng xem mình như hàng tỳ 
thiếp nên gọi vợ như nô tỳ. 

Thế nào là như vợ với chồng? Rời khỏi gia đình thân thuộc để 
đến gia đình khác, xa lìa nơi sinh quán, yêu thương gần gũi với 
chồng, thân tuy khác nhưng tâm đồng, tôn kính thận trọng, không có 
thái độ kiêu mạn, khéo léo chăm sóc việc trong ngoài, làm cho gia 
đình thịnh vượng, sung túc, giao tiếp khách đến, nói tốt về chồng. 
Đây chính là đạo vợ chồng đúng nghĩa hơn hết. 

Đức Phật bảo tiếp: 

-Phục vụ cha mẹ chồng và chồng cũng có năm điều thiện, ba 
điều ác. 

Ngọc-da bạch Phật: 

Năm điều thiện, ba điều ác là gì? 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

1. Ngủ trễ dậy sớm, luôn chăm sóc việc nhà. Có thức ăn ngon 
không được ăn riêng, nên đem đến cho cha mẹ chồng và chồng. 

2. Xem xét vật dụng trong nhà, không để cho tổn thất. 

3. Thận trọng về lời nói, luôn nhẫn nhục, ít giận dữ. 

4. Luôn nghiêm trang cẩn trọng, chỉ sợ làm chưa đúng mức. 

5. Một lòng hiếu thảo với cha mẹ chồng, thuận hợp vợ chồng, 
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đem lại tiếng tốt cho gia đình, thân tộc vui mừng, được mọi người 
khen ngợi. 

Đây là năm điều thiện. Còn ba điều ác là gì? 

1. Trời chưa tối đã ngủ, trời sáng chưa chịu dậy. Chồng giận 
trách, chê mắng lại. 

2. Ăn lén các thức ăn ngon, đưa thức ăn đở cho cha mẹ chồng 
và chồng. Sắc diện gian xảo dối trá, trong lòng tà ác. 

3. Không lo nghĩ đến sinh kế, chỉ rong chơi trong thế gian, bàn 
đủ chuyện xấu tốt của người, tìm kiếm chỗ hay dở của kẻ khác, cãi 
cọ lắm lời, thân tộc thù ghét, bị người khinh rẻ. 

Đây là ba điều ác. 

Ngọc-da nghe Đức Phật giảng về năm điều thiện, ba điều ác, 
thì sinh tâm tin kính, hoan hỷ, biết hổ thẹn nên bạch Phật: 

Đệ tử ngu sĩ, khi chưa được gặp Phật, chưa được nghe pháp đã 
gây ra bao nhiêu oan khiên, lầm lỗi vô cùng và các chướng ngại đều 
do không tự hiểu biết. Nay con được nghe Phật giảng dạy, tâm ý 
khai mở thông tổ mới biết rằng hành động từ trước đến nay là sai 
lầm. Từ nay trở về sau, con xin quyết sửa đổi những việc đã làm, tu 
tỉnh đối với vị lai, thuận theo lời Phật dạy, không dám trái phạm. 
Ngưỡng mong Thế Tôn từ bi thương xót cứu giúp, cho con được sám 
hối để tiêu trừ tội lỗi. Con xin thọ năm giới, được làm Phật tử. 

Đức Phật dạy: 

-Lành thay Ngọc-da, cho phép con sám hối, đừng tái phạm 


Đức Phật ban giới pháp, Ngọc-da kính thọ tu hành. Đức Phật 


-Hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ. 

Ngọc-da thưa: 

—Xin vâng Thế Tôn, nguyện được thọ trì. 

Đức Phật dạy Ngọc-da: 

-Giữ giới thứ nhất: Tự tay không được giết hại người và quần 
sinh. 
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Giữ giới thứ hai: Thanh tịnh thân không trộm cắp, bớt phần 
mình để giúp đỡ mọi người. 

Giữ giới thứ ba: Trinh khiết không tà dâm, hành động không cấu 
nhiễm. 

Giữ giới thứ tư: Không được nói dối, cho đến chỉ là nói đùa 
giỡn. 

Giữ giới thứ năm: Tránh xa rượu không được uống, không 
phạm điều ác. 

Giữ gìn giới cấm như cứu đầu bị cháy. Tự quán sát thân hình 
không thể tôn tại lâu dài. Mạng sống nguy khổ này vụt qua nhanh 
như điện chớp, như gió thoảng nơi sân, trẻ khỏe rồi sẽ suy tàn, từ bổ 
vinh hoa ở đời, hành pháp Bồ-tát. Nay con tu hành có thể đạt đến 
giác ngộ. Phật đạo không thể không học, kinh pháp không thể không 
nghe. Nay Ta đã giác ngộ, ca ngợi việc thiện, thiết đặt giáo lý rộng 
lớn, bất kỳ người nam nữ nào ưa thích nghe pháp đều được kết quả 
tùy theo ước nguyện. 

Ngọc-da bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn, người vợ tốt, được an lạc vẻ vang gì? Người 
vợ xấu thì bị tai họa gì? 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Người vợ hiển thiện đời này được vinh dự như thân tộc kính 
mến, thọ phước sinh ở cõi trời, hết tuổi thọ nơi cõi trời thì sinh về thế 
gian là con cháu bậc vương hầu. Sinh ở chỗ nào cũng được mọi 
người tôn kính. Người vợ xấu ác thì luôn bị người thù ghét, ai cũng 
chán bỏ xa la, mong cho chết sớm. Người này sau khi chết sẽ bị đọa 
các nẻo địa ngục, súc sinh, nô tỳ, trôi lăn trong đó không có kỳ hạn 
thoát ra. 

Ngọc-da nghe Phật nói về người vợ thiện ác, tâm sinh sợ hãi, 
tinh tấn tu hành, liền chứng đắc đạo quả thứ nhất (Tu-đà-hoàn). Từ 
đó nàng dùng gấm lụa trang trí, thêu vẽ chạm trỗ đẹp đẽ, treo cờ 
phướn, dù lọng, đốt các loại hương thơm cúng dường Phật, nhiễu 
tháp, tụng kinh, tiếng vang mười phương. Mọi người trông thấy đều 
vui mừng theo, đảnh lễ nơi các tháp miếu. 
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Tôn giả A-nan bạch Phật: 

—K¡nh này gọi tên là gì? 

Đức Phật dạy: 

-Kinh này tên là giáo hóa người nữ, cũng gọi là kinh nói về 
nàng Ngọc-da. Nếu người nữ được nghe kinh này, thọ trì đọc tụng, 
theo như pháp tu tập thì khi bổ thân nữ ấy không còn thọ thân nữ trở 
lại nữa. 

Khi Đức Phật thuyết giảng kinh xong, đại chúng đều hoan hỷ, 
làm lễ, phụng hành. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 142 (B) 


PHẬT NÓI KINH NGỌC.-DA NỮ 


Hán dịch: Mất tên người dịch - Phụ vào dịch phẩm đời 
Tây Tấn. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước 
Xá-vệ, vì bốn hàng đệ tử thuyết giảng kinh. 

Bấy giờ, trong nước có gia đình Cấp Cô Độc cưới vợ cho con 
trai, là con gái của một trưởng giả, tên là Ngọc-da. Cô này xinh đẹp 
đặc biệt, nhưng không giữ lễ làm dâu, khinh mạn đối với cha mẹ 
chồng và chồng. Vợ chồng trưởng giả Cấp Cô Độc bàn luận: “Cô 
dâu này không thuận thảo, làm thế nào để giáo dục? Nếu dùng roi 
vọt thì không phải là phương pháp tốt. Nếu không giáo huấn thì tội 
lỗi của cô ta ngày càng tăng thêm”. 

Trưởng giả để nghị: 

-Chỉ có Đức Phật mới giáo hóa được cô gái ấy. 

Sáng sớm, trưởng giả vận y phục nghiêm trang, đến gặp Đức 
Phật, lạy sát chân Ngài, bạch: 

—Con cưới vợ cho con trai, được con gái nhà trưởng giả, nhưng 
cô ta rất kiêu mạn, không giữ phép làm dâu. Cầu mong Thế Tôn 
thương chúng con và các đệ tử, ngày mai con kính thỉnh Thế Tôn đến 
nhà con giảng dạy để tâm ý nó được mở mang. 

Đức Phật nhận lời. Trưởng giả hoan hỷ lễ Phật, ra về. Đến nhà, 


686 A-HÀM -BỘ 9 





trưởng giả lo sửa soạn chỗ ngồi trang nghiêm, rộng rãi. 

Sáng ngày mai, Đức Phật đến nhà trưởng giả. Ông ta vui mừng 
rước Đức Phật vào nhà. Sau khi đại chúng an tọa, cả nhà đều ra lễ 
Phật rồi đứng qua một bên. Thọ trai xong, Phật vì mọi người giẳng 
pháp. Chỉ có Ngọc-da là kiêu mạn không ra chào hỏi. 

Đức Phật thương xót cô ta, liền phóng thần lực lớn, biến hóa 
nhà trưởng giả trở thành thủy tinh, trong ngoài đều trong sáng không 
có chướng ngại. 

Ngọc-da thấy Đức Phật với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp, thì toàn thân đều nổi gai ốc, kinh hoàng sợ hãi, liền ra làm lễ 
Đức Phật, đứng qua một bên, chắp tay cúi đầu, không nói được gì. 
Đức Phật bảo Ngọc-da: 

Người nữ không nên dựa vào sắc đẹp của mình để không hòa 
thuận với chồng, đó không phải là đoan chánh. Tâm ngay hạnh đúng 
mới là đoan chánh. Trong thân phụ nữ có mười điều xấu mà không 
tự hiểu biết. Mười việc xấu là gì? 

1. Khi thác sinh nơi thai, cha mẹ khó nuôi dưỡng. 

. Khi mang thai, cha mẹ thường ưu sầu. 

. Khi sinh ra, cha mẹ không vuI. 

- Nuôi dưỡng không vừa ý. 

. Cha mẹ luôn luôn quản lý, không khi nào rời. 
. Đến đâu cũng sợ người khác. 

. Thường lo lắng việc gả chồng. 

. Ngay trong đời này phải xa lìa cha mẹ. 

. Thường sợ chồng. 

10. Không được tự do. 

Đây là mười việc xấu. 

Ngọc-da kinh sợ, bạch Phật: 

-Xin Đức Phật dạy cho con về phép tắc của người làm vợ. 
Việc ấy như thế nào? 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

Người con dâu phục vụ chồng, cha mẹ chồng, các bậc trưởng 
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thượng có năm điều thiện, ba điều ác. Thế nào là năm điều thiện? 

1. Ngủ trễ, dậy sớm, thức ăn ngon phải dâng trước. 

2. BỊ đánh mắng cũng không giận hờn. 

3. Một lòng với chồng, không được tà dâm. 

4. Mong chồng sống lâu, đem thân phụng sự. 

5. Chồng đi xa, lo chăm sóc đảm đang việc trong nhà, không có 
hai lòng. 

Đây là năm điều thiện. 

Còn ba điều ác là gì? 

1. Khinh mạn chồng, không thuận theo các bậc trưởng thượng, 
ăn riêng thức ăn ngon, chưa tối đã đi nằm, trời sáng vẫn chưa dậy, 
chồng dạy bảo thường trừng mắt nạt nộ lại. 

2. Gặp chồng, lòng không vui mừng, nghĩ đến việc tổi bại, 
tưởng đến đàn ông đẹp khác. 

3. Mong chồng chết sớm để tái giá. 

Đấy là ba điều ác. 

Ngọc-da 1m lặng không nói được lời nào. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Ta vì con nói rõ về bẩy hạng vợ trong thế gian, hãy lắng 
nghe: 

. Vợ như mẹ. 

. Vợ như em gái. 

. Vợ như tri thức. 

. Vợ như vợ. 

. Vợ như nô tỳ. 

. Vợ như oan gia. 

. Vợ như kẻ đoạt mạng. 
Ngọc-da nói: 
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Phật dạy: 
-Hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích. 
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Thế nào là vợ như mẹ? Vợ yêu chồng như mẹ yêu con, ngày 
đêm chăm sóc không sơ suất, tâm thường yêu mến không chán, nghĩ 
đến chồng như con. Đó là vợ như mẹ. 

Thế nào là vợ như em gái? Phục vụ chồng hết sức, cung kính 
thành thật, như anh em từ một gốc sinh ra, cốt nhục chí thân không 
có tình riêng, tôn trọng chồng như em gái phục vụ anh. Đó là vợ như 
em gái. 

Thế nào là vợ như tri thức? Phục vụ chồng luôn dốc kính 
thuận, yêu mến luyến ái không rời nhau. Những việc kín riêng 
thường nói cho nhau nghe. Hành động luôn thuận hợp, dạy bảo nhau 
về việc lành, cùng làm tăng thêm trí tuệ sáng suốt, tương thân 
tương ái, muốn cho chồng đem khả năng giúp đời, như hàng Thiện 
tri thức. Đó là vợ như tr1 thức. 

Thế nào là vợ như vợ? Phục vụ chồng tận tình tận lực, không 
có hai lòng, luôn im lặng thực hiện bổn phận của người vợ một cách 
đầy đủ không thiếu sót. Tiến tới không bất nghĩa, lùi lại không bất 
lễ, thường lấy hòa làm quý. Đó là vợ như vợ. 

Thế nào là vợ như nô tỳ? Tâm thường e sợ, không dám khinh 
mạn, trung hiếu, hết sức tiết hạnh. Miệng không nói lời thô, thân 
không phóng dật, tự giữ gìn bằng lễ nghi như dân thờ phụng vua; 
được chồng kính trọng yêu quý thì không hề kiêu mạn. Nếu bị hình 
phạt, cung kính nhận lấy, bị mạ nhục, cũng im lặng không nói trả. 
Thân chịu vui buồn không có hai lòng, sửa mình theo phận vợ, 
không kén việc ăn mặc, phục vụ chồng như ông chủ. Đó là vợ như 
nô tỳ. 

Thế nào là vợ như oán gia? Thấy chồng, vợ không vui vẻ, 
thường ôm lòng oán giận, ngày đêm mong cầu được mau xa lìa. Tuy 
là vợ chồng, lòng như tạm bợ. Đầu tóc lộn xộn, thích nằm, không e 
sợ tránh né gì cả, không chịu làm việc sinh sống, nuôi dưỡng con cái. 
Làm việc dâm đãng không biết xấu hổ, sa vào tội phạm pháp luật, 
hủy nhục thân thuộc, chồng oán ghét nguyễn rủa cho chết. Đó là vợ 
như oán gia. 

Thế nào là vợ như kể đoạt mạng? Vợ ngày đêm luôn thao 
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thức nuôi tâm độc ác dò xét chồng, dùng phương tiện gì để xa lìa 
chồng. Muốn hại chồng bằng thuốc độc nhưng sợ người biết, tư 
thông ngoại tình, thuê người hại chồng, lại sai tình nhân theo dõi 
để giết chồng. Chồng chết, tái giá cho thỏa ý nguyện. Đó là vợ 
đoạt mạng. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

Người vợ hiển được rạng danh, thân thuộc chín họ đều được 
vinh dự. Trời, Rồng, Quỷ thần luôn ủng hộ thân thể, khiến không bị 
tai nạn, của cải vật báu ngày càng tăng, nguyện nào cũng được, sau 
khi mãn phần sinh lên cõi trời, cung điện ao tắm hưởng thọ tự nhiên, 
được trời người mến chuộng. Hết tuổi thọ nơi cõi trời, lại sinh ở thế 
gian, thường làm con cháu hàng vương hầu, phú quý đoan chánh, 
xinh đẹp, mọi người đều tôn trọng. 

Người vợ ác bị mang tiếng xấu xa, ngay thân hiện tại không 
được an ổn, thường bị quỷ thần ở trong gia đình gây bệnh phát họa, 
phải cầu khẩn đến thần minh, phải bị chết sớm, không được tuổi thọ, 
bị ác mộng khủng bố, ước nguyện không thành, gặp nhiều tai họa về 
nước lửa, luôn kinh sợ hàng ngày. Sau này chắc chắn thần hôn bị 
hình phạt, khi chết bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thân hình 
lùn ngắn, yết hầu như lỗ kim, nằm trên giường sắt nóng đến ngàn 
vạn kiếp. Chịu hết tội lỗi thì lại sinh vào nhà hung ác, bần cùng, áo 
quần không đủ che thân, lao nhọc suốt đời còn bị đánh đập, từ trẻ 
đến già không được vinh hoa. Làm thiện được điều lành, làm ác tự 
ngăn che. Thiện ác đúng như vậy, không phải hư đối. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

—Bảy hạng vợ này, con làm theo hạng nào? 

Ngọc-da khóc, bạch Phật: 

-Trước đây con ngu si không thuận thảo với chồng và bậc tôn 
trưởng. Từ nay về sau con xin làm theo hạng vợ nô tỳ, trọn đời con 
không dám kiêu mạn. 

Ngọc-da quỳ ở trước Phật cầu thọ ba quy y và mười thiện giới 
là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng. Thứ nhất không sát 
sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói 
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dối, thứ năm không uống rượu, thứ sáu không ác khẩu, thứ bẩy 
không nói lời thêu dệt, thứ tám không ganh ghét, thứ chín không sân 
hận, thứ mười tin thiện được thiện. Đây gọi là mười giới, hàng Ưu- 
bà -di phải tuân hành theo. 

Đức Phật giảng kinh này xong, cùng các đệ tử muốn trở về. Gia 
đình trưởng giả Cấp Cô Độc hoan hỷ lễ Phật, cáo lui. 

Ngọc-da quỳ bạch thêm với Phật: 

-Trước đây con ngu si kiêu mạn với chồng, nay nhờ ân Thế 
Tôn giáo hóa, khiến tâm con được khai mở, thông tỏ. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

- Từ nay về sau hãy luôn gắng sức giúp đỡ gia đình con. 

Ngọc-da vâng dạ, nhận lời Phật dạy, không dám làm sal, lạy 
sát chân Phật rồi cáo lui. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 143 


KINH NGỌC-DA 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam Tạng Trúc Đàm Vô Lan, 
người Thiên Trúc. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Ngài vì bốn hàng đệ tử mà giảng dạy kinh pháp. 

Bấy giờ gia đình trưởng giả Cấp Cô Độc, trước đó đã cưới vợ 
cho con trai, là con gái của một gia đình trưởng giả, tên là Ngọc-da. 
Cô ta đoan chánh, xinh đẹp nên sinh tâm kiêu mạn, không theo 
phép dâu con để phục vụ cha mẹ chồng và chồng. Vợ chồng Cấp 
Cô Độc bàn luận: “Con dâu ta không hiếu thuận, chẳng theo lễ 
phép, chúng ta không muốn xử trị bằng cách đánh đập. Nhưng nếu 
không răn dạy thì lỗi lầm của cô ta ngày càng tăng lên, phải làm 
thế nào đây? 

Trưởng giả đưa ý kiến: “Chỉ có Đức Phật là Bậc Đại Thánh, 
đây đủ khả năng giáo hóa kẻ ương bướng, khó trị đều phải phục 
tùng. Hãy thỉnh Đức Phật đến giáo hóa”. 

Người vợ đồng ý: 

-Rất tốt. 

Sáng sớm, trưởng giả y phục chỉnh tể, đến gặp Đức Phật, đầu 
mặt lạy sát đất, bạch Phật: 

-Gia đình con cưới vợ cho con trai, gặp phải kẻ rất kiêu mạn, 
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đối xử với chồng không lễ phép. Cầu mong Thế Tôn cùng các đệ tử 
ngày mai đến nhà thọ trai và vì Ngọc-da mà thuyết pháp, để tâm trí 
cô ấy được hiểu biết thông suốt, hối cải điều ác, làm việc thiện. 

Đức Phật bảo trưởng giả: 

—Lành thay! Lành thay! 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nghe Đức Phật thọ thỉnh nên hoan hỷ 
lạy sát chân Đức Phật rồi từ giã. Về đến nhà, trưởng giả trai giới và 
lo bày biện các thức ăn uống ngon quý. 

Sáng ngày mai, Đức Phật cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
đệ tử đến nhà vị trưởng giả. Trưởng giả hoan hỷ nghênh đón Đức 
Phật và đại chúng. 

Sau khi Đức Phật an tọa, toàn gia lớn nhỏ đều ra làm lễ Phật 
rồi đứng qua một bên, Ñgọc-da tránh trong phòng không ra lễ Phật. 

Đức Phật biến hóa, làm cho tường vách cả nhà vị trưởng giả 
đều trong suốt như lưu ly, thủy tinh, trong ngoài đều thấy nhau. 

Ngọc-da trông thấy Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, thân màu vàng ròng, tươi sáng rực rỡ, nên hãi hùng 
kinh sợ, toàn thân rởn ốc, liền ra ngoài lễ Phật, lạy sát đất sám hối, 
rồi đứng qua một bên. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Phụ nữ không nên ỷ vào sắc đẹp của mình để khinh mạn 
chồng. Thế nào là xinh đẹp đoan chánh: Từ bỏ thái độ xấu xa, cả 
tám mươi bốn điều cấu uế, tâm an định đàng hoàng thi mới đúng là 
đoan chánh, không phải dựa vào nhan sắc mặt mày, tóc tai màu mè 
là đoan chánh. Trong thân người nữ có mười điều xấu. Những gì là 
mười? 

1. Người nữ khi mới lọt lòng, cha mẹ không vuI. 

2. Khi nuôi dưỡng săn sóc, thường ít thấy thú vị. 

3. Tâm người nữ thường sợ người khác. 

4. Cha mẹ lo lắng việc gả chồng. 

5. Khi còn sống phải xa la cha mẹ. 

6. Thường sợ chồng, luôn phải để ý tới sắc diện của chồng, 


SỐ 143 - KINH NGỌC-DA 693 





chồng hân hoan thì vui mừng, tức giận thì sợ hãi. 

7. Khi mang thai, sinh đẻ rất gian nan. 

8. Còn con gái thì bị cha mẹ kiểm chế. 

9. Có chồng thì bị chồng quần thúc. 

10. Tuổi già hay bị con cháu la mắng. 

Từ trẻ đến già không được tự tại. Đấy là mười điều, người nữ 
không tự hiểu biết. 

Ngọc-da quỳ chắp tay bạch Phật: 

—Con mang thân hạ tiện nên không biết tới lễ nghĩa. Cầu mong 
Thế Tôn giảng dạy đầy đủ về phép tắc làm vợ. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Người vợ phụng sự cha mẹ chồng và chổng có năm điều 
thiện, ba điều ác. 

Năm điều thiện là gì? 

1. Làm vợ phải ngủ trễ dậy sớm, chải tóc trang điểm, y phục 
chỉnh tế, rửa mặt sạch sẽ, làm sự việc gì cũng thưa trước đối với 
người lớn hơn, tâm thường kính thuận. Nếu có thức ăn ngon thì 
không được ăn trước. 

2. Chồng la mắng cũng không được sân hận. 

3. Chung thủy với chồng, không được tà dâm. 

4. Thường cầu mong chồng sống lâu, chồng đi vắng, vợ dốc 
đảm đang chăm sóc việc nhà. 

5. Thường nhớ tới các điều thiện của chồng, không nhớ hay gợi 
lại các việc ác. 

Đây là năm điều thiện. 

Còn ba điều ác là gì? 

1. Vợ phục vụ cha mẹ chồng và chồng không theo lễ nghĩa, chỉ 
mong có thức ăn ngon để ăn trước, chưa tối đã đi nằm sớm, trời sáng 
vẫn chưa dậy, chồng muốn răn dạy, trừng mắt giận lại, kình chống 
mắng nhiếc. 

2. Không một lòng đối với chồng, chỉ nghĩ đến những đàn ông khác. 

3. Muốn chồng mau chết để được tái giá. 
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Đấy là ba điều ác. 

Ngọc-da im lặng, không một lời đáp lại Đức Phật. 
Đức Phật bảo Ngọc-da: 

- Thế gian có bảy hạng vợ. Đó là 
1. Vợ như mẹ. 

. Vợ như em gái. 

. Vợ như Thiện tr1 thức. 

. Vợ như vợ đúng nghĩa. 

. Vợ như nô tỳ. 

. Vợ như oán gia. 

. Vợ như kẻ đoạt mạng. 

Bảy hạng vợ này, con có hiểu không? Hãy lắng nghe và ghi nhớ 
kỹ. Ta sẽ vì con mà phân biệt giảng giải. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Thế nào là vợ như mẹ? Vợ như mẹ là yêu thương chồng như 
từ mẫu, sớm tối gần gũi phục vụ không rời, tận tâm cung cấp không 
bê trễ, chồng đi ra ngoài sợ người coi thường, gặp chồng thì yêu 
thương, tâm không nhàm chán. Thương chồng như con. Đó là vợ như 
mẹ. 


¬"1 Œ CC: +> C3 


Thế nào là vợ như em gái? Vợ như em gái là phục vụ chồng 
hết sức cung kính thành thật, cũng như anh em đồng huyết thống, tuy 
khác thân hình, nhưng là cốt nhục chí thân, không có tình riêng, 
phụng sự tôn kính như em gái đối với anh trai. Đó là vợ như em gái. 

Thế nào là vợ như Thiện tri thức? Hầu hạ chồng, hết lòng yêu 
thương chồng, gắn bó khắn khít không rời nhau, việc riêng tư thường 
nói cho nhau nghe, thấy làm sai thường nhẹ nhàng khuyên bảo để 
sửa đổi hành động. Dạy nhau về việc thiện khiến cho sự hiểu biết 
càng thêm sáng suốt. Thương yêu nhau tạo điều kiện cho chồng đem 
khả năng giúp đỡ mọi người, như hàng Thiện tri thức. Đó là vợ như 
Thiện tri thức. 

Thế nào là vợ đúng như vợ? Cúng dường bậc Tôn trưởng luôn 
chí thành chí kính, phục vụ chồng khiêm tốn, tuân lời thuận hòa. 
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Ngủ trễ dậy sớm, cung kính nghe lời, miệng không nói sai, thân 
không làm bậy. Có việc hay thì nhượng cho chồng, việc lỗi nhận về 
mình, dạy bảo điều nhân từ, bố thí, siêng năng làm theo lẽ phải. 
Tâm tính chánh chuyên không theo nẻo tà. Giữ gìn tiết hạnh trong 
sạch không hề thiếu sót. Tới không phạm nghị, lui không thất lễ, lấy 
hòa làm qúy. Đó là vợ đúng như vợ. 

Thế nào là vợ như nô tỳ? Thường giữ lòng sợ sệt, cẩn thận 
không dám khinh mạn. Tích cực làm việc không tránh né, không 
ngại khó khăn. Tâm thường cung kính, hết sức thuận hiếu, nói lời dịu 
dàng, tánh nết hòa ái. Miệng không nói lời thô lỗ gian dối. Thân 
không hành động phóng dật, trinh tiết thuần nhất, chân thật ngay 
thẳng đáng tin cậy. Thường tự nghiêm chỉnh, lễ phép đối với chồng, 
được yêu quý không được kiêu mạn. Giả sử không được yêu mến thì 
cũng không chút oán hận, bị đánh không giận dữ lại, bị nhục chỉ im 
lặng không được hận thù, cam lòng vui nhận, không có hai lòng. Giữ 
gìn săn sóc vẻ đẹp của mình, không đố ky thanh sắc, gặp phải trắc 
trở thua kém, không đòi hỏi được suông sẻ, càng nên trau dồi tiết 
hạnh làm vợ, không kén chọn ăn mặc, chuyên cần cung kính chỉ sợ 
không làm tròn. Cung kính phục vụ chồng như nô tỳ phục vụ chủ. 
Đấy là vợ như nô tỳ. 

Thế nào là vợ như oán gia? Thấy chồng liền không vui, thường 
ôm lòng sân hận. ngày đêm chỉ nghĩ đến việc mau thoát ly, không có 
tâm như vợ với chồng, thường xem như khách ở tạm, gầm gừ tranh 
cãi không kiêng nể gì cả, đầu tóc lộn xôn, thích nằm, không chịu làm 
việc, không nghĩ đến sự phát triển của gia đình, dưỡng dục con nhỏ. 
Hoặc làm việc dâm đãng, không biết xấu hổ, nhiều khi bất chấp 
luân thường, làm nhục gia tộc, cũng như oán gia. Đây là vợ như oán 
gia. 

Thế nào là vợ như kẻ đoạt mạng? Vợ ngày đêm tâm ý chỉ hướng về 
chồng bằng sự hận thù, tìm dùng phương tiện gì để được lìa xa chồng, 
muốn dùng thuốc độc như sợ người biết được, hoặc tìm đến bà con gần xa 
để gửi; làm việc sân hận, thường tìm cách hại chồng, hoặc dùng vật 
quý giá thuê người giết chồng, hoặc khiến người ngoài theo dõi 
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chồng để thủ tiêu. Oán thù muốn làm hại mạng chồng nên gọi là vợ 
như kẻ đoạt mạng. 

Đây là bảy hạng vợ. 

Ngọc-da im lặng. Đức Phật bảo tiếp: 

—Năm hạng vợ thiện thường được tiếng khen, lời nói hành động 
có phép tắc, mọi người đều yêu mến kính trọng, tông thân chín họ 
đều được vinh hiển, Trời, Rồng, Quỷ thần luôn đến ủng hộ làm cho 
không bị nhiễu loạn. Sau khi mãn phần được sinh lên cõi trời, cung 
điện bảy báu được hưởng thụ tự nhiên, có kẻ hầu người hạ, tuổi thọ 
lâu dài, muốn gì được nấy, an lạc sung sướng không kể xiết. Sống 
hết tuổi trời, sinh xuống thế gian, được làm con cháu nhà vương hầu 
phú quý, xinh đẹp thông minh, người người tôn trọng. 

Người vợ xấu ác thường bị tiếng xấu. Ngay thân hiện tại không 
được an ổn, thường bị ác quỷ, các sự độc hại làm bệnh, ngủ thức 
không yên, ác mộng kinh sợ. Ước nguyện không thành, gặp nhiều tai 
họa. Sau khi qua đời chắc chắn thần hồn chịu hình phạt, sẽ bị đọa 
vào các nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, lăn lộn trong ba đường, 
nhiều kiếp không chấm dứt. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

—Bảy hạng vợ này con muốn làm theo hạng nào? 

Ngọc-da khóc lóc, ra trước bạch Phật: 

—Tâm con ngu si, hành động vô trí, từ nay về sau, nguyện sửa 
đổi tánh tình. Con sẽ như người vợ nô tỳ hết lòng phục vụ chồng và 
cha mẹ chồng, trọn đời con không dám kiêu mạn. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Lành thay! Lành thay! Người nào lại không có lỗi, người có 
thể sửa đối lỗi lầm thì không có điều thiện nào lớn hơn. 

Ngọc-da ở ngay trước Phật cầu thọ mười giới làm Ưu-bà -di. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

— Giữ giới thứ nhất không được sát sinh. 

Giữ giới thứ hai không được trộm cắp tài vật người khác. 

Giới thứ ba không được tà dâm với đàn ông khác. 
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Giới thứ tư không được nói dối. 

Giới thứ năm không được uống rượu. 

Giới thứ sáu không được chửi rủa, mắng nhiếc thô lỗ. 

Giới thứ bảy không được nói lời thêu dệt. 

Giới thứ tám không được ganh ghét. 

Giới thứ chín không được giận dữ. 

Giới thứ mười phải tin làm thiện được phước, làm ác bị tội, tin 
Phật, tin Pháp, tin Tỳ-kheo Tăng. 

Đây là mười giới pháp của hàng Ưu-bà-di, trọn đời phụng hành 
không được vi phạm. 

Đức Phật nói kinh này xong, các đệ tử đều làm lễ. Cả gia đình 
vợ chồng Cấp Cô Độc và Ngọc-da đều thành tâm dâng nước rửa và 
cúng dường Đức Phật thức ăn trăm vị ngon. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

-Nên chí thành bố thí, thường được phước đức, đời sau được 
sinh vào nhà trưởng giả. 

Ngọc-da thưa: 

—XIn vâng. 

Sau khi thọ trai, Đức Phật chú nguyện chúc phước: Năm mươi 
thiện thần ủng hộ thân người. 

Đức Phật bảo Ngọc-da: 

Hãy siêng năng tụng niệm kinh giới. 

Ngọc-da thưa: 

—Con nhờ ân Phật nên được nghe Kinh Pháp. 

Tất cả mọi người đều tiến đến trước Đức Phật, làm lễ rồi từ 
giã. 

L 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 144 


PHẬT NÓI KINH ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT- 
NÊ-HOÀN 


Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Bạch Pháp Tổ, 
người đất Hà Nội. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại giảng đường Câu-la-hạt, bên bờ hồ Di- 
hầu, thuộc nước Đọa-xá-lợi. 

Bấy giờ, Đại Ái Đạo Câu-đàm-di du hóa ở nước Đọa-xá-lợi, 
cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni đều là bậc A-la-hán đầy đủ các thần 
túc, là: Truân-na Tu-ma-ha, Ly-duy-sấm-di, Ưu-ba-la-hoàn, Tỳ-da 
Câu-đàm-di. Đó là những vị Tỳ-kheo-ni thuộc hàng niên trưởng, đệ 
tử lớn của Đức Phật, đang du hóa tại tính xá Tỳ-kheo-ni của Quốc 
vương nước Đọa-xá-lợ1. 

Lúc ấy Đại Ái Đạo Câu-đàm-di tự nghĩ: “Ta không đành lòng 
thấy Đức Phật và các vị Hiển giả A-nan, Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên 
Bát-nê-hoàn. Ta nên xả thọ mạng mình, thực hiện việc nhập Nê- 
hoàn trước”. 

Đức Phật liền biết rõ sự việc ấy, nên bảo A-nan: 

-Hiện nay, Đại Ái Đạo Câu-đàm-di đã tự nghĩ: “Ta không 
đành lòng thấy Đức Phật và các vị Hiển giả như A-nan, Xá-lợi- 
phất, Mụuc-kiển-liên Bát-nê-hoàn. Ta nên xả thọ mạng mình, thực 
hiện việc nhập diệt trước. Năm trăm Tỳ-kheo-ni ấy tâm tự nhận 
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thức, biết rõ nên quyết xả bỏ tất cả khổ: “Ta không đành lòng thấy 
Đức Phật và các vị Hiển giả như A-nan, Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên nhập diệt. Chúng ta nên xả bỏ thọ mạng, thực hành việc nhập 
diệt trước”. 

Nghe Đức Phật nói như vậy, Hiển giả A-nan bạch với Phật: 

-Kính thưa Đức Thế Tôn, như thế là con không tự chủ đối với 
bản thân mình, không còn phân biệt rõ các phương hướng, cũng 
không phân biệt nổi các pháp đã nghe. Tại sao? Vì con vừa được 
nghe Đại Ái Đạo Câu-đàm-di sắp nhập diệt. 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

-Này Hiển giả A-nan, như thế là ông có suy nghĩ cho rằng Đại 
Ái Đạo Câu-đàm-di nhập diệt đã mang theo các pháp tinh tấn, pháp 
thiển định, pháp từ bi, pháp giải thoát, pháp độ tri kiến chăng? 
Những pháp Ta tự nhận thức, tự chứng đắc, tự giác ngộ như Bốn ý 
chỉ, Bốn ý đoạn, Bốn thần túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác ý, Tám 
tuệ đạo hành, ông sợ Đại Ái Đạo Câu-đàm-di nhập Bát-nê-hoàn sẽ 
mang những pháp ấy đi phải không? 

Hiển giả A-nan thưa: 

—Đại Ái Đạo Câu-đàm-di nhập diệt không thể nào mang theo 
các pháp thanh tịnh, pháp thiển định, các pháp trí tuệ, các pháp giải 
thoát, các pháp giải thoát về tri kiến, quyết không thể nào mang theo 
các pháp giác ngộ, pháp giác tri do trí tuệ của Phật tự chứng như Bốn 
ý chỉ, Bốn ý đoạn, Bốn thần túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác ý, 
Tám tuệ đạo hành, nói chung là Đại Ái Đạo cũng không thể mang 
theo những pháp này mà nhập diệt. 

Tôn giả A-nan thưa: 

-Con tự nghĩ Đại Ái Đạo Câu-đàm-di đối với Phật có ân sâu 
rộng. Khi Phật mẫu qua đời, Đại Ái Đạo Câu-đàm-di đã nuôi dưỡng 
Đức Phật lớn lên. 

Đức Phật nói: 

-Này A-nan, đúng là Đại Ái Đạo Câu-đàm-di đối với Ta có 
ân lớn. Khi mẹ Ta qua đời, bà đã nuôi dưỡng chăm sóc Ta lớn lên. 
Này A-nan, Ta đối với Đại Ái Đạo Câu-đàm-di cũng có ân vô 
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lượng. Vì sao? Là vì Đại Ái Đạo Câu-đàm-dI đã từ nhân duyên nơi 
Ta mà tự quy y Phật, Pháp, và Ty-kheo Tăng, tự quy y các Thánh 
đế Khổ, Tập. Đạo, Diệt; không hề nghi ngờ về Phật, về Pháp, về 
Tỳ -kheo Tăng; không hể nghi ngờ về các pháp Tập, Diệt, Đạo, nói 
chung là đều thấu đạt hoàn toàn. Này A-nan, nếu có người nào có 
thể hướng dẫn cho kẻ khác tự quy y Phật, Pháp và Tăng, tự quy y 
với các Thánh đế Tập, Diệt, Đạo, thì người được hướng dẫn ấy với 
trọn cả đời mình. Chỉ riêng về việc được nhận sự hướng dẫn kể 
trên, thì nếu cúng dường y phục, thức ăn, ngọa cụ, y dược, không 
làm trái lời dạy, trọn đời như vậy cũng không thể nào báo đáp hết 
ơn của thầy. 

Đức Phật dạy: 

-Vì thế nên A-nan, Ta đối với Đại Ái Đạo Câu-đàm-di đã có 
ân rộng lớn vô lượng. 

Bấy giờ Đại Ái Đạo Câu-đàm-di cùng với năm trăm Tỳ-kheo- 
ni đều rời khỏi nước Đọa-xá-lợi đi đến vùng Đại thọ, vào gặp Đức 
Phật, tất cả cùng cung kính đảnh lễ nơi chân Ngài, rồi đứng qua một 
bên. 

Đại Ái Đạo Câu-đàm-di chắp tay bạch Phật: 

—Con không thể đành lòng nhìn thấy Đức Phật và các vị Hiển 
giả Tỳ-kheo như A-nan, Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên nhập diệt. Con 
muốn xả thọ mạng mình để nhập diệt trước, xin thưa rõ như vậy. 

Đức Phật im lặng nhận lời bạch của bà. Đại Ái Đạo Câu-đàm- 
di lấy tay xoa chân Đức Phật, nói: 

-Hôm nay là lần cuối cùng con được thấy Bậc Y Cứ của thế 
gian, lần cuối cùng được thấy Bậc Sáng Suốt của thế gian, lần cuối 
cùng được thấy Bậc Vô Thượng của thế gian. Từ nay về sau, con 
không còn được thấy Đấng Tối Tôn trong ba cõi nữa. 

Sau đó Câu-đàm-di đảnh lễ Phật, ngồi qua một bên. Năm trăm 
vị Tỳ-kheo-ni cũng chắp tay bạch Phật: 

-Chúng con không đành lòng nhìn thấy Đức Phật và các vị 
Hiền giả Tỳ-kheo như A-nan, Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên nhập diệt. 
Chúng con muốn xả mọi thọ hành để nhập diệt trước. 
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Năm trăm vị Tỳ-kheo-ni bạch như vậy, Đức Phật im lặng nhận 
lời. Tất cả cùng đem đầu mặt lạy sát chân Đức Phật, thưa: 

-Lần cuối cùng, chúng con được thấy Bậc làm chốn nương 
dựa của thế gian, lần cuối cùng được thấy Bậc Quang Minh của thế 
gian, lần cuối cùng được thấy Bậc Vô Thượng của thế gian. Từ nay 
về sau, chúng con không còn được thấy Đấng Tối Tôn trong ba cõi 
nữa. 

Sau khi bạch Phật, năm trăm vị Tỳ-kheo-ni đều trở về chỗ 
ngồi. Đức Phật vì Đại Ái Đạo Câu-đàm-di và năm trăm Tỳ-kheo-ni 
mà thuyết giảng các phẩm giáo pháp. Họ nghe Đức Phật giảng pháp 
xong, thảy đều hoan hỷ rời chỗ ngồi, lễ Phật, đi nhiễu quanh Ngài ba 
vòng, đầu mặt lạy sát chân Đức Phật rồi trở lại nước Đọa-xá-lợi, vào 
vườn tinh xá Tỳ-kheo-ni của nhà vua, sắp đặt đủ năm trăm tòa ngồi 
ở một nơi. 

Đại Ái Đạo Câu-đàm-di và năm trăm Tỳ-kheo-ni đều ngồi vào 
tòa. Bấy giờ Đại Ái Đạo Câu-đàm-di bèn tự hiện thần túc, ngay chỗ 
ngồi liền ẩn mất, bay đến phương Đông hiện ra trên hư không cao từ 
một cây đến bẩy cây lớn hiện đủ bốn thần túc, đi kinh hành nơi hư 
không, rồi đứng lại, ngồi xuống, nằm yên. Sau đấy thì nơi thân phát 
ra lửa năm màu, trên thân phát ra lửa năm màu thì dưới thân phun ra 
nước; dưới thân phát ra lửa năm màu, thì trên thân phun ra nước. 
Thế rồi bà ẩn mất ở phương Đông và hiện ra ở phương Tây, ẩn mất 
ở phương Nam và hiện ra ở phương Bắc, lại từ độ cao bảy cây lớn 
hạ xuống đất. Biến hóa như trên xong, liền thu thần túc và nhập Nê- 
hoàn. 

Lúc ấy Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

Sáng sớm ngày mai, ông vào nước Duy-xá-lị, đến nhà Da- 
đà Ca-la-việt, nói với ông ấy: “Phật mẫu và năm trăm vị Tỳ-kheo- 
ni đã nhập diệt. Đức Phật khuyến khích Ca-la-việt nên làm năm 
trăm cái kiệu, năm trăm bình dầu mè, năm trăm phần hương, năm 
trăm phần củi và nhiều loại hoa hương, kỹ nhạc, mang đến tinh xá 
Tỳ-kheo-nI, nơi vườn nhà vua. Tại sao? Là vì Phật mẫu và năm 
trăm vị Tỳ-kheo-ni nhập diệt đều là bậc A-la-hán, có đại thần túc, 
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công đức đã viên mãn, nên an táng họ một cách trang trọng. 

Đức Phật bảo tiếp: 

—Bảo với Ca-la-việt là Đức Phật khuyến khích như vậy. 

Hiển giả A-nan nghe Phật dạy, vâng lời đứng dậy, đầu mặt lạy 
sát chân Phật. Sáng sớm, A-nan vào thành Duy-xá-l¡, đến nhà Da-đà 
Ca-la-việt, bảo người giữ cổng vào thưa với chủ là có mình đang ở 
ngoài. Người giữ cổng nghe lời, vào nhà thưa lại với chủ. 

Khi ấy Da-đà Ca-la-việt đang ở trên lầu cao cùng với kỹ nữ 
ca hát vui thích, nghe người giữ cổng trình bày như vậy, liền rất sợ 
hãi, toàn thân nổi gai ốc, liền xuống lầu ra ngoài tiếp kiến Hiển 
giả A-nan. Ông ta đem đầu mặt lạy sát đất làm lễ Hiển giả A-nan 
và thưa: 

-Đây không phải là việc thường, cũng không phải việc nhỏ. 
Tại sao? Là vì Hiển giả sao lại đi một mình vào nước sớm như thế 
này? 

Da-đà Ca-la-việt lạ1 nói: 

-Ý Hiển giả thế nào? 

A-nan đáp: 

-Đức Phật sai tôi đến đây muốn khuyến khích Ca-la-việt làm 
năm trăm cái kiệu, năm trăm bình dầu mè, năm trăm phần hương, 
năm trăm phần củi và nhiều loại hoa hương, cùng nhiều loại kỹ 
nhạc, tất cả mang đến tinh xá Tỳ-kheo-ni, nơi vườn nhà vua. Vì sao? 
Là vì Phật mẫu và năm trăm vị Tỳ-kheo-ni đã nhập diệt đều là bậc 
A-la-hán, có đại thần túc, công đức đã viên mãn, phải nên an táng 
tốt đẹp. Đức Phật khuyến khích Ca-la-việt như vậy. 

Ca-la-việt nghe Hiển giả A-nan bảo như thế, tâm ý rối loạn, 
ngã lăn ra đất, nói: 

Này Hiển giả A-nan, chúng con có những lỗi lầm gì đối với 
các vị Tỳ-kheo-ni! Tỳ-kheo-ni có ghét bỏ gì chúng con mà nhập 
diệt, lại không bảo cho chúng con biết? 

Này Hiển giả A-nan, từ nay về sau các dãy phòng ốc sẽ trống 
trải, các tòa ngồi cũng vắng vẻ, những nơi kinh hành các ngả tư đầu 
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đường, các chốn ngõ hẻm cũng hoàn toàn vắng bóng. Cả nước Duy- 
xá-lj như thể là trống không. 

Này Hiển giả A-nan, từ nay về sau không còn thấy các vị Tỳ- 
kheo-ni đi khất thực vào nước Duy-xá-lỊ nữa, còn đau đớn nào 
bằng! 

Hiền giả A-nan nói với Ca-la-viỆt: 

—Trước đây chính Đức Phật đã dạy: “Tất cả mọi thứ ân ái đều 
phải ly biệt, tan ha, những nơi chốn ở lại hay ra đi mỗi mỗi đều khác 
nhau, mọi sự sinh, đi đến, tư duy đều có lối diễn tiến riêng, đều có 
nhân duyên riêng, tụ hội rồi sẽ tiêu tán, gặp gỡ rồi sẽ xa lìa, muốn 
khỏi phải biệt ly thì không thể nào được. Người có trí tuệ chỉ dốc hộ 
trì giáo pháp và cố gắng thực hành”. 

Khi ấy Hiển giả A-nan vì Ca-la-việt nên dẫn ra bao nhiêu là 
kinh, chủ yếu là nhằm giải tỏa tâm ý của Ca-la-việt, dứt trừ nỗi buồn 
lo, và khuyên bảo làm cho tâm ý của Ca-la-việt được cởi mở, được 
hoan hỷ, khích lệ. 

Sau đó Hiển giả A-nan đến nước Duy-xá-lJ. Phi-la-môn Ca-la- 
việt vì có nhân duyên nên tụ họp tại giảng đường. Hiển giả A-nan 
đến nơi, ngồi vào chỗ ngôi, bảo với các Phi-la-môn Ca-la-việt nước 
Duy-xá-Ï]: 

-Quý vị nên làm năm trăm cái kiệu, năm trăm bình dầu mè, 
năm trăm phần hương, năm trăm phần củi cùng nhiều loại hương hoa 
tốt đẹp, cùng nhiều loại kỹ nhạc, mang đến tinh xá Tỳ-kheo-ni ở 
vườn nhà vua. Tại sao? Là vì Phật mẫu cùng năm trăm vị Tỳ-kheo-ni 
nhập diệt, họ đều là bậc A-la-hán, có đủ đại thần túc, công đức đã 
mãn, nên an táng một cách tốt đẹp. Đức Phật khuyên chúng Phi-la- 
môn Ca-la-việt như vậy. 

Phi-la-môn Ca-la-việt nước Duy-xá-lj nghe bảo thế liền ngã 
lăn ra đất, nói với Hiển giả A-nan: 

-Chúng con có lỗi gì đối với các vị Tỳ-kheo-ni. Các vị Tỳ- 
kheo-ni ấy có gì ghét bỏ chúng con chăng. Chúng con đã tạo ra 
những gì làm mất lòng các vị Tỳ-kheo-ni ấy nên chư vị nhập diệt mà 
không nói với chúng con? 
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Này Hiển giả A-nan, từ nay về sau các dãy phòng đều trống 
rỗng, các chỗ ngồi đều vắng vẻ, các ngả tư đầu đường, ngõ hẻm đều 
sẽ im lìm. Nước Duy-xá-lj như thể trống không. Từ nay về sau không 
thể nào thấy lại các vị Tỳ-kheo-ni đi vào nước Duy-xá-lị khất thực 
nữa. 

Bấy giờ Hiển giả A-nan bảo với Phi-la-môn Ca-la-việt nước 
Duy-xá-Ï]: 

— Trước đây chính Đức Phật đã giảng dạy: “Tất cả mọi sự ân ái 
đều phải ly biệt, tan lìa, mỗi cái tự ở chỗ khác nhau, tự đi đường 
riêng, sự sinh, sự đến, tư duy đều tự đi theo đường của chúng, đều tự 
có nhân duyên; hội họp tất phải xa ha, muốn cho không biệt ly thì 
không thể nào được. Người có trí tuệ nên dốc hộ trì giáo pháp để 
gắng sức thực hành”. 

Rồi Hiển giả A-nan, vì Phi-la-môn Ca-la-việt ở nước Duy-xá -]j 
nên dẫn ra nhiều kinh điển, chủ yếu để giải tỏa tâm ý của Phi-la- 
môn Ca-la-việt, làm cho những vị ấy được hoan hỷ, khích lệ. Sau khi 
Phi-la-môn đã thông hiểu, hoan hỷ, và được khích lệ, Hiền giả A-nan 
liền rời chỗ ngồi trở về gặp Đức Phật. 

Khi ấy Da-đà Ca-la-việt cùng năm trăm Phi-la-môn Ca-la-việt 
mang năm trăm cái kiệu, năm trăm bình dầu mè, năm trăm phần CcủI, 
năm trăm phần hương, và nhiều loại hương thơm, hoa đẹp, nhạc hay 
đến tinh xá của Tỳ-kheo-ni ở vườn vua. 

Họ tới nơi thì cửa vườn vua nơi tính xá Tỳ-kheo-ni đã đóng. 
Da-đà Ca-la-việt liền gọi một người đến, bảo dùng cách leo lên vai 
rỒi trèo tường vào vườn để mở cổng. Người này nghe lời Ca-la-việt, 
trèo lên vai người khác, leo được lên tường, vào vườn mở cổng, thế 
là Da-đà Ca-la-việt cùng năm trăm Phi-la-môn đều vào vườn vua nơi 
tinh xá Tỳ-kheo-nm1. 

Trong lúc ấy, ở nơi chỗ năm trăm vị Tỳ-kheo-ni nhập diệt có 
sáu Sa-di-m. Sáu vị này nói với Da-đà Ca-la-vIỆt: 

-Này Hiển giả Ca-la-việt, không được làm phiển nhiễu năm 
trăm vị Tỳ-kheo-ni này. Tại sao? Là vì các vị ấy đã đạt được sự an 
tọa nơi các pháp định ý. 
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Ca-la-việt nói với sáu Sa-di-n1: 

Năm trăm Tỳ-kheo-ni này không phải an tọa nơi các pháp 
định ý mà đã xả bỏ sự sống của thân mạng, nhập diệt độ. 

Sáu vị Sa-di-ni nghe bảo thế thì tâm ý rối loạn, ngã lăn ra nơi 
đất, nói: 

-Ai sẽ dạy bảo chúng tôi nữa đây! Ai sẽ là người khuyên can 
chúng tôi! Chúng tôi sẽ mang y bát theo sau những ai nữa đây! 

Ca-la-việt nói với sáu vị Sa-d1-n1: 

-Trước đây Đức Phật đã dạy: “Tất cả mọi nẻo yêu thương đều 
phải biệt Iy”. Các vị Sa-di-ni đừng ưu sầu nữa, chỉ nên siêng năng 
tinh tấn để tu tập. 

Bấy giờ khi công việc trà-tỳ đã thực hiện xong, Ca-la-việt lấy 
xá-lợi của Đại Ái Đạo Câu-đàm-di, dùng nhiều loại hương hoa kỹ 
nhạc cúng dường rồi cung kính đặt xá-lợi ấy trên chiếc giường bằng 
vàng. Đối với xá-lợi của năm trăm vị Tỳ-kheo-ni kia cũng như vậy. 
Sau đó, Da-đà Ca-la-việt cùng năm trăm Phi-la-môn Ca-la-việt thỉnh 
xá-lợi của Đại Ái Đạo Câu-đàm-di và của năm trăm Tỳ-kheo-ni kia 
đem đến chỗ Đức Phật. 

Lúc ấy Đức Phật bảo Hiển giả Xá-lợi-phất: 

-Ông đến ngay nơi hướng Đông, gối bên phải quỳ sát xuống 
đất, chắp tay nói như thế này: “Tại phương Đông có những vị nào đủ 
lòng tin chân chánh, hành trì chân chánh, ba minh, sáu thông, có đủ 
thần túc lớn lao, công đức đã mãn đều nên đến nơi chỗ này. Vì sao? 
Là vì Phật mẫu đã nhập diệt, cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni cũng đã 
nhập diệt đều là bậc A-la-hán với đại thần túc, công đức viên mãn, 
nên phải cùng nhau tổ chức an táng trọng thể”. Tại các phương Nam, 
Tây, Bắc cũng đều nên bày như thế! 

Hiển giả Xá-lợi-phất vâng lời, liên đến các phương Đông, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc thỉnh các vị A-la-hán. Tức thì 
tại phương Đông có hai trăm năm mươi vị A-la-hán đi tới nơi. Các 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng vậy, cả thảy một ngàn 
vị A-la-hán đều tụ họp trước Đức Phật. Đức Phật cùng với một ngàn 
vị Tỳ-kheo đi đến chỗ xá-lợi của Đại Ái Đạo Câu-đàm-di. Tới nơi, 
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Đức Phật cùng đại chúng an tọa. Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

-Ông hãy đứng dậy lấy xá-lợi của Đại Ái Đạo Câu-đàm-di đặt 
vào trong bát, đem đến để trên tay ta. 

A-nan thưa: 

—XIn vâng! 

Hiển giả rời chỗ ngồi, đến lấy xá-lợi của Đại Ái Đạo Câu- 
đàm-di đặt vào trong bát, đem tới trao cho Đức Phật. Đức Phật đưa 
hai tay nhận lấy xá-lợi của Đại Ái Đạo Câu-đàm-di. Sau khi nhận 
xá-lợi, Ngài bảo chúng Tỳ-kheo: 

Đây là xá-lợi của người nữ được gom lại, thân người nữ là 
thân thể gồm nhiều xấu xa với bao thứ hẹp hòi, gian trá, hung dữ, 
nhẹ dạ, thay đổi, ganh ghét. Đại Ái Đạo Câu-đàm-di đã hoàn toàn 
xả bỏ thân tập hợp của người nữ như thế, hơn nữa Đại Ái đạo đã 
chứng đắc đạo quả như sự chứng đắc của người đàn ông tu tập tinh 
tấn. 

Đức Phật dạy Da-đà Ca-la-việt cùng chúng Tỳ-kheo hợp nhau 
xây tháp cho Đại Ái Đạo Câu-đàm-di và năm trăm vị Tỳ-kheo-n1. 
Sau khi xây tháp xong, dân chúng nước Duy-xá-lỊ và các chúng trời, 
người đều đến cúng dường lễ bái tháp của Đại Ái Đạo Câu-đàm-di 
và năm trăm vị Tỳ-kheo-n1. 

Đức Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo đều vui mừng, ra 
trước Ngài làm lễ rồi cáo lui. 


n 
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Hán dịch: Đời Lưu Tống, Sa-môn Huệ Giản. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại giảng đường Câu-la-hạt, bên bờ hồ Di- 
hầu, thuộc nước Duy-da-ly. 

Tỳ-kheo-ni Đại Ái Đạo là di mẫu của Phật, đang ở nước Duy- 
da-ly cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni đều là bậc Ứng chân (A-la- 
hán), đầy đủ sáu Thông, bốn Thần túc biến hóa, với tuổi tác lớn, đức 
hạnh tôn quý, uy thần cao cả. Tinh xá của họ ở trong khu vườn nhà 
vua. Họ hóa độ vô số người, rồi nhập vào pháp định Phổ trí, thấy 
Đức Phật cùng các Tôn giả A-nan, Xá-lợi Tử, Mục-kiển-liên, sự hóa 
độ đã xong, sắp đến ngày diệt độ. Họ tự nghĩ: “Ta không đành lòng 
thấy Đức Thế Tôn Như Lai, Vô Sở Trước Chánh Chân Đạo, Tối 
Chánh Giác cùng các vị Ứng chân nhập Nê-hoàn. Ta nên chấm dứt 
mạng sống đi vào cõi vắng lặng, tịnh diệt”. 

Đức Phật với Nhất thiết trí nên đã biết rõ việc này, bảo Tôn 
giả A-nan: 

-Hiện nay, Đại Ái Đạo tự nghĩ: “Ta không đành lòng thấy Đức 
Thế Tôn cùng các vị Ứng chân nhập Nê-hoàn nên muốn diệt độ trước ”. 

Tôn giả A-nan nghe Phật dạy, liền đảnh lễ thưa: 

Con nghe Thế Tôn dạy, tứ chi rụng rời, tâm ý như mờ mịt, trí 
óc hỗn loạn, không còn phân biệt nhận rõ các nẻo. 
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Đức Phật bảo A-nan: 

-Ông cho rằng Đại Ái Đạo sẽ đem theo các phép tu tập về 
giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri kiến, về bốn Ý 
chỉ, bốn Ý đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bẩy Giác ý, tám 
Phẩm đạo hành đi theo phải không? 

Đáp: 

-Kính thưa Thế Tôn, không phải như vậy, nhưng chỉ vì khi Đức 
Phật sinh được bẩy ngày thì Thái hậu qua đời, Di mẫu đã có ân rất 
lớn đối với Đức Phật. 

Đức Phật khen: 

-Thật đúng như lời ông nói. Di mẫu đối với Ta thật có ân huệ 
nuôi dưỡng sâu nặng. Nhưng Ta đối với Di mẫu cũng có ân khó 
lường tính được. Nhờ nơi ta, Di mẫu đã sáng suốt quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng; tự quy về với pháp Khổ, Tập, Diệt, Đạo; tăm tối 
diệt thì trí tuệ sinh; không nghi ngờ đối với Tam bảo, đối với các 
Thánh đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo, đạt được đạo nhãn sáng suốt tận 
cùng, giải trừ các thứ kết sử, diệt sạch mọi tham đắm vướng mắc. 
Nếu người làm cho kẻ tối tăm nhận rõ được sự mê lâm, đi vào cửa 
chân chính, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tự quy y nơi đạo 
diệt khổ, thì người đệ tử được học đạo ấy dù đem hết các vật quí giá 
trong thiên hạ, đến cả trọn đời cúng dường cho các thầy, vạn phần 
vẫn chưa được một đối với ân lớn kia. Ân hướng dẫn quy y Tam bảo 
còn hơn cả núi Tu-di, sự báo đáp của đệ tử chỉ như hạt cải. Thế nên, 
này A-nan, Ta có ân nặng đối với Đại Ái Đạo, ân ấy thật là vô 
lượng. 

Bấy giờ Đại Ái Đạo cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni đến chỗ 
Đức Thế Tôn, lạy dưới chân Phật, rồi chắp tay đứng qua một bên. 
Đại Ái Đạo bạch Phật: 

-Con không đành lòng nhìn Đức Phật cùng các vị Ứng chân 
diệt độ, nên con muốn nhập diệt trước. 

Đức Phật im lặng đồng ý. Đại Ái Đạo lấy tay vuốt chân Đức 
Phật, nói: 

-Con không còn thấy Đức Như Lai, là Bậc Ứng Nghi, Chánh 
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Chân Đạo, Tối Chánh Giác, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Tam 
Giới Minh. Từ nay về sau không còn thấy lại nữa. 

Năm trăm vị Tỳ-kheo-ni cũng đều thưa bày như vậy. Đức Phật 
cũng đồng ý. Ngài dạy cho họ về sự khổ não của thân sinh tử, về các 
mối lo buồn, sầu não vì bất như ý. Tán thán về sự vô dục, thanh tịnh, 
về các pháp Không, Vô nguyện, Vô tướng, về sự an lạc rốt ráo của 
Niết-bàn. 

Các Tỳ-kheo-ni đều hoan hỷ lĩnh hội, nhiễu quanh Đức Phật ba 
vòng, đảnh lễ rồi từ giã. 

Họ trở về tinh xá, sắp đặt đầy đủ năm trăm tòa ngôi và an tọa 
nơi các tòa ngồi đó. Đại Ái Đạo bèn hiện uy đức của thần túc, đang 
ngồi liền biến mất và xuất hiện ở phương Đông, biến hóa trên hư 
không, cách đất cao từ một cây đến bẩy cây, kinh hành trên ấy, rồi 
ngồi, rồi nằm, trên thân phun nước, dưới thân phát lửa; dưới thân 
phun nước, trên thân phát lửa; phóng ánh sáng lớn chiếu tới các nơi 
tối tăm, từ nhân gian đến chư Thiên. Năm trăm Tỳ-kheo-ni cũng 
biến hiện như vậ y và đồng thời nhập diệt. 

Lúc ấy Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

Sáng sớm mai ông vào thành, đến nhà Da-du-lý bảo với họ: 
“Phật mẫu cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni niên trưởng đều đã diệt độ. 
Đức Phật khuyên Lý gia làm năm trăm cái kiệu, sắm sửa dầu mè, 
hương hoa, các thứ gỗ chiên-đàn để dùng vào việc an táng, mỗi thứ 
đều năm trăm phần, lại dùng các loại kỹ nhạc chân chính để cúng 
dường. Tại sao? Là vì các vị Tỳ-kheo-ni này đều đã chứng đắc sáu 
thông, bốn đạt, đạt các pháp định thanh tịnh về Không, Vô nguyện, 
Vô tướng. Nay họ đã nhập diệt, được chư Phật khen ngợi, nên sự 
cúng dường một lần như vậy thì phước đức ấy là vô số”. 

Tôn giả A-nan cung kính đảnh lễ vâng lời dạy. Sáng sớm, Tôn 
giả vào thành, đến cổng nhà Du-lý, bảo người giữ cổng: 

Ngươi hãy vào nhà báo với chủ là có ta đến. 

Người giữ cổng vào nhà trình bày như vậy. 

Khi ấy Lý gia ở trên lầu cao, đang cùng vui vẻ cùng với những 

người chơi nhạc, nghe có Tôn giả A-nan đến, tâm sợ hãi, toàn thân 
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nổi gai ốc, vội vàng xuống lâu, chạy ra, cung kính lạy dưới chân Tôn 
giả A-nan, thưa: 

-Hôm nay Hiển giả A-nan đến đây quá sớm, việc này là không 
bình thường, vì sao vậy? 

A-nan đem đầy đủ lời Phật dạy nói cho Lý gia nghe. Lý gia 
nghe thế thì ngã lăn ra đất, cố ngăn sự đau buồn, nói: 

—Phải chăng chúng tôi chẳng xứng đáng là đệ tử của Phật, có 
những hành động không ra gì nên bị chư vị Tỳ-kheo-ni từ bỏ, đi vào 
cảnh giới vô vi mà không để lại lời dạy bảo? 

Ông ta sụt sùi nói tiếp: 

-Này Hiển giả A-nan, từ nay tỉnh xá ở Duy-da-lê thấy đều 
vắng vẻ, đường vua, các ngả tư không thấy bóng dáng của các Tỳ- 
kheo-ni chứng đắc thần thông ấy nữa. Các vị uy đức ấy luôn đi lại 
nơi các quốc lộ, nay thì tất cả đều vắng vẻ, còn đau đớn nào bằng! 

A-nan đáp: 

-Đức Phật đã dạy: “Trời đất tuy dài lâu, nhưng đã khởi đầu thì 
phải có chấm dứt, thịnh rồi phải suy, ân ái ắt phải ly biệt. Không 
thấy vậy mà muốn còn mãi, cứ làm theo hành động của mình thì 
phẩi chịu quả báo đau khổ. Ba cõi là vô thường, tất cả đều như là 
huyễn mộng. Xưa nay sự vô thường chính là mối lo của thân; tai họa 
ấy thật không thể lượng tính, nhưng người ngu không thấy, nào khác 
gì kẻ mù. Sống muốn không chết, tụ họp muốn không chia lìa, điều 
ấy không thể nào được. Bậc cao minh hiển thiện xem kinh Phật hiểu 
rõ về bốn vô thường, như người mù được sáng mắt, nên đốc tinh tấn 
tu hành, có thể thoát khỏi gánh nặng khổ ách”. 

Tôn giả A-nan đã dẫn chứng, giải thích nhiều điều nhằm tháo 
mở sự ràng buộc nơi Lý gia. Tâm ý của Lý gia được mở mang nên 
rất hoan hỷ. 

Tôn giả A-nan lại đến chỗ các Phạm chí Lý gia, gặp lúc họ 
đang tập hợp tại giảng đường để bàn việc. Tôn giả nói: 

-Đức Phật khuyên các Hiển giả nên làm đồ an táng cho năm 
trăm người. Vì sao? Là vì Phật mẫu cùng năm trăm vị Tỳ-kheo-ni 
đã diệt độ. 
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Phạm chí Lý gia nghe Tôn giả A-nan nói xong thẩy đều ngã 
lăn ra đất, đấm ngực, bứt tóc, vật vã kêu gào, nói: 

—Làm sao chịu được! Chúng ta đã bơ vơ còn biết nương tựa vào ai? 

A-nan lại giảng giải: 

-Ba cõi là huyễn hóa, đều là vô thường, thân là nơi chứa khổ, 
tập hợp mọi sự đau đớn, chỉ có Nê-hoàn là an lạc, nên Tam bảo là 
nơi cần quy hướng đến. 

Lý gia tâm ý được mở mang, nên cùng lạy dưới chân Tôn giả. 

A-nan trở về gặp Đức Phật thưa lại mọi sự việc mình đã làm và 
đã nghe thấy. 

Phạm chí Lý gia chuẩn bị đầy đủ các vật dụng an táng, mang 
đến tinh xá. Bấy giờ, cổng tỉnh xá còn đóng, Lý gia cho người leo 
vào mở cổng, tính đi vào giảng đường. Có ba Sa-di-ni, một người đắc 
quả Bất hoàn (A-na-hàm), một người đắc quả Tần lai (Tư-đà-hàm), 
một người đắc quả Câu cảng (Tu-đà-hoàn), bảo Lý gia: 

-Thây tôi tọa thiển đang chứng đắc các pháp định tịch diệt, 
nên cẩn thận, đừng làm ổn. 

Đáp: 

-Các vị ấy đều đã nhập diệt, không phải là đang thiển định. 

Ba vị Sa-di-ni nghe nói thế liền ngã lăn ra đất bất tỉnh, lúc sau 
mới tỉnh lại, khóc lóc nói: 

-Ai sẽ dạy bảo cho chúng tôi nữa! Lời dạy của bậc Thánh đã 
không còn vang vọng nữa, chúng tôi thật là bơ vơ! 

Lý gia trông thấy đều khóc lóc. Họ khóc xong, bảo Sa-di: 

-Đức Phật đã dạy: “Yêu thương tuy tụ họp nhưng rồi cũng phải 
chia ly, vinh hoa thế gian khó giữ mãi, chỉ có đạo pháp mới là lâu 
dài, nên phải kiên chí tu tập tiến đến chứng đắc đạo quả Ứng chân, 
diệt khổ trong ba cõi, la bỏ tâm buồn đau thế tục”. 

Sau khi Lý gia thực hiện xong công việc trà-tỳ, phụng thỉnh xá 
lợi đến chỗ Đức Phật. Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử: 

-Ông hãy đi đến hướng Đông, gối bên phải quỳ sát đất chắp 
tay nói: “Các vị có được sự tin tưởng và hành hóa chính đáng, đạt ba 
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thần, sáu trí, uy đức đạo pháp đã đủ, thảy đều mời đến nơi này. Vì 
sao? Là vì Phật mẫu cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni đều đã đi vào cõi 
tịch diệt, nên phải tập hợp lại”. Bốn phương cũng đều như vậy. 

Tất cả bốn phương, mỗi phương đều có hai trăm năm mươi vị 
Ứng chân, dùng thần túc bay đến, lạy dưới chân Đức Phật. Đức Phật 
bèn đi đến chỗ để xá lợi của Đại Ái Đạo. Một ngàn vị Tỳ-kheo cùng 
đi đến nơi. Phật bảo A-nan: 

-Lấy xá lợi của Phật mẫu đựng vào bát, đặt trên tay Ta. 

Tôn giả A-nan vâng lời, dùng bát đựng xá lợi, quỳ xuống dâng 
lên Phật. Đức Phật đưa hai tay nhận lấy, bảo các Tỳ-kheo: 

-Nhóm xá-lợi này vốn là từ thân sắc nhơ uế, với đầy dẫy 
những xấu xa như ngu si, hung dữ, ganh ghét, xảo trá, làm hư hoại 
đạo đức, trước đây nó thuộc về loại ấy, nhưng Di mẫu đã giũ sạch 
mọi sự ô uế, xấu xa, ngu si của thân người nữ, đã thực hiện công 
việc của bậc trượng phu, chứng đắc A-la-hán, thâu thần nhập diệt, 
thanh tịnh hơn cả hư không, đạo hạnh cao thượng, không còn bị che 
phủ, thật là hết sức tốt đẹp. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo và chúng Lý gia cùng nhau hãy vì 
Di mẫu và các vị Ứng chân nữ ấy mà xây tháp miếu, mọi người 
đều vâng lời. 

Bấy giờ các chúng Trời, Người, Quỷ, Rồng đều ủng hộ công 
việc xây miếu lập tháp, cúng dường hoa hương, âm nhạc, nhiễu 
quanh tháp ba vòng, âm thanh buồn bã vang động cả nước. Họ tin 
tưởng vào Đức Phật, Ngài giảng dạy sinh tử là khổ, ba cõi không an 
để họ được thông tỏ. Người đến nghe thảy đều hoan hỷ, lạy Phật từ 


giã. 
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SỐ 146 


KINH VUA NƯỚC XÁ-VỆ MỘNG 
THÂY MƯỜI VIỆC 


Hán dịch: Mất tên người dịch — Phụ vào dịch phẩm 
đời Tây Tấn. 


Đức Phật ở tại khu Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ, thuộc nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Quốc vương nước Xá-vệ là Ba-tư-nặc ban đêm nằm 
thấy mười điểm mộng. Mười điểm mộng ấy là gì? 

Một là thấy ba cái bình chụm lại, hai bên thì đầy, bình ở giữa 
thì trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua 
lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa. 

Hai là thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn. 

Ba là thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa. 

Bốn là thấy cây còn nhỏ mà đã sinh ra quả. 

Năm là thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăn 
dây. 

Sáu là thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát 
vàng. 

Bảy là thấy bò lớn bú sữa con bò nghé. 

Tám là thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muôn 
báng nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất. 

Chín là thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong. 
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Mười là thấy suối nước chảy màu đỏ tươi. 

Qua cơn mộng, vua tỉnh dậy rất kinh hoàng, sợ về chuyện nước 
mất thân vong. 

Sáng hôm sau, vua triệu tập các hàng công khanh đại thần, Bà- 
la-môn thông hiểu biết về việc giải mộng, đến trước vua. Nhà vua 
kể cho họ nghe về mười giấc mộng trong đêm, hỏi ai có thể giải 
được các điểm mộng ấy. 

Những người có thể giải được mộng, liển tâu vua: 

-Thần có thể giải nó, nhưng sợ Đại vương nghe sẽ không vui. 

Nhà vua nói: 

-Hãy tự nhiên trình bày theo sự hiểu biết của khanh. 

Bà-la-môn tâu với vua: 

-Nên giết thái tử con vua để tế Thiên vương, lại giết cả phu 
nhân vua yêu nhất cùng nô tỳ hầu cận để tế Thiên vương, lại giết 
voi trắng đang có, giết ngựa đẹp đang trọng dụng để tế Thiên vương, 
nên đem nệm nằm và các thứ châu báu đẹp nơi thân vua đốt hết để 
tế Thiên vương. Như vậy thì tính mạng vua mới an toàn. 

Nhà vua nghe vị Bà-la-môn giải mộng như vậy, nên rất ưu sầu, 
liền vào phòng riêng suy nghĩ. 

Nhà vua có một phu nhân tên là Ma-lj, bà ấy đến phòng riêng 
của nhà vua hỏi: 

—Vì sao Đại vương vào phòng riêng buồn rầu như vậy? Thiếp 
có lỗi gì chăng? 

Nhà vua nói: 

-Khanh đừng hỏi, nếu nghe thì chỉ khổ thêm mà thôi. 

Phu nhân lại hỏi: 

— Vì lý do gì mà sầu khổ? 

Nhà vua đáp: 

-Đừng hỏi nữa, nghe chỉ làm cho khanh càng đau buồn. 

Phu nhân lại thưa: 

-Thiếp là một nửa thân của Đại vương. Ngài có vui buồn gì, 
phẩi nên cho thiếp biết. 
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Nhà vua bảo với phu nhân: 

Đêm qua ta nằm mộng thấy mười việc. 

1. Thấy ba cái bình chụm lại, hai bên thì đầy, bình ở giữa thì 
trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, 
nhưng không rớt vào bình trống ở giữa. 

. Thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn. 
. Thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa. 
. Thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả. 


€‹ + C3) t 


. Thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăn 
dây. 

6. Thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng. 

7. Thấy bò lớn bú sữa con bò nghé. 

8. Thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muốn báng 
nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất. 

9. Thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong. 

10. Thấy suối nước chảy, màu đồ tươi. 

Sau khi tỉnh giấc, ta rất kinh hoàng, với giấc mộng đó lo sợ về 
chuyện nước mất, thân ta và con bị chết, sợ dân chúng trong nước bị 
tiêu diệt. Sáng hôm sau, ta liên triệu tập các vị công khanh, đại thần, 
các Bà-la-môn có thể giải đoán mộng đến giải về những giấc mộng 
đó. Bà-la-môn giải mộng nói: “Những gì được vua yêu mến đều đem 
ra để tế trời”. Vì vậy nên ta rất buôn rầu. 

Phu nhân tâu: 

-Đại vương chớ buồn rầu. Người đi mua vàng, lấy vàng mài 
trên đá, màu sắc đẹp xấu đều hiện rõ ra trên ấy. Nay Đức Phật đang 
ở khu Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ. Đại vương nên đến hỏi Phật ý 
nghĩa của các giấc mộng. Đức Phật giải thế nào thì làm theo lời chỉ 
dạy ấy. 

Nhà vua liền ra lệnh cho người hầu cận sắp đặt xa giá. Sau khi 
xa giá sẵn sàng, nhà vua đi xe có lộng cao tên là Bà-la-diên. Lúc ấy 
có cả ngàn chiếc xe nối nhau từ hoàng cung thành Xá-vệ đến rừng 
Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ. Tới quảng đường đi bộ, vua xuống xe 
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đi thẳng đến chỗ Phật. Gặp Đức Phật, nhà vua làm lễ dưới chân Ngài 
và bạch: 

Đêm hôm trước con nằm mộng thấy mười việc: 

1. Thấy ba cái bình chụm lại, hai bên đầy, bình ở giữa thì trống 
không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, 
nhưng không rớt vào bình trống ở giữa. 

. Thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn. 

. Thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa. 

. Thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả. 

. Thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăn dây. 
. Thấy con cáo ngôi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng. 
. Thấy bò lớn bú sữa con bò nghé. 

8. Thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muốn báng 
nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất. 
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9. Thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong. 

10. Thấy suối nước chảy màu đổ tươi. 

Cơn mộng như vậy, con thức giấc rất kinh hoàng, sợ về chuyện 
mất nước, sợ về con và thái tử chết, sợ nhân dân trong nước bị tiêu 
diệt. 

Nhà vua lại thưa: 

—Xin Đức Phật vì con mà giải rõ mười điều mộng này. 

Đức Phật bảo vua: 

-Nhà vua chớ nên lo sợ! Mộng ấy không sao cả. Đối với bản 
thân vua không có gì là xấu, đối với nước, đối với thái tử, với phu 
nhân cũng không có gì phải lo sợ. Giấc mộng của vua là điều sẽ xảy 
ra vào đời sau. Người đời sau không sợ pháp luật, nhiều dâm dục 
tham lam, không biết đủ với một vợ, thường giận dữ, ngu si không 
biết hổ thẹn. 

Nhà vua mộng thấy ba cái bình chụm lại, hai bên đây, còn bình 
Ở giữa thì trống không. Bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống 
qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa. Đó là nói về người 
đời sau không chịu giúp đỡ người nghèo cùng, gần bên mình, hai bên 
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người giàu chỉ lo biếu tặng lẫn nhau. Điều thứ nhất trong giấc mộng 
của vua chính là đó. Vua đừng sợ, đối với đất nước, thân vua, vợ con 
thảy đều không sao cả. 

Nhà vua mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn, 
đó là về đời sau các đại thần nhận lương thực từ quan, lại nhận lương 
thực từ dân chúng. Điều thứ hai trong giấc mộng của vua chính là 
đấy. Nhà vua chớ sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con đều 
không hề gì. 

Nhà vua mộng thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa là chỉ cho về 
đời sau, con người chưa đến ba mươi tuổi mà tóc đã bạc. Điều thứ ba 
trong giấc mộng của vua chính là như vậy. Nhà vua chớ sợ, đối với 
đất nước, bản thân và vợ con thảy đều an ổn. 

Nhà vua mộng thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả là chỉ cho đời 
sau, con gái còn nhỏ tuổi đã lấy chồng, bổng con không biết xấu hổ. 
Điều thứ tư trong giấc mộng của nhà vua chính là vậy. Nhà vua 
không nên lo sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con cũng đều vô 
sự. 

Nhà vua mộng thấy một người cắt dây, sau người ấy, có một 
con dê chúa ăn dây, thì đó là nói về đời sau, người đi buôn bán để 
vợ ở nhà, vợ lén tư thông cùng đàn ông khác trong suốt thời gian 
chồng đi vắng. Điều thứ năm trong giấc mộng của nhà vua chính là 
như thế. Vua đừng lo lắng, vì đối với đất nước, bản thân và vợ con 
đều không hề gì. 

Nhà vua mộng thấy con cáo ngồi trên chiếc giường đẹp, ăn 
bằng chén bát vàng, đó là chỉ đời sau người hạ tiện sẽ giàu có, ngồi 
chỗ trên trước ăn uống ngon lành. Điều thứ sáu trong giấc mộng của 
vua đúng là vậy. Vua chẳng nên lo sợ, ngay về đất nước, bản thân và 
vợ con nhà vua thảy không có chuyện gì cả. 

Nhà vua mộng thấy con bò lớn bú sữa bò nghé, đó là nói sự 
việc đời sau có những người mẹ tự làm môi giới đưa con gái mình đi 
vào con đường hư hỏng. Người mẹ sẽ làm công việc giữ cửa, dùng 
tiền bán dâm của con mình để sinh sống. Điều thứ bảy trong giấc 
mộng của vua chính là đấy. Nhà vua đừng nên lo sợ, mọi việc về đất 
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nước, bản thân, vợ con của ngài đều vô sự. 

Nhà vua mộng thấy bốn con bò từ bốn hướng kêu rống chạy 
đến muốn báng nhau, sắp gặp nhau thì biến mất, đó là nói về đời sau 
nhiều quan đại thần không biết kính sợ trời, dâm dật tham lam, một 
vợ không cho là đủ, thường giận dữ ngu si không biết hổ thẹn, không 
sợ dân chúng trong thiên hạ. Vị thầy chuyên về cầu mưa không chịu 
trông nom việc thời tiết. Đế vương, quan trưởng sử, nhân dân thảy 
đều lo việc cầu mưa. Vị thầy ấy thấy Đế vương, các quan trưởng sử, 
dân chúng làm như vậy nên mây giăng bốn phía; Đế vương, trưởng 
sử đều vui mừng nói: “Mây đã giăng bốn phía, ắt sẽ có mưa”. Nhưng 
trong thời gian ngắn, mây bay tứ tán cả. Vị thầy cầu mưa cố cho thấy 
sự quái lạ đó là muốn làm cho vua, trưởng sử, nhân dân biết kính sợ 
trời đất, không còn dâm dật tham lam, chỉ sống một vợ, luôn có tâm 
Từ, dứt mọi sân hận. Điều thứ tám trong giấc mộng của vua, chính là 
như vậy. Nhà vua chớ sợ hãi, đất nước, bản thân và vợ con ngài đều 
bình yên. 

Vua thấy ao nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong suốt, là chỉ 
cho đời sau, nhân dân ở giữa cõi Diêm-phù-lợi sẽ không hiếu thảo 
với cha mẹ, không kính trọng các bậc Trưởng thượng, không biết sửa 
đổi, cầu tiến. Điều thứ chín trong giấc mộng của vua chính là việc 
này. Nhà vua đừng nên lo sợ, mọi việc về đất nước, bản thân và vợ 
con ngài đều không hề gì. 

Nhà vua mộng thấy suối lớn, nước chảy màu đỏ tươi, đó chỉ là 
đời sau các vua chúa không vừa lòng với đất nước của mình nên đem 
quân đi đánh nước khác, phát động dân chúng tạo các thứ binh mã 
để cùng chiến đấu, như thành lập xe binh, mã binh, bộ binh. Thế là 
các thứ quân binh ấy chém giết lẫn nhau máu chảy đỏ tươi. Nhà vua 
khỏi phải lo sợ, vì đất nước, bản thân, vợ con của ngài thẩy đều 
không sao cả. Các giấc mộng ấy toàn là những điều trong tương lai 
mới xả y ra. 

Nhà vua quỳ gối, cung kính bạch Phật: 

—Con được Phật chỉ dạy rõ tâm ý hết sức vui mừng, như người 
cầm chiếc bát nhỏ nhận mỡ, mỡ nhiều mà bát nhỏ nên phải tìm bát 
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lớn, có được bát lớn rồi lại nhận nữa, nên yên tâm không lo sợ bị 
mất. 

Nhà vua lại làm lễ Phật lần nữa, lạy sát dưới chân Ngài, rồi từ 
giã. 

Sau khi trở về cung, vua thưởng cho chánh phu nhân và phạt 
cắt bổng lộc các công khanh, đại thần và không còn tin lời các Bà- 
la-môn nữa. 


"1 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 147 


PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU MỘNG 
CỦA VUA NƯỚC XÁ-VỆ 


Hán dịch: Mất tên người dịch — Phụ vào dịch phẩm 
đời Tây Tấn. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ngụ ở tỉnh xá thuộc nước Xá-vệ. 

Quốc vương nước ấy tên Ba-tư-nặc, đêm mộng thấy mười việc: 

1. Thấy ba cái nổi chụm lại, nổi hai bên hơi nước phun lên 
xuống qua lại, nhưng không rơi vào nồi trống không ở giữa. 

2. Mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng hậu môn. 

3. Thấy cây lớn trỗ hoa. 

4. Thấy cây nhỏ ra quả. 

5. Thấy một người cắt dây, sau lưng có dê, dê chúa thì ăn dây. 

6. Thấy kẻ mọi rợ ngồi trên giường bạc, sử dụng chén bát vàng 
để ăn uống. 

7. Thấy bò mẹ lớn lại bú sữa bò nghé. 

8. Thấy bầy bò từ bốn phía kêu rống chạy lại muốn báng nhau, 
chưa kịp báng nhau thì đều biến mất. 

9. Thấy ao nước lớn ở giữa đục bốn phía thì trong. 

10. Thấy nước suối màu đỏ tươi. 

Nhà vua thấy mộng liền thức giấc, kinh sợ về chuyện có thể 
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mất nước hay thân chết. Sáng mai, vua triệu tập các quan thân cận 
và các người dị đạo nói: 

Đêm qua ta mộng thấy mười việc, ai có thể giải được? 

Có người dị đạo thưa: 

-Thần có thể giải, chỉ sợ vua nghe nói không vui tai. 

Vua phán: 

-Hãy nói theo sự hiểu biết của khanh. 

Người dị đạo thưa: 

- Vua sẽ mất nước và chết. 

Nhà vua kinh hoàng nói: 

Không thể trấn yếm được sao? 

Người dị đạo đáp: 

—Có thể yếm trừ được bằng cách giết thái tử và phu nhân đang 
được vua yêu quý cùng đem kho tàng đốt hết để tế trời. Nhà vua làm 
được như vậy thì mới an toàn. 

Nhà vua nghe đạo nhân nói càng sâu lo kinh ngạc, ưu buồn 
không vui chút nào, bỏ vào phòng riêng suy nghĩ việc này. Vua có 
phu nhân tên là Ma-lợi, thấy vậy bèn vào phòng riêng hỏi vua: 

—Vì sao ban ngày mà ngài vào phòng riêng, nhan sắc không 
vui, lại ưu sầu đến như vậy? Ai có lỗi với Đại vương? 

Vua trả lời: 

-Khanh đừng hỏi việc này, chỉ sợ khanh càng hỏi càng thêm 
kinh hãi. Khanh không nên biết tới. 

Phu nhân nói: 

-Thiếp là một phần thân thể của Đại vương, chuyện vui buồn 
nên nói với nhau. 

Nhà vua mới vì phu nhân nói: 

Đêm qua ta nằm mộng thấy mười việc. Ta hỏi đạo nhân và đạo 
nhân đã giải mộng khiến ta rất kinh hoàng, không biết nói với ai. 

Phu nhân thưa: 

-Ngài chớ ưu sâu, ví như có người mua vàng, mài trên đá nên 
thấy được vàng tốt xấu. Nay Đức Phật ở tinh xá gần đây, có thể đến 
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hỏi Ngài để biết được điều tốt xấu. 

Sáng hôm sau, nhà vua triệu tập quần thần thân cận hai bên 
hơn ngàn người đi đến chỗ Phật lạy dưới chân Ngài. Nhà vua cung 
kính thưa: 

-Đêm trước con mộng thấy mười việc. Mong Đức Phật vì con 
mà giảng giải rõ mọi điều hơn thiệt. 

Đức Phật bảo vua: 

-Đừng có ưu sầu, giấc mộng của vua là những tai họa sẽ hiện 
ra ở đời sau. 

Đức Phật giảng rõ: 

-Mộng vua thấy ba cái nổi chụm lại, nổi hai bên có hơi nước 
vọt lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào nổi trống không ở 
giữa, đó là về sau, con người không chịu giúp đỡ bà con nghèo cùng 
và kẻ cô độc. Hai bên giàu có chỉ lo biếu tặng lẫn nhau. Điều thứ 
nhất trong giấc mộng của vua thấy chính là việc ấy. 

Nhà vua mộng thấy con ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu 
môn, ấy là nói về đời sau, các đại thần, trưởng sử, được cấp quan 
lộc, lại ăn của dân chúng, cong hay thẳng cũng đều ăn cả. Điều thứ 
hai vua thấy trong mộng chính là như vậy. 

Vua thấy cây nhỏ trổ hoa là nói về đời sau con người chưa đủ 
ba mươi mà đầu tóc đã bạc. Điều thứ ba vua thấy trong mộng chính 
là việc này. 

Vua thấy cây nhỏ mà đã ra quả, là chỉ cho đời sau, con gái tuổi 
chưa đủ mười lăm đã lấy chồng, bồng con không biết xấu hổ. Điều 
thứ tư vua thấy trong mộng chính là như thế. 

Vua thấy một người cắt dây, sau lưng có dê, mà dê chúa thì ăn 
dây, đó là nói tới đời sau, đàn bà có chồng đi lính hay buôn bán, vợ 
ở nhà tư thông với những đàn ông khác, đưa họ về nhà mình, sử dụng 
tài sản của chồng để ăn chơi vui thích. Sự việc thứ năm vua thấy 
trong mộng chính là điều ấy. 

Vua thấy kẻ mọi rợ ở trên giường bằng vàng bạc tốt đẹp, dùng 
chén bát bằng vàng bạc để ăn là nói về đời sau, người phú quý sẽ 
bân tiện, kẻ bần tiện sẽ phú quý, ngồi chỗ trên trước, ăn uống cao 
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sang. Quân tử ăn tấm cám, tiểu nhân ăn gạo ngon. Điều thứ sáu vua 
thấy trong mộng chính là như thế. 

Vua thấy bò lớn lại bú sữa bò nghé, đó là chuyện đời sau, có 
những người mẹ làm mối cho con gái, đưa đàn ông vào phòng con 
gái mình. Mẹ thì lo việc canh giữ cửa, nhận tiền để sinh sống. Điều 
thứ bẩy vua thấy trong mộng chính là việc ấy. 

Vua thấy bò từ bốn hướng kêu rống chạy lại muốn báng nhau, 
sắp chọi nhau thì bổng nhiên biến mất, đó là về sau người ta tham 
đắm có nhiều vợ. Vua và thần dân, trưởng giả thảy đều thích thú cho 
rằng tương lai và hiện tại sẽ như thế này, không như thế này, nhưng 
chỉ trong chớp mắt các đám mây đều tan hết. Bấy giờ, đó là nhằm 
để cho mọi người thấy sự quái lạ, muốn khiến cho mọi người kinh sợ 
nơi sự ngăn cấm của trời đất, từ bỏ không tham dâm, giữ vợ hiển từ, 
bỏ thiếp ác độc. Điều thứ tám vua thấy trong mộng chính là như thế. 

Vua thấy ao nước lớn ở giữa nước đục còn bốn bên thì trong 
sạch, đó là về đời sau người ở trong nước không kính trọng các bậc 
Trưởng thượng, lại kính trọng hàng thiếu niên ở các nước chung 
quanh. Điều thứ chín vua thấy trong mộng chính là việc này. 

Vua mộng thấy suối lớn chảy, nước màu đỏ tươi, ấy là về đời 
sau các đại thần, trưởng sử ham muốn vô bờ, hưng binh tập hợp mọi 
người, cùng nhau chinh chiến, giết hại nhân dân máu chảy đỏ tươi. 
Điều thứ mười vua thấy trong mộng chính là như thế. 

Vậy nhà vua chớ sợ, đất nước bản thân, vợ con của ngài không 
sao cả. Mộng này đều là những việc sẽ xảy ra trong tương lai. 

Vua nghe xong thì quỳ bạch Phật: 

—Được Ngài dạy bảo, tâm con rất vui mừng. Như người cầm bát 
nhỏ nhận mỡ, mỡ nhiều mà bát nhỏ nên phải tìm lấy bát lớn. được 
bát lớn liền yên ổn nhận thêm, không lo sợ gì. 

Nhà vua lễ Phật, đầu mặt sát dưới chân Ngài, rồi từ giã về 
cung. Vua trọng thưởng cho phu nhân và phạt cắt bổng lộc các công 
khanh đại thần, không còn tin vào lời các Bà-la-môn. 

1 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 148 


KINH MƯỜI ĐIÊU MỘNG CỦA QUỐC 
VƯƠNG BẤTT-LÊ-TIÊN-NÊ 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa-môn Trúc Đàm Vô Lan, 
người Tây Vực. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc 
nước Xá-vệ. 

Quốc vương nước ấy là Bất-lê-tiên-nê, ban đêm ngủ mộng thấy 
mười việc. Mười việc ấy là gì? 

1. Mộng thấy ba cái bình chụm lại, bình hai bên đầy hơi phun 
lên rơi xuống qua lại nhưng không rớt vào bình trống không ở giữa. 

2. Mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng hậu môn. 

3. Mộng thấy cây còn nhỏ mà trổ hoa. 

4. Mộng thấy cây nhỏ mà ra trái. 

5. Mộng thấy một người bện dây, sau lưng họ có dê, mà dê 
chúa thì ăn dây. 

6. Mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng 
chén bát vàng. 

7. Mộng thấy bò lớn lại bú sữa của bò nghé. 

8. Mộng thấy bốn con bò từ bốn hướng chạy lại, kêu rống 
muốn báng nhau, sắp báng nhau thì biến mất. 
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9. Mộng thấy có ao nước lớn, giữa đục bốn phía lại trong. 

10. Mộng thấy suối lớn chẩy, nước màu đỏ tươi. 

Nhà vua thấy giấc mộng này, sau khi thức dậy rất kinh hãi, sợ 
về chuyện nước mất, bản thân và vợ con bị chết. 

Sáng hôm sau, vua triệu các công khanh, đại thần, các đạo 
nhân hiểu biết về giải mộng và hỏi: 

-Đêm qua ta nằm mộng thấy mười việc. Với giấc mộng như 
vậy, sau khi thức dậy, ta sợ hãi, lòng không vui. Ai có thể giải được 
các mộng ấy. 

Trong các đạo nhân, có một Bà-la-môn nói: 

-Thần có thể giải mộng cho vua, nhưng sợ vua nghe rồi thì ưu 
sầu không vui. 

Nhà vua nói: 

-Khanh thấy sao cứ nói vậy, chớ ngại gì cả. 

Bà-la-môn tâu: 

-Giấc mộng của vua đều xấu, không phải là việc tốt. Nhà vua 
phẩi giết phu nhân và thái tử yêu dấu, cùng những người thân cận, 
kẻ hầu người hạ, cả nô tỳ nữa để tế trời. Như vậy, vua sẽ không sao 
cả. Vua phải đem tất cả các thứ nệm nằm, vật đẹp châu báu trên 
thân đốt đi để tế trời. Như vậy, nhà vua sẽ được an toàn. 

Nhà vua nghe vị Bà-la-môn giải mộng như vậy thì hết sức ưu 
sầu không vui, liền vào phòng riêng, suy nghĩ mãi về việc ấy. 

Vua có phu nhân tên Ma-ni, bà ta đến gặp vua hỏi: 

— Vì sao ngài vào phòng riêng ưu sầu không vui. Thần thiếp có 
lỗi lầm gì với Đại vương? 

Nhà vua nói: 

-Khanh không có lỗi gì cả. Ta có chuyện buồn riêng. 

Phu nhân lại hỏi: 

— Vì sao Đại vương buồn? 

Vua đáp: 

Khanh đừng hỏi ta, nếu nghe được ắt không vui. 

Phu nhân lại nói: 
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-Thiếp là một nửa thân của vua, có lành dữ gì ngài hãy cho 
thiếp biết. Tại sao không nói với nhau? 

Nhà vua mới nói với phu nhân: 

Đêm qua, ta mộng thấy mười chuyện. Sau khi thức dậy, ta rất 
lo lắng kinh hãi, sợ nước mất, sợ thân ta và vợ con bị chết. Ta triệu 
quần thần, công khanh và các đạo nhân, để giải mười chuyện trong 
mộng ấy. Có Bà-la-môn giải mộng cho ta, nói là phải giết phu nhân, 
thái tử yêu mến và kẻ thân cận tùy tùng, nô tỳ và voi trắng, ngựa 
hay dê tế trời, phải đốt hết chăn nệm, vàng ngọc quý trên thân để tế 
trời. Như vậy thì ta mới được an toàn. Ta vì thế nên ưu sầu không 
VUI. 

Phu nhân thưa: 

Nhà vua đừng ưu sâu. Như người mua vàng, phải mài trên đá, 
màu sắc đẹp xấu, thật giả của nó sẽ hiện rõ trên ấy thôi. Nay Đức 
Phật đang ở tỉnh xá cách đây không xa, tại sao ta không đến hỏi 
Ngài về ý nghĩa giấc mộng và làm theo lời giải của Ngài. 

Nhà vua liên ra lệnh cho quần thần hai bên, sửa soạn xa giá để 
đến chỗ Phật. Đến nơi đi bộ, vua xuống xe đi trước, vào gặp Phật, 
lạy sát chân Ngài, ngồi qua một bên, bạch Phật: 

Đêm qua con mộng thấy mười chuyện: 

1. Mộng thấy ba cái bình chụm lại, bình hai bên đầy hơi phun 
lên rơi xuống qua lại nhưng không lọt vào khoảng trống trong bình ở 
giữa. 

2. Mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng hậu môn. 

3. Mộng thấy cây nhỏ mà trổ hoa. 

4. Mộng thấy cây nhỏ mà ra trái. 

5. Mộng thấy một người bện dây, sau lưng họ có dê, mà con dê 
chúa thì ăn dây. 

6. Mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn bằng 
chén bát vàng. 

7. Mộng thấy bò lớn lại bú sữa của bò nghé. 

8. Mộng thấy bốn con bò từ bốn hướng kêu rống chạy lại muốn 
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báng nhau, sắp chọi nhau thì biến mất. 

9. Mộng thấy ao nước lớn, ở giữa đục, bốn cạnh ao thì trong 
sạch. 

10. Mộng thấy suối chẩy màu nước đỏ tươi. 

Con mộng như vậy, thức dậy rất kinh hãi, sợ nước bị mất, bản 
thân và vợ con bị chết. Cầu mong Đức Phật giảng giải mười chuyện 
trong mộng. Con xin nghe lời dạy bảo. 

Đức Phật dạy: 

-Nhà vua chớ ưu sầu, giấc mộng mà vua trông thấy đó đều 
không sao cả. Giấc mộng của vua là việc ở đời sau, không phải 
chuyện hiện nay. Người đời sau sẽ không sợ pháp luật, dâm dật, 
tham lợi, ganh ghét không biết chán, ít nghĩa lý, không có tâm Từ, ưa 
giận không biết xấu hổ. 

Điều mộng thứ nhất của vua, thấy ba cái bình chụm lại, bình 
hai bên đầy hơi, phun lên rơi xuống qua lại nhưng không lọt vào bình 
trống ở giữa, đó là vào đời sau, người giàu sang đi theo nhau, không 
ngó đến người nghèo. Vua mộng thấy ba cái bình chụm vào một chỗ 
chính là việc này. Ngài đừng nên lo sợ! Quốc gia, thân ngài, phu 
nhân và thái tử đều không sao cả. 

Điều mộng thứ hai, vua thấy ngựa ăn bằng miệng và ăn bằng 
hậu môn, ấy là về đời sau người làm vua chúa và các quần thân 
được cấp thực phẩm, họ nhận bổng lộc của quan huyện lại còn lấy 
của nhân dân, không biết vừa đủ. Vua mộng thấy ngựa ăn bằng 
miệng và bằng hậu môn là như thế. Nhà vua đừng nên sợ hãi, vì đất 
nước, bản thân, phu nhân, thái tử của ngài thảy đều bình yên. 

Điều mộng thứ ba, vua thấy cây còn nhỏ mà trổ hoa là nói về 
đời sau con người tuổi chưa đủ ba mươi mà đầu đã bạc, tham dâm đa 
dục, tuổi trẻ mau già. Vua mộng thấy cây còn nhỏ mà trổ hoa chính 
là việc ấy. Nhà vua chớ sợ! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử 
của ngài đều không hề gì. 

Điều mộng thứ tư, vua thấy cây nhỏ mà có trái là nói về đời 
sau, phụ nữ tuổi chưa mười lăm, tự tiện đi lấy chồng, bổng con trở 
về, không biết xấu hổ. Nhà vua mộng thấy cây nhỏ mà đã có trái 
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chính là việc này. Ngài chớ lo sợ! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái 
tử của ngài thầy đều vô sự. 

Điều mộng thứ năm, vua thấy một người bện dây, sau lưng có 
dê, mà con dê chúa thì ăn dây, đó là về đời sau, chồng đi ra ngoài 
buôn bán làm ăn, vợ ở nhà liền thông dâm với đàn ông nhà khác, 
tiêu dùng tài sản của chồng. Vua mộng thấy một người bện dây, 
chính là điều ấy. Vua đừng lo! Đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử 
của ngài đều không hề gì. 

Điều mộng thứ sáu, vua thấy con cáo ngồi trên giường vàng, ăn 
bằng chén bát vàng, đó là nói về đời sau, kẻ hạ tiện trở nên tôn quý, 
có tài sản, mọi người sợ sệt họ. Con cháu công hầu lại nghèo cùng, 
ngồi ở bên dưới, ăn uống sau. Vua mộng thấy cáo ngồi trên giường 
vàng ăn bằng bát vàng, chính là việc này. Vua chớ sợ! Đất nước, bản 
thân, phu nhân, thái tử của ngài đều không sao cả. 

Điều mộng thứ bảy, vua thấy bò lớn lại bú sữa bò nghé, đó là 
về đời sau, người ta không có lễ nghi. Mẹ thì làm môi giới cho con 
gái thông dâm với đàn ông nhà khác, bán con gái cầu tài vật để sinh 
sống, không biết xấu hổ. Vua mộng thấy bò lớn mà bú sữa bò nghé 
chính là việc như thế. Vua an tâm vì đất nước, bản thân, phu nhân, 
thái tử của ngài đều được an toàn. 

Điều mộng thứ tám, vua thấy bốn con bò từ bốn hướng kêu 
rống chạy lại muốn báng nhau, sắp chọi nhau thì biến mất, ấy là vào 
đời sau, Đế vương, trưởng sử và nhân dân đều không có tâm thành 
thật, lại còn dối trá, ngu si, sân hận, không kính trời đất. Thế nên 
mưa không đúng mùa. Trưởng sử, nhân dân cầu đảo mưa. Bốn 
phương trời mây giăng sấm động. Trưởng sử, nhân dân đều nói có 
mưa. Nhưng trong khoảng khắc, mây đều tan hết không có mưa tưới 
xuống. Tại sao? Bởi vì Đế vương, trưởng sử, nhân dân đều không 
có lòng trung chánh nhân từ. Vua mộng thấy bốn con bò từ bốn 
phía kêu rống, chạy lại muốn báng nhau, sắp chọi nhau thì biến 
mất, chính là việc này. Vua chớ sợ! Đất nước, bản thân, phu nhân, 
thái tử của ngài đều không sao cả. 

Điều mộng thứ chín, vua thấy ao nước lớn ở giữa đục, bốn cạnh 
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thì trong sạch, đó là vào đời sau, trung tâm của nước sẽ bị nhiễu 
loạn, việc trị nước không ổn định, dân chúng bất hiếu đối với cha 
mẹ, không kính bậc trưởng thượng, còn các vùng chung quanh của 
nước thì nhân dân lại hòa nhã hiếu thuận với cha mẹ. Nhà vua mộng 
thấy ao nước lớn, ở giữa đục, bốn cạnh thì trong sạch chính là việc 
như vậy. Nhà vua không nên sợ. Đất nước, bản thân, phu nhân, thái 
tử của ngài đều bình an cả. 

Điều mộng thứ mười, vua thấy suối lớn chẩy nước màu đổ 
tươi, ấy là vào đời sau, các nước sẽ tranh nhau, hưng binh tụ tập 
đánh phá lẫn nhau. Họ làm xa binh, ky binh, bộ binh để đánh 
chiếm, tàn sát nhau vô số kể. Người chết ngoài đường máu chảy đỏ 
tươi. Vua mộng thấy suối lớn chẩy nước màu đồ tươi, chính là việc 
như thế. Nhà vua đừng lo sợ vì đất nước, bản thân, phu nhân, thái tử 
của ngài đều không sao cả. 

Phật dạy: 

-Giấc mộng của nhà vua đều là những việc sẽ xẩy ra trong 
tương lai, chẳng phải việc hiện nay, vậy vua vui mừng chớ có buồn 
rầu. 

Nhà vua quỳ bạch: 

—Con được Phật chỉ dạy, tâm liền vui mừng. Như người cầm bát 
nhỏ lấy mỡ, mỡ nhiều mà bát nhỏ, nên phải tìm bát lớn để lấy, lấy 
được rồi nên an ổn không còn sợ. Nay con thọ ân của Phật, tâm được 
an Ổn, vui vẻ. 

Nhà vua làm lễ Phật, trở về cung, trọng thưởng chánh phu nhân 
và cắt phạt bổng lộc các đại thần. 

Vua tuyên bố: 

-Từ nay về sau, ta không tin lời nói của những kẻ đị đạo và 
Bà-la-môn nữa. 


n1 
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SỐ 149 


PHẬT NÓI KINH BẠN ĐỒNG HỌC 
CỦA A-NAN 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao, 
người nước An Tức. 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Bà-già-bà du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, 
thuộc thành Xá-vệ. Tại thành Xá-vệ ấy, có vị Tỳ-kheo tên Quật-đa, 
là bạn đồng học lúc nhỏ với Tôn giả A-nan, rất yêu kính thân thiết, 
chưa từng tức giận nhau, nhưng vị này không còn ham thích tu phạm 
hạnh nữa, muốn được xả giới, trổ lại làm cư sĩ. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đến chỗ Thế Tôn cung kính lạy dưới 
chân Ngài, đứng qua một bên, bạch với Thế Tôn: 

— Trong thành Xá-vệ này, có một Tỳ-kheo tên Quật-đa, là bạn 
đồng học lúc nhỏ với con, không thể tu phạm hạnh nữa, muốn xả 
giới, trở về làm cư sĩ. Ngưỡng mong Thế Tôn thuyết pháp cho Tỳ- 
kheo Quật-đa, làm cho vị ấy được thanh tịnh, tu phạm hạnh trong 
giáo pháp này. 

Đức Thế Tôn bảo A-nan: 

-Này A-nan, ông hãy tự đi đến gặp Tỳ-kheo Quật-đa, gọi Tỳ- 
kheo ấy tới đây. 

Đáp: 

-Bạch Thế Tôn, xin vâng! 
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A-nan vâng lời Phật dạy, đến gặp Tỳ-kheo Quật-đa, bảo: 


-Thế Tôn gọi thầy. 
Đáp: 
—XIn vâng! 


Tỳ-kheo Quật-đa theo lời A-nan đến gặp Đức Phật, lạy dưới 
chân Ngài rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi Tỳ-kheo Quật-đa: 

-Này Tỳ-kheo, ông đã quyết định không thích tu phạm hạnh, 
muốn xả giới làm cư sĩ, phải không? 

Tỳ-kheo đáp: 

-Bạch Thế Tôn, đúng vậy? Vì sao như thế? Là vì thân và ý con 
hưng phấn mạnh mẽ, không thể thực hiện việc tu hành phạm hạnh, 
thanh tịnh nữa. 

Đức Thế Tôn dạy: 

-Này Tỳ-kheo! Đàn bà có năm uế hạnh. Năm hạnh uế ấy là 
gì? 

Này Tỳ-kheo, người nữ xú uế, ngôn ngữ thô ác, tâm không chịu 
sửa đổi, cũng như rắn độc, lòng thường độc ác xấu xa. Chính người 
đàn bà làm phát triển chúng ma, khó được giải thoát, cũng như gông 
cùm, không nên gần gũi phụ nữ, cũng như các thứ độc không thể ăn. 
Đàn bà cứng rắn như kim cương, khó có thể tiêu trừ, làm hư hoại 
thân người. Này Tỳ-kheo, họ như lửa cháy ở các cõi địa ngục A-tỳ. 
Này Tỳ-kheo, không được nhìn ngắm đàn bà, phải xem đấy khác 
nào phân dơ nhớp. Này Tỳ-kheo, không được giao tiếp thân mật với 
đàn bà, nên xem như âm hưởng của thây chết. Này Tỳ-kheo, đàn bà 
như lao ngục, chính là lao ngục Tỳ-ma-chất-đa (A-tu-hệ-luân). Này 
Tỳ-kheo, đàn bà là oan gia, cũng như rắn độc. Này Tỳ-kheo, nên xa 
ha họ như tránh các hàng tri thức xấu ác. Này Tỳ-kheo, đàn bà đáng 
phải nên kinh sợ cũng như bọn giặc trong xóm làng. Này Tỳ-kheo, 
thân người khó được, như tấm ván có một cái lỗ thả trôi trong nước, 
cả vạn năm mới gặp được cái lỗ kia. Này Tỳ-kheo, thời gian cũng 
khó gặp, đừng để ngày đêm tám thời trôi qua. Này Tỳ-kheo, được 
làm thân người đều do hành động đã tạo tác trước đây. Này Tỳ- 
kheo, Đức Phật Thế Tôn ra đời rất khó được gặp, cũng như gái đá 
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không con. Này Tỳ-kheo, Như Lai ra đời rất khó được gặp, như hoa 
Ưu-đàm-bát. Này Tỳ-kheo, đã được thân người, lại được thọ giới cụ 
túc, được dự vào Tăng chúng, như được nhờ ân sủng của Quốc 
vương. Lại vì người thuyết pháp, an trú trong Chỉ Quán, đạt đến cảnh 
giới Niết-bàn, đến bờ giác ngộ. Đức Như Lai khéo léo giảng về pháp 
này. Này Tỳ-kheo, hãy tịnh tu phạm hạnh, dốc diệt tận nguồn gốc 
mọi khổ. 

Khi ấy vị Tỳ-kheo ấy nghe lời Phật dạy bảo, ngay trên chỗ 
ngồi, không còn các thứ bụi bặm cấu uế, đắc pháp nhãn thanh tịnh. 
Vị Tỳ-kheo rời chỗ ngôi, lạy sát chân Thế Tôn rồi cáo lui. 

Tỳ-kheo kia sau khi được nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, bèn 
đến một chỗ yên tịnh, tự đắc hỷ lạc. VỊ ấy ở nơi chỗ yên tịnh, tự đạt 
được hỷ lạc, mà vị đó các Tộc tánh tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
hoại sắc, đến chỗ Như Lai tu tập phạm hạnh vô thượng để trừ sạch 
mọi ngọn nguồn sinh tử, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không 
còn thọ lại thai mẹ. Bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy trở thành vị A-la-hán. 

Tôn giả Quật-đa đến gặp Đức Thế Tôn, lạy dưới chân Ngài rồi 
ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn: 

-Nhờ sự chỉ dạy của Thế Tôn, con đã đạt đến giác ngộ, xin 
phép Đức Thế Tôn cho con nhập Niết-bàn. 

Thế Tôn im lặng không trả lời. Tôn giả Tỳ-kheo Quật-đa thưa 
đến lân thứ ba với Thế Tôn: 

Nhờ sự chỉ dạy của Thế Tôn, nay con đã giác ngộ. Xin phép 
Đức Thế Tôn cho phép con nhập Niết-bàn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

Này Ty-kheo, nay đã dúng lúc. 

Tỳ-kheo ấy liền rời chỗ ngồi, lạy dưới chân Phật rồi đi nhiễu 
ba vòng, sau đó từ giã. Vị ấy trở về phòng mình dọn đẹp tọa cụ, đem 
bố trí nơi chỗ đất trống, rồi bay lên hư không, hiện nhiều cách biến 
hoá, hoặc hóa một thân thành nhiều thân, hoặc hóa nhiều thân thành 
một thân, qua lại không bị ngăn ngại bởi đá sắt, kim cương, tường 
bờ, thành quách, núi cao vách đá; độn thổ rồi trồi lên, ví như nước 
chẩy không chút trở ngại, hiện hình ngôi kiết già đầy cả hư không, 
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cũng như ngọn lửa lớn cháy, như chim bay, như mặt trăng, mặt trời, 
có đại uy thần, có đại thế lực, vị này vẫn lấy tay rờ được. Vị ấy hóa 
thân đến Phạm thiên; ngay trên hư không, ngồi, nằm, kinh hành; 
hoặc hiện khói lửa, dưới thân phun khói, trên thân phun nước, trên 
thân phun khói, dưới thân phun lửa, bên trái phun khói, bên phải 
phun lửa, bên phải phun khói, bên trái phun lửa, trước phun khói, sau 
phun lửa, sau phun khói, trước phun lửa, toàn thân phun khói, toàn 
thân phun lửa. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy thâu thần túc, trở lại tòa ngồi kiết già, 
thắng thân chánh ý, tập trung tư duy trước mặt vào Sơ thiên, rời Sơ 
thiển vào Nhị thiển, rời Nhị thiển vào Tam thiền, rời Tam thiển 
vào Tứ thiền, rời Tứ thiển vào Không xứ, rời Không xứ vào Thức 
xứ, rời Thức xứ vào Bất dụng xứ, rời Bất dụng xứ vào Hữu tưởng- 
vô tưởng, rời Hữu tưởng-vô tưởng vào Diệt tưởng tri định, rời Diệt 
tưởng tri định vào Hữu tưởng vô tưởng, lần lượt đến Bất dụng xứ, 
Thức xứ, Không xứ, Tứ thiển, Tam thiền, Nhị thiền. Sơ thiển; rồi 
lại rời Sơ thiển vào Nhị thiển, Tam thiển. Khi rời khỏi Tứ thiền, 
Tôn giả liền xả thân mạng, ngay cảnh giới Vô dư Niết-bàn, liền 
nhập Niết-bàn. 

Khi ấy Tôn giả A-nan sau khi cúng dường xá-lợi của Tôn giả 
Quật-đa, đến gặp Thế Tôn, lạy dưới chân Ngài, đứng qua một bên, 
bạch Thế Tôn: 

—Tỳ-kheo Quật-đa được nghe Đức Như Lai chỉ dạy rõ ràng, ở 
chỗ vắng tự đạt hỷ lạc, mà vì đó nên các vị Tộc tánh tử đã cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, bằng lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, tu 
vô thượng phạm hạnh để đoạn tận ngọn nguồn sinh tử, phạm hạnh 
đã lập, chỗ làm đã xong, không còn thọ thai mẹ. Bạch Đức Thế Tôn, 
Tôn giả Quật-đa đã nhập Niết-bàn. 

Thế Tôn dạy: 

— Thật kỳ lạ! Thật đặc biệt! Này A-nan, Phật Thế Tôn do thành 
tựu vô lượng trí tuệ, nên đã khiến cho Tỳ-kheo Quật-đa vượt qua vực 
sinh tử. Này A-nan, sự tu hành của Như Lai đã đầy đủ, còn độ vô số 
trăm ngàn chúng sinh vượt qua vực sinh tử, và những chúng sinh 
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khác sẽ được cứu độ. Thế nên, này A-nan, phải phát sinh ý tưởng 
như thế đối với Phật, Pháp, Tăng. Này A-nan, cần phải tu học như 
vậy. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan nghe Đức Phật giảng dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


"1 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 150 (A) 


PHẬT NÓI KINH BA PHÁP QUÁN 
BẢY XỨ 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam Tạng An Thế Cao, 
người nước An Tức. 


KINH SỐ 1 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Ngài gọi các Tỳ-kheo, các vị ấy đều xin thọ giáo. 

Đức Phật dạy: 

-Này Tỳ-kheo, nên biết về bảy chốn và quan sát ba chỗ thì 
mau đạt được đạo pháp, thoát khỏi mọi trói buộc. Không còn trói 
buộc thì tâm lý được giải thoát, do sáng suốt nên thấy pháp, đã thấy 
pháp thì chứng đạo, chấm dứt sự thọ sinh, thực hiện trọn vẹn đạo 
hạnh, đã làm điều phải làm, không còn bị cuốn theo các nẻo luân 
hồi nữa. 

Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo: 

-Thế nào là bẩy chỗ phải nên biết? 

Này các Tỳ-kheo, hãy nghe cho rõ: Biết đúng về sắc, biết đúng 
về nguồn gốc của sắc, biết đúng về sắc tận diệt, biết đúng về con 
đường đưa đến sắc tận diệt, biết đúng về sắc vị, biết đúng về đau 
khổ do Sắc, biết đúng về sự cần thiết phải rời bỏ Sắc, nói chung là 
cần phải biết tất cả. Cũng như vậy, biết rõ về thống dương (thọ), tư 
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tưởng (tưởng), sinh tử (hành), và thức; biết rõ về thức tập, biết rõ về 
thức tận diệt, biết rõ về con đường dẫn đến thức tận diệt, biết rõ thức 
vị, biết rõ đau khổ do thức, biết rõ về sự thoát ly thức, biết đúng về 
thức một cách rõ ràng. 

Thế nào là biết đúng về sắc? Sắc là bốn đại và những gì do 
Bốn đại tạo thành, đó là biết về nguồn gốc của sắc. 

Thế nào là biết đúng về nguồn gốc của sắc? Ái tập khởi là sắc 
tập khởi. Đó là biết đúng về nguồn gốc của sắc. 

Thế nào là biết đúng về sắc diệt? Ái diệt là sắc diệt. Đó là biết 
đúng về sắc diệt. 

Thế nào là biết đúng con đường dẫn đến Sắc diệt? Dựa theo 
tám Chánh đạo từ chánh kiến đến chánh định. Như vậy là biết đúng 
con đường dẫn đến sắc diệt. 

Thế nào là biết đúng sắc vị? Do tham ái về sắc, nên hỷ sinh, 
dục sinh. Như vậy là biết đúng về sắc vị. 

Thế nào là biết đúng về sự khổ não của sắc? Sắc là pháp vô 
thường, khổ, thay đổi. Như vậy là biết đúng về sự khổ não của sắc. 

Thế nào là biết đúng về sự thoát ly sắc? Giải thoát mọi dục 
tham về sắc, vứt bỏ dục, xa lánh dục. Như vậy là biết đúng về sự 
thoát ly khỏi sắc. 

Thế nào là thống dương (thọ), biết rõ về sáu thống dương (sáu 
thọ). Mắt tiếp xúc đối tượng sinh thống dương (thọ); tai, mũi, 
miệng, thân, ý tiếp xúc sinh ra thống dương (thọ). Như vậy là biết về 
thống dương (Thọ). 

Thế nào là biết rõ nguồn gốc của thống dương (thọ)? Xúc tập 
khởi là thống dương (thọ) tập khởi. Như vậy là biết sự tập khởi của 
thống dương (thọ). 

Thế nào là thống dương (thọ) tận? Xúc diệt là thống dương 
(thọ) tận. Như vậy là biết đúng về thống dương (thọ) tận. 

Thế nào là biết về con đường đưa đến thống dương (thọ) tận 
diệt? Nhờ vào tám Chánh đạo từ chánh kiến đến chánh định. Như 
vậy là biết đúng về con đường đưa đến thống dương (thọ) tận diệt. 

Thế nào là biết về thống dương vị? Do thống dương (thọ) nên 
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tìm cầu sự ưa thích. Như vậy là biết đúng về thống dương vị. 

Thế nào là biết về mọi khổ não của thống dương? Thống dương 
là pháp vô thường, thay đổi, tạo sự khổ não cho tâm ý. Như vậy là 
biết đúng về sự khổ não của thống dương (thọ). 

Thế nào là biết về sự thoát ly khỏi thống dương (thọ)? Ham 
muốn về thống dương (thọ) tiến triển thành tham ái, vậy nên phải 
vượt qua tham ái. Như vậy là biết đúng về sự thoát ly khỏi thống 
dương (thọ). 

Thế nào là biết đúng về tư tưởng (tưởng)? Là sáu tư tưởng 
thuộc thân, như mắt tiếp xúc sinh tư tưởng; tai, mũi, miệng, thân, ý 
tiếp xúc sinh tư tưởng. Như vậy là biết đúng sáu tư tưởng (tưởng). 

Thế nào là biết đúng về nguồn gốc của tư tưởng (Tưởng)? 
Xúc tập là tư tưởng tập. Như vậy là biết đúng về tư tưởng tập khởi 
từ xúc. 

Thế nào là tư duy đến ác? Hướng đến ác là tập khởi của khổ 
não. Vì vậy, Ta giảng dạy phải từ bỏ ác hạnh về thân. Nếu Tỳ-kheo 
từ bỏ ác hạnh về thân, thì đạt được lợi ích, được an ổn. Vì vậy, Ta 
giảng dạy phải từ bỏ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 


M 


KINH SỐ 2 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Ca-la-việt đến gặp Đức Phật, sau khi làm lễ, ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 

-Thế nào là không thủ hộ, không giữ gìn thân? Thế nào là 
không thủ hộ, không giữ gìn miệng, lời nói? Thế nào là không thủ 
hộ, không giữ gìn ý? 

Đức Phật dạy: 

Này người nhà Cấp cô độc, do không thủ hộ ý nên không giữ 
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gìn thân hành (hành động của thân), không giữ gìn khẩu hành (lời 
nói của miệng), không giữ gìn tâm hành (hành vi của tâm). Không 
thủ hộ hành động của bản thân, tức không không giữ gìn hành động 
của thân, không giữ gìn lời nói của miệng, không giữ gìn hành vi của 
tâm nên hành động của thân là tôi bại, lời nói là tôi bại, tâm ý cũng 
là tôi bại. Hành động của thân, của lời nói, của tâm đã tôi bại thì đời 
sống bất thiện, chết cũng bất thiện và thọ sinh vào cảnh giới bất 
thiện. 

Này Ca-la-việt, ví như căn lầu hay gian nhà không lợp kính 
mái, nếu mưa đến, tấm rèm cũng ướt, vách tường cũng ướt. Khi bị 
ướt thì vách tường bị hư sập, cây cột bị hư sập, tấm rèm bị hư. Này 
Ca-la-việt, cũng vậy, do không giữ gìn tâm ý nên không giữ gìn hành 
động của thân, không giữ gìn hành động của miệng, không giữ gìn 
hành vi của suy nghĩ. Vì không giữ gìn tâm niệm, lời nói, thân nên 
đời sống bất thiện, chết bất thiện và sinh vào cảnh giới bất thiện. 

Ca-la-việt hỏi Đức Phật: 

-Giữ gìn những gì để giữ gìn thân? Giữ gìn những gì để giữ gìn 
miệng? Giữ gìn những gì để giữ gìn tâm niệm? 

Đức Phật dạy Ca-la-vIỆt: 

—GIữ gìn ý thì giữ gìn được thân, miệng và niệm. Giữ gìn được 
thân, được miệng, được tâm của bản thân thì thân không tôi bại, 
miệng nói lời không tôi bại, tâm niệm không tôi bại. Như vậy khi 
chết, chết một cách tốt đẹp, thọ sinh ở cảnh giới thiện. Này Ca-la- 
việt, như căn lầu hay gian nhà được lợp kín mái. Nếu mưa đến, rèm 
không ướt, cột không ướt, vách không ướt. Tường không ướt thì 
không hư sập, cột không ướt thì không hư sập, rèm không ướt thì 
cũng không hư sập. Với ví dụ này, giữ gìn được ý thì giữ gìn được 
thân, giữ gìn được miệng. Giữ gìn được thân, miệng, ý của bản thân 
thì khi chết được an lành, vì thọ trì thiện nên sinh vào cảnh giới 
thiện. 

Đức Phật lại dạy: 

Người không giữ gìn được ý thì bị tà kiến, nghi ngờ, bị cuốn 
vào các thứ hôn trầm, thùy miên, bị các thứ ma sai khiến. Vì vậy 
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phẩi giữ gìn tâm. Muốn hành động, phải quán sát đúng hành động, 
phải biết rõ từ trong ra ngoài, không chìm vào sự tối tăm mê muội, 
ham ngủ nghỉ tức trừ tận gốc khổ đau. 

Đức Phật dạy Ca-la-việt như vậy. 


M 
KINH SỐ 3 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có ba hạng người. Ba hạng người ấy là gì? 

1. Người mù không thấy. 

2. Người có một mắt. 

3. Người có hai mắt. 

Thế nào là người mù, không có mắt? 

Này Tỳ-kheo, người vì nhân duyên bị mù, không có mắt ấy, họ 
không có ý nghĩ: “Ta sẽ không làm công việc sinh kế mà trước đây 
ta chưa từng làm”. Nếu họ có làm thì cũng không làm nên việc. Họ 
cũng không có mắt này: “Ta sẽ bố thí, ta sẽ làm phước để nhờ vào 
nhân duyên ấy, về sau ta được an lạc, sinh lên cõi trời lâu dài”. Đây 
là người mù không có mắt. 

Thế nào là người có một mắt? 

Này Tỳ-kheo, trong thế gian có người chỉ có một mắt. Họ chỉ 
có một mắt này: “Tài sẩn chưa có, ta sẽ làm ra. Đã làm ra rồi, ta giữ 
gìn không cho suy giảm”. Họ chỉ có mắt ấy chứ không có mắt này: 
“Ta sẽ đem tài sản huyễn hóa ấy ra bố thí, từ nhân duyên đó sẽ được 
sinh vào cõi trời”. Họ không có con mắt sau, nên gọi là chỉ có một 
mắt. 


Thế nào là người có hai mắt? 
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Này Tỳ-kheo, trong thế gian có người có mắt này: “Tài sẳẩn của 
ta chưa có thì làm cho có, đã có rồi thì phải giữ gìn đừng cho hao 
tổn”. Họ đã có mắt lại còn có mắt: “Ta phải bố thí, nhờ nhân duyên 
ấy giúp cho ta được sinh lên cõi trời”. Họ có cả mắt này nên gọi là 
người có hai mắt. 

(Từ đây đến cuối kinh này nói về tưởng cho đến thức) 

Thế nào là biết về tưởng diệt? Xúc diệt là tư tưởng diệt. Như 
vậy là biết đúng về tưởng diệt. 

Thế nào là biết con đường đưa đến tư tưởng diệt tận? Nhờ biết 
về tám hành thức từ chánh kiến đến chánh định ý. Đó là biết con 
đường đưa đến tư tưởng tận. 

Thế nào là biết tư tưởng vị? Tư tưởng là nguyên nhân sinh ra 
lạc, có được. Đây là biết về vị của tư tưởng. 

Thế nào là biết về sự khổ não của tư tưởng? Tư tưởng là pháp 
vô thường, đau khổ, thay đổi. Đó là biết về sự khổ não của tư tưởng. 

Thế nào là sự thoát ly khỏi tư tưởng? Đối với tư tưởng giải 
thoát dục tham, cũng như vượt qua dục tham. Đó là biết về sự thoát 
ly khỏi tư tưởng (tưởng). 

Thế nào là biết sinh tử (hành)? Có sáu sinh tử thuộc thân, biết 
mắt tiếp xúc nên sinh ra sinh tử (hành); biết tai, mũi, miệng, thân, ý 
tiếp xúc nên sinh ra sinh tử. Như vậy là biết rõ về sinh tử (hành). 

Thế nào là biết về nguồn gốc của sinh tử (hành)? Xúc tập khởi 
thì biết sinh tử (hành) tập khởi. 

Thế nào là biết sinh tử tận? Xúc tận thì sinh tử (hành) tận. 

Thế nào là biết con đường dẫn đến sinh tử (hành) tận? Nhờ biết 
rõ tám chi từ chánh kiến đến chánh định. Đó là biết con đường đưa 
đến sinh tử tận. 

Thế nào là biết sinh tử vị? Sinh tử là nhân duyên sinh ra ý hỷ 
lạc. Đó là biết vị của sinh tử (hành). 

Thế nào là biết về sự khổ não của sinh tử (hành)? Sinh tử là 
pháp vô thường, hoại diệt khổ, thay đổi. Đó là biết về sự khổ não 
của sinh tử (hành). 
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Thế nào là biết sự thoát ly khỏi sinh tử (hành)? Đối với dục 
tham của sinh tử, dục tham đi theo sinh tử, nên cân phải đoạn trừ 
dục tham, thoát ly dục tham. Đó là biết sự thoát ly khỏi sinh tử 
(hành). 

Thế nào là thức? Có sáu thức thuộc thân. Mắt tiếp xúc sinh ra 
thức; tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc sinh ra thức. Đó là biết về 
thức. 

Thế nào là biết về nguồn gốc sinh ra thức? Danh sắc tập khởi 
là thức tập khởi. Đó là biết thức tập khởi. 

Thế nào là biết về thức tận? Danh sắc tận là thức tận. Đó là 
biết về thức tận. 

Thế nào là biết con đường dẫn đến thức tận? Nhờ biết rõ về 
tám hành thức từ chánh kiến đến chánh định. Đó là biết về con 
đường đưa đến thức tận. 

Thế nào là biết về thức vị? Thức là nhân duyên đưa đến hỷ lạc. 
Đó là biết rõ về thức vị. 

Thế nào là biết về sự khổ não của thức? Thức là pháp hoại 
diệt, là khổ, là thay đổi. Đó là biết về sự khổ não của thức. 

Thế nào là sự xuất ly khỏi thức? Biết rõ dục tham thay đổi, cần 
phải thoát Iy dục tham. Đó là biết về sự xuất ly của thức. 

Như vậy, này Tỳ-kheo, phải biết đúng về bảy chỗ. Những gì là 
bẩy chỗ? Sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc đạo, sắc vị, sắc khổ, sắc yếu. 
Ngay trong thân năm ấm này có đầy đủ bảy chỗ. 

Thế nào là quán về ba chỗ? Biết rõ có bẩy sự, nên biết được 
năm ấm và trở thành sáu suy. Quán sắc thân là một, quán năm ấm là 
hai, quán lục suy là ba. Quán sát đầy đủ như thế gọi là quán sát ba 
chỗ. 

Này Tỳ-kheo, biết đúng về bảy chốn, thường tu tập, quán sát 
ba chỗ không bao lâu sẽ đoạn được mọi thứ phiển não, không còn bị 
chúng trói buộc, thấy đạo, thấy rõ của xuất ly, được giác ngộ giải 
thoát. Khi đã chứng đắc thì chấm dứt các lậu, đoạn trừ sinh tử, đã 
làm xong việc, đắc đạo không còn trở lại sinh tử nữa. 
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Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 4 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Có bốn sự trói buộc. Những gì là bốn? 

1. BỊ dục trói buộc. 

2. Bị thế gian trói buộc. 

3. Bị tà kiến trói buộc. 

4. BỊ si mê trói buộc. 

Lại có bốn sự giải thoát. Giải thoát khỏi dục, giải thoát khỏi 
thế gian, giải thoát khỏi tà kiến, và giải thoát khỏi si mê. 

Do sĩ mê bao vây nên bị dục và tà kiến trói buộc, do nhân 
duyên ấy nên ở lại thế gian, từ đó phải thọ thân. Xả bỏ dục thì thoát 
ly thế gian, đoạn từ tà kiến, tiêu diệt si mê. Như vậy trong hiện tại 
được lợi ích an lạc, không còn có gì trói buộc nữa. Không còn bị trói 
buộc thì không còn sinh tử. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 5 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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-Tư tưởng (tưởng) có bốn điên đảo, tâm ý và kiến thức cũng 
vậy. Con người do điên đảo này nên bị tối tăm, bị ràng buộc, tạo ra 
những điều: “Không nên theo cái này, nên theo cái này..”. Do đó, 
đời này đời sau họ phải chịu khổ não, sinh tử trong thế gian, không 
thể thoát được. Bốn điên đảo ấy là gì? 

1. Vô thường cho là thường. Đấy là tư tưởng điên đảo, tâm ý 
điên đảo, kiến thức điên đảo. 

2. Khổ cho là vui. 

3. Vô ngã cho là ngã. 

4. Bất tịnh cho là tịnh. 

Đấy là tư tưởng điên đảo, tâm ý điên đảo, kiến thức điên đảo. 
Tâm ý con người cho vô thường là thường, vọng khổ cho là vui, vô 
ngã thì cho là ngã, bất tịnh thì cho là tịnh. Do ý nghiệp sinh ra như 
vậy, trợ giúp cho ma, muốn làm những việc không nên làm đưa đến 
già, chết. Ví như con nghé đã có mẹ chăm sóc, đã có Đức Phật xuất 
hiện trong đời, thương yêu khắp trời đất, làm cho con người có đạo 
nhãn, để thoát khỏi thế gian. Ai thấy được pháp này thì diệt được tất 
cả các khổ. Đức Phật giảng dạy về nguyên nhân sinh ra khổ và dạy 
con đường thoát khổ. Ai gặp được các bậc Hiển thánh, theo tám 
Chánh đạo thì đạt đến chỗ an lạc. Người nghe được pháp này, thấy 
rõ vô thường, khổ, vô ngã; thân là bất định, đắc vô sở úy có được an 
lạc, thấy đúng về thế gian, chứng đắc pháp vô vi, giải thoát hết tất 
cả khổ não trong đời, không còn bị trói buộc. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 6 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 
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Nên thực hiện bốn pháp làm vừa tâm ý người khác. Bốn pháp 
ấy là gì? Một là bố thí, hai là tương ái, ba là lợi hành, bốn là đồng 
lợi. 

I. Bố thí những gì? Bố thí bằng nhiều cách, nhưng không gì 
bằng bố thí giáo pháp. 

2. Tương ái thì không gì bằng khi được nghe nói, tâm ý được 
thông suốt. 

3. Lợi hành, không gì bằng dạy người chưa tin làm cho họ tin 
vững chắc, chưa trì giới làm cho trì giới, chưa học làm cho học, tham 
lam keo kiết làm cho bố thí, ngu si được sáng suốt, hướng dẫn họ vào 
chánh đạo. 

4. Đồng lợi, thì sự đồng lợi cao cả nhất là không gì bằng làm 
cho chứng đắc đạo quả A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà- 
hoàn. 


M 
KINH SỐ 7 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Có bốn bánh xe pháp cần thực hiện, bốn bánh xe này đi khắp 
cõi trời và loài người. Nếu bánh xe pháp này lưu hành trong chư 
Thiên và loài người nào thì họ được tôn quí số một, được giàu sang, 
làm theo thiện pháp. Những gì là bốn? 

1. Cùng nhau ở chỗ thiện. 

2. Y chỉ nơi bậc đạo đức. 

3. Biết ước nguyện chân chánh. 

4. Hành theo phước đã có từ đời trước. 

Cùng nhau ở chỗ thiện, y chỉ nơi các bậc đạo đức, biết ước 
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nguyện chân chánh, làm theo phước đã có từ đời trước là đạt an lạc 
không chút ưu sầu, được tự tại đây đủ. 
Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 8 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Có bốn hạng người: 

1. Người làm lợi mình, không lợi người. 

2. Người làm lợi người, không lợi mình. 

3. Người không làm lợi mình, không làm lợi người. 

4. Người vừa làm lợi mình, vừa làm lợi cho người. 

Đức Phật đã dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 9 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Có bốn hạng người: 

1. Người làm lợi mình, không lợi người. 

2. Người làm lợi người, không lợi mình. 

3. Người không làm lợi mình, không làm lợi cho người. 

4. Người vừa làm lợi cho mình, vừa làm lợi cho người. 
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Người không làm lợi cho mình cũng không làm lợi cho người là 
kẻ rất hạ tiện, thấp kém. 

Người làm lợi người, không lợi cho mình là hàng cao thượng. 

Người làm lợi mình, không lợi người cũng gọi là cao thượng. 

Người làm lợi mình và lợi người là cao thượng bậc nhất. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy. 


M 
KINH SỐ 10 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

—Có bốn loại mây mưa: 

1. Chỉ có sấm không mưa. 

2. Chỉ có mưa không sấm. 

3. Không có mưa và không có sấm. 

4. Vừa có mưa vừa có sấm. 

Như ví dụ về mây mưa, cũng có bốn hạng người: 

1. Người có sấm không có mưa. 

2. Người có mưa không có sấm. 

3. Người không mưa không sấm. 

4. Người vừa có mưa vừa có sấm. 

Người như thế nào là như có sấm không có mưa? Ở đây, này 
Tỳ-kheo, người ấy chỉ biết nói kinh, khéo nói phần trên, khéo nói 
phần giữa, khéo nói phân cuối, nói có phân biệt chỉ tiết, nhưng chỉ 
chú trọng ở chỗ hiểu biết. Tự mình không thật biết pháp và không 
thực hành theo đúng pháp. Người ấy được gọi là hạng người có sấm, 
không có mưa. 

Người như thế nào là như có mưa không có sấm? Ở đây, có 
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người không thuyết giảng kinh pháp, không khéo nói phần trên, 
không khéo nói phần giữa, không khéo nói phần cuối, không biết 
phân biệt chi tiết, không chú trọng ở chỗ biết, chỉ chú trọng hành trì 
pháp. hành trì thiện xảo, đúng như pháp, thọ trì pháp hành theo như 
pháp, hành động tùy thuộc pháp. Người này là hạng chỉ có mưa 
không có sấm. 

Người thế nào là như không có mưa cũng như không có sấm? 
Người không thuyết giảng kinh pháp, không khéo nói phần trên, 
không khéo nói phần giữa, không khéo nói phần cuối, không trình 
bày phân biệt chi tiết được, chỗ chủ yếu cũng không nói được, tự 
không hiểu rõ thiện pháp, lại không thực hiện theo pháp. Người này 
là hạng không có mưa cũng không có sấm. 

Người như thế nào là người vừa có mưa vừa có sấm? Ở đây, có 
người khéo nói kinh pháp, khéo nói phần trên, khéo nói phần giữa, 
khéo nói phần cuối, biết phân biệt các chi tiết, tự hiểu rõ về chỗ 
hành trì chủ yếu, hiểu biết về các pháp và giảng thuyết được, thực 
hành tự tại, thiện xảo các pháp cũng như hiểu rõ giảng giải các 
pháp. Người này là hạng vừa có mưa vừa có sấm. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy. 


M 
KINH SỐ 1I 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Có bốn xả. Thế nào là bốn? 

1. Xả xả. 

2. Thủ xả. 

3. Hộ xả. 

4. Hành xả. 
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Thế nào là Xả xả? Khi niệm về niệm phát sinh, không nhận 
lấy, không làm theo, xả bỏ mọi ràng buộc, tránh xa. Nếu sân hận từ 
phiển não nổi lên thì cũng không quan tâm, xả bổ mọi ràng buộc, 
tránh xa. Đó gọi là Xả xả. 

Thế nào là Thủ xả? Mắt thấy sắc không nhận lấy tướng chung, 
không quán sát tướng riêng. Như từ nhân duyên thấy nên ác sinh ra. 
Như từ nhân duyên thấy nên si sinh ra. Như từ nhân duyên thấy nên 
không vừa ý sinh ra. Hoặc vì nhân duyên thấy nên tệ ác sinh ra, tất 
cả nên liền tự chế ngự cảm thọ, hành động yên ổn. Chế ngự mắt, tai, 
mũi, miệng, thân, ý, là đúng như pháp, không ghi nhận tướng chung, 
như nói ở trên. Đó gọi là Thủ xả. 

Thế nào là Hộ xả? Ở đây, này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đối với 
tướng thiện đã sinh, không phải một loại, như thây chết sình trướng 
lên chảy nước màu hồng, hoặc bị chôn chó ăn một nữa, hoặc máu 
chảy màu đỏ, hoặc hư nát màu xanh bầm đen, hoặc xương trắng, 
hoặc đầu lâu, quán sát kỹ, khéo léo hộ trì ý, không cho quên mất 
thiện tướng ấy. Đó gọi là Hộ xả. 

Những gì là Hành xả? Ở đây, này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo tu tập 
giác ý, thực hành viễn ly, phân biệt pháp, viễn ly từng phần, như vậy 
cho đến khi nhận rõ giác ý. Đây gọi là Hành xả. 

Thủ xả, Xả xả, Hành xả, Hộ xả là Bốn xả. 

Đức Phật dạy: 

-Hiển giả nào thực hành không dừng lại nữa chừng, thì dứt tận 
các khổ, đắc đạo. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các đệ tử đứng dậy lạy Phật, 
vâng làm. 


M 
KINH SỐ 12 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
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Xá-vệ. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Nếu Tỳ-kheo thực hiện theo bốn pháp không tự thối lui thì 
đến gân nẻo vô vi giải thoát. Những gì là bốn? Ở đây, này Tỳ-kheo, 
vị Tỳ-kheo giữ giới, hành trì trong pháp luật, giữ gìn các căn, phòng 
hộ tâm ý, tiết độ trong ăn uống không ăn quá nhiều, đầu đêm cuối 
đêm thường nhiếp phục mọi hành động. Đây là bốn hạnh, không bị 
ngăn chặn, trở ngại thì đến gần vô vi giải thoát. 

Nếu Tỳ-kheo sống trong giới luật, hộ trì các căn, biết tiết độ 
trong ăn uống, luôn luôn tỉnh giác tâm ý, tinh tấn hành trì như vậy, 
đầu đêm cuối đêm không bỏ phế nữa chừng, tỉnh cần không được 
thối lui thì chắc chắn đạt đến Niết-bàn giải thoát. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 13 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

-Nếu có bậc Hiển giả sống trong gia đình hành theo pháp thì 
bốn mối quan hệ gia đình đều được hoan hỷ. 

Những gì là bốn? 

1. Cha mẹ, vợ con. 

2. Trẻ con, khách, nô tỳ. 

3. Tri thức thân thuộc giao hữu. 

4. Vua, vua trời, quỷ thần, Sa-môn, Bà-la-môn. 

Cha mẹ cũng hoan hỷ, Sa-môn cũng hoan hỷ, Bà-la-môn thờ 
trời cũng hoan hỷ. Những người sống ở gia đình tín ngưỡng thờ 
phụng đều hay phục vụ người quyến thuộc trì giới. Ngay trong hiện 
tại, họ không phạm đến quyến thuộc vua, trời; tự thân luôn được 
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mọi người thọ ân. Vị ấy trong đời sống trí tuệ như vậy, luôn hành 
động thiện nên được giàu sang, được vô số tiếng khen trong đời 
này, đời sau sinh vào cõi trời. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 14 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ có một Bà-la-môn đến gặp Đức Phật, và thăm hỏi 
Ngài. Sau khi thăm hỏi, vị ấy hỏi Phật: 

-Thưa Hiển giả, vì nhân duyên gì người đời này ít xinh đẹp, 
không có sức, nhiều bệnh, tuổi thọ ngắn, không giàu có? 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

-Này Bà-la-môn, hiện nay thế gian sống theo tham dục phi 
pháp, ái dục tràn lan, làm theo ý mình, sống trong phi pháp. Vì vậy 
con người tâm ý luôn nhiễm ô, sa đọa trong phi pháp, rồi hành động 
ngang ngược, tham lam sai quấy, đấy là nguyên nhân. Do nguyên 
nhân này mặt trời, mặt trăng không vận hành đúng; chúng không 
vận hành đúng thì làm cho tỉnh tú không vận hành đúng. Tình tú 
không vận hành đúng thì ngày, tháng không đúng; năm không đúng, 
thời gian năm không đúng thì giờ phút không đúng. Giờ phút không 
đúng thì có gió ngược mùa. Đã có gió ngược mùa thì trời không mưa 
thuận mùa. Trời không mưa thuận mùa, nếu người ta có gieo trồng 
thì cũng không mọc đúng lúc và kết quả không vừa ý. Cây trái sống 
chín đã không đúng mùa thì con người, súc sinh, chim bay ăn các 
thực phẩm ấy trở nên ít sinh đẹp, ít sức lực, nhiều bệnh, tuổi thọ 
ngắn, ít giàu sang. 

Này Bà-la-môn, do nguyên nhân ấy nên con người ít xinh đẹp, 
ít sức lực, nhiều bệnh, tuổi thọ ngắn, ít giàu sang. 
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Vị Bà-la-môn ấy quỳ dưới chân Phật, thưa: 

-Nay con đã hiểu. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ- 
kheo Tăng. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 15 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

—Bố thí đúng lúc thì có năm phước. Những øì là năm phước? 

1. Bố thí cho người đi tới phương xa. 

2. Bố thí cho người sắp đi. 

3. Bố thí cho người bị bệnh. 

4. Bố thí khi lúa gạo đắt đỏ. 

Năm là vật dụng trì giới chưa ăn, đem dâng cho bậc trì giới tu 
hành trước, sau đó mới ăn; đó là phước. 

Người sáng suốt thực hành với lòng tin không có ý xan tham. 
Khi người hiển bố thí với tâm ý trong sạch, không có hạn chế thì 
phước đức theo đó thật là vô cùng. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo hoan hỷ vâng làm. 


M 
KINH SỐ 16 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 
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Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Hiền giả bố thí có năm loại. Những gì là năm? 

1. Hiển giả bố thí bằng lòng tin. 

2. Hiền giả bố thí nhiều. 

3. Bố thí bằng chính tay mình cung cấp. 

4. Bố thí đúng lúc. 

5. Bố thí không xâm phạm đến người khác. 

Đức Phật lại bảo Tỳ-kheo: 

-Bố thí bằng lòng tin được những phước gì? Người bố thí bằng 
lòng tin, đến chỗ nào thì luôn được đáp ứng nhiều như thế. Đó là có 
nhiều tài sản, nhiều vàng ngọc quý báu, nhiều sự vừa ý, nhiều vật 
dụng xinh đẹp. Mọi người cũng tin tưởng người bố thí bằng lòng tin. 
Này Tỳ-kheo, đây là phước do bố thí bằng lòng tin. 

Những øì là bố thí nhiều không hạn chế? Như đã nói ở trên, lại 
được cha mẹ yêu mến kính trọng, anh em kính trọng, vợ con kính 
trọng, nô tỳ kính trọng, người hiểu biết ở gần kính trọng, năm hạng 
thân thuộc kính trọng. Này Tỳ-kheo, đây là phước do bố thí nhiều. 

Bố thí tự tay, thế nào là bố thí tự tay? Như trình bày ở trên, lại 
thêm trong nhà được theo ý muốn, được an lạc, được đầy đủ hơn hết, 
được y phục bậc nhất, được chăn nệm bậc nhất, vui vẻ vừa ý, được 
vừa ý thích thú với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Này Tỳ-kheo, đây là 
phước do tự tay mình bố thí. 

Những øì là phước do bố thí đúng lúc? Phước của người cho bố 
thí đúng lúc cũng như đã trình bày ở trên, lại thêm khi sắp chết tài 
sản vẫn tổn tại như ý muốn, không bị phân tán. Này Tỳ-kheo, đấy là 
phước do bố thí đúng lúc. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là phước do bố thí không xâm phạm 
người khác? Người bố thí vẫn giữ giới, không xâm phạm người khác. 
Như đã trình bày ở trên. Nếu có của cải do siêng năng làm ra, do 
chính tự tay, sức cần cù, chịu lạnh khổ làm ra được, đối với người có 
phước thì của cải này không thể nào bị chiếm đoạt. Huyện quan, 
trộm cướp, nước, lửa không thể làm hại, không bị sử dụng lãng phí, 
không vừa ý. Này Tỳ-kheo, đấy là phước do bố thí không xâm phạm 
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đến người khác. 

Người hiễển bố thí với lòng tin, không hạn chế, với tự tay, đúng 
lúc, không xâm phạm người khác thì sự bố thí này được an lạc lớn 
lao không thể phân biết hết được và phước cũng không thể phân biệt 
hết được. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 17 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật dạy Tỳ-kheo: 

Người nào để tâm ý vào trong năm pháp này, giả sử có nghe 
giảng dạy Phật Pháp thì cũng không thể từ bỏ trần cấu, không đắc 
đạo nhãn. Những gì là năm? 

1. Phiển não với người giẳng kinh. 

2. Cầu theo ý mình, tìm chỗ hay đở. 

3. Muốn tìm tòi vấn nạn, gây khó dễ. 

4. Nghe với tà niệm, nghĩ đến việc khác. 

5. Không có tác ý cao thượng, nghe để phân biệt tốt xấu. 

Người nào tâm ý theo năm pháp ấy, nếu có nghe Phật thuyết 
pháp cũng không giải thoát được các thứ trần cấu và không thể sinh 
pháp nhãn. 

Đức Phật lại bảo Tỳ-kheo: 

Có năm pháp, người nào đặt tâm ý ở năm pháp này, khi được 
nghe giáo pháp của Phật dạy, tự mình giải thoát những trần cấu và 
đắc đạo nhãn. Những gì là năm? 

1. Không có ác ý với người giảng kinh. 

2. Không tìm chỗ hay dỡ trong kinh, có nghi ngờ phải hiểu cho 
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rõ rằng, vui vẻ. 

3. Tâm ý không chú trọng ở cảnh khác, không nghĩ ngợi việc 
khác. 

4. Tâm ý sáng suốt để giải rõ thiện ác. 

5. Tự biết phân biệt. 

Đây là năm pháp, người nào để tâm ý làm theo năm pháp này, 
thì có thể giải trừ mọi phiển não cấu uế. 

1. Không phiễển não với người giảng kinh. 

2. Không tìm tòi chỗ hay đỡ trong kinh. 

3. Không tìm tòi vấn nạn. 

4. Không nghĩ bậy. 

5. Tâm ý sáng suốt để phân biệt đen trắng. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 18 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có năm pháp hành đưa đến nhất tâm. Những gì là năm? 

Hành giả thực hành như vầy: quan sát thân này từ đầu xuống 
đến tay chân, trên đầu với tóc, não, da, như thế là đầy các tướng bất 
tịnh. Quán sát thân này có tóc, lông, móng, răng, mạch máu, bắp 
thịt, với bên trong là lục phủ ngũ tạng cùng bao thứ chất bài tiết như 
nước mắt, mồ hôi, đờm, dãi. Ai quán sát như vậy là tạo được niệm 
thứ nhất đưa đến nhất tâm. 

Nếu hành giả quán sát như trình bày ở trên, tâm ý bất động với 
các trần bên ngoài như nói trên thì vị Hiển giả ấy với ý niệm này đã 
đạt được sự nhất tâm thứ hai. 


SỐ 150 (A) - PHẬT NÓI KINH BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ 759 





Hành giả quán sát như vậy đối với mọi hoạt động của thọ, 
thức, “Thức ấy là đời này hay là đời sau?” Hành giả có tâm ý ấy là 
đạt được sự nhất tâm thứ ba. 

Hành giả quan niệm quán sát như trên, rồi quán sát Thức ấy 
đời này, đời sau đều không có chỗ dừng. Hành giả giác ngộ được 
điều này là đạt được sự nhất tâm thứ tư. 

Hành giả quán sát như trên, người có nhận thức người có tính 
toán việc này, người ấy ở đời này và đời sau đều không có chỗ 
dừng lại, quán sát tất cả đều là bất tịnh. Hành giả có tâm ý hiểu 
được, nhận thức được điều ấy là đạt được pháp của sự nhất tâm thứ 
năm. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 19 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

-Này Tỳ-kheo, có năm nhân duyên làm cho người ta thấy 
không đúng, sinh nghi ngờ, mất sự sáng suốt, gây phiển não, khiến 
cho không đạt được sự giải thoát. 

Những gì là năm? 

l.LÁI dục. 

2. Sân hận. 

3. Ham ngủ nghỉ. 

4. Tham đắc năm thứ vui thích. 

5. Nghi ngờ không tin. 

Đức Phật dạy như vậy. 
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KINH SỐ 20 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—ĐI kinh hành có được năm lợi ích. Những gì là năm? 

1. Có khả năng đi lại. 

2. Có sức khỏe. 

3. Trừ buôn ngủ. 

4. Ăn uống dễ tiêu, không gây bệnh. 

5. Hành giả dễ định tâm ý. Đã đắc định trong khi kinh hành thì 
được tổn tại lâu đài. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 2I 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

Này Tỳ-kheo, người thực hành năm pháp, có thể sống an ổn 
trên núi, trong các vùng đầm ao, nằm ngồi trên nệm cỏ. Những gì là 
năm? 

1. Siêng năng trì giới, không vi phạm những học giới đã thọ trì. 

2. Siêng năng thu nhiếp các căn, giữ gìn mọi hành động. 

3. Siêng năng tu hành tinh tấn, có sức mạnh của tinh tấn, không 
từ bổ chí nguyện của tinh tấn cho đến khi đắc đạo. 

4. Đã thọ giới luật của Phật, tự hiểu rõ. 
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5. Nghe kinh pháp, đã hiểu đúng. 

Nếu hành giả thọ trì năm pháp này, như trên đã nói, thì có thể 
sống an ổn trên núi hay trong chốn đầm, ao. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 22 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật dạy A-nan: 

Này A-nan, Ta tuyên bố, thân không được làm tất cả điều ác, 
miệng và ý cũng vậy. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Tất cả thân, miệng, ý không được làm ác. Người nào không 
ngăn chặn được, làm ác, từ đó sẽ đưa đến bao nhiêu điều ác? 

Đức Phật dạy A-nan: 

—Có năm điều ác. Những gì là năm? 

1. Tự mình khinh khi mình. 

2. BỊ người khác khinh khi. 

3. Khi nói lời cao hay thấp cũng không vừa ý bậc Hiển giả. 

4. Tiếng xấu đồn khắp. 

5. Sau khi chết bị đọa địa ngục. 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

Này A-nan, Ta dạy cần phải làm tất cả những hạnh thiện về 
thân, về miệng, về ý cũng vậy. 

Tôn giả A-nan lại bạch: 

-Đức Phật dạy: “Ta cần phải làm tất cả những hành động thiện 
về thân, về miệng, về ý cũng vậy”. Người nào thực hành những 
hành động trên thì sẽ được phước thế nào? 
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Đức Phật bảo A-nan: 

—Có năm loại phước. Những gì là năm? 

1. Không tự khinh thường mình. 

2. Không khinh thường người. 

3. Nói lời cao hay thấp đều vừa ý bậc Hiền giả. 
4. Tiếng tăm đồn khắp. 

5. Sau khi chết được sinh Thiên. 


M 
KINH SỐ 23 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có năm phiền não khi người này yêu mến gắn bó với người 
kia. Những gì là năm? 

Này Tỳ-kheo, người nào đã yêu mến người kia, khi người kia 
có lỗi, bị chúng Tỳ-kheo không muốn người ấy hiện diện nên đưa 
đi chỗ khác. Người này suy nghĩ: “Người mà ta yêu mến bị chúng 
Tỳ -kheo đuổi ra, không cho hiện diện!”. Thế là người này sinh tâm 
ý vương vấn không muốn đến chỗ chúng Tỳ-kheo: “Ta đến chỗ 
chúng Tỳ-kheo làm gì!”. Vì vậy, nên người này không đi. Vì không 
đi nên không gặp gỡ chúng Tăng. Đã không gặp chúng Tăng nên 
không nghe Pháp. Do không nghe Pháp nên không thân cận với 
giáo pháp. Đã xa lìa Pháp thì không còn sống trong Pháp. Này Tỳ- 
kheo, đây là phiền não thứ nhất vì người này yêu mến người kia 
sinh ra. 

Thứ hai, này Tỳ-kheo, nếu người này yêu mến người kia, 
người kia bị phạm lỗi với chúng Tỳ-kheo. Người phạm lỗi bị ngồi ở 
chỗ thấp nhất. Người này suy nghĩ: “Người mà ta yêu mến, bị 
chúng Tăng để ngồi ở chỗ thấp nhất. Ta không đến chỗ chúng Tỳ- 
kheo nữa vì chúng Tỳ-kheo bắt người mà ta yêu mến ngồi nơi chỗ 
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thấp nhất!”... như trên. 
Thứ ba, người được yêu mến mang bát, ca-sa đến nước khác. 
Thứ tư, người được yêu mến xả giới, trở lại làm bạch y. 
Thứ năm, người được yêu mến ưu sâu ngồi một chỗ vì mất 
danh dự... như đã nói trên. 
Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 24 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có năm điều xấu vì không biết nhẫn nhục. Những gì là năm? 

1. Bị nhiều oán ghét. 

2. Bị nhiều chê bai. 

3. Bị nhiều việc không ưa thích. 

4. Tiếng xấu đồn khắp nơi. 

5. Sau khi chết bị đọa địa ngục. 

Đây là năm điều xấu, do không nhẫn nhục. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

Có năm điều lành do nhẫn nhục đem lại. Đó là không bị oán 
ghét, không bị chê bai, luôn luôn vừa ý, tiếng tốt đồn khắp nơi, sau 
khi chết sinh lên cõi trời. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 25 


Nghe như vầy: 
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Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Người hành động không nhẫn nại có năm điều xấu đến với 
họ. Này các Tỳ-kheo, những gì là năm. Đó là: 

1. Do không nhẫn nại nên luôn thô bạo. 

2. Tánh tình nóng nảy, thường sơ suất. 

3. Sau này bị hối hận. 

4. Nhiều người ghét, không ai ưa. 

5. Sau khi chết bị đọa địa ngục. 

Ngược lại là thanh tịnh. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 26 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Con voi có năm tướng trạng, nên được thích hợp với việc 
quan, dùng cho vua, vừa ý vua, voi đưa vua đi thi hành pháp luật. 
Những gì là năm? 

1. Biết phục tùng. 

2. Có thể đứng tại chỗ. 

3. Có thể chiến đấu. 

4. Có thể chạy. 

5. Có thể tự hộ vệ mình. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là voi nhà quan tự giữ gìn? 

Khi voi xông vào trận, chân trước có thể chiến đấu, các chân 
sau, mông, lưng, bụng, vai, cổ, vòi đều tự giữ gìn được. Đây gọi là 
tự bảo vệ. Nếu Tỳ-kheo có đủ năm nhân duyên thì đáng được kính 
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nể, được tiếng khen, được người chắp tay quý trọng, được phước 
đức vô cùng. Những gì là năm? 

1. Nghe và thọ trì. 

2. Có khả năng thực hiện trì giới. 

3. Thọ nhận. 

4. Hành động. 

5. Giữ gìn. 

Những gì là miệng với vị, thân với tiếp xúc các vật mềm láng, 
ý với suy nghĩ, có thể chế ngự không chấp thủ vào hình tướng của 
chúng? 

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo có thể tự thủ hộ, một là tự gìn giữ 
về sáu suy nghĩ (sáu căn). Thứ hai là thiển. Thứ ba là thọ nhẫn nhục. 
Thứ tư là năng trì giới. Thứ năm là nghe và thọ tinh tấn. 

Hành giả có năm việc này thì được tiếng khen, đáng được 
người chấp tay kính chào, được phước đức vô cùng. 

Đệ tử Phật nghe dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH SỐ 27 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Không y chỉ nơi người khác, có năm điều xấu. Những gì là 
năm? 

1. Người không chịu y chỉ thì tâm không mở mang. 

2. Không y chỉ thì tâm ý không nhất quán, rời rạc. 

3. Tự ý mình không hiểu đúng. 

4. Phạm vào hành động đạo đức. 

5. Không thọ trì được lời Phật dạy. 
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Biết y chỉ nơi người khác thì có năm điều thiện. Không ganh 
ghét nhau, với hảo ý thì được hiểu rõ. Đã hiểu rõ thì tâm ý không 
còn loạn tưởng, giác ngộ được các pháp trong thế gian, đem sự nhận 
thức đúng đắn ấy để lại cho đời sau. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 28 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Này Tỳ-kheo, dục là sợ hãi. Này Tỳ-kheo, dục là các khổ 
não. Này Tỳ-kheo, dục là những tật bệnh. Này Tỳ-kheo, dục là sự 
trói buộc. Này T-kheo, dục là những ung nhọt. Này Tỳ-kheo, dục là 
các bùn nhơ. Này Tỳ-kheo, dục là các tham đắm. Này Tỳ-kheo, dục 
là những hình thức rơi vào thai mẹ. 

Này Tỳ-kheo, tại sao dục là sự sợ hãi? 

Vì con người ngu sĩ trong thế gian luôn bị tham dục tràn ngập, 
bị tham dục trói buộc, vì vậy đời sống hiện tại không thoát được sự 
sợ hãi, mà đời sau cũng không thoát được. Này Tỳ-kheo, vì vậy mà 
dục là sự sợ hãi. 

Này Tỳ-kheo, vì sao dục là khổ não? 

Người ngu si trong thế gian luôn bị tràn ngập bởi tham dục, bị 
chìm đắm bởi tham dục. Vì vậy, đời này họ không thoát được các 
mối sợ hãi, mà đời sau cũng không thoát khỏi. Này Tỳ-kheo, vì vậy 
dục chính là các khổ não. 

Này Tỳ-kheo, vì sao dục là các thứ bệnh? 

Người ngu sĩ trong thế gian bị tràn ngập bởi tham dục, luôn bị 
tham dục trói buộc. Vì vậy, đời này họ không thoát được các mối sợ 
hãi, đời sau cũng không thoát khỏi. Này Tỳ-kheo, vì vậy dục chính 
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là các bệnh. 

Này Tỳ-kheo, vì sao dục là những trói buộc? 

Người ngu s1 trong đời luôn tham dục quá độ, luôn bị tham dục 
phủ vây. Vì vậy, đời này họ không thoát được các mối sợ hãi, mà 
đời sau cũng không thoát khỏi được. Này Tỳ-kheo, vì vậy dục chính 
là những trói buộc. 

Này Tỳ-kheo, tại sao dục là những mụt nhọt? 

Người ngu si trong thế gian hay sống buông thả theo tham dục, 
luôn bị tham dục trói buộc. Vì vậy, đời này họ không thoát khỏi các 
sợ hãi, đời sau cũng vậy. Này Tỳ-kheo, vì thế mà dục chính là các 
mụt nhọt. 

Này Tỳ-kheo, tại sao dục là những bùn nhơ? 

Người ngu si trong thế gian hay sống buông thả theo tham dục, 
luôn bị tham dục trói buộc. Vì vậy, đời này họ không thoát khỏi các 
sợ hãi, đời sau cũng vậy. Này Tỳ-kheo, vì thế mà dục chính là các 
bùn nhơ. 

Này Tỳ-kheo, tại sao dục là những tham đắm? 

Người ngu si trong thế gian luôn sống buông thả theo tham 
dục, nên bị tham dục trói buộc. Vì vậy, đời này họ không thoát 
khỏi cảnh sợ hãi, đời sau cũng vậy. Này Tỳ-kheo, vì thế dục là các 
tham đắm. 

Này Tỳ-kheo, tại sao dục là những hình thức đọa vào thai mẹ ? 

Người ngu si trong thế gian sống buông thả theo tham dục, mãi 
bị tham dục trói buộc. Vì vậy, đời này họ không thoát khỏi cảnh sợ 
hãi, đời sau cũng thế. Này Tỳ-kheo, vì vậy dục là con đường đọa vào 
thai mẹ. 

Dục là sợ hãi, khổ não, bệnh, sự ràng buộc, mụt nhọt. Người 
ngu sI đã bị dục trói buộc, tùy theo đó mà đọa vào thai mẹ như nói 
trên. Tỳ-kheo có Chánh kiến thì đã thấy rõ, nên ha các sợ hãi, là 
người sáng suốt vượt qua các dục, quán sát trong thế gian có các 
hành sinh, lão luôn chuyển biến. 

Đức Phật giảng dạy như vậy. 
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Mụt nhọt có tám loại: 
1. Mụt nghĩ ngờ. 

2. Mụt tham ái. 

3. Mụt tham lam. 

4. Mụt sân hận. 

52. Mụt ngu sỉ. 

6. Mụt kiêu mạn. 

7. Mụt tà kiến. 

Š. Mụt sinh tử. 


M 
KINH SỐ 29 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật gọi các Tỳ-kheo. Khi họ đến, Đức Phật nêu 
ví dụ, dạy: 

—Này Tỳ-kheo, có người bị mụt nhọt lâu dài. Do thời gian kéo 
dài nhiều năm nên chín lỗ nơi thân thể đều bị nhọt, chín chỗ đau 
nhức, chín chỗ bị rỉ chảy. Từ chín chỗ ấy nước bị rỉ ra, toàn là bất 
tịnh, xấu xa, rất nhơ bẩn. Này Tỳ-kheo, đó là thân bốn đại. Gọi là 
thân bốn đại, là chín lỗ, là chín chỗ đau nhức, là chín chỗ rỉ chảy, 
theo đó thấm ra toàn là bất tịnh, chảy ra toàn là cấu uế, nhơ bẩn, hôi 
hám. Như vậy, này Tỳ-kheo, với nhân duyên mụt nhọt này, thật 
đáng xấu hổ, đáng sợ, đáng kinh tổm, đáng nên tu học để dứt trừ. 

Đức Phật dạ y như vậy, các Tỳ-kheo đều hoan hỷ phụng Hành. 


M 
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KINH SỐ 30: PHẬT NÓI KINH TÍCH CỐT 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại núi Kê thuộc nước Vương xá. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Con người sống ở thế gian sinh và tử trong một kiếp, nếu giữ 


xương cốt lại, không để cho hư, không tiêu, không diệt, thì gom lại 
bằng cả núi Tu-di. Con người còn phải có trăm kiếp sinh tử nữa, nếu 
chưa đắc đạo quả A-la-hán-Niết-bàn giải thoát. 


Phật dạy các Tỳ-kheo: 
-Gom xương cốt của con người sống trải qua trong một kiếp 


nhiều như núi Tu-di. Này các Tỳ-kheo, vì vậy Ta chỉ bày nguồn 
gốc nhân duyên của nó. Vậy các ông phải quyết nhổ sạch cội rễ 
của sinh tử, đoạn trừ nguồn ác, làm như vậy thì không còn sinh tử 
nữa. Không còn sinh tử thì thoát khỏi thế gian, đắc đạo quả Niết- 
bàn giải thoát. 


Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 3I: PHẬT THUYẾT GIẢNG VỀ CỬU HOÀNH 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- 


Ngài dạy các Tỳ-kheo: 
-Có chín nhân duyên làm cho con người chết bất đắc kỳ tử. 


Những gì là chín? 


1. Thức ăn không thích ứng. 
2. Ăn không liều lượng. 

3. Ăn thức ăn không quen. 
4. Thức ăn không tiêu hóa. 


SỐ 150 (A) - PHẬT NÓI KINH BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ 771 





5. Chỉ thục. 

6. Không trì giới. 

7. Thân cận ác tri thức. 

S. Vào làng xóm phi thời, hành động phi thời. 

9. Không tránh né điều phải nên tránh né. 

Chín nhân duyên này làm cho con người chết bất đắc kỳ tử. 

Các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ làm lễ. 

Thế nào là thức ăn không thích ứng? Đó là thức ăn không vừa 
ý, nhưng vẫn ăn vào, khiến bị đau bụng mãi. Đây là thức ăn không 
thích ứng. 

Thế nào là ăn không điều độ? Đó là ăn không chừng mực, ăn 
quá sức mình. Đấy gọi là ăn không điều độ. 

Thế nào là ăn thức ăn không quen? Tức là ăn thức ăn trái mùa. 
Mùa đông, mùa hạ đến xứ khác không thích nghi phong tục thủy thổ 
ở đó, ăn uống không tiêu vì chưa quen. Đây gọi là ăn uống không 
quen. 

Thế nào là ăn uống không tiêu hóa? Ăn vật thực này không 
tiêu, lại không chịu uống thuốc để thải bỏ ra, tiêu hóa thức ăn cho 
đúng lúc. Đấy là ăn không tiêu. 

Thế nào là chỉ thục? Tức là bí nơi đường đại tiểu tiện, không ợ 
hơi, không hạ phong được. Đấy gọi là chỉ thục. 

Thế nào là không trì giới? Đó là phạm năm giới: sát sinh, trộm 
cắp, thông dâm với phụ nữ của người, nói láo, uống rượu, cùng phạm 
các giới khác bị đưa đến quan huyện, hoặc bị giết, bị đánh chết, hoặc 
còn sống nhưng bị bổ đói đến chết, hoặc được ra ngoài nhưng bị oan 
gia tìm cách hãm hại, hoặc kinh sợ vì nghĩ đến tội lỗi, lo buồn đến 
chết. Đó là không trì giới. 

Thế nào là thân cận tri thức ác? Ác tri thức là gây điều ác đến 
cho nhiều người. Tại sao? Vì gần gũi, không rời các tri thức xấu ác, 
không biết thiện ác, không xét đến thái độ ác của hàng tri thức xấu 
ác ấy, không suy nghĩ đến hành động ác của những tri thức ác. Như 
vậy là thân cận với hạng tri thức xấu ác. 
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Thế nào là vào làng xóm phi thời? Đó là đi vào lúc tối tăm, đi 
vào lúc trong xóm có việc tranh cãi ổn ào, đi vào lúc gặp quan 
huyện, trưởng lại truy bắt, không chịu tránh, hoặc không thể tránh 
được đi tới bậy vào nhà người. Nhìn bậy điều không được nhìn. Nghe 
bậy điều không được nghe. Xâm phạm bậy điều không được xâm 
phạm. Nói bậy điều không được nói. Ưu ái bậy chỗ không được ưu 
ái. Làm bậy điều không được làm. Đó là vào làng xóm phi thời, làm 
việc phi pháp. 

Thế nào là việc có thể tránh, mà không tránh? Đó là tránh voi 
dữ, ngựa dữ, bò dữ, xe chạy, ngựa lồng lộn, rắn độc, hố giếng sâu, 
nước, lửa, gươm trần, người say, người ác, và những điều khác nữa. 
Đấy là những trường hợp đáng tránh mà không chịu tránh. 

Này các Tỳ-kheo, đó là chín nhân duyên làm cho con người 
chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Người sáng suốt thì phải hiểu rõ, tránh xa 
các nhân duyên ấy. Đã tránh xa thì được hai loại phước. Một là được 
trường thọ. Hai là nhờ trường thọ nên được nghe đạo với lời lành 
tiếng đẹp và có thể hành đạo, tu tập đến giải thoát. 

Đức Phật dạy như vậy, mọi người đều hoan hỷ. 


M 
KINH SỐ 32 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có hai hạng người khó có được trong thế gian. Hai hạng người 
nào? 

1. Người làm ơn trước. 

2. Người nhớ ơn không quên. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
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KINH SỐ 33 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong thế gian có hai hạng người khó có được. Hai hạng 
người nào? 

1. Người thi ân với việc khó làm. 

2. Người thọ ân luôn biết báo ân. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 34 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có hai hạng người khó có trong thế gian. Hai hạng người nào? 

1. Được tài sản không cất chứa. 

2. Được tài sản không tiêu xài phung phí. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 35 
Nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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-Thế gian có hai hạng người đáng chán. Hai hạng người nào? 
1. Được của cải tài sản thì cất chứa. 

2. Được của cải tài sản thì tiêu xài phung phí. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 36 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong thế gian có hai hạng người khó có. Hai hạng người 
nào? 

1. Người đã được đầy đủ. 

2. Người có khả năng làm đầy đủ. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 3; 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có hai hạng người khó có trong thế gian. Hai hạng người nào? 

1. Bố thí tâm không hối tiếc. 

2. Tỳ-kheo hành chánh đạo, chứng đắc Niết-bàn. 

Đức Phật dạy như vậy. 
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M 
KINH SỐ 38 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Có hai hạng người khó có ở thế gian. Hai hạng người nào? 

1. Người từ bỏ tâm tham lam keo kiệt, sống trong gia đình luôn 
đứng đầu về công việc bố thí, thường tự mình thực hiện việc bố thí, 
bố thí bình đẳng. 

2. Tỳ-kheo hành chánh đạo, chứng đắc Niết-bàn. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 39 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có hai hạng người trong thế gian rất cương quyết, rất thù 
thắng. Hai hạng người nào? 

1. Người sống đời sống gia đình mà bố thí các thứ y phục, thức 
ăn, giường nằm, thuốc trị bệnh, vật dụng theo yêu cầu của nhiều 
người. 

2. Tỳ-kheo vì lòng tin xuất gia, bỏ tất cả, thân đoạn ân ái, chế 
ngự cảm thọ, hướng Niết-bàn, đạt đến Niết-bàn. 

Đức Phật dạy như vậy. 
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KINH SỐ 40 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Nên quán sát hai pháp thanh tịnh này trong thế gian. Những gì 
là hai? 

1. Quý (Hồi). 

2. Tàm (Thẹn). 

Nếu trong thế gian không có hai pháp này thì không thể có sự 
phân biệt cha mẹ, anh em, nam nữ, học trò, thầy dạy, vua chúa, đại 
thần. Giả sử không có hai pháp chân chính ấy trong thế gian thì con 
người cũng như các loài súc sinh. AI quán sát hai pháp thanh bạch 
này, Quý và Tàm, thì phân biệt rõ ràng được cha mẹ, anh em, nam 
nữ, học trò, thầy dạy, vua chúa, đại thần. Nếu trong thế gian không 
có hai pháp chân chính này thì con người cũng như các loài súc sinh 
không khác. Vì vậy, các ông phải quán sát nhận biết hai pháp thanh 
bạch ấy để biết phân biệt. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 4I 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

-Phải từ bổ hành động ác về thân. Tại sao? Vì điều ấy phải 
nên từ bỏ. Nếu không từ bỏ được hành động ác về thân thì Phật đã 
không dạy phải nên từ bỏ hành động ấy. Hành động ác về thân có 
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thể bỏ được, nên Ta nêu dạy là phải bổ hành động ác đó. Ai không 
từ bỏ hành động ác về thân thì tài sản sẽ bị tiêu tán không thể bố thí, 
bị rơi vào hai tai nạn. Có mắt không thấy được, vì vậy bị đọa vào địa 
ngục. Người không có hai mắt thấy thì đi đến chỗ nào cũng không 
thể hộ trì. Người thấy chỉ một mắt là kẻ trộm cắp, kẻ hai lưỡi... chỉ 
nhằm có tài sẩn trong thế gian để sung sướng riêng mình. Họ hành 
động phi pháp, dối trá, trở nên giàu có nhưng không an lạc, không bố 
thí, như vậy là một con mắt bị đọa địa ngục. Pháp đệ nhất là có hai 
mắt biết làm ăn sinh sống, lại biết bố thí, từ đó tự tại làm phước. 
Nếu không biết sáng suốt làm ăn, lại không biết bố thí đúng lúc thì 
không sinh lên cõi trời. Nên tránh xa trường hợp không có mắt hoặc 
chỉ có một mắt. Người sáng suốt nên tư duy về hai mắt. Người có hai 
mắt là bậc nhất ở đời này và đời sau. 
Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 42 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đến gặp Đức Phật. Sau làm lễ, Tôn giả 
thưa: 

-Bạch Thế Tôn, thế giới của thế gian, vậy thế giới là gì? Có 
bao nhiêu thế giới? 

Đức Phật đáp: 

Này A-nan, có ba thế giới là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
Lại nữa, do con người gây nên các tội nên khiến cho có thế giới; đấy 
là thế giới. Này A-nan, không có tội lỗi vì dục thì không có Dục giới. 

Tôn giả A-nan đáp: 

Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật bảo A-nan: 
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Này A-nan, tội là đất đai, thức là hạt giống, dục là tham ái, 
s¡ là tối tăm. Người ngu si không có mắt nên làm các việc xấu ác. 
Ta biết rõ là con người do hành động ác ấy nên bị đọa vào Dục 
SIỚI. 

Này A-nan, người không tạo Sắc hành thì không có Sắc giới. 

Đức Phật bảo A-nan: 

Không tạo Sắc hành thì có Sắc giới không? 

A-Nan bạch Phật: 

—Không có. 

Đức Phật bảo A-nan: 

-Sắc hành là đất, thức là hạt giống, dục là ái, si là tối tăm, 
hành thức ở trong đó, nên có Sắc giới. 

Này A-nan, do phước Vô sắc hành nên có Vô sắc giới. Nếu 
không có phước Vô sắc hành thì không có Vô sắc giới. 

A-Nan bạch Phật: 

-Đúng vậy, do có Vô sắc hành nên có Vô sắc giới. 

Này A-nan, do phước báo là đất, thức là hạt giống, ái dục, si 
ám, tối tăm nên con người ngu si không có mắt thấy. Không có mắt 
thấy thì không có sắc, nên nhận thức cõi ấy là Vô sắc giới. 

Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 43 


Nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- 


Đức Phật gọi các Tỳ-kheo, họ vâng dạ. Đức Phật dạy: 

—Người có lòng tin có ba hành động khiến theo đấy có thể thực 
hiện đức tin thanh tịnh. Những gì là ba? 

1. Muốn hiểu biết sáng suốt. 
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2. Muốn được nghe kinh pháp. 

3. Từ bỏ tâm cấu uế, tham lam keo kiệt. 

Người sống ở tại gia tích cực bố thí rộng rãi bằng chính tay 
mình, luôn ưa thích bố thí, muốn hiểu biết sáng suốt, lại thích nghe 
kinh pháp, trừ bổ uế xan tham. Đấy gọi là tin tưởng. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 44 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật gọi các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo đều vâng dạ. Đức Phật 
dạy: 

-Có ba pháp thiện đem lại an lạc, người có trí tuệ muốn cầu 
thiện pháp ấy thì phải hộ trì giới luật. Đó là: 

I1. Muốn an vui được tiếng khen đúng pháp, phải hộ trì giới 
luật. 

2. Muốn an vui, có tài sản vừa ý thì phải hộ trì giới. 

3. Luôn nhớ nghĩ về thân thọ này, đời sau muốn sinh vào cõi 
trời, người có trí tuệ phải hộ trì giới. 

Người có trí tuệ, muốn được ba ước nguyện về tiếng khen, lợi 
ích hiện tại, đời sau sinh vào cõi trời thì phải giữ giới. Người có trí 
tuệ thực hiện những điều nói trên, thì ngay đời này luôn được an 
lạc. 

Đức Phật dạy như vậy. 
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KINH SỐ 45 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

-Thế gian có ba bệnh lớn trong thân ai cũng có. Những gì là 
ba? 

1. Phong. 

2. Nhiệt. 

3. Hàn. 

Đây là ba bệnh lớn. 

Này Tỳ-kheo, có ba loại thuốc lớn. Tỳ-kheo dùng dầu mè trị 
bệnh phong, dầu mè là loại thuốc lớn. Tô lạc trị bệnh nhiệt, Tô lạc 
là loại thuốc lớn. Mật trị bệnh hàn, mật là loại thuốc lớn. 

Này Tỳ-kheo, đấy là ba loại thuốc lớn, dùng để trị ba loại bệnh 
lớn. 

Trong thân người có ba loại bệnh cùng phát sinh và cùng sống 
chung, được thấy và nói đến trong giáo pháp đạo đức này. Những gì 
là ba? 

1. Tham dục. 

2. Giận dữ. 

3. Si mê. 

Này Tỳ-kheo, ba loại bệnh lớn nà y có ba loại thuốc lớn. 

Này Tỳ-kheo, tham dục là bệnh lớn, tư duy quán sát bất tịnh là 
thuốc lớn. Giận dữ là bệnh lớn. Từ bi là thuốc lớn, Si mê là bệnh 
lớn, quán sát về nguồn gốc nhân duyên là thuốc lớn. 

Này Tỳ-kheo, đấy là ba loại thuốc lớn. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
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KINH SỐ 46 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Phật dạy các Tỳ-kheo: 

—Có ba ác căn bản. Tham là ác căn bản thứ nhất. Sân là ác căn 
bản thứ hai. Sĩ là ác căn bản thứ ba. 

Tham là ác căn bản. Vì căn bản tham nên có xan tham, vì có 
xan tham, không xa lìa xan tham, nên thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác; đấy là ác. Do xan tham nên thân làm điều sai, tâm nghĩ theo 
đều là ác căn bản. Vì xan và vướng mắc vào xan nên tự hại mình và 
hại người khác, hại cả hai, đều là hành động ác. Vì xan nên không 
biết về tự thân và thân người khác, cả hai đều là ác. Vì xan và bị xan 
trói buộc nên muốn thi hành với lý lẽ: Giết chết, trói, cột, làm cho 
diệt vong, đều là ác cả. Vì xan và bị xan trói buộc nên muốn đem 
đau khổ cho mình bằng cách thi hành lý lẽ giết, trói, cột, làm cho 
diệt vong, với tâm cảm thọ thích thú, để được như ước nguyện. Đấy 
là ác. 

Này Tỳ-kheo, người lý luận như vậy là nói không đúng lúc, 
không đúng pháp, nói để cho việc ác thêm phát triển. Vì sao? Này 
Tỳ-kheo, vì người này nói không đúng lúc, nói để phát triển điều ác. 
Này Tỳ-kheo, như vậy chính họ đã làm nhiều điều dối trá, tự mình sĩ 
mê, làm tăng thêm si mê. 

Này Tỳ-kheo, có người thành thật nói cho họ biết, họ cũng 
không muốn dốc lòng nghe theo. Người nào nói ra chỗ không đúng 
của họ thì họ không vừa ý, phát biểu: “Vấn để này không đúng, ta 
không có như vậy”. Người như vậy là nói lời ác, không thành thật, 
không tốt đẹp, nói lời phi pháp, nói lời làm tăng trưởng điều ác. 

Này Tỳ-kheo, người như vậy thì có nhiều xan tham, và theo 
nhân duyên nhiều xan nên pháp thô ác, sân, si theo đấy cũng như 
thế. Người như vậy thì điều ác theo họ rất nhiều không phải một. Họ 
bị phủ vây, trói buộc bởi tham, sân, si, thô ác, phi pháp. 
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Có người thấy các pháp ác như vậy, nói với họ về sự chấm dứt 
khổ. Họ càng thêm lo buồn, sợ hãi, khi qua đời, bị sinh vào cảnh giới 
ác. 

Này Tỳ-kheo, ví như cây đại thọ bị loài cây chùm gởi bao phủ 
lên, đan lợp rậm rạp không phải một chỗ, cũng như vậy nhiều pháp 
tham, sân, si, pháp bất hảo bao trùm con người. Do nhận thấy bị che 
đậy nên con người sống trong khổ sở, lo buồn thiêu đốt thêm, chết 
đọa vào chỗ ác. 

Có ba phước lành căn bản. 

1. Không tham là thiện căn bản. 

2. Không sân là thiện căn bản. 

3. Không sĩ là thiện căn bản. 

Không tham là điều thiện. Không xan tham thì thân làm điều 
thiện, miệng nói điều thiện, ý nghĩ việc thiện. Thân thọ nhận thiện, 
miệng thọ nhận thiện, ý thọ nhận thiện. Nên không nghĩ đến việc 
hại mình hại người, không nghĩ đến việc hại cả hai là thiện. Không 
xan tham, không liên hệ với xan tham, tự thân biết làm cho người 
khác biết, cả hai đều biết là thiện. Không xan tham, không liên hệ 
với xan tham, thì không gây khổ ưu cho người khác bằng cách không 
đưa ra lý lẽ để chiếm, giết, đánh đập, vu báng, làm chết người; đấy 
là thiện. Không xan tham, không bị xan tham trói buộc thì không gây 
buồn khổ cho người khác bằng cách không đưa ra lý lẽ khiến cho 
người bị giết, bị chém, bị đánh đập, bị vu báng, bị chết; tâm không 
thu nhận, không hoan hỷ về việc ấy mà làm cho người khác được 
như nguyện; đấy là việc thiện. Người như vậy là nói đúng lúc, nói lời 
thật, nói lời có phước, nói pháp, nói ngăn ác, đấy là điều tốt. Tại 
sao? Này Tỳ-kheo, người này gọi là nói đúng lúc, nói đúng pháp, nói 
ngăn việc ác; biết rõ mình và người, không trốn tránh, không che 
đậy, tự biết sự ngu si, kiêu mạn của mình và của người khác. Được 
người hiểu biết đến nói thì họ không tránh né; khi nghe nói, họ 
không nói là tôi không có. Nếu có người đưa ra lời lẽ không thật thì 
hiểu rõ, báo lại việc này, cho là không có việc ấy, không phải do tôi, 
tôi không làm việc ấy. Người ấy nói đúng lúc, nói lời có phước, nói 
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pháp, nói ngăn việc ác. Không xan tham với nhiều nhân duyên như 
vậy. 

Có nhiều thiện pháp là vì từ đây đến cuối cuộc đời không tham 
lam, sân hận, không có si. Do vậy nhiều thiện pháp đến từ ba pháp 
này. 

Này Tỳ-kheo, người nào lìa bổ hết các pháp tham, sân, si xấu 
ác, không còn sinh lại là thấy pháp, là hành động an lành. Họ không 
còn ưu sầu, khổ não, sau khi chết thì sinh vào cảnh giới an lành. Này 
Tỳ-kheo, ví như trên cây to có cành nhánh bị cây chùm gởi phủ kín. 
Có người không muốn cây chùm gởi bao phủ, không muốn bị ngăn 
trở vướng víu, không muốn bị che khuất, không muốn bị rậm rạp, 
vây kín, liền đào rễ chặt gốc cây chùm gởi. Sau khi chặt gốc liền 
chặt cành, sau khi chặt cành rồi chặt khúc, sau khi chặt khúc thì bửa 
ra, sau khi bửa ra bèn đem phơi khô, sau khi phơi khô bèn đem đốt 
cho nó cháy thành tro, sau khi thành tro thì cho bay theo gió hay đỗ 
vào dòng sông. Như vậy cây chùm gởi do nhân duyên ấy đã bị chặt 
từ gốc tới ngọn, không còn thấy, không mọc lại. 

Này Tỳ-kheo, cũng như ví dụ ấy, những người tu hành ở trên 
không phải chỉ đoạn trừ chỉ có một loại. Ai xả bỏ hết pháp tham, 
sân, si xấu ác, khiến chúng không còn sinh nữa, thì thấy pháp, sống 
an ổn, không còn có khổ, não, ưu, nhiệt. Sau khi qua đời thì sinh đến 
cảnh giới tốt đẹp. 

Đức Phật dạy như vậy. 


M 
KINH SỐ 4? 


Nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước 
Xá-vệ, 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Có bốn hành động sáng suốt là sự hiểu biết của bậc Hiển giả 
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chứ không phải của người ngu sĩ, người có trí tuệ luôn vừa ý. Những 
gì là bốn? 

Này Tỳ-kheo, pháp bố thí, được người sáng suốt hiểu rõ, bậc 
Hiền giả hiểu rõ, người có trí tuệ hiểu rõ, vừa ý. 

Này Tỳ-kheo, không dối trá, tất cả người trí trong thiên hạ đều 
hiểu rõ. 


Này Tỳ-kheo, hiếu dưỡng với cha mẹ, tất cả người trí tuệ hiểu 


Này Tỳ-kheo, làm vị Sa-môn được người có trí đều hiểu rõ như 
trên. 

Này Tỳ-kheo, pháp hành đạo là chỗ người có trí biết, bậc Hiền 
biết, người ngu không thể biết. Người sáng suốt tự biết bố thí, không 
dối trá, chế ngự tâm ý, luôn hiếu dưỡng đối với cha mẹ. Đây là hành 
động của người trí tuệ, ngay hiện tại được thành tựu, ngay đời này 
được tịnh nguyện. 

Đức Phật dạy như vậy. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 150 (B) 


PHẬT NÓI KINH CỬU HOÀNH 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao, người 
nước An Túc. 


Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 
Ngài dạy các Tỳ-kheo: 
-Có chín hạng người với chín nhân duyên, nên đang còn sống 
mà bị chết thình lình. 
. Không nên ăn mà ăn. 
. Ăn vô độ. 
. Ăn không theo tập quán. 
. Án không tiêu hóa. 
. Chỉ thục. 
. Không trì gIới. 
. Thân cận tr1 thức ác. 
- Vào làng phi thời, làm việc phi pháp. 
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. Không tránh việc phải tránh. 

Do chín nhân duyên này, con người bị chết thình lình. 

1. Không nên ăn mà ăn, là ăn những thứ không vừa ý, chỉ để 
đầy bụng chứ không thích hợp. 

2. Ăn vô độ là ăn quá nhiều, không biết độ lượng. 

3. Ăn không theo tập quán, là ăn không tùy theo mùa đông, 
mùa hạ, đến xứ sở khác không biết phong tục, ăn không quen nên 
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không tiêu hóa được. 

4. Ăn không tiêu hóa, nghĩa là ăn chưa tiêu hóa, lại ăn thêm 
vào, không chịu uống thuốc để mửa hay xổ ra, nên không tiêu hóa được. 

5. Chỉ thục. Đến lúc đại tiểu tiện thì không chịu đi ngay, nên rỉ 
ở hạ bộ, bị gió đến làm cho bế tắc. 

6. Không trì giới, tức là phạm năm giới: sát sinh, trộm cướp, xâm 
phạm phụ nữ của người, nói hai lưỡi, uống rượu, vi phạm vào các giới 
khác, bị đưa đến quan quyển, hoặc bị giết chết, bị đánh bằng gậy, bị 
đâm bằng dao bén, bị đói khát chết, hoặc được thoát nhưng bị chính 
tay oan gia đánh chết, hoặc lo lắng kinh sợ tội nên chết. 

7. Thân cận tri thức ác. Gọi là hàng tri thức xấu ác là đã làm ác 
lại còn lân la tới gần kẻ khác. Tại sao? Do sống không rời ác tri thức 
nên không hiểu biết về thiện ác, không lường được thái độ của ác tri 
thức, không thể suy nghĩ về cái ác của ác tri thức. 

8. Vào làng phi thời là đi lại một cách mờ ám, đi vào khi trong 
làng có việc tranh cãi, trong xóm có huyện quan, trưởng sử đuổi theo 
bắt bớ, không chịu tránh né, không biết làm đúng pháp. Vào làng, đi 
vào bậy nhà người, nhìn bậy chỗ không được nhìn, nghe bậy việc 
không được nghe, xâm phạm bậy chỗ không được xâm phạm, nói 
bậy điều không được nói, nghĩ bậy điều không được nghĩ, làm bậy 
việc không được làm. 

9. Đáng tránh không tránh. Đó là nên tránh voi dữ, ngựa bò dữ, 
xe chạy nhanh, rắn độc, hầm hố nước lửa, dao gươm để trần, người 
say, người ác và những việc ác khác. 

Với chín nhân duyên này, những người chưa đáng chết mắc vào 
sẽ chết ngay. Người có trí tuệ phải biết mà tránh xa. Tránh xa các 
nhân duyên này thì được hai loại phước. 

1. Được sống lâu, khỏe mạnh. 

2. Nhờ sống lâu, khỏe mạnh nên được nghe đạo, lãnh hội lời 
nói hay và có thể làm được. 

Các Tỳ-kheo đều hoan hỷ vâng làm. 


n 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 15I 


PHẬT NÓI KINH A-HÀM CHÁNH 
HẠNH 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao, 
người nước An Tức. 


Nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Ta vì các ông mà thuyết giảng kinh pháp, mọi lời nói trước, 
sau đều nhất quán, tốt đẹp, nói chung là chỉ ra con đường nhằm vượt 
thoát thế gian. Hãy chánh tâm làm gốc để lắng nghe và lãnh hội Ta 
dạy, làm cho giáo pháp được lưu truyền nối tiếp ở đời sau. 

Các Tỳ-kheo đều chắp tay cung kính thọ giáo. Đức Phật dạy: 

— Trong thân con người có năm thứ giặc, luôn lôi kéo con người 
vào đường ác. Năm thứ giặc là gì? 

1. Sắc. 

2. Thống dương (thọ). 

3. Tư tưởng (tưởng). 

4. Sinh tử (hành). 

5. Thức. 

Đó là năm thứ mà con người thường nhớ nghĩ đến. 
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Đức Phật dạy: 

—Con người thường bị lừa dối do mắt, bị lừa dối do tai, bị lừa 
dối do mũi, bị lừa dối do miệng, bị lừa dối do thân. Nhưng, mắt chỉ 
thấy không thể nghe. Tai chỉ nghe không thể thấy. Mũi chỉ ngửi 
hương, không thể nghe. Miệng chỉ nếm vị, không thể ngửi mùi 
hương. Thân thể chỉ biết về mọi sự lạnh nóng, không thể nếm vị. 
Năm cảm quan này đều thuộc tâm, tâm là gốc. 

Đức Phật dạy: 

Các Tỳ-kheo muốn cầu đạo thì phải giữ tâm cho chân chánh. 
Chính bắt đầu từ si mê nên con người phải bị rơi vào mười hai nhân 
duyên, theo đó có sinh tử. Mười hai nhân duyên là gì? 

1. Si mê là gốc. 

. Hành. 

‹LHứG: 

. Tự (danh sắc). 
. bục nhập. 

. Tài (xúc). 

. Thống (Thọ). 
Ái. 

. Thọ (thủ). 

10. Hữu. 

11. Sinh. 

12. Tử (lão, tử). 

Người tạo tác, làm các việc thiện thì được trở lại làm người. 
Còn những kẻ gây tạo làm các việc ác, thì khi chết đọa vào các nẻo 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 
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Đức Phật ngồi suy nghĩ rồi giảng giải: 

—Con người vì ngu sĩ nên có sinh tử. S¡ là gì? 

Trước đây do sĩ mê nên nay có đời sống này. Làm người không 
thoát khỏi tâm si mê thì kiến thức không mở mang, không biết chết 
rồi sẽ đi về đâu. Được gặp Phật không thưa hỏi, thấy kinh điển 
không đọc tụng, tiếp xúc với Sa-môn không vâng theo lời chỉ dẫn, 
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không tin đạo đức, không kính trọng cha mẹ, không quan sát nỗi khổ 
của thế gian, không rõ về sự tra khảo, trừng trị cùng cực ở cõi địa 
ngục. Đấy gọi là có si nên có sinh tử. Sinh tử không hề ngừng nghỉ 
trong khoảnh khắc của hơi thở ra vào, mạng người rất mong manh. 
Trong thân người có ba sự là thân chết thì thức đi, tâm đi, ý đi. Ba 
việc ấy thường bám theo sát bên người. Người làm ác, chết bị đọa 
vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; chúng quỷ, thần xấu ác. Người làm 
thiện cũng có ba việc luôn bám chặt, theo sát, hoặc sinh ở cõi trời, 
hoặc sinh nơi cõi người. Chúng sinh bị luân chuyển vào năm nẻo đều 
do sinh tâm không chân chánh. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Phải giữ tâm chân chánh, giữ mắt chân chánh, giữ tai chân 
chánh, giữ mũi chân chánh, giữ miệng chân chánh, giữ thân chân 
chánh, giữ ý chân chánh. Như vậy thì dù thân thể sẽ tan rã vào đất 
nhưng thần thức không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chúng 
quỷ thần xấu ác. Hãy xem nhà ai có con ác độc xấu xa, bị quan lại 
bắt bớ đều do tâm không chân chánh. Thân người có cả trăm phần 
danh sắc, như cái xe có cả trăm phần hợp lại. Người nhiều tham dục, 
ưa giận dữ, không tư duy về các sự việc trong thân, chết phải bị đọa 
vào địa ngục, hối hận không kịp. 

Đức Phật dạy: 

-Chính bản thân Ta đã xa lìa đất nước, từ bổ ngôi vua Chuyển 
luân, là vì quyết lo đoạn trừ sinh tử, muốn cứu độ mọi người trong 
thế gian, làm cho đạt được đạo Niết-bàn. Người tinh tấn bậc nhất sẽ 
được chứng đắc đạo quả A-la-hán. Người tinh tấn hạng hai tự đến 
đạo quả A-na-hàm. Người tỉnh tấn hạng ba đắc quả Tư-đà-hàm. 
Người tinh tấn hạng tư đắc đạo quả Tu-đà-hoàn. Người không thể 
phát huy sức tinh tấn lớn mạnh thì phẩi giữ năm giới. 

1. Không sát sinh. 

2. Không trộm cắp. 

3. Không nói hai lưỡi. 

4. Không tà dâm. 

5. Không uống rượu. 


792 A-HÀM -BỘ 9 





Đức Phật dạy: 

—Con người khi ngồi hay lúc đứng dậy thường phải tư duy, suy 
nghĩ về bốn việc. Bốn việc ấy là gì? 

1. Tự quan sát bản thân và quan sát thân người khác. 

2. Tự quan sát cảm thọ của ta và quan sát cảm thọ của người. 

3. Tự quan sát ý mình và quan sát ý người. 

4. Tự quan pháp và quan pháp người khác. 

Bên trong thân ta khi muốn loạn động thì nên nhiếp tâm lại, 
quan sát ngay vào thân thể: no quá cũng khổ, đói cũng khổ, đứng 
cũng khổ, ngổi cũng khổ, đi cũng khổ, lạnh cũng khổ, nóng cũng 
khổ. Khi biếng nhác muốn nằm, phải tự cảnh giác ngồi dậy. Ngôi 
không ngay thẳng thì nên đứng dậy. Đứng không ngay thẳng thì nên 
kinh hành. Nếu tâm không ngay thẳng thì tự điều chỉnh lại. Thí như 
vị quốc vương đem quân đánh trận, người mạnh mẽ đi trước, chống 
giữ ở phía trước, chống giữ ở phía trước để tạo được sự thích ứng 
nhằm giúp người ở sau. Vị Sa-môn đã xuất gia, la bỏ vợ con, cạo 
râu tóc làm Sa-môn, tuy chịu khó trong một đời nhưng sau thì được 
giải thoát mãi mãi. Người đã đắc đạo, bên trong tự hoan hỷ, xem vợ 
như chị em gái, xem con như bạn tri thức, không còn tâm tham ái, 
thường thể hiện tâm Từ đến chư Thiên, loài người, địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh cho tới các loại côn trùng bò, bay, máy, cựa trong mười 
phương, đều mong cho chúng được vui thích, an ổn, giải thoát, được 
chứng đắc đạo quả Niết-bàn; thấy côn trùng dưới đất, đem lòng từ 
thương xót chúng: biết rõ đời sống, không còn si mê, thường có ý 
niệm: luôn nghĩ đến Sư trưởng, cúng dường Đức Phật, như con nghĩ 
đến cha mẹ. Ví như người tử tù trong ngục, có bậc Hiển giả đến xin 
ra khỏi tù. Người tù có trí hiểu biết luôn nhớ ân bậc Hiển giả ấy. Tỳ- 
kheo đã được đạo thường niệm Phật như vậy, niệm giáo pháp như 
người luôn nhớ nghĩ tới việc ăn cơm. 

Đức Phật dạy: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy cùng kính trọng, phục vụ nhau như 
em phục vụ anh. Trong chúng có người tối tăm thì nên hỏi người có 
trí tuệ, lần lượt dạy bảo nhau. Học hỏi người trí tuệ như ở trong chỗ 
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tối có đèn sáng. Không được âm thầm xúi giục nhau làm ác, không 
được làm chứng bậy, ghép người vào tội theo luật pháp. Không được 
truyền lời nói xấu của người, chuyển lời nói gây tranh cãi giành 
giật. Không được làm thương tổn tới tâm ý người. Không nghe, 
không được nói nghe; không thấy, không được nói thấy. Đi đường 
thường cúi đầu nhìn xuống đất, không được đạp chết côn trùng. 
Không được tham đắm phụ nữ của người, không bám theo hình 
tướng phụ nữ của người. Ngồi luôn tự tư duy để dứt trừ tâm tham ái, 
cho đến khi đắc đạo. 

Đức Phật dạy: 

-Người muốn cầu đạo phải an tọa ở chỗ vắng lặng, tự theo 
dõi hơi thở của mình, biết hơi thở của mình, biết hơi thở ngắn dài. 
Hơi thở không điều hòa, thân thể bị mệt. Ngưng hơi không thở, 
thân thể cũng mệt. Phân biệt, tự tư duy ai tạo tác thân thể này? 
Dùng tâm quán bên ngoài, lại quán bên trong, lại tư duy hoan hỷ, 
đắc tâm ý khác với người. Bấy giờ không cần dùng đến châu báu 
trong thiên hạ, tâm vừa muốn theo chánh đạo. Nếu ý muốn làm trở 
ngại chút ít, thì nên quản lý giữ gìn, uốn nắn lại khiến ý phải theo 
tâm. Ví như người có gương không sáng thì không thấy được hình, 
lau sạch bụi bặm liền thấy rõ hình dáng. Người trừ sạch được tham, 
dâm, sân giận, ngu si cũng như lau gương sạch. Suy nghĩ kỹ về các 
pháp trong thiên hạ đều không có gì bển chắc, thảy đều là vô 
thường. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Hãy giữ tâm như khối đá vuông vức, khối đá ở giữa sân, mưa 
rơi không hể hư hoại được, ánh nắng mặt trời soi rọi cũng không 
làm tiêu được, gió thổi không lay chuyển, nên giữ tâm vững như 
khối đá ấy. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Tâm người trong thiên hạ như dòng nước chảy, trong dòng 
nước ấy có cây gỗ trôi theo. Chúng không nhìn qua lại với nhau, cái 
trước không nhìn cái sau, cái sau không nhìn cái trước; có cây trôi đi 
đều như vậy. Tâm người cũng như thế, một ý nghĩ đến, một ý nghĩ đi 
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như cổ cây trước sau không nhìn nhau. Trong khắp cõi trời đất này, 
ngày vui không trở lại, gởi thân trong trời đất, bỏ thân này, không 
sinh trở lại được. Thành tựu được đạo thì mới biết rõ ân của thầy. 
Đang ở với thầy phải nên phục vụ, vâng lời. Khi vắng thầy phải suy 
nghĩ lời dạy bảo của thầy, như người con nhớ đến cha mẹ. Ý có định 
thì tâm mới chuyên nhất mà thương xót đến loài người và các loài 
côn trùng bò, bay, máy, cựa trong trời đất. Khi đó, an tọa và tự mừng 
cho mình là đã thoát khỏi mọi ràng buộc trong năm dường: một là 
đường trời, hai là đường người, ba là đường ngạ quỷ, bốn là đường 
súc sinh, năm là đường địa ngục. Người đắc được đạo quả A-la-hán 
thì có khả năng phi hành biến hóa, có thể trong thân phun ra nước, 
lửa; ra vào chỗ kín không kẽ hở đều được; có khả năng thoát khổ nơi 
thế gian, chứng đạo quả Niết-bàn. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

—Đạo pháp không thể không hành, kinh pháp không thể không đọc. 

Phật thuyết kinh này xong, năm trăm Sa-môn đều đắc A-la- 
hán. Các Sa-môn đều bước ra phía trước, cung kính đảnh lễ nơi chân 
Phật. 
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